THÁI LUÂN THỊ 


“ Vàn hóa mộ táng Ã thuy âm phán 
Đĩa lý . 

- Ti phản Tâm lond, uyet 
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TINH H0A bỦA VĂN HÚA MAI TÁNG 


Tộp tục moơi †tóng dục trên 
những quơn niệm về vong lình 
trong một thời kỳ xẽ hội nhết 
định để đưa ra những nghi 
thức phù hợp khi xử lý thi thể 
củo người mết. Mơi tớng bœo 
gồm những nội dung văn hóa 
vô cùng phong phú về những 
quœn niệm moi †tóng, tập tục 
mơi †tóng, phương thúc moi 
táng, sự phôn loại của mộ 
táng, cho đến những gió trị 
quen, sinh †ử quơn, lịch sử 
quœn củag mớơi táng. Mdi túng 
còn lò một phương thức biểu 
hiện †ư tưởng và những quœn 
niệm của con người đối với 
việc tôn sùng đẹo hiếu, đề 
Cơo sinh mệnh, vò sụ†ruy †ìm sự 
vĩnh hằng đối với cõi nhôn 
sinh. Đồng thời, mơi táng cũng 
chính lờ cách con người thể 
hiện sự hiểu biết của mình đối 
với sinh mệnh vò cuộc sống. 
Mục đích cuối cùng củo việc 
mdơi táng cũng chính lò sự 
sống. Như vộy, có thể nói bỏn 
chết của văn hóa mơi tóng lò 
một loại văn hóa sinh tồn 
mœng tính chết đặc thù. 


` 


Phải 


Trước 


Chọn đất để mai táng 

Người xưa cho rằng, chỗ đất mai táng có ảnh hưởng trực tiếp đến 
hệ sau của người mất. Do vậy vị trí chôn cất đối với con người là quan 
còn sống, con người đã bắt đầu tìm kiếm cho mình một cuộc đất tốt đ 
Trong quá trình chọn mộ, yếu tố phong thủy được đề cao, chủ yếu là 
núi, tàng phong, tụ khí. Nhìn một cách hình tượng, huyệt mộ cũng giốn 
người phụ nữ, núi ở phía sau chính là phần thân, Thanh long và Bạch hí 
tựa như hai chân, vị trí của huyệt mộ chính là nữ âm của người phụ nữ. \ 
như vậy tượng trưng cho hồn phách của con người khi mất sẽ quay \ 
người mẹ để sớm được tái sinh. 


(Phong tục cuối thời 
Thanh, Trung Quốc) 
mai 


Cuối cùng là linh cữu, co 


Phong hàm Gành cây tùng bách 

Cần phải đặt trong miệng của người chết một Trên các miếu thờ, các linh đường 
kên ngoài vài hạt gạo và đồng tiền. Trước đây, người ta đặt thường cài cành tùng bách, khi làm lễ 
ÀN vào miệng của người chết một miếng ngọc, tiến đưa người đã mất cũng phải đốt 
— nhưng thường bị trộm cắp nên về sau người ta chỉ cành tùng bách. 
NG đặt vào miệng người mất 3 đồng tiền xu. 


vận mệnh các thế Vùng hoa H0a giấy 

trọng. Ngay từ khi Trên mặt của vòng hoa có gắn câu đối, Người ta thường dùng giấy màu 
về sau yên nghỉ. phần đuôi của câu đối cắt hình đuôi chimén. trắng hoặc gấy màu xanh để trang trí 
hế bên sông, dựa cho linh đường. 

Jnhư thân thể một 

lởhai bên phải trái 

ới cách hình dung 

Š với thân thể của 


Khi phụ n 
ngồi kiệu ấm, 
ì cháu khiêng linh cữu mà đi. vải màu trắng! 


Đưa ma, chôn cất 


Một hát cơm đầy 

Bên cạnh ngọn đèn đặt 
một bát cơm, trên bát cơm 
cắm lên một đôi đũa tre hoặc 
một cây gậy, dân gian gọi là 
đả cẩu bổng dùng để linh 
hồn đánh chó. 


Ngọn đèn 

Người ta đặt ngọn đèn ở trước đầu của thi thể, 
1ng có thể đặt ở dưới chân với hàm ý ngọn đèn sẽ 
ân đường cho linh hồn. Ngọn đèn cần phải sáng 
\ường xuyên không được tắt. 


Huyệt mộ thường nằm 
theo hướng Nam Bắc, dài 9 
tấc, rộng 3 tấc 3, táng xong 
thường đắp gö đất nổi. 


† 


. đi đưa tang thường 
ên ngoài kiệu dùng 
30 lại. 


Dưa ma, chôn cất 


Một bát cơm đây 

Bên cạnh ngọn đèn đặt 
một bát cơm, trên bát cơm 
cắm lên một đôi đũa tre hoặc 
một cây gậy, dân gian gọi là 
đả cẩu bổng dùng để linh 
hồn đánh chó. 


Ngọn đèn 

Người ta đặt ngọn đèn ở trước đầu của thi thể, 
Jng có thể đặt ở dưới chân với hàm ý ngọn đèn sẽ 
ẫn đường cho linh hồn. Ngọn đèn cần phải sáng 
\ường xuyên không được tắt. 


Huyệt mộ thường nằm 
theo hướng Nam Bắc, dài 9 
tấc, rộng 3 tấc 3, táng xong 
thường đắp gò đất nổi. 


† 


đi đưa tang thường 
iên ngoài kiệu dùng 
20 lại. 


Sau khi chôn øất 


Tế ngu 
Sau khi an táng thi 
thể người chết trở về, con anh trường thọ Đậu trường thọ 
cái của vong linh cần Hầm xương, thịt làm canh. Đậu vàng được nấu nhừ. 


cảm ta khách đến chia 
buồn và làm lễ từ linh, tức 
là lễ bái linh vị vong linh 
và làm cỗ mời khách. 


Mộ địa 

Nơi chôn cất thường trồng hai cây 
tùng. Theo truyền thuyết Trung Quốc, dưới 
đất có loài quỷ chuyên ăn não người chết. 
Nhưng nếu ở hướng Đông Nam có trồng 
cây tùng thì loài quỷ đói không đến gần. 


Cờ phan và đèn lồng 
đi trước để tiếp thỉnh vong : 


PHONG THỦY BẢO ĐỊA 


Gôn Lôn sơn 

Côn Lôn sơn nằm ở cao nguyên ở phía Tây của Trung Quốc, chạy n 
vùng Tan Cương, Tây Tạng. Các nhà phong thủy tôn Còn Lôn sơn là núi tổ, | 
phát của các mạch núi ở Trung Quốc, đồng thời cũng là nơi phát nguồn 
mạch. Do vậy trong sách Phát vi luận có viết: "Phàm các núi đều có núi tổ là 
Sau đó phân nhánh, phân mạch ngày càng nhiều, nhưng cái gốc của nó chỉ! 


Trạch cát 

Là một nội dung qua 
âm trạch, thường phải dựa 
Hà lạc... để tiến hành trắc 
cát, tránh hung. 


Đảo trượng 
gang qua Đảo trượng là một trong những 
à nơi khởi phép táng trong phong thúy, chỉ cách 
của long lập huyệt để đặt quan tài. Trượng tức 
Côn Lôn, là cây gậy trúc dùng để xác định vị trí 
›ó một. của huyệt. 


Dựa núi ——.—.—— 


1 trọng của phong thủy Sau huyệt phải dựa núi thì sự 
/ào âm dương, Bát quái, nghiệp của gia chủ mới ổn định, con 
_ lhiên thời, địa lợi để đón cháu hạnh phúc. 


Huyền vũ 

Huyền vũ cũng là một trong bốn thế mà 
các nhà phong thủy thường nhắc đến. Đó là 
khái niệm dùng để chỉ sơn sa ở phía sau của 
huyệt mộ. Trong sách Táng thư của Quách 
Phác viết: “Phía sau huyệt là Huyền vũ". 


Minh út 
Minh đư 
phẳng, rộng 
đường. Dựa v 
minh đường, 
đường (gọi lá 


Phụ liức @———————— 
Chu tước cũng là một tron 
các nhà kham dư địa lý lhƯờng s 


khái niệm dùng để chỉ sơn loa 
thủy ở phương chính diện phía tr: 


fữïI0 Bạch hồ Sa 

ởng lại còn gọi là Nội dương. Các nhà phong thủy gọi chỗ đất bằng Bạch hổ cũng là một trong bốn Còn gọi là sa đầu, đ 
rãi ở trước huyệt hoặc nơi các dòng nước giao nhau hội tụ là Minh thế mà các nhà kham dư phong thủy| gọi tổng quátcủa các núi 
ào khoảng cách xa gần so với huyệt vị, người ta có thể chia làm Tiểu thường sử dụng. Đó là cách gọi sơn| phía trước, sau, bên trái, 
Trung minh đường (gọi chung là Nội minh đường) và Đại minh sa bên phải của huyệttrường. của long huyệt. 

Ngoại minh đường). 


g bốn thể mà Huyệt là cách các nhà phong thủy gọi Thanh long là một trong bốn thế 
ử dụng. Đó là nơi khí của sơn, địa quy tụ. Vị trí này phù mà các nhà Kham dư địa lý thường 

_n hoặc dòng hợp với việc xây dựng nhà cửa hoặc thiết nhắc đến. Đó là khái niệm dùng để sơn 
đớc huyệt lập phân mộ. 


sa nằm ở bên trái của huyệt. 


h Long 
& mà Các nhà phong thủy dùng khái niệm long 
» ghả để chỉ thế của núi. Bởi vì, mạch núi kéo dài, 


nhấp nhô uốn lượn như hình dáng của con rồng. 


Lới 
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Thủy Thủy khẩu 

Thủy khấu là chỉ chỗ nước chảy ra ở phía trước của 
huyệt. Theo các nhà địa lý, thủy khẩu tốt nhất là chảy vòng 
trở lại, và có nhiều núi nhỏ làm then chắn. Nếu thuỷ khẩu 
thoáng và rộng tất nước sẽ chảy thẳng đi, sinh khí cũng theo 
đó mà bị tiết ra ngoài, không có lợi cho sự tích tụ huyệt khí. 


Chỉ dòng nước gần với huyệt trường. 
Dòng nước cần phải phù hợp với đất, giúp 
cho huyệt trường tàng phong nạp khí, 
không được xung phá huyệt mộ. 


THÁI LUÂN THỊ 
HUY CÔ (dịch) 


MỘ TÁNG 
PHONG THỦY TUÀN THƯ 
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Bản quyền tiếng Việt được xuất bản 
theo thỏa thuận giữa Tác giả và Công ty 
Văn hóa Minh Lâm, tháng 11/2010. 


LỜI NÓI ĐẦU 


Mọi hoợt động của con người đều có ý nghĩa hiện thực nhốt định. Đối 
tương của mơi tớng lò người đỡ chết, nhưng đối với người còn sống, 
những người đơng sống nó vỗn có mối quoœn hệ một thiết, thôm chí lờ rết 
quœn†rọng. 

Mdi tứng trên thục tế là một bộ phộn thuộc hệ thống †ín ngưỡng vò văn 
hóa †ôm linh. Nô tượng †rưng cho một thế giới khóc †rong trí tưởng tượng 
củo con người, đó là thế giới của cóc linh hồn và quỷ thần. Nó cũng tượng 
trưng cho xð hội hiện thục. 

Theo ghi chép trong lịch sử thì Tử Cống từng hỏi Khổng Tử: “Thư †thềy! 
Con người squ khi chết rối cuộc có còn tri gic hay không?". Khổng Tủ trỏ 
lời rằng: “Nếu †d nói người chết vễn còn tri giớc thì sợ những đức con hiếu 
†hỏẻo sẽ dùng mọi cóch, dù céch đó có ỏnh hưởng xếu tới người sống, để 
moi tóng cho người chết, mò nói con người squ khi chết không có tri giác 
nữa thi lợi sợ những đứa con bốt hiếu không chịu mơi tứng cho chơ mẹ tới 
nơi tới chốn...", Ghi chép nöy cho thốy ngoy từhơn 2.500 năm trước Khổng 
Tủ đỡ cho rằng người chết đi cần được mơi tóng. Chính quon niệm này đỡ 
hình thònh nên văn hóa mộ tóng với không ít những vốn đề liên quan như 
phong thủy ôm phồn, phương phớp tầm long điểm huyệt; †ộp tục, cóc 
hình thức, nghi lễ mơi tớứng; tác dụng giớo dục cũng như mối quơn hệ của 
văn hóa mộ †tóng. Với sự phót triển của khoo học, đời sống, tín ngưỡng tôn 
gióo để †ù đó †ìm ra nguồn gốc hình thònh tế bòo hợt nhôõn của vỡn hóa 
xõ hội nòy. 

Để giúp bạn đọc có cói nhìn hoờn chỉnh về những vốn đề trên chúng 
†ôi xin trên trọng giới thiệu ấn phẩm Mộ túng phong thủy toàn †hư. 

Cuốn sóch nòy lờ toàn thư về văn hóa mộ †úng cũng như phong †hủy 
ôm phồn, được tích lũy quo nhiều thời kỳ lịch sử khóc nhœu, bởi triết thuyết 
của bóch gio chư tử thời Tiên Tần như Khổng Tủ, Tuên Tử.. và các †ổ sư 
phong thủy như Quóch Phóc, Dương Quôn Tùng... 

Ngoòi hệ thống hỉnh ỏảnh minh họd chỉ tiết giúp bạn đọc dễ dòng nắm 
bốt vò vộn dụng tri thúc tầm long điểm huyệt, cuốn sóch còn kèm theo 
những lời ca quyết được giỏi thích rõ rùng cũng như những dỗn chứng sinh 
động về văn hóa mộ tớng củo nhiều tộc người khóc nhdqu trên thế giới mò 


điển hình lò đặc †rưng văn hóa mộ tóng củo tộc người Hón ở Trung Quốc, 
một trong những nền văn hóa có ảnh hưởng sôu rộng đến cóc nước trong 
khu vực Đông Nam Á vò gồn gũi với quan niệm võn hóa của người Việt. ˆ 

Mong muốn lớn nhốt của chúng tôi†rong quớ trình thực hiện cuốn sách 
nòy là giúp bọn đọc có thể tham khỏo về văn hoớ mộ tóng vò phong thuỷ 
âm phồn để chốt lọc những tinh hoo văn hóa vò logi trừnhững†ư tưởng cổ 
hủ, tích lũy được những kiến thức hữuích cho riêng mình. 

Trong quó trình biên tộp khó tránh khỏi những thiếu sót nhốt định. Vì thế 
chúng tôi rốt mong được bạn đọc chôn †hònh đóng góp ý kiến để khi téi 
bẻn cuốn séch được hoòn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


5 2) 


_IHÍI WIỆT THƯN ĐÙNG VỊ, 
(ñN€ (J ( bÑW (Úf PHUN THỦU 


kKhham dư phong thấy học cáa Trang Quốc cổ đại là những học thuyết về thiên địa 
lấy Ngã hành, Lạc thứ làm cơ sở kết hợp với Đát quái, cửu tỉnh và sự sinh khốc, chế 
hóa cáa Naõ hành, Đớ là một hệ thống lý luận hoàn chẳnh và mang tính chất đặc thà 


do sự kết hợp cáa ba yếu tố là sự vận hành của thiên đạo, sự lưa chuyển cáa địa khí và 


cen người tạo thành. Lừ đó, có thể suy đoán hoặc cải biến cát hưng, họa phác; thọ yếu 
của con người. Tưới đây giới thiệu mệt số thuệ†t ngữ thường dùng trong phong tháy. 


ÁC KHÁI NIỆM THƯỜNG DŨNG CUA PHONG THỦY 


THUẬT NGỮ CƠ BẢN 


Ngũ khí 

Ngũ khí là chỉ khí của ngũ hành, cũng là một cách nói khác 
của sinh khí mà các nhà phong thủy thường dùng. Đó là một loại 
khí lưu chuyển trên mặt đất mang tính chất của lực lượng thần kỳ 
mà con người không thể nhìn thấy và mô phỏng được. Các nhà 
phong thủy cho rằng, ngũ khí có thể điều hòa âm dương, sinh ra 
vạn vật. Xây dựng nhà cửa mà được ngũ khí tất được bình an phúc 
lộc, mộ phần được nó tất con cháu được thịnl: vượng an khang. 
Cái gốc của thuật phong thủy mục đích cuối cùng là dạy cho con 
người cách phân biệt và lợi dụng ngũ khí. Trong sách Táng (hư 
của Quách Phác có ghi chép rằng: "Chôn cất là nhuận sinh khí. 
Ngũ khí lưu chuyển trên mặt đất, sinh ra vạn vật. Con người nhận 
hình thể từ cha mẹ, thể cốt được khí, di thể vong linh để lại phúc 
ấm cho con cháu sau này ". 


Thái cực 

Từ thái cực xuất hiện sớm nhất trong Dịch truyện - Hệ từ 
thượng: "Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghị, lưỡng nghỉ sinh tứ 
tượng, tứ tượng sinh Bát quái”. (Dịch có thái cực, thái cực sinh 
lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Bát quái). Có 
thể nói đó là sự giải thích sớm nhất về khái niệm thái cực. Về sau, 
thái cực đã được giải thích là vạn vậttrong vũ trụ luôn ởtrong trạng 
thái biến hóa vận động mà sau mỗi lần vận động thi hình thành 
âm dương lưỡng nghị, rồi tiếp đó mả sinh ra tứ tượng Bát quái, cứ 
thế mà sinh sôi không ngừng. 


Lưỡng nghỉ 

Lưỡng nghỉ là chỉ trời đất, là sự phân chia ban đầu của thái 
cực, là số của trời đất, mở rộng ra nó là đại biểu cho tất cả có thể 
phân chia làm hai và sự vật là tương đối. Trong dương trạch 
phong thủy, mở rộng của lưỡng nghỉ là Đông tứ vị và Tây tứ vị. 


Gò, 


Ì mùa hạ; Khôn, Cấn vượng vào tứ quý nhưng suy vào mùa 


J mùa đông, suy vào mùa xuân (Tứ quý là chỉ một tháng sau 


Thái cực lồ 

Thái cực đồ là sự khái quát âm dương dịch lý của người 
Trung Quốc cổ đại và phản ánh sự phát sinh và hình thức 
của quy luật biến hóa phát triển của thế giới. Nó bao hàm 
quy luật tác động qua lại của vạn vật trong trời đất, cho nên 
đã có người nói đó là mô thức của vũ trụ, là ngọn đèn soi 
sáng của khoa học. Từ thái cực đồ có thể đưa ra kết luận, 
thái cực đồ là một hình tròn, chính là đại biểu cho vũ trụ, đại 
biểu cho vô cực. Hai màu đen trắng trong thái cực đồ là đại 
biểu cho âm dương, cho trời đất; giới hạn của hai nửa đen 
trắng là con người phân chia trời đất âm dương. Điểm đen 
trong nửa trắng là biểu thị trong dương có âm, điểm trắng 
trong nửa đen là biểu thị trong âm có dương. 


Bát quái 

Bát quái xuất hiện sớm nhất trong Chu Dch: “"Lưỡng 
nghỉ sinh tứ tượng, tứ tượng sinh Bát quái”. Bát quái là 8 loại 
hiện tượng trong vũ trụ, nó đại biểu cho 8 loại nguyên tố để 
cấu thành thiên địa vạn vật. 

Những cái thuộc Bát quái: Càn, Đoài (Kim); Chấn, Tốn 
(Mộc); Khôn, Cấn (Thổ); Ly (Hỏa); Khảm (Thủy). 

Bát quái vượng suy: Càn, Đoài vượng vào mùa thu, suy 
vào mùa đông; Chấn, Tốn vượng vào mùa xuân, suy vào 


thu; Ly vượng vào mùa hạ, suy vào tứ quý; Khảm vượng vào 


của mỗi mùa). 
Bát quái trong thái cực được chia làm Tiên thiên Bát 
quái và Hậu thiên Bát quái. 


Hào 

Hào là những vạch liền và đứt tạo nên Bát quái. Sự biến 
hóa của quái (quẻ) được quyết định bởi sự biến hóa của hào, 
cho nên hào là biểu thị cho sự giao thoa và mang ý nghĩa chỉ 
sự biến động. Phù hiệu để tạo thành Bát quái " " là hào 
dương," —” là hào âm. Cứ 3 hào hợp thành một quẻ. 


Bát quái đồ 

Bát quái đồ là một phù hiệu mang ý nghĩa tượng trưng hoàn 
chỉnh của người Trung Quốc cổ đại. Dùng vạch để đại biểu cho 
âm dương, mỗi một quẻ có ba vạch tạo nên hình thức của Bát 
quái. Mỗi tượng quẻ đại biểu cho một sự vật nhất định. Bát quái 
cùng phối hợp với nhau sẽ tạo nên 64 quẻ và được dùng để 
tượng trưng cho các hiện tượng trong tự nhiên và xã hội. 


Tiên thiên bát quái 

Tương truyền Tiên thiên Bát quái là do Phục Hy sáng tạo, 
phản ánh hình tượng vạn vật vạn tượng được sinh ra trong vũ trụ. 

Bát quái hình thành trong thời kỳ đầu của vạn vật trong vũ 
trụ, đó là hiện tượng đại biểu cho sự hinh thành của vũ trụ. Từ đó 
hình thành Nam - Càn, Bắc - Khôn, Đông - Ly, Tây - Khảm, Đông 
Bắc - Chấn, Tây Nam - Tốn, Đông Nam - Đoài; Tây Bắc - Cấn. 


Hậu thiên bát quái 

Hậu thiên Bát quái là do Chu Văn Vương sáng tạo, phản 
ánh tình hình chân thực của giới tự nhiên và xã hội loài người. 
Hậu thiên Bát quái được hình thành sau khi vạn vật trong vũ trụ 
đã hinh thành, đại biểu cho việc con người phải ứng phó như thế 
nào đối với sự biến hóa của vạn vật trong thế giới tự nhiên. Hình 
thành nên Nam - Ly, Bắc - Khảm, Đông - Chấn; Tây - Đoài, 
Đông Bắc - Cấn, Tây Nam - Khôn, Tây Bắc - Càn, Đông Nam - 
Tốn. Mỗi quẻ có 3 hào. 

Hậu thiên Bát quái do sự thay đổi của 4 mùa mà ra, là quy 
luật sinh trưởng thu tàng của vạn vật, vạn vật sinh vào mùa 
xuân, trưởng vào mùa thu, thu (thu hoạch) vào mùa thu và tàng 
vào mùa đông, mỗi năm có 360 ngày, mỗi quẻ trong Bát quái 
giữ 45 ngày, điểm thay đổi của mỗi quẻ là dựa trên tiết của tứ 
chính tứ ngung. 
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Ngũ hành 

Ngũ hành là chỉ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Cổ nhân cho 
rằng, vũ trụ là do 5 vật chất cơ bản nhất Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, 
Thổ tạo nên; sự phát triển, biến hóa của các sự vật và hiện 
tượng trong vũ trụ đều là kết quả dưới sự vận động không 
ngừng và tác dụng tương hỗ lẫn nhau của những thuộc tính 
khác nhau của 5 vật chất đó. Trong phong thủy, các phương 
vị được phân chia là đại biểu cho sự khác nhau của Ngũ 
hành. Bố cục trong phòng phải lựa chọn phương vị Ngũ hành 
tương sỉnh với mệnh quái của mình. 


La hàn 

La bàn còn được gọi là La kinh, Châm bàn. Theo các 
cứ liệu ghi chép, la bàn xuất hiện sớm nhất vào thời nhà 
Tống. La bàn có hinh tròn. Thông thường, la bàn được phân 
chia làm 24 phương vị. Về sau, trải qua quá trình phát triển 
dần dần đã có nhiều cải biến. Mặt của la bàn ngày càng trở 
nên phức tạp và số lượng các vòng tròn trên la bàn cũng 
ngày càng nhiều hơn. Thông thường, các nhà phong thủy 
sử dụng la bàn Bát quái. Loại la bàn này gồm có 3 vòng: 
Vòng ngoài củng khắc 24 phương vị, vòng giữa khắc tám 
cung là: Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài, Càn. Vòng 
trong cùng khắc 12 cung: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ty, 
Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Ở giữa la bản là hình vẽ âm 
dương nửa đen nửa trắng. La bàn Bát quái không chỉ dùng 
để xác định phương vị, mà còn dùng để suy đoán cát hung 
của vận mệnh, năm tháng, ngày giờ. 


Tứ tượng 

Tứ tượng là bốn đặc trưng chỉ âm dương tiêu trưởng 
trong Kinh Dịch, tức là Thái dương, Thiếu dương, Thái âm 
và Thiếu âm. Trong dương trạch phong thủy, nghĩa mở rộng 
của tứ tượng là chỉ tứ phương, tức là Đông, Tây, Nam, Bắc. 
“Tứ tượng tề toàn” là chỉ dương trạch có đầy đủ: Tả Thanh 
long, hữu Bạch hổ, tiền Chu tước, hậu Huyền vũ. 
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Đông Tây tư mệnh 

Đem vận mệnh của con người chia thành Đông tứ mệnh và 
Tây tứ mệnh, gọi đó là "mệnh quái”. Cái gọi là bản mệnh quái là 
dựa vào năm sinh để suy ra phù hiệu thay thế trong Bát quái, sau 
khi đã xác định được "mệnh quái” của minh rồi mới xác định được 
"Đông tứ mệnh” hay “Tây tứ mệnh". Dựa vào mệnh quái có thể 
phán đoán được phương vị cát hung đã định của mình, trong 8 
phương vị, mỗi người đều có bốn “phương hung” và bốn "phương 
cát" để có thể chọn lựa cho phù hợp. 


Ö»> 
Mộ 
táng Phúc nguyên 
phong Tam nguyên quái mệnh của con người, tức là phúc nguyên, 


thủy |§ phúc đức, tục gọi đó là mệnh tướng của con người. Lả mệnh đề 
cơ bản của “thiên địa nhân cảm ứng” trong phong thủy học Trung 
Quốc, đem mệnh tướng của con người và quái tượng của vật 
kiến trúc liên kết thành thể thống nhất để xem xét. 


Nguyên vận 

Tam nguyên Cửu vận là phương pháp mà cổ nhân dựa vào 
để phân chia thời gian, đem 20 năm phân làm 1 vận, 3 lần 20 
năm chính là Tam vận và hình thành Nhất nguyên. Thượng 
nguyên, Trung nguyên và Hạ nguyên, mỗi một nguyên nắm giữ 
60 năm, tổng cộng là 180 năm, gọi đó là “Tam nguyên Cửu vận". 
Khi “Cửu vận” tức là 180 năm kết thúc, thì lại do “Nhất vận” lặp lại 
từ đầu, cứ tuần hoàn mãi mãi như vậy để luận đoán thời gian của 
trái đất. 


ca 


Dương trạch 

Các nhà phong thủy cho rằng ngôi nhà, nơi ở hàng 
ngày của con người gọi là dương trạch, là khái niệm đối 
ngược với âm trạch. Trong sách Trạch kinh - phàm tu trạch 
thứ pháp có ghi chép rằng: "Trước phải tu sửa hình xấu, sau 
mới tu sửa phần phúc đức, là tốt. Nếu trước tu sửa phần 
phúc đức, sau mới tu sửa hình thế xấu là không tốt. Âm trạch 
khởi công ở Ty theo chiều thuận, dương trạch khởi công từ 
Hợi theo chiều thuận. Dương trạch phần lớn là tu sửa bên 
ngoài, Âm trạch chủ yếu là tu sửa bên trong”. 


Âm trạch 

Âm trạch là cách các nhà phong thuỷ gọi mộ phần. 
Trong sách Dịch kê lãm đồ viết: "Âm trạch lấy ngày lẻ, 
dương trạch lấy tháng chắn”. Phong thuỷ âm trạch có liên 
quan đến giàu nghèo, sang hèn của con cháu, sự vượng suy 
của nhân đinh. 


Thiên môn 

Thiên môn còn được đọi là Tâm môn, Thiên quan, 
Huyền quan, là cách các nhà phong thủy gọi dòng nước 
chảy đến trước huyệt, tức là nơi thủy phát tích của long tùy 
theo sự phân chia của long mạch. Thiên môn rộng rãi, thông 
thoáng là tốt. Trong sách Nhân tử tu trị - Sa pháp của Từ 
Thiện Kế viết: “Thiên môn cũng gọi là Tam môn, Thiên môn 
cần phải rộng rãi, thoáng đãng. Dòng nước đến bên trái 
hoặc bên phải của huyệt, bên Thanh long hay Bạch hổ gọi 
là Thiên môn”. 
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24 sữn 

24 sơn còn được gọi là 24 lộ. Các nhà phong thủy đem 24 
phương vị xung quanh dương trạch hoặc mộ phần phân biệt 
thành 12 địa chỉ là Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ty, Ngọ, Mùi, Thân, 
Dậu, Tuất, Hợi và 8 Thiên can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Canh, 
Tân, Nhâm, Quý (không dùng Mậu và Kỷ), và 4 quẻ trong Bát 
quái là Càn, Cấn, Khôn, Tốn để biểu thị. Mỗi một phương vị ( 
chiếm 15 độ. Trong sách Tuyết tâm phú của Bốc Tắc Nguy có 
viết: "24 sơn có tên gọi khả phức tạp”, lại nói: “Sơn phân Bát 
quái. Mỗi một quái quản 3 sơn, như quẻ Càn cai quản Tuất, Càn, \ 
Hợi; Khảm cai quản Nhâm, Tý, Quý; Cấn quản Sửu , Cấn, Dần; 
Chấn quản Giáp, Mão, Ất; Tốn quản Thìn, Tốn, Ty; Ly quản 
Bính, Ngọ, Đinh; Khôn quản Mùi, Khôn, Thân; Đoài quản Canh, 
Dậu, Tân, hợp lại thành 24 sơn vậy". 


Thiên tâm thận đạo 
Thiên tâm thập đạo là cách gọi chung của các sơn ứng trái 
phải, trước sau của long huyệt. Các nhà phong thủy khi điểm 
thư |§ huểệt cần phải dựa vào nó để xác định vị trí chính xác của địa 
điểm huyệt trường. Trong sách Nhân tử tu tri - Huyệt pháp của 
ø Từ Thiện Kế có viết: “Thiên tâm thập đạo là các sơn ở ứng trái, 
phải, trước, sau của huyệt. Phía sau có Cái sơn, phía trước có 
Chiếu sơn, bên trái, bên phải có các sơn Hiệp, Nhĩ gọi là ứng đối 
bốn phía. Cái, Chiếu, Củng, Hiệp không thể khuyết thiếu. Nếu là 
chân huyệt sẽ có đầy đủ các vị trí đó. Nếu thiếu đi các vị trí đó gọi 
là thất huyệt. Các vị trí phải ngay ngắn, không được nghiêng 
lệch trước sau tạo nên sự đối xứng. Đó được xem là Thiên tâm 
thập đạo hoàn mỹ”. 
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Địa hộ 

Địa hộ còn được gọi là Địa trục, Ngũ hộ. Các nhà phong 
thuỷ dùng để chỉ chỗ nước chảy đi phía trước của huyệt. Ý nghĩa 
của nó là "có nhiều núi ngăn chắn dòng nước là cát". Trong sách 
Nhân tửtu tri - Sa pháp của Từ Thiện Kế có viết: “Địa hộ cũng gọi 
là Ngũ hộ, cần phải được khép kín. Ở bên trái, bên phải của 
huyệt, Thanh long hay Bạch hổ, chỗ nước chảy đi, gọi là Địa hộ. C 
Địa hộ nên khép kín, có nhiều tầng lớp các núi che chắn, không ⁄ ^⁄ ⁄ 
nhìn thấy dòng nước chảy đi là tốt”. SẲ ve 


`, 


Thanh long Chu tước 

Thanh long là một trong bốn thế mà các nhà Kham Chu tước cũng là một trong bốn thế mà các 
dư địa lý thường nhắc đến. Đó là khái niệm dùng để chỉ núi nhà kham dư địa lý thường sử dụng. Đó là khái 
nằm ở bên trái của huyệt. Theo quan điểm của cácnhà niệm dùng để chỉ sơn loan hoặc dòng thủy ở 
phong thủy, Thanh long cùng với Bạch hổ cần có sự ôm phương chính diện phía trước huyệt. Quách Phác 
ấp, bao bọc lẫn nhau và cùng che chắn cho huyệt mộ. Tối trong sách Táng thư có viết: "Phép táng lấy phía 
ky là Thanh long quá cao hoặc quay lưng lại với huyệt. trước của huyệt mộ làm Chu tước”. Trong sách 
Trong sách Táng thư của Quách Phác có viết: “Mai táng Tuyết tâm phú của Bốc Tắc Nguy viết: "Chu tước 
lấy bên trái của huyệt gọi là Thanh long. Thanh long ngoằn tối ky là đầu bị phá náŸ. 
nghèo, hình thế quay lưng với huyệt, là thế ảnh hưởng xấu 
tới con cháu”. 


Bạch hổ ¿ 


- Bạch hổ cũng là một trong bốn thế mà các nhà kham 

Huyên vũ dư phong thủy thường sử dụng. Đó là cách gọi sơn sa bên 
Huyền vũ cũng là một trong bốn phải của huyệt trường. Theo quan điểm của các nhà phong 

thế mà các nhà phong thủy thường thủy học, Bạch hổ nên thế tròn và hơi cúi xuống, cùng với 
nhắc đến. Đó là khái niệm dùng để chỉ... hình thế của Thanh long ở bên trái huyệt bao bọc lẫn nhau, 
sơn sa ở phía sau của huyệt mộ. để che chở cho huyệt, khiến huyệt không bị sư xam lấn của 
Trong sách Táng thư của Quách Phác gió mưa bên ngoài. Trong sách Táng thư của Quách Phác 
viết: "Phía sau huyệt là Huyền vữ”. có viết: "Phép táng lấy bên phải của huyệt làm Bạch hổ. 

Bạch hổ nên thuần phục cúi đầu”. 


đồ 

Thủy khẩu 

Thủy khẩu là chỉ chỗ nước chảy ra ở phía trước của huyệt. 
Theo các nhà địa lý, thủy khẩu tốt nhất là chảy vòng trở lại, và có 
nhiều núi nhỏ làm then chắn. Nếu thuỷ khẩu thoáng và rộng tất 
nước sẽ chảy thẳng đi, sinh khí cũng theo đó mà bị tiết ra ngoài, 
không có lợi cho sự tích tụ huyệt khí. Trong sách Tuyết tâm phú 
của Bốc Tắc Nguy có viết: “Thủy khẩu được khóa chắn, nhưng 
không có nhiều núi nhỏ tạo thành nhiều lớp khóa thì chủ nhân dễ 
thành nhưng cũng dễ bại... Thủy khẩu tốt nhất là có hình thắt lại 
như cổ chiếc hồ lô”. Trong sách Táng kinh dực - Thủy khẩu thiên 
của Mậu Hy Ung có viết: “Thủy khẩu là nơi nguồn nước tập trung 
lại mà chảy đi... cần phải có nhiều núi nhỏ làm khóa. Các núi có 
nhiều dáng hình khác nhau. Hình thế sao cho không nhìn thấy 


"#3 Â nước chảy đi là tốt nhất". 
Mộ 
táng 

phong 
thủy Xung nhá 

Các nhà địa lý cho rằng, có con đường lớn chạy đâm thẳng 

toàn vào nhà ở hoặc phần mộ gọi là xung phá. Đây là loại cách cục 
thư Ñ xấu, khiến vượng khí bị tản mát, dẫn đến nhà ở hoặc phần mộ 
©) đều bất an. Trong sách Tiết thiên cơ - Điểm huyệt pháp của Liêu 


Vũ có viết: “Phàm ky nhất là đường chạy xông thẳng vào nơi ở 
gọi là xung phá, khiến cho nhà cửa bất an, nên tạo nên độ uốn 
khúc cho con đường ở phía trước nơi ở'. 


Tàng phong 

Các nhà kham dư gọi chung loại hình thế kín đáo ở xung 
quanh của huyệt trường, có thể bảo vệ huyệt, ngăn cản sự xâm 
lấn của gió từ bên ngoài thổi đến làm tiêu hao sinh khí của huyệt 
là tàng phong. Trong sách Táng thư của Quách Phác có viết: 
*Trong phong thủy, quan trọng nhất là đắc thủy, tiếp theo là tàng 
phong nạp khí”. 


Huyệt 


Thái cực huân 


Minh đường 

Minh đường lại còn gọi là Nội dương. Các nhà phong 
thủy gọi chỗ đất bằng phẳng, rộng rãi ởtrước huyệthoặc nơi 
các dòng nước giao nhau hội tụ là Minh đường. Dựa vào 
khoảng cách xa gần so với huyệt vị, người ta có thể chia làm 
Tiểu minh đường, Trung minh đường (gọi chung là Nội minh 
đường) và Đại minh đường (gọi là Ngoại minh đường). 
Trong sách Tiết thiên cơ - Minh đường nhập thức ca của 
Liêu Vũ có viết: "Minh đường khí tụ lại là đẹp, khí không tụ lại 
là không thích hợp. Mảnh đất ở phía trước huyệt gọi là Minh 
đường. Minh đường rộng rãi, thoáng đãng là tốt. Mậu Hy 
Ung trong sách Táng kinh dực - Minh đường thiên có viết: 
“Minh đường là nơi thủy tụ ở trước huyệt vậy”. 


Thái cực huân 

Thái cực huân còn gọi là Viên huân, Thái cực quyền, là 
chỉ vòng tròn (ẩn hiện ở phía xa bao quanh huyệt trường). 
Các nhà kham dư cho rằng đó là phạm vì của sinh khí của 
huyệt trường ngưng tụ. Huyệt phải có vòng tròn này mới 
được xem là chân huyệt. Trong sách Nhân tử tu tri huyệt 
pháp có viết: “Đứng ở phía trong của huyệt trường nhìn ra xa 
thấy vòng tròn sáng ẩn hiện phía xa gọi là Thái cực huân”. 
Triệu Duyên Đốc trong sách Huyệt quyết có viết: "Nhìn từ xa 
thì tựa như có, lại gần thì không thấy, nhìn nghiêng thấy 
hiện, nhìn thẳng thì mơ hồ, đều là sự vi diệu của hình dạng 
thái cực”. 


Long lầu hảo điện 

Long lầu, Bảo điện gọi tắt là Lầu điện. Các nhà kham 
dư cho rằng, đỉnh núi của núi thái tổ có hình dáng nhọn 
được gọi là Long lầu, có hình dáng bẳng phẳng gọi là Bảo 
điện. Trong sách Tiết thiết cơ - Toàn cục nhập thức ca có 
viết : “Tổ long có đỉnh cao gọi là Lầu điện, thường có vân 
khí hiện ở đó". 


Ồ 


LUẬN VỀ TINH ĐỈNH( 


Thổ tinh 

Thổ tỉnh được các nhà phong thủy gọi là một trong ngũ tinh, 
là tên gọi dùng để chỉ dáng núi có đỉnh hình vuông. Các nhà 
phong thủy cho rằng: "Long mạch cần có Thổ tinh và Thủy tỉnh 
mới có thể kết huyệt. Thổ tinh nên vuông vắn, ngay ngắn và đầy 
đặn. Ky nhất là Thổ tinh bị khuyết hãm ở giữa". Bốc Tắc Nguy 
trong sách Tuyết tâm phú - Ngũ tinh ca có viết: “Mộc thẳng, Kìm 
gấp, Thổ co ngang”, lại nói: “Thổ tinh tính trọc”. 


Kim tính 

Kim tinh là một trong ngũ tính của phong thủy, chỉ các đỉnh 
núi có hình tròn, hinh bầu. Các nhà phong thủy cho rằng, tính 
chất của nó ngay ngắn, bằng phẳng, tràn đầy, ky nhất là đỉnh núi 
nhọn và nghiêng lệch. Tốt nhất nên có Thổ tinh làm hậu long. 
Nếu Hỏa tỉnh làm hậu long thì Kim tinh trở thành hung tỉnh. 
Trong sách Ngữ tinh tróc mạch chính kiến minh đồ của Không 
Thạch Trường có viết: “Hình thể của Kim tròn mà không nhọn, 
tính của Kim tĩnh không động. Hình thế, bề mặt, đỉnh lấy sự tĩnh, 
sáng và tròn đầy, ngay ngắn là tốt. Dáng lưu động nghiêng lệch 
hoặc đỉnh bị phá nát là xấu”. 


(1) Tình đỉnh: Chỉ hình dạng đỉnh của các ngọn núi phân theo Ngũ hành và cửu tỉnh. 


`. 


Mộc tính 

Mộc tinh là một trong ngũ tính thường dùng trong 
phong thủy, dùng để chỉ các đỉnh núi có đỉnh tròn, thân núi 
thẳng. Tính chất đặc trưng của Mộc tinh là thẳng, ngay 
ngắn, cao và đẹp. Mộc tinh kị nhất là hình thế nghiêng lệch 
và khô héo. Trong sách Ngữ tỉnh tróc mạch chính biến minh 
đồ có viết: "Hình thể của Mộc có dáng thẳng từ trên xuống 
dưới. Hình thế, bề mặt, đỉnh núi, chân núi thanh tú, sáng 
sủa, tỉnh tế là tốt. Đỉnh núi tản nát hoặc bị vỡ vụn là xấu". 


Hỏatinh 

Hỏa tinh là một trong Ngũ tinh của phong thủy, chỉ các 
đỉnh núi nhọn. Các nhà phong thủy cho rằng, tính chất cơ 
bản của Hỏa tinh là khô, hình dáng nên nhọn sắc, sáng rõ là 
đẹp. Ky nhất là đỉnh núi bị vụn nát, lởm chởm. Nếu có Mộc 
tỉnh làm hậu long thì tốt. Nếu Thủy tinh làm hậu long thi trở 
thành hung tinh. Trong sách Tuyết tâm phú của Bốc Tắc 
Nguy có viết: “Hỏa tinh nhọn đẹp, hướng về phương Nam”. 
Còn có người bình chú rằng: “Hỏa tinh khô, phần lớn là núi 
cao, quý ở chỗ không có kẻ địch. Tính chất của nó thường 
nóng và hiếu động, thường làm núi tổ tông". 


Thủy tỉnh 

Thủy tỉnh cũng là một trong ngũ tinh của phong thủy, 
chỉ những đỉnh núi có đỉnh nhấp nhô, gấp khúc. Tính chất cơ 
bản của Thuỷ tinh là mềm mại, nhu hỏa, núi có dáng thấp thì 
có thế. Ky nhất là các đỉnh núi tản mạn, nghiêng lệch. Thủy 
tinh nên lấy Kim tinh làm hậu long thì tốt. Nếu Thổ tinh làm 
hậu long thì biến thành hung tinh. Trong sách Tuyết tâm phú 
của Bốc Tắc Nguy có viết: "Thủy tinh tựa hồ như một con 
rắn đang bò đi". Không Thạch Trường trong sách Ngữ tinh 
tróc mạch chính kiến minh đồ có viết: "Hình thể của Thủy là 
động, không tĩnh, tính chất của nó là chảy xuống chỗ thấp. 
Hình thế, bề mặt, đỉnh và chân núi có sự phân tầng, linh 
hoạt là tốt, nếu tản mạn, nghiêng lệch và lao thẳng xuống 
như sợi dây thừng là xấu". 


đồ 


Tả nhù tinh 

Tả phù tính là một trong cửu tinh của phong thủy. Các nhà 
phong thủy cho rằng, hình thế của nó như chiếc khăn đội đầu. 
Phần đỉnh gần giống với Vũ khúc tình, Ngũ hành thuộc Kim, vị trí 
nằm ở bên trái của Minh đường, cùng với Hữu bật tinh tạo thành 
then chắn ngăn dòng nước chảy đi khỏi huyệt, tạo điều kiện cho 
sinh khí trong huyệt tích tụ, ngưng kết. Trong sách Hám long 
kinh, Dương Quân Tùng có viết: "Hình thể của Tả phù như chiếc 
khăn đội đầu, trước cao, sau thấp xuống, phía trước to, sau nhỏ, 
phần eo kéo dài, phần chân núi giống như hai chân đang bước 
Song song”. 


Hữu hật tỉnh 


Hữu bật tinh là một trong cửu tỉnh của phong thủy. Các nhà 

phong phong thủy cho rằng, hình thế của nó giống như trải chiếu, rải 

thủy thảm trên mặt đất, không có loan đầu nhô cao, và cũng không 

có hình thể cố định. Hữu bật tinh có Ngũ hành thuộc Thủy, vị trí 

t0àn Ã nàm guên phải Minh đường của huyệt trường. Hữu bật kết hợp 
thư 


với Tả phù tinh làm then khóa, chắn dòng nước chảy ra khỏi 
huyệt trường, giúp cho huyệt trường tích tụ sinh khí. Dương 
Quân Tùng trong sách Hám long kinh có viết: “Hữu bật vốn 
không có hình thể chính, hình thể tùy thuộc vào sự cao thấp của 
Bát diệu mà sinh ra. Muốn biết được hình dạng chính của Hữu 
bật tinh, cần phải nắm được sự hành tàng, ẩn hiện của tám sao 
còn lại”. 


Tham lang tỉnh 

Tham lang tinh cũng là một trong cửu tinh. Hình thế của nó 
như cây măng đâm ra khỏi mặt đất. Bốn mặt đều tròn và nhọn, 
nhưng đỉnh lại bằng phẳng. Tham lang tinh có Ngũ hành thuộc 
Mộc. Trong sách Hám long kinh, Dương Quân Tùng viết: "Tham 
lang tình có hình thế như cây măng non,...về hình thế, Tham 
lang tinh được chia làm 12 loại khác nhau, họa phúc, khinh trọng 
cũng tùy theo hình dạng của nó”. 


Dự môn tinh 

Cự môn tỉnh cũng là một trong cửu tinh, đó là một cát 
tinh (sao tốt). Cự môn tinh có hình thể vuông, đỉnh bằng 
phẳng. Các nhà phong thủy cho rằng, hình thể của nó tựa 
như kho chứa, Ngũ hành thuộc Thổ, Bát quái thuộc Khôn, 
chủ kết huyệt phú quý. Liêu Vũ trong sách Tiết thiên cơ - 
Cửu tỉnh thích nghĩa viết: "Kho trời có thể dùng lời để bày tỏ. 
Vạn vật vốn sinh ra từ đất, do vậy có đất tức có của cải. 
Phàm hình thể hoặc bị gãy khúc, hoặc bằng phẳng, hoặc 
phân thành hai thân, đều được gọi là kho trời”. 


Liêm trinh tính 

Liêm trinh tinh cũng là một trong cửu tinh của phong 
thủy. Liêm trinh tinh là những đỉnh núi nhọn, và cao sừng 
sững. Các nhà phong thủy cho rằng, Liêm trinh tình có Ngũ 
hành thuộc Hỏa. Dương Quân Tùng trong sách Hám long 
kinh viết: "Liêm trinh tinh vì sao gọi là độc Hỏa? Bởi vì hình 
thể của nó cao lớn, đỉnh tinh cao chót vót như đâm thẳng lên 
mây xanh. Tính chất nóng nên gọi là Hỏa tinh. Long lầu, Bảo 
điện sinh ra từ đỉnh của Liêm trinh tinh, các sao Tham lang, 
Cự môn, Vũ khúc cũng đều từ đó mà sinh ra”. 


Văn khúc tỉnh 

Văn khúc tinh là một trong cửu tinh, dùng để chỉ các 
ngọn núi có hình dáng kéo dài, đỉnh hình lượn sóng. Theo 
các nhà phong thủy, Văn khúc tinh có Ngũ hành thuộc Thủy, 
vì Thủy tỉnh cũng có hình dáng kéo dài. Do vậy, sự quy định 
cát hung của sao này cũng tương tự như Thủy tinh. Dương 
Quân Tùng trong sách Hám long kinh có viết: "Thủy tỉnh 
uốn khúc, kéo dài là Văn khúc. Nếu núi không có Văn khúc 
tinh thì khó có thể mở rộng. Cho nên, các dãy núi, các vùng 
đất bằng đều có loại sơn tình này”. 


Lộc tôn tỉnh 

Lộc tồn cũng là một trong cửu tinh, chỉ các ngọn núi có thân 
vuông, đỉnh tròn, và phần chân núi chia làm nhiều nhánh. Theo 
các nhà phong thủy, Lộc tồn tình có Ngũ hành vừa thuộc Thổ 
vừa thuộc Kim. Sự quy định cát hung của loại sao này chủ yếu 
phụ thuộc vào hình dạng của các nhánh phần chân núi. Dương 
Quân Tùng trong sách Hám long kinh có viết: “Lộc tồn tinh có 
phần trên như mặt trống, phần dưới như thân của cây bầu”. 
Trong sách Thanh nang hải giác kinh có viết: "Vũ khúc mang 
hình Thổ trởthành Lộc tồn tinh”. 


\ũ khúc tỉnh 

Vũ khúc là một trong cửu tinh, chỉ những ngọn núi có phần 
đỉnh tròn, phần eo núi có hình hơi vuông. Các nhà phong thủy 
cho rằng, hình thể của loại núi này có Ngũ hành thuộc Kim. Sự 
quy định cát hung của loại sao này phức tạp. Có néttương tự với 
Kim tình trong ngũ tinh. 


Phá quân tỉnh 

Phá quân tinh là một trong cửu tinh, chỉ những ngọn núi có 
đỉnh tròn mà phần chân núi không ngay ngắn. Ngũ hành của 
Phá quân tinh thuộc Kim, nhưng dễ bị pha trộn tính chất của 
Thủy, Hỏa. Nếu đỉnh núi nghiêng lệch, phá nát thì không tốt. 
Dương Quân Tùng trong sách Hám long kinh có viết: "Đỉnh núi 
có hình Phá quân tinh có phần đầu cao, phần sau thấp, hai bên 
hông núi có hình dốc hãm khuyết. 


ôn Lôn sơn 

Côn Lôn sơn nằm ở cao nguyên ở phía Tây của Trung 
Quốc, chạy ngang qua vùng Tân Cương, Tây Tạng. Các 
nhà phong thủy tôn Côn Lôn sơn là núi tổ, là nơi khởi phát 
của các mạch núi ở Trung Quốc, đồng thời cũng là nơi phát 
nguồn của long mạch. Do vậy trong sách Phát vi luận có 
viết: "Phàm các núi đều có núi tổ là Côn Lôn, sau đó phân 
nhánh, phân mạch ngày càng nhiều, nhưng cái gốc của nó 
chỉcó một. 


Thái tổ sơn 
Thái tổ sơn là chỉ ngọn núi nơi bắt nguồn của long 
mạch. Các nhà phong thủy cho rằng, núi thái tổ cao và to 
lớn, mạch khí dày và kéo dài sẽ kết được nhiều huyệt tốt. 
Nhưng khoảng cách với huyệt núi khá xa, nên sự phân 
nhánh và sự quy định cát hung của huyệt sơn còn phụ thuộc 
men ae vào sự phân chia của long mạch và hình thể tốt xấu của 
thiếu tổ sơn. 


Thiếu tổ sơn 

Thiếu tổ sơn là một cách gọi khác của các nhà phong 
thủy đối với núi tổ. Thiếu tổ sơn còn có tên gọi là chủ sơn (núi 
chủ), chủ tinh (sao chủ), là chỉ ngọn núi cao lớn gần sát với 
huyệt sơn. Tác dụng của nó là thu khí mạch để cung cấp 
cho huyệt trường. Nó có quan hệ trực tiếp đối với sự cát 
hung của long huyệt. Thiếu tổ sơn, cao lớn thanh tú là tốt. 


đồ 


Phụ mẫu sơn 

Phụ mẫu sơn là cách gọi ví von của một ngọn núi ởphía sau 
huyệt sơn của các nhà phong thủy. Họ cho rằng, ngọn núi này 
trực tiếp mang thai và sinh ra long huyệt của huyệt sơn. Trong 
sách Nhân tử tu tri - Long pháp của Từ Thiện Kế có viết: "Từ núi 
thiếu tổ trở xuống, hoặc khởi hoặc phục, hoặc lớn hoặc nhỏ, 
hoặc thẳng hoặc cong, sau lưng Huyền vũ là núi phụ mẫu”. 


=< 
Mộ 
táng Thạch sơn 
phong Thạch sơn được các nhà phong thủy liệt vào mộttrong “ngũ 


thủy bấttáng” (năm loại địa thế núi không mai táng được). Trong sách 
Táng thư của Quách phác có ghi chép: “Khí dựa vào Thổ mà vận 
hành được nên núi đá không thể mai táng”. Trong sách Tuyết 
tâm phú cũng nói: "Táng huyệt ở núi đá, cheo leo không tốt. 


(Quan tỉnh 

Quan tỉnh là tên gọi mà các nhà phong thủy dùng để chỉ 
ngọn núi nhỏ ở phía trước mà quay lưng lại với huyệt sơn, đó là 
nơi kết tụ dư khí của chân huyệt, có thể dựa vào Quan tinh để 
kiểm chứng độ cát lành, phú quý của huyệt. Bốc Tắc Nguy trong 
sách Tuyết tâm phú viết: "Cần phải quan sát trước Quan, sau 
Quỷ thì mới có thể biết được huyệt kết là thực hay hư'. 


“` 


Núi đá không 
thể mai táng 


(uỷ tỉnh 

Quỷ tỉnh còn được gọi là Quỷ sơn. Chỉ ngọn núi nhỏ kéo dài 
ngang qua vả quay lưng lại với huyệt sơn. Các nhà phong thủy 
cho rằng Quỷ tinh cùng với Quan tinh, Cẩm tinh, Diệu tinh là nơi 
kết tụ mạch khí của long mạch đêu có thể dùng để kiểm chứng 
sự chân ngụy của long huyệt. Từ Thiện Kế trong sách Nhân tửtu 
tri - Sa pháp có viết: "Hoành long kết huyệt, tất có Quỷ tinh nắm 
quyền điều khiển phía sau của huyệt, đủ để kiểm chứng độ chân 
thật của huyệtkhí”. 


Ấn s0 

Án sơn còn gọi là Cận án, Ngưỡng sa, chỉ những ngọn núi 
thấp ở phía trước và gần huyệt sơn. Theo các nhà phong thủy, 
án sơn có tác dụng trợ giúp cho sự tích tụ khí của huyệt sơn. Liêu 
Vũ trong sách Tiết thiên cơ -An phần nhập thức ca viết: "Nếu mộ 
phần không có án sơn, chuyện cơm áo sẽ gian nan, lận đận". 


tầm tinh 

Cầm tinh còn gọi là Lạc hà Hỏa tinh, là chỉ mỏm đá trong 
dòng nước, nằm ở vị trí thủy khẩu khứ (nơi dòng nước chảy đi) 
phía trước của huyệttrường. Các nhà phong thủy cho rằng, đó là 
nơi kết dư khí của chân huyệt, có thể dựa vào nó để xác định 
mức độ cát lợi và chân quý của huyệt. Trong sách Nhân tử tu tri 
của Từ Thiện Kế viết: “Cầm tinh là mỏm đá nằm trong dỏng 
nước, còn được gọi là Lạc hà Hỏa tinh...Phàm nơi hương thôn có 
nó nằm ởchỗ thủy khẩu là mảnh đất đại quý, đại lợi". 
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Diệu tính 

Diệu tinh còn gọi là diệu khí, chỉ mỏm đá có kích thước 
to lớn, đỉnh nhọn, nằm ở bên ngoài hai tay Long, Hổ của 
minh đường, các nhà phong thủy cũng cho rằng, đây là chỗ 
kết tụ dư khí của chân huyệt, có thể căn cứ vào đó để đánh 
giá mức độ cát hung của huyệt. Từ Thiện Kế trong sách 
Nhân tử tu tri - Sa pháp viết: "Diệu tinh là do phần quý khí 
của long còn thịnh phát tiết mà sinh ra. Phàm chỗ khửu của 
tay Long, Hổ, phần thân, tay, chân của long mạch, các sa 
bên trái, bên phải, phía trước của huyệt, có những mỏm đá 
có kích thước lớn, đỉnh sắc nhọn, đều gọi là Diệu tinh". 


Sa 

Côn gọi là sa đầu, đó là cách gọi tổng quát của các núi, 
gò đất ở phía trước, sau, bên trái, bên phải của long huyệt. 
Trong sách Nhân tử tu trị - Sa pháp viết: "Sa là các núi, gò 
đất ở phía trước, sau, trái, phải của huyệt... Trước triều sơn, 
sau hậu sơn, trái Thanh long, phải Bạch hổ cho đến Quan, 
Quỷ, Cầm, Diệu, các mồm đá gò đất ở thủy khẩu đều được 
gọi chung là sa”. 


Thủy khẩu sa 

Thuỷ khẩu sa là chỉ các núi ở giữa dòng, hoặc hai bên 
bờ của dòng nước chảy phía trước minh đường của huyệt 
sơn. Các nhà phong thủy cho rằng ở vị trí này nên có tầng 
tầng lớp lớp các sa che chắn, khiến cho mạch khí tụ vào 
trong, tạo thuận lợi cho huyệt sơn kết huyệt. Bốc Tắc Nguy 
trong sách Tuyết tâm phú viết: “Các sa của thủy khẩu có vị 
trí vô cùng quan trọng đối với huyệt trường”. 


`, 


LUẬN VỀ LONG 


Long 

Các nhả phong thủy dùng khái niệm long để chỉthế của núi. 
Bởi vì, mạch núi kéo dài, nhấp nhô uốn lượn như hình dáng của 
con rồng. Liêu Vũ trong sách Tiết thiên cơ - Tầm long nhập thức 
' ca viết: "Thế núi có chỗ cao, chỗ thấp, chỗ nhấp nhô lên xuống 
như dấu chân để lại trên đất, chỗ uốn lượn thường tĩnh lặng, 
không động. Nếu dáng núi động thì trở thành long”. 


Gan long 

Can long là can chủ của đại long mạch, còn gọi là Chính 
long, có thể phân thành Đại can long và Tiểu can long. Dương 
Quân Tùng trong sách Hám long kinh viết: "Phàm tìm long, trước 
tiên cần phải tìm can long". Ngô Cảnh Loan trong sách Ngô 
công giải nghĩa viết: "Luận về chỉ, can không thể không phân 
biệt lớn nhỏ, nặng nhẹ". 


Là chủ can 
của long mạch 


Chỉ long 
Chỉ long là cách các nhà phong thủy gọi long mạch nơi đất 
bằng, cùng với Lũng long (long mạch nơi núi cao) là hai loại 
long mạch lớn được phân chia theo hình thế. Có thể nói long 
mạch nơi đất bằng phẳng mà rộng rãi là quý, mạch khí của Chỉ 
\_ long so với Lũng long tương đối nông, tính thuộc dương, không 
Ệ SƠ gió, có thể gọi là cát quý. Quách Phác trong sách Táng thư 
` `À viết: "Phép quan sát Chỉ long, ẩn tàng khó đoán. vô cùng vi diệu, 


Chí long cát lợi trong đó”. 


Trên long mạch 
phân nhánh 


Lũng long 

Lũng long chỉlong mạch nơi núi cao. Hoàng Diệu Ứng trong 
sách Bác sơn thiên viết: "Lũng long thuộc âm, khí của nó trôi nổi, 
sợ nhất gió thổi". 


Do long mạch 
nơi đầu núi hinh thành 


Chỉ l0ng 

Là khái niệm các nhà phong thủy gọi núi nơi mạch dừng lại 
để kết huyệt. Đặc trưng cơ bản của nó là được núi non ôm ấp, 
nước chảy vây quanh. Dương Quân Tùng trong sác Thanh nang 
áo ngữ viết: "Vấn đề đầu tiên cần phải bàn luận đó là cân nắm 
vững thân long hành (vận động) và chỉ (dừng lại)”. 


Chỉ long š 
Núi có khí tụ 
của long mạch kết huyệt 


Tiến long 

Tiến long là chỉ lộ trinh từ nơi huyệt sơn đến nơi phát mạch, 
ở giữa các dãy núi, long mạch đi từ thấp đến cao. Các nhà phong 
thủy cho rằng, long mạch nên theo tuần tự và tiến chậm một 
cách chắc chắn là quý nhất. Liêu Vũ trong sách Tiết thiên cơ - 
Toàn cục nhập thức ca viết: "Long di chuyển có đẹp có xấu, có 
thuận có nghịch, có tiến có thoái, đó là điều nhất thiết cần phải 
nắm. Tiến nghĩa là thân long dần dần lên vị trí cao hơn". Tiến long 
Sơn mạch sau huyệt 
đi từ thấp đến cao 
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Thuái long 
Sau huyệt, núi đi Huyệt 
từ cao đến thấp 


Kiếp lung 

Long mạch phân nhiều nhánh, phần ệt 
thân chính và nhánh không rõ ràng 

không thể chôn cất thi thể được 


Lai long 
Long mạch hướng về 


⁄Z⁄3>>⁄2 phía trước của huyệt sơn 


Nhược long 
Sơn mạch hình thế gầy yếu 
phần thân ngắn và thu vảo 


Thoái long 

Thoái long là chỉ long mạch từ sau của huyệt có thế di 
chuyển ngày càng thấp xuống. Theo nhận xét của các nhà 
phong thủy, đó là hình thế chủ hung. Liêu Vũ trong sách Tiết 
Thiên cơ - Toàn cục nhập thức ca viết: "Long di chuyển có 
đẹp có xấu, có thuận có nghịch, có tiến có thoái, nhất thiết 
cần phải nắm vững... Thoái có nghĩa là long mạch dần dần 
di chuyển xuống thấp”. 


Kiến long 

Kiếp long là cách các nhà phong thủy gọi các long 
mạch có sự phân chia nhiều nhánh, không phân biệt được 
đâu là phần nhánh, đâu là thân chính của long. Kiếp long là 
hình thể long mang tướng hung, không kết huyệt được. 


Lai long 

Lai long là khái niệm các nhà phong thủy gọi hướng mà 
long mạch của huyệt sơn vươn thẳng tới. Triệu Dữ Thời 
trong sách Tân thoái lục viết: "Chu Văn Công cùng với 
khách bàn luận về phong thủy trong thế tục nói: Ký Châu là 
nơi có phong thủy tốt, các núi ở Vân Trung là Lai long vậy”. 
Trong sách Táng kinh dực - Sát hình thiên viết: “Thế tức lai 
long, thế như muốn tiến tới, hình như muốn dừng lại”. 


Nhược l0ng 

Các nhà phong thủy gọi các mạch núi có hình thế gầy 
yếu, phần chân ngắn và có xu hướng co lại, là Nhược long. 
Nhược long không thể tụ khí kết huyệt. Liêu Vũ trong sách 
Tiết thiên cơ - Toàn cụ nhập thức ca viết: "Long vận hành có 
đẹp xấu, có sinh tử, cường nhược....nhược là gầy yếu vậy'. 
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Sơn mạch khí 
¬8› thế mạnh mẽ Huyệt 
Mộ 
táng 
nhong 
thủy 
toàn 
thư 
@ 


Khí mạnh chưa 
dừng để kết huyệt 


Sát long 
Sơn mạch có 
hinh thế hiểm ác 


Cường long 

Các nhà phong thủy gọi các sơn mạch có hình thế 
mạnh mẽ, phần chân mập mạp, chắc chắn là Cường long. 
Đây là một khái niệm tương đối để phân biệt với Nhược long. 
Trong sách Tiếtthiên cơ - Toàn cục nhập thức ca viết: "Hành 
long có đẹp, có xấu, có sinh có tử, có cường có 
nhược...cường là thể hiện thế vận hành đầy sức mạnh”. 


Hành long 

Hành long còn được gọi là Quá long, Quá sơn, chỉ 
những sơn mạnh mà khí chưa dừng để kết huyệt, là khái 
niệm đối lập với Chỉ long. Các nhà phong thủy cho rằng, chỗ 
Hành long không thể xây nhà hoặc tạo mộ, an táng. Đặc 
trưng cơ bản của Hành long là sơn thủy có khí thế vững 
mạnh, đầy đủ, khỏe khoắn. Sách Nhân tử tu trí - Long pháp 
viết: "Núi dáng nghiêng ngả, nước không dừng, không phải 
là chân long, không thể kết huyệt. Long di chuyển chưa 
dừng kết huyệt gọi là Hành long, hay còn gọi là Quá long”. 


Sát l0ng 

Sát long là chỉ long mạch ở nơi có thế núi hiểm trở. Các 
nhà phong thủy cho rằng, đó là nơi hinh thế vô cùng xấu. Từ 
Thiện Kế trong sách Nhân tử tu trí - Long pháp viết: "Long 
sát nghĩa là thân long mang sát khí, hình thế thô ác, đá lởm 
chổm, lộ cốt, phần chân nhọn sắc....Nếu gặp long mạch 
này thì nên bỏ, nếu không sẽ ứng với tai họa". 
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Tử long 
Thế mạnh khô cứng, 
khuyết thiếu không có sinh khí 


..... 
7. 
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_ 
Thế núi nhấp nhô, biến 


hóa lình hoạt 9 
Thuận long 
Sơn mạch hữu Huyệt 
tinh ôm ấp huyệt 
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Nghịch long 
Sơn mạch có các nhánh 


ngược hướng thân long, hai sa 
long, hổ bảo vệ huyệt 


Huyệt 


Long tử 
Long tử là loại núi có hinh thế khô cứng, khuyết thiếu, 
không có sự nhấp nhô, uốn lượn, không có sinh khí, không 
thể kết huyệt. Liêu Vũ trong Tiết thiên cơ - Toàn cục nhập 
thức ca có viết: "Long di chuyển có đẹp xấu, sinh tử, cường 
nhược. Long tử là không có độ nhấp nhô lên xuống". 


Sinh long 
Thế long mạch, nhấp nhô, linh hoạt, biến hóa gọi là 
Sinh long. Sách Tiết thiên cơ - Toàn cục nhập thức ca viết: 


"Long di chuyển có đẹp, có xấu, có sinh có tử, có cường có 
nhược..... 


Thuận long 

Thuận long chỉ long mạch có thể di chuyển thuận, 
phần nhánh và chân gắn liền với thân long, long mạch hữu 
tình, ôm ấp với huyệt. Sách Tiết thiên cơ viết: “Thuận, 
nghịch tiến thoái của long cần phải nắm vững, thuận là 
hướng thẳng về phía trước mà vận hành”. 


Nghịch long 

Nghịch long là loại long mạch có thế nghiêng lệch, 
phần nhánh và chân long ngược với hướng thân long, hai 
tay Long Hổ không bảo vệ huyệt. Đó là hình thế hung ác, 
ngược lại với Thuận long. Sách Tiết thiên cơ viết: "Nghịch là 
hướng ngược lại, vô tình với huyệt trường mà đi”. 
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LUẬN VỀ HUYỆT 


Long huyệt 

Long huyệt là cách các nhà phong thủy gọi nơi khí của sơn, 
địa quy tụ. Vị trí này phù hợp với việc xây dựng nhà cửa hoặc 
thiết lập phần mộ. Trong sách Tiết thiên cơ - Minh đường nhập 
thức ca viết: "Nếu long huyệt và minh đường đều xấu thi con 
cháu khó hưng thịnh được. Nếu long huyệt tốt mà minh đường 
xấu thì dễ bần khốn". 


R0 phong huyệt 
Theo quan điểm của các nhà phong thủy, Ao phong huyệt 
là những huyệt xung quanh đều khuyết thiếu không có sự che 
táng lÑ chắn khiến cho huyệt bị gió bên ngoài thổi vào, sinh khí bị thất 
phong tán. Liêu Vũ trong sách Tiết thiên cơ-An phần nhập thức ca viết: 
thủy “Điều tối kị thứ ba là Ao phong huyệt, ảnh hưởng không nhỏ đến 
nhân đinh, khiến nhân đinh bị tuyệtvong”. 


toàn 
thư ' ' 
Ngưỡng ngũa huyệt 
K0) Ngưỡng ngõa huyệt là chỉ Huyền vũ ở phía sau của huyệt 


trường có hai bên cao, ở giữa bị thấp xuống. Các nhà phong thủy 
cho rằng, loại hình thế này chỉ phù hợp với những đỉnh tinh có 
hình thể vuông đỉnh tròn, không phủ hợp với tụ khí kết huyệt. Bốc 
Tắc Nguy trong sách Tuyết tâm phú viết: “Ở phía sau của huyệt 
nên đề phòng thế ngưỡng ngõa”. 


Nhũ huyệt 

Nhũ huyệt còn gọi là Huyền nhũ huyệt, Thùy nhũ huyệt, 
Nhũ đầu huyệt, cùng với Oa huyệt, Kiềm huyệt, Đột huyệt là bốn 
loại chính của huyệt trường, chỉ dáng núi đang ở thế hạ xuống 
thấp lại nhô cao lên ở chỗ kết huyệt. Từ Thiện Kế trong sách 
Nhân tửtu trí - Huyệt pháp viết: "Nhũ huyệt là huyệt trường phân 
làm hai cánh tay, ở giữa có chỗ nhô ra như bầu vú của phụ nữ”. Ở 
nơi núi cao và nơi binh địa đều có loại huyệt này. Dựa vào hình 
thế, Nhũ huyệt được chia làm sáu loại: trường nhũ, đoản nhũ, 
đại nhũ, tiểu nhũ, song thùy nhũ và tam thùy nhũ. Trong đó, bốn 
loại đầu là thể chính, hai loại sau là loại biến cách. Nếu là hậu 
long chân huyệt nhập thủ một cách rõ ràng là huyệt chân quý”. 


“+ 


huyệt 


Chỗ kết huyệt 
nhô lên cao. 


Huyệt nhõ lên khỏi Đột huyệt 

mặt đất bằng Đột huyệt lại còn gọi là Bào huyệt, cùng với Oa huyệt, 
Kiềm huyệt, Nhũ huyệt là bốn loại huyệt chính. Đột huyệt 
chỉ những huyệt nổi lên ở chỗ đất bằng phẳng. Từ Thiện Kế 
trong sách Nhân tử tu tri - Huyệt pháp viết: "Đột huyệt còn 
gọi là Bào huyệt”. Trong sách Táng thư viết: "Đột huyệt là 
huyệt tinh khởi lên nơi đất bằng. Cả nơi núi cao và bình địa 
đều có, nhưng ở nơi bình địa chiếm đa số. Dựa vào hình thế, 
Đột huyệt được chia làm bốn loại chính là đại đột, tiểu đột, 
song đột và tam đột, trong đó hai loại hình thế đầu là chính 
cách, hai loại hình thế sau là biến cách. Yêu cầu của loại 
hình huyệt này cần có hình thể đẹp. Nếu ở núi cao tất ki nhất 
gió thổi. Nếu ở đấtbằng thì cần có hình thế thủy đẹp”. 


ác 
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Huyệt 


Long huyệt có hai sa trái và phải . 
kéo dài ôm lấy huyệt, phía trong Kiêm huyệt 
có phần hơi nhô lên. 


Kiềm huyệt là cách các nhà phong thủy gọi loại huyệt 
có hình thế hai bên của huyệt kéo dài ôm vòng lấy phần nhô 
ra phía bên trong của huyệt. Kiềm huyệt còn được gọi là 
Khai cước huyệt, Thoa kiềm huyệt, Hổ khẩu huyệt, Tiên 
cung huyệt. Kiềm huyệt cùng với Oa huyệt, Đột huyệt, Nhũ 
huyệt là bốn loại hình chính của huyệt. Trong sách Hám 
Long kinh viết: "Kiềm huyệt nivư chiếc châm cài vào chỗ gấp 
khúc của cánh tay, trên đỉnh của huyệt thường không có 
thủy. Nếu đầu của châm không tròn mà thường bị phá nát, 
thủy hướng vào huyệt tất sinh họa. Ví như khi để ngửa lòng 
bàn tay, nước cần đọng ở giữa, nếu nghiêng lệch qua hai 


Là huyệt phía trước bằng, phía bên tất dễ sinh điều thị phi”. 
sau nhô cao, hai bên trái phải 
ôm vòng lấy huyệt. 


0a huyệt 

Oa huyệt còn được gỏi là Khai khẩu huyệt, Kim bồn 
huyệt, cùng với Kiềm huyệt, Nhũ huyệt, Đột huyệt là bốn 
loại hình chính của huyệt. Oa huyệt dùng để chỉ hình thế 
huyệt có phía trước bằng, phía sau hơi nhô lên, hai bên trái 
phải ôm vòng lấy huyệt. Trong sách Táng thư viết: "Hình thế 
như tổ chim yến, ở đất bằng và vùng núi cao đều có, nhưng 
đa số ở vùng núi cao. Nếu là chân long đến nhập thủ rõ 
ràng, tinh thần hợp với cách cục là huyệt chân quý”. 


0át cước huyệt 

Cát cước huyệt là cách các nhà phong thủy gọi loại huyệt 
không có khí dư và có dòng nước chảy đến cắt ngang chân của 
huyệt khiến cho sinh khí trong huyệt bị thất tán ra ngoài. Mậu Hi 
Ung trong sách Táng kinh dực - Huyệt bệnh thiên viết: "Huyệt có 
thế cắt ngang chân, hình thế tuy ngay ngắn, nhưng thủy đến 
cuốn trôi hết phần khí dư, khiến sinh khí không thể tích tụ”. 


Nước chảy thẳng, cắt 
ngang huyệt mạch 


LUẬN VỀ THỦY 


Thiên tâm thủy 

Các nhà phong thủy gọi thế nước tích tụ lại ở chính giữa 
của minh đường goi là Thiên tâm thủy. Thiên tâm thủy chủ phát 
phú quý. Thiên tâm là chỉ trung tâm của minh đường phía trước 
của huyệt. Từ Thiện Kế trong sách Nhân tử tu trị thủy pháp viết: 
“Thủy tụ thiên tâm, ai bảo đó không phải là thế cục phú quý”. 
Trong sách Nhân tử tu trí - Thủy pháp viết: "Thiên tâm là chính 
giữa minh đường, phía trước của huyệt trường, nếu có nước tụ 
lại gọi là thủy tụ thiên tâm, chủ hiển vinh phú quý. Nếu nước 
xuyên vào sau trong minh đường quá sâu thì gọi là thủy phá 
thiên tâm tất khí không tụ, không thể kết huyệt". 


Kim ngư thủy 

Các nhà phong thủy gọi dòng nước bao quanh huyệt gọi là 
Kim ngư thủy. Quách Phác trong sách Táng thư viết: “Trong 
phong thủy, quý nhất là được hình thế thủy đẹp, thứ hai là thế 
tàng phong". Trong sách Táng kinh dực nguyên thế viết: “Ở bên 
trái, bên phải của huyệt tất có những dòng nước nhỏ giao nhau 
trong minh đường phía trước của huyệt, người đời sau gọi nó là 
hàtu (râu tôm), cự giải (mắt cua), kim ngư (cá vàng). 


. 


Dòng nước bao quanh huyệt là Kim ngư thủy 


Giải nhãn 

Các nhà phong thủy gọi các dòng nước bao quanh lấy 
Nhũ huyệt và Đột huyệt là Giải nhãn. Mậu Hi Ung trong 
sách Táng kinh dực nguyên thế thiên viết: “Ở bên trái, bên 
phải của huyệt tất có những dòng nước nhỏ giao nhau 
trong minh đường phía trước của huyệt, người đời sau gọi 
nó là hà tu (râu tôm), cự giải (mắt cua), kim ngư (cá vàng) 
chính là như vậy”. 


LUẬN VỀ PHÉP TÁNG 


Gây trúc dùng trong phép đảo trượng 

Bảo trương 

Đảo trượng là một trong những phép táng trong phong 
thủy, chỉ cách lập huyệt để đặt quan tài. Trượng tức là cây 
gậy trúc dùng để xác định vị trí của huyệt. Liêu Hi Ung trong 
sách Táng kinh dực - Đảo trượng tổng luận viết: "Đảo 
trượng là một phương pháp chủ yếu để xác định thông tin 
lập huyệt và đặt quan tài sao cho khi chôn cất không ngược 
với thế tự nhiên của long mạch, và lựa chọn vị trí đặt quan tài 
có thể tiếp nhận được sinh khí”. 


Thuận trượng 

Thuận trượng là một trong 12 phép đảo trượng của 
phép táng, tức thuận theo long long mạch của núi để định vị 
lập huyệt và đặt quan tài. Dương Công Tùng trong sách 
Thập nhị trượng pháp - Thuận trượng viết: “Thuận tức là 
thuận theo long mạch của núi để lập huyệt". Trong sách 
Táng kinh dực thuận trượng đồ pháp viết: "Nếu gặp phải thế 
long kéo dài, mạch hơi nhỏ và cong thì có thể dùng Thuận 
trượng pháp, chính đối với mạch mà kéo xuống dưới, thuận 
theo thế đặt quan tài”. 


Thuận theo thế long mạch của núi 
mà lập huyệt, đặt quan tải 


đồ 


Nghịch trượng 

Nghịch trương pháp là một trong 12 phép đảo trượng, chỉ 
cách tiếp long mạch của núi theo hướng lệch qua một bên để lập 
huyệt đặt qua tài. Dương Quân Tùng trong sách Thập nhị trượng 
pháp - Nghịch trượng viết: "Nghịch tức là tiếp ngược long mạch 
của núi để lập huyệt và đặt quan tài”. Mậu Hi Ung trong sách 
Táng kinh dực nghịch trượng đồ thuyết viết: "Phàm phép nghịch 
trượng dùng trong trường hợp long mạch đến với thế mạnh và 
kéo dài, khí mạch phồn thịnh, thì nên tránh sang một bên, tiếp 
mạch theo hướng nghiêng để đặt quan tài nhằm kéo thế mạch 
đang nhanh và gấp về thế chậm hơn. Như vậy tất sẽ tạo ra được 
sự điều hòa giữa cương và nhu, khiến cho nguyên khí ôn hòa, 
tạo phúc cho con cháu sau khi mai táng”. 


Túc trương 

Túc trượng là một trong 12 phép đảo trượng trong phong 
thủy mộ táng, chỉ mạch khí đến chậm và ngắn, cần phải mở 
phần đỉnh của huyệt để đặt quan tài nhằm thu mạch khí. Dương 
Quân Tùng trong sách Thập nhị trượng pháp - Túc trượng viết: 
“Khí tụ trên phần đỉnh của núi, co lại mà nhập huyệt". Trong 
Táng kinh dực - Túc trượng đồ thuyết viết: "Túc trượng pháp 
dùng trong trường hợp mạch đến ngắn và chậm, phần khí của 
nó lưu chuyển giữa huyệt Bách hội, tất sẽ phát ra ở tiểu khẩu. 
Khí kết tụ ở trên thích hợp cho việc dồn lại và nhập vào não, mở 
phần thiên đình để đặt quan tài, do vậy được gọi là Túc trượng. 
Sử dụng loại trượng pháp này giúp con cháu đều được thịnh 
vượng, phú quý dài lâu”. 


Li trương 

Li trượng cũng là một trong 12 phép đảo trượng trong 
phong thủy mộ táng, chỉ mạch khí đến quá mạnh và gấp, do đó 
cần phải di chuyển huyệt sang một vị trí khác có độ dốc bằng, 
bồi thêm đất vào huyệt, chôn nông hơn để tiện cho việc tiếp 
mạch. Trong sách Thập nhị trượng pháp - Li trượng viết: "Tránh 
khỏi vị trí long mạch của núi đến để nhận huyệt vậy”. Trong sách 
Táng kinh dực - Li trượng đồ thuyết viết: "Li trương pháp, long 
mạch đến mạnh và nhanh, gấp không thể lập huyệt". 


Huyệt nhận long Huyệt 
mạch của núi theo 
hướng nghiêng 


Mạch ngắn, đến chậm, cần khai đỉnh 
của huyệt để lấy mạch khí. 


Mạch đến mạch, nhanh, gấp gáp, cấn phải ngăn 
cách huyệt với mạch khí bằng một dải đất, nên táng nông. 


c 


Đặt quan tải ở Dương oa huyệt 


Mạch đến nghiêng và nhập huyệt lệch 
một phía để lập huyệt, đặt quan tài. 


Tránh chỗ dư khí trước huyệt, 
chọn chỗ cương nhu, nhanh 
chậm phù hợp để lập huyệt 


Một trượng 

Một trượng là một trong 12 đảo trượng trong phép táng, chỉ 
vị trí đặt quan tài trong Dương oa (vị trí phẳng) huyệt. Dương 
Quân Tùng trong sách Thập nhị trượng pháp - Một trượng viết: 
“Một là núi có âm đến dương kết, chỗ bằng phẳng lập huyệt, khí 
của long mạch nhập huyệt tiềm ẩn, không lộ rõ, ở dưới độ sâu có 
thể tiếp được phần long khí của mạch để kết huyệt”. 


Xuyên trương 

Xuyên trượng là một trong 12 đảo trương của táng pháp, 
chỉ long mạch đến có thế nghiêng lệch, lập huyệt và đặt quan tài 
cũng phải lệch qua một bên. Trong sách Thập nhị trượng pháp - 
Xuyên pháp, Dương Quân Tùng viết: “Xuyên tức là mạch đến từ 
phía bên, mà kết cục ở chính diện, như sợi chỉ xuyên qua lỗ kim, 
khí từ bên hông nhập vào và tạo thành huyệt”. 


Tiệt trượng 

Tiệt trượng là một trong 12 phép đảo trượng trong táng 
pháp, chỉ chỗ lập huyệt đặt quan tài cần tránh phần dư khí trước 
huyệt, chọn chỗ có mạch khí không nhanh, không chậm, cương 
nhu thích hợp. Trong sách Thập nhị trượng pháp - Tiệt trượng 
viết: "Cần phải loại bỏ phần nhô ra trước mộ để bỏ đi phần dư 
khí, các sa bên phải, bên trái cần phải ôm hết phần dư ra phía 
trước của huyệt, nếu phần nhô ra quá dài cần phải cắt bớt". 


Đối tuyệt 

Đối huyệt là một trong 12 phép đảo trượng của táng 
pháp, chỉ long mạch có thế đi thẳng và có phần hướng lên 
trên, đột nhiên hạ thấp xuống nhập huyệt. Chỗ đứt gãy nối 
tiếp nhau giữa chỗ cao và chỗ thấp chính là chỗ lập huyệt 
đặt qua tài. Dương Công Tùng trong sách Thập nhị trượng 
pháp - Đối pháp viết: "Đối tức là đầu của gậy chỉ vị trí hữu 
tình, bốn bên của thế cục đều đăng đối. Trung tâm của thế 
cục đó chính là nơi lập huyệt đặt quan tài”. 


Chỗ nối tiếp giữa nơi cao và thấp 
là chỗ lập huyệt, đặt quan tài 


Lập huyệt, đặt quan tài 
áp sát vào mạch khí 


Xuyết trượng 

Xuyết trương là một trong 12 phép đảo trượng của 
táng pháp, chỉ vị trí lập huyệt, đặt quan tài áp sát vào long 
huyệt. Dương Quân Tùng trong sách Thập nhị đảo trượng - 
Xuyết pháp viết: "Xuyết như sợi chỉ may vào tấm áo, áp chặt 
huyệt liền với long mạch vậy". 


Phạm trượng 

Phạm trượng là một trong 12 đảo trượng trong táng 
pháp, chỉ cách cắt bỏ phần mỏm núi dài phía sau của huyệt 
(thế núi nhọn và nhô lên), làm tổn thương tới mạch khí của 
núi mà lập huyệt và đặt quan tài. Các nhà phong thủy cho 
rằng, đây là một phép táng xấu, không nên dùng. Dương 
Quân Tùng trong sách Thập nhị trượng pháp - Phạm trượng 
viết: "Phạm nghĩa là làm tổn thương đến mạch khí của núi 
chủ để tạo nên trượng pháp phù hợp”. 


Phân phía sau huyệt (thế núi nhọn và nhô cao) 
làm tổn thương tới mạch khí mà lập huyệt. 


` 


Khai trượng 

Khai trượng là một trong 12 đáo trượng của táng pháp, 
chỉ long mạch khí đến quá thô cứng, phải tiếp mạch khí theo 
chiều nghiêng, cách li khỏi mạch khí để lập huyệt và đặt 
quan tài. Dương Quân Tùng trong sách Thập nhị trượng 
pháp - Khai trượng viết: "Khai nghĩa là thế long đến đâm 
thẳng vào đầu huyệt, mang theo sát khí đối với phần đỉnh, 
trong mạch khí có sự phân chia, hai bên nhận huyệt, từ một 
mạch phân làm hai huyệt, tiêu trừ phần sát khí thì mạch bên 


dựa vào huyệt. 
Long mạch khí thô, cứng, cần tiếp 
mạch theo chiều nghiêng, tránh tiếp mạch 
khí thăng để lập huyệt 
Huyệt 
° 
Đốn huyệt 


Đốn huyệt là một trong 12 phép đảo trượng trong táng 
pháp, chỉ mạch khí đến quá thô cứng, phải bồi thêm các gò 
đất tạo nên phối cục để lập huyệt và đặt quan tài. Các nhà 
phong thủy cho rằng, đây là một kết cục xấu không nên sử 
dụng. Trong sách Thập nhị trượng pháp - Đốn pháp, Dương 
Quân Tùng viết: "Đốn nghĩa là bồi đắp đất thành các gò cao 
để tạo sinh khí, các gò đất giả này sẽ phối với thế cục thật 
của huyệt trường để tạo ra cách cục mới”. 


Mạch khí thô cứng, hung hiểm, 
bồi thêm đất tạo thế cục mới 
để lập huyệt đặt quan tải 


TÓM LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA LA BÀN 


La bàn là công cụ thiết yếu của các nhà phong thủy, phát minh và ứng dụng nó là kết quả 
của việc không ngừng khảo sát, tìm hiểu vũ trụ của con người. Kết cấu của la bàn càng ngày 
càng phức tạp. Nó đại biểu cho sự không ngừng tích lũy, gia tăng kinh nghiệm thực tiễn. 


Tư Nam: Huyền chỉ nam 
Người Trung châm: Đầu thời Bắc 
Quốc từ xa xưa : Tống, người ta phát hiện 
đã phát hiện ra : ra phương pháp dùng đá 
đặc điểm chỉ nam châm trong tự nhiên 
hướng của nam ma sát với kẽm, sắt chế 
châm từ tính. Ở thời kỳ Chiến quốc đã bắt đầu tạo ra la bàn. Trong đó lấy 
sử dụng một loại la bàn dùng trong chiêm bốc phương pháp dây treo có 
gọi là “Tư Nam". độ nhạy cao. 


La bàn Chỉ nam quy: 
phong thuỷ Đem một viên đá 
đồng thể: La bàn nam châm tự nhiên 
đồng thể vào đời đặt vào trong bụng 
Minh đã dùng 8 của con rùa khắc 
Thiên can, 12 Địa bằng gỗ, rùa gỗ được 
chỉ, Tử duy quái đặt cố định có thể tự 
vị làm thành 24 do di chuyển, điểm tựa có lực ma sát nhỏ, rùa 
phương vị. gỗ có thể tự do chuyển động. 


La bàn đời La bàn hiện 
Thanh: La bàn đời đại: La bàn hiện đại 
Thanh đã phát triển tuy vẫn chủ yếu chế 
thành nhiều tâng tác thủ công, nhưng 
mà phân độ nhỏ, ít '. quá trình chế tác 
thì mấy tầng, nhiều càng thêm tỉnh vi, 
thì hơn chục tầng, độ chuẩn xác của 
vô cùng phức tạp. kim nam châm cũng 

được nâng cao. 


TAM HỢP BÀN VÀ TAM NGUYÊN BÀN 


La bàn có lịch sử phát triển lâu dài theo một chu trình từ đơn giản đến phức tạp, có nhiều 
chủng loại. 

Từ đời Minh Thanh về sau chủ yếu sử dụng ba loại: Tam hợp bàn, Tam nguyên bàn và 
Tổng hợp bàn. 


Tam hợp bàn còn gọi là Dương 
Công bàn, kết cấu chủ yếu gồm ba 
tâng 14 phương vi, tức là gồm ba 
vòng tròn: Địa bàn chính châm, 
Nhân bàn trung châm và Thiên bàn 
phùng châm, sử dụng kết hợp với 
các vòng tròn khác để định hướng, 
tiêu cát và nạp thủy... 


Tam nguyên bản còn gọi là 
Tương bản hoặc Dịch bàn. Đặc 
trưng chủ yếu của Tam nguyên bàn 
là có tầng vòng tròn 64 quẻ, thường 
chỉ có một tầng 24 phương vị tức là 
Địa bàn chính châm, còn những 
tầng khác là dùng để đoán định 
phương vị cáthung. 


PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG LA BÀN 


Các nhà phong thủy khi xem phong thuỷ, ngoài việc thẩm định địa hình địa thế còn phải 
dùng la bàn để xác định vị trí và phương hướng cát hung. 


- 


Phương] Định trung 
pháp sử dụng | tuyến tức là 
la bàn trong trắc lượng để 
phong thuỷ | ! xác định vị trí 
tương đối đơn | e ủ a toạ 
giản: Muốn | hướng và môn 
khảo sát hướng của 
phương hướng | kiến trúc, cần 
sinh vượng | phải kéo thập 


(cát phương) của nhà ở, cần đặt la bàn ở một vị trí thích tự tuyến qua trung tâm mặt bằng kiến trúc để 
hợp nào đó trong nhà (là nhà đơn thì đặt ở chính giữa | nó ăn khớp với Thiên tâm thập đạo tuyến của la 
sân, hai nhà trở lên thì đặt ở cổng lớn và chính giữa sân ¡ bàn. Hướng của thập tự tuyến nên thẳng hàng 
giữa hai cửa). TÌ hông thường người ta thường đặt la bàn với vách ngăn của kiến trúc. Như vậy, khi nội 
lên cao khoảng ba tấc với mặt đất. Trước khi chính thức | Í bản chuyển động qua Thập tự tuyến và Thiên 
trắc định phương hướng còn phải vứt bỏ hết những vật | tâm thập đạo có thể biết được tọa hướng của 
kim loại xung quanh để tránh bị ảnh hưởng đến độ chính kiến trúc. 


xác kim nam châm. 


Phương vị của giường 
ngủ (tức là khi ngủ đầu bạn 
nên hướng về hướng nào) ảnh 
hưởng trực tiếp đến sức khỏe, 
vi mỗi ngày bạn có đến 1/3 
thời gian ngủ trên giường. 


Tọa hướng của một 
phòng có thể phán đoán được 
căn phòng này có hợp phong 
thuỷ hay không. 


Phòng học nhất định 
phải đặt ở vị trí đẹp vì sẽ 
ảnh hưởng đến sự nghiệp 
học hành của người ở trong 
ngôi nhà. 


Phương vị của bếp 
nấu trong phòng bếp rất 
quan trọng, vỉ bếp đại biểu 
cho nữ chủ nhân của ngôi 
nhà, vị trí này ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe và 
địa vị của nữ chủ nhân. 


TIÊN THIÊN BÁT QUÁI BÀN 


Bàn tiên thiên Bát quái là tầng thứ nhất trong la bàn. Tiên thiên Bát quái là bản nguyên 
của thế giới, phân biệt có tứ chính, tứ duy. Tác dụng cụ thể của nó là lấy phương pháp tiêu 
thủy để suy đoán cát hung của thúy. 


Khôn Chấn Tốn Khẩm Ly 
Địa Lôi Phong Thủy Hỏa 


Mã Trưởng Trưởng Trung Trung Thiếu 
Ủ.. nam nữ nam nữ nam 


Bụng Chân Vế Tai Mắt Tay 


Càn Khảm Khôn 
Đoài Khảm 


Tây 


Tiêu thủy: Tiên thiên lai thủy, Hậu thiên 


Vong thủy: Hậu thiên lai thủy, Tiên thiên 
khứ thủy, Tiên thiên phá Hậu thiên 


khứ thủy, Hậu thiên phá Tiên thiên 


24 THIÊN TINH 


Từ trong các hiện tượng của thiên nhiên, các nhà phong thủy thời cổ đại lựa chọn ra 24 
tỉnh quan, phối kết hợp với 24 sơn, do vậy mà có 24 thiên tinh bàn. Tương truyền là do Lại 
Văn Tuấn người đời Tống sáng tạo ra. 


Tàm viên là những vị hằng tỉnh bao quanh Bắc cực. Tam viên phân làm ba khu vực lớn, sọ? 
là Tử vị viên, Thái vi viên và Thiên thị viên. Thái vị là thượng viên trong tam viên, Tử vi là trung 
viên, Thiên thị là hạ viên, mỗi viên được chia thành nhiều tinh cung. 


Lục tú 


24 SƠN CỦA ĐỊA BÀN CHÍNH CHÂM 


Tầng thứ tư của la bàn là sơ đồ địa bàn 24 sơn, tác dụng chủ yếu là để xác định phương 
hướng. trên mặt la bàn có thuyết “âm dương tương thừa”. 


"= 


Giáp, Danh, Nhâm, Bính Thìn, Tuất, Sửu, Mùi 


bàn, Tốn, Gấn, Khôn Tý, N0, Mãn, lậu 


Dần, Thân, Ty, Hợi 


24 TIẾT KHÍ 


24 tiết khí xuất phát từ lịch pháp Trung Quốc, trong la bàn 24 tiết khí kết hợp với 24 sơn 
theo hai phương thức Thái âm đến sơn bàn và Thái dương đến sơn bàn. 


Nguyệt phân Tên gọi Nguyệt phân Tên gọi 


[ Kinhtập  Xuânphong| Tháng8 | Bạchlộ Thu phân 


Khẩu quyết 


Xuân vũ kinh xuân thanh cốc thiên 
Hạ mãn mang hạ thử tương liên 
Thu xứ lộ thu hàn sương giáng 
Đông tuyết tuyết đông tiểu đại hàn 


72 LONG XUYÊN SƠN 


Tầng thứ sáu của la bàn là 72 long sơn xuyên, tức 72 long phân kim, còn gọi là Địa kỷ. 
Cách trình bày la bàn của 72 long phân kim là mỗi sơn tương ứng với 3 long. Do vậy, 24 sơn 
có 72 phân kim. 


Mỗi sơn tương 
ứng với 3 long, 24 sơn 
có 72 phân kim 


Thiên can Địa chỉ Thiên can 


120 PHÂN KIM. 


Tầng thứ bảy của la bàn là 120 phân kim, tức là 120 long, La bàn 360 độ phân thành 120 
phân vị, chính giữa các phương hướng của 24 sơn đều là Quy giáp không vong, không thể 


269 - 271 89 - 91 
284 - 286 | 104-106 | 
299 - 301 119 - 121 
314 - 316 Tổ4-136 _| 
329 - 331 | 149 - 151 
344 - 346 _|_ 164-166 
359 - 361 179 - 181 
14 - 16 194 - 196 
29 - 31 _| 209-211 
44 - 46 224 - 226 
59 - 61 239 - 241 
74-76 | 254 - 256 


`== 


24 SƠN NHÂN BÀN TRƯNG CHÂM 


24 sơn nhân bàn trung châm là tầng thứ tắm của la bàn, tương truyền do nhà phong thủy 
Lại Bố Y đời Tống sáng tạo ra. dùng để tiêu sa nạp thủy. Nguyên lý vận dụng chủ yếu là vận 
dụng thuộc tính của Ngũ hành Âm dương. 


Nhâm, Giáp, 
Bính, Canh, Tý 
Ngọ, Mão, Dậu 


Tuất, Sửu, Càn, Cấn, 
Thìn, Mùi Tốn, Khôn 


Quý, Ất, | 
Đinh, Tân | 


Thuộc tính Ngũ hành 


24 sơn Nhân 24 sơn Địa 
bàn trung châm bàn chính châm 


( 


_Z 
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VÒNG 9, 10, 11 CỦA LA BÀN 
Vòng thứ chín của ]a bàn là Nhân bàn trung châm 120 phân kim, chỉ có 120 phương vị 
cát hung; vòng thứ mười là Thấu địa 60 long, 24 sơn, cứ 2 sơn phối với 5 phương vị; vòng 
mười một là 240 phân kim, 24 sơn hướng tổng là 240 ph4 


12 THỨBÀN 


Vòng thứ mười hai của la bàn là 12 thứ, chỉ sự vận hành nhật, nguyệt, Ngũ tỉnh và sự biển 
đổi của tiết khí, tính từ Tây sang Đông, đem vòng tròn phụ cận Hoàng đạo phân thành 12 
đẳng phân. Tác dụng chủ yếu là nói rõ sự biến đổi của tiết khí, vị trí và thời gian vận hành của. 
các vì sao, từ đó có thể phân biệt cát hung. 


12 thứ 28 sao 12 Thìn 
Tỉnh kỷ Đầu Ngưu Sửu 
Huyền hiều Hư Nguy / Bảo bình 
Trâulử Thất Bích j Song ngư 
Ginglâu KhuêLâu Bạch dương 
Đại lương Vị Mão Tất F 
| Thực trầm Chủy Sâm 
Thuần thủ Tỉnh Quỷ 


Thuần hỏa Liễu Tinh Trương 


Thuần vĩ Dực Chẩn / 
Thọ tỉnh Giác Cang Ì Thiên bình 
Đại hỏa Đê Phòng Tâm a Thiên yết 
Tích mộc s. Nhân mã 


P4 sơn chính châm 


Bản vẽ cổ 


12 PHẦN DÃ 


Phương pháp người xưa phân chia sự đối ứng của các vì sao trên trời và các vùng địa lý 
trên mặt đất gọi là phân dã. Tác dụng chủ yếu là dự đoán các vùng đất hoặc việc cát hung của 


CON người. 


12 thứ 


Tỉnh kỷ 


Huyền hiều 


Trâu tử 


Giáng lâu 


Đại lương 


_ Thực trầm 


Thuần thủ 


Thuần hỏa 


Thuần vĩ 


Thọ tỉnh 


Đại hỏa 


Tích mộc 


28 sao Phân chia các nước 


Đấu Ngưu _ Ngô Việt 


Hư Nguy 
Thất Bích 
Khuê Lâu 

Vị Mão Tất 
Chủy Sâm 
Tỉnh Quý 
Liễu Tinh Trương 
Dực Chẩn 
Giác Cang 
Đê Phòng Tâm 


24 sơn chính kim 


Bản vẽ cổ 


PHÂN ĐỘ NGŨ HÀNH VÀ GIỚI HẠN CỦA NHỊ THẬP BÁT TÚ 
Từ quan hệ sinh khác Ngũ hành của phân độ Ngũ hành và các sao có thể biết được cát 
hung của nhị thập bát tú phân kim. Dựa theo cách nói của các nhà địa lý, suy đoán cát hung 
của phân độ nhị thập bát tú lấy Ngũ hành của phân độ làm chủ. 


Tỉnh, Quỷ, Tất, Sâm, Lâu, Cang, Hư, Đê, Cơ, Đẩu 
Tâm,Tinh, Phòng 


Người xưa 
đem 28 vị tính tú 
phân biệt và đối 
ứng với 28 động 
vật trong Bảng 
phong thần hoặc 
28 nhân vật trong 
Thủy hứ truyện 
làm tăng thêm sắc 
thái thần bí. Đó là 
một trong những 
sơ đồ cổ của nhị 
thập bát tú. 


ĐẤT PHONG THỦY LÝ TƯỞNG 


Cha mẹ sinh con cái, tất có sự tương thông nguyên khí. Cơ thể cha mẹ hấp thu được tỉnh 
hoa linh khí của sông núi tất để lại phúc trạch cho con cái. Do vậy, khi mai táng nên chọn đất 
tốt. Đất tốt là nơi có sông núi ôm ấp hữu tình, ở đó sinh khí hội tụ, ngưng kết. 


Tụ nguyên khí của 
trời đất: Người trong 
huyệt thu được tính hoa 
sông núi, nguyên khí 
của đất trời, con cháu 
được hưởng phúc trạch. 


Ứng cục sa 
thủy: Hình sa và 


Tứ khố hộ vệ: 
Núi non trùng điệp, 
sơn thủy bao quanh. 


Đá nát đất lở, thân nghiêng thế lệch, lực yếu, chân tay gầy yếu, cây cỏ héo khô 
Thế núi nhấp nhô mềm mại, rộng thoáng, và tròn nhắn. 

Cỏ cây thưa thớt, khô héo, núi đã lởm chớm, phô bày sát khí. 
Đỉnh núi tròn, khí tụ, sao Bắc đầu trấn giữ. 


Bần long | Thế núi gầy yếu, cỏ cây úa vàng, mạch khí yếu ớt. 
Bệnh long L Thế núi tiêu điều, vụn nát do người phá hủy hoặc hư hỏng từ trước. 


CÁCH GỌI KHÁC NHAU CỦA ÂM TRẠCH THỜI CỔ ĐẠI 


Thời cổ đại, liên quan đến phần mộ có nhiều tên gọi khác nhau, như phần, mộ, khâu, 
chủng, lăng... đều là những khái niệm chỉ nơi mai táng, gọi chung là âm trạch, khác nhau chủ. 
yếu của âm trạch này là quy mô và hình thức, 


Phần: Ban đầu dùng Sơn: Đời nhà Tần gọi Mộ: Thời cổ gọi mộ là 
để chỉ gò đất, sau dùng để mộ của các bậc đế vương chỉ nơi mai táng có bia mà 
chỉmộ phần. là sơn. không đắp gò đất. 


“5 


Âm trạch thời - 
cổ đại có nhiều tên 
goi khác nĩtau 


Khâu: Thời Xuân thu Lăng: Thời Hán gọi phần mộ của Chúng: Vốn là từ dùng 
dùng từ Khâu để chi đất|  |cácbậc đếvương là lăng, cách gọinày| |để chỉ đỉnh núi, sau dùng để 
mai táng. kéo dài đến nhiều triều đại về sau. chỉ các phần mộ ở vị trí cao. 


13 lãng: Trong kiến 
trúc lăng tẩm của các bậc 
đế vương trong lịch sử 
Trung Quốc, 13 lăng là 
kiến trúc lăng mộ còn bảo 
tồn tương đối hoàn chỉnh. ÿ 
Kiến trúc lăng tẩm nảy chú 
trọng đến sự phối hợp với 
cảnh quan tự nhiên tạo nên 
sự thống nhất giữa con 
người và thiên nhiên, thiên 
nhân hợp nhất. 


BẢY LOẠI CÁT TƯỚNG CHỦ YẾU CỦA HÌNH THẾ 


Tìm huyệt cần phải quan sát hình thế, sơn mạch cần phải có hình và thế đây đủ. Bốn mặt 
bao quanh có nước chảy, có cây tươi tốt. Việc tạo hình thế có ảnh hưởng lớn đến việc chọn 
huyệt, nhưng việc quan sát hình thế không phải là đơn giản. Nếu không thể phân biệt, nhận 
biết hình thế sẽ dân đến hậu quả xấu. 


Cát tướng thứ 3: 

Cát tướng thứ nhất: Cát tướng thứ hai: Như Tuần hoàn đầu cuối, núi 

Như người đứng ở vị trí người đứng ở vị trí cao, không _ non bao quanh, như sông 

hiểm yếu, mọi việc đều cần di chuyển nhiều mà có chảy về biển, như các vì 

được thuận lợi. thể quan sát dễ dàng. sao đều hướng về sao 
Bäc đâu. 


Cát tướng thứ 7: Có 
nước tất sinh khí kết tụ, 
sơn thủy giao nhau tạo 

Cát tướng thứ thành mộtthể thống nhất. 
4: Cỏ cây tươi tốt, 
rậm rạp. Cát tướng thứ 5: Khí Cát tướng thứ 6: Hình 
thế tôn quý, uy nghiêm, núi tuy có phân mạnh mẽ, 
sinh khí tràn đầy. vượt trội nhưng vẫn có nét 
cung kính, khiêm nhường. 


CÁT TƯỚNG HƯNG TƯỚNG CỦA TỨTƯỢNG 
Học thuật phong thủy âm trạch cho rằng, bốn mặt của nơi lập huyệt, sơn thủy nên thể hiện 
rõ thế trái Thanh long, phải Bạch hổ, trước Chu tước, sau Huyền vũ là thế đại cát lợi. Tuy nhiên 
hình thế của Tứ tượng có sự khác nhau, từ dó sự phân biệt cát hung không giống nhau. 


Hình thể núi ở bên trái uốn lượn mềm mại, 
uyển chuyển, rộng rãi, thoáng đạt, như lòng 
bàn tay xòe ra. 


Hình thể núi giống như một con rồng 
đang hung hãn, khó có thể chế phục. Hình thế 
nghiêng bổ ra sau như trực đổ thẳng xuống, 
như chất chứa đây hận thủ. 


Dáng về ôn hòa, không có hung tướng. 


Thế núi, gò đất ở bên phải như hổ rình mồi, 
đầu quay ngang nhìn thẳng vào huyệt như 
| muốn ăn tươi nuốt sống huyệt trường. 


3a Ngọn núi phía trước cao chót vót, dáng 
lựñ | ngay ngắn, phía trưởc mởrộng. 


Hướng núi quay lưng vô tình, phần trên 
ngay ngắn, thân dưới nghiêng lệch, không có 
hướng cố định, gần như muốn bay đi. 


Núi phía sau có hướng từ cao xuống thấp, 
| tựa như muốn cúi chào chủ nhân trong mộ. 


Thế núi có hướng cao dần, tư thế như 
không muốn đón chào người trong mộ. 


© 
= 
© 
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TỨCÁT, TAM HUNG CỦA THẾ NÚI 
Quan sát long mạch, phán đoán thế núi vô cùng phức tạp. Khí của núi được lộ rõ ở 
khoảng cách xa, hình thái giống như vạn vật khác trong thế gian. Hình thái khác nhau dẫn tới ƒ 
khí thế được biểu lộ ra ngoài cũng có sự khác nhau, do vậy sự quy định cát hung cũng khác 


Như có rồng thiêng Như lầu đác cung 
hạ phàm, xung quanh có điện nối tiếp nhau, đời sau 
mây lành bao phủ, tất xuất hiện bậc khai thần 
xuất hiện bậc Tam công.  kiếnquốc. 


Hình thế như con tuấn _ _. = Như sóng biển nối tiếp 
mã đang chạy, quý khí lộrô \ <5 _ — ƒ nhau không ngớt, đời sau 
tất xuất hiện bậc đế vương. kế tất làm bậc công hầu. 


BẢY PHƯƠNG PHÁP CHỌN HUYỆT CHÍNH 


Lập hướng đặt quan tài là một bước quan trọng trong phép táng. Trong sách Thanh nang 
áo ngữ đã quy nạp phép lập hướng định huyệt thành bảy phương pháp chính, bao gồm phép 
định huyệt đảo trượng chế hóa sinh khí, phân biệt hình thế ngũ tỉnh, sắp đặt thủy để sinh 
vượng khí... 


. Bảy phương pháp chọn huyệt chính . Quỷ tinh và Diệu tinh: Long chuyển thân kết 


huyệt, sau lưng có Quỷ tinh, trước mắt thường khó có 
Thuyết ngũ tinh: Kim thể nhận biết, phần cuối của tay Long, và Hổ thuộc 
tinh tròn, Thủy tỉnh thanh tú, bên trái, bên phải của huyệt sinh diệu khí. 
Mộc tinh thẳng, Hỏa tỉnh 
nhọn, Thổ tinh vuông. 


Hiểu phép đảo 
trượng: Phép đảo 
trương có ý nghĩa là tìm 
và tiếp nhận mạch. 
Dựa vào hình thế của 
sơn thủy để cắt đặt chỗ 
đặt quan tài khiến sinh 
khí tăng, tử khí bị đẩy 
ra ngoài. 


Phân chia cao 
thấp: Đỉnh tỉnh ở 
phương vượng nên 
cao, ở phương suy 


yếu nên thấp. Hướng sắp đặt dòng 


nước để sinh vượng khí: Mục 

đích của việc sắp xếp nước trong „-... 

huyệt táng là khiến cho vượng - Tin cá. 

khí được gia tăng. Vì vậy, khi tu Thái cực huân: Nơi có thái oực 

Biệt sự hóa khí: Khí sửa, cơi nới, sắp đặt nước cần . Ji £nH Khí hội ụ là chân huyệt. Hình 

sinh vương là sinh,khísuy phải nằm được bí quyết, đó là thế thái cực luân có xu HN n0 c0 
bại là khắc, sinh khíthắng nướcc6cátvàc6hungđểcósự — 'Ên táng nông, hình thể của thái cực 
vượngkhí,tức làhóakhí.  sắpđặtchophùhợp. huân lõm xuống nên táng sâu. 


TAM TÀI TƯƠNG HỢP 


Tam tài tức là thiên địa nhân. là một hình thức mô phỏng thiên nhân hợp nhất. Các học 
gia phong thủy thời cổ đại cho rằng nơi tam tài tụ hội là mảnh đất quý (bảo địa) của phong 
thủy. Cả dương trạch và âm trạch đều cần phải xây dựng, chôn cất trên mảnh đất như vậy. 
trong 24 sơn, môi một quẻ tượng đại điện cho 3 sơn. Sơn ở giữa là Nhân nguyên long, bên trái 
là Địa nguyên long, bên phải là Thiên nguyên long. 


Tam tài 


Chính Bắc 


Đông Bắc 


Chính Đông 


LUẬN VỀ LỤC KIẾN 


Lục kiến chủ yếu dùng để nhận thức long mạch, bao gồm địa, thiên, nhân, tài, quỷ, lộc, 
có thể dùng trạng thái hóa hợp khí của hai cực âm dương để biểu thị. Trên phương vị của Lục 
kiến, nếu sơn thủy tương hợp tất danh vọng đều được thông đạt, trí tuệ sáng suốt. Ngược lại 
gặp phải khó khăn. 


Trường sinh Đại diện cho âm dương hóa hợp sinh ra. 


=. 


| Mộc dục, Quan đới | Đại diện cho khí âm dương tương hỗ phân ly mà sinh ra. 


Lâm quan Đại diện cho khí của âm dương tương hỗ, hoà hợp. 


Đế Vượng Đại diện cho khí của âm dương thịnh vượng đến cực điểm. 


bkoj Đại diện cho khí của âm dương cùng ngưng hợp, kết tụ... 


Thai, Dưỡng Đại diện cho khí âm dương lại được sinh ra. 


Căn cứ vào tam tài tức lả căn cứ vào 
phương vị của ba sao: Tham lang, Cự môn 
và Vũ khúc xác định vị trí của Lục kiến để 
suy đoán thuộc tính âm dương bao hàm 
trong đó. Hình thế của long khi kéo dài cần 
có sự quay vòng trở lại bao bọc. 


Sinh khí từ Lộc kiến qua Nhân kiến rồi 
tiếp tục tràn đi, qua Tài kiến, Quỷ kiến, rồi 
bao quanh vị trí của phụ mẫu quẻ gốc là 
hoàn chỉnh cách cục, khiến cho vận thế 
được lên đỉnh cao rực rỡ. 


Thông qua “bảo liễn" (cỗ xe quý) để 
phòng vệ nước chảy ra ngoài. Bảo liễn tức 
là vị trí suy vong của Ngũ hành tương khắc, 
như vị trí suy vong Mộc là ở Quý, Cấn, Ất. 


Nếu long vị của chính thần ở vào vị trí 
của quẻ chính, lại hướng theo vị trí thủy vị 
của chính thần tất có tai hoạ tù ngục, yểu 
mệnh, cô quả. 


KÝ SINH 12 CUNG 


Ký sinh L2 cung tức là Tuyệt, Thai, Dưỡng, Trường sinh, Mộc dục, Quan đới, Lâm quan, 
Đế vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ. Căn cứ vào lịch trình sinh mệnh của con người từ khi sinh ra 
cho đến khi mất đi tượng trưng cho trạng thái sinh tử của Ngũ hành trong 12 tháng. Trạng 
thấi này cũng chính là nguồn gốc hình thành trạng thái hưu tù, thịnh vượng của các nhà 
nghiên cứu phong thủy thời cổ đại. 


Thai: Khí của trời đất 
giao hoà, trên mặt đất vạn 
vật bắt đầu manh nha, 


¬ 8n cũng giống như quá trình 
Mô đầu tiên trong vỏng đời 
ln Tuyệt: Tuyệt tức là quá trình nhận khí, khi _ _ Lên nhận được 
N đó vạn vật còn chưa hiển thị hình thổ, cũng giống ũn °ẻ = a và người 
# kàu như bụng của người mẹ còn chưa mang thai. mẹ bát đầu mang thai. 
thủy 
toàn 
thư " 
Trường sinh: Dưỡng: Tức là 
(@ thành hình, vạn vật 


Vạn vật hướng đến 
sự tươi tốt, giống 
như con người khi 
mới được sinh ra, 
Sức sống vô củng 
mạnh mẽ. 


Mộc dục: 
Vạn vật khi 
mới được sinh 
ra thân thể 
mềm yếu, dễ 
bị thương tổn, 
cũng giống 


như lân tắm đầu tiên của đứa trẻ sơ sình, dễ bị 


tổn thương. 


trên mặt đất bắt 
đâu có hình dạng 
cụ thể, cũng giống 
như thai nhi trong 
bụng mẹ bắt đầu 
thành hình người. 


Quan đới: Vạn vật dần dân đạt đến sự 
phôn thịnh, cũng giống như con người ở lửa 
tuổi thanh niên, mặc ão đội mũ. 


Đế vượng: 

Lâm quan: #EHHHÍÍP vạn vật đã thành 
Vạn vật khai hoa † Í [ thục, chín muổi 
kết quả, cũng Xu Ì VÌ giống như sự 
giống như con 7 Z€S# d LÀN nghiệp của còn 


người đã trải qua ị người vô cùng 
học hành thi cử, ». ƒ + hưng vượng, nhƯ 
đỗ đạt công danh : KỀ“à  lúc mặt trời rực rỡ 
và làm quan. Ko r—cs-Df nhất trong ngày. 


Suy: Hình 
thể của vạn vật 
bắt đầu suy, 
giống như hình 
thể con người 
đang dần suy 
yếu, hướng tới 
sự già cỗi. 


Bệnh: Vạn 
vật sinh bệnh 
giống như con 
người khí già 
yếu, cơ thể suy 
nhược, nhiều 
bệnh tật. 


Tử: Vạn vật 

bị khô héo, diệt 

vong, không còn LIẾ 

sinh khí, giống Mộ: Còn gọi là kho, tức vạn vật sau khi 

như con người đã thu hoạch, cho vào kho. Cũng giống như 

khí chết đi. con người sau khi chết đi thì nhập mộ, nhập 
mộ lại tiếp tục nhận khí, mang thai mà sinh 
ra, bắt đầu một vòng tuần hoàn mới. 


PHƯƠNG HƯỚNG UỐN LƯỢN CỦA DÒNG NƯỚC ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON CHÁU 


Độ lưu động của dòng nước là tượng trưng cho sự thịnh suy của sinh khí. Không chỉ 
phương hướng lưu động của dòng nước ảnh hưởng đến sự sinh khắc của sinh khí. mà phương 
hướng uốn lượn của dòng nước cũng ảnh hưởng đến sự kết tự của sinh khí. Trong sách 7 hiện 
ngọc kinh đem phương vị uốn lượn của thủy kết hợp với phương vị của quẻ. Vị trí đối ứng của 
quẻ khác nhau cũng có sự ảnh hưởng đến vận mệnh của các thành viên trong gia đình. 


Phúc trạch: Nếu hướng lưu x~ 
động của thủy hướng tới thần vị ”“” ~ 
Thiên can, chỗ uốn khúc tất sẽ có Suy bại: Nếu như hướng lưu động của thủy hướng tới 
lợi cho cung phúc đức. chỗ uốn khúc của thần vị Địa chỉ tất gặp phải khó khăn. 


Con cả Nhất long Tý, Dần,Thìn, Càn, Bính, Ất 
Can thứ hai Nhi long Ngọ, Thân, Tuất, Khôn, Nhâm, Tân 
Mã Định | 


THẾ NÀO GỌI LÀ HỒI LONG CỐ TỔ 


Trong học thuật phong thủy của Dương Quân Tùng có ba loại cách cục của long: Trực 
long kết huyệt (long kết huyệt thẳng), Hoàng long kết huyệt (long kết huyệt ngang), và Hồi 
long kết huyệt (long kết huyệt quay đầu lại). Học thuật đó có câu '“Càn sơn, Càn hướng, thủy 
hướng Càn” là nói đến một trong ba phương thức kết huyệt lớn của long tức là hồi long kết 
huyệt hay còn gọi là hồi long cố tổ, tức là Jong quay lại nghịch hướng, tọa ở Tốn, hướng Càn, 
lại được long tổ sơn, phương Cần hướng thủy, cách cục này là đại lợi. 


Triểu hướng 
là tọa Tốn 
hướng Càn 


Nếu được tư thế long hồi đầu kết huyệt tất đời 
sau nhất định được phú quý, con cháu hiếu thuận, 
quan cao chức trọng, tiền tài thịnh vượng. Nếu 
như lại được tầng tầng lớp lớp bảo vệ, phía trước 
minh đường có ba dòng nước đẹp tạo thành hình 
chữ huyền thì đó là địa thế chân quý ngàn vàng. 


Tổ sơn 


Hồi long cố tổ cần phải xoay 
mình để kết huyệt ngược, đón được vị 
trí đẹp của thủy, nhưng cần phải tránh 
thủy trực xung. 


LUẬN VỀ SA THỦY KHẨU 
Thủy khẩu là nơi đòng nước chảy đi. Sa thủy khẩu là ngọn núi, gò đất ở hai bên thủy 
khẩu. Thủy khẩu không có sa, thế nước chảy thẳng đi không tốt. Nếu có được Hoa biểu, La 
tỉnh, Bắc thần thì càng tốt. Sơn quản nhân đinh, Thủy quản tài vật. Sơn thủy ôm ấp hữu tình 
địa cục chân quý. 


Thủy khẩu là chỉ nơi dòng nước chảy đi ở phía 
trước của huyệt. Các nhà phong thủy cho rằng thế 
nước nên có hướng chảy vòng trở lại, có tầng tầng lớp 
lớp các sa làm khóa chắn. Nếu thủy khẩu quá rộng rãi, 
nước sẽ chảy thẳng đi, sinh khí cũng theo đó mà tiếtra 
ngoài, không có lợi cho việc tụ khí kết huyệt. 


Ngọn núi nằm ở giữa thủy khẩu, hoặc hai ngọn núi 
tiếp nối gần sát nhau, tạo một khe nhỏ ở giữa cho dòng|_ ĐâY là thế đại cát. 
nước chảy qua hoặc chắn ngang dòng nước. 


Hãn môn có hình sư tử, hình 
con rủa là tốt. Hần môn càng 
nhiều càng cát lợi. 


Chỗ thủy khẩu, có ngọn núi hoặc viên đá nổi lên,| Núi đá da tốt nhất, hoặc 
xung quanh có nước bao quanh. nhọn, hoặc tròn và ngay ngăn, 
có đâu có đuôi. 


có núi đá cao vượt lên, thân cao, Chủ phát đại quý chỉ Khi núi 
kỳlạ. này ở thủy khẩu, nếu xuất hiện ở 


huyệt trường thì hung. 


Đồ hình giải thích 


LUẬN ĐỘ UỐN KHÚC CỦA THỦY 

Trong sách đã bàn đến mối quan hệ giữa điểm uốn cong của đòng nước và bốn loại long 

vị. Tứ long được phân biệt là phụ mâu, tử nữ, huynh đệ và tử bối (lớp cháu, thế hệ sau). VỊ trí 
uốn khúc của thủy có ảnh hướng đến cát hung của hậu thế. Đó là một nội dung của lý khí học. 


[ Cách cục của cát thủy. 


Ba dòng nước uốn lượn mềm mại chảy đến, hình thế Mẫu long uyển chuyển kéo đến, nếu 
đẹp như chim phượng hoàng đang múa trên không, sau lúc này chủ nhân, con cháu của người táng 
đó hợp lưu với dỏng nước trong huyệt đang mang thai 
phía trước và bao quanh nghén, dự báo hàng con 
huyệt. Chim phượng thường cháu sẽ quyền cao chức 
được dùng để so sánh với trọng trong xã hội. 
người phụ nữ cao quý. Do 

| vậy, với thế nước này có thể 
xuất hiện bậc hậu phi. 


Dòng nước có hinh thế 
long mẹ ôm con, cả hai dòng 
nước cùng tương giao, hoà 
lưu tất con cháu kế nghiệp 
cha ông đều mặc áo tía ra 
Vào nơi cung cấm. 


Chu tước lượn quanh, 
rồng uốn khúc dự báo trong 
lớp con, cháu xuất hiện 
người học hành vinh hiển. 


Nước chảy có hình 


Thủy chảy theo hướng tản ra như rắn bỏ, chủ 
Càn, tât sẽ phát sinh loạn nhân đao đức bai hoai: 
HH xả Thanh long có nước chảy 

` xung vào, con cháu phải 
chịu hình phạt, tù ngục. 

Sa ở phía trước thuận 


Nước chảy uốn vòng 
rồi phân nhánh, con cháu 
hiếm muộn 


theo dòng nước tựa như 
đang bay, hình thế Kim, 
Hỏa lẫn lộn khó phân biệt, 
anh em tương khắc, khó 
bề sống với nhau. 


LÀM THẾ NÀO ĐỀ TÌM ĐƯỢC SINH KHÍ CỦA SÔNG NÚI 
Vận khí là tinh hoa trong học thuật về hình thế sơn thủy. Các bậc hiền triết khi xưa chỉ 
cần quan sát hình thế có thể phán đoán được sự thịnh suy của sinh khí, qua đó luận đoán cất 
hung, họa phúc. Làm thế nào để phân biệt được sinh khí của trời đất, núi sông. 
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š : t& Trên núi, 
Khe núi, N %- xem tú khí 
xem dị khí ` + 


Ở vùng đá núi, 


tim sát khi. 


Chỗ rộng rãi, 
tìm nhất khí 


Chỗ bằng, tìm tất khí Ở dòng nước quan sát sự tích tụ khí 


Nếu dòng chảy dễ bị tản mạn, không thể tích tụ thì sinh khí cũng dễ bị tản mát, thất thoát. 
Nếu như có thể khiến cho nước tụ hợp lại thì sinh khí được sjnh ra. 


Ở trong núi có Hỷ khí và Nộ khí, chỉ có Nộ khí là nơi chất chứa sự uy nghiêm của núi, được| 
sinh ra ở giữa những phiến đá lớn. 
THữn Trên mặt đất bằng đa số là khí thuần dương, không có khí âm nên sinh khí không thể tích tụ. Nếu 
N trên đất bằng xuất hiện hình thế nhô lên như đường cột sống của núi tất sẽ có lợi cho tích tụ sinh khí. 


Ở giữa các khe núi có nhiều hình thế khác nhau, chỉ cần một nơi có địa thế nhô ra, khiến cho 
sinh khí tích tụ. Nếu như ở đó có chỗ nước chảy ra thỉ nên chọn lấy. 


táng cần lưu tâm, lựa chọn vị trí này. 


HÌNH THÁI TỤ TẬP CỦA LONG MẠCH 
Sự tụ tập của long mạch là chỉ các ngọn núi bao quanh núi tổ. Các nhà phong thủy cho 
rằng, núi tổ có các núi bao quanh thì lọng mạch mới chân quý. Sinh khí tụ tập trong long - 
mạch, trước tiên cần phải có sự tập hợp của các đỉnh núi. Đây là một điểm quan trọng để 


phân biệt sinh khí của long mạch. 


Long mạch: Long mạch xuất 
phát từ trong hư không, cân phải có 
sự tích tụ, tập hợp lại mới có được 
sinh khí thịnh vượng. 


8ũ tỉnh tụ tập là đại cát: Các nhà phong 
thủy cho rằng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ là năm 
loại hình thế của núi, phân chia ở các hướng 
Đông, Nam, Tây, Bắc, và trung tâm, bao quanh 
và bảo vệ cho núi tổ. Long mạch của núi tổ mà có 
được loại hình thế này sẽ kết huyệt đại quý. 


Tựa như đức Phật 
ngôi trên cao, chúng sinh 
ngồi vây quanh dưới chân 
ngài, tụ lại thành quần tăng, 
cúi đầu mà nghe giảng đạo. 


HÌNH THÁI VẬN HÀNH CỦA LONG MẠCH 


Sinh khí sau khi tích tụ lại bắt đầu có sự vận hành mở rộng. Thế vận hành của sinh khí 
cũng chính là trạng thái vận hành long mạch. Long mạch vận hành mở rộng khiến sơn mạch 
bắt đầu có sự phân chia các nhánh, mở rộng ra xung quanh. Long chủ nằm ở trung tâm, các 
mạch khác ở hai bên bảo vệ cho long chủ. Hình thế của long chủ ky nhất là thế đơn độc. 


Vận hành: Chủ can 

của long mạch ở vào vị trí 

_ trung tâm, xung quanh có 

các chi mạch bao quanh 

bảo vệ cho can mạch 

hướng về phía trước. Khi đó 

sinh khí cũng thuận thế mà 
vận hành. 
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Hai bên có chỉ mạch bảo vệ: Chỉ 
mạch là những ngọn núi nhỏ và thấp ở hai 
bên long-chủ, chủ yếu là dựa theo hình thế 

| củalong chủ. 


ự vận hành sinh 
khí sơn mạch cũng giống 
như vị tướng quân lãnh | 


đạo quân lính. Tùy tùng 
bảo vệ ởhai bên, cầm cờ, | 
khiêng kiệu, nổi trống, khí 
thế hào hùng. 


HÌNH THÁI TỌA THỦ CỦA LONG MẠCH 


Sau khi long mạch trải qua việc tích tụ, phân chia và biến đối hình thái, tất cần có sự quy 
thuộc, tức là tọa thủ của long mạch, giống như người một nhà cùng quay về ngôi nhà của 
mình, hay như bậc quý nhân lên điện để ngồi. Nó không chỉ thể hiện tư thế ngồi ổn định, thư 
thái mà còn có tùy tùng bảo vệ. Không nên có hình thế cô độc. 


Tọa thủ: Long mạch ở chính vị 
của mình tất có thể tọa thủ khiến 
sinh khí được tích tụ. Long mạch 
không nên bị cô độc, xung quanh 
cần có các chỉ mạch bảo vệ. 


Tọa chủ của long mạch giống như bậc đế vương bước lên điện, ổn định tư thế, 
xung quanh các triều thần triều bái, thể hiện sự kính trọng, thuận theo và bảo vệ. Phải 
có triều thần tham bái, bậc đế vương mới thể hiện được long khí của mình. 


NGŨ HÀNH CỦA LONG 


Trong học thuật về phong thủy âm trạch, lấy hình tượng con rồng để so sánh với sơn 
mạch, bởi vì thông qua hình tượng con rồng có thể tổng kết được những tình hình chung 
trong khi tìm mạch gặp phải, trong đó bao hàm cả Ngũ hành. Trong vũ trụ, mọi sự vật đều có 
thuộc tính Ngũ hành riêng biệt. Chỉ có hình tượng con rồng mới mang toàn bộ, đây đủ thuộc 
tính Ngũ hành. 


Thủy: Hình thái của long uốn 
lượn, phân khúc mà bay lượn, dị 
chuyển, Ngũ hành thuộc Thủy. 


Mộc: Thân long thuộc Mộc. 


QC” `, 
¬ 
Thổ: Bụng long có màu vàng thuộc Thổ. 


Kim: Phần vảy trên thân long thuộc Kim. 
Hỏa: Chân và móng vuốt của long thuộc Hỏa. 


“OA, KIỀM, NHŨ, ĐỘT” LÀ GÌ? 


Oa, Kiềm, Nhũ, Đột là những hình tượng dùng để so sánh. Oa tức là hãm xuống. Kiềm 
tức là hình chiếc kìm thường thấy. Đột tức là nhô lên. Nhũ tức là cao và đầy đặn. Oa, Kiểm, 
Nhũ, Đột được xem là bốn loại long huyệt lớn. 


Kiềm huyệt 


Oa huyệt: Oa huyệt còn gọi là Khai Kiểm huyệt: Kiềm huyệt lại còn được 
khẩu huyệt, Kìm bồn huyệt là chỉ loại hình gọi là Thoa kiềm huyệt, Khai cước huyệt, 
thế của huyệt, trong vòng trung tâm có chỗ Hổ khẩu huyệt, chỉ hình thế huyệt có hai 
hơi lõm xuống. chân kéo dài ôm lấy huyệt 


Nhũ huyệt: Nhũ huyệt còn gọi là huyền Đột huyệt: Đột huyệt còn gọi là Bào 
nhũ huyệt, Nhũ đầu huyệt, Thùy nhũ huyệt lả huyệt, chỉ những huyệt có phần đỉnh trong 
những huyệt có hai cánh tay đều mở rộng, ở huyệt hơi nhô lên. Ở núi cao và đất bằng đều 
qiữa có phần hơi nhô ra. có loại huyệt này. 
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PHƯƠNG PHÁP KẾT YẾT 


Kết yết là một danh từ trong phong thủy, chỉ bộ phận của lai long thất lại chỗ kết huyệt, 
trông giống như bộ phận yết hầu của con người. Có ba loại phương pháp kết yết khác nhau, 


đều có thể dùng được. 


PHƯƠNG PHÁP TÂM LONG ĐIỂM HUYỆT 

Tầm long điểm huyệt là chỉ công việc các thây phong thủy tìm kiếm vị trí cho đến độ sâu 
cụ thể của phần mộ. Long là chỉ đường mạch phong thủy bắt đầu từ núi Côn Lôn kéo xuống. 
Huyệt là chỉ huyệt mộ. Đem huyệt mộ đặt vào vị trí tốt của long đầu. 

Đỉnh núi không lấy nhiều làm quý, nếu như đỉnh núi quá nhiều và cao chủ sát thương, là 
hung tướng. Đỉnh núi nhiều nhưng phải hình thành cát tướng mới là quý. Loan đầu không lấy 
sự cô độc làm quý. Cô độc tức là cô ấn, chủ hung tướng. Nếu Loan đầu cô độc nhưng có 
. tướng canh giữ, bảo vệ thành thì mới là quý. '“Tâm long điểm huyệt” tức là dựa vào phong 
thủy để tìm về huyệt mộ của các bậc đế vương xưa. 


Thái cực là chỉ vị trí đứng tại triều sơn, án sơn đối diện với huyệt tinh 
quan sát chỗ bắt đầu kết huyệt của long mạch. Chỗ huyệt tinh mở rộng 
đó có vòng tròn như hình trạng của Thái cực đồ, ẩn ẩn hiện hiện. Vòng 
tròn ẩn hiện đó chính là Thái cực huân. Thái cực huân không cö chu vi 
nhất định. Lớn có thể tới vài chục đến trên trăm mét. Nhỏ cô thể chỉ 
rộng mót, hai mét. 


Trong Thái cực huân, chỗ lõm xuống là âm huyệt, chỗ nhô lên là 
dương huyệt. Trong phong thủy, huyệt tức là nơi tàng phong tụ khí, 
huyệt có thể cao, có thể thấp, có thể to nhỏ khác nhau, chỗ dương 
huyệt phù hợp cho việc xây dựng nhà cửa cho con người sinh sống. 
Chỗ âm huyệt thích hợp cho xây dựng phần mộ, mai táng, 


Trên thân của long mạch kết huyệt gọi là Âm long, điểm huyệt nên 
chọn vị trí dương huyệt của chỗ nhô lên trong Thái cực huân. Những 
chỗ đỉnh của sơn tinh và kết huyệt khác gọi là Dương long, thích hợp 
điểm huyệt tại vị trí âm huyệt của chỗ lõm xuống trong Thái cực huân. 
Vị trí nào trong âm huyệt và dương huyệt thì điểm huyệt như thế nào? 
Lúc đó, cần phải căn cứ vào mạch đột hoặc khuyết và tứ tượng để 
xách định vị trí tương đối. 


Sau khi xác định được vị trí tương đối của mạch đột khuyết cần phải 
căn cứ vào Bội Bát quái, tức là 18 phép tìm vị trí chính xác trong táng 
pháp. (Mời các bạn tham khảo thêm cuốn Táng thư, tác giả Quách 
Phác, Nhà xuất bản Thời Đại). 


Quườu tua 


NI TIỨC fI TÂN, (IÊU Đ VN LINH 


Ngoài việc tổmA long điển huyệt để có thể chọn được bảo địa để mai táng được thi 
thể người mất ra, người Trang Quốc còn chú trọng đến các nghị thức ma chay, cổ 
hành tong lễ, siêu độ vong linh, thể hiện sự tôn kíAh với quỷ thẩn và vơng linh. 


Mộ 
táng 
nhong 
thủy 


luàn 


thư 


| ngậm tiền, những 
|nhà phú quý thời 


Đổ hình giải thích 


SỬA SANG LẠI DUNG MẠO CHO NGƯỜI MẤT 


Sau khi người thân lâm chung, người trong nhà phải nhanh chóng tiến hành các nghi 
thức sửa sang lại dung mạo cho người mất như tắm gội, thay y phục mới. Đây là truyền thống 
lâu đời của Trung Quốc, mục đích là giúp người chết được sạch sẽ siêu thoát, thể hiện sự 
thương tiếc, hiếu kính đối với người mất. 


Xem tắt thở Mộc dục 

Người nhà dùng sơi tơ đặt Là nghi thức làm sạch sẽ, 
lên mũi của người hấp hối, nếu thanh khiết cơ thể người chết, 
người đó còn thở thì sơi tơ sẽ bao gồm: Cắt fa móng chân, 
dao động, nếu sợi tơ không ⁄đ„ móng tay, fa râu, chải đầu... Nghỉ 
động đậy nữa thì chứng tỏ thức mộc dục thời oổ đại tương 
người này đã tắt thở, người “& đổi phức tạp, tuy nhiên ngày nay 
nhà có thể cử hành tang lễ. 


Phóng hàm® 
(ngậm vật) 

Đặt trong 
miệng người chết 
một vật gọi là 
“phóng hàm”, 
thông thường là 


Những đồng 
tiền giấy để trong 
quần áo người mất 
để trả lộ phí, tương 
truyền đường đi âm 
phủ phải đi qua 
sông, trả lộ phí mới 
được qua cầu. 


^ › Tiền mua đường 


Xưa cỏn ngậm 
vàng bạc, châu 
bảu. 
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| ""ẽ Nước mộc dục cũng phải chý ý, tức là phải) 

Canh y (thay y phục) đem “dương thủy" chuyển hóa thành “âm thủy”. | 
Người thân phải thay áo mới cho người mất. Bởi vị |PHương pháp cụ thế là đốt tiền giấy, biểu thị. 

sau khi chết thi thể cứng đờ không thể mặc được quần |HMUa nước của quỷ hồn ở am gian, lại ném. 
áo nên trong khoảng thời gian hấp hối người than dễ _ |xuống giếng mấy đồng liền rồi lấy nước đó để. 


tiến hành được việc đó hơn. tắm gội cho người mất là được. J 


HÌNH THỨC BÁO TANG 
Báo tang là một nghị thức người nhà dùng để phát tán tin tức, thông báo với bà con thân 
hữu trong nhà có người mất. Trải qua mấy nghìn năm lưu truyền, hình thức báo tang diễn 


biến thành nhiều phương thức. 


Đèn ở cửa chính: 
Hình tròn, treo dưới thêm 
giữa cửa chính. 


Pháo báo tang: Ở các địa phương ở phía Nam 
Trung Quốc, cỏn đốt ba tiếng pháo để báo tang. 


`» 


KG 


Người báo 
tang: Người bảo 
tang phải chuẩn bị 
một chiếc ô, kẹp 
ngược dưới nách. 


Ném bát giải 
tang khí: Sau khi người 


đi báo tang về, chủ XÁM p. 
nhân đập vỡ một chiếc 
bát để giải tang khí. 


Đèn cam: Hình quả cam, 
quýt, treo ở hai bên cửa chính, khi 
đưa đám ma, hai đèn này đi đầu. 


Đèn tang: 
Hình tròn, treo kế 
tiếp đèn cam, khi 
đưa ma, đặt hai 
bên xe tang. 


Giấy phướn, treo ở cửa chính, nam bên trái nữ bên 
phải, có nơi số tờ giấy treo bằng với số tuổi người chết. 
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Chỗ để ô: 
Đến nhà người 
khác, phải dựng 
đầu ô xuống dưới, 
đặt bền ngoài cửa. 


Ăn canh trứng để giải hối khí: Chủ nhân mời người đến 
báo tang vào nhà ăn mộtbát canh trứng để giải hối khi. 


CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NHẬP QUAN 


Người sau khi chết, trước tiên phải tiến hành nghi thức gọi hồn, nếu người chết không 
sống lại thì mới cử hành khâm liệm. Ý nghĩa của việc khâm liệm là chỉ người chết đã đoạn 
tuyệt với dương thế, bái biệt người thân lần cuối cùng, vì thế nghi thức này còn long trọng, 
tương đối phức tạp. 


Con trai trưởng 
cùng những người con 
khác quỳ hoặc đứng ở 
đầu quan tài, những 
người thân thích khác 
đứng xung quanh 
quan tài khóc lóc. 


Vách trong của quan tài | 


dùng tùng hương hoặc giấy vàng L 
dán vào, với ý nghĩa là "vàng tiề — 2I 


Gối nguyên bảo (gối hình đĩnh 
vào tủ, con cháu dư ơn". Còn 

phải dùng giấy vàng cất thành \ 

hình mặt trăng mặt trời, chòm sao _—.x 
Bắc đấu dán lên thành. 


\ | vàng), hai đầu quan tài đặt một chiếc 
Ẳ gối hình đinh vàng để người mất kê 
đầu và chân. 


Đáy quan rải một lớp đay gai, lại rải thêm một Hai đầu bền ngoài quan tài: Chính giữa đầu lớn vẽ hình đài 
`» 
lớp cỏ mỏng, bên trên trải một chiếc chăn bông. sen, viết "linh cứu của....”, đầu nhỏ vẽ hình đỉnh hương. 


NHẬP LIỆM 


Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị sẽ tiến hành bước đưa thỉ thể người chết vào quan 
quan tài, quá trình này chính là nhập liệm. Sau khi nhập liệm, quan tài phải được đặt trong 
nhà, không được để nước mưa thấm vào và động vật đến gần. Con cái, cháu chắt, bà con thân 


hữu của người chết phải đứng giữ bên cạnh, gọi là “tận mắt khâm liệm''. 


Bước thứ 
nhất: Đặt thi thể 
Con trưởng 
nâng đầu, con thứ 
nâng chân, từ từ Ï 
đưa thi thể vào | 
quan tài. 


Cần chú ý khi đặt thi thể 

Khi đặt thi thể, hai bên phải có 
người thân dùng khăn màu đỏ 
nâng dưới lưng của người chết. 


Bước thứtư: Khai quang 

Sau khi đặt xong thi thể vào quan tài, con trưởng phải dùng 
đũa gắp một ít bông ướt, lần lượt lau lại mắt, tai, miệng, mặt cho 
người mất, sau đó dùng một chiếc gương soi xoay mình đập VỠ. 
Quá trình này gọi là khai quang. 


Bước thứ 
hai: Sửa sang vị 
trí của thi thể 

Dùng một sợi 
dây màu đỏ xâu 


| | qua một đồng tiền 


kéo từ đầu đến 
| cuối quan tài, sao 
cho mũi thi thể với 
đầu và cuối của 
quan tài cùng nằm 


(trên một đường 
thẳng để điều 
chỉnh thi thể nằm 
chính giữa. 


Bước thứ ba: 
Đắp chăn 

Bên trên thi 
thể đắp một chiếc 
chăn do thân hữu 
(tặng gọi là “trọng 
bị, cuối cùng là 
chiếc chăn của con 
cháu đắp trên cùng 
gọi là "tử tôn bị” 
(chăn con cháu). 


HÌNH DÁNG, MÀU SẮC TANG PHỤC 


Thời xưa những lễ nghi về tang phục phức tạp, thực hiện cũng tương đối khó khăn vất vả. 
Trải qua thời gian, người ta cũng dần dần đơn giản hóa và thay đổi, hình thành nhiều loại 
tang phục, nhưng tính chất và địa vị của gia tộc thể hiện qua tang phục vẫn giữ được tình thần 
cơ bản nhất. 


Áo tang: Áo vải gai thô, không 
kín hai bên, dùng dây cỏ buộc lại ở eo. 


Mũ tang: Dùng bẹ măng và 
nan tre tạo thành, bên ngoài bọc 
giấy trắng, phía trước buộc năm sợi 
bông, sợi ởgiữa dài xuống mũi. 


Gậy tang: Gậy tang dùng cây 
trúc hoặc cành ngô đồng trên bọc giấy 


trắng buộc giấy đỏ. Giày cỏ: Chân đi giày cỏ. 


Con trai: 


Con trai đầu đội 
mũ tang, trên 
” vành mũ treo 
mấy quả bông, 
thân mặc ảo gai, 
eo thắt dây cỏ, 
chân đi giảy cỏ. 


Con trai: Đầu 
đội mũ đỉnh tròn 
; bằng vải gai, phía 
dưới treo năm hạt 
bông, thân mặc áo 
gai, eo buộc dây 
cổ, chân đi giày 
làm từ cây cỏ nến. 


Con dâu: 
Con dâu và con 
gái đầu buộc 
khăn trắng, chân 
đi giày đen, trên 
giày dùng vải gai 
trắng buộc lại. 


Thân thích: 
Những thành 
viên trong gia tộc 
đều quấn dây gai 
trên cổ. 


Cháu trai: 


C Trên vành mũ 


có một tấm vải 
đổ hình tròn, 
biểu thị trong 
tang có cát. 


Con dâu: Con gái và con dâu đều 
mặc áo có hình dạng như áo mưa, 
những phụ nữ thân thích thì chỉ cần 
buộc khăn trắng lên đầu. 


& & 


KHIÊNG LINH CỮU ĐI 


Thi thể sau khi đặt vào quan thì sẽ lựa chọn giờ hoàng đạo để tiến hành an táng, gọi là 
đưa ma, khiêng quan ra cửa còn gọi là khởi linh, bước này cũng có nhiều điểm cần chú ý. 


Phu khiêng 
linh cữu: Những 
người phu: khi 
nghe hô “khiêng 
linh cữu đi” thì lập 
tức khiêng linh 


Cưu, 


Giá linh (người dẫn linh 
cữu): Con trưởng đi trước tiên 
tay cầm cờ phướn dẫn đường 
cho đám tang, gọi là “giá linh”. 


Suất tang: Trước khi khiêng 
linh cữu đi, con trai trưởng quỷ trước 
linh cữu đập vỡ chiếc bình dùng để Ôm bình: Con dâu 
đốt giấy đặt trước linh cữu, biểu thị Ñ ôm một chiếc bình, trong 
quan hệ kế thừa. Mỗi lần đập một £@##<* " bình đựng những thức ăn 
cái, đập càng nhiều càng tốt. của lần cúng tế cuối cùng. 


ĐƯA MA. 


Sau nghị thức khiêng linh cữu, người thân đưa linh cữu đi về hướng huyệt mộ, bắt đầu 
đưa ma. Đội ngũ đưa ma tuy không cần phải quá đông đúc náo nhiệt nhưng cũng không thể 
thiếu được khí thếtrang nghiêm. 

Đàn ông cầm cây đại tang: Con 
cháu trai đỡ tinh cữu, trên tay đều cầm 
chiếc gậy đại tang bên trong dán giấy 
trắng. 


Con cái khóc 
tang: Con gái, con Ầ 
dâu đi trước linh ⁄z »@/ 
cữu khóc lóc thảm % 
thiết. Nếu không 
khóc to thì sẽ bị cho -_` 


Tấu nhạc: 
là bất hiếu. 


Dùng kết hợp 
trống, chiêng, 
kèn, sáo... tấu 
». những tang 
khúc bị thương 
cảm động 
lòng người. 


©z§š5j§ã## 


Linh trác 
(bàn tang): Trên 
bàn tang đặt linh 
bài, di ảnh và 
các tế phẩm. 


Xướng hoá ị ÿ 3 

ca: Nam và nữ \-- ÿ TM. Con trưởng 
thay nhau khóc _ 206/4 l cầm linh phướn (cờ 
gọi là "hoán ca”. _ Z — phướn): Con trưởng 
đi đầu tiên cầm linh 

phướn để dẫn 

đường và gọi hồn 

vong hồn, nên còn 

goi là phướn gọi hồn. 


Rải tiền giấy: Đánh một tiếng chiêng Con trai thứ ôm linh bài: Trước khi 
ném một tờ tiền giấy. Tiền giấy này dùng để đưa quan tài xuống đất, con trai thứ ôm linh 
mua đường cho vong hồn ởâm gian. bài được làm từ giấy. 


THỦY TÁNG VÀ UNG QUAN TÁNG (TÁNG BẰNG HŨ LỚN) 


Có nhiều loại hình táng, ở những vùng đất ở phương Nam Trung Quốc hình thức táng 
phổ biến nhất là thủy táng và ung quan táng. 


Là một hình thức ném thi thể xuống nước, bắt nguồn từ những vùng dân nghèo không 
thể thổ tầng được. Ý nghĩa chân chính của thủy táng là sau khi hỏa táng thi thể sẽ thu lượm 


Pháp sư niệm kinh chú, cử hành 


nn nghỉ thức đưa thi thể xuống biển. 


những cưdân ©f Ôr 
Thi thể đặt 
trong quan tải rồi 48.<‹‹<4 = | 
thả xuống biển. œ "VN. triều lên, | 
n \ quan tài sẽ bị. 
Sóng cuốn ra 
biển. 


Đem thi thể hoặc hài cốt bỏ vào hũ sau đó chôn xuống đất hoặc thả xuống nước, hình 
thức này có liên quan đến điều kiện khí hậu ở phương Nam dễ khiến cho gỗ bị mục nất (nên 
phải dùng hũ lớn bằng sành thay thế). 


Trước tiên là đào Đem hũ đựng thi 
một huyệt hình tròn. thể chôn xuống. 


Sau nay mộ sec 
hưởng, nhưng t êuU 
xong mớibô vào hú để chôn. ˆ 


PHONG THỦY ÂM TRẠCH 


Mộ huyệt là nơi trở về của người chết, được mọi người coi trọng, phản đối hình thức mai 
táng thi thể người chết một cách tùy tiện. Theo thời gian, thuyết phong thủy âm trạch trở 
thành một học thuyết cụ thể và phức tạp. 


Bắc 


Bước thứ nhất: 
Tầm long vọng thế, tức 
là khảo sát hình thế của 


dài, sơn mạch cuồn 
cuộn mới là thế đẹp. 


©zZBšEEz§ 


hai: Xem sa, sa 
là những gò núi 
nhỏ bên cạnh 
long huyệt, bao 
gồm trái Thanh 
long, phải Bạch 
hổ, trước Chu 
tước, sau Huyền 
vũ. Nếu không có 
sa vả long thì khó 
tụ nạp sinh khí. 


Bước thứ ba: Xem thủy, tức khảo sát nguồn 

- nước, thế nước và chất nước. Thủy có thể dẫn khí nạp Bước thứ tư: Điểm huyệt, tức sau khi 
khí, là huyết mạch của long. Thủy xung quanh cát địa khảo sát tổng hợp hình trạng sơn thủy, tìm ra 
phải cùng với long và sa tạo thành hình thế bao vây chuẩn xác một điểm hoàn mỹ nhất trong 
thành lũy, thu vào trong, hướng vào tâm. toàn bộ khu vực sơn thủy bao quanh đó. 


HÌNH THỨC PHẦN MỘ 


Trải qua sự truyền thừa mấy ngàn năm, dân tộc Trung Quốc đã sản sinh ra nhiều các hình 
thức phần mộ khấc nhau, khấc cả về hình thức và kích thước. 


Phẩn: Chỉ những phần mộ có gò đất nhô 

Mộ: Chỉ nơi chôn người, nó có điểm khác lên. Đến giữa thời Xuân thu Chiến quốc, quan 

với phần là trên đỉnh những mộ táng cố xưa niệm của mọi người có biến đổi, sự cao thấp, 

đều không thấy có đắp gò nhô lên. lớn nhỏ của phần mộ thể hiện cụ thể địa vị, 
đẳng cấp, sự giàu có của chủ nhân. 


Thời cổ đại mộ và phần có khu biệt, là tên gọi của hai hình thức 
mai táng. Theo sự phát triển của xã hội, mọi người dần dần thống nhất 
gọi chung nơi mai táng người mất là phần mộ hoặc mộ địa. 


Khâu: Vốn đế chỉ núi đất lớn, thường Lãng: Vốn chỉ núi đất lớn, thường dùng 
được các vương công quý tộc sử dụng. để chỉ phần mộ của đế vương. 


—* 


NHŨNG VẬT PHẨM CHỐN THEO CÁC ĐẾ VƯƠNG TRONG LỊCH SỬA) 


Zˆ 


Kim lũ ngọc y (áo được làm 
từ những miếng ngọc xâu bằng 
những sợi chỉ bằng vàng): Là vật 
| chôn cùng trong mộ của Trung Sơn 
| nh vương Lưu Thắng thời Tây Hán. 
Chiếc áo ngọc này do 2489 miếng 
ngọc hợp thành, mỗi miếng ngọc đều 
được mài sảng khoan lỗ, mỗi lỗ 
khoảng 1mm, dùng loại chỉ bằng 
vàng xâu lại. 


Tượng binh mã trong lăng Tẩn Thủy Hoàng: Có ba hầm thành hình chữ 


“phẩm”, diện tích tổng cộng 2000mj, hiển thị rõ biên chế quân sự, hình thức tác 
chiến, trang bị vũ khí, được ca tụng là “kỳ tích thế giới thứ 8” 


39.s+e:4 


| Bình rượu: Khai | 


quật mộ của Ân Hư Phụ 
Hảo, bình rượu đồng thấy 
sớm nhất ở đời Thương, 
dùng để đựng rượu, đa 
phần giống hình chim thú. 
Trên nắp bình có hình con 
chim đứng. tạo hình hùng 
vĩ, hoa văn đẹp, là tỉnh 


_—" 


phẩm đồng xanh 
Thương, Trung Quốc. 
— 


ï 


"TTINTERTT 
100117? LẢ 


"A806. 


( Chuông nhạc của Tăng Hầu Ất: Khai 
quật lăng mộ của Tăng Hầu Ất, chuông nhạc 
được chia thành 8 nhóm theo quy cách lớn nhỏ 
và thứ tự phát âm cao thấp, treo trên giá ba 
tầng. Chuông nhạc được trang trí và điêu khắc 
hoa văn tỉ mỉ, tinh xảo. Qua thử âm, mỗi 
chuông đều có thể phát ra hai âm, âm luật 
chính xác, âm sắc êm tai đến nay vẫn có thể 
diễn tấu những khúc nhạc khác nhau 


L2—~ 2. <-222Á96825 À9 


Mũ phượng 


“44 của hoàng hậu 


». 


” Minh Thần 


Tông Hiếu Tĩnh 
Vương: Khi khai 
quật lăng mộ 
phát hiện ra một 
báu vật là chiếc 
mũ lễ của hoàng 
hậu đội khi tiếp 
nhận sắc phong, 


vào yết miếu, tham gia triều hội, mặt trước của 
mũ trang trí 9 con rồng vàng, miệng ngậm hạt 
châu, phía dưới có 8 con phượng bằng vàng 
chấm xanh, phía sau có 1 con phượng bằng 
vàng, tổng cộng 9long 9 phượng. 


Sách lụa 
của Mã Vương: 
Khi khai quật 
mộ của Mã 
Vương đời Hán, 
người Trường 
Sa, tỉnh Hồ Nam 
đã phát hiện ra 
sách lụa bao 
gồm bản A và 
bản B là Chiến 
Quốc sách Tung 
Hoảng gia sư, 
Lão Tử, là tư liệu quý báu để nghiên cứu thư 
pháp đời Hán, ... 


Hổ phù mặt thú: Tìm thấy trong lăng mộ Cốc rượu đồng đáy tròn: Chế tác ở đời 
của Hán Vũ Đế đời Tây Hán, mặt hổ phù ởgiữa,| | Thương, khai quật từ mộ của Ân Hư Phụ Hảo. 
mắt lồi mũi cuộn, răng lộ ra ngoài, hình thù hung| _ | Phụ Hảo là phi tử của vua Vũ Đinh đời Thương. 
mãnh. Người ta cho rằng đây là vật trang trí ở| _ | Chiếc cốc đồng này hình tương đối tròn, đáy tròn 
cửa chính có thể tránh tà. và ngắn, quai cốc hình đầu trâu, trong lòng cốc 

có khắc hai chữ “Phụ Hảo". 


ĐỌC KINH SÁM HỐI TIÊU NGHIỆP 
Người thân sẽ mời tăng chúng đến, cử hành nghi thức đọc kinh sám hối để miễn xá 
những tội nghiệp trong quá khứ, đạt được vãng sinh tịnh độ cho vong linh. Nghiệp chính là 
những hành vị của con người, có thể phân thành thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, tạo 
thiện nghiệp thì có thiện báo, tạo ác nghiệp thì có ác báo. 


Căn phong đen tối hắc ám giống như con 
gười không nhìn rõ nội tâm của mình, chất đầy 
những ác nghiệp tạo ra trong cả cuộc đời. 


Ngọn đèn 
giống như tâm 
sám hối xin 


Bóng đêm của ác nghiệp phải cần thắp ngọn đèn sám hối mới có thể sáng 
ỏ được, đạt đến cảnh giới sáng rõ, huyền diệu, nghiệp chướng sẽ tiêu trừ. 


LÀM CÔNG ĐỨC 
Thời xưa, việc mời tăng nhân đến tụng kinh siêu độ cho vong hồn được gọi là “làm công 


đức”. Mục đích của việc làm này là giúp cho vong hồn sớm thoát khỏi bể khổ tối tăm. Làm 
công đức có nghi thức hoàn chỉnh. 


Dựng tháp: Làm tòa 
tháp KV nh đặt giữa Cung phụng: Trên linh 
ˆ phông, hòa thượng đọc kinh Ki k> Mềc HN P, 
thỉnh các thần tiên, sau đó IS. LAJ.XỞNGUHONG 
cầm phướn dẫn đường, chỉ | ll lÌ | | | PP Ho 
thị cho con cháu của người NẠP, —==¬ 


mất đi quanh tháp. ĐÌÀ 
 |Ì\| 


Qua cầu: 
Dùng ghế tựa xếp / HN „ ị 
thành chiếc cầu, (//49)/J)x) > 12177 ( Í Xướng khúc: 
hòa thượng đi : " r——; ⁄ /ẨJ Khi làm công đức, 
trước dẫn đường, | | ⁄2 hỏa thượng sẽ 
con của người mất _— —+ “ ở \ y_ xướng các khúc ca 
cầm lư hương /)L——7/Á|——= : NÀvŸ2v như “Thỉnh tiên 
TA CS NẾ j\ khúc” (khúc mời 
¿ thần tiên), “Dẫn 
ƒ |hồn khúc' ( 
Ẩj[_ | dẫn hồn)... 
— 


Truy tiến: Con trai quỳ xuống Mộc dục: Đặt một bồn nước sạch được 
đất, đốt y phục, tiền vàng để người bao xung quanh bởi chiếu cỏ mới, hòa thượng 
mất sử dụng ởâm gian. cầm phướn và cành liễu vừa vấy nước vừa 

tụng kinh tượng trưng tắm cho vong linh. 


NGHI THỨC THẮP ĐÈN 


Đạo giáo cho rằng nghỉ thức thắp đèn dùng linh lực của đạo có thể chiếu sáng mọi thứ u 
tối, cứu vớt vong hồn. 
Bước thứ nhất: Dựng cây đèn Bước thứba: Thỉnh thánh 
Tại 9 phương vị của đàn tràng dựng 9 Nghênh thỉnh Thiên Tôn cùng thần 
cây đèn, mỗi cây thắp 9 ngọn đèn. linh bốn phương, bảo vệ cho đàn tràng, 


lo sử xáulinh. 
>,Í — 


Bước thứ 
hai: Thắp đèn 

Xướng tụng Ƒ 
kệ đẻn, thắp 
sáng tất cá các 
ngọn đèn. 


Bước thứ tư: Ậ 

Bái tạ ' 
Pháp sư 
cùng đạo chúng 
từ phía Đông đi 


một vòng quanh 
đàn, bái tạ thần 
tôn các phương. 


Bước thứ năm: Phá ngục Bước thứ sáu: Thanh tràng (làm 
Pháp sư dùng pháp trượng vẽ bùa, biểu thị phá cửa ngục sạch đàn tràng) 
mê đồ ở địa ngục phía Đông, miệng niệm thần chú, tượng trưng Sau khi phá cửa địa ngục cuối cùng 
cho việc phá cửa địa ngục phía Đông. Pháp sư lại dùng phương ởgiữa, pháp sư làm sạch đàn tràng, thỉnh 
pháp tương tự để phá các địa ngục khác. cầu thân linh miễn xá tội lỗi. 


NGHI THỨC SIÊU ĐỘ 
Đạo giáo cho rằng, tác dụng của việc siêu độ là giúp cho vong hồn thoát khỏi trầm luân 
khổ ải, tiêu trừ tội nghiệp, thăng lên thiên giới, vì thế nghỉ thức siêu độ vẫn là phấp sự siêu độ 
vong hồn thường xuyên tiến hành của Đạo giáo. 


Bước thứ hai: Xin chân Thủy chân 
Hỏa (lửa và nước) 
Bước thứ nhất: Kinh thần Pháp sư dùng bùa xin chân Thủy chân 
Khi bắt đầu nghĩ thức siêu TC | Hỏa, người thường không thế nhìn thấy 
độ, pháp sư và đạo chúng phải I--#%~|Ì| dược, dùng lư hương tượng trưng cho chân 
thấp dương tế đàn, biểu thị sự : Hỏa, dùng bát nước tượng trưng cho chân 
kính cần đối với thân linh. £ DỊ) Thủy. 


Bước ba: Pháp sư 
phá địa ngục 
Pháp sư dùng pháp 
lực, nội công, ngưng Bước thứ tư: Thí thực 
thần, vận dụng chú ngữ, ” (cho thức ăn) 
bí quyết để phá mở địa y —=- Cơm, bánh, thực 
ngục, khiến cho vong hồn 4, .Š vật...được pháp sư dùng 
bị giam hãm thoát khỏi #44 động tác tượng trưng ném 
cho các vong hồn, để giải 
cơn đói khát, 


Bước thứnăm: Giải oan hồn Vong hồn sau khi siêu độ sẽ được tái sinh, 

Đạo chúng và pháp sư thông qua hình thức tụng |pháp sư và đạo sĩ cuối cùng phải lễ bái thần 
kinh, niệm chú, giải trừ các oan nghiệp đời trước của | tôn, cảm tạ thần linh, tiễn các thần quy vị, nghỉ 
vong hồn, cho vong hồn sớm được thăng thiên. thức siêu độ kết thúc. 
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NGHI THỨC ĐỘ KIỀU (QUA CẦU) 


Dụng ý của nghi thức độ kiều là mượn cây cầu làm phương tiện khiến cho vong hồn có 
thể vượt qua chướng ngại, sang được bờtiên giới. 


Bước thứ nhất: Thỉnh linh Bước thứ năm: An vị Bước thứ hai: Mộc dục 

Khi bắt đầu nghi thức độ kiều, Khi nghí thức độ kiều kết Dùng nước sạch tắm 
pháp sư và đạo sĩ phải mời vong linh thúc lại tiễn vong linh về linh đài (tượng trưng) cho vong linh, 
từ linh đài nơi đặt bài vị ra. nơi đặt bài vị. rửa sạch tội lỗi. 


s ị .~— E Bước thứ ba: 
ST. xxx \ Qua cầu 


đi 
( 


Đọc kệ | Vong hồn được 

Khi vong hồn qua / sự dẫn dất của Thiên 
cầu, pháp sư và đạo “⁄⁄⁄4%( Tôn, đi qua cầu pháp 
chúng đồng thanh xướng | K đến thế giới thần tiên. 
bài Quá kiểu kệ (kệ qua 


cầu), tổng cộng ba lần. Thân nhân cung 


kính chờ đợi vong linh 

Thân thuộc của 
vong linh câm khăn 
trắng xuyên qua pháp 
câu, cung kính chờ đợi 
vong linh. 


Bước thứtư: Bái tạ 

Pháp sư và đạo 
chúng phải bái tạ các 
Thiên Tôn để biểu thị quy 
y và cảmtạ. 


MINH HÔN 
Minh hôn xuất hiện khoảng từ thời Chiến quốc, là cha mẹ vì muốn an ủi con cái đã đến 
tuổi hôn thú mà bất hạnh qua đời nên đã cử hành nghi thức hợp táng (chôn chung) với một 
người chết khác, thông thường đều dùng hình thức kết hòn trước an táng sau. 


Sau khi bên nhà trai tặng lễ vật cho bên nhà gái thì sẽ chọn ngày đón dâu. 


Đặt bài vị 
Bài vị của 

lân lang tân | , = Của hổi môn 

nương cùng đặt e-l : \ | Của hồi môn 

trên một bàn thờ |Ï —m¬... ` 7T của nhà gái đem 

trongphònghỷ. | — lZ đến nhà trai đều 
-wŸ 2 bằng giấy tiền, sau 

đó đều đem đốt. 


xi 


Âu 


THỦ HIẾU VÀ TẢO MỘ 


Sau khi chôn người chết, đại đa số mọi người đều cử hành những hoạt động, nghi thức 
định kỳ để tưởng niệm người chết như thủ hiếu, phục tang, tảo mộ, tế tổ.... 


Còn gọi là “chịu tang”, “đỉnh ưu”, dùng đạo đức và pháp luật để quy định mọi người 
tuân thủ lễ chếchịu tang là nét đặc sắc của xã hội Trung Quốc cổ đại. 


Không vui vẻ 

Nếu có chuyện đau buồn thì ,ˆŠ Không trang điểm 
không được biểu hiện vui sướng, Bất luận là nam nữ đều không 
càng không được mặt mày rạng rỡ. V t được trang điểm sửa soạn, cắt tóc. 


Không vui chơi nô đùa 
Trong thời gian chịu tang 
không được chìm đắm, không tấu 
nhạc, không được cử hành hôn \ Không được ăn mặc đẹp 
sự, vợchồng không động phòng. XE Không được mặc những y 
} _. phục có màu sắc sặc sỡ, phải 
thắt dây gai ở eo. 


Tết thanh minh tục gọi là “quỷ tiết” (tết quỷ hồn), “hàn thực tiết” (tết hàn thực) là dịp để 
tế tự tổ tiên, hồi tưởng ai điếu. 


4 % An ủi những linh hổn 
Tu sửa mộ phần TK ` bên cạnh 
Ngày này phải tu sửa , Kể 4 Lấy mộtít thực phẩm và 
lại phần mộ, cắt bỏ cổ dại, V.G..Y Ệ tiền giấy tặng những phần 
đắp thêm đất mới. Z8 ®%. | #/ | mộ bên cạnh để an ủi những 
, 'l# \ +¬'` 4 | linh hồn lận cận, để tránh họ 
Cầu khấn | GuL|SSÉ— đếntranh lấy tếphẩm. 
Tại một hòn đá bên = Ê 
trải phần mộ, viết chữ "Hậu 
Thổ thần" hoặc “Hậu Thổ” 


cầu nguyện thân bảo hộ | Hiến tế 


cho người chết. Hiến tế thực vật, đốt tiền giấy. 


Chương một 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ 
PHÁT TRIÊN VĂN HÓA MỘ TÁNG 


Mọi hoạt động của con người đều có ý nghĩa hiện thực nhất định. Đối 
tượng của mai táng là người đã chết, nhưng đối với người còn sống, những 
người đang sống nó vẫn có mối quan hệ mật thiết, thậm chí là rất quan trọng. 

Khảo sát về sự ra đời và phát triển tập tục mai táng của các dân tộc 
khác nhau trên thế giới cho thấy rõ nó chịu ảnh hưởng của 4 điều kiện: Điều 
kiện tự nhiên, hình thái xã hội, trình độ sản xuất và khoa học kỹ thuật, mức 
độ phát triển của văn hóa tỉnh thần. Những điều kiện này giống như một 
phương trình chứa ấn số, chỉ cần một vế của phương trình thay đổi là đáp 
án sẽ khác. Tập tục mai táng của các dân tộc trên thế giới phát triển không 
ngừng. Sự phát triển này trong các dân tộc dường như có sự chồng chéo 
nhau: ngay cả trong một dân tộc, do các tầng lớp xã hội khác nhau, điều 
kiện tự nhiên khác nhau nên cũng có xu hướng phát triển đa tuyến. 

Tập tục mai táng là một trong những tế bào của văn hóa và cũng là một 
trong những tế bào bạt nhân của đời sống xã hội. Nếu đem văn hóa xã hội 
so sánh với cơ thể một con người thì tập tục mai táng cũng giống như một 
cái chân, một cái tay. Nếu như chỉ đơn thuần dùng lý luận chuyên biệt để 
phân tích thì không thể hiểu ngọn ngành về nó một cách chính xác, điều này 
giống như coi nhẹ sự phối hợp hữu cơ của cả chỉnh thể cơ thể con người, nên 
không thể hiểu hết được cấu tạo và chức năng của chân tay vậy. Chức năng 
của mai táng phải được hiểu thông qua chỉnh thể văn hóa xã hội, vì thế 
nhất định phải tìm hiểu nó thông qua lịch sử và hiện thực. 

Trong lịch sử thì mai táng trên thực tế là một hệ thống tín ngưỡng, nó 
tương trưng cho một thế giới khác trong trí tưởng tượng của con người, đó Ìà 
thế giới của các linh hồn và quỷ thần, nó cũng tượng trưng cho xã hội hiện 
thực. Thông qua khảo sát về tập tục mai táng nhận thấy rằng, từ một khía 
cạnh có thể phản ánh được thế giới quỷ thần liên quan đến các đặc trưng 
văn hóa dân tộc và có thể phản ánh được hiện thực đời sống trong xã hội đó. 

Mai táng là sản phẩm của tôn giáo, sự diễn biến, phát triển của nó luôn 
có quan hệ mật thiết với tôn giáo. Rất nhiều quan niệm ngày nay chúng ta 
coi là tín ngưỡng tôn giáo thì thời xưa con người hầu hết coi đó là khoa học. 
Nếu không thì nhân loại đã không dày công theo đuổi, hết đời này qua đời 


J= nen TY Ổ 


khác sùng bái nó. Để nhận thức sâu sắc về mối quan hệ giữa mai táng và 
tôn giáo thì nên đứng ở góc độ lịch sử, đặt mình vào trong môi trường văn 
hóa tương ứng mới có thể hiểu được nguồn gốc văn hóa sản sinh ra nó, mới 
có thể hiểu được tại sao cho tới nay ở một sế vùng nông thôn và các khu vực 
dân tộc thiểu số cư trú vẫn còn lưu lại tàn dư của những tập tục này, mới có 
thể biết được ở điều kiện nào nó bị tiêu vong... 


I. NBUN BỐC VĂN Húã MỘ TÁNG 
4. Quan hệ giữa nghỉ lễ mai táng và quan niệm về linh hồn 


Quan niệm về linh hồn bất điệt cho rằng, con người chết đi thì linh hồn 
vẫn tồn tại, vẫn có thể tham dự vào mọi hoạt động của người sống, đem đến 
phúc họa cho họ... Sự ra đời, diễn biến của tập tục mai táng đều chịu ảnh 
hưởng của quan niệm này. Theo ghi chép trong lịch sử thì Tử Cống từng hỏi 
Khổng Tử rằng: “Thưa thầy! Con người sau khi chết rốt cuộc có còn tri giác 
hay không?” Khổng Tử trả lời rằng: “Nếu ta nói người chết vẫn có trì giác thì 
sợ những đứa con hiếu thảo sẽ dùng mọi cách, đù cách đó có ảnh hưởng xấu 
tới người sống để mai táng cho người chết, mà nói con người sau khi chết 
không có trì giác nữa thì lại sợ những đứa con bất hiếu không chịu mai táng 
cho cha mẹ mình tới nơi tới chốn. Rốt cuộc có tri giác hay không thì sau khi 
chết trò sẽ biết” (Thuyết uyên). Như vậy, có thể thấy, ngay từ hơn 2.500 năm 
trước Khổng Tủ đã cho rằng, người chết đi cần được mai táng, đó chính là 
sản phẩm của quan niệm về linh hồn. 

Quan niệm về linh hồn bất diệt từ đâu mà nảy sinh? Điều này chỉ có thể 
dựa trên suy đoán mà không có căn cứ xác thực. Trong xã hội nguyên thủy 
khi con người nằm mơ thấy người đã chết, họ thấy người kia vẫn đang sống, 
đang làm việc, vẫn đang dạy dỗ con cái, trò chuyện với người thân, ngỡ rằng 
chết là linh hến rời xa xác thịt nhưng linh hồn vẫn còn tồn tại độc lập. Dân 
tộc Cảnh Pha, dân tộc Ngõa ở Vân Nam, Trung Quốc cho rằng, linh hồn của 
con người ngay cả khi con người còn sống đã thường rời xa thân xác, mà 
những sự vật, sự việc nhìn thấy trong mộng chính là những thứ mà lúc linh 
hồn đi chu du bốn phương gặp phải, sau khi người ta chết thì mọi linh hồn 
về cơ bản giống nhau. Quan niệm này muộn nhất cũng đã xuất hiện ở thời 
kỳ đồ đá cũ, trải qua hơn 10.000 năm mà không suy tàn, cũng không vì xã 
hội phát triển mà mất đi, cũng không vì sự hài hòa dân tộc, sự giao lưu văn 
hóa mà ởi vào quên lãng. Sự mãnh liệt của sức sống, sự ảnh hưởng rộng rãi 
của các quan niệm về tỉnh thần, về linh hồn đối với xã hội loài người có tác 
dụng hiện thực rộng lớn. Ở đây chỉ đề cập đến sự phát triển của tập tục mai 
táng để chỉ rõ một số quan điểm cụ thể. 


Mai táng sinh ra từ quan niệm về linh hồn, lại thúc đẩy quan niệm về 
linh hồn phát triển hơn. Ở xã hội phương Đông cổ đại, khuynh hướng cơ bản 
của quan niệm về linh hồn là tôn trọng người già. Trong xã hội thị tộc, con 
người thông qua các nghi thức mai táng các thầy pháp khác nhau người ta 
đã ý thức được rằng, rất nhiều sự việc con người không thể làm được trong 
xã hội hiện thực thì sau khi chết linh hồn có thể làm được. Một người già ốm 
yếu, bệnh tật, lúc còn sống rất khó có thể làm được gì cho thị tộc của mình 
nhưng sau khi chết lại có thể đem đến họa hoặc phúc cho thị tộc đó, sức 
mạnh của họ còn lớn hơn cả một thanh niên cường tráng đang sống. Để 
tránh linh hồn của người chết báo thù và cầu được phù hộ thì con người 
nhất định phải đối xử tốt, sống tốt với người đó lúc họ còn sống. Quan niệm 
về linh hồn thời bấy giờ có tác dụng hiện thực răn dạy các thành viên biết 
yêu thương nhau, tôn kính, chăm sóc người già. Ở thời kỳ này, các thành 
viên trong dòng họ sẽ mai táng cho người chết; người chết được chôn cất 
trong khu mộ của dòng họ và hằng năm được cúng giỗ cũng là một sản 
phẩm của quan niệm về linh hồn. Sau này, dựa trên cơ sở quan niệm về linh 
hồn nó phát triển thành văn hóa phương Đông với đặc trưng nổi bật là tôn 
trọng người già, sùng bái quyền lực, ngưỡng vọng thánh nhân. 

Dưới sự chi phối của quan niệm linh hồn, đối với kẻ địch bị giết trong các 
cuộc chiến tranh thị tộc người ta đã thực hiện các nghĩ thức chặt chân tay, 
khoét mắt người chết trước khi đem chôn, hàm ý là phá hủy linh hồn, làm 
mù mắt kẻ địch để tránh việc báo thù. 

Quan niệm về linh hồn của phương Đông ở mỗi thời kỳ phát triển theo 
một hướng. Người Hán ở Trung Quốc thì thường cho rằng, con người chỉ có 
một linh hồn, khi còn sống gọi là linh hồn, sau khi chết gọi là hồn ma. Lĩnh 
hồn theo con người, còn hồn ma theo thi thể hoặc ở trong lăng mộ. Rất nhiều 
các dân tộc ít người cho rằng con người không chỉ có mật linh hồn. Người 
dân tộc Di khi sống có 3 tên gọi, đại diện cho 3 linh hồn khi chết. Sau khi 
chết, một linh hồn đi về âm gian, một thì theo vào mộ cùng xương cốt người 
chết, một thì theo các linh bài (bài vị) mà con cháu thờ cúng. Cả ba nh hồn 
đều có thể đem lại họa phúc cho người sống; việc sản xuất, sinh hoạt của đời 
sau đều do họ khống chế. Người Di lúc gặp phải việc không như ý thì liền 
gặp thầy pháp để tìm các biện pháp cầu thần, đuổi quỷ. Người Dao cho 
rằng, con người sau khi chết đi cũng có 3 linh hồn: Một nằm trong mộ, một 
nằm trong nhà và một nằm ở Thập bát động ở Dương Châu, nơi sinh ra tổ 
tiên họ. Người Xích Triết ở vùng Đông Bắc Trung Quốc cũng cho rằng, con 
người có 3 linh hồn, hai trong số đó sau khi người chết thì lập tức mất đi, 
còn một cái nữa là “Ha nê”, có thể sống độc lập ngoài thể xác. Dân tộc Á 
Xương ở Vân Nam cũng cho rằng, con người có 3 linh hồn, sau khi người 
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chết thì một đi vào âm gian, một nằm ở mộ và một ở trong nhà. Người A 
Xương tin linh hồn tổ tiên trong gia đình có thể đem lại họa phúc cho con 
cháu. Mỗi gia đình đều có bàn thờ để cúng bái. Họ cho rằng, linh hồn của tổ 
tiên luôn đõi theo bước chân từng người, nếu cầu khấn bất kính thì sẽ khiến 
linh hồn tổ tiên nối giận và gây ra tai họa cho họ. Người trong nhà bị bệnh, 
việc chăn nuôi có vấn đề, việc trồng trọt không tốt và gặp nhiều chuyện 
không may thì đều được coi là bị linh hồn tổ tiên giận đữ gây ra, ngay hôm 
đó phải đến tạ tội, cầu xin tổ tiên, ngày tiếp theo thì phải làm lễ cầu khấn. 

Quan điểm về linh hồn phát triển cực đoan cũng có thể gây ra sự phản 
ứng nhất định của những người đang sống. Họ thấy rằng, mọi việc nơi trong 
cuộc sống đều bị các linh hồn khống chế, cảm thấy có một sức mạnh quá lớn 
chi phối, bản thân họ sẽ khao khát phá võ nó. Các nghi lễ tiễn hồn và một số 
nghi thức mai táng lưu hành trong nhiều dân tộc trên thế giới nhìn ở một 
góc độ nào đó cũng nói lên nhu cầu này. 

Nghỉ lễ tiễn hồn còn được gọi là “khai lộ”, thường do thầy pháp hoặc là 
người cao tuổi trong dòng họ dùng một nghi thức đặc biệt nào đó mang linh 
hồn người chết về với nơi cội nguồn của dòng họ, đoàn tụ với tổ tiên. Có dân 
tộc cho rằng, linh hồn của người chết có ảnh hưởng xấu tới người sống, lúc 
mai táng họ làm một hình nhân bằng gỗ tượng trưng cho người chết rồi lấy 
dây trói chặt hình nhân để tượng trưng rằng, người sống và người chết đoạn 
tuyệt quan hệ, người chết không thể làm hại đến người sống. Sau tang lễ, 
người ta còn cử hành nghi thức tiễn hồn, do thầy pháp gieo quẻ chọn ngày 
tốt, phải giết trâu, lợn, gà... làm vật hiến sinh. Cuối cùng, còn phải tổ chức 
một số nghi thức để xác định xem thật sự là đã tiễn hồn đi chưa. Người Dao 
ở Trung Quốc cũng cho rằng, sau khi người ta chết thì phải đem một trong 
hai linh hồn về Dương Châu Thập bát động nơi tổ tiên sinh ra. Thầy pháp 
của một số dân tộc lúc cử hành nghỉ thức tiễn hồn thường phải chỉ cho người 
chết nơi tổ tiên họ đã từng ở và đường đi đến đó. Đường đi cụ thể của từng 
dòng tộc mặc dù có chút khác nhau nhưng cuối cùng đều trở về khu vực 
chung, như ở Trung Quốc là núi Tuyết Sơn của vùng Tây Bắc Tứ Xuyên. 

Người Nạp Tây lúc từ biệt linh hồn người chết thì tay cầm tro cốt của 
người chết, tay cầm rùi, tỏ vẻ muốn đi đốn củi, rồi nói khẽ với cái túi tro 
xương: “Anh đi hái củi, tôi đi múc nước về ta cùng nấu ăn nhét”. Sau đó 
người này quay đầu chạy và trên đường tuyệt đối không được ngoảnh lại 
nhìn, nếu không linh hồn của người chết sẽ theo về tận nhà. Người dân tộc 
Bố Lạng lúc khâm niệm cho người chết thì đặt một cây nến, một nắm cơm, 
một lá trà, một quả chuối lên tay người chết, buộc một sợi đây màu trắng ở 
ngón tay trỏ của họ, kéo ra bên ngoài quan tài, lúc đưa quan tài đi chôn thì 
cắt đứt sợi dây để ngụ ý là từ nay về sau người chết cắt đứt quan hệ với cả 
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nhà và linh hồn đó không được trở về nữa. Lúc đưa tang quay về thì người 
trưởng thôn phải đi sau cùng và dọc đường phải rắc lá cây để xóa dấu vết 
đường về của người chết và cũng ngụ ý là từ nay về sau người chết sẽ đoạn 
tuyệt quan hệ với thôn. Thông qua những nghỉ thức này có thể giúp người 
sống chắc chắn rằng người chết không chỉ đã chết về thể xác mà lính hồn 
cũng đã đi về nơi rất xa, không phải những ngày lễ nhất định thì không 
được tùy ý về nhà, từ đó tỉnh thần họ được thoải mái, tùy ý làm mọi việc 
trong sản xuất, sinh hoạt hằng ngày, không cần phải bận tâm nhiều đến 
người chết. 

Dân tộc Di ở Lương Sơn thì lại có tập tục trước khi cha mẹ chết phải đưa 
họ ra ngoài trời, nếu để họ chết trong nhà thì phải phá đi xây lại, mục đích 
là tránh cho linh hồn người chết lưu lại trong nhà hại người. Nghi thức tiễn 
hồn là nghi thức quan trọng, phức tạp nhất trong tế lễ tôn giáo của họ. Nghỉ 
thức này thường phải tiến hành trong vòng 5 - 7 ngày, người thân phải dắt 
trâu, bò, đê, lợn, gà... đến để tế lễ. Lúc tiễn hồn thì thầy pháp phải dựng lên 
12 đàn và mỗi nơi đều có ý nghĩa nhất định. Nơi đầu tiên là để làm sạch nhà 
ở, ngụ ý giải trừ tất cả ô uế, tà khí trong nhà. Nơi thứ hai cũng để làm sạch 
nhà ở, ngụ ý là trừ khử những uế tạp trong vong hồn. Nơi thứ ba, thứ tư là 
để trừ bệnh, ngụ ý trừ đi tất cả bệnh tật của vong hồn. Nơi thứ năm là thay 
đổi linh hồn, ngụ ý là tất cả vong hồn đều được làm mới. Nơi thứ sáu là trừ 
đi ô uế, mang lại may mắn trong nhà. Nơi thứ bảy là trừ đi ô uế cho những 
người tới giúp đỡ. Nơi thứ tám là tập hợp linh bài của vong linh. Nơi thứ 
chín là giúp con cái cầu phú quý. Nơi thứ mười là cầu cho linh hồn và cảm tạ 
thần đã giáng sinh. Nơi thứ mười một là để dâng các con thú và đồ vật lên 
thần linh. Nơi thứ mười hai là để tiễn hồn, ngụ ý là vong hồn sẽ được thầy 
pháp đưa đến thế giới cực lạc. 

Rất nhiều dân tộc không chỉ có quan niệm về âm gian mà còn vẽ ra cho 
âm gian một khung cảnh đặc biệt, cho rằng con người sau khi chết thì linh 
hôn sẽ đi vào nơi đó. Ở thời Tần Hán thì người vùng Quang Trung, Trung 
Nguyên cho rằng, núi Thái Sơn là âm gian địa phủ, người Ba Thục thì lại 
cho rằng Phong Đô là âm gian địa phủ. Những âm gian địa phủ này đều có 
kỹ luật nghiêm ngặt, nếu chưa đến những ngày tế lễ thì ma quỷ không được 
phép hoạt động. Người Hán có tục lấy ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày lễ 
của các vong hồng (tết Trung Nguyên), chỉ có ngày đó thì lĩnh hồn của người 
chết mới có thể được về nhà, ngoài ra người chết sẽ bị nhốt ở âm gian, không 
được can thiệp vào mọi việc của người sống. Quan niệm âm gian, địa phủ 
đặc biệt này cũng là sự phản ánh nguyện vọng muốn thoát khỏi sự quấy 
nhiễu bởi người chết của người xưa. 
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Trong những nghi thức mai táng của các dân tộc trên thế giới thì rất 
nhiều nghi thức là để linh hồn nhanh chóng về đến âm gian. Như với người 
Di, người sau khi chết thì linh hồn bị giữ lại trên thế giới. Một số nam thanh 
niên mang vũ khí, thối sáo bên ngoài và đi vòng quanh nhà la hét rồi hỏi 
lớn: “Ngươi là ai, không cho phép ngươi đến làm phiền mọi người. Hãy đi về 
âm gian!” và tiếng gào thét chính là biểu thị sự ngăn cản, đe dọa ma quý 
đến quấy nhiễu. Đối với một số dân tộc khác thì khi có người đó đi thì người 
sống sẽ nhanh chóng bảo linh hồn người chết đi về thế giới khác để tránh 
lưu lạc chốn nhân gian tác oai, tác quái. Họ sẽ phủ lên mặt người chết. một 
mảnh vải hoặc tờ giấy để tránh việc linh hôn phiêu du ở bên ngoài. Có nơi 
còn mời thầy pháp làm lễ tiễn linh hồn. Thầy pháp sẽ làm một hình người 
bằng có rồi lấy dây buộc vào xung quanh, sau đó thây pháp, con cái người 
chết mỗi người cầm một sợi dây và cầu khấn mong người chết đừng lưu 
luyến với gia đình nữa mà hãy ởi đi. Sau đó họ dùng gậy làm đứt sợi dây, 
đem vứt người cỏ đi thật xa, để biểu thị người sống và người chết đã cắt đứt 
quan hệ, cũng biểu thị linh hồn người chết cũng đã đi thật xa cùng người cỏ. 
Người Mèo hoa, Mèo den ở Quý Châu, Trung Quốc thời xưa khi có người 
chết thì họ chuẩn bị một tấm gỗ, hình dáng của nó giống quan tài ngày nay, 
đặt người chết vào trong đó rồi xây mộ. Ở Quý Châu vẫn còn truyền lại tập 
tục phải đào huyệt, đặt tấm gỗ ngang thi thể người Mèo hoa, cách đó ngụ ý 
là để người chết không biết đường về nhà. Dân tộc Cơ Nhước lúc chôn người 
chết thì phải mời thầy pháp đến niệm kinh A Mfœi Xương, để tách con người 
và quỷ, để cầu cho người chết không làm phiền đến cuộc sống của những 
người trong nhà. 

Tập tục đem người chết tới một nơi xa xôi mai táng có ý nghĩa giống 
như nghỉ thức tiễn hẳn. Quan niệm tiễn hồn là kết quả của sự kết hợp giữa 
quan niệm về linh hẳn với quan niệm về lăng mộ tổ tiên và phong tục này 
lưu hành trong một bộ phận dân tộc Hán. Từ tiễn hồn phát triển thành 
tiễn xác, phản ánh được tâm nguyện của người đời sau hy vọng người chết 
quay trở về quê hương đoàn tụ với tổ tiên của họ và cũng phản ánh nguyện 
vọng thoát khỏi sự quấy nhiễu của linh hồn người chết. Trong một số 
trường hợp do nhiều nguyên nhân không thể đưa người chết về quê hương 
mai táng thì họ đành mang một số đồ dùng, quần áo của người chết về quê 
hoặc là mang đến đền miếu. Ở thời nhà Thanh, sau khi nhà vua băng hà 
thì phải mang một số di vật của ông về Bảng Thiên (Thẩm Dương ngày 
nay) chôn ở cung điện, điều này mặc dù có ý nghĩa là không quên quê 
hương đã sinh thành, đề cao địa vị cố cung ở Thẩm Dương, nhưng nếu xem 
nó là dạng biến thái của nghi thức tiễn hến, một dạng tiễn hồn đặc biệt thì 
cũng có căn cứ nhất định. 
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Sau thời Đông Hán thì quan niệm linh hồn cổ đại của Trung Quốc cũng 
có khuynh hướng thay đổi. Khuynh hướng cơ bản trước đó là tôn kính người 
già. Vào giữa và sau thời Tây Hán thì nghị thức tang lễ phát triển đạt đến 
đỉnh cao. Vào thời Đông Hán thì con người bắt đầu cảm nhận được sự không 
cần thiết của việc tổ chức tang lễ long trọng. Rất nhiều người đã bắt đầu 
nhấn mạnh việc làm tang lễ đơn giản. Đặc biệt, điều đáng chú ý là thời kỳ 
này còn xuất hiện nghỉ thức kể tội hồn ma và trấn hồn ma. Nghỉ thức kể tội 
hồn ma diễn ra theo trình tự như sau: Trước khi mai táng cho người chết thì 
mời đạo sỹ hoặc thầy pháp tới làm phép, làm cho linh hồn người chết rời xa 
thể xác để tránh nó quấy nhiễu làm trở ngại cho người sống. Năm 1960, 
trong di chỉ thời Đông Hán ở Cao Bưu, Giang Tô, Trung Quốc phát hiện ra 
một tấm bảng gỗ trên đó có ghi: “Ngày Kỹ Ty, người chết là Thiên Quang, 
Thiên đế và thần thánh đã biết người này, linh hẳn phải rời khỏi đây 3.000 
dặm, nếu như không chịu đi thì quỷ ở Nam Sơn sẽ đến ăn thịt. Phải thực 
hiện ngay mệnh lệnh”. Người ta muốn đưa linh hồn người chết đến một nơi 
cách đó 3.000 dặm. Trong một số ngôi mộ và di chỉ thời Đông Hán thường 
phát hiện ra một số văn trấn mộ và chữ viết của các thầy pháp trên các bình 
gốm sứ, có cái còn được nắp kín bằng bùn và viết “Sứ giả Thiên đế”. Đây là 
di vật mà các đạo sỹ hoặc thầy pháp lúc đó để lại sau khi trấn mộ, trừ tà. Họ 
muốn mượn tên của Thiên đế để đem nhốt linh hồn của người chết vào bình 
và đậy bùn lên để tránh linh hồn thoát ra ngoài. 


2. Mai táng và pháp thuật của pháp sư 


Pháp thuật của thầy pháp xuất hiện vào thời nào hiện vẫn còn là ấn số. 
Trên thế giới thì từ giữa thời kỳ đồ đá đã xuất hiện các pháp thuật nguyên 
thủy. Ỏ phương Đông, các tập tục mai táng tìm thấy ở các hang động trên 
các đỉnh núi đã cho thấy lúc bấy giờ đã xuất hiện quan niệm về linh hồn. 
Các pháp thuật nguyên thủy cũng manh nha từ đó. Ở thời công xã thị tộc 
cũng đã xuất hiện các thầy cúng, điều này có thể khẳng định được trong các 
di chỉ tìm được của giới khảo cổ học như mộ của thị tộc phần nhiều có quy 
hoạch, bố cục thống nhất; hình thức huyệt mộ, hướng mộ tương đối giống 
nhau; các vật tùy táng cũng được đặt theo quy luật nhất định... Trong các 
tư liệu dân tộc học cũng có thể tìm được các chứng thực. 

Ở thời kỳ xã hội thị tộc đều có những thầy pháp chuyên hành nghề pháp 
thuật. Pháp thuật của họ thông qua truyền miệng và truyền thừa mà được 
truyền mãi đến đời sau. Một số chi hệ của dân tộc Cao Sơn ở Đài Loan cho 
tới nay vẫn đang thuộc vào chế độ xã hội thị tộc. Mỗi một thị tộc đều có các 
thầy pháp chuyên giúp người trừ tà, chúc thọ và trị bệnh. Có cả thầy pháp 
nam lẫn nữ. Dân tộc Lạc Ba ở vùng Đông Nam của Tây Tạng ở đầu thế kỷ 
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XXI vẫn còn ở vào cuối thời kỳ của xã hội nguyên thủy. Họ đã có hai thầy 
pháp. Một thầy chuyên cúng thần đuổi quỷ, còn một thầy chuyên xem bói. 
Trong các di chỉ lăng mộ cuối thời đồ đá mới ở các vùng của Trung Quốc mặc 
dù từ diện mạo văn hóa thì sự khác biệt về khu vực, dân tộc đều rất lớn 
nhưng lại phát hiện được các mai rùa, xương thú giống nhau, phản ánh 
được các thầy pháp của dân tộc khác nhau khi làm pháp thuật đều có những 
nét tương đồng. 

Các thầy pháp thời nguyên thủy thì thường là các thủ lĩnh của thị tộc, bộ 
lạc hoặc người tham mưu quan trọng của thủ lĩnh bộ lạc. Cho tới thời cận 
đại, hiện đại thì các thầy pháp của dân tộc Ha Nê vẫn là thủ lĩnh về tỉnh 
thần và hành chính của thôn bản, phụ trách quyết sách các việc trọng đại 
trong sinh hoạt, sản xuất của thôn làng, đảm nhiệm hòa giải các mâu thuẫn 
và chủ trì các hoạt động tế lễ tôn giáo tập thể. Mỗi thôn có một vị thầy pháp, 
lập nên một thôn mới thì có thầy pháp mới. Nếu như đi cư cả thôn thì thầy 
pháp phải đi đầu. Dựng nhà cho thôn thì đầu tiên phải dựng phòng cho thầy 
pháp ở trung tâm nhà. Đất kỳ người nào trong làng đi săn được con thú lớn 
nhỏ đều phải tặng cho thầy pháp một cái chân trước. Thành viên trong thôn 
sau khi chết liệu có được chôn trong nghĩa trang chung, chôn ở đâu, lúc nào 
nhập táng đều do thầy pháp quyết định nghỉ thức. Nghi thức tang lễ cho 
người lớn tuổi đều do người này chủ trì. Người vùng khác chuyển đến nhập 
vào thôn thì phải biếu thầy pháp một bình rượu và được ông cho phép mới 
vào. Thầy pháp của nhiều dân tộc đồng thời cũng là người đứng đầu về hành 
chính, tôn giáo, là thủ lĩnh của thôn bản. Thầy pháp của dân tộc Mã Ba ở 
Tây Tạng trong lịch sử cũng đã từng là thủ lĩnh của thị tộc. Trong các tài 
liệu lịch sử của Trung Quốc, thì các thủ lĩnh của dân tộc ít người thường 
được gọi với cái tên “quy chủ”, ý nghĩa của nó là chỉ người dựa vào pháp 
thuật để lãnh đạo cả tộc người. Như dân tộc Di thời xưa thì bộ lạc lớn có đại 
quỷ chủ, bộ lạc nhỏ 100 - 200 nhà cũng đều có quy chủ, tất cả đều tin vào 
pháp thuật và các quỷ chủ đã dựa vào đó để trị vì cả tộc người. Dân tộc Mèo 
ở Quý Châu cũng có thầy pháp, bộ lạc lớn có đại quỷ chủ, bộ lạc nhỏ 100 nhà 
cũng có tiểu quỷ chủ (theo Quỷ châu thống chí. Càn Long). Một số lượng lớn 
các tư liệu về giáp cốt văn chiêm quẻ cho thấy, địa vị của thây pháp trong 
vương triều nhà Thương khá cao, thường là nhân vật đưa ra các quyết sách 
quan trọng trong triều đình. 

Các thầy pháp xuất hiện, điều này có thể lý giải về nguồn gốc như sau: 
Một là, một người nào đó trong một lần tế lễ, đi săn, sản xuất hoặc trong 
cuộc sống xuất hiện một hiện tượng khác thường. Ví dụ như, vào một năm 
nào đó, anh ta dẫn đầu trong sản xuất, vừa đúng với năm mưa thuận gió 
hòa nên được mùa bội thu, thế là anh ta được mọi người cho rằng được quỷ 
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thần giúp đỡ. Hoặc trong một nghỉ thức tế lễ, một ai đó đột nhiên có biểu 
hiện bất thường như ngất đi thì người trong bộ tộc cho rằng, hồn của anh ta 
đã đi gặp thần linh; hoặc là đột nhiên ai đó nói hoặc hát những câu hát, ca 
câu dao kỳ lạ làm một số việc kỳ lạ thì sẽ bị coi là thân nhập. Hoặc là một 
người bệnh ốm lâu năm không khỏi nhưng sau đó sức khỏe lại được khôi 
phục thì người trong tộc liền mời anh ta làm thầy pháp. Tập tục này lưu 
hành trong một số dân tộc như dân tộc Choang, Dao, Lạc Ba, Ngạch Luân 
Xuân... Đây là loại hình thầy pháp nguyên thủy nhất, cổ xưa nhất. Hai là, 
những người già đều có thể trỏ thành thầy pháp. Người Lạt Túc ở Nộ Giang 
hiện vẫn còn giữ truyền thống này. 

Thường thì một cụ già chỉ có thể cúng tế một hoặc hai loại quỷ thần đặc 
biệt, đây cũng là một loại hình rất cổ xưa. Thế nhưng người dân tộc này vào 
thời cận đại đã sinh ra các thầy pháp chuyên nghiệp có thể cúng tế tất cả 
các quy thần, cả hai trường hợp hình thành thầy pháp này cùng tên tại. Ba 
là, thông qua bái sư học để thành thầy pháp. Tập tục này lưu hành trong 
một số bộ tộc người Hán và người Mèo. Bốn là, các thầy chiêm tỉnh cũng 
kiêm luôn chức năng thầy pháp, tập tục này lưu hành ở dân tộc Ha Nê (chỉ 
thông qua quẻ bói để lựa chọn lớp thầy pháp đầu tiên). Năm là truyền thế, 
cha truyền cho con, anh truyền cho em, chú truyền cho cháu, đời này truyền 
cho đời kia làm thầy pháp, tập tục này lưu hành trong các dân tộc Độc Long, 
Ha Nâ và một bộ phận dân tộc Mèo. Sáu là, từ nghiệp dư thành chuyên 
nghiệp, một người trong một lần hành nghề, may mắn ứng nghiệm nên có 
được sự tin tưởng hoặc trong một thời gian dài được yêu quý dần dần chuyển 
từ hành nghề lẻ tẻ sang chuyên nghiệp, hiện tượng này tổn tại trong rất 
nhiều dân tộc. 

Các thầy pháp thời xã hội thị tộc ban đầu cũng như những người sản 
xuất, lao động, tiến hành các hoạt động cúng tế, tang lễ mà không lấy hoặc 
lấy rất ít tiền công. Cuối thời xã hội thị tộc thì xuất hiện các thầy pháp 
chuyên nghiệp, họ biến việc mai táng thành một cơ hội chủ yếu để mưu 
sinh. Trong xã hội gia tộc và xã hội giai cấp thì rất nhiều thầy pháp col pháp 
thuật mai táng là một trong những tiêu chí quan trọng để tranh quyền đoạt 
lợi, bài xích nhau, khống chế tộc người, mưu đề lừa gạt, chiếm đoạt tài sản, 
tiền của... 

Trước đây, thầy pháp của dân tộc Thổ Gia lúc bắt đầu cúng tế đưa tang 
người chết thì người nhà phải giết một con trâu để tế thần và người chết. 
Xong việc thì phải đem gần một nửa số thịt trâu đó biếu thầy pháp. Rất 
nhiều nông hộ vì tập tục này mà tốn thất tài sản, bị nợ nần đeo đẳng nhiều 
năm. Người dân tộc Choang trong thời gian mai táng thì phải mời thầy pháp 
tế thần đuổi quỷ, tế phẩm thường phải có đủ trâu, dê, lợn, chó, gà trống, số 
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lượng mỗi loại phải lên đến hàng chục con, thậm chí là hàng trăm con, sau 
khi nghi thức kết thúc thì các con vật hiến sinh này sẽ bị thầy pháp mang 
đi. Thầy pháp của dân tộc Nộ ở Trung Quốc, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn 
thoát ly lao động nhưng sau các hoạt động giết trâu bò cầu khấn quỷ thần 
gồm cả mai táng, tế lễ tổ tiên thì đều được một đùi trâu và nửa bộ da trâu. 
Thầy pháp của dân tộc Cảnh Pha (Tây Tảo) khi làm nghi thức tiễn hồn cho 
người chết thì được nhận một cái đầu trâu. Dân tộc Cao Sơn ở Đài Loan 
nhất định phải mời thầy pháp đến để đuổi tà, tẩy sạch ô uế cho người chết 
và sau khi nghi thức kết thúc thì người nhà ngoài tế phẩm còn phải trả công 
bằng lợn gà. 

Từ xưa đến nay, người Hán mặc dù đã trải qua hàng chục triều đại, văn 
hóa của họ mặc dù đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của các tín ngưỡng tôn giáo, 
các loại pháp thuật trong dân gian, về nội dung và hình thức đã có một số 
thay đổi nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ngừng phát triển. Các pháp 
thuật dân gian của người Hán đã từng có ảnh hưởng lớn đối với tập tục tang 
lễ, quan niệm về mai táng và linh hồn. Các thầy pháp người Hán cũng lấy 
mai táng làm kế mưu sinh, thậm chí còn coi đó là cơ hội quan trọng để lừa 
gạt lấy tiền của. 

Các pháp thuật muốn tồn tại lâu dài thì không chỉ nhờ vào sự phù hợp 
với quan niệm linh hồn truyền thống của dân tộc Hán, hình thức linh hoạt, 
khả năng thích ứng mạnh mà còn nhờ vào một số nội dung khoa học mà bản 
thân nó hàm chứa. Ở bối cảnh lúc bấy giờ, quả thật điều này có chức năng 
xã hội hiện thực không nhỏ. Các khoa học như sử học, lịch pháp, giáo dục, 
Trung y, châm cứu, khí công, thiên văn, hóa học, số học... đều thâm nhập 
vào các pháp thuật. Khoa học và tôn giáo quan trọng trong lịch sử cũng 
phần nhiều khởi nguồn từ những tín ngưỡng và thuyết pháp như Đạo giáo, 
Tử vi, Âm dương Ngũ hành... Trong lịch sử, các thầy pháp đều có vai trò 
không nhỏ đối với việc xây dựng và bảo vệ quan niệm đạo đức luân lý truyền 
thống, đối với sự củng cố và tăng cường ý thức dân tộc, đối với việc truyền bá 
kiến thức, giáo dục dân chúng, đặc biệt là giáo dục thanh thiếu niên. Đồng 
thời, các pháp thuật trong dân gian cũng chính là rội dung được hấp thụ từ 
những cái mới trong một số tư tưởng, tôn giáo, học vấn. Nho giáo, Đạo giáo, 
Phật giáo đều đã từng ảnh hưởng đến pháp thuật dân gian. Trong lịch sử, 
các pháp thuật dân gian thường bị tầng lớp thống trị dùng làm công cụ và 
cũng đã rất nhiều lần chúng bị những kẻ tạo phản dùng làm thủ đoạn để tổ 
chức quần chúng phản kháng tầng lớp thống trị. 

Các thầy pháp có pháp thuật luôn hiện diện trong nhân gian, nhưng rốt 
cuộc họ vẫn không thể đứng trong hàng ngũ những giai cấp thượng lưu, 
trong các giới chức của giới cầm quyền. Thầy pháp vào thời Tây Chu được 
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gọi với cái tên Thái quẻ, Sử quan. Chức trách của Thái quẻ là đâm nhiệm 
những việc liên quan đến mai táng và gieo quẻ, không khác nhiều so với các 
thầy pháp chuyên quản việc mai táng. Trong đại tang thì Thái quẻ và Sử 
quan phải làm theo phép vua bao gồm những việc hậu sự, niệm bùa chú, 
làm cố vấn trong các nghỉ lễ mai táng. Còn trong các tiểu tang thì họ phụ 
trách điều hành, cũng là phát triển từ chức năng của thầy pháp. Vu thuật 
về bản chất mang đặc trưng nguyên thủy, trong xã hội khoa học hiện đại thì 
chỉ là thứ tổn đọng trong văn hóa, mang tính tiêu cực nên tất yếu sẽ mất đi 
sức sống nội tại. Ngày nay, ở một số vùng dân tộc thiểu số ở nước ta các thầy 
pháp, pháp thuật vẫn còn chỗ đứng là do văn hóa, giáo dục ở đây tương đối 
kém, tri thức khoa học còn chưa được phổ cập và do một số mặt của xã hội 
hiện đại chưa phát huy hết tác dụng gây nên. 


3. Mai táng và quan niệm về thê giới âm gian 


Trong văn hóa truyền thống thì mổ má tượng trưng cho thế giới âm gian 
trong tâm tưởng của con người. Nó là hình ảnh thu nhỏ cho sự suy ngẫm về 
xã hội hiện thực, trên thực tế là sự mô phỏng thế giới dương gian. Toàn bộ 
hoạt động mai táng đều xoay quanh việc làm thế nào để đưa người chết 
nhập vào âm gian và làm thế nào để họ sống được trong thế giới âm gian đó. 

Thế giới âm gian thời cổ đại Trung Quốc có rất nhiều tên gọi khác nhau 
như: U diêm, âm gian, điêm phủ, Thái Sơn, Cao Lý, Nam Sơn, Phong Đô... 
Ba khái niệm đầu tương đối phổ biến, 4 địa danh sau thì ban đầu chỉ là 
quan niệm của một vài người ở một số khu vực, sau này cũng có khuynh 
hướng phổ biến hóa. Trong các văn trấn mộ thời Hán thường có câu: “Trời 
xanh, mặt đất mở mịt, người chết về với âm, người sống về với dương, người 
sống, người chết đều có nơi của mình”. 

Trong các tác phẩm thơ ca xưa thường có những miêu tả lên quan đến 
thế giới âm gian, phản ánh một cách hình tượng cách nhìn nhận của con 
người lúc bấy giờ. Như Nguyễn Vương Vũ thời Đông Hán có bài Thất suy 
thị: “Minh mình Cửu Truyền thất. Mạn mạn trường Dạ Đài” (Âm u nơi Cửu 
Truyền, Dằng dặc chốn Dạ Đài). Hay Tống Bào Chiêu có bài Thương thệ 
phú: “Thần đăng Nam Sơn, Vọng Mỹ Trung A, Lộ đoàn thu cẩn, Phong 
quyển hàn mộng. Thê thê thương tâm, Bi như hài chi hà! Tận nhược cùng 
yên (Sáng sớm lên núi Nam Sơn, Nhìn xuống Mỹ Trung A, Sương quyện 
hàng râm bụt mùa thu, Gió quyện trong giấc mộng lạnh thê lương, Bi ai 
như ở chốn tận cùng sương khói). Bài thơ miêu tả thế giới âm gian là một 
nơi âm u, tối tăm và thê lương. 

Vào thời Chiến quốc, con người cho rằng, âm gian cũng có đô thành được 
gọi là “u đô” và có các loại quỷ sứ gọi là “Thổ bá”, “Địa hạ chủ”, “Địa hạ 
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thừa”, có các loại luật pháp gọi là “Cửu ước”. Bài Chiêu hồn của Tống Ngọc 
viết rằng: “Hồn hề quay lại, đừng xuống chốn U Đô, đây quỷ sứ và hình 
phạt”. Di chỉ chữ viết trên thẻ trúc tìm thấy trong hầm mộ của người Hán ở 
núi Phượng Hoàng, Giang Lăng, Hồ Bắc, Trung Quốc có ghi: “Bình Lý ngũ 
đại phu trương; yến cảm cáo địa hạ chủ” (Năm đại phu ở Bình Lý dừng lại 
báo cáo với chủ đưới âm ty). Trong văn trấn mộ thời Hán có nhiều tên gọi 
các quan sứ ở âm gian, chức danh, tên gọi đều tương tự với các quan sứ ở 
đương gian. 

Mộ hoàng mộ chủ: Tương đương với vua trên trần. 

Cao Lý quân: Cao Lý do Cao Lý Hóa biến đổi mà thành, là một ngọn núi 
nối liền với núi Thái Sơn. Một số bộ phận người Hán cho rằng đó là thế giới 
âm gian, Cao Lý chính là trưởng quan ở đó. 

Địa hạ nhị thiên thạch: Tương đương với Nhị thiên thạch ở nhân gian, là 
quan nhất phẩm quản lý các huyện. 

Chúng thừa chủng lệnh: Tương đương với huyện thừa huyện lệnh của 
thế gian. 

Thái Sơn lệnh: Thái Sơn là thế giới âm gian do người xưa tưởng tượng 
ra, lệnh chính là huyện lệnh. 

Khưu thừa mộ bác: Tương đương với cơ quan đầu não của một bộ phận 
nào đó nơi nhân gian. Bác là trưởng quan thống trị, trị vì một phương. 

Đông chủng hầu: Chư hầu thống trị mồ mả ở phía Đông. 

Tây chủng công bác: Trưởng quan thống trị mồ mả ở phía Tây. 

Tây chúng bác: Giống ở trên. 

Mộ môn đình trưởng: Tương đương với đình trưởng trấn thủ cửa thành, 
cứa cung. Đình trưởng trong thời Hán là một chức quan lại phụ trách trị an 
ở địa phương. Ở đây là chỉ quỷ sứ bảo vệ cửa mồ mả... 

Quỷ môn đình trưởng: Người xưa cho rằng, người chết đi thể xác nằm 
trong mộ còn hồn tập trung ở một khu vực đặc biệt, ở đây cũng có các đình 
trưởng canh cửa. 

Mạch thượng du chước: Du chước là đình sứ phụ trách quan sát, khống 
chế các quý. Mạch thượng du chước là quan trị an phụ tránh các quan nhỗ 
ra ngoài bắt các linh hồn hoang đã, ác quỷ ở chốn âm gian. 

Chủ nộ ngục sứ: Là một tiểu sứ phụ trách công việc ghi chép ở dương 
gian, làm công việc thư ký. Chủ nộ ngục sứ là thư ký quản lý các quan chủ 
yếu ở mô mả nơi âm gian. 

Mạch môn túy sử: Mạch môn là một trong các cửa đi vào âm gian. Túy 
sử là một vị quan nhỏ phụ trách giám sát trong một huyện, liền hệ một ban 
ngành nào đó ở thời Tần, Tây Hán, còn vào thời Đông Hán đổi thành Duyên. 
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Mạch môn túy sử là quan giám sát, đôn đốc, mạch môn là nơi có 2.000 tầng 
đá dưới lòng đất. 

Thái Sơn ngũ bác: Chính là trưởng đội ngũ quỷ sứ ở âm gian. 

Ngoài ra còn có một số chức vụ khác không liệt ra ở đây. Thông qua liệt 
kê ở trên bước đầu có thể hiểu được hệ thống quan sứ ở âm gian. 

Con người cho rằng, thế giới âm gian cũng như dương gian đều có pháp 
luật, địa ngục, thậm chí là 18 tâng địa ngục, các linh hồn cũng phải phục 
dịch, nộp thuế, sản xuất, sinh hoạt. Người xưa cho rằng, con người ở nhân 
gian phạm tội dù cho không ai biết thì xuống âm gian vẫn bị trừng phạt. 
Trong nghỉ thức tang lễ cũng xoay quanh việc làm thế nào để người chết 
xuống âm gian tránh bị trừng phạt. Từ thời Tiên Tần thì khu vực Tam Tấn 
Trung Nguyên cũng đã lưu hành lễ nhảy múa trừ ôn dịch, tai họa. Ỏ đây lại 
có thêm quan niệm trấn mộ trừ tà. Trong các văn trấn mộ bắt đầu xuất hiện 
ở thời Đông Hán thường thấy các câu giảm tội cho người chết như: “Xin 
dâng những kim ngọc giải tội cho người chết, người sống tha thứ”. “Giải ở 
đây là giải trừ, giải tội cho người chết, người chết đã được người sống đã tha 
thứ. Người ta chôn của nả cùng người chết là để thay thế cho sự phục dịch 
và bị trừng phạt cho người chết. 

Âm phủ sở đĩ làm cho người ta sợ hãi còn là vì nó chuyên quản tuổi thọ 
và phúc lộc của người sống. Cũng như con người trên trần thế có số hộ khẩu, 
người xưa cho rằng âm quỷ có giữ hai bộ sách ghi chép. Một bộ là để ghi 
chép tên những người sau khi chết đang sống tại âm gian. Cuốn thứ hai gọi 
là TỬ nhân lục, Tử nhân tịch, Thái Sơn lục, Quy tịch... Người Việt Nam ta 
gọi là số Nam Tào. 

Trong cuốn Bác uật chí viết: “Cuốn Thái Sơn lục chủ quản việc gọi hồn 
người, ngay cả thiên đế, thiên tôn cũng không ngoại lệ”. Một số người muốn 
trường sinh liền tìm mọi cách để thay đổi sách này. Có người còn không sợ 
gian khổ khó nhọc lên núi Thái Sơn để tìm cho được cuốn số. Có người còn 
mang theo rất nhiều lễ vật, cống phẩm hậu hĩnh lên núi Cao Ly, đến Phong 
Đô, đến Nam Sơn để hy vọng “hối lộ” các hồn quỷ ở âm gian nhằm xin kéo 
dài tuổi thọ. Có người còn để hàng nghìn lạng vàng vào trong mộ để cầu 
Diêm vương xóa tên trong danh sách phải chết, có người còn chôn thuốc 
phục trừ vào mộ của cha mẹ để cầu con cháu sau này sẽ được bất tử. 

Do sự khác biệt về văn hóa nên quan niệm về âm giới và mồ mả của các 
dân tộc lại khác nhau. Người đân tộc Đồng thường chôn người chết xuống 
đất. Họ cho rằng, linh hồn người chết sẽ nhập vào con chim nhạn, thiên nga 
để về với tổ tiên và sống ở Long cung. Dân tộc Điền Tây xưa kia phần nhiều 
có nguồn gốc ở vùng núi cao Tây Bắc Tứ Xuyên. Thế giới âm gian đối với dân 
tộc du mục ở vùng Nội Mông, Mông Cổ, Tây Bắc Trung Quốc thường có liên 
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quan đến thảo nguyên. Dân tộc sống bằng săn bắt, hái hrợm ở Đông Bắc thì 
thế giới âm gian của họ thường không thể không liên quan đến núi rừng. 

Sự cụ thể hóa, hình tượng hóa của thế giới âm gian là kết quả của sự 
phát triển quan niệm linh hển bất diệt. Trái lại, nó cũng thúc đẩy quan 
niệm về linh hồn phát triển thêm một bậc, làm cho nội dung của việc mai 
táng trở nên chuyên nghiệp, các pháp thuật cũng theo đó mà phát triển 
phong phú. 


II. ÊHẾ ĐỘ HÔN NHÂN BIA BÌNH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN PỦA VĂN HÓA MỘ TÁN 


Mối quan hệ giữa mai táng và hôn nhân khá mật thiết, phức tạp và rất 
đáng được chú ý. Các mối quan hệ hôn nhân trong tập tục mai táng gần như 
đều được phản ánh. Mặt khác, một số tập tục mai táng cũng có tác dụng 
thúc đẩy sự hòa hợp của hai vợ chồng, bảo vệ quan hệ hôn nhân. Một số tập 
tục mai tầng còn có tác dụng giáo dục hôn nhân. 


1. Mai táng và chế độ hôn nhân 


Tập tục mai táng, chế độ hôn nhân đều không phải vĩnh hằng bất biến, 
nó chỉ mang tính chất lịch sử, đều tuân theo một quy luật nhất định từ một 
loại hình thái này phát triển thành một hình thái khác. 

Vào thời kỳ đồ đá cũ không tôn tại quan hệ hôn nhân tương đối cố định, 
trong tập tục mai táng cũng không thấy dấu tích của nó. Vào thời đồ đá mới 
thường áp dụng tập tục lấy người ngoại tộc, đàn ông ban ngày lao động và 
sinh hoạt ở thị tộc của mình, ban đêm tới thị tộc của nữ giới để ngủ. Nam nữ 
sau khi chết thì được chôn trong mộ của thị tộc mình. Đến thời cận đại, bộ 
phận người Lê sớm đã bước vào giai đoạn công xã gia tộc phụ hệ nhưng vẫn 
giữ được tập tục đối với phụ nữ đã có chồng mà chết thì mang về mộ chung 
của nhà mẹ đẻ để chôn. Nếu như đường quá xa thì người nhà mẹ đẻ phải 
đến đón hồn về thờ cúng. Nó phản ánh được dấu tích của chế độ mai táng 
thời xã hội mẫu hệ. Trong mộ táng thị tộc ở phía Nam và Đại Vấn Khẩu, 
Sơn Đông, Trung Quốc thường phát hiện dấu tích của việc cà răng. Điều 
đáng chú ý đó là tuổi, cà răng tương ứng với tuổi trưởng thành. Con gái 
thường là 14 - 15 tuổi con trai thì khoảng 15 - 16 tuổi. Vị trí cà răng cũng 
không giống nhau, ngay cả cùng một mộ thị tộc thì vị trí cà răng cũng 
thường là cà răng cửa, răng trái ở hàm trên, răng phải ở hàm trên... Kết 
hợp với thông tin từ một lượng lớn tài liệu cổ và tư liệu dân tộc học thì 
phong tục này có quan hệ mật thiết với việc kết hôn ngoài thị tộc trong xã 
hội thị tộc. Nó có ba tác dụng dưới đây: Một là tiêu chí để nhận biết thị tộc... 
Lúc đó, để tránh việc kết hôn với những người có huyết thống gần thì phải 
khống chế sự thông hôn trong một số thị tộc, mỗi người trên cơ thể nhất 
định phải đeo một vật gì đó để đối phương có thể nhận biết hoặc có tính chất 
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dễ nhận biết như cà răng, nhuộm răng hoặc là xăm, vẽ hoa văn, hoặc là đeo 
khuyên mõi, Thứ hai, đó là cái mốc để đánh dấu sự trưởng thành. Để sinh 
ra được thế hệ sau khỏe mạnh thì xã hội thị tộc rất coi trọng việc sau khi đã 
trưởng thành thì phải được tổ chức lễ thành định và lễ mặc váy, sau đó mới 
được thông hôn. Có một số thị tộc dùng việc thay đổi cách ăn mặc, kiểu tóc 
để đánh dấu sự trưởng thành, có một số dân tộc lại dùng việc cà răng hoặc 
phương pháp khác để thể hiện. Thứ ba là tiêu chí để đánh dấu vai vế, điều 
này có thể có nhiều cách đánh dấu các dân tộc cà răng thì thường dùng các 
vị trí cà răng khác nhau để phân biệt. 

Một trong những điểm quan trọng để phân 
biệt mộ gia tộc và mộ thị tộc đó là có thể đem 
chôn chồng hoặc vợ vào mộ của gia tộc mình. 
Trong văn hóa Tề Gia, văn hóa Mã Gia Binh cuối 
thời kỳ đồ đá mới đều phát hiện mộ tuẫn táng 
thê thiếp nó đã phản ánh được địa vị lúc bấy giờ 
của phụ nữ nô lệ. Cho thấy hôn nhân thời đó 
không phải tự do yêu đương hoặc do mai mối giới 
thiệu mà là ép duyên. Những kiểu mộ táng này 
cho tới trước thời cận đại, thì trên nhiều lãnh thổ 
ở phương Đông chưa bao giờ mất dấu thật sự. 
Vào thời Xuân thu Chiến quốc, giai cấp quý tộc 
thượng tâng thịnh hành việc tuấn táng tỳ thiếp, 
người bị tuẫn táng phần nhiều là các cô gái còn 
trẻ, có những ngôi mộ quan tài còn được sơn và 
tùy táng một số đồ vật tương đối quý. Loại mộ 
táng này phản ánh đặc quyền về cuộc sống, quan hệ tình dục của quý tộc, 
không chỉ khi còn sống mà họ còn muốn giữ cả quyền đó sau khi chết. Khi 
Tần Thủy Hoàng chết, những người ở hậu cung chưa có con thì đều được 
lệnh đưa ởi tuân táng, số lượng này khá lớn. Nó phản ánh mối quan hệ 
quyền lực tối cao với hôn nhân. Ví dụ như mộ bằng quách gỗ ở thời kỳ đầu 
Tây Hán được phát hiện ở Quảng Tây, ở dưới quan tài còn phát hiện được 7 
quan tài được tuẫn táng, mỗi quan tài có một bộ xương. Thông qua giám 
định thì trong đó có 6 người phụ nữ (một người khoảng 26 tuối, một người 
2ð tuổi, một người 18 tuổi, một người 16 tuổi và hai cô gái trẻ khoảng 13 
tuổi). Họ đều mặc quần áo thêu hoa, chân đi giày, có người còn mang một ít 
vật tùy táng. Rõ ràng những người bị tuẫn táng đều là tỳ thiếp hầu hạ của 
mộ chủ. Nó là hình ảnh thu nhỏ cho cuộc sống hôn nhân của giới quyền quý 
thời Hán. Loại mộ tuẫn táng này đã phản ánh quan hệ tình dục dưới bóng 
tối của quyền thế và sự giàu có. 
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Nếu như thê thiếp ở cuối thời kỳ xã hội thị tộc là dùng chiến tranh, bạo 
lực để cướp về thì thê thiếp ở thời kỳ xã hội phong kiến là dùng tiền bạc để 
mua nên chồng có quyền sinh quyền sát với vợ của mình. Trong các tài liệu 
thì rất nhiều những bài viết cho thấy thê thiếp bị giết để tùy táng, nó phản 
án trong mai táng tôn tại hiện tượng tuân táng thê thiếp. 

Vào thời đại quá độ từ thời kỳ đồng đen sang thời kỳ đồ sắt đã phát hiện 
một loạt mộ táng tuẫn táng ở núi Miết Phượng, Kiến Xuyên, Vân Nam, 
Trung Quốc. Theo ghi chép thì cho tới thời Thanh một số dân tộc vẫn còn 
giữ được tập tục này. Dân tộc Mèo ở Quý Châu thời Thanh vẫn thịnh hành 
tập tục chồng chết. thì đem tuẫn táng vợ. 

Lễ chế thời Tây Chu đã từng có quy định thống nhất đối với các phu 
nhân quý tộc, thuộc cấp bậc nào nên chết ở căn phòng nào. Vợ vua nên chết 
ở Lộ tẩm, vợ của dân thường (vợ bé) thì nên chết ở Thỉnh tẩm, người mới 
đính hôn nhưng chưa chính thức tổ chức hôn lễ thì nên chết ở Hạ thất, còn 
vợ của binh sỹ thì chết ở tầm. Chế độ này phản ánh sự ảnh hưởng của lễ chế 
đẳng cấp đối với hôn nhân và mai táng. 

Tập tục chôn chung vợ chồng, trong các tài liệu thời Tiên Tần cho rằng 
bắt đầu từ thời Chu công, những tư liệu khảo cổ cho rằng nó diễn ra sớm 
hơn. Thời kỳ Xuân thu Chiến quốc rất thịnh hành tập tục chôn vợ chẳng vào 
trong một mộ. Kinh thị có viết: “Sống chung phòng, chết cùng mộ”, “mùa 
đông bay mùa hè, sau khi 100 tuổi thì quay về nơi cư trú vĩnh viễn của hai 
người”. Trong Lễ ký có chép việc Lý Vũ Tử muốn Đỗ thị hợp táng cùng mình; 
Khổng Tử đem chôn mẹ mình vào mộ của cha, điều này cho thấy vào trước 
thời Tiên Tần thì việc chôn chung vợ chồng đã phổ biến, và phần ánh phong 
tục mai táng này có mối liên hệ với tình yêu nam nữ. Dưới sự chi phối của 
quan niệm về linh hồn, một số người lúc còn sống không lấy được nhau đều 
mong sau khi chết thì kết mối lương duyên. Một số người lúc còn sống đã 
thành vợ chồng và mong sau khi chết vẫn tiếp tục là vợ chồng. 

Vào thời Hán, trào lưu chôn chung rất thịnh hành, từ vua đến dân 
thường đều áp dụng phương pháp này. Lã thị cũng chôn với Cao Đế ở 
Trường Lăng, Cảnh hoàng hậu chôn chung cùng Cảnh Đế ở Dương Lăng... 
Điều thú vị đó là sự hợp táng giữa em gái vua Hán Quang Vũ Đế với Đặng 
Thần. Sau khi người này được ga cho Đặng Thần thì không lâu sau bị chết 
do loạn binh, thi thể không còn. Sau khi Quang Vũ kế vị thì truy phong cho 
bà là Tân Dã Tiết Nghĩa công chúa. Sau khi Đặng Thần chết thì Quang Vũ 
liền ra lệnh gọi hồn bà về táng chung với Đặng Thân (Hậu Hán thư. Đặng 
Thần truyện). Vào giữa thời Tây Hán thì chế độ mộ thất đã có sự thay đổi, 
chuyển từ mộ huyệt đứng thành mộ động thất (đặt thi hài người chết trong 
động). Trước đó Trung Quốc chủ yếu thịnh hành kiểu mộ huyệt đứng, dùng 
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bùn đậy quan tài. Vợ chồng thường người chết trước, chết sau, người sau khi 
chết. thì buộc phải đào mộ của người chết trước lên mà xương cốt quan tài 
khi đó có thể đã mục nát, rất dễ truyền nhiễm các virus gây bệnh. Cho nên 
kiểu hợp táng tương ứng với nó phần nhiều là chôn ở huyệt khác cạnh ngôi 
mộ đó, chứ không thể chôn cùng huyệt. Điều này đối với những người khát 
vọng cùng vợ hoặc chồng sống cuộc sống hạnh phúc ở âm phủ mà nói thì vẫn 
có thiếu sót. Nếu đem so sánh thì ưu điểm chủ yếu của kiểu mộ động thất là 
có thể mở cửa mộ để đáp ứng được việc hợp táng cùng huyệt. Hơn nữa động 
thất giống như phòng lúc còn sống mà lại dùng nhiều gạch đá xây, ở chân 
tường có nước chảy, ở mức độ nào đó cũng giải quyết được vấn đề nước và 
đất ăn mòn xương và thi thể. Tập tục hợp táng ở thời Hán rất thịnh hành, 
chủ yếu lấy bối cảnh là kinh tế cá thể, tiểu nông dần dân thay thế cho kinh 
tế gia tộc, quan niệm về gia đình nhỏ dần dần thay thế quan niệm gia tộc. 
Đấi với các nhà thống trị mà nói thì nó cũng phù hợp với nguyện vọng bình 
thường của con người là phu thê ân ái suốt đời không rời xa, và nó cũng có 
được sự ủng hộ của giới nhân sỹ. 

Từ sau thời Hán, phía Nam Trung Quốc đã thịnh hành tục vợ chồng hợp 
táng một phòng thì ở một số khu vực vẫn lưu hành hợp táng kiểu hai phòng. 
Nhai mộ thời Tấn Nam Bắc triều ở Tứ Xuyên mộ thất có diện tích rất nhỏ 
và chỉ đặt được một quan tài (cá biệt có thể đặt được hai chiếc). Rất nhiều 
hai mộ gần nhau đồng thời được xây lại, hai mộ cùng nhau ghép thành hình 
chữ Y. Nó là kiểu hợp táng hai phòng của hai vợ chồng. Truyền thống này 
được người đời sau kế thừa trong thời gian dài. Mộ của thời Đường, Tống 
cũng rất thịnh hành kiểu hợp táng cùng mộ khác phòng. 


2. Mai táng và các mối quan hệ hình thành sau hôn nhân 


Vợ chồng hợp táng không chỉ vì tình cảm phu thê và cũng không phải vì 
để tâm hồn con cái được yên tâm mà còn là một biện pháp để củng cố quan 
hệ thân thích. Quan hệ thân thích của người phương Đông thời xưa thường 
bao hàm nhiều nhân tố như chính trị, kinh tế, quyền lực, dân tộc... Hôn 
nhân thường là sự môi giới để nối liền tất cả các quan hệ này. Khi một trong 
hai người vợ hoặc chồng chết đi thì mối quan hệ này có thể sẽ đứt đoạn. 
Đem hợp táng hai vợ chồng, bản thân hình thức này, cộng thêm hai gia đình 
thường phải phối hợp với nhau để tổ chức các hoạt động như giỗ chạp, tảo 
mộ cho người chết, ở một mức độ nào đó tiếp tục phát huy mối quan hệ thân 
thích. Một ví dụ rất thú vị có thể nói rõ vấn để này: Đường Trung Tông, Vĩ 
hậu đã từng tổ chức hôn lễ cho người em trai đã chết của mình, vợ của em 
trai là con gái của Tiêu Chí Trung cũng vừa chết. Hai người được chôn cùng 
một huyệt. Không lâu sau đó Vĩ thị thất thế trong chính trị, Tiêu thị liền 
đào mộ đưa con gái đi chôn nơi khác (Cựu Đường thư. Tiêu Chí Trung 
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truyện) Tiêu thị lúc đầu sở dĩ đồng ý hợp táng rõ ràng là muốn dựa vào mối 
quan hệ thân cận đó để thăng tiến. Đến khi thế lực của Vĩ hậu thất bại thì 
sợ bị liên lụy cho nên đã đào mộ đưa con gái về. Ví dụ này đã nói rõ được 
chức năng của việc hợp táng với mối quan hệ. Trong dân gian cũng thịnh 
hành việc dùng hợp táng để thay đổi, duy trì, phát triển mối quan hệ thân 
thích. Như trong bài thơ cổ Khổng tước Đông Nam phi đã viết: “Hai nhà 
cùng hợp táng, hợp bên núi Hoa Sơn”, cũng là ví dụ kiểu này. 

Trong chế độ ngũ phục của dân tộc Hán xưa nhấn mạnh, chồng phải để 
tang cho vợ một năm, trong thời gian đó không được lấy vợ kế, và người 
trong họ cũng phải để tang cho người vợ đã khuất kia. Những điều này đều 
có lợi cho việc thắt chặt mối quan hệ thân thích. 

Trước đây, phương Đông thịnh hành việc người cùng dòng tộc và cùng họ 
không lấy nhau mà thịnh hành việc dựa vào hôn nhân để tăng cường mối 
quan hệ giữa bộ lạc, thị tộc, gia tộc và các dòng họ. Lễ ký đã ghi lại chức 
năng của hôn nhân: “Hôn nhân là sự kết hợp của hai bên; có thể tạo ra hậu 
thế nối dõi cho đời sau. Đầu tiên đó là sự kết hợp của hai họ, có thể dựa vào 
đó để thất chặt mối quan hệ của hai đòng họ. Nhưng thành quả của quan hệ 
hôn nhân thường bị phá vỡ khi một trong hai người qua đời. Vợ chết, người 
bên vợ thường nghỉ ngờ do nhà chồng ngược đãi, hạ độc, đánh đập... Để 
tránh nghì ngờ, các gia tộc phổ biến tập tục sau khi vợ chết thì phải chờ 
người bên vợ đến để nhìn mặt, kiểm tra thi thể, biết được nguyên nhân cái 
chết và không nghỉ ngờ gì nữa mới đậy nắp quan tài để chôn. Người Hán, 
người Choang, người Mao Nan và một số bộ phận dân tộc Tạng, Bố Y đều có 
tập tục này. Chức năng của tập tục này là sự bổ sung cho mối quan hệ thân 
thích để không vì cái chết của một người mà anh hưởng đến sự thông hôn 
củng như quan hệ của bộ lạc, gia tộc. Như đân tộc Tạng ở Thảo Địa. Tây Bắc 
Tứ Xuyên cho đến nay vẫn thịnh hành tục khi mẹ qua đời thì báo cho người 
cậu, nói rõ nguyên nhân cái chết và bàn chuyện làm tang nếu không thì sẽ 
coi là bất kính với cậu và sẽ gặp nhiều phiền phức. Dân tộc Tạng Gia Tuyến 
hoạt động mai táng cho mẹ nhìn nhận từ góc độ nào đó có thể nói là do 
người cậu chú trì tang lễ. 

Thú tục đầu tiên của nghĩ thức này là báo táng cho người cậu. Sau khi 
mẹ chết thì phải lập tức thông báo cho cậu. Nếu cậu đến vào chập tối thì 
người nhà có tang phải đánh chiêng trống, ra đầu thôn để đón, sau đó còn 
phải bày bàn trà, rượu, trứng gà ở cửa lớn. Sau khi cậu đến thì người già 
của nhà có tang phải đứng cạnh bà», con cái cũng phải đứng một bên. 
Trưởng họ nói cho cậu biết nguyên nhân cái chết, nói rõ gia canh bần hàn, 
việc làm mai táng sẽ thiếu chu đáo xin được lượng thứ. Nếu như cậu không 
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vừa lòng với việc tang sự thì có thể tỏ rõ, nhà có tang phải giải thích cặn kẽ. 
Kết thúc thì mới bắt đầu rót rượu, đốt giấy và nổ pháo mời thần. 

Tiếp đó là tục giao lễ, người già bên nhà chẳng đi cùng người cậu vào 
phòng ngồi ở phía bên trái bàn thờ, còn con cái ngồi ở bên phải, khách ngồi ở 
bên dưới, phía trái. Người quản việc tang sự trong nhà có tang thì dùng đĩa 
gỗ bưng lên hai tấm vải, một mâm đựng thịt, một mâm đựng hoa quả, 6 quả 
trứng luộc đại điện cho nhà có tang dâng lên người cậu. 

Tiếp đó là nghi thức hát đối. Bên nhà chồng chọn một người dùng lời hát 
biểu thị với cậu là việc táng sự sơ suất xin được lượng thứ. Cậu lại dùng ca 
từ để đáp lại. Sau đó hai bên kể chuyện về người chết lúc còn sống, biểu đạt 
sự tán tụng và tiếc nuối với người đã chết, họ vừa hát vừa uống rượu cho tới 
khuya. 

Rõ ràng chủ đề của nghì thức trên đều là thông qua hoạt động mai táng 
làm tăng mối quan hệ thân thích. 

Ở một số vùng, một số dân tộc, dưới ảnh hưởng của tục mua bán hôn 
nhần, coi việc gả con gái như là trút được gánh nặng, không quan tâm đến 
cuộc sống và sức khỏe của con gái sau đó. Điều đó ảnh hưởng đến mối quan 
hệ qua lại cần thiết giữa hai gia đình. Đối với tập tục này trong một số dân 
tộc đã sinh ra quan niệm về linh hồn rất đặc biệt và nảy sinh tập tục mai 
táng tương ứng. Như trong quan niệm về linh hồn của dân tộc A Xương có 
một loại lĩnh hồn đó là linh hồn của cô gái chết đi sau khi xuất giá. Sau khi 
con gái chết thì nhà mẹ đề phải đưa hồn về nhà thờ 3 - 7 ngày rỗi mới đưa 
về nhà chồng. Nếu không linh hồn đó sẽ về nhà hại người. Nếu chị em trong 
nhà trước và sau khi chết anh em trai không đi thăm thì linh hồn của người 
chết. sẽ về nhà mẹ đẻ để ăn thịt người. Quan niệm về linh hồn này có lợi cho 
việc tăng cường mối quan hệ qua lại giữa những người thân. 

Người già của hai bên chết đi thì giữa những người thân thích phải có sự 
qua lại. Rất nhiều dân tộc lúc làm tang cho người già thì cả hai nhà phải vái 
lạy cảm tạ người tham gia tang lễ. Dân tộc Hán từ xưa đến nay thịnh hành 
tục con rể và thân quyến phải tham gia tang lễ của cha mẹ vợ. Người Bố Ÿ 
có phong tục sau khi mẹ vợ, bố vợ chết thì con rể và người nhà phải đắt một 
con bò đến trước quan tài. Lúc đó thì trống đồng, sáo, tiêu... nhất tế được 
cất lên, còn bạn bè thân thích đều đứng ở ngoài nhìn vào; con đẻ, con dâu, 
con rễ đều đi theo thầy cúng xoay quanh con bò mấy vòng. Mỗi người nắm 
một nắm gạo rắc lên mồm bò. Người bên cạnh không được vượt qua mặt con 
rể nếu không bị cho rằng đó là điều không may mắn. Thầy cúng đứng trước 
quan tài hát xong lời tế thì nghị thức kết thúc. Nghĩ thức này gọi là đánh 
bò. Chức năng của nghỉ thức trên ngoài thể hiện công ơn dưỡng dục của cha 
mẹ với con cái ra thì tác dụng của nó còn chủ yếu nhấn mạnh sau khi cha 
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mẹ vợ chết thì con cái, đâu rể, cháu chắt cần phải tăng cường đoàn kết, qua 
lại với nhau. 

Các dân tộc Loan, Tả... ở vùng Rinh, Sở, Ngô, Việt ở Trung Quốc thời 
xưa thịnh hành tục bốc mộ. Ỏ Việt Nam người Kinh cũng thịnh hành tập 
tục này. Người đứng ra bốc mộ phải là con rễ. Vào đêm nhập táng thì con rể 
triệu tập khoảng 10 người, mỗi người tay cầm một cái gậy bằng trúc dài hơn 
1 trượng và còn cả lá trúc, vừa hát ngâm vừa kêu (Ty tư. Địa lý chị). 

Khác với phong tục lấy con trai cả làm người đố linh bài, dân tộc Ngật 
Lão ở một số khu vực thịnh hành để con rể đỡ linh bài, con rể trưởng dùng 
gậy gỗ xâu thịt lợn vác lên vai đi quanh quan tài 3 vòng. Phong tục trên đều 
phần ánh dấu tích hôn nhần ở rể. Sau khi xã hội đã bước vào chế độ gia tộc 
và chế độ phong kiến thì tại sao lại vẫn giữ được phong tục này? Nguyên 
nhân nằm ở chỗ bản thân phong tục trên có tác dụng nâng cao địa vị của 
con rể, tăng cường chức năng hiện thực của quan hệ thân thích. Dân tộc 
Mèo ở Tương Tây, Trung Quốc mỗi năm đều phải tổ chức hoạt động tế lễ. 
Lúc đó các gia đình phải mời cậu bên mẹ hoặc cậu phía nhà vợ đến tham 
gia. Người dân tộc Mào ở Tùng Đào, Quý Châu tổ chức hoạt động tế lão, tục 
gọi là lễ cúng lợn thì phải mời cậu của chồng hoặc 3 người thân thích đến 
trong đó có một nam một nữ, lúc tế lễ thì phải quỳ bên cạnh tượng thần, 
không được cười nói, không được di chuyển, sau đó một người lại đến để bê 
thịt cúng đi. Mục đích của nó cũng là tăng cường tình đoàn kết và mối quan 
hệ của người thân. 


3. Mai táng và việc giáo dục hôn nhân gia đình 


Giáo dục hôn nhân chính là giáo dục thanh thiếu niên xây dựng quan 
niệm hôn nhân mà văn hóa của dòng tộc cho phép, bao gồm rất nhiều nội 
dung trước và sau hôn nhân. Từ xưa đến nay thì đây đều là một chủ đề lớn 
của giáo dục xã hội. 

Các dân tộc ở phương Đông gần như đều từng lợi dụng mai táng để tiến 
hành giáo dục hôn nhân. 

Cổ vũ việc sinh nhiều con là một vấn đề lón của hôn nhân xưa. Người 
Hán xưa cho rằng, vấn để cơ bản của hôn nhân chính là sinh con cái để nối 
dõi tông đường hay là lo việc hương khới tổ tiên. Trung Quốc cổ đại có rất 
nhiều mộ táng tuấn táng thê thiếp, nô tỳ. Căn cứ vào phong tục của các dân 
tộc và các tư hiện có liên quan thì người bị tuân táng về cơ bản đều là người 
chưa từng sinh con. Điển hình nhất là Tân Thủy Hoàng, tất cả phụ nữ chưa 
sinh con ở hậu cung khi vua băng hà bị đem tuân táng hết. Thời phong kiến 
Trung Quốc thịnh hành tục thất xuất tức chẳng trong 7 trường hợp có thể bỏ 
vợ lấy vợ mới. Thứ nhất là không sinh được con. Điều này được phản ánh cụ 
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thể trong tập tục mai táng. Đại đa số dân tộc đều có quy định bất thành văn 
này: Những phụ nữ chết cũng chưa từng sinh con mà chưa bị đuổi đi thì 
không được chôn trong mộ gia tộc, và tên của người đó không được ghi vào 
gia pha, không được hưởng hương khói cúng tế của người trong gia tộc, cũng 
không được đi tảo mộ, thắp hương. Tập tục này phản ánh sự hắt hủi phụ nữ, 
cổ vũ đàn ông lấy nhiều vợ, nhiều thê thiếp trong xã hội thời bấy giờ. 

Theo chế độ ngũ phục của dân tộc Hán xưa, chồng chết thì vợ phải theo 
con và phải để tang 3 năm. Vợ chết thì chồng chỉ phải để tang một năm. 
Thiếp chết thì chồng không cần phải mặc tang phục. Chế độ này có tác dụng 
tuyên truyền quan niệm trọng nam khinh nữ của nhà nước phong kiến. Thê 
thiếp coi chồng như vua, chồng xem thê thiếp như thần và nô bộc, được 
phân biệt vợ chính, vợ phụ, thiếp, chủ nhân và nô bộc... Trong chế độ ngũ 
phục thì con gái trước khi xuất giá và sau khi xuất giá có chế độ phục tang 
với cha mẹ là khác nhau và cũng là muốn giáo dục con gái đã xuất giá xem 
nhà chồng là nhà mình, xem chồng là vua. Chế độ ngũ phục quy định phải 
để tang cho cả vợ của anh, em trai, nó có tác dụng giáo dục mọi người luân 
lý, ngăn chặn tập tục anh em có chung một vợ ở xã hội thị tộc. Chế độ ngũ 
phục còn quy định con trai phải để tang cho mẹ kế 3 năm (như thời Hán Vũ 
Đế, Công Khổng Huyền để tang cho mẹ kế 3 năm). Tục này cũng có tác dụng 
duy trì sự hòa hợp giữa vợ kế với chồng, giữa mẹ kế với con chồng. 

Một số khu vực dân tộc Choang sinh sống, đối với những người thanh 
niên chết mà chưa kết hôn thì phải lấy túi vải phủ lên đầu, lấy phên trúc 
buộc vào người, áp dụng bộc táng. Tương truyền phải làm thế mới khiến cho 
quý không nhìn thấy đường, không thể đi khắp nơi hại người. Tập tục này 
có ý nghĩa cổ vũ thanh niên khi bước vào tuổi thanh xuân thì nên sớm kết 
hôn, sinh con cái, phát triển thế lực cho tộc người. Dân tộc Ha Nê ở Huyện 
Hải, Vân Nam với những người chưa kết hôn và những người đã kết hôn 
chưa sinh con mà chết thì gọi linh hồn của họ là Mật ha đẳng cấp thấp, 
khâm niệm đơn giản, chỉ mang đi chôn. Người chết chỉ có con gái không có 
con trai thì gọi hồn của họ là Mật sa. Tang lễ cũng cử hành đơn giản, còn 
người chết mà đông con trai, đông cháu thì tang lễ thường rất long trọng. 
Tập tục mai táng này không chỉ cổ vũ người trong tộc sớm kết hôn, sinh đẻ 
nhiều mà còn củng cố chế độ thị tộc phụ hệ, tăng cường quan niệm trọng 
nam khinh nữ. 

Ở xã hội thị tộc thường áp dụng tập tục kết hôn với người ngoài thị tộc: 
những người vi phạm chế độ thị tộc lấy người nội tộc thì thường bị xử tội 
chết, sau khi chết còn bị phanh thây để làm gương. Kiểu mai táng đặc biệt 
này trên thực tế là để giáo dục các thành viên trong thị tộc phải lấy người 
ngoài thị tộc. Trong xã hội phong kiến thịnh hành hình phạt chôn sống hoặc 


đìm chết dưới sông đối với những trường hợp tư thông, gian díu với nhau. 
Như dân tộc Thủy ở Quý Châu, Trung Quốc thường chôn sống những đứa 
trẻ ngoài giá thú ngay khi chúng vừa được sinh ra. 

Có nơi còn bắt mẹ đứa trẻ (nếu như người đàn ông đó ở trong thôn trại 
thì bắt cả nam và nữ) nhốt vào trong lổng nhốt lợn rồi ném xuống sông, dìm 
chết. Tập tục mai táng đặc biệt này cũng có tác dụng giáo dục hôn nhân 
phong kiến cho người trong dòng tộc. Từ sau thời Ngụy Tấn, đặc biệt là từ 
thời Tống đến nay khi có liệt nữ, trinh nữ chết thì địa phương hoặc là người 
trong thôn thường góp tiền xây mộ lớn hơn tiêu chuẩn bình thường và còn 
đặt bia mộ rất lớn ở trước mộ. Kiểu mai táng này có tác dụng tuyên truyền 
hôn nhân phong kiến, lễ giáo phong kiến. 


II. CHẾ ĐỘ XÃ Hội VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN HÓA M TÁNG 


Từ xã hội nguyên thủy đến nay, hình thái xã hội, chế độ xã hội đều là 
một trong những điều kiện quan trọng chế ước tập tục mai táng. Hình thái 
xã hội khác nhau hoặc giống nhau thậm chí là ở cùng một thời đại, cùng 
trong một hệ thống văn hóa thì đều tổn tại các tập tục mai táng khác nhau. 
Thông qua phần này có thể tiến thêm một bước có được hình ảnh thu nhỏ 
của xã hội trong tập tục mai táng, đồng thời tìm hiểu về bản chất đằng sau 
các hiện tượng mai táng để nắm rõ chức năng xã hội của các nghi lễ này. 


4. Mộ của thị tộc và xã hội thị tộc 


Nội hàm văn hóa mà các khu mộ thị tộc thời cổ đại đã phản ánh hình 
ảnh thu nhỏ của xã hội và có xu thế phát triển nhất định. 

Trong xã hội thị tộc thì các thành viên trong thị tộc rốt cuộc có tài sản cá 
nhân hay không? Từ tư hiệu mộ táng của một số quốc gia phương Đông được 
xem xét thì có hai loại đáp án. Trong nhiều mộ táng của đại đa số mộ thị tộc 
của Trung Quốc thì dù ít dù nhiều cũng đều có vật tùy táng, đó có lẽ là tài 
sản tư hữu của họ. Văn hóa Ngưỡng Thiều ở trung du sông Hoàng Hà là văn 
hóa thị tộc điển hình đã được công nhận. Trong hơn 1.000 ngôi mộ đơn được 
phát hiện (không tính mộ bằng tiểu sành của trẻ nhỏ) thì dù ít dù nhiều đều 
có vật tùy táng. Rõ ràng mộ chủ có quyền sử dụng đối với vật tùy táng đó và 
cũng có quyền sở hữu cũng như quyền sử dụng. Sự thật là các thành viên 
trong thị tộc phổ biến có vật tùy táng đã chứng minh rằng, hầu hết họ có tài 
sản tư nhân nhất định. Di chỉ thời kỳ đồ đá mới ở Lễ Châu, Tây Xương, Tứ 
Xuyên đã thịnh hành một loại mộ có các rãnh và huyệt đứng (dài 1 - 8m, 
rộng 0,8 - 1,3m), đây là mộ táng tập thể đã được bốc mộ một lần, trong mỗi 
ngôi mộ có tương đối nhiều vật phẩm. Mặc dù đã bước vào thời đại đồng đen 
thậm chí là đề sắt, nhưng vật tùy táng vẫn là của chung cho cä chủ và tôi tớ 
được chôn cùng. 


Chế độ mai táng kiểu này vẫn có thể được tìm thấy trong một số ngôi mộ 
thuộc hệ thống văn hóa Ngưỡng Thiều. Như trong một số mộ ở Hoa Âm, 
Thiểm Tây cũng thịnh hành kiểu mộ bốc mộ (có những mộ có tới hơn 40 bộ 
xương người). Vật tùy táng chôn cùng cũng thuộc về tất cả những người 
trong mộ. Chế độ mai táng này phản ánh ở thời kỳ xã hội thị tộc quả thực có 
một số thị tộc thực hiện chế độ công hữu tài sản, không phân chia cho al, 

Làm thế nào để nhận biết được tập tục chôn chung mộ của thị tộc? Ngày 
nay đối với vấn đề này vẫn còn rất nhiều quan điểm. Có người cho rằng, đây 
là vùng đất chôn chung của thì tộc, người ta dựa theo mộ người nhà, mộ 
cùng dòng tộc để mai táng. Hoặc cũng có ý kiến cho rằng, những người được 
chôn cùng nhau thì phải có cùng huyết thống. Có người cho rằng, những 
người chôn chung phải là những người thân cận và chết gần nhau. Những 
phân tích này đều có khả năng tồn tại. Xem xét các tư liệu dân tộc thì còn có 
thêm nhiều gợi ý khác. Dân tộc Đồng phân bố ở Tương Kiểm Quế ngày nay 
phần nhiều tổ chức mai táng vào buổi chiều và coi việc mai táng nhanh làm 
may mắn. Nhưng ở một số khu vực cá biệt vẫn còn giữ tập tục tổ xưa, người 
ta xây một cái nhà nhỏ bằng gạch hoặc bằng gỗ ở xa thôn làng làm nơi đặt 
quan tài, khi có người chết thì đặt quan tài ở đó và phải chờ người già cùng 
thôn, cùng tuổi chết rồi mới chọn ngày thích hợp để chôn cùng. Có người do 
chết không đúng ngày tốt, như vào tháng 8 âm là tháng thu hoạch kiêng 
không chôn người chết, vợ đang có bầu cũng không được chôn chồng, gặp 
phải trường bợp này thì người chết buộc phải chờ đến dịp tốt mới được mai 
táng. Tập tục dùng quan tài chờ mai tầng này cũng là một trong những 
nguyên nhân của việc mai táng chung trong thị tộc. Tất cả những tập tục 
này đều được hình thành trên nền tảng tài sản công hữu, không có sợi dây 
kinh tế thắt lại thì không thể đem chôn người chết ở trong một ngôi mộ 
chung được. 

Mộ huyệt lớn hay nhỏ, vật tùy táng ít hay nhiều là manh mối quan trọng 
để xác định địa vị và tài sản của mộ chủ. Nhìn một cách tổng quát về vật 
tùy táng trong mộ thị tộc của Trung Quốc, đồng thời đem so sánh với các tư 
Hiệu về hình thái xã hội sau này thì không khó phát hiện các huyệt mộ của 
mộ thị tộc phổ biến tương đối nhỏ, vật tùy táng ít. Điều này phản ánh sức 
sản xuất của xã hội thị tộc còn thấp kém, các thành viên trong thị tộc về cơ 
bản có địa vị bình đẳng nhưng giữa họ cũng có một số hiện tượng đáng chú 
ý. Trong đi chỉ phát hiện, cách nay khoảng 8.000 năm là giai đoạn đầu thời 
kỳ đồ đá mới, đại đa số huyệt mộ tương đối nhỏ, chỉ có thể đặt vừa người, có 
một số ít lớn hơn, to gần gấp hai lần các huyệt mộ khác. Vật tùy táng kèm 
theo đều là đồ bằng đá và đô gốm. Sự khác biệt về số lượng của những ngồi 
mộ này rất lớn, 9 mộ chỉ phát hiện được vài vật tùy táng, thậm chí còn 


không có vật tùy táng, có mộ thì có 3 - 10 vật tùy táng, còn trong hai ngôi 
mộ loại đó thì một mộ có 25 vật tùy táng, một mộ có 20 vật và tương đối lớn. 
Điều này cho thấy, địa vị và tài sản của những mộ chủ này trong xã hội thị 
tộc không hoàn toàn bình đẳng. Trong các mộ thuộc văn hóa Ngưỡng Thiều, 
ngoài các vật tùy táng của cá biệt một số trẻ nhỏ tương đối phong phú ra thì 
sự khác biệt thường không lớn. 

Các mộ thị tộc ở Trung Quốc cổ đại phần nhiều bố cục đều có quy luật, 
xếp đặt ngay ngắn, hướng mộ cơ bản đồng nhất, cách thức mai táng thì 
giống nhau. Điều này cho thấy thị tộc thời cổ đại đã có sự sắp xếp thống 
nhất với các mộ chung và có người chuyên trách quản lý. 

Trong một số di chỉ của văn hóa Ngưỡng Thiều còn phát hiện không ít 
các di cốt được đặt trong hào. Những người này chết đi không được chôn vào 
khuôn viên của mộ thị tộc, không có huyệt mộ, không có vật tùy táng và bị 
ném vào trong hào đựng rác. Hình thức táng này mang ý nghĩa là phơi thây 
cho mọi người xem. Những người này có thể là do vi phạm chế độ của thị tộc 
rất nặng nề và bị xử tội chết. Trong một số di chỉ còn phát hiện một ngôi mộ 
mà chủ mộ không có đầu và thay vào đó là cái vò bằng sứ. Một ngôi mộ 
không có mộ chủ nhưng lại có vật tùy táng, điều này cho thấy thời đó trong 
thị tộc đã áp đụng hình phạt chặt đầu. 

Trong một số di chỉ thuộc văn hóa Ngưỡng Thiều người ta mai táng bằng 
các quan tài nhỏ đối với trẻ em bị chết ở xung quanh nhà. Đem kết hợp tập 
tục của một số đân tộc như đối với người vị thành niên phải cử hành lễ 
thành đỉnh, sau đó mới được là thành viên của thị tộc. Phong tục này đã 
phản ánh những nhi đồng chưa được tổ chức lễ thành định thì không được 
coi là thành viên của thị tộc, sau khi chết không được chôn cùng trong mộ 
của thị tộc. Nhưng cũng có một số di chỉ (như ở Khương Trại) thì lại rất 
nhiều trẻ nhỏ cũng được chôn trong huyệt mộ và được chôn cùng nơi với 
người lớn. Có thể thấy, cùng một thời đại, cùng một hệ thống văn hóa ở các 
thị tộc khác nhau thường có các tập tục và chế độ mai táng khác nhau. 

2. Mộ táng gia tộc 

Sự giải thể của chế độ thị tộc Trung Quốc ở các vùng khác nhau có sự 
sớm muộn khác nhau. Sau đó thì chế độ gia tộc lại có xu thế phát triển, nó 
được phản ánh rõ trong tập tục mai táng tương đối phức tạp. 

Mộ gia tộc là chỉ những ngôi mộ mà người cùng gia tộc và cả con cháu 
các thế hệ sau cùng được chôn trong một ngôi mộ. Nó có sự khác biệt so với 
mộ thị tộc ở những điểm dưới đây: 

Mộ thị tộc mai táng tất cả các thành viên chính thức của thị tộc, những 
người được mai táng đều phải có quan hệ huyết thống, không chôn vợ hoặc 
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chồng, cũng không chôn người ngoài dòng tộc, nô lệ và tủ binh. Một số khu 
vực người vị thành niên cũng không được mai táng ở mộ thị tộc. 

Mộ gia tộc thường chỉ mai táng các thành viên là nam giới của gia tộc và 
vợ của họ, không mai táng nữ giới đã được gà đi nơi khác. Còn người vị 
thành niên thì vẫn có thể được mai táng ở mộ công. Thị tộc và mộ phần chủ 
yếu được nhận biết bằng các totem, còn gia tộc và mộ của gia tộc thời kỳ đầu 
được nhận biết bằng huy hiệu. Vào thời kỳ sau thì người ta dựa vào họ tên 
để ghi lại. Mộ thị tộc chủ yếu dựa vào cấp bậc trên dưới, tuổi tác để phân 
chia thứ tự, còn mộ gia tộc lại căn cứ vào nam giới để tính thế hệ và sắp xếp 
thứ tự. 

Trong nhiều nền văn hóa người ta đều phát hiện không ít các mộ tuẫn 
táng cả thê thiếp. Những người phụ nữ không có mối quan hệ huyết. thống 
trực tiếp với dòng tộc cũng bắt đầu được chôn trong cùng khu mộ của dòng 
tộc. Mặc dù phương thức tuẫn táng này đối với phụ nữ là hình thức tàn sát 
tàn khốc nhưng rốt cuộc nó là bước đột phá phá vỡ chế độ người ngoài dòng 
tộc không được chôn chung vào mộ của thị tộc, trong lịch sử mai táng nó có ý 
nghĩa là mốc đánh dấu mang tính thời đại. 

Trên các vật bằng đồng tùy táng ở thời Thương Chu thì thường có các 
huy hiệu của đòng tộc, những vật này đại đa số là tiêu chí của gia tộc thời 
kỳ đầu. Thời nhà Ấn thuộc vào giai đoạn đầu của chế độ nô lệ, mộ gia tộc 
phổ biến tên tại. Ở Tây Bộ từng phát hiện 8 khu mộ trong đó 5 khu mộ khai 
quật được đồ đồng đen đều có huy hiệu riêng của gia tộc đó. Các huy hiệu 
khác nhau thì có khu mộ khác nhau của gia tộc. Từ cuối thời Tây Chu đến 
thời Xuân thu huy hiệu của dòng tộc dần dần ít thấy trên các đồ đồng đen 
được tùy táng ở Trung Nguyên mà thay vào đó là nhiều tên họ. Ở khu vực 
dân tộc thiểu số ở xung quanh thì thường khai quật được các phù hiệu của 
người Ba Thục, trong đó có huy hiệu dòng tộc. 

Từ sau thời Hán thì mộ của gia tộc thường thấy hiện tượng vợ chồng 
được chôn chung, như nhai mộ thời Hán được phát hiện ở Tứ Xuyên. Một, 
ngôi mộ huyệt chia làm nhiều gian, chôn hơn 10 chiếc quan tài, là mộ gia 
tộc, trong đó có một gian mộ thường có hai bộ quan tài, đó là phòng của hai 
vợ chồng hoặc là một ngôi mộ chôn hai quan tài, hoặc là có hai gian mộ xếp 
gần nhau, là phòng riêng của hai vợ chẳng. Đó là kiểu hợp táng hai phòng. 

Một ngôi mộ gia tộc được phát hiện ở Thái Nguyên Trung Quốc bao gồm 
10 gian mộ thất bằng đá đều là mộ hợp táng của hai vợ chồng. 

Vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, cùng với sự phát triển cao độ của 
chế độ gia tộc, mộ của gia tộc cũng phát triển. Mộ gia tộc được phát hiện 
thời đó phần nhiều được xây tường vây; mộ của cùng một gia tộc được sắp 
xếp có trật tự. Mộ gia tộc được phát hiện ở Nam Kinh, Trung Quốc thường 
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là hình vuông, tròn với diện tích hàng vạn mét vuông. Giống như mộ của 
Sơn Vương Thi chiếm khoảng ð vạn mét vuông. Những đối tượng được mai 
táng bao gầm tộc chú, phu nhân, con trai và con đâu. Chế độ mai táng này 
là hình ảnh thu nhỏ cho việc lúc bấy giờ các dòng tộc lớn rất col trọng môn 
pháp thế hệ. 

Mộ gia tộc trong lịch sử mộ táng là hình thức chủ yếu. Kết cấu mộ mà 
đại đa số các dân tộc thiểu số và dân tộc Hán áp dụng là mộ gia tộc. Bản 
thân tế bào xã hội này có sức sống mãnh liệt thể hiện ở mộ của gia đình 
có sức mở rộng và kéo dài rất lớn, có thể thích ứng mọi hình thái xã hội, 
gia tộc, nội bộ gia đình và các loại văn hóa và còn có nhiều chức năng xã 
Hồt Hóc: 

Đối với tính chất và chức năng của mộ chung của gia tộc còn có thể thông 
qua tư liệu dân tộc học thêm một bước tìm hiểu sâu hơn. Người đân tộc Ha 
Nê ở Vân Nam Trung Quốc cho rằng, người cùng một gia tộc thì lúc còn sống 
hay sau khi chết đều sống trong cùng một làng xã nên cũng được chôn trong 
cùng một ngôi mộ. Mỗi gia tộc vào một thời kỳ nhất định thường phải đi cư 
đi khai hoang, cho nên mộ tập thể cũng thường được di chuyển. Sau khi di 
cư xong, mỗi làng có người đầu tiên chết phải lấy danh nghĩa cả làng tặng 
người chết một cái kiểng sắt 3 chân, một cái nổi sắt và một cái bình gỗ để 
người chết. sử dụng trong việc ăn uống. Người chết tiếp theo chỉ được người 
thân của người đó dâng cúng bát cơm và cái bàn bằng mây. Họ cho rằng, 
người chết sau thì có thể đến nhà người chết trước lấy cơm, cả làng đã tặng 
cho người chết trước kia cái kiểng bếp 3 chân... cũng là mang ý nghĩa này. 
Lúc đưa quan tài người Ha Nê đi, cả làng mỗi hộ đều đặt một nắm cơm nếp 
đặt trước quan tài người chết và còn dâng cúng thêm một bát cơm nếp biểu 
thị nhờ người chết mang hộ số cơm đó xuống cho người thân của họ. Tập tục 
để người trong cùng dòng tộc lúc chết chôn cùng mộ, cùng sống ở một nơi, 
cùng dùng một bộ đồ dùng không phân biệt, phản ánh sức sản xuất lạc hậu, 
tài lực nghèo nàn. Song tập tục này có tác dụng làm người chết thấy yên 
tâm vì cho rằng, người chết không hề cô đơn. Nó có ý nghĩa răn dạy người 
còn sống phải biết giúp đỡ nhau như người một nhà: 

Tập tục cáo tang phải bước vào xã hội gia tộc mới xuất hiện. Cho tới nay, 
tập tục này vẫn còn tổn tại. Tại sao rất nhiều dân tộc trên thế giới đều thịnh 
hành cáo tang mà người nhà người chết không được lặng lẽ đi chôn người 
chết? Tập tục này có tác dụng nhiều mặt. Đầu tiên, thông qua cùng nhau 
tham gia hoạt động mai táng sẽ có lợi cho việc tăng tình hữu nghị giữa 
người trong nhà với bạn bè thân thiết, láng giềng gần xa. Điều này xưa cực 
kỳ quan trọng. Dù là trong đời sống hiện đại ở rất nhiều khu vực điều đó 
cũng không thể thiếu. Tiếp đó cũng có thể làm cho bạn bè láng giềng được 


biết di chúc, di vật của người chết, biết được nguyên nhân để loại bỏ một số 
nghi hoặc không cần thiết. Nếu người chết là phụ nữ thì việc này cực kỳ 
quan trọng với người thân của họ. Ở các nước nông nghiệp đặc biệt là vùng 
nông thôn rộng lớn tập tục này có thể còn được giữ trong một thời gian 
tương đối dài. 

Rất nhiều dân tộc sau khi có người chết thì người nhà tổ chức nhảy múa 
rất long trọng để báo tang. Dân Chu Thần ở huyện Quảng Đô, Thục Quận 
thời Hán là thái thú ba quận, là người hiền đức, lúc chết đi dân ba quận đưa 
tiễn đến tận mộ, hai bên đường người ta đánh trống làm rung động cả người 
qua lại. Trong cuốn Điền chí Minh Thiên Khởi đã viết: “Người Ha Nê chết đi 
không có quan tài, người đi đưa tang thì đánh chiêng đánh trống, đầu gắn 
lông gà và nhảy múa..., người ta gọi đó là “nhảy quỷ”. Họ để thi thể 3 ngày 
rồi đem hỏa táng, nhặt xương đi chôn, dùng trâu, dê để tế. Điệu nhảy của họ 
theo vòng tròn chủ yếu là cầm tay nhau và dậm chân, dùng tiêu, khèên, 
trống làm nhạc. Người dân tộc Bố Ÿ, người già khi chết thì người thân đều 
tới đưa tiên và mang tiền, khăn giấy, rượu gạo, thịt dê, thịt lợn đến. Người 
nhà có tang lấy rượu tiếp khách, giết thịt 2 - 3 con hoặc 5 - 6 con bò để chia 
cho bạn bè. Họ lấy vò lớn đựng rượu rồi đổ ra các ly nhỏ, nam nữ đứng đối 
nhau đánh trống đồng, trống gỗ, nếu như tiết tấu của ai không hợp thì sẽ bị 
phạt rượu. Kiểu vũ đạo điếu tang này thể hiện sức mạnh tập thể của cả bộ 
tộc, tăng cường tính đoàn kết. Thông qua hình thức cả tộc người vừa hát, 
vừa múa giúp giảm thiểu nỗi nhớ thương cho tộc người, cho người thân, giúp 
gia đình người chết hiểu rằng mặc dù mất đi người thân nhưng họ vẫn có thị 
tộc làm chỗ dựa. 

Nhiều nơi vào thời gian chịu tang thì thị tộc, gia tộc cùng hội họp ăn uống 
liển trong vài ngày. Những gia đình có tang mà nghèo thì có thể làm ít đi vài 
ngày, còn gia đình giàu thì có thể làm nhiều hơn để phô trương thanh thế. 

Tập tục này có tác dụng hạn chế sự phân hóa giàu nghèo quá lớn trong 
nội bộ gia tộc, thị tộc, là sự phản ánh tư tưởng bình quân chú nghĩa của thị 
tộc trong việc xử lý các hoạt động mai táng. Như dân tộc Nạp Tây ở Lỗ Điện, 
Lệ Giang, Vân Nam, người nghèo có người thân bị chết thì mời thầy cúng đến 
niệm kinh, giết một con lợn, một con gà là có thể mai táng. Còn nhà giàu thì 
có thể làm tang 3 - 5 ngày thậm chí 7 - 8 ngày, mỗi ngày tế 3 lần. Đối với 
những người đến cúng tế thì đều phải thiết đãi cơm rượu, có nhà mỗi ngày 
phải bày hàng chục mâm cỗ đãi khách, giết gà, giết lợn, hao phí tiền của. 


3. Nghĩa trang ở nông thôn và thành thị 


Cùng với chế độ thị tộc, chế độ gia tộc bị xóa bỏ thì xuất hiện thôn táng. 
Thôn táng chính là hình thức không phân chia dân tộc, gia tộc, người trong 


c2 


thôn được chôn trong khu mộ chung. Các thôn ở Vân Nam đều có nghĩa địa 
chung không phân đẳng cấp, gia tộc, tên họ, chỉ cần là thành viên của thôn 
thì có thể nhập táng. Điểu này có liên quan đến việc dân tộc phần nhiều 
sống hỗn tạp cùng các đân tộc khác ở một khu vực và phải chú ý đến lợi ích 
chung của cả thôn. Những dân tộc thực hiện chế độ công mộ lầng xã, trong 
công mộ thì căn cứ vào gia tộc để vạch ra ranh giới của mộ, trong gia tộc lại 
dựa vào vai vế và tuổi tác để sắp xếp. Ở các vùng nông thôn rộng lớn thì mộ 
thôn xã là một loại hình ngày nay vẫn lưu hành. Với những người tin vào 
quan niệm về linh hồn thì nó tượng trưng cho việc cả thôn khi sống và sau 
khi chết đều sống, cùng một nơi, có thể tăng sự giúp đỡ lẫn nhau giữa những 
người trong thôn. Với những người khác thì việc đem người cùng thôn chôn ở 
một chỗ thì sẽ tiết kiệm được đất, đảm bảo vệ sinh và có cảm giác quy tập 
hơn là khắp nơi đều đặt mộ. 

Cùng với sự xuất hiện và phát triển của mô hình thành thị thì cũng xuất 
hiện nghĩa trang thành thị. Mộ ở thành phố, thị trấn thường nằm ở ngoại 
thành, là mộ công cho toàn bộ cư dân thành phố. Nội bộ của mộ thành phố 
có loại vẫn lấy dân tộc, gia tộc, gia đình làm tiêu chí phân chia khu vực, có 
loại lại không phân chia gia tộc, tên họ, không phân già, trẻ, trai gái thực 
hiện tạp táng. Có nơi trong một thời kỳ người ta chọn một nghĩa địa chính 
và sau khi nghĩa địa này đã hết chỗ lại tìm một nơi khác. Sau một thời gian 
họ lại quay trở về nghĩa địa cũ để chôn tiếp. Trong lịch sử, mộ của thành 
phố thiếu hệ thống quản lý chuyên môn, chủ yếu dựa vào ý thức về văn hóa, 
nhưng nhìn một cách tổng quan thì về cd bản mộ phần ở đây đều có trật tự, 
mộ lớn nhỏ, hình đáng, bìa mộ cao hay thấp đều tương đối thống nhất. 


4. Tập tục mai táng và thể chế nhà nước 


Khi lịch sử bước vào thời kỳ của quốc gia tự chủ thì chức năng của bộ 
máy nhà nước liển được phản ánh từ nhiều phương diện khác nhau trong xã 
hội như sản xuất, sinh hoạt, phong tục. Quan niệm về âm gian, dương gian 
đều trực tiếp, gián tiếp chịu ảnh hưởng và bị khống chế bởi bộ máy nhà 
nước. Mai táng là hình ảnh thu nhỏ của xã hội hiện thực và chịu ảnh hưởng 
sâu sắc của bộ máy cũng như thể chế nhà nước. Trước đó đã nói về mộ táng 
của nô lệ đều dùng quân đội để đánh chiếm, cướp đoạt, dùng các biện pháp 
áp bức, bắt giết tàn bạo đối với nô lệ, nhưng điều này có cơ sở là sự phát huy 
các chức năng của nhà nước. Các nhà nước qua các thời kỳ khác nhau đã 
khống chế một cách nghiêm ngặt độ cao thấp, hình dáng của mộ phần của 
giai cấp quý tộc, quan viên. Đối với những người vi phạm thì hoặc dùng 
pháp luật trừng trị, hoặc dùng dư luận lên án, điều này cũng được xây dựng 
trên nền tang chức năng của nhà nước. Các lăng hoàng đế qua các thời đại 
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từ lúc xây dựng đến quá trình bảo tồn đều phải trực tiếp dựa vào sự bảo vệ 
của quân đội và pháp luật. Pháp luật qua các thời kỳ đều có quy định với 
mai táng như với những gia đình nghèo tới mức không thể tự mai táng thì 
chính quyển sẽ trực tiếp can dự vào. 

Điều đáng chú ý đó là, gần đây ở Trung Quốc đã phát hiện được một số 
lô mộ của tử tù thời Tân Hán. Mộ tử tù thời Tần được phát hiện ở phía Tây 
ngoài bức tường vây lăng Tần Thủy Hoàng ở Lệ Sơn. Ngày nay đã kiểm tra, 
giám định được hơn 100 ngôi mộ và khai quật được 32 ngôi mộ chôn đến 100 
người tù. Thường thì một rãnh mộ chôn 2 - 3 người, ít thì một người, có cái 
chôn hơn 10 người... Chủ yếu là người chết ở trong tư thế gấp tay gấp chân, 
có lẽ đó là do họ bị trói chặt chân tay lúc chết. Ngoài một bộ quan tài bằng 
sành ra thì tất cä đều không có táng cụ và vật dụng tùy táng. Theo giám 
định thì trong số người chết chỉ có rất ít phụ nữ và trẻ nhỏ, còn đại bộ phận 
là đàn ông trai tráng, có 6 người đã bị giết chết mới chôn. Những miếng gói 
còn sót lại được khai quật trong mộ đều khắc quê quán, tính chất phục dịch, 
tước vị và tên tuổi... của người chết. Dựa vào tư liệu có thể phán đoán 
những tử tù này chủ yếu đến từ 3 nước Tần, Tề, Sở. Trong 19 người đó thì có 
10 người là lao dịch. Từ ý nghĩa pháp luật nghiêm khắc mà nói thì cư hiển, 
chỉ là những người đi lao dịch do nợ tiền chính phủ, khác với tù nhân. Điều 
này cho thấy Tần Thủy Hoàng lúc xây lăng thì đã coi một số “cư hiền” 
ngang với tù nhân. 

Năm 1972 giới khảo cổ học Trung Quốc phát hiện được mộ tử tù thời Tây 
Hán ở Tây Bắc Đường Lăng huyện Kinh Dương, Thiểm Tây. Dương lăng là 
khuôn viên lăng của Cảnh Đế. Ông kế vị được ít lâu thì chọn đất này xây 
lăng. Mộ tử tù ở đây chưa hoàn toàn được khai quật. Từ 29 ngôi mộ đã được 
khai quật cho thấy có mộ một huyệt chôn 5ð - 6 người. Người chất đều phải 
đeo gông, có người đeo ở chân, có người đeo cổ, có người đã bị chặt đầu, đánh 
gãy lưng rồi mới chôn. Vào năm 1964, người ta phát hiện ra một ngôi mộ tử 
tù thời Đông Hán ở ngoại ô phía Nam thành Lạc Dương, Hà Nam, Trung 
Quốc. Trong phạm vị 2.500mˆ thì đã khai quật được 522 ngôi mộ tử tù, khai 
quật được 800 gạch mộ có khắc chữ. Lô mộ này có hiện tượng cùng bị đào vỡ, 
chẳng chất xác chết lên nhau, đó là hiện tượng phổ biến. Có những mộ được 
chôn chưa lâu đã bị đào lên để đặt xác khác vào. Rất nhiều tử tù bị chặt đầu 
mà chết. Thông qua giám định 422 bộ xương thì ngoài 7 bộ của phụ nữ ra 
còn lại đều là nam giới (chiến trên 98%, trong đó nhiều nhất là người trong 
độ tuổi 1ð - 34, chiếm gần một nửa). 

Hai loại mộ tử tò ở trên cho thấy việc xây lăng mộ hoàng để ở thời Tần 
Hán chủ yếu là nhờ vào tù nhân hoàn thành. Càng là những mộ táng hào 
hoa, xa xỉ thì càng cần dựa vào pháp luật cũng như thể chế nhà nước. 
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Tin vào sự tồn tại vĩnh cửu của linh hồn có tác dụng giúp cho bách tính 
hiểu được kết cục của người phạm pháp, không chỉ ở kiếp này mất đi tự do 
mà sau đó linh hồn vĩnh viễn bị giam giữ. Vì vậy nó có tác dụng thúc đẩy 
mọi người tuân thủ pháp luật. Đối với thời điểm mà quan niệm linh hồn còn 
nặng nề thì nó còn có tác dụng “giết gà dọa khỉ”; để cho người tù ý thức được 
rằng đeo gông xiểng xích mà mai táng thì lính hồn không được giải thoát, 
không thể chuyển kiếp đầu thai, từ đó mà có tác dụng buộc người tù phải 
chăm chỉ phục dịch. 

Trong mộ táng của các dân tộc thời xưa đều tùy táng binh khí. Trong 
hơn 90 ngôi mộ thời Hán ở Thạch Trại, Tấn Ninh, Vân Nam, Trung Quốc thì 
tổng cộng có 1.020 binh khí. Trong một ngôi mộ thời Xuân thu Chiến quốc ở 
Vạn Gia Bối, Thục Hùng mặc dù từng bị đào trộm nhưng vẫn phát hiện 
được hơn 460 bình khí... 

Tại sao trong các ngôi mộ lại tùy táng nhiều binh khí? Trước đây người 
ta cho rằng, nó phản ánh chủ mộ là quân lính. Điều này có thể không sai 
nhưng khó mà làm rõ mộ chủ tại sao lại tùy táng tới vài trăm binh khí. Có 
thể nó phản ánh mộ chủ muiốn tổ chức vũ trang ở âm gian và muốn chiếm 
hữu quân đội cực lớn ở đó. Châu Á Phu thời Tây Hán lúc còn sống đã tiến 
hành xây mộ. con trai ông đã mua 500 bộ áo giáp và thuẫn để làm vật tùy 
táng, Diên Yên đã dựa vào đó làm chứng cứ để buộc tội Châu Á Phu đang 
mưu phản và nói: “Lúc sống không phản vua mà định phản vua ở dưới âm 
phủ (Hán thư. Chu liệt truyện). Điều này phản ánh được hàm nghĩa sâu sắc 
của hiện tượng tùy táng binh khí một cách phổ biến. 


IW. ĐI SỐNE VẬT PHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ KHOA HC KỸ THUẬT ẢNH HƯỚNG BẾN VĂN 
HÚA MỘ TÁNG 

Trình độ phát triển của khoa học kỹ thuật là một trong những điều kiện 
quan trọng để chế ước tập tục mai táng. Khoa học kỹ thuật nói đến ở đây là 
ö góc độ nghĩa rộng, bao gồm cả sức sản xuất và văn hóa, khoa học. 

Trong cách nhìn nhân của người xưa thì khoa học và tôn giáo hầu như 
không có giới hạn rõ rệt. Trên thực tế, một số khoa học thời cổ đại ngày nay 
đã trở thành tôn giáo. Trong các tôn giáo thời cổ đại một số hiện nay lại phát 
triển thành khoa học. Việc thống trị, xây dựng kinh tế, phát triển của khoa 
học thời cổ đại đều cần mượn đến sức lực và sự thúc đẩy của tôn giáo. Mai 
táng là sản phẩm văn hóa của tôn giáo, nhìn ở góc độ khoa học cũng có thể 
nói nó là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học. Ở đây chỉ tìm hiểu, 
nghiên cứu về một số lĩnh vực cụ thể. 
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1. Mộ huyệt, táng cụ và công cụ sản xuất 


Đào huyệt mộ, làm các táng cụ đều không thể thiếu công cụ sản xuất. 
Nhìn ở phương diện rộng tính năng của công cụ sản xuất, ở một mức độ nào 
đó đã quyết định chủng loại và hình dáng của huyệt mộ và tầng cụ. 

Thời kỳ đổ đá cũ và đổ đá mới, con người chỉ có thể sử dụng đồ dùng 
bằng đá, gỗ, xương, mai rùa để đào buyệt mộ, năng suất làm việc do đó 
thấp, các huyệt mộ lúc bấy giờ rất hẹp, nông và thường chỉ đủ cho một thi 
thể và số ít vật tùy táng. Vào thời đại đồng xanh thì con người sử dụng các 
công cụ bằng đồng xanh như xẻng đồng, quốc đồng đào huyệt nên năng suất 
làm việc được nâng lên nhiều lần, các huyệt mộ hầu hết sâu hơn, to bơn. 
Lăng mộ của các vua thời Thương ở Trung Quốc có điện tích tới 330mˆ cộng 
thêm các đường rãnh mộ đạt đến 1.800m”, quy mô lớn trước đó chưa từng có. 
Nhưng so với lăng hoàng đế ở thời đề sắt thì không thể sách được. Bên ngoài 
lăng Tân Thủy Hoàng, phía Nam Bắc đài 2.173m, Đông Tây rộng 924m, 
chiếm diện tích gấp 1.100 lần lăng mộ lớn nhất thời Thương. Tất nhiên, sự 
rộng thêm của chúng chủ yếu nhất đó là do sự mở rộng của phạm vì quyền 
lực và sự tăng cường về thế lực thống trị, dẫn đến có thể điều động. sử dụng 
nhiều sức lao động. Nhưng năng suất làm việc có liên quan đến sự cải tiến 
cộng cụ và sự tiến bộ của giao thông vận tải. 

lộ phía Nam Trung Quốc thời cổ đại đã từng thịnh hành nhai táng. Nhai 
mộ. quan tài treo ở vách núi... đều cần phải đào mộ và moi động. Điều này 
cần đến các công cụ đào bới có độ cứng cao, tính đàn hổi tốt và giá ca thấp. 
Đồng đỏ tính mềm, nếu như cho thêm một lượng thiếc vào thì trở nên rất 
cứng nhưng giá cả lại khá đắt. Nó có thể phổ biến dùng làm công cụ đào 
huyệt mộ. Nên các nhai mộ thời đồng xanh gần như đều lợi dụng các động 
tự nhiên trên sườn núi. Sau khi công cụ đào huyệt bằng sắt được sử dụng 
phổ biến thì các nhai mộ được con người chú ý đào bới. Từ sau thời Hán 
người Hán phổ biến xây mộ gạch. Ở thời Hán thịnh hành kiểu xây mộ bằng 
gạch rỗng ở trong, vẽ hình như mộ gạch. Thời Đồng Hán và Ngụy Tấn Nam 
Bắc triều đã từng lưu hành loại mộ bằng gạch lớn, từ sau thời Đường thì 
thịnh hành loại mộ gạch hoa văn nhỏ. Điều này xây dựng trên nền tảng kỹ 
thuật nung gạch đạt đến độ nhuần nhuyễn và phổ biến. Mộ táng của một số 
dân tộc thiểu số ở thời kỳ đó rất ít xây bằng gạch, điều này có nguyên nhân 
văn hóa, rõ ràng kỹ thuật này không có liên hệ mật thiết với kỹ thuật nung 
gạch và sự phổ cập của nó. 

Trung Quốc từ thời kỳ đồ đá mới đã nắm vững kỹ thuật nung đồ gốm sứ 
một cách thành thục, chính trên nền tảng này nên giữa thời kỳ đề đá mới 
mới xuất hiện tiểu bằng sành dùng để mai táng trẻ nhỏ bị chết yếu. Tại sao 
các tiểu bằng sành này có thể gìn giữ thi thể và hài cốt rất tốt nhưng lại 
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không thể phổ biến dùng cho người lớn? Đây cũng là hạn chế của kỹ thuật 
nung gốm sứ. Mặc dù lúc đó đã có thể nung được một số cđhum đựng nước 
khá lớn nhưng giá thành đắt nên khó có thể được dùng phổ biến. Chỉ khi bếc 
mộ cải táng hoặc hỏa thiêu rồi mới thu lượm tàn tro và xương cốt cho vào 
tiểu sành nên các quan tài bằng sành này không lớn. Bắt đầu từ thời Hán 
đã xuất hiện quan tài bằng đồ gốm có kích thước lớn nhưng do độ khó của 
việc nung gốm giá thành lại đắt cho nên nó chỉ được dùng cho các gia đình 
giàu có, quyền quý. 

Từ giữa thời kỳ đổ đá mới, con người chỉ có thể dùng các công cụ như rìu 
đá để chặt cây, bổ cây, năng suất lao động thấp và các tấm gỗ tạo ra không 
đẹp mắt cho nên lúc đó người ta không dùng các quan tài bằng gỗ để mai 
táng như sau này. Trong văn hóa Ngưỡng Thiểu rất ít khi nhìn thấy táng cụ 
bằng gỗ, nếu có cũng chỉ là những miếng gỗ có độ dài ngắn, rộng hẹp khác 
nhau. Trong văn hóa Tề Gia ở cuối thời đồ đá mới cũng đã phát hiện ra một 
số công cụ bằng đồng đỏ, đồng thời cũng phát hiện một số quan tài bằng gỗ 
hình thuyền độc mộc. Rõ ràng giữa hai điều này có mối liên hệ nội tại với 
nhau. Mặt khác nó cũng cho thấy lịch sử dùng các công cụ như bào, cưa 
được hình thành khá muộn. Khi làm quan tài hình thuyền độc mộc người ta 
chỉ cần sử dụng rìu, đục. 


2. Vật tùy táng và năng lực sản xuất 


Vật tùy táng là bộ phận cấu thành văn hóa mộ táng, là sự biểu thị quan 
trọng cho thân phận và đẳng cấp của chủ mộ. Trong các tư liệu văn vật 
khảo cổ của Trung Quốc thì có một bộ phận tương đối lớn được khai quật 
trong các mộ táng. Các văn vật được khai quật thường được bảo tôn tương 
đối tốt, phần nhiều rất tỉnh xảo, là tấm gương phản chiếu sự phát triển của 
năng lực sản xuất. 

Các mộ táng thời kỳ đồ đá cũ chỉ có thể tùy táng một số đồ đá thô sơ và 
một số đồ trang sức đơn giản. Trong các mộ táng thời kỳ để đá mới bắt đầu 
xuất hiện các đề đá được mài, chế, đồ gốm và xương cốt của gia cầm, gia súc. 
Có những đồ gốm bên trong còn đựng lương thực: Trên hài cốt của người 
chết còn thấy dấu tích của y phục. Điều này cho thấy lúc đó con người không 
chỉ có kỹ thuật mài chế mà có thể họ còn chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng 
trọt lương thực, nung gốm và dệt vải. 

Vào thời đại đồ đồng thì đặc trưng quan trọng là vật tùy táng đều là 
đồng đen. Thông qua suy đoán, nghiên cứu và mô phỏng cách tạo các đồ 
đồng đen lớn và phức tạp này có thể hiểu một cách khái quát phương pháp 
luyện và trình độ kỹ thuật lúc bây giờ. Trước đây, một thời gian dài con 
người cho rằng, sức sản xuất của các dân tộc thời cỗ đại rất thấp. Nhưng các 
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đồ đồng đen được khai quật từ trong quan tài đồng ở nhiều khu vực trên thế 
giới đã đem lại cái nhìn mới mẻ. Người ta đã nhận thức rằng, các dân tộc 
thời cố đã từng có kỹ thuật luyện đồng đen tương đối cao và giàu đặc trưng 
văn hóa khu vực. 

Từ cuối thời kỳ Xuân thu về sau, trong các mộ táng thường có vật tùy 
táng bằng sắt và tỷ lệ của nó càng về sau càng lớn. Thông qua sự nghiên 
cứu tổng hợp về vật tùy táng bằng sắt trên mọi vùng miền của Trung Quốc 
có thể nắm được kỹ thuật luyện sắt của nước này từng trải qua hai giai đoạn 
là luyện từng thỏi sắt ở nhiệt độ thấp và gia ở nhiệt độ cao để đúc và cũng 
nắm được điều kiện kỹ thuật, bối cảnh chuyển từ công cụ sản xuất sang 
dùng phổ biến trong các đồ dùng sinh hoạt và phổ cập ở trong các lĩnh vực 
khác. Thông qua những nghiên cứu về các công cụ tùy táng trong mộ táng, 
có thể hiểu được trình độ trồng trọt, cày bừa, tưới tiêu, thủy lợi của nông 
dân thời bấy giờ. 

Trong các mộ táng thời cổ đại thường phát hiện để dệt bằng lụa, là sự 
phần ánh cụ thể trình độ kỹ thuật dệt may thời xưa. Trên đồ đồng đen khai 
quật ở mộ một người phụ nữ dân tộc thiểu số ở Trung Quốc thì đã phát hiện 
có dấu tích của đề dệt lụa. Trong mộ táng thời Tây Chu còn tìm thấy những 
tấm vải thêu còn sót lại. Trên tấm vải dệt từ bông, tàn dư trong mộ táng vào 
giữa thời Tam Quốc thì có 6 loại hoa văn và có các hình vẽ khác nhau. Từ 
sau thời Hán thì tư liệu về vải lụa rất nhiều, lúc đó ở trong các mộ Hán ở đồi 
Mã Vương, Trường 5a; núi Phượng Hoàng, Giang Lăng, Mãn Thành, Hà 
Bắc... đã phát hiện một lượng lớn các đồ dệt may bằng lụa có hoa văn, một 
màu, nhiều màu và có hoa, nhuộm màu thêu hoa. 

Trong mộ táng từ sau thời Đông Hán thường phát hiện các loại đồ băng 
chất hiệu sứ. Thời Đông Hán phổ biến là sứ xanh, sứ đen, thời kỳ đầu của 
Ngụy Tấn Nam Bắc triều chủ yếu là hai loại trên, còn cuối thời kỳ này phát 
hiện cả sứ men vàng và một số đổ sứ trắng. Đường Tống là thời kỳ phát 
triển mạnh nhất của để sành sứ. Xuất hiện nhiều đồ sứ mang đậm phong 
cách địa phương. Bắt đầu từ thời Nguyên thì gốm than hoa đã trở thành loại 
để tùy táng phổ biến. 

Như trên đã nói, đồ vật tùy táng chịu sự chế ước của trình độ sản xuất, 
có đặc trưng thời đại rõ ràng, kết hợp với các tư liệu khác để phán đoán thời 
đại của mộ táng thì căn cứ vào sự nghiên cứu tổng hợp về vật tùy táng có 
thể xác định được niên đại của nó. 


3. Văn tự, thiên văn, lịch pháp và mộ táng 


Văn tự, thiên văn, lịch pháp đều là những tiêu chí và sản phẩm văn hóa 
đại điện cho sự tiến bộ xã hội của một giai đoạn nhất định, cho một trình độ 
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nhất đỉnh của sự phát triển khoa học. Sự xuất hiện của chúng đã có ảnh 
hưởng rất lớn đối với phong tục mai táng truyền thống. 

Từ thời Thương Chu đến thời Hán, người ta thường tùy táng các đồ đồng 
đen hoặc đề đồng có hoa văn. Những văn hoa được khắc này phần nhiều là 
ghì lại tên họ, dòng tộc, chức vị của mộ chủ. Vào thời đó những ghi chép này 
có lợi cho việc tuyên truyền địa vị, quyền thế của chủ mộ, ngoài ra còn biểu 
hiện sự hiếu thuận của con cháu. Vào thời Chiến quốc, Tần Hán thì trong 
các mộ táng có tùy táng các cuốn sách được đóng đơn giản, có sách còn ghi 
lại tên họ, phổ hệ, những chuyện họ trải qua lúc còn sống, chức vị của chủ 
mộ; có sách ghi lại các sự kiện lịch sử, các chuyện quốc ga đại sự; có sách lại 
sao chép từ sách vở khác. Từ sau thời Xuân thu, trong các mộ táng còn 
thưởng tùy táng các ấn chương cá nhân được bảo quản khá cẩn thận nên đã 
mang lại các tư liệu trực tiếp giúp cho việc phán đoán, nghiên cứu thời đại 
của mộ táng. Trên các đổ gốm sứ tùy táng ở thời Hán thường được khắc các 
chữ liên quan đến quan lại và thời đại..., là những tài liệu rất hữu ích cho 
việc nghiền cứu về công thương nghiệp thời Hán. Trong các ngôi mộ tử tù 
trong lăng Tần Thủy Hoàng phát hiện trên thi thể một số hài cốt có đậy 
những tấm ngói lớn, trên đó thường khắc chìm địa danh, tính chất phục 
dịch, tội danh, tên tuổi... Trong các mộ tử tù thời Đông Hán ở Lạc Dương 
cũng phát hiện một số gạch mà trên đó có ghì bộ sử, tên ngục, tên quận 
huyện, tội danh, tên họ và ngày tháng năm chết... Trong các để tài điêu 
khắc và gạch được vẽ hoa văn trên các nhai mộ thời Hán thường thấy các 
văn tự ghi lại năm tháng, tên tuổi, quan phẩm... Các văn trấn mộ, ấn tránh 
tà lưu hành ở thời Đông Hán cũng phân ánh một cách chính xác ảnh hưởng 
của tôn giáo đối với tập tục mai táng. Các mộ táng lúc đó còn xuất hiện một 
loại “đi sách” thường liệt ra rõ chủng loại, tên gọi, số lượng, giá cả... của các 
vật tùy táng, biểu đạt một cách chính xác chức năng và ý nguyện của việc 
làm tang lớn. Thực địa quyển và các đề tài điêu khác tương tự lưu hành ở 
thời đó phân ánh một cách hình tượng ảnh hưởng của kinh tế đối với nghi 
thức, tập tục mai táng. 

Ảnh hưởng của văn tự đối với mai táng nằm ở bia mộ (mộ chí). Chức 
năng chủ yếu của bia mộ là giúp cho việc nhận biết mộ táng. Dưới sự chỉ 
phối của quan niệm linh hồn và ý thức sùng bái tổ tiên, con người coi việc 
tảo mộ tổ tiên là việc trọng đại. Các ngôi mộ trong thời gian ngắn thì còn 
có thể nhận ra song lâu dần từ đến 3 - 5 đời sau, đặc biệt là trải qua chiến 
loạn, di cư thì thế hệ con cháu sau này khó nhận ra đúng được mộ của tổ 
tiên. Việc nhầm lẫn này sẽ gây ra những rắc rối khó giải quyết. Làm thế 
nào để giải quyết được việc nhầm lẫn mộ? Một số dân tộc đã tìm ra những 
cách riêng. 
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Mộ táng ở Trung Nguyên, Quan Trung vến không lấp đất. Các nhà 
thống trị thời Thương Chu thường xây đình trên mộ, đồng thời giải quyết 
luôn vấn đề dấu hiệu nhận biết mộ. Nhưng đối với những người nghèo khổ 
thì tiền bạc có hạn mà xây đình thì rất tốn kém vì thế điều này rất khó mở 
rộng phổ biến. Dân tộc Quý ở Tây Chu có thói quen trồng cây trên mộ và còn 
kết hợp ca loại cây, số lượng và tước vị với nhau. Nhưng trong các mộ lớn 
của các quý tộc Tây Chu thì những người có tước vị giống nhau rất nhiều, 
thời gian càng dài thì càng khó nhận biết. Vì vậy khi ấy còn thịnh hành tục 
cắm cờ phan (eái phướn) lên mộ. 

Cờ phan còn được gọi là “minh tỉnh”, “đan tỉnh”, trên đó thường viết một 
số chữ như ngày, tên họ một người nào đó. Điều này tất nhiên là có lợi cho 
việc nhận biết mộ, duy chỉ có điều thời gian bảo tổn rất ngắn, thường 1 - 2 
năm sau là các vật đánh dấu này đã hỏng. Thế nên, Đỗ Mục mới có bài thơ 
Thay đổi cờ phan cũ và Đỗ Phủ có bài Mưa giá làm ưới cờ phan. Để nhận 
biết mộ, vùng Trung Nguyên vào khoảng thời Xuân thu đã tiếp thu những 
kinh nghiệm của một số khu vực ở phía Nam, xây chóp mộ. Chóp của ngôi 
môi giống như một cái gò nối lên, sau thời gian đài thì vẫn có thể nhận biết 
được chính xác. Người Thục thời Tiên Tần đã từng thịnh hành đặt hòn đá 
lớn lên trước mộ. Có thể nói đây cũng là một trong những dấu hiệu hay để 
nhận biết mộ. Duy có các ngôi mộ lớn thì mộ nào ở phía trước cũng đều có 
một tảng đá lớn. Thời gian dài và lâu vẫn có thể dẫn đến nhầm lẫn. Người 
Tái Hạ thuộc đân tộc Cao Sơn, Đài Loan đều vùi người bị chết xuống đất, rồi 
đặt một tảng đá lên trên để dễ nhận biết. Đối với người bình thường thì họ 
cắm các đoạn tre làm rào và xếp đá xung quanh để nhận biết. Nhưng thời 
gian dài hơn thì những cách này vẫn cứ rất khó giúp nhận biết mộ chính 
xác. Dân tộc Độc Long căn cứ vào số lượng con cái để cắm tre trúc, trên đỉnh 
ống trúc được găm rất nhiều gỗ, các dấu hiệu có thể nói rõ giới tính, tuổi và 
những việc làm lúc người đó còn sống. Điều đáng tiếc đó là tuổi thọ của lều 
có chỉ kéo đài khoảng 10 năm, khá ngắn. Những điều này chứng mình muốn 
giải quyết được vấn đề nhận biết mộ táng trong một thời gian dài thì cần 
phải kết hợp văn tự với chất liệu đá. Nếu đem mạ chữ lên các để kim loại 
như đồng, sắt thì các ngôi mộ đó rất dễ bị phá hủy, không thể bảo tổn được 
lâu dài. Các mộ táng thời Đông Hán ở Tứ Xuyên thì thường khắc ngày 
tháng năm và những thông tin này có thể là một trong những tiêu chí đánh 
dấu cho sự va đời của bia mộ. Không lâu sau đó thì bia mộ ra đời, các tư liệu 
khảo cổ học chứng minh, bia mộ thường có thể bảo tồn được mấy trăm năm, 
thậm chí hàng nghìn năm, về cơ bản đã giải quyết được vấn đề nhận biết mộ 
sau thời gian dài. 
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Vào thời Tây Tấn trong giới quan lại quý tộc đã xuất hiện các mộ chí 
(hoặc gọi là khoáng chí ghi lại những chuyện lúc còn sống của người chết 
được chôn trong mộ. Các mộ chí lúc đầu rất nhiều cái giếng hình bia mộ. sau 
này diễn biến thành hình vuông. Tác dụng của mộ chí là giới thiệu về người 
chết với âm gian, địa phủ, nó tương đương với một cuốn sách về cuộc đời 
người chết. Các mộ chí tùy táng phản ánh mộ chủ và người thân sợ các quan 
ở âm phủ không hiểu tình hình hoặc là sơ suất lại nhằm mộ địa chủ thành 
thảo dân, ác quan với người nghèo. Sự xuất hiện của mộ chí có mối quan hệ 
với việc và coi trọng dòng đõi dân tộc. Mộ chí dưới hình thức định luận về 
địa vị người chết, tìn rằng linh hồn tồn tại vĩnh viễn, nó có tác dụng khuyên 
răn con người biết trung thành và hiếu nghĩa, luôn làm việc thiện, tích đức, 
là một trong những biện pháp để duy trì các luân lý đạo đức phong kiến. 
Chính vì chức năng xã hội hiện thực này mà nó trở thành truyền thống để 
các xã hội phong kiến kế thừa và phát triển. 

Các tư liệu văn tự được khai quật từ trong các mộ cổ vẫn có số lượng lớn 
các tư liệu văn tự cổ hiện vẫn được lưu giữ ở Trung Quốc. Nó là kho tàng 
quý báu trong việc nhận biết, nghiên cứu văn hóa xã hội, nghệ thuật thư 
pháp thời cổ đại. Rất nhiều ngôi mộ không thể đoán được thời đại thì chỉ cần 
căn cứ vào hình thức biểu hiện, nội dung, cấu trúc thư pháp của các tư liệu 
văn tự của nó thì có thể đoán được niên đại một cách chính xác. 

Sự ra đời và phát triển của thiên văn cũng là một tiêu chí quan trọng 
cho sự phát triển của trình độ khoa học. Người xưa cho rằng, thiên văn học 
sao có liên quan đến các thông tin đời người. Một vì sao nào đó trên trời đại 
điện cho một người nào đó ở thế gian. 

Nếu như vì sao này lặn thì người tương ứng sẽ sắp chết. Trong tiếng Hán 
cổ đại, "sao đổi ngôi” cũng là từ đồng nghĩa với từ chết. Vào thời Xuân thu 
trong cuốn 7đ ;ruyện thường gọi một số đại tướng quân bị chết là “Đại mệnh 
vẫn trụy”. Cuốn Tơmn quốc chí. Thục chí đem liên tưởng tử tướng của Gia 
Cát Lượng, với “Tinh lưu danh trung”. Cuốn Thúy hử thì lấy 36 ngôi sao 
Thiên canh 72 sao sát tương ứng với 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Khi các 
ngôi sao này đổi ngôi cũng là ngày các vị đại tướng quân này chết, Trong 
tiếng Hán cổ, từ “Đế” nghĩa gốc là “thượng để”, “thượng thiên”. Thời Ấn 
thường gọi tổ tiên của mình là “đế”, như Đế Ất, Đế Tân, cho thấy người Ân 
cho rằng linh hồn của người sau khi chết thì về với trời, bay lên trời chứ 
không đi xuống đất. Người Thục xưa lấy ð màu: Xanh, đỏ, trắng, đen, vàng 
làm tên của nhà thờ tổ tiên, tượng trưng cho õ phương: Đông, Tây, Nam, 
Bắc, chính giữa. Bắt đầu từ thời Tây Hán thì trong mộ táng thường thấy tứ 
tượng Thanh long (phía Đông), Huyền vũ (phía Bác), Bạch hổ (phía Tây), 
Chu tước (phía Nam)... Mỗi tượng trong số chúng lại đại diện cho thất tình 
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của từng phía. Bắt đầu từ thời Đông Hán nhiều người cho rằng, thần Bắc 
đấu trên trời chủ quản tuổi thọ của con người, sau khi người chết thì hôn 
quay về Bác đấu. “Hồn về Bắc đẩu”, “Cơ vĩ quy thiên” cũng trở thành từ 
đồng nghĩa với từ “chết”. 

Trong mộ táng của Trung Quốc thời xưa thường phát hiện các hình ảnh 
về thiên văn. Tìm ra quy luật từ các ngôi sao đã phần ánh được trình độ 
nhận thức nhất. định về thiên văn và tỉnh tượng của người xưa. 

Lịch pháp gồm hai loại: Lịch pháp nguyên thủy và lịch pháp khoa học. 
Lịch pháp nguyên thủy chỉ những nhận thức và tích lũy sơ khai của con 
người người về thiên văn, tinh tượng và sự thay đổi thời tiết ở thời xã hội thị 
tộc. Hình thức chủ yếu của nó là truyền bá bằng miệng. Lịch pháp khoa học 
là chỉ những tính toán tương đối chính xác mà con người thông qua sự quan 
sát, tích lũy lâu dài đối với thiên văn tỉnh tượng, tuần hoàn bốn mùa, sự 
chênh lệch về ngày giờ mà có được sau khi đã có chữ viết. Nó được dùng văn 
tự để ghi lại một cách hệ thống và thường được chính phủ ban bố. Cả hai 
loại đều có ảnh hưởng lớn đối với tang táng trong đó lịch pháp khoa học có 
ảnh hưởng hơn nhất. 

Bắt đầu từ xã hội thị tộc, hoạt động mai táng của con người đều có mối 
quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với lịch pháp. Khi các thành viên trong thị 
tộc chết đi thì phải lựa chọn thời điểm nhập táng, cử hành các nghi thức, các 
thị tộc có phong tục bốc mộ thì sau khi chôn vài năm họ sẽ chọn ngày tháng 
thích hợp để bốc mộ lấy xương. Trong các tác thị tộc thì hằng năm vào mùa 
nào tổ chức nghi thức chôn chung vào mùa nào thì cùng nhau cầu khấn cho 
người chết, những điều này đều cần phải tính toán thời gian hoặc lựa chọn 
mùa và cũng ứng dụng những kiến thức về lịch pháp. 

Ỏ Trung Quốc thời cổ đại, một loạt các hoạt động mai táng từ cáo tang, 
chạy tang, phát tang đến làm giỗ, tảo mộ, thờ cúng... đều lấy việc tính toán 
thời gian làm cơ sở và cũng ứng dụng các kiến thức về lịch pháp. Như hoạt 
động tảo mộ và tết Thanh minh hằng năm, hoạt động tế tổ tiên vào giữa 
tháng 7, các hoạt động tế lễ đều lấy tiền đề là sự ứng dụng lịch pháp. 

Bắt đầu từ cuối thời Đông Hán thì quan niệm ngày hoàng đạo, ngày tốt 
lành cũng ảnh hưởng đến mai táng. Đạo gia gọi thần Thanh long tỉnh, thần 
Minh đường tỉnh, thần Kim quỹ tỉnh, thần Thiên đức tỉnh, thần Ngọc đường 
tỉnh, thần Ty mệnh tỉnh là lục thần coi đó là 6 vị thần may mắn và ngày 
nào thuộc vào lục thần thì đều là ngày hoàng đạo. Sau khi có người chết thì 
lúc nào động thổ đào huyệt, phát tang, chôn cất đều do đạo sỹ, thầy pháp 
theo sách và chọn. Quan niệm này cũng ảnh hưởng đến nhiều dân tộc thiểu 
số. Người DI ở huyện Thiện Hóa, Tứ Xuyên, thời Thanh (huyện Tân Long, 
Cam Túc, Trung Quốc ngày nay), do chịu ảnh hưởng của văn hóa dân tộc 
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Tạng, Khương, Hán nên đề thờ đều áp dụng thủy táng, hỏa táng, thổ táng, 
thiên táng. Một người sau chết rốt cuộc nên chọn cách mai táng nào hoàn 
toàn đều dựa vào sách vỏ để định ra, vào mùa khác nhau sẽ áp dụng các 
phương pháp khác nhau. Một số dân tộc thời cận hiện đại thì việc khâm 
niệm, phát tang, nhập táng đều phải mời Thủy thư tiên sinh dựa vào Thúy 
thư để chọn ngày. Nếu như vào ngày tháng không phù hợp thì phải để quan 
tài đó chờ ngày tốt, chờ mấy ngày, thậm chí mấy tháng sau mới chôn. Người 
Luân Xuân ở Đông Bắc Trung Quốc thường áp dụng thụ táng. Sau khi có 
người chết liền bóc bỏ cây bọc lấy thi thể và phải chọn ngày lành mới gác thi 
hài lên cây. Dân tộc Thổ Chú ở Cam Túc cho tới thời Dân quốc vẫn rất thịnh 
hành phương thức hóa táng, nhưng ngày hỏa táng phải là ngày đẹp. Trong 
các tư liệu văn tự trên bía mộ, mộ chí, mộ táng, điêu khác, hội họa, gạch 
mộ... qua các thời kỳ đều có đề cập đến ngày, tháng, năm giúp chúng ta có 
căn cứ để xác nhận thời đại của mộ táng một cách chính xác. 

Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc những ngày lễ dưới đây có 
quan hệ mật thiết với nghĩ lễ mai táng. 

Hàn thực (trước tết Thanh minh 1 hoặc 2 ngày): Tương truyền thời Xuân 
thu, vào ngày Giới Tử Thôi bị lửa thiêu chết, Tấn Văn Công vô cùng đau 
đớn. Để tưởng nhớ Giới Tử Thôi ông đã chọn ngày đó làm ngày cấm lửa, chỉ 
ăn đồ lạnh. Tập tục này lưu truyền đến đời sau nhưng nhân dân ở các vùng 
miền khác nhau lại gắn nó với những hàm nghĩa khác nhau, như là tưởng 
nhớ người con có hiếu bị chết cháy, thờ cúng thần lửa... Tết Hàn thựccó nơi 
chủ diễn ra trong 1 ngày, có nơi kéo dài tới 3 ngày. Trong cuốn Kinh Sở tuế 
thời hý có viết: “150 ngày sau Đông chí là ngày Hàn thực, cấm lửa 3 ngày”. 

Thanh minh là một trong 24 tiết khí trong lịch pháp truyền thống của 
Trung Quốc. Tục truyền vào ngày này người ta thường đi thắp hương tảo 
mộ. Trong bài thơ Thanh minh Đỗ Mục đã từng viết: “Thanh minh thời tiết 
vũ phân phân; Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn”. 

Trung nguyên: Ngày 15 tháng 7 âm lịch thường được gợi là Quỷ tiết. 
Trong quan niệm mê tín thời cổ, vào ngày này âm gian mổ cửa cho linh hồn 
người chết trở về nhà thăm người thân cho nên đây là ngày giỗ tổ truyền 
thống của dân tộc Hán. 

Các trì thức khoa học như văn tự, thiên văn, lịch pháp kết hợp với những 
tôn giáo nguyên thủy có liên quan đến mai táng rồi dần dần biến đổi làm 
cho hoạt động mai táng có thêm nhiều màu sắc văn hóa. Chúng đã làm cho 
một lượng lớn những người không biết chữ, không hiểu biết về thiên văn, 
lịch pháp bị loại ra khỏi vị trí làm chủ các nghị thức mai táng và đem lại 
thuận lợi cho các thầy pháp, đạo sỹ, tăng lữ trong việc chủ trì các nghì thức 


này. Ỏ một mức độ nào đó chúng đã thúc đầy hoạt động mai táng lên một 
tầng cao mới. 

4. Mộ táng và kình tế tiền tệ 

Tiền tệ và kinh tế là tiêu chí đánh dấu sức sản xuất của xã hội phát 
triển đến một trình độ nhất định. Kinh tế tiền tệ có những khởi sắc liên tục 
ở những thời kỳ khác nhau đã làm thay đổi diện mạo xã hội và mai táng 
cũng không ngoại lệ. 

Biểu hiện đầu tiên của việc kinh tế tiền tệ ảnh hưởng đến tập tục mai 
táng đó là trong các mộ táng thuộc các thời đại khác nhau đều tùy táng kèm 
theo tiền. Con người luôn cho rằng trần sao âm vậy, dương gian dùng tiền, 
âm gian tất nhiên cũng dùng tiền, mục đích của việc tùy táng là cũng muốn 
người chết có tiền để dùng. 

Rất nhiều dân tộc của Trung Quốc đã phổ biến tục tùy táng tiền tệ. 
Trong mộ Phụ Hảo ở Ân Khư, An Dương, Hà Nam đã khai quật được hơn 
7.000 vỏ ốc biển. Trong mộ thời Thương, tiền bằng vỏ ốc thường được nhét 
trong miệng người chết. hoặc đặt trong lòng bàn tay người chết. Từ cuối thời 
Thương đến thời Xuân thu Chiến quốc, nhiều nơi ở Trung Quốc phổ biến 
dùng đồng, bạc để mạ vỏ ốc biển, như trong mộ thời Thương ở thôn Già Du, 
rừng Bảo Đức, Sơn Tây khai quật năm 1971 người ta đã tìm thấy 109 vỏ ốc 
mạ đồng. Ở thời Thương Chu một số đồ bằng ngọc là những vật quý cùng với 
nhiều đồng tiền có mệnh giá lớn được tùy táng. Trong các mộ táng của quý 
tộc thường phổ biến tùy táng các đồ bằng ngọc. 

Những vật dụng làm bằng đồng đen được khai quật trong các mộ thời 
Tây Chu, các chữ được khắc trên đó thường nói rõ làm vật này phải dùng 
hết bao nhiêu vỏ ốc, lấy điều đó để thể hiện sự giàu có của chủ mộ và sự 
hiếu thuận của con cháu. Tiền trở thành tiêu chí quan trọng để xác định 
thân phận và địa vị của một người, thậm chí là thước đo sự hiếu thuận của 
con cháu, là thước đo phẩm chất đạo đức của họ. Vào thời Xuân thu Chiến 
quốc, các nước lần lượt sử dụng tiền bằng kim loại riêng của nước họ, điều 
này cũng được phát hiện trong các mộ táng. Trên các đồng tiền thời đó 
thường có tên nước, địa danh, tên thành, là tư liệu quan trọng để nghiên 
cứu về chế độ địa lý thành ấp, quá trình đúc các đồng xu thời cố; nó cũng là 
mấu chốt quan trọng để nghiên cứu thương nghiệp, giao thông thời cổ. 

Tần Thủy Hoàng sau khi thống nhất 6 nước thì cũng thống nhất tiền tệ. 
Bán lượng thời Tần cũng trở thành vật thường thấy trong các mộ táng ở 
Trung Quốc. Từ thời Hán Vũ Đế đến thời Tùy, trong hơn 730 năm, nó trỏ 
thành vật chủ yếu để tùy táng. Triều đại mới của Vương Mãng chỉ kéo dài 
hơn 10 năm nhưng có tới 4 lần cải cách tiền tệ, lần lượt phát hành hơn ba 
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chục loại tiền, rất nhiều loại tiền phát hành chưa được bao lâu đã bị tuyên 
bố hủy bó. Sau khi vương triều Đông Hán được thành lập đã lập tức bỏ hết 
tiền của triểu Vương Măng. Điều đáng chú ý là, trong các mộ táng thời Đông 
Hán thậm chí là giai đoạn muộn hơn lại thường phát hiện một lượng lớn các 
tiền xu thời Vương Mãng với chủng loại phong phú. Điều này chủ yếu là để 
thỏa mãn tâm lý muốn thể hiện sức mạnh về tiền tài. Ở Ba Thục, chính 
quyền Thành Hán thời kỳ 16 nước chư hầu, vào thời Hán Hưng (338 - 343 
Công nguyên) đã đúc tiền lưu hành khắp cả nước, bắt đầu từ thời Đường đã 
đúc được tiền có thêm niên hiệu như Thông Bảo, những đồng tiền này cũng 
được phổ biến tìm thấy trong các mộ táng. Từ thời Hán đến thời Minh 
Thanh các vương triều phong kiến gần như đều đã từng trải qua “khủng 
hoàng tiền tệ”. Tiền được lưu thông ngày càng ít đi, điều này tất nhiên có 
nhiều nguyên nhân nhưng việc đem chôn một lượng lớn các đồng tiền xu vào 
trong mộ cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. 

Rất nhiều mộ táng nếu dựa vào các thông tin khác khó phán đoán thời 
đại thì dựa vào các đồng tiền tùy táng đều có thể xác định được thời đại của 
nó một cách tương đối chuẩn xác. 

Trong các điêu khắc, hoa văn trang trí dùng để trang trí quan tài ở thời 
Đông Hán thường thấy các hoa văn bằng đồng xu. Biểu hiện sùng bái tiền 
bạc dung hòa với ý tưởng nghệ thuật này kéo dài mãi cho tới thời Thanh, 
kéo dài đến 1.800 - 1.900 năm. Văn khế mua bán đất được tìm thấy trong 
các lăng mộ Hán là một biểu hiện quan trọng cho việc kinh tế và tiền tệ làm 
thay đổi tập tục mai táng. Tư liệu liên quan đến việc bán đất được phát hiện 
sớm nhất hiện nay là vào những năm Đạo Quang thời Thanh, trong các 
cuốn sách Dương lượng maơi, Sơn thạch bhắc. Thời Hán Tuyên Đế loại văn 
khế này được phát hiện ở Ba Huyện, Tứ Xuyên có viết: “Dân Dương Lượng 
người Ba Châu, mãi mãi được quyền sử dụng”. 

Tới thời Đông Hán phong tục này diễn biến thành tùy táng phiếu mua 
đất. Đây là văn tự mang tính chất thông báo với quan lại và các mộ xung 
quanh dưới âm phủ, nó tượng trưng cho quyền sở hữu của người chết đối với 
phần mộ. Để người đọc có thêm thông tin, đưới đây xìn trích một đoạn văn 
diển hình: 

“Tháng 9 năm Bính Thìn, Diên Gia năm thứ 4 (161 Công nguyên), Tô 
Thế mất ngày Ất Dậu, Hoàng đế thông báo với Khẩu thừa, Mộ bác, Nhị 
thiên thạch dưới lòng đất, mộ có chủ, Mộ ngục sứ, Mộ môn đình trưởng...” 

... Tự mua 30 gia điền, trị giá 9 vạn 9 nghìn, tiền đã trả đủ, đã chôn 4 
hào, ở trung ương danh đường, có tiền xu chôn cùng người chết... Từ nay về 
sau không được quấy nhiễu người sống. 


Diện tích đất mua, giá cả cụ thể được nhắc đến trong đoạn văn đều là 
các hư số và không hề có thật, nói là tiền đã tra hết cũng chỉ mang tính 
tượng trưng bằng cách tùy táng một ít đồng xu. Trong các văn bản loại này 
ở các đời sau thường được viết một số chữ như Đông để Thanh long, Tây chỉ 
Bạch hổ, Nam là Chu tước, Bắc chỉ Huyền vũ. Bắt đầu từ thời Đông Hán, 
bất luận là đất của nhà mình, đất xây mộ chung hay đất vô chủ trên núi, thì 
đều phải tùy táng phiếu mua đất. Đến thời Tống Nguyên một loại sách âm 
dương tên là Thanh điểu quy lưu hành trong dân gian đã quy định rất rõ 
ràng: “Nếu mai táng mà không mua đất, không lập phiếu thì chính là mai 
táng trộm”. Sự thịnh hành của phiếu mua đất cho thấy con người tin rằng 
âm gian cũng có quyền tư hữu đất đai và mua bán đất đai, hơn nữa ở dương 
gian dù cho có bao nhiêu đất đai đi nữa thì cũng không thể mang xuống âm 
gian được. Muốn có đất ở âm gian thì phải mua lại. Ở đây người sở hữu đất 
đai rộng lớn với người dân nghèo, người ăn mày là bình đẳng. 

Ở Trung Quốc cổ đại thì những tài sản có thể chuyển dịch thì có thể 
mang về âm gian con những tài sản không thể chuyển dịch thì không thể 
mang đi được. Quan niệm này không chỉ phân ánh ảnh hưởng của kinh tế 
và tiền tệ đối với tập tục mai táng mà còn phản ánh ảnh hưởng của chủ 
nghĩa bình quân đã ăn sâu vào thâm căn cố đế của con người đối với việc 
mai táng. 

Trong các mộ táng ở khu vực Tây Nam Trung Quốc thời Đông Hán còn 
xuất hiện một loại vật tùy táng mang đậm màu sắc thần thoại - Cây lắc ra 
tiền. Cây lắc tiền là một cái cây làm bắng sứ được mạ đồng. Trên các cành lá 
bằng đồng được mạ hình ảnh biểu tượng cho sự các nhân vật truyền thuyết 
thần thoại như Tây Vương Mẫu... và các hình ảnh may mắn. Trên cành cây 
treo các đồng xu bằng đồng. Dưới gốc cây còn để ống trúc được mạ đồng 
dùng để chọc tiền và cả người đang đi nhặt tiền. Vật tùy táng này có hàm 
nghĩa, tiền được tùy táng, bất luận là bao nhiêu cũng sẽ có ngày dùng hết, 
đem tùy táng cây lắc tiền thì sẽ luôn sinh ra tiền, giúp cho mộ chủ ở dưới âm 
gian luôn có tiền để dùng. 

Từ khoảng bắt đầu thời Đường Tống thì khẩn, biến tập tục đốt tiền âm 
phủ cho người chết. Không chỉ đốt lúc chết, đốt lúc chôn, mà đến ngày lễ tết, 
ngày giỗ, tảo mộ, thăm mộ người ta cũng đốt. Tiền âm phủ thời xưa của 
Trung Quốc chủ yếu có hai loại, một loại là tiền giấy được mô phỏng theo 
hình đáng của tiền xu, một loại là đỉnh vàng mô phỏng theo hình dáng của 
đỉnh bạc. Phương pháp để đưa tiền vào âm gian đều là đốt cháy. 

Sau này còn nảy sinh một tập tục khác là “tiền mua đường đi”. Thường 
là trên đường đưa tang người ta rắc tiền giấy để trả tiền đường mua đường, 
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mượn đường cho các dã quỷ trên tuyến đường đó, để tiện cho linh hồn người 
chết suôn sẻ đi đến được phần mộ. 

Trong các mộ táng của các dân tộc thiểu số cũng thường phát hiện tùy 
táng các đồng xu. Trong mộ đá lớn ở Tây Nam, mộ quan tài bằng đá, mộ 
quan tài bằng thuyền độc mộc cũng rất nhiều lần phát hiện được các đồng 
tiền bán lượng và ngũ châu thời Tây Hán. Trong các dân tộc thiểu số ở 
nhiều quốc gia phương Đông thời cận hiện đại vẫn thường thấy tập tục này. 
Như người Mèo thường dùng vài đồng bạc trắng để chôn cùng người chết. 
Người Bố Ÿ lúc niệm kinh siêu độ cho người chết thì thường buộc một sợi 
dây trói con lợn giống vào tay người chết, có ý nghĩa là giao cho người chết, 
một ít tiền vốn ở âm gian. Người tộc Mục Lao có phong tục cho người chết, 
nằm trong quan tài ngậm đồ bằng bạc, tay nắm chặt lấy tiền giấy. Dân tộc 
Băng Long và một số bộ phận người dân tộc Nạp Tây có phong tục đổ vụn 
bạc vào trong miệng người chết, mục đích là cho người chết tiền đi đò qua 
sông. Người Dao phổ biến tập tục múc nước sông rửa thi thể cho người già. 
Khi đi múc nước thì phải vứt vài đồng tiểềng giấy xuống sông và nói đó là 
tiền mua nước và gửi đến thần sông. Rất nhiều dân tộc thiểu số cũng giống 
như người Hán, hằng năm theo định kỳ đều đốt tiền giấy và đỉnh bạc cho 
người chết. 

Trước khi kinh tế tiền tế chưa phát triển thì các thầy pháp do có quyền 
lực thống trị về mặt chính trị nên trong nghi thức mai táng họ thường 
không nhận hoặc là nhận rất ít thù lao. Sau khi khủng hoảng về kinh tế và 
tiền tệ xuất hiện thì thầy pháp bắt đầu trượt khỏi vai trò của chính trị, 
thần quyền và họ biến việc mai táng trở thành cơ hội quan trọng để có 
được lợi nhuận lớn. Các tăng lữ, đạo sỹ cũng đều lợi đụng việc an tán để vơ 
vét tiền tài. 

Các nội dung thể hiện tiền bạc và kinh tế ảnh hưởng tới tập tục mai táng 
khá phong phú. Như độ to nhỏ của huyệt mộ, độ đơn giản hay cầu kỳ của 
táng cụ, vật tùy táng ft hay nhiều, tiệc tùng trong lễ tang... sẽ được nghiên 
cứu thêm ở những góc độ khác. 

Ảnh hưởng của kinh tế và tiền tệ đối với mai táng đã phản ánh được mối 
liên hệ nội hàm giữa văn hóa và kinh tế. Ở một khía cạnh nào đó nó phản 
ánh con người chỉ dựa theo mô hình, áp lực và các thủ đoạn chính trị của xã 
hội mà đem mối quan hệ mang tính nghĩa vụ, cha mẹ nuôi nấng con cái, con 
cái mai táng cho cha mẹ, thờ cúng cha mẹ, biến thành mối quan hệ về kinh 
tế mang tính trao đổi qua lại và cũng do đó mà dấy lên trào lưu làm lễ mai 
táng lớn. Nó cũng làm cho cái hoạt động mai táng vốn dĩ có thể làm tăng sự 
hợp tác lẫn nhau này biến thành mối quan hệ liên quan đến lợi ích và thiệt 
hại về kinh tế... 


5. Quy mô tổ chức lễ tang 


Sự phân chia giàu nghèo là một trong những nguyên nhân chủ yếu tạo 
ra lễ tang có quy mô lớn hay nhỏ. Tiếp đó, nó có quan hệ mật thiết với ý thức 
tôn giáo, luân lý, dư luận, và chế độ xã hội. 

Bắt đầu từ thời kỳ đỗ đá mới, tức là bắt đầu từ xã hội thị tộc, trong các 
mộ táng các vật tùy táng càng nhiều lên. Mộ táng của cùng một mộ thị tộc 
thì có loại quy cách lớn, táng cụ tốt, vật tùy táng nhiều, có loại thì huyệt mộ 
nhỏ chỉ đặt vừa thi thể, không có táng cụ, không có hoặc có rất ít vật tùy 
táng, điều này cho thấy chế độ tư hữu đã bắt đầu manh nha. Hiện tượng 
giàu nghèo không đồng đều đã xuất hiện. Như ngôi mộ số 10 ở Đại Vấn 
Khẩu, Sơn Đông thuộc vào thời kỳ đồ đá mới, huyệt mộ dài 4,2m, rộng 3,2m, 
đáy mộ có hai tầng. Có mộ còn dùng gỗ xếp thành quan tài hình chữ Tỉnh 
(‡t), giữa đáy mộ còn khoét hào. Người chết là một người phụ nữ già, lớp tro 
áo ngoài dày khoảng 2,6m, cho thấy lúc nhập táng áo rất dày, người chết 
đeo 3 chuỗi đổ trang sức bằng đá, còn đeo cả vòng tay, nhẫn bằng ngọc, 
ngoài ra còn có cái xẻng bằng ngọc, ngà voi, ống điêu khắc từ xương, một số 
lược ngà voi. Tùy táng hơn 90 thứ đồ gốm đối với thời đó cho thấy đây là 
thân nhận của một gia đình quyền quý. Mộ này so với các mộ chỉ đặt một thi 
thể và không có vật tùy táng có sự khác biệt rõ rệt. 

Mộ thị tộc của người dân tộc Thổ Chú nhìn từ góc độ phân hóa giàu 
nghèo có thể chia làm 3 cấp. Cấp một là thủ lĩnh thị tộc và những người có 
địa vị cao khác, phần nhiều sử dụng đồ đồng, trống đồng, trâm cài đầu bằng 
sắt... Các vật tùy táng thường tương đối nhiều, trên 5 loại. Cấp thứ hai là 
những người có điều kiện kinh tế tương đối khá giả trong thị tộc. Mộ của họ 
mặc dù không có khăn đội đầu và chân quan tài nhưng vật tùy táng lại 
tương đối nhiều, thường có 5 - 12 vật. Mộ cấp 3 là của người nghèo, chiếm 
80% thị tộc, trong đó 10% chỉ tùy táng một đồ vật, 40% thì chẳng có gì kèm 
theo. Số ít người bóc lột, áp bức đa số người, hiện tượng này đã được phản 
ánh rất rõ trong mộ thị tộc. 

Ở Trung Quốc thời cổ đại rất coi trọng việc khi chết cũng như lúc sống, 
chủ trương phải đối xử với cha mẹ đã chết như khi họ còn sống. Phải chăm 
lo việc ăn ở, đi lại của họ dưới âm phủ, nên phải tùy táng một lượng lớn các 
vật dụng hằng ngày. So với các quốc gia trên thế giới thì một đặc trưng quan 
trọng của mộ táng Trung Quốc đó là phổ biến áp dụng làm lễ tang lớn. 
Nhưng đem so các tập tục mai táng các thời kỳ khác nhau của Trung Quốc 
thì lại có thể chia thành thời kỳ cao trào của việc làm tang lớn với thời kỳ 
làm tang nhỏ. Thời kỳ đỉnh cao của việc hậu táng là thời Thương. Đặc trưng 
của trào lưu này không chỉ tùy táng một lượng lớn các đồ đồng đắt đỏ mà 
còn phổ biến tuẫn táng nô lệ và gia súc. Thời Tây Chu đến thời Chiến quốc 


là thời kỳ làm lễ tang tương đối nhỏ. Đến thời kỳ Xuân thu thì xu thế tổ 
chức lễ tang lón quay trở lại. Vào thời Tây Chu, tuân táng nô lệ và tùy táng 
đồ đồng đen đều có xu thế giảm xuống. Tới thời Chiến quốc người ta dùng 
tượng gỗ, người bằng đất nung để thay cho việc tuẫn táng nô lệ, gia súc và 
lấy đồ sứ thay cho đồ đồng đen. Hơn 400 năm, thời Tần Hán dần dần bước 
vào trào lưu hậu táng thứ hai. Đặc trưng của cao trào này không chỉ biểu 
hiện ở trong các lăng hoàng đế là người thống trị cao nhất và có lối sống xa 
xỉ nhất, mà nó còn biểu hiện ở một số quan lại, thương nhân, các địa chủ 
vừa và nhỏ. Và người ta đã tùy táng một lượng lớn tiền xu đang được thông 
hành, điển hình nhất là các lăng mộ hoàng đế, nó đã tiêu tốn không biết bao 
nhiêu sức người, sức của. 

Tần Thủy Hoàng vừa kế vị đã bắt đầu xây dựng lăng mộ cho mình trên 
núi Lệ Sơn, Thiểm Tây. Ông điều động sức lao động của thợ từ các nước, các 
vùng đất khác, lúc nhân công đông nhất có thể đạt đến hơn 70 vạn người, 
kéo dài 30 năm. 

Lãng mộ của tầng lớp thống trị xa xỉ khó mà tưởng tượng được như mộ 
của vợ chồng Vương Lưu Thắng ở Sơn Thanh thời Tây Hán được phát 
hiện ở Mãn Thành, Hà Bắc vào năm 1968. Trong mộ khai quật được một 
bộ quần áo bằng vàng, ngọc, những nguyên liệu quý và đắt, mặt khác để 
làm ra các bảo vật đó thì 2 người thành thạo về kỹ thuật cũng phải dùng 
đến 5 năm mới hoàn tất. Trong mộ của họ còn phát hiện 33 vò rượu bằng 
gốm. Khi khai quật thấy dấu tích còn sót lại của rượu đã khô. Có vò rượu 
trên thành vò còn viết: “Rượu Lê Thượng Tôn 15 thạch”, “Rượu gạo 11 
thạch”. Theo tính toán thì những vò rượu này có thể đựng hơn 5.000 cân 
rượu. Kỹ thuật ủ rượu thời Hán dựa trên tỷ lệ một đấu gạo thì một đấu 
rượu. Để ủ số rượu tùy táng này phải cần đến hơn 500.000kg lương thực. 
Nếu tính theo tỷ lệ một người một tháng ăn hết 15kg gạo thì từng đó có 
thể đủ cho một người ăn trong hơn 30 năm. 

Thời kỳ Tam Quốc, Ngụy Tấn Nam Bắc triểu lại bước vào thời kỳ tổ chức 
lễ mai táng nhỏ. Vào thời kỳ này từ lăng hoàng đế đến mộ của bách tính phổ 
biến có quy mô nhỏ hơn, vật tùy táng cũng ít đi. Thời Đường lại bước vào 
thời kỳ hậu táng, chủ yếu biểu hiện ở sự thay đổi phức tạp của mộ thất là 
mộ đạo của các nhà thống trị. Cùng với sự tăng lên của các vật tùy táng 
bằng đồng, sắt, đỗ gốm, sứ và tranh bích họa, các hoa văn trang sức cũng 
phức tạp hơn. Thời Ngũ Đại thập quốc sau này lại bước sang thời kỳ làm lễ 
tang nhỏ. Từ sau thời Ngũ Đại qua các đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh 
ngoài các nhà thống trị ít ôi ra thì không còn thời kỳ cao trào của hậu tắng 
nữa. Sự thay đổi này có thể theo đõi sơ đồ ở dưới. 
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Hậu tánh 


An táng niỏ 


Thương XUẤN CHIẾN Tân máng Tấn Mam Đường Tổng 
thu — quốc Bắn 
triểu 


Mỗi thời kỳ cao trào hậu táng hình thành thì lại chuyển dần sang làm 
tang nhỏ. Điều này có bối cảnh xã hội rất phức tạp, dễ nhận biết. Thời kỳ 
cao trào của hậu táng thường thuộc vào thời kỳ nhà nước tương đối thống 
nhất và hùng mạnh. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà nó 
phản ánh được nhiều quy luật tất yếu. 

Vào thời kỳ thống nhất, các vương triều qua các thời đại đều rất chú ý 
việc tăng cường thống trị từ tư tưởng chính trị đến quan niệm luân lý. Cái 
gốc của luân lý và chính trị của phương Đông cổ đại là sự kết hợp cao độ 
giữa hai chữ trung và hiếu. Thời kỳ nhà Hán ở Trung Quốc rất coi trọng lấy 
chữ hiếu để trị thiên hạ. Như trong pháp luật thời Tây Hán đã từng quy 
định: “Nếu không để tang đủ 3 năm thì không được đi thï”. Thời Ai Đế quy 
định cha mẹ mà chết thì con cái phải ở nhà để tang 3 năm. 

Chữ hiếu đã trở thành một trong những điều kiện quan trọng để người 
ta được thì làm trạng nguyên, làm quan. Việc hậu tang là một trong những 
biện pháp cử để dành được chữ hiếu. Vào thời kỳ quốc gia thống nhất, chiến 
loạn ít, tình hình tương đối ốn định, văn hóa truyền thống, ý thức dân tộc 
của dân tộc Hán ít bị ảnh hưởng bởi văn hóa bên ngoài, phát triển tương đối 
ổn định, đồng thời thế lực gia tộc, ý thức dân tộc cũng phát triển cao độ. Các 
pháp thuật, thầy pháp trong dân gian, tôn giáo cũng phát triển rầm rộ. Tất 
cả điều này đều lấy chữ hiếu làm nội dung quan trọng. Việc hậu táng trở 
thành một trong những biện pháp quan trọng để lập thân, phô trương thanh 
thế. 

Vào thời kỳ quốc gia thống nhất, kinh tế phát triển tương đối nhanh, 
người ta không chỉ có nguyện vọng chủ quan làm hậu tắng mà còn có trong 
tay sức mạnh về kinh tế. Sự kết hợp của các nhân tố này đã dẫn đến hết cao 
trào hậu táng này đến cao trào khác. Những thời kỳ làm tang lễ nhỏ đều rơi 
vào thời kỳ chiến loạn. Vào thời kỳ này, quan niệm về đạo đức, luân lý đã 
chịu sự khống chế của chủ nghĩa thực dụng, xã hội col trọng tiền tài mà coi 


nhẹ đạo hiếu. Hậu táng cho cha mẹ cũng không còn trở thành con đường 
quan trọng để lập thân. Mỗi lần gặp chiến loạn thì cũng là thời cd để văn 
hóa các dân tộc thiểu số ảnh hưởng đến văn hóa Hán. 

Thời kỳ Chiến quốc, các nước mở rộng biên giới lãnh thổ, tiếp thu nền 
vấn hóa của nhiều dân tộc khác nhau. Vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triểu lại 
là thời kỳ dân tộc thiểu số đần dần xâm nhập vào khu vực sinh sống của 
người Hán, thậm chí đây là thời kỳ cục bộ thống trị người Hán. Vào thời 
Ngũ Đại thập quốc thì sự giao lưu với các dân tộc thiểu số càng rõ rệt. Trong 
văn hóa của các dân tộc thiểu số thường không hình thành quan điểm về hệ 
thếng luân lý lấy trọng tâm là chữ trung và chữ hiếu, không có văn hóa hậu 
táng và nền tầng chính trị, thường tổ chức lễ tang nhỏ. Điều này cũng ảnh 
hưởng nghiêm trọng đối với dân tộc Hán. Thời Bắc Tống cùng thời Nguyên, 
Thanh đều thịnh hành làm lễ tang đơn giản. Những điều này đều có nguyên 
nhân về mặt. văn hóa và chính trị. Vào thời kỳ chiến loạn, kinh tế bị tổn thất 
và mất đi cơ sở nền tẳng về vật tư cho việc hậu táng. Sự kết hợp của nhiều 
nguyên nhân này đã hình thành nên thời kỳ làm tang lễ nhỏ. 

Thời Tống và thời Thanh cũng là những vương triều thống nhất của dân 
tộc Hán tại sao không hình thành cao trào hậu táng? Về mặt lý luận thông 
qua thực tiễn lịch sử và các luận chứng của các thời kỳ, người ta dần dần 
nhận ra sự nguy hại của việc hậu táng và đây là một nguyên nhân quan 
trọng. Từ phương điện hình thức thì thời Bắc Tống lại bước vào thời chiến 
loạn như thời Ngũ Đại thập quốc, lại chịu ảnh hướng không nhỏ của chính 
quyền nhà Liêu, Tây Hạ và văn hóa ngoại lai. Thời Minh lại kế thừa sự 
thống trí của nhà Nguyên, ảnh hưởng từ văn hóa ngoại lai không thể loại bỏ 
trong một thời gian ngắn, những điều này đều là một trong những nguyên 
nhân không thể xem nhẹ. 

Phong tục hậu táng có tác dụng hiện thực ra sao? Đầu tiên, con người 
thời đó cho rằng, người chết rồi linh hồn vẫn còn, hậu táng có thể làm thỏa 
mãn nhu cầu cuộc sống của người thống trị nơi âm gian. Con người khi còn 
sống đã bắt tay vào chuẩn bị cho việc hậu táng. Các chức năng thực tế nhất 
đó chỉ là làm thỏa mãn những nhu cầu về tỉnh thần. Con cái có thể trong các 
nghi lễ một cách cầu kỳ cho cha mẹ thì vừa thỏa mãn nhu cầu về tỉnh thần 
là báo ơn cha mẹ, vừa được người đời ca tụng về đức hiếu. Trong xã hội 
trọng chữ hiếu thì họ sẽ có cơ hội lập thân thành danh. Tiếp đó, đây cũng là 
một biện pháp quan trọng để phô trương tài sản, thế lực và địa vị của mình. 
Thông qua những hiện tượng này, buộc những người tin vào linh hồn tổn tại 
vĩnh viễn thừa nhận quyền thống trị của con cháu đời sau của mộ chủ, có 
tác dụng khiến cho mọi người sống an phận, can tâm tình nguyện bị thống 
trị, bị nô dịch, bị bóc lột. Tần Thủy Hoàng đã đặt một lượng lớn bình mã làm 


bằng gốm kích cỡ to như người ngựa thật vào lăng mộ của mình là vì muốn 
khi về âm gian vẫn tiếp tục nấm quyền binh, muốn để nhân dân 6 nước ở 
Sơn Đông (tượng binh mã đứng hướng về phía Đông) ý thức được âm gian 
còn có cả một đội quân hùng hậu đang bảo hộ nước Tân, từ đó mà không thể 
có những hành động xâm chiếm. Ông đã dốc toàn lực để dựng nên một lăng 
mộ cao lớn trước nay chưa từng có là muốn để người ta nhận rõ địa vị của 
ông cao hơn nhiều so với người chết của 6 nước khác. Những điều này đều là 
thể hiện cho mong muốn bảo vệ quyền thống trị của nước Tần, trong đó có 
cả thống trị xã hội hiện thực và thế giới tính thần. 
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Quan hệ giữa mai tắng và văn hóa dân tộc cực kỳ phức tạp. Mai táng là 
biểu hiện quan trọng cho ý thức bản thân, vừa là sự hội tụ của quá trình 
giao lưu văn hóa của các dân tộc khác nhau, đồng thời là tấm gương phân 
ánh mối quan hệ giữa các tộc người. Chúng ta có thể đứng ở một góc độ mới, 
thông qua mai táng để nhận biết liên quan đến một loạt các vấn đề về dân 
tộc và văn hóa truyền thống của Trung Quốc. 


1. Tập tục mai táng và ý thức dân tộc 


Thường thì các dân tộc luôn cho rằng tập tục mai táng của dân tộc mình 
là đặc sắc nhất. 

Tại sao một dân tộc bất kỳ trong một giai đoạn lịch sử tương đếi dài lại 
luôn luôn tuân thủ tập tục mai táng thống nhất? Tại sao một nhóm người 
đến chết vẫn kiên trì một tập tục mai táng, nhưng mộ thất lại mô phỏng nội 
cung hoàng đế? Như mộ của Minh Thục Vương được phát hiện ở Thành Đô 
năm 1970, gồm cửa lớn, đình trước, hai cửa, đình chính, điện chính, đình 
giữa, viên điện, điện ở sau, có hai mái hiên hai bên phải trái, phòng bên, có 
những viên đá lớn và hai tấm ngọc lưu ly đúc sẵn ghép thành cổng điện, 
hành lang, về cd bản giống với hình thức vương phủ thời đó. 

Trong truyền thống cổ đại phương Đông thịnh hành xây phòng ốc trên 
bể mặt của ngôi mộ và gọi là đình đường, tấm điện, đều là mô phỏng nơi cư 
trú của con người lúc còn sống. Trong các tư liệu dân tộc học, cũng có những 
tập tục tương tự. Dân tộc Cánh Pha ở Vân Nam, Trung Quốc còn dựng một 
cái lều có có hình cái chùy trên mộ, cao khoảng 3m. Đây là sự tái hiện sinh 
động về môi trường nhà ở xưa kia của người Cảnh Pha. Một bộ phận người 
dân tộc Tạng vào thời Vương còn vẫn theo phong tục thổ táng. Họ xây nhà 
trên mộ hoặc bên cạnh mộ, dùng bùn trát ở vách nhà và treo hình Bạch hổ 
lên tường. 

Các tư liệu về táng cụ, quan tài tương tự nhà ở cũng rất nhiều như ở Tùy 
Huyện, Hồ Bắc thời Tam Quốc đã thịnh hành các quan tài gỗ, chia thành 4 


phòng Trung, Bác, Tây, Đông. Trong phòng treo rèm, tượng trưng cho cung 
thất của người đó lúc còn sống. Quan tài bằng đồng được phát hiện ở Đại Ba 
Na, Trường Vân, Vân Nam, Trung Quốc năm 1964, về hình thức so với kiểu 
phòng có nhà sàn của dân tộc phía Nam hoàn toàn giống nhau. Năm 1979 ở 
Tiên Nhạc, Ngư Đường, Quý Khê, tỉnh Giang Tây, phát hiện một lô các 
quan tài bằng gỗ đều được làm từ một cây gỗ lớn, có nắp đậy. Quan tài gỗ có 
đủ các loại hình dáng, có loại hình chữ Nhân, nóc quan tài dài giống nóc 
nhà, phần dưới đáy quan tài còn được gắn ba đôi chân tạo thành dạng chiếc 
cầu, lần lượt đặt ở hai đầu và phần giữa, chân cao 8em, là một lô các quan 
tài mô hình lan can tiêu chuẩn. 

Tính thống nhất của mai táng và cư trú đã phản ánh một cách hình 
tượng quan điểm con người sau khi chết cũng giống như lúc còn sống. Tại 
sao hơn 2.000 nãm trước ở Trung Quốc đã có tục hỏa táng, ngày nay mặc dù 
nhiều quốc gia tiếp tục khuyến khích nhưng ở một số vùng nông thôn, vùng 
núi vẫn gặp nhiều trở ngại? Những điều này đều có mối quan hệ mật thiết 
với văn hóa dân tộc, tố chất tâm lý dân tộc, ý thức về cái tôi dân tộc. Bất kỳ 
một dân tộc, bộ tộc nào trên thế giới cũng đều có văn hóa dân tộc và tố chất 
tâm lý của mình. Mai táng là phương thức quan trọng để phản ánh, biểu 
hiện, củng cố và biểu dương văn hóa dân tộc, tố chất tâm lý dân tộc, ý thức 
về cái tôi trung tâm của dân tộc. 

Mai táng và ý thức dân tộc đã tổn tại mối liên hệ nội tại này thì sẽ quyết 
định giữa chúng có tổn tại sự khác biệt về dân tộc và tập tục, cũng tồn tại 
hiện tượng các dân tộc khác nhau có tập tục giống nhau. Nhưng xu thế 
chung vẫn là khu vực nào dân tộc càng phức tạp thì tập tục mai táng cũng 
càng phong phú, đa dạng. Ngay cả ở cùng một khu vực, trong lịch sử dân tộc 
phân bố càng phức tạp thì tập tục mai táng càng phức tạp. Khi có sự dung 
hợp về dân tộc thì tập tục mai táng cũng có xu hướng thống nhất. 

lệ góc độ dân tộc học mà nói thì đặc trưng phân bố, phân loại mộ táng 
thời xưa ở Trung Quốc là: Vùng Trung Nguyên tương đối thống nhất, các 
vùng biên giới bốn phía thì tương đối phức tạp. Dân tộc Hán chiếm đại đa số 
tổng dân số toàn quốc tập tục tương đối thống nhất còn các dân tộc thiểu số 
tương đối phức tạp. Tập tục mai táng ở Trung Quốc tính từ thời kỳ người 
chết được chôn trên động ở đỉnh núi thì đã có 1 vạn 8 nghìn năm lịch sử. 
Trong những năm tháng dài dặc đó nó đã trải qua quá trình phát triển đi từ 
đơn giản đến phức tạp, đến tương đối thống nhất. Tương truyền ở Tây Tạng 
trước khi Phật giáo du nhập vào thì có tới 360 kiểu mai tang, sau này dần 
dần thống nhất và hiện nay phương pháp mai táng phổ biến cũng còn không 
nhiều. Trong lịch sử lần lượt xuất hiện rất nhiều tập tục mai táng và cùng 


với sự dung hợp giữa các nền văn hóa mà chúng lần lượt mất đi trong quá 
trình lịch sử. 


Tập tục mai táng của một sổ dân tộc ở Trung Quốc: 


Dân tộc Khu vực phân bố Các phương pháp Các phương pháp | Các phương pháp 
chủ yếu mai táng truyền thống |_ mai táng hiện nay mai táng khác 
⁄ z Tản: 3 z Nh Ì tá , 
Hán Trên toàn quốc Thổ táng Thổ táng, hỏa táng t c8 
thủy táng 
—TTxïmmmmmmmmm==mml! 
: ì Ag TC VD „ | Đại táng (nghĩa 
Quảng Tây, Thổ táng (sau đó bốc |_ Thổ táng (sau đó TS, - 
PHOÊng Quảng Đô mộ lấy xương) bốc mộ lấy xương) Gà Tác, 
U n x 
g 9g v lấy 9 9 HAY 9 bốc m@) 
: sả " Thổ táng, hỏa 
Cao nguyên Thổ táng, thiên táng, ` 2 
Tạng Só v37 x: táng, thiên táng, 
Thanh Tạng thủy táng, hỏa táng S5 
thủy táng 
Thổ táng (chia thành Thổ táng (chía 
Sšu/8n Cao nguyên chôn trong phông, thành chôn trong Người chết xấu 
n 3 : : 
Tứ Xuyên ngoài sân, chôn ở phòng, ngoài sân, thì thổ táng 
ngoài...) chôn ở ngoài...) 
Ngạc Luân |_ Đông Bắc Đại, Phong táng sau đó | Phong táng sau đó 
Xuân Tiểu Lương An nhặi xương nhặt xương 
Lê Hải Nam Thổ táng Thổ táng 
: Quý Châu, Tử đồ (Ề Nếc, 2 sự 
Di ẹ : Hoa táng Höa tàng, thô táng 
Xuyên, Vân Nam 
Thượng lưu Mi NT. l 
Khương ; h Hóa tảng Hỏa táng Thạch táng 
Tứ Xuyên 
Tây T Đà Thổ táng (gấp tứ kẻ địch chết thì 
ây Tạng, Đôn ố táng (gấ : 
Tháp Ba LÊ gì lóc, Lê G chặt chân tay 
Nam Bộ chỉ lại) 3 vn 
rỗi chôn 
Cảnh Pha Vân Nam Thổ táng 
Độc Long Vân Nam Thổ táng 
Mộ Vân Nam Hỏa táng Thổ táng 
W : Hỏa táng, thổ táng, | Hỏa táng, thổ táng, 
Dụ Cô Cam Tủc Đo, tủ 
thiên táng thiên táng 
Đặt trong khung gỗ 
Sách Luán Nạp Mông : x. „ tư 
(thiên táng) 
A Xương Vân Nam Thổ táng 
Ngõa Vân Nam Thổ táng Thổ táng 


Bố Lang Vân Nam | Hỏa táng, thổ táng 
Người chết bất 
Bắc Long Vân Nam Thổ táng thường (chết xấu) 
hỏa táng 
La Hộ Vân Nam Hỏa táng | Hỏa táng, thổ táng 
| Trẻ con chết đập 
vụn xương rồi đem 
Vân Nam, vút ở từng hoang. 
Lật Túc : : Thổ táng SN dÌ CẬU 
Tứ Xuyên Người chết bãi 
thường thì 
hỏa thiêu. 
= "—-= | ưng 
Vân Nam, xe. 2 v⁄ 
Cơ Nhược ` Ô Thổ táng Thổ táng 
Cảnh Hồng ' 
Ha Nê Vân Nam Thổ táng Thổ táng 
Vân Nam, Tứ 
Xuyên, Tây Tạn ỉ 
Nạp Tây kh Thể táng Hỏa táng, thổ táng 
và các khu vực 
lần cận, 
Dùng vải hoặc hồ 
: : Thổ táng (đem gấp Thổ táng, hỏa lô chứa đứa trẻ 
Môn Ba Tây Tạng : : Tuy tu. 
chân tay lại) táng, thủy táng chết yếu rồi chôn 
trong nhà. 
Người chết bất 
Phổ Mã Vân Nam Thổ táng thường thì 
thổ táng. 
¡  Đạch Vân Nam Thể tảng 
| 
ị La Thành, Quảng Thể táng (bốc mộ 
Mục Lao ¬ = 
Ì Tây lây xương) 
Quảng Tây, : 
Mao Nan § ¿ ý Thổ táng 
Bắc Đô 
: Quý Châu, Vân | Thổ táng (bốc mộ lần } 
Bố Y no D0000 0 Thổ táng 
Nam, Tứ Xuyên 2 lấy xương) 
' Người độc ác 
: Quý Châu, Hồ chết sẽ bốc mộ 
Đồng 7 § Thổ táng š ¡ 
Nam, Quảng Tây lầy xương hoặc 
L hỏa thiêu 
1346 


œ, 


Quý Châu, Quảng | Nhai táng, quan tài " 
Mục Lao : - lò Thổ tảng 
Tây, Vân Nam treo, quan tài đá 
Quý Châu, Hồ 
Nam, Vân Nam, 
Mèo Quảng Tây, Tứ Thổ táng, nhai táng Thổ táng 
Xuyên, Hồ Bắc, 
Quảng Đông 
Ñ——————©— -.. . =. .... ẽ.=...ce. 
Quảng Tây, Hồ : . 
Trẻ con chết yếu 
Nam, Vần Nam, g2 ai Si Ề : nh 
Dao à : Hỏa tảng, thổ tảng Thổ tảng chôn dưới gầm 
Quảng Đông, Quý . 
giường 
Châu 
Hồ Nam, Hồ Bắc, 
Thổ Gia Tứ Xuyên, Thổ táng 
Quý Châu Ị 
Phúc Kiến, Triết 
Giang, Quản 
Hương ` . ề Thổ táng 
Đông, Giang Tây, 
An Huy 
Thổ táng (bao gồm 
Lê Vân Nam chôn 1 lần và chôn Thổ táng 
rồi bốc mộ) 
Duy Ngô 4 va 
: Tân Cương Thổ táng 
Nhí 
Ha Sa Ñ tây 
š Tân Cương Thổ táng 
Khắc 
Hồi Toàn quốc Thổ táng 
Uzbekistan Tân Cương Thổ táng 
Tat Gich Tân Cương Thổ táng 
Tác Ta Tân Cương Thổ táng 
Kha Nhĩ " 
: Tân Cương Thổ tảng 
Khắc Tư 
Táp Lạp Tân Cương Thổ táng 
Bảo An Tân Cương Thổ táng 
Đông - 4 
Tân Cương Thổ táng 
Hương 


Bảng trên đã liệt ra phong tục mai táng của các dân tộc vừa biểu 
hiện được tính khác biệt vừa phản ánh được sự ảnh hưởng lẫn nhau về 
văn hóa của các dân tộc. Đặc điểm diễn biến của việc mai táng trong hệ 
thống văn hóa Trung Nguyên là: Trước thời Hán phương pháp mai táng 
tương đối thống nhất, về cơ bản đều là thổ táng; phương thức mai táng 
cũng phức tạp, ngoài đặt nằm ngửa duỗi thẳng chân tay ra còn có các tư 
thế khác như là co chân tay, nằm sấp, nằm nghiêng... Bắt đầu từ thời 
Hán, do chịu ảnh hưởng của các dân tộc thiểu số nên các phương pháp 
mai táng cũng có xu hướng phức tạp, xuất hiện nhai táng, sau này lại 
xuất hiện cả hỏa táng... Đồng thời, phương thức mai táng lại có xu 
hướng thống nhất, gần như là đều đặt thi hài nằm ngửa, duỗi thẳng 
chân tay. 

Chủng loại, sự phân bố của táng cụ ở Trung Quốc cũng có quy luật phải 
tuân thủ. Hệ thống văn hóa Trung Nguyên bắt đầu từ cuối thời kỳ đồ đá 
mới dần dần dùng quan tài gỗ là chính còn quan tài bằng sành, bằng chum 
vai là phụ. Hơn 1.000 năm sau, quan tài bằng sành một thời đã ít thấy 
trong thời kỳ Chiến quốc cho tới thời Đường Tống lại thịnh hành trở lại theo 
sự thịnh hành của hỏa táng, còn những kiểu quan tài khác thì không có 
thay đổi gì lồn. 

Táng cụ của các dân tộc thiểu số lại tương đối phức tạp, đại thể có thể 
chia thành 3 loại là làm từ gỗ, từ đá và từ kim loại. Các táng cụ bằng gỗ chủ 
yếu có hai loại, loại nguyên thủy nhất làm bằng vỏ cây, cao cấp hơn là loại 
giống như thuyền độc mộc được dùng một cái cây khoét ruột mà thành hoặc 
quan tài bằng gỗ đơn, hình đáng của nó có sự khác biệt với quan tài của 
người Hán. Các táng cụ bằng đá chủ yếu có quan tài đá, nhà đá, mộ đá, lều 
đá... Người ta dùng các tảng đá hoặc viên đá lớn chồng ghép vào nhau. Còn 
các táng cụ kim loại thì rất ít, song cũng đã phát hiện được một quan tài 
bằng đồng, trống đồng, rìu đồng, rìu sắt... 

Hai loại quan tài trước thì phân bố ở nơi có các dân tộc thiểu số định cư, 
còn loại sau lại chỉ được phát hiện ở một số mộ cá biệt của dân tộc thiểu số 
vùng Tây Nam. Những người nghèo của dân tộc Hán và dân tộc thiểu số đầu 
lưu hành kiểu chôn không táng cụ. Quy luật phân bố của nó vẫn là thống 
nhất với dân tộc Hán và tương đối phức tạp đối với đân tộc thiểu số. 

Dùng nghi thức mai táng để phản ánh ý thức về cái tôi của dân tộc, 
đầu tiên được phản ánh một cách rõ rệt nhất ở dân tộc Hán. Phương pháp 
mại táng, phương thức mai táng và táng cụ đã thể hiện sự thống nhất 
hành chính khu vực của dân tộc Hán và sự thống nhất của văn hóa Hán. 


Đây là sự phản ánh cái tôi ý thức về sự thống nhất dân tộc. Trong lịch sử, 
người Hán thường cho rằng tập tục tang táng của mình là văn minh nhất, 
tiên tiến nhất, thường dùng cái nhìn châm biến, miệt thị để đánh giá các 
tập tục mai táng khác, thường dùng những chính sách cưỡng ép các dân 
tộc khác thay đổi tập tục của mình như trong cuốn Tuán Tử. Đại lược 
phiên viết: “Tù bình người Thị, người dân tộc Khương không sợ bị đeo 
gông và xiểng xích mà chỉ sợ chết rồi không được hỏa thiêu”. Ở đây Tuân 
Tử cảm được cái lo lắng của những tù binh. Các vương triều phong kiến 
Tống, Minh, Thanh không chỉ ra lệnh cấm dân tộc Hán hỏa táng, thủy 
táng mà còn bức một số dân tộc như một số dân tộc ở vùng Tây Nam xưa 
đổi hỏa táng thành thổ táng. Đây đều là sự phản ánh sâu sắc ý thức cái 
tôi dân tộc. 

Trên mối quan hệ giữa mai táng và lễ chế thì đều có thể nhận thấy ảnh 
hưởng của văn hóa dân tộc. Thời xưa, việc mai táng của dân tộc Hán thì lễ 
nghì rất được coi trọng; hình thức báo tang, đưa tang, khóc tang, phát tang 
của họ đều rất long trọng; quy cách độ lớn nhỏ, cao thấp của mộ, màu sắc, số 
tầng của quan tài, chủng loại, số lượng vật tùy táng, tảo mộ, giỗ chạp, cúng 
bái... đều có quy định nghiêm ngặt. Nếu làm sai thì sẽ bị pháp luật can 
thiệp, thậm chí là còn gây ra tai họa. Những chế độ này đều tập trung thể 
hiện sự thống nhất về ý thức, quan niệm về giai cấp và chế độ đẳng cấp của 
văn hóa Hán. 

Dân tộc thiểu số Trung Quốc mặc dù có rất ít những lễ chế nghiêm ngặt 
như dân tộc Hán nhưng cũng chú trọng dùng mai táng để củng cố phát triển 
ý thức đân tộc của mình. Ở một số dân tộc sau khi người thân chết thì người 
nhà muốn đào huyệt lớn ra sao, muốn tùy táng bao nhiêu đề vật đều do tiềm 
lực kinh tế và nguyện vọng chủ quan quyết định, không có ai có thể can 
thiệp. Khá nhiều các mộ thời thị tộc mặc dù đã đi vào thời kỳ xã hội giai cấp 
nhưng trong đó lại vẫn không nhận thấy lễ chế và sự khác biệt về đẳng cấp 
rõ rệt. : 

Mộ đá lớn ở khu vực Tây Nam, thủ lĩnh thị tộc, người nghèo thậm chí nô 
lệ thị tộc đều được chôn cùng nhau. Nguyên nhân của nó có thể là do trong 
văn hóa của những dân tộc này bản thân nó đã thiếu đi lễ chế và chế độ 
đẳng cấp nghiêm ngặt của dân tộc Hán. Nhưng nếu không áp dụng phương 
pháp và phương thức mai táng của chính dân tộc mình mà lại áp dụng theo 
dân tộc khác thì có thể gặp nhiều phiền toái. Dân tộc Hồi ở Trung Quốc 
phần nhiều là sống cùng với nhiều dân tộc khác như dân tộc Hán nên rất 
chú ý gìn giữ nét đặc sắc của dân tộc mình trong môi trường tạp cư phức 
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tạp. Mai táng trỏ thành một trong những biện pháp quan trọng để họ thực 
hiện được điều đó. Mặc dù họ cũng như các dân tộc khác thực hiện thổ táng 
nhưng họ lại đưa vào thổ táng một loạt các nghi thức độc đáo, giàu bản sắc 
văn hóa dân tộc và tôn giáo. 

Vùng Tây Nam Trung Quốc (Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, Tây Tạng, 
Quế Lâm) với hơn 30 dân tộc thiểu số như: Tạng, Tháp Ba, Di, Ha Nà, Lật 
Túc, Nạp Tây, Bố Lang, Phổ Mễ, Băng Long Nô, ÀA Xương, Cảnh Pha, Mã, 
La Hộ, Tày, Bạch, Khương, Môn Ba, Cơ Nhước, Bố Y, Thủy, Choang, Mục 
Lao, Kinh, Mãn, Hồi, Mông Cổ, Thổ Gia, Mao Nan, Dao, Ngật Lão, Đồng, 
Mèo... ngoài ra còn có một số dân tộc đang được tìm hiểu, tổng nhân khẩu 
khoảng 3.500 vạn, chiếm hơn 60% tổng nhân khẩu dân tộc thiểu số toàn 
quốc. Cục diện này có được không phải là ngẫu nhiên. Tập tục mai táng của 
khu vực Tây Nam cũng phức tạp nhất. Chỉ nói về chủng loại mộ táng phổ 
biến thì lần lượt có thổ táng, mai táng bằng quan tài hình thuyền, nhai mộ, 
nham động táng, đại thạch mộ, thạch quan mộ, mộ gạch, mộ trống đồng, 
thiên táng, thủy táng, thụ táng, hỏa táng, mai táng bằng quan tài sành sứ... 
Tính chất dân tộc phức tạp nên phong tục mai táng cũng phức tạp, mối liên 
hệ tất yếu giữa chúng là do ý thức về cái tôi trung tâm của dân tộc. 

Tập tục mai táng là biện pháp có sức mạnh lớn để tăng cường bản sắc 
văn hóa, tố chất tâm lý đân tộc. Hoạt động mai táng từ cổ chí kim thực chất 
là một loại hoạt động xã giao, là một nghi lễ dân tộc mà người thân, người 
trong dòng tộc, người cùng làng xã của người chết đều tới tham gia. Trong 
hoạt động mai táng thì rất nhiều dân tộc lúc báo tang, chạy tang, khóc tang, 
phát tang, đưa tang, hạ huyệt... đều cử hành một bộ nghi thức hoàn chỉnh 
mang đậm màu sắc văn hóa của dân tộc mình, những nghỉ thức này đều có 
thể làm tăng ý thức về cái tôi của dân tộc, tăng cường tố chất tâm lý chung 
của dân tộc, 

2. Tập tục mai táng vả quan hệ dân tộc 


Thông qua tập tục mai táng có thể khảo sát được mối quan hệ của các 
dân tộc thời xưa. Các tư liệu về phương diện này chủ yếu biểu hiện ở sự giao 
lưu văn hóa dân tộc, chiến tranh và bắt giữ tù binh, nô lệ của dân tộc khác 
tuân táng. 

Mộ táng điển hình của một dân tộc về hình dáng và vật tùy táng 
thường tổn tại một số nhân tố của dân tộc khác. Một lượng lớn các tư 
liệu về mộ táng cho thấy, một dân tộc nếu như thuộc vào giai đoạn sơ bộ 
hình thành thì rất dễ tiếp thu ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai. Nếu dân 


tộc này đã hình thành, văn hóa đã phát triển đạt đến đỉnh cao thì rất 
khó tiếp nhận ảnh hưởng của văn hóa bên ngoài. Xem xét các mộ táng 
thời cổ đại của các dân tộc Trung Quốc thì xu thế chung là các mộ táng 
của các dân tộc thiểu số vùng biên giới tổn tại khá nhiều nhân tố văn 
hóa Hán, còn các mộ táng người Hán lại ít có nhân tế văn hóa của các 
dân tộc thiểu số. Tình hình trên cho thấy nó có quan hệ với việc kinh tế, 
văn hóa Hán tương đối tiên tiến và ý thức về cái tôi của dân tộc này 
cũng khá sâu đậm. Ý thức phòng thủ của người Hán rất sâu sắc. Từ các 
mộ táng của dân tộc thiểu số có thể thấy các dân tộc ở gần nhau thì cùng 
hấp thu các nhân tố văn hóa của nhau nhiều hơn, như các quan tài đá ở 
vùng biên giới Đồng Bắc, tiếp nhận nhiều nhân tế văn hóa của các nước 
Tề, Tấn gần đó. Mộ nước Sở ở Hồ Bắc so với Hồ Nam thường tiếp nhận 
các nhân tố văn hóa ở Trung Nguyên nhiều hơn. Tây Thục ở cạnh nước 
Tần nên tiếp thu văn hóa Tần nhiều hơn, Ba Địa gần nước Sở nên tiếp 
thu văn hóa ở Sở nhiều hơn. 

Mộ táng ö Quý Châu tiếp thu nhiều nhân tố văn hóa Ba Thục và Sở. 
Mỗi một trung tâm văn hóa này có nơi có tính toàn quốc như là vùng 
Trung Nguyên, có nơi có tính khu vực, như là văn hóa Sở đã từng có ảnh 
hưởng nhất định đối với văn hóa các dân tộc ở phía Đông, như văn hóa 
Điền Văn ảnh hưởng rất nhiều đến vùng Tây Nam và đã từng có ảnh 
hưởng nhất định tới văn hóa các nước trong khu vực Nam Á, Đông Nam 
Á... Nếu như đem các mối quan hệ trên phác họa thành sơ đề thì không 
khó phát hiện văn hóa của các dân tộc, phần nhiều thuộc vào trung tâm 
văn hóa cả nước hoặc trung tâm văn hóa khu vực và cùng ảnh hưởng lẫn 
nhau với các dân tộc lân cận. Trong thời gian đầu hoặc ở một thời kỳ lịch 
sử nhất định thì những ảnh hưởng này thường là cục bộ, rất nhỏ và vụn 
vặt. Nhân tố chủ yếu trong tập tục mai táng của các dân tộc vẫn là văn 
hóa bản địa của chính dân tộc đó. Nhưng nếu xem xét từ thời Xuân thu 
Chiến quốc đến thời Minh Thanh với hơn 2.000 năm lịch sử thì lại bất 
ngờ phát hiện ra rằng, những ảnh hưởng này khá lớn, sự thay đổi về 
lượng sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất. Rất nhiều rất nhiều tập tục mai 
táng mang đậm nét đặc trưng cho địa phương và đặc trưng dân tộc trong 
dòng chảy lịch sử dân dung hợp và thống nhất. Như trong các dân tộc 
thời cổ đại các phương pháp mai táng thịnh hành như nhai mộ, thạch 
táng, quan tài bằng thuyền... cũng dần dần biến mất. 

Một kiểu mộ táng xuất hiện hoặc mất đi ở một vùng đất nào đó cũng có 
thể phản ánh được sự thay đổi của dân tộc ở vùng tương ứng. Quan tài bằng 
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đá ở khu vực Tây Nam thời Thương, Chu đã có sự phân bố từ thượng lưu 
sông Mân Giang truyền qua lưu vực sông Thanh Y, từ sông Kim Sa đến lưu 
vực sông Nhã Lung, đến khu vực Hiệp Cốc, Bắc Cao Sơn, Điền Tây, từ thời 
Chiến quốc thì bắt đầu giảm đi, đến giữa sau thời Tây Hán thì quan tài đá 
mất hẳn. Ngoài ra, mộ đá lớn ở vùng đất này cũng tự nhiên biến mất. Mộ 
thổ táng một thời thịnh hành trong một số dân tộc (như ở núi Miết Phượng, 
Kiếm Xuyên, Vân Nam) cũng hiếm gặp. Thời kỳ này chủ yếu người ta thực 
hiện hỏa táng với người lớn, còn với trẻ nhỏ thì mai táng trong các tiểu bằng 
sành. Rất nhiều mộ táng của dân tộc Thổ Chú về đại thể cũng thay đổi. 
Điều này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Nó phản ánh sự thay đổi lớn 
trong dân tộc thời đó. Từ giữa và sau thời Chiến quốc đến Tây Hán thì bộ 
phận người Khương từ Tây Bắc tiến về Tây Nam, lần lượt đánh bại, dung 
hợp với dân tộc Thổ Chú từ Bắc cao nguyên Xuyên Tây đến sườn núi Bắc 
Hoành Đoạn ở Điền Tây. Lúc bấy giờ người Hán mở rộng khai thác vùng 
Tây Nam, biến các vùng biên giới hẻo lánh thành quận huyện rồi chuyển 
một lượng lớn người Hán di cư vào đây, văn hóa Hán nhanh chóng hòa nhập 
với văn hóa Thổ Chú. Do sự ảnh hưởng của hai nền văn hóa nên rất nhiều 
tập tục mai tầng ở vùng này một thời đã thịnh hành nhanh chóng bị mất ởì 
hoặc bị thay đối. Điều này phản ánh nhiều người Thổ Chú bị ép ải đời hoặc 
là đồng hóa. 

Quan tài treo phổ biến ở phía Nam, đã từng phổ biến ở 10 tỉnh, lần 
lượt kéo dài trong hơn 2.000 năm, tới cuối thời Minh thì mất dấu vết ở 
Xuyên Nam. Thường thì tập tục mai táng nếu chịu ảnh hưởng của văn 
hóa dân tộc khác mà sinh ra hoặc mất đi thì phải có một quá trình cho 
thay đổi về lượng biến thành thay đổi về chất. Quan tài treo ở Xuyên 
Nam thì đột nhiên xuất hiện ở thời Minh và trở nên thịnh hành, điều 
này cho thấy nó không chỉ đơn thuần do sự ảnh hưởng văn hóa gây ra. 
Có lẽ nó có liên quan đến một dân tộc có tập tục treo quan tài chuyển 
đến đó. Còn việc nó đột nhiên biến mất vào cuối thời Minh thì lại có liên 
quan trực tiếp đến chiến tranh dân tộc. Lúc bấy giờ vương triều nhà 
Minh đã từng điều động hàng chục vạn quân ở các tỉnh đi thảm sát 
người Đô Chưởng. Những người Đô Chưởng còn sót lại hoặc là chuyển 
đến nơi khác hoặc là đồng hóa với các dân tộc ở vùng lân cận, quan tài 
treo từ đó biến mất. Đân tộc Mèo ở vùng Nghị Binh, Xuyên Nam, từ cuối 
Thanh đầu Minh bất đầu phổ biến nghị thức tế tổ vào lúc đêm khuya 
khi những người phụ nữ trong nhà đã ngủ say. Lúc cử hành người ta đeo 
dây mây gai lên trên cửa để ngầm nói với người ngoài rằng, dù là hàng 
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xóm cũng không được chào đón. Tối hôm đó, chủ nhà mời anh em trong 
dòng họ đến giết lợn cúng tế. Từ giết lợn đến ăn thịt đều phải tiến hành 
bí mật, thậm chí đến cả nước làm lợn cũng không được đổ ra ngoài. Họ 
giải thích rằng, chỉ có làm như thế thì linh hồn của tổ tiên mới chịu về 
hưởng thụ. Trên thực tế, tập tục tế lễ thần bí này cho thấy chủ nhà 
không muốn để bất kỳ người nào (bao gồm cả vợ vì họ cũng đến từ nhà 
khác), con gái (vì họ sẽ lấy chồng, cũng là người ngoài), kể cả người cùng 
thôn biết về việc tế tổ của mình. Tâm lý không muốn để người ngoài biết 
được tên tuổi, điện mạo thực của tổ tiên mình đã phản ánh một bối cảnh 
lịch sử mà mối quan hệ giữa các tộc người rất căng thẳng ở khu vực 
Nghệ Bình, Xuyên Nam cuối thời Minh đầu thời Thanh và cũng mang 
đến manh mối để biết được bộ phận người Đô Chưởng có thể đã dung 
nhập vào dân tộc Mèo. 

Từ thời Đông Hán đến Ngụy Tấn Nam Bắc triều, Trung Quốc chuyển từ 
làm tang lễ lớn sang làm tang lễ nhỏ, điều này tất nhiên do nhiều nguyên 
nhân nhưng nó có mối quan hệ mật thiết với sự dung hợp dân tộc thời bấy 
giờ. Vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều, dân tộc thiểu số chủ yếu hoạt động ở 
vùng Tây Bắc, phương Bắc và Đông Bắc tiến vào vùng Quan Trung, Trung 
Nguyên. Những dân tộc này cơ bản đều thực hiện việc làm mai táng nhỏ. 
Đặc điểm này cũng ảnh hưởng đến dân tộc Hán. 

Trong mộ táng của các dân tộc thiểu số thì phổ biến tùy táng tương 
đối nhiều các bình khí, từ một góc độ nào đó nó phản ánh mối quan hệ 
dân tộc. Ỏ vùng Thanh Xuyên, Tống Kinh... của Tứ Xuyên đã nhiều lần 
phát hiện mộ táng của di dân Hán ở thời kỳ Tần Hán. Đặc điểm chung 
của những mộ táng này là không tùy táng binh khí, cho thấy chính phủ 
thời Tân Hán không cần di dân Hán mang binh khí; đồng thời với lúc đó 
thì trong các mộ táng của các dân tộc thiểu số thì lại phát hiện lượng lớn 
bình khí. Ví dụ như vùng Bình Nguyên Thành Đô, trong mộ hình thuyền 
quách làm bằng gỗ ở Tân Đô, giới khảo eể đã khai.quật được 22 binh khí 
bao gồm kiếm, giáo mác... Những mộ khác gần như đều là quan tài hình 
thuyền và có hơn 10 loại bình khí. Điều này cho thấy từ Chiến quốc đến 
Tây Hán sự mâu thuẫn giữa dân tộc Thổ Chú với dân tộc Hán khá gay 
gắt. Từ thời Đông Hán thì trong các mộ của người Thổ Chú ở Bình 
Nguyên Thành Đô số lượng và loại binh khí giảm mạnh, rất nhiều ngôi 
mộ không có binh khí. Kết hợp với nhiều tài liệu khác đi đến kết luận 
vùng đất này có người Hán nhập vào. Cùng với thời đó thì các mộ ở vùng 
núi xung quanh Bình Nguyên Thành Đô đều tìm thấy binh khí, điều này 
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cho thấy mối quan hệ giữa dân tộc Thổ Chú và nhà nước lúc bấy giờ vẫn 
chưa được cải thiện. 

Trong hệ thống văn hóa Hán một số mộ táng đã phản ánh sinh động mối 
quan hệ dân tộc. Mộ người chết do bệnh thì được khắc lên bia đá hình ngựa 
đạp lên người Hung Nô, nó phản ánh một cách hình tượng cuộc chiến tranh 
của Hán Vũ Đế với quân Hung Nô. Đường Thái Tông từng khắc 11 bức 
tượng đá của các quân trưởng, chư hầu của các bộ tộc thuần phục (nay đã 
không còn), còn ở hai bên thần đạo của Đường Cao Tông đã từng khắc 61 
thủ lĩnh của dân tộc (nay chỉ còn dấu tích hơn chục người) điều này phản 
ánh mối quan hệ của vương triều nhà Đường với các dân tộc, bộ tộc đó. 


3. Tập tục mai và sự giao lưu văn hóa dân tộc 


Mối quan hệ giữa tập tục mai táng và văn hóa dân tộc trên thế giới nói 
chung có xu thế cơ bản là thời đại càng sớm thì nhân tố văn hóa đó càng 
nhiều, đặc trưng của khu vực càng sâu sắc; thời đại càng về sau này thì 
càng hấp thụ các nhân tố văn hóa của dân tộc khác, khu vực khác. Những 
điều này cho thấy xã hội càng hiện đại thì sự giao lưu văn hóa giữa các dân 
tộc càng rộng. 

Ở các vùng khác nhau lại phát hiện các mộ táng có nội hàm giống nhau, 
thường thì rơi vào một trong 3 trường hợp. Thứ nhất là, dưới cùng một điều 
kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế, văn hóa đang trong giai đoạn phát triển, 
mặc dù là dân tộc khác nhau cũng có thể sinh ra phong tục mai táng giống 
nhau. Hai là, cùng với sự di cư thì người ta mang theo cả truyền thống văn 
hóa bao gồm cả việc mai táng đến nơi ở mới. Ba là, văn hóa của các dân tộc 
truyền bá lẫn cho nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Trường hợp một sẽ được bàn 
sau ở đây chỉ đi sâu hơn về hai trường hợp sau. 

Khi di cư các dân tộc thường đem tập tục mai táng truyền thống của 
mình tới vùng đất mới. Dân tộc Hán di dân đã phản ánh điều này rất rõ 
rệt. Từ thời Thương đến thời Xuân thu là thời kỳ hình thành văn hóa Hoa 
Hạ, hình thức tang táng trong giai đoạn này cũng dần dần thành thục. 
Thời kỳ Chiến quốc, Tần Hán, dân tộc Hán di cư nhiều về vòng biên 
cương và di dân ra bên ngoài. Các tư liệu khảo cổ học chứng minh di dân 
dân tộc Hán xuất hiện ở đâu thì mộ táng điển hình của dân tộc Hán xuất 
hiện ở đó. Trong các khu vực có dân tộc thiểu số như Tây Vực, Vao Lệ... 
thời cổ đại đều đã từng phát hiện một lượng lớn các mộ Hán điển hình. 
Những ngôi mộ này có sự khác biệt lớn so với các mộ ở địa phương đó. Về 
mặt hình dạng mộ táng, các vật tùy táng, thì nó có rất ít nhân tố văn hóa 
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đặc trưng bản địa. Như một loạt mộ táng thời Chiến quốc được phát hiện 
ở Thanh Xuyên, Tứ Xuyên năm 1979 thì đều có hình chữ nhật, huyệt mộ 
đứng thẳng, táng cụ có 4 loại, một cái quan tài, có quan tài không có 
quách. Trong đó loại thứ nhất có 39 ngôn, là mộ táng của dân tộc Hán. 
Loại thứ hai có 168 ngôi là mộ táng của dân tộc Thổ Chú, hai nhóm mộ 
này xếp gần nhau và thời đại cũng gần nhau nhưng nội hàm văn hóa lại 
không giống nhau. 

Những người sống tha hương thường có ý thức giữ tập tục mai táng của 
quê hương. Đây cũng là biểu trưng văn hóa dân tộc, tâm lý dân tộc chế ước 
nghi lễ phong tục mai táng. Không hiểu được điều này thì đễ đem mộ táng 
của nhóm người sau khi đã di cư nhầm lẫn với mộ của người bản địa cho 
rằng chúng là một. 

Vào thời kỳ Xuân thu Chiến quốc, người nước Sở mở diện tích về phía 
Nam đã đuổi một số chỉ hệ như người Ngô Việt, người Dương Việt vốn sinh 
sống ở Hồ Nam chuyển vào Lĩnh Nam. Mộ táng của người Dương Việt ở Hồ 
Nam đã được phát hiện phân bố ở vùng lưu vực sông Tương Giang thuộc 
vào thời Xuân thu Chiến quốc. Mộ táng của người Dương Việt được phát 
hiện ở lãnh Nam thì có thời đại muộn hơn nhưng kiểu mộ, phong tục mai 
táng và tạo hình của các vật tùy táng của cả hai vùng gần như giống nhau, 
đều là không lấp đất, không có các rãnh huyệt hình lập phương, đều sử 
dụng các vật tùy táng bằng đồng đen. Dân tộc Tạng ở Cam Tư, A Bối, Tứ 
Xuyên ở phía Đông và Tây lần lượt chịu ảnh hưởng của các dân tộc Hán, 
Tạng; phía Nam và Bắc lần lượt chịu ảnh hưởng của các dân tộc Đệ 
Khương, Bộc Liêu đồng thời thịnh hành các phương pháp thủy táng, hỏa 
táng, địa tầng, thiên táng... 

Một số mộ táng có hình thức đại thể tương đồng thì khu vực phân bố 
càng rộng và sự khác biệt về thời đại càng lớn. Chủ yếu người ta cho rằng đó 
là do ảnh hưởng của sự truyền bá văn hóa. Kiểu mai táng bằng cách treo lơ 
lửng quan tài ở phương Đông thời xưa gần như là phẩ biến ở vùng phía ÑNam 
Trung Quốc. Về thời đại thì phía Đông sớm Tây muộn, từ thời Thương Chu 
đến thời Thanh thì có bước nhảy vọt rất lớn. Nếu cho rằng đây là sản phẩm 
giống nhau trong môi trường tự nhiên tương tự, trình độ phát triển của kinh 
tế, văn hóa tương tự thì sẽ rất khó giải thích quan tài được treo ở Xuyên 
Nam tại sao chỉ có ở Thành Thanh mà trước đó dưới điều kiện môi trường tự 
nhiên giống nhau lại phổ biến cách mai táng khác. 

Quan tài treo dần dần từ Đông đến Tây phát triển chính là ví dụ điển 
hình chứng minh cho sự di dân, cho làn sóng truyền bá văn hóa mai táng 
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bằng quan tài. Dựa vào các tư liệu hiện thì có quan tài đá xuất hiện ở Trung 
Quốc sớm nhất là ở vùng Tây Bắc (thuộc văn hóa Ngưỡng Thiều và văn hóa 
Long Sơn thời đồ đá mới), xuất hiện ở khu vực Tây Nam tương đối muộn 
(khoảng thời Thương Chu đến thời Hán), vùng Đông Bắc cũng xuất hiện 
muộn (Tây Chu). Quan tài bằng đá có nguồn gốc là một táng cụ của chi hệ 
thuộc dân tộc Khương ở thượng lưu sông Hoàng Hà. Sau này truyền đến 
Tây Nam và Đông Bắc. Về phương diện mai táng, còn có một số tập tục có 
thể xem là sản phẩm của sự truyền bá văn hóa, như là dân tộc Mục Lão, 
Mao Nan, Đồng dân tộc Ngật Lao, Dao... đều thịnh hành tập tục hằng năm 
cứ đến tiết Thanh mình thì đi tảo mộ và hiện nay trong nhiều dân tộc thiểu 
số thì còn lưu hành tập tục đốt tiền giấy, đó đều là kết quá sự ảnh hưởng 
của văn hóa Hán. 

Muốn hoàn thành việc truyền bá văn hóa thì phải có điều kiện nhất 
định, đó là dưới tình hình điều kiện tự nhiên và trình độ phát triển của kinh 
tế, văn hóa giống nhau thì bên B mới có thể tiếp nhận văn hóa của bên A. 
Các dân tộc tiếp nhận tập tục treo quan tài thì hoàn cảnh sống của họ phải 
thường là đi lại qua các vách núi cheo leo, đồng thời ý thức về dân tộc này 
lại phải phát triển tới mức có thể tiếp nhận tập tục treo quan tài như thế. 
Dân tộc tiếp nhận tập tục làm quan tài bằng đá thì hoàn cảnh sống của họ 
tất phải gắn với nhiều đá tảng và đồ dùng bằng đá, đồng thời dân tộc đó, 
cũng phải coi việc mai táng bằng đá sẽ đem lại may mắn. Các dân tộc tiếp 
nhận tập tục tiết Thanh minh ởi thăm mộ, tảo mộ thì đầu tiên dân tộc đó 
phải phát triển đến mức nhất định mà cho rằng hằng năm phải đến thăm 
người thân vào một ngày nhất định. 

Xu thế chung của sự truyền bá văn hóa, ảnh hưỡng của văn hóa, phát 
triển văn hóa đó là tiên tiến thay cho sự lạc hậu, văn minh thay cho sự 
hoang dã. Nhưng do nhiều nhân tố mà tập tục mai táng ở một số vùng, 
một số dân tộc tương đối tiên tiến cũng vẫn có thể bị làn sóng văn hóa 
thống nhất tác động vào. Nhiều dân tộc ở Tây Nam thời xưa trong một 
thời gian dài hỏa táng, dưới chính sách áp bức của triều đình Minh 
Thanh thì họ buộc phải áp dụng thổ táng. Một số dân tộc vùng Tây Bắc, 
Đông Bác, Tây Nam Trung Quốc xưa vốn vẫn chôn bằng quan tài đá, lấy 
đá ở nơi họ sống để góp phần bảo vệ nguồn gỗ và bảo vệ xương cốt... đều 
là những quan điểm rất tích cực. Nhưng dưới ảnh hưởng của văn hóa Hán 
thì họ chuyển thành dùng quan tài gỗ, quách gỗ. Một số dân tộc thời xưa 
quen dùng hỏa táng, thủy táng, thiêm táng, dưới sự áp bức của triều đình 
phong kiến và ảnh hưởng của quan điểm Nho gia thì họ buộc phải dùng 
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thổ táng. Chính phủ phong kiến đã áp đặt phong tục văn hóa của mình 
cho dân tộc khác, đó chính là ý nghĩa về cái tôi trung tâm, đặt nền văn 
hóa của mình ở vị trí độc tôn. 


3. Mộ táng và Phật giáo 


Trong các tôn giáo ngoại lai, thì ảnh hưởng của Phật giáo đối với Trung 
Quốc là rộng rãi và sâu sắc nhất. 

Phật giáo truyền vào Trung Quốc thời Đông Hán theo hai con đường, 
một là con đường tơ lụa phương Bắc, hai là con đường tơ lụa phương 
Nam. Theo các tư liệu hiện có thì Phật giáo lần đầu tiên xuất hiện trong 
tang táng sớm nhất là trong điều khắc mộ trên núi thời Đông Hán ở Lạc 
Sơn, Tứ Xuyên, trong mộ có khắc một nhân vật trên đầu có ánh hào 
quang của đức Phật. Điều này cho thấy lúc đó Phật giáo đã có chỗ đứng 
khá vững trong tầng lớp trung lưu, hạ lưu. Thời đại này diễn ra sớm hơn 
ở phía Bắc. 

Phật giáo lưu truyền rất rộng rãi và tăng lữ có mặt khắp mọi nơi ở 
Trung Quốc. Sau khi các tăng lũ chết họ sẽ được hỏa táng. Mộ hỏa táng 
của tăng lữ cũng giống như miếu đền phân bố trên toàn quốc. Ở Bắc 
Kinh từng phát hiện ngôi mộ có niên đại ở năm Hiến Tông thứ 7 (1257 
Công nguyên), ngôi mộ tháp của hòa thượng Hải Vân Khả Yểm. Trong 
mộ khai quật được các đề dùng gia đình bằng gỗ, các đồ dệt may bằng 
bông nhiều màu sắc, các sợi chỉ may và các lư hương. Chính quyền 
thành lập ở khu vực Vân Nam và Xuyên Nam (653 - 937) đã lấy Phật 
giáo làm tôn giáo chính và buộc rất nhiều dân tộc ở đó từ bỏ cách mai 
táng truyền thống và thay bằng hỏa táng. Tạo cốt sau khi hỏa táng hòa 
thượng được gọi là xá lợi. Trong thuật ngữ của Phật giáo thì từ này 
chuyên chỉ di cốt của Thích Ca. Tương truyền sau khi Thích Ca chết thì 
có 8 quốc vương đã chia nhau hài cốt của ngài để xây tháp cầu khấn, 8 
nước đó không có Trung Quốc. Tháp xá lợi của Trung Quốc rất nhiều, 
gần đây người ta phát hiện ra 4 xá lợi trong mật thất dưới lòng đất của 
tháp chùa Phù Phong, pháp môn Thiểm Tây. Trong mộ còn có một lượng 
lớn các đồ vật đời Đường quý hiếm như là đồ thờ cúng bằng vàng bạc, 
men gốm sứ, đá quý, đề bằng ngọc, đồ bằng gốm, đá, sơn, sắt, các sợi 
vàng... Tháp xá lợi có tương đối sớm và ghi lại những thông tin chính 
xác nhất là tháp nằm ở Tu Kiếm Định Huyện, Hà Bắc thời Bắc Ngụy, 
Hiếu Văn Đế niên hiệu Thái Hòa (481 Công nguyên). Tầng đá đựng hài 
cốt của tháp này được chôn sâu trong lòng đất và có đến hàng nghìn hạt 
pha lê, mã não, thủy tỉnh, trân châu, đá quý xâu thành chuỗi để trang 


trí, ngoài ra còn có tới 41 đồng xu bằng bạc của Ba Tư, hơn 200 đồng 
tiền bằng đồng để tạo thành thất bảo. Người ta còn phát hiện ra nền một 
cái tháp xá lợi thuộc vào thời nhà Tùy năm Nhân Thọ thứ 4 (604 Công 
nguyên) ở Huy Huyện, Thiểm Tây. Theo ghi chép thì Tùy Văn Đế lúc đó 
đã tự ra lệnh cho 30 châu trong cả nước xây tháp xá lợi. Đây chính là 
một trong số những tháp xá lợi từ đời Đường Diên Tải nguyên niên (năm 
694 Công nguyên) ở Kinh Xuyên, Cam Túc dùng đá bao lấy một lớp 
đồng, bên trong lớp đồng lại có một lớp bạc, rồi mới đến tiểu bằng vàng 
có đựng hài cốt. Phương thức mai tắng này đã thay thế phương pháp 
truyền thống dùng chĩnh lọ mai táng của Ấn Độ, cho việc chôn bằng 
quan tài ở Trung Quốc. Từ thời Ngũ Đại và đầu thời Tống thì bắt đầu 
phổ biến cách dùng tháp để lưu giữ hài cốt. Tháp Hổ Khâu ở Tô Châu 
(xây năm 961), tháp chùa Thụy Quang (xây năm 1013), chùa tháp Tiên 
Nhạc, Thụy An, Chiết Giang (xây năm 1043), đều thuộc kiểu tháp này. 
Từ thời Tống cho tới Minh Thanh thì tháp xá lợi không ngừng xuất hiện 
trên khắp cả nước. Vì thế có rất ít tháp xá lợi có được đi hài của Thích 
Ca Mâu Ni, có cái là di cốt của tăng lữ Ấn Độ hoặc là di cốt của cao tăng 
Trung Quốc. 

Một sế đại hoạt Phật của Lạt Ma giáo ở vùng cao nguyên Xuyên Tây, 
Tây Tạng khi chết thì người ta để họ ngồi khoanh chân trong một cái 
thùng gõ, rồi đổ đầy muối vào, đặt trong điện Phật thờ cúng 3 - 5 năm sau 
đó mới lấy ra đưa vào tủ kính hoặc trong hòm gỗ để thờ cúng; có nơi thì 
sau khi hỏa táng người ta đem tàn tro trộn với bùn làm thành tượng Phật 
để thờ cúng. 

Ảnh hưởng của Phật giáo làm cho tập tục mai táng của Trung Quốc 
xuất hiện nhiều nhân tố văn hóa Phật giáo. Thời Thuận Trị Đông Hán, 
vị tăng lưu lạc ở Tây Vực đã từng tặng sư tử cho Trung Quốc, nhưng vẫn 
không làm cho nó phổ biến lan rộng. Từ sau thời Đông Hán thì bức 
tranh về Văn Thì Bồ Tát cưỡi trên lưng sư tử đã lưu truyền khắp Trung 
Quốc theo bước chân của các nhà sư, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật 
tổ cao nhất lại tự xưng mình là “Nhân trung sư tử”. Vì thế người ta coi 
sư tử là con thú thần, là con thú may mắn, có thể tránh tà, thường xuất 
hiện phổ biến trước lãng mộ và trước sân quan phủ, Trong mộ Đông Ngô 
thời Tam Quốc thường phát hiện tượng người giống như tướng Bạch 
Hào. Một số đồ trang sức mạ vàng, đồng cũng có hình ảnh liên quan đến 
Phật giáo. Lăng Vĩnh Cố của Văn Minh thái hậu thời Bắc Ngụy ở Đại 
Đồng, Sơn Tây đã kết hợp chùa Phật và mộ địa với nhau. Trong mộ thất 
Hưu Cung của Hiếu Văn Đế Thác Bạt Hồng thời Bắc Ngụy được phát 
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hiện ở vùng Đại Đồng, Sơn Tây khảẩm đá trắng có điêu khắc hoa sen 
cũng mang đậm màu sắc Phật giáo. Trong điêu khác, hội họa, hoa văn ở 
đổ gốm sứ của mộ táng và các đường vân trang trí trên bia mộ bắt đầu 
từ thời Nam Bắc triều đã phổ biến các hình vẽ có hoa sen, hoa sen hòa 
quyện cùng mây, mẫu đơn nhiều nhánh... Đây đều là kết quả của sự kết 
hợp giữa nghệ thuật Phật giáo và văn hóa Trung Quốc. Từ sau thời Tống 
thì trong các ngôi mộ nhỏ thường có các chính gốm hình cái tháp của 
Phật giáo. 

Ảnh hưởng của Phật giáo đối với tập tục mai táng của Trung Quốc 
còn biểu hiện ở việc truyền bá quan niệm chuyển thế tái sinh. Trước đây 
văn hóa Hán truyền thống mặc dù cũng có dấu ấn của quan niệm đầu 
thai chuyển thế nhưng vẫn không phát triển đầy đủ. Người ta phổ biến 
tin rằng linh hồn tổ tiên vẫn còn sống ở âm gian và luôn phù hộ cho con 
cháu sau này. Do vậy đặc điểm lớn nhất của tập tục mai táng ở Trung 
Quốc là coi trọng việc làm lễ táng lớn và tổ tiên phải được thờ cúng từ 
mấy đời trước, thậm chí là phải từ 10 đời trước. Nhưng Phật giáo lại cho 
rằng, con người sau khi chết sẽ rất nhanh chóng chuyển thế đầu thai, 
điều này đã thay đổi quan niệm linh hồn truyền thống của Trung Quốc ở 
một mức độ rất lớn và cũng làm thay đổi một số hoạt động mai táng 
được xây dựng trên nền tảng này. Những gia đình tín ngưỡng Phật giáo 
phần nhiều chủ trương mai táng đơn giản, rất ít khi thờ tổ tiên từ các 
đời đã xa hay đi tảo mộ và cũng ít khi chôn vợ chồng chung với nhau. Ỏ 
một số khu vực tín ngưỡng Phật giáo như khu vực người Tạng Bào sinh 
sống do tín rằng con người sau khi chết đi có thể siêu độ nên người ta coi 
nhẹ việc cúng tế. Ở đân tộc Mao Nhi Cái Tạng sau khi thi thể người chết 
đã được hỏa thiêu người ta không lấy lại tro xương và cũng không xây 
mộ. Dân tộc Tày lưu hành tín ngưỡng Phật giáo và cũng phổ biến việc 
tiến hành mai táng đơn giản, hầu hết các phần mộ được đắp lên thì chỉ 
mấy năm sau đã bị gió mưa và các tác nhân khác tác động, san phẳng. 
Người sau chết lại tiếp tục đến chỗ đó để đào huyệt. Trong lịch sử Trung 
Quốc từ thời Đông Hán đến Ngụy Tấn Nam Bắc triều thì hình thức 
chuyển từ việc mai táng lớn, cầu kỳ sang mai táng đơn giản dù có nhiều 
nguyên nhân phưng không phải là không có quan hệ với sự đặc biệt 
thịnh hành của tín ngưỡng Phật giáo lúc đó. Phật giáo còn thúc đẩy 
người Hán nhận thức về hỏa táng ở một góc độ mới. Do quan niệm 
“phòng trừ Di Hạ” đã hình thành từ lâu, người Hán luôn xem nó như 
“phong tục của người Di Địch”, chỉ hiểu hời hợt về nó và không chịu ảnh 
hưởng rõ ràng. Sau khi Phật giáo được truyền vào, cùng với sự tăng lên 
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của số lượng các tín đồ Phật giáo thì trong dân tộc Hán mới xuất hiện 
hình thức hỏa táng. Vào thời Đường Tống, hỏa táng rất phổ biến ở một 
số khu vực Trung Nguyên. Từ thời cận đại đến nay, người ta tuân theo 
di pháp, đa số là áp dụng hỏa táng. Mặc dù trong lịch sử các chính 
quyền phong kiến đã từng dùng trăm phương ngàn kế để ngăn chặn hỏa 
tầng nhưng hỏa táng trong Phật giáo cuối cùng vẫn ảnh hưởng tới văn 
hóa Hán một cách sâu sắc. 

Ngày nay, người Hán phổ biến áp dụng hỏa táng, tất nhiên đó chủ yếu là 
do nhu cầu của khoa học và sự phát triển của xã hội hiện đại nhưng nó vẫn 
có mối liên kết lịch sử với sự ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo. 

Tăng lữ Phật giáo còn tích cực tham gia hoạt động mai tầng của dân 
gian, siêu độ linh hồn cho người chết. Sư sãi ở cao nguyên Tây Tạng, Xuyên 
Tây thường tụng kinh cho người chết. Một số khu vực ở cao nguyên Xuyên 
Tây có tập tục người nhà có người thân chết sẽ mời tăng sư đến niệm kinh 
và đem tặng tất cả tài sản của người quá cố cho nhà chùa. Tăng lữ dân tộc 
Choang tục gọi là Hoa tăng phần nhiều để tóc, có thể lấy vợ, sinh con, họ 
thường giúp thôn xóm siêu độ vong hồn, ăn chay đuổi quỷ, mai táng tổ mộ, 
cầu khấn tổ tiên, mời thần linh..., pháp khí họ dùng phần nhiều giống với 
Đạo giáo. Các thầy pháp của dân tộc Thổ Gia tự nhận là thủy tổ của họ từng 
đi Tây Thiên nơi Phật tổ ở để thỉnh kinh, có được pháp khí và dùng chúng 
để tiến hành các nghỉ lễ mai táng và các nghị thức khác. Lạt Ma giáo là một 
chi phái Phật giáo mang đậm màu sắc địa phương của Tây Tạng, nó đã đem 
đến phong tục hỏa táng cho Tây Tạng. Từ thời Đường đến nay thì hóa táng 
luôn được dân tộc Tạng xem là phương pháp mai táng có đẳng cấp cao nhất. 
Sau khi phái Cách Lỗ truyền Lạt Ma giáo vào Mông Cổ và nhờ nó bỏ đi 
những hạn chế của Sa Mãn giáo như cấm việc tuân táng người, lừa, ngựa... 
đã được các người đân chăn nuôi gia súc ủng hộ. 

Trong mộ táng Trung Quốc có không ít các tư liệu nghiên cứu về tình 
hình truyền bá Phật giáo ở mức này. Như một lượng lớn tư liệu mộ chí ở thời 
Đường cho thấy lúc đó có rất nhiều quý tộc, quan lại, phụ nữ, người già đều 
tín ngưỡng Phật giáo. Các động cơ tín ngưỡng của họ phức tạp, có người là 
để trừ bệnh tật, trừ tai ương, có người là để được xá tội, có người là để cầu 
tự, cầu phát đạt, có người là vì giải trừ cô đơn, cũng có người là đẻ theo đuổi 
hạnh phúc cho kiếp sau. 


5. Mộ táng và Đạo giáo 


Đạo giáo là tôn giáo bản địa xuất hiện từ lâu đời ở Trung Quốc, là một 
trong những nội dung quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Quốc. 
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Sau khi đạo sỹ chết họ thường được chôn ở trên núi hoặc sườn núi. Đạo 
giáo theo đuổi sự trường sinh bất lão, bay lên trời thành tiên. Ở cuối thời 
Hán tầng lớp đạo sỹ đã tích cực tham gia các hoạt động mai táng ở dân 
gian. Trong điêu khắc, nhai mộ 7 cái động ở Trường Ninh, Tứ Xuyên đã có 
vẽ hình đạo sỹ đang làm phép, đó chính là mình chứng xác thực. Thích 
Đạo Âm thời Bắc Chu trong cuốn Nhị giáo luận đưa ra 11 cách thực hiện 
“tam mộ môn giải trừ”. Trong văn trấn ở thời Đông Hán thường thấy Ấn 
chương trừ tà, sứ giả thiên đế và bùn đậy nắp bình. Đây đều là những 
mình chứng của việc đạo sỹ tham gia vào hoạt động làm phép trấn hồn 
(như là giữ linh hồn người chết trong bình gốm), trừ tà, đuổi hồn, giải trừ 
tội lỗi của họ vào trong bình phép để giảm nhẹ nỗi thống khổ của người 
chết ở âm gian. 

Từ thời Đông Hán đến thời Ngụy Tấn nghi thức mai táng đã có bước 
ngoặt rất rõ rệt, chuyển từ làm lễ tang lớn sang đơn giản. Sự chuyển biến 
này cố nhiên có quan hệ mật thiết với hoàn cảnh chiến loạn và sự suy thoái 
của nền kinh tế, nhưng là một tập tục có mối liên hệ với sự lan rộng trên 
toàn quốc của Đạo giáo. 

Đạo giáo xây dựng đạo tràng cho người chết vẫn được một số dân tộc anh 
em tiếp nhận, như là dân tộc Choang đến thời cận hiện đại vẫn còn phổ biến 
mời Công đạo (đạo sỹ người Choang không xuất gia, không có nơi ở và tổ 
chức cố định) để dựng các đạo tràng với tính chất khác nhau. Thầy pháp ở 
dân tộc Thổ Gia lúc phát tang cho người chết ngoài dựng các chuông đồng 
tương truyền lấy về từ Tây Thiên ra còn phổ biến sử dụng các pháp khí được 
cho là của Đạo gia, thờ cúng thần tiên của Đạo gia. 

Giáo phái cá biệt của Đạo giáo (như Chân Đại Đạo giáo) gợi mộ là tháp, 
có thể là kết quả của sự ảnh hưởng nguyên hợp của Phật giáo. 

6. Mộ táng và Hồi giáo 

Đạo Hồi có nguồn gốc từ Ẩrập. Thời Đường Cao Tông (651 Công nguyên) 
do sự mở rộng bang giao của triều Đường mà đạo Hải cũng bắt đầu được 
truyền vào Trung Quốc. Ở Trung Quốc giáo phái này còn được gọi là Hồi 
giáo, Thanh chân giáo, Thiên phương giáo. Ngày nay trong các dân tộc Hồi, 
Duy Ngô Nhĩ, Hạ Sa Khác, Tháp Tháp Nhĩ, Bảo An, Đông Hương, Táp La. 
Kha Nhĩ Tác Tư Tiên đều không coi trọng mai táng, chủ trương làm lễ mat 
táng đơn giản. Như khi đạo sỹ nổi tiếng thời Đường là Tôn Tư Mạc chết ông 
đã để lại đi huấn là chỉ làm đám tang nhỏ, không được chôn những đồ vật 
quý, không giết gia súc. Chính vì thế mà mộ của đạo sỹ được phát hiện rất ít 
trong quá trình khảo cổ ở Trung Quốc. 


Nhai mộ (mộ chôn ô sườn, dốc núi) Tứ Xuyên rất phổ biến từ thời Đông 
Hán đến Nam Bác triều, đó cũng là thời kỷ Đạo giáo thịnh hành nhất ở 
Tứ Xuyên. Giữa hai điều này có nhiều mối liên hệ. Nếu như nói thổ táng 
tượng trưng cho thế giới địa phủ, âm gian, ma quỹ thì nhai táng tượng 
trưng cho thế giới thiên đường, thần tiên, tượng trưng cho việc bay lên 
trời thành tiên. Nhai táng chọn nơi chôn cao hơn mặt đất rất nhiều nên 
tượng trưng là cao hơn địa phủ. Trong các đề tài điêu khắc của nhai mộ 
thường thấy các hình vẽ như lần gác mây, chim 3 chân, phượng, kỳ lân, 
chu tước để giúp họ lên trời. Phục Hy, Nữ Oa... đều là những người bạn 
đồng hành khi lên trời thành tiên trong nhận thức của con người lúc bấy 
giờ. Trong nhai mộ ở Tứ Xuyên còn phát hiện rất nhiều ký hiệu và các 
văn tự mang tính tổ hợp, hoặc là có liên quan đến chữ triện trong thời kỳ 
đầu của Đạo giáo. Nhai mộ cổ có rất nhiều tên gọi như là Tiên nhân phụ, 
Tiên nhân sơn, Thăng chân động, Tiên đoài nham, Hoàn cốt nham, Tiên 
nham... liên quan nhiều đến việc bay lên trời thành tiên. Ngoài ra, vị đạo 
sỹ nổi tiếng thời Ngũ đại là Đỗ Quang Đình cũng coi núi Thiên Hồi, 
Thành Đô và nhai mộ Nhân Thọ ở Đông Hán là tiên động cho các tiên 
nhân tu đạo (tập 6 bực đ; ký). Trong văn hóa Đạo giáo xuất hiện động 
thiên, phúc địa, coi Nhai Huyện, Sơn Động là nơi để đắc đạo thành tiên 
bay lên trời. Các nhân vật được Đạo gia coi trọng tương truyền sau khi 
chết được chôn ở nhai mộ, như Trang Tử chết đi được đặt trong thuyền 
độc mộc và chôn ở Nham Thất. 

Mối quan hệ giữa Đạo giáo và pháp thuật của pháp sư khá mật thiết. 
Đạo sỹ cũng như các pháp sư đều dựa vào các hoạt động mai táng để thể 
hiện quyền lực, tuyên truyền giáo nghĩa, phát huy thế lực và cũng xem nó là 
thủ đoạn để mưu sinh. Quan niệm truyền thống của người Hán cho rằng, có 
thế giới âm gian ở dưới đất và họ gọi quan ở âm phủ là Địa sứ. Các tín đồ 
Đạo giáo cũng tiếp nhận quan niệm pháp thuật của một số địa phương, cho 
rằng con người sau khi mọc thêm cánh thành tiên thì do thần Bắc Đấu quản 
lý. Một lượng lớn tư liệu cho thấy, ban đầu khi mà Đạo giáo mới hình thành 
Tatgick, Uzbekistan... đều lưu hành đạo Hồi, phân bố trên toàn quốc và tập 
trung nhiều nhất ở Tây Bắc, việc mai táng các tín đồ đạo Hồi mang đậm 
màu sắc tôn giáo. Nhưng do hoạt động mai táng không hạn chế nghiêm ngặt 
sự góp mặt của người ngoại giáo nên Đạo hồi không bị ảnh hưởng nhiều bởi 
hoạt động mai táng của người ngoại giáo. 

Hoạt động của các giáo đồ đạo Hồi thường tuân thủ quy định của Cổ 
lam binh (còn gọi là Kha lam bình bay Kinh Coran). Khi người trong gia 
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đình theo Hồi giáo lâm bệnh nặng thì con cái thường mời những người 
già am hiểu sâu sắc về giáo nghĩa đến túc trực, nhắc nhở người ốm 
chuyên tâm niệm chú. Lúc đó ở trong và ngoài phòng của họ phải tuyệt 
đối yên tĩnh, ngoài con cái ra người khác không được vào. Sau khi người 
chết tắt thổ thì người già được mời sẽ cùng con cái vuốt mắt, vuốt miệng, 
cắt tóc, để tư thế tay chân cho ngay ngắn, thay quần áo rồi đưa thi thể 
lên vị trí dành riêng cho họ. Nếu người chết là trụ cột của ca nhà thì thì 
thể đặt giữa nhà hoặc là trong phòng của họ. Việc chủ trì hoạt động tang 
lễ là do người thân chủ trì, cha chết. con trai làm chủ, không có con trai 
thì em trai, không có em trai thì là cháu. Chính quy nhất vẫn là chọn ra 
_ những người chịu trách nhiệm lo việc tang lễ là Tương lễ (chủ trì các 
nghỉ lễ), Tỉ bình (đón tiễn khách), “Ti thư” (ghi chép các việc cần thiết), 
láng giềng, bạn bè đều được thông báo để đến phúng viếng và giúp đỡ 
việc tang lễ. Người theo đạo Hồi lúc khâm niệm thường dùng áo vải màu 
trắng thanh khiết mà giản dị. Khâm niệm cho nam thường có 3 tầng là 
đại niệm, tiểu niệm, áo ngoài; khâm niệm cho nữ thì có 4 tầng, đại niệm, 
tiểu niệm, áo lót, áo ngực. Trước khi mai táng phải tắm rửa cho thì thể. 
Số người thực hiện nghỉ thức này là 2 - 3 người và phải cùng giới với 
người chết. Đầu tiên rửa tay, đi quanh thi thể 3 vòng rồi mới cởi quần áo 
để tắm, tắm đủ 3 lần. Tiếp đó việc cử hành tang lễ phần nhiều do trưởng 
giáo chủ trì, mọi người thay người chết bái giáo chủ và cảm ơn vì đã 
được rửa sạch bụi trần. 

Các tín đồ Hồi giáo rất tôn sùng đạo nghĩa “đi vào lòng đất sẽ được 
bình yên”, thời gian mai táng thường là trong vòng 3 ngày sau khi người 
chết, ngày chết được lấy làm ngày giỗ, và vào ngày này con cháu tắm 
rửa sạch sẽ ra mộ cử hành tế lễ, có nơi còn mời cả thầy pháp đến tụng 
kinh cầu khấn. 

Nhìn tổng quát về sự ảnh hưởng của tôn giáo đối với tang lễ trong 
lịch sử Trung Quốc có thể thấy một cách rõ ràng sự khác biệt của các 
phép thuật tôn giáo nguyên thủy với các tôn giáo như Phật giáo, Đạo 
giáo, Hồi giáo mà có tính lý luận hóa cao độ và tổ chức nghiêm ngặt. Các 
pháp thuật của thầy pháp rất coi trọng việc thao túng, tham vọng thông 
qua khống chế linh hồn của người chết để khống chế, thao túng người 
chết, chủ trương làm lễ mai táng lớn, cầu khấn long trọng và tế lễ nhiều 
ngày. Từ sau thời Tần Hán thì pháp thuật của các thầy phap càng phù 
hợp với khu vực có mức kinh tế văn hóa tương đối thấp. Những tôn giáo 
này trong lịch sử đều đã từng chủ trương sự hài hòa của cá nhân với tập 
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thể, tập thể với xã hội, nhân loại và tự nhiên, phong tục tập quấn và sự 
phát triển xã hội. Đặc điểm chung của những chủ trương này là tập 
trung tu hành, khống chế bản thân lúc còn sống, chủ trương làm đám 
tang nhỏ. Chúng ngoài thích ứng với nông thôn ra còn thích ứng với cuộc 
sống chốn đô thành nơi mà nền kinh tế, văn hóa tương đối phát triển, 
càng thích ứng với tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Nhưng rốt cuộc 
chúng vẫn chỉ là sản phẩm của 1.000 - 2.000 năm trước khi mà trình độ 
kinh tế văn hóa còn kém phát triển. Cho đến nay, xã hội hiện đại đã cho 
thấy chúng đều có những mặt hạn chế, nó đã trở thành thứ thuốc phiện 
làm tê liệt đời sống tỉnh thần của nhân dân, trở thành chướng ngại cho 
sự tiến bộ của khoa học. Dần dần thanh trừ ảnh hưởng của chúng với 
việc mai táng là xu thế cần thiết và đúng đắn. 


Chương hai 
MỘ TÁNG VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 


I. MÔ TÁN6 VÀ MÚI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 


Môi trường tự nhiên là một trong những điều kiện quan trọng quyết 
đình tập tục mai táng. Thời kỳ càng nguyên thủy thì tác dụng của điều kiện 
này càng lớn, ở một số thời kỳ và hoàn cảnh đặc biệt thì nó thậm chí còn có 
tác dụng quyết định đến phương pháp, hình thức cũng như nghỉ lễ mai 
táng. Nhưng nhìn lại chỉnh thế lịch sử thì môi trường tự nhiên chỉ dừng lại 
ở tác dụng quan trọng đối với tập tục mai táng chứ không phải mang tính 
quyết. định. 


1. Mộ táng và điều kiện địa lý 


Ö góc độ điều kiện tự nhiên, địa lý thì chủng loại mộ táng có sự phân bố 
theo quy luật. Các mộ táng ở vùng đồng bằng tương đối thống nhất, mộ trên 
vùng núi rừng cao, cao nguyên tương đối phức tạp. Vùng đồng bằng thường 
thịnh hành thổ táng, còn ở thảo nguyên lưu hành hỏa táng. Vùng núi, cao 
nguyên lại có nhiều cách mai táng như thổ táng, hỏa táng, thạch táng, 
phong táng, thủy táng, nhai táng, thiên táng... 

Sự phân bố như trên không phải là ngẫu nhiên. Vùng đồng bằng giao 
thông thuận lợi, kinh tế, văn hóa dễ dàng giao lưu, rất dễ xây dựng một 
chính quyền thống nhất. Môi trường đó rất có lợi cho sự thống nhất văn hóa, 
tập tục mai táng cũng có xu hướng thống nhất. 

Ö Trung Quốc, vùng đồng bằng Hoa Bắc, đồng bằng ở trung hạ lưu sông 
Trường Giang từ thời Tân Hán về sau này chủ yếu là phát triển dưới sự 
thống trị của một chính quyền thống nhất. Trong thời gian đó mặc dù từng 
xuất hiện mấy đợt phân tách, chia rẽ tạm thời nhưng chỉ đề cập đến quyền 
lãnh đạo chính trị chứ không phải là sự phân tách về văn hóa. Tập tục mai 
táng của vùng này từ sau thời Tần Hán thì về cơ bản thống nhất, chủ yếu 
thịnh hành thổ táng. 

Dưới đây chúng ta xem xét một số khu vực điển hình của Trung Quốc, 
thêm một bước đi sâu tìm hiểu mối quan hệ giữa tập tục mai táng và điều 
kiện tự nhiên. 

Điều kiện tự nhiên của khu vực Tây Nam của Trung Quốc và tập tục 
mai táng đều phức tạp. Phía Bắc của khu vực Tây Nam là cao nguyên 
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Thanh Tạng là nóc nhà của thế giới, phía Nam là cao nguyên Vân Quý, phía 
Bắc có núi Tần Lĩnh, Mã Thương và núi Đại Ba, phía Đông có núi U Sơn và 
Tam Hiệp, phía Đông Nam có núi Đại Lâu, núi Vũ Lăng và mạch núi Nam 
Lĩnh. Địa hình này làm cho giao thông đi lại khó khăn, gây trở ngại cho việc 
giao lưu về kinh tế, văn hóa với bên ngoài, hình thành sự khép kín về văn 
hóa, ý thức về dân tộc, ý thức về địa phương rất sâu sắc. 

Khu vực miền núi, núi cao, vực sâu, sự chênh lệch về độ cao rất lớn, 
ven bờ sông các sông như Kim Sa, Uyên Thượng, Nộ Giang... đỉnh núi và 
vực chênh lệch về độ cao đến trên 9.500m. Địa thế như vậy dễ phòng vệ, 
khó bị tấn công, tiện cho việc chiếm lĩnh vùng đất và xưng bá. Vì thế mà 
các ở Tây Nam không dễ kết thành một khối dân tộc thống nhất như các 
dân tộc vùng thảo nguyên phương Bắc và cũng không thể mang đến sự uy 
hiếp lớn cho chính quyền nhà Hán. Ngược lại chính quyền nhà Hán cũng 
không thể đuổi họ đến nơi khác như đã làm với các dân tộc ở thảo nguyên. 
Ngoài ra, khí hậu nơi vực cao này đã tạo ra nhiều thảm thực vật phong 
phú. Từ dưới chân núi trèo lên đỉnh núi giống như ởi từ khu vực có khí 
hậu nhiệt đới lên khu vực hàn đới. Điều kiện tự nhiên này có lợi cho sự 
triển khai các hoạt động sản xuất. Dưới chân núi thì trồng trọt, trên núi 
thì chăn nuôi và săn bắt. Các dân tộc trên và dưới núi thông qua sự trao 
đổi phù hợp thì có thể sống cuộc sống tự cung tự cấp. Điều này cũng là 
nguyên nhân cơ bản giúp cho các đân tộc có phương thức sản xuất kbác 
nhau ở vùng đất này lại có thể chung sống hòa bình. Những đặc trưng 
trên đều dẫn đến tính bảo thủ và ý thức về cái tôi trung tâm cao độ của 
các dân tộc. Con người gìn giữ và phát triển ý thức về cái tôi dân tộc, về 
các phương diện ngôn ngữ, ăn mặc, ẩm thực, cư trú, giao thông, mai 
táng... đều biểu hiện rõ điều đó. Ở vùng núi cao thì trên núi và dưới núi, 
núi này với núi kia mặc dù gần nhau nhưng vẫn thấy mỗi nơi có một tập 
tục mai táng khác nhau. 

Gần đây, các nhà nghiên cứu ứng dụng phương pháp nghiên cứu nhân 
loại học và có được bước đột phá rằng, Trung Quốc cỗ đại từ Đông Bắc, 
Kinh Nội Mông, Thanh Hải, Cam Túc cho đến Tây Nam có tổn tại vành đai 
truyền bá văn hóa hình bán nguyệt. Trong vành đai truyền bá này từ Đông 
Bắc đến Tây Nam nội hàm văn hóa về cơ bản giống nhau, về tập tục mai 
táng thì có tính thống nhất hoặc tương tự của các vật tùy táng ở cả hai 
vùng đất. 

Ngoài ra về mặt các tư liệu dân tộc học còn phát hiện ra nhiều điểm 
tương tự trong tập tục mai táng. Trong một số dân tộc ở vùng Đông Rắc 
và Tây Nam thì cho đến thời cận hiện đại vẫn lưu hành tập tục mai táng 
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bằng vỏ cây, tục bốc mộ, đều có thói quen dùng quả trứng gieo quẻ để 
chọn đất đặt mộ, gieo quẻ chọn loại quan tài và chọn loại vỏ cây bọc thi 
thể. Vẫn còn một số dân tộc cho rằng, sau khi chết con người có ba linh 
hồn họ đều có nghĩ thức tiễn hồn người chết, nhiều nghĩ thức trong đó 
giữa hai vùng đất gần như giống nhau. Về các tư liệu khảo cổ trong các 
mộ táng thời kỳ đầu ở núi Niết Phượng Kiến Xuyên, Vân Nam (thời Xuân 
thu) có tập tục chặt chân tay mới đem chôn, tương tự với tập tục mai táng 
của văn hóa Tề Gia, đó là thân và đầu của thì hài phải tách nhau. Trong 
các mộ này thịnh hành việc tuẫn táng thê thiếp (trong mộ của đàn ông 
đặt một hoặc hai người phụ nữ nằm ngửa co tay chân lại). Loại mộ này và 
trong rất nhiều mộ ở Điền Tây thường phát hiện được xương lợn tuẫn 
táng cùng. 

Sự truyền bá văn hóa hình bán nguyệt này từ Đông Bắc tới Tây Nam 
Trung Quốc cách nhau đến hàng nghìn kilômét tại sao lại có thể tìm thấy 
tập tục mai táng và tư liệu vần vật giếng nhau đến thế? 

Từ Tây Nam đến Đông Bắc điều kiện tự nhiên có những khác biệt rất 
lớn, song trên yếu tố cơ bản thì lại có sự tương đồng đến kinh ngạc. Thứ 
nhất, mực nước biển bình quân của vùng văn hóa này đều nằm trong 
khoảng 3.500 - 1.000m. Từ Đông Bắc tới Tây Nam độ cao địa hình tăng lên 
một cách nhanh chóng, độ phóng xạ của mặt trời ở vùng này hằng năm là 
110Kcal/cm”. Nhiệt độ bình quân năm khoảng 80°C, thời kỳ thực vật sinh 
trưởng trên 200 ngày, lượng mưa trung bình khoảng 400 - 600m], thực vật 
phân bế phần nhiều thuộc khu vực thảo nguyên, núi cao, cơ bản đều có 
tính thống nhất. Điều kiện tự nhiên giống nhau quan trọng cho sự hình 
thành đặc trưng văn hóa giống nhau. Khi dân tộc di cư thường chọn nơi có 
điều kiện tự nhiên giống nơi ở cũ, sự truyền bá văn hóa cũng chỉ ở trường 
hợp điểu kiện tự nhiên của hai nơi tương tự thì mới có thể gây ra ảnh 
hưởng. Trong vùng truyền bá thì các nội hàm văn hóa như mai táng... phải 
tương tự. 

Mai táng và hoàn cảnh địa lý cũng có mối quan hệ mật thiết. Ở Đông 
Bắc, Nội Mông cũng thịnh hành tập tục phong táng. Điều này có mối quan 
hệ với đặc trưng khí hậu có sức gió mạnh ở đây. Dưới sức gió của gió lạnh, 
thi thể sẽ nhanh chóng khô và không bị mục rữa, các vùng phía Nam 
Trung Quốc cổ đại rất phổ biến phương pháp treo quan tài. Đầu tiên là do 
nơi này có nhiều vách núi, sườn dốc dựng đứng. Mối quan hệ giữa mai táng 
và môi trường nhiều lúc còn được biểu hiện khác biệt như đất đai phía 
Nam ẩm thấp, thi thể nhanh thối rữa, nên phương thức mai táng của 
nhiều dân tộc phía Nam đều có liên quan đến việc phòng ẩm, phòng thối 
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rữa. Phương pháp phòng thối rữa thịnh hành ở người nước Sở và dân tộc 
Ba Thục là để một lớp thạch cao màu trắng thật dày trong huyệt mộ. 
Phương pháp phòng ẩm thấp, thối rửa của một số dân tộc lại là chọn nơi 
cao ráo, thoáng mát, đặt quan tài bằng gỗ lên sườn núi cao, đó chính là 
hình thức là quan tài treo và nhai mộ. Một số dân tộc khác lại chờ sau khi 
thi thể thối rữa mới tiến hành bốc mộ, đem đặt thi thể vào trong tiểu sành 
để xương không bị mục nát. Ngay cả các dân tộc sử dụng quan tài bằng gỗ 
chôn dưới cất, cũng phổ biến đặt mộ trên vùng đốc núi có thể tránh ngập 
nước. Những tập tục mai táng này đều là sự thích ứng với môi trường địa 
lý ẩm thấp. Đất đai ở vùng Tây Xương, Xuyên Nam rất nhanh ăn mòn thi 
thể, để thích ứng với điều kiện địa lý đặc biệt này, người ta liền sáng tạo ra 
loại mộ đá. Mộ quan tài đá ở Tây Nam đặc biệt là mộ quan tài đá ở vùng 
thượng lưu sông Trường Giang thu hút được sự chú ý của giới nghiên cứu. 
VỊ trí mộ cách mực nước biển càng cao thì thời đại càng sớm, cùng với sự 
phát triển của kinh tế khoa học thì nơi đặt mộ cũng dần dần di chuyển 
xuống dưới. 

2. Mộ táng và tài nguyên thiên nhiên 

Muốn có táng cụ đầu tiên phải chuẩn bị nguyên liệu. Một loại táng cụ 
nếu như được một dân tộc sử dụng phổ biến trong một giai đoạn lịch sử 
tương đối dài thì tất yếu phải có nguồn nguyên liệu đây đủ và dễ tìm. 
Những nơi thịnh hành mai táng bằng quan tài đá, nhà đá, xây mộ đá, đựng 
lều đá trên mộ thì nơi đó đầu tiên phải có nhiều nguyên liệu đá mà đá phải 
dễ khai thác. Vùng thảo nguyên thường phổ biến hỏa táng, điều này có 
nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu sẽ có liên quan đến việc khu vực này 
thiếu đá, thiếu gỗ. Khu vực lấy quan tài gỗ làm táng cụ thì phải có nguồn 
tài nguyên gỗ phong phú. 

Khu vực Trung Nguyên xưa cũng đã từng có nguồn tài nguyên rừng 
tất phong phú nhưng do sự khai thác rừng tương đối sớm, dân số đông 
mà tài nguyên này nhanh chóng cạn kiệt. Vào thời Xuân thu Chiến quốc 
thì rất nhiều người đân thường bất đắc đi phải chôn người thân không có 
quan tài. Đến thời Hán thì một số quan lại, quý tộc đua nhau tới vùng 
khác mua và vận chuyển gỗ. Một số cuốn sách ghì chép về việc các quý 
tộc ở kinh thành phải xuống vùng Giang Nam mua gỗ. Cuốn Diên thiết 
luận chép: “Người giàu ngày nay phải đi lấy gỗ ở nơi khác”. Vào thời 
Đường, Tống thì vùng Trung Nguyên đã một thời thịnh hành hỏa táng, 
nó có mối liên hệ nhất định với việc thiếu tài nguyên gỗ so với phương 
Bắc. Tài nguyên gỗ của phương Nam thời xưa phong phú hơn nhiều, dân 


số lại ít, các táng cụ bằng gỗ của người dân các dân tộc phía Nam phần 
nhiều là lấy cả khúc gỗ lớn khoét rỗng mà thành. Nhưng ở một số khu 
vực cá biệt, do khai thác tương đối sớm và nhanh nền nguy cơ cạn kiệt 
tài nguyên cũng đe dọa. Việc mai táng bằng quan tài hình thuyền một 
thời thịnh hành ở Ba Thục đến đầu thời Hán đột nhiên biến mất. 
Nguyên nhân có thể do quan hệ mật thiết với việc thay đổi của tài 
nguyên rừng ở nơi đó. Người Tần sau khi vào làm chủ Ba Thục thì một 
lượng lớn dân di cư tràn vào đây, kinh tế phát triển nhanh. Mật độ dân 
cư các huyện của vùng Bình Nguyên Thành Đô thời Tần còn lớn hơn cả 
vùng Bình Nguyên, Quan Trung, Thành Đô thời Tây Hán nhân khẩu chỉ 
xếp sau Trường An, đứng thứ hai toàn Trung Quốc. Nhưng điều này cho 
thấy dân số vùng Bình Nguyên, Xuyên Tây tăng nhanh, đồng thời cũng 
làm cho nguồn tài nguyên rừng ở khu vực đồng bằng Xuyên Tây và vùng 
lân cận cạn kiệt. Rừng rậm trên đồng bằng xưa nay biến thành diện tích 
trồng cây lương thực. Kỹ thuật luyện sắt và kỹ thuật đào giếng, làm 
muối xuất hiện nhanh chóng phổ cập làm cho một lượng lớn tài nguyên 
gỗ được dùng làm chất đốt. Ngành chế tạo thuyền nhanh chóng phát 
triển. Thời nhà Tần tướng Tư Mã Thác một lần thống lĩnh tới 10 vạn 
quân Ba Thục đã dùng đến hàng vạn chiếc thuyền đi qua sông để đánh 
Sở. Một lượng lớn cây gỗ lâu năm bị đốn để làm thuyền. Tân Thủy 
Hoàng sửa cung A Phòng còn phải dùng cả gỗ của nước Kinh, nước Thục 
(Sử ký. Tân bản ky). “Gỗ ở núi Thục đều về cung A Phòng” (Đỗ Mục - A 
Phòng cung phú). Những nhân tố này đều góp phần làm cạn kiệt nhanh 
chóng nguồn tài nguyên rừng ở đất Thục, trong đó cạn kiệt cây gỗ Nam 
là nổi bật nhất. Đầu thời Tây Hán, cùng với sự bùng nổ dân số ở vùng 
đồng bằng Xuyên Tây thì những quan tài hình thuyền lấy nguyên liệu là 
gỗ Nam rất ít xuất hiện. Các vùng khác ở phía Nam khai thác chậm hơn, 
dân số ít hơn, tài nguyên rừng được bảo tổn tương đối tốt thì việc dùng 
gỗ Nam làm quan tài cũng kéo đài lâu hơn, có nơi còn kéo đài đến thời 
cận hiện đại. ' 

Dân tộc Tạng ở Gia Tuyến, Xuyên Tây trước đây chủ yếu áp dụng hóa 
táng, hỏa táng cũng cần một lượng gỗ và dầu lớn. Cùng với sự tăng đân 
số ở một số khu vực và tài nguyên rừng ngày càng ít đi, người ta buộc 
phải chuyển sang hình thức thiên táng, thủy táng... Sự phân bố của 
phương pháp mai táng ở vùng này có mối liên hệ mật thiết với tài 
nguyên gỗ. Nơi có tài nguyên gỗ phong phú thì chủ yếu dùng hóa táng 
ngược lại thì dùng thiên táng, thủy táng, thổ táng là chính (chôn không 
có quan tàI). 


dấñÃ¬—————————————— 


Ngày nay các vùng ở Trung Quốc đều thiếu gỗ, nguồn tài nguyên làm 
táng cụ truyền thống đã gặp phải khủng hoảng, cộng thêm nguyên nhân vệ 
sinh và đất đai nên giống như nhiều dân tộc và bộ phận người Hán trong 
lịch sử đã từng làm, phải từ bỏ tập tục mai táng truyền thống và áp dụng 
một tập tục mai táng mới phù hợp với điều kiện tài nguyên thiên nhiên, 
điều kiện địa lý, phù hợp với sự phát triển của khoa học và yêu cầu vệ sinh 
là xu thế. 

Mối quan hệ giữa mộ táng và tài nguyên còn được phản ánh trong 
chủng loại vật tùy táng và số lượng của nó. Các mộ táng ở phía Nam thời 
cổ đại vật tùy táng thường là các đồ được sơn, hàng dệt may. Các mộ táng ở 
vùng cao nguyên, thảo nguyên thì lại thường tùy táng các đồ dùng cần cho 
ngành chăn nuôi. Còn các mộ táng ở hai bên bờ sông, hồ thì lại thường 
thấy đồ đánh cá, những điều này đều trực tiếp, gián tiếp phản ánh mối 
quan hệ giữa mộ táng và tài nguyên. Ở Vân Nam trong mộ cổ từ thời Xuân 
thu đến thời Hán đã phổ biến sử dụng đồng đen làm công cụ và điều này 
cũng phù hợp với đặc trưng ở Vân Nam có lượng đồng đen, tài nguyên 
thiếc... phong phú. 

Người xưa còn lợi dụng mai táng để thay đối điều kiện tài nguyên. Như 
đã nói, nguồn tài nguyên cho táng cụ ở vùng Trung Nguyên từ sớm đã gặp 
khủng hoảng. Tương ứng với nó, văn hóa Trung Nguyên cổ đại cũng nhấn 
mạnh việc trồng cây trên mộ. Có lúc số lượng bao nhiêu cây cũng trở thành 
tiêu chí quan trọng cho việc đánh giá đẳng cấp của chủ mộ. Người có đẳng 
cấp cao thì trên mộ cây nhiều như rừng. 

Xoay quanh tập tục này đã từng sinh ra nhiều truyền thuyết, thần thoại, 
và dân gian đã khoác lên cho nó một vẻ ngoài thần bí. Trên thực tế, chức 
năng hiện thực của nó là trồng cây gây rừng với khát vọng giải quyết được 
nguồn gỗ làm quan tài. 


3. Mộ táng và vấn để vệ sinh môi trường 


Tập tục mai táng của Trung Quốc hết sức đa dạng. Nhìn tổng quát sự ra 
đời, phát triển của nó đều thấy có mối quan hệ mật thiết với vệ sinh môi 
trường. Mối quan hệ giữa chúng có lúc rất dễ nhận biết, có lúc lại phức tạp. 
Nếu nói vệ sinh môi trường là một môn khoa học thì trong lĩnh vực mai táng 
nó lại phải khoác lên chiếc áo thần linh và tôn giáo mới có thể phát huy được 
chức năng. 

Sự ra đời của tập tục mai táng chính là kết quả của việc con người từng 
bước chú ý vào vệ sinh môi trường. Vào giai đoạn đầu và giữa thời kỳ đồ đá 
cũ loài người vẫn chưa biết cách mai táng người chết. Người ta đem ném xác 
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người chết xuống vực hoặc để thi thể người chết trong hang động họ ở. 
Trường hợp trước thì Mạnh Tử từng nói: “lrên thế gian đã từng có người 
không mai táng người thân, người thân chết thì mang đi vứt” (Mạnh Tử. 
Tất uăn công thượng). Cuốn 5, Ngô Việt Xuân thu chép: “Người xưa giản dị, 
sau khi chết được gói trong có rồi mang đi, để xác ở nơi hoang dã. Những 
đứa con hiếu thão thì không nhẫn tâm nhìn cầm thú ăn thịt xác cha mẹ nên 
đã tìm cách bảo vệ nó không bị cầm thú quấy nhiễu". 

Không chỉ những cuốn sách này mà rất nhiều tư liệu khá cũng phản 
ánh thời kỳ tập tục mai táng còn chưa hình thành. Hơn 300 năm trước, cá 
biệt một số dân tộc ở Đài Loan còn có tập tục để người chết trong nhà một 
thời gian dài. Theo ghi chép thì người Tây La Nhã thuộc tộc Bình Phụ 
vùng Nam Bộ Đài Loan khi chết sẽ bị trói chặt chân tay đặt lên trên chiếc 
bệ làm bằng trúc đặt trong phòng, đốt lửa ở dưới cho thi thể khô đi; 9 
ngày sau dùng chiếu gói gọn thi thể đưa ra một chỗ khác trong nhà để 
khoảng 3 năm, sau đó chôn ngay trong nhà. Phương pháp phổ biến là 
không làm bất kỳ xử lý nào đối với thi thể mà trực tiếp đặt vào trong 
hang động hay nhà ở, nơi con người vẫn hoạt động, sinh hoạt. Thi thể 
mục nát ắt sẽ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, làm ảnh hưởng đến sức 
khỏe của người sống. Người xưa trong quá trình lao động thực tiễn dân ý 
thức được điều này thì liền sinh ra tập tục mai táng người chết. Ban đầu 
người chết được chôn ở trong nhà. Một số chi hệ dân tộc Cao Sơn ở Đài 
Loan như người Thái Nhã, người Bố Y, người Tào, người Lỗ Khải, người 
BI Nam... đến thời cận đại vẫn còn lưu giữ tục chôn người chết ngay trong 
nhà. Tập tục này còn tiến bộ hơn để người chết trong nhà không chôn. 
Nhưng như vậy vẫn làm vi khuẩn gây bệnh trong thi thể đang thối rữa 
phát tán ra ngoài, thế là người ta bắt đầu mai táng người chết ở xung 
quanh nhà. 

Trong văn hóa Ngưỡng Thiều cũng có tập tục chôn xương cốt trẻ con 
ở xung quanh nhà. Rõ ràng đây là tàn dư của tập tục mai táng cổ xưa 
hơn cả mộ công xã thời thị tộc. Người Nộ đến nay trong một số hộ giầu có 
vẫn giữ phong tục mai táng cổ xưa, đem chôn người chết ở xung quanh 
nhà ở. Người dân tộc đó truyền lại cho nhau đời này qua đời khác và cho 
rằng điều này có thể giúp linh hồn người chết bảo vệ nhà cửa, phù hộ 
cho con cháu. Lâu dần xung quanh nhà ở của họ đâu cũng có dấu vết thi 
hài người quá cố, chỉ cần lật lưỡi cuốc xuống là có thể nhìn thấy xương 
người. Điều này hoàn toàn không phù hợp yêu cầu vệ sinh và sức khỏe. 
Đem so sánh với mộ chung thời xã hội thị tộc thì nó lại là một tiến bộ 
lớn. Trong các tư liệu khảo cổ, dân tộc học thì thông tìn cơ bản giống 


nhau, nghĩa là mộ thường đặt ngoài nơi thị tộc sinh sống và trong rừng 
cây, các bộ lạc, thị tộc sống ở núi thì mộ chung phần nhiều đặt ở dưới 
chân núi, xa nơi người trong thôn bản ở. Các thị tộc bộ lạc ở sông Tần 
Hà thì mộ chung cả thôn sẽ đặt ở hạ lưu sông, bố cục này rõ ràng có tác 
dụng tránh bị truyền nhiễm virus từ người chết bệnh bảo vệ sức khỏe 
cho người sống. 

Trong tập tục mai táng của người Hán cổ thì thường phát triển từ chôn 
vào huyệt mộ dưới đất đến mộ thất trong động, phát triển từ mộ đất sang 
mộ gạch, từ chôn không quan tài đến có quan tài. Ở góc độ vệ sinh môi 
trường mà nói thì những phát triển này đều có lợi cho việc phòng lây nhiễm 
vi khuẩn từ người bệnh và phòng ô nhiễm môi trường. 

Các dân tộc chăn nuôi du mục trên thảo nguyên Trung Quốc, từ xưa tới 
nay phần nhiều áp dụng hỏa táng. Tập tục này có mối quan hệ mật thiết với 
việc bảo vệ vệ sinh môi trường. Đặc trưng của việc sản xuất sinh hoạt của 
dân chăn nuôi du mục, thứ nhất là, họ luôn luôn di chuyển, thứ hai là 
ngành nghề chủ yếu là chăn nuôi. Thường phải đi chuyển nên người dân 
không giống như dân tộc định cư, quan tâm nhiều đến vệ sinh môi trưởng. 
Hỏa táng là một trong những biện pháp mai táng vệ sinh nhất có tác dụng 
hiệu quả trong việc phòng các bệnh truyền nhiễm. Nó cực kỳ quan trọng đối 
với dân du mục; bất luận là tộc người nào, thuộc chi hệ nào, nếu quen với 
tập tục hỏa táng thì nhìn nhận một cách tổng quát nó đã giải quyết rất tốt 
vấn đề mai táng và vệ sinh môi trường trên thảo nguyên. 

Dân tộc Tần Hà xưa ở vùng cao nguyên Tây Tạng phần nhiều áp 
dụng thủy táng cũng có liên quan đến điều kiện địa lý. Ỏ đây dòng nước 
chảy rất mạnh nên mức độ ô nhiễm cho thủy táng gây ra cũng nhỏ hơn 
rất nhiều so với vùng đồng bằng, thêm vào đó cá ăn thi thể người mà 
người vùng này lại không ăn cá cho nên có thể nói thủy táng là một 
phương thức rất vệ sinh. 

Trong tập tục mai táng của các dân tộc Trung Quốc thì thường áp dụng 
phương pháp khác nhau đối với người chết bất thường. Thường thì chết bất 
thường bao gồm bị giết, người bị bạo bệnh, phụ nữ chết do sinh khó, tự sát 
và những cái chết bất thường khác. Các dân tộc áp dụng thổ táng thì 
thường áp dụng hỏa thiêu với người chết do các nguyên nhân này. Dân tộc 
Băng Long ở Vân Nam thì sau khi hỏa táng người chết rồi lấy xương còn 
sót lại cho vào nước rửa sạch, sau đó mới cho vào tiểu chôn. Thường thì 
người ta cho rằng, đó là biểu hiện của việc thanh trừ ô uế và loại bỏ cảm 
giác sợ hãi vong hồn. Trên thực tế, nó còn có tác dụng chống truyền nhiễm 
bệnh tật và phòng trúng độc. Người dân tộc Choang ở Quảng Tây thường 


thực hiện “tam thiên tam táng” đối với người chết bất thường. Thường thì 
người ta giải thích rằng, chỉ như thế mới có thể giúp cho linh hồn người 
chết về nhà đoàn tụ với tổ tiên. Trên thực tế, chức năng thật sự của nó là 
thông qua nhiều lần thiên táng thì làm cho thổ nhưỡng hút hết virus gây 
bệnh còn tàn dư sau hóa thiêu. Người Thái Nhã thuộc dân tộc Cao Ly ở Đài 
Loan thường đem chôn người chết bình thường trong nhà dưới chân 
glường, còn đem chôn người chết bất thường ngay tại nơi được phát hiện. 
Phụ nữ nếu bị chết trong phòng do sinh khó thì cả nhà sẽ bỏ cái nhà đó đi 
mà xây nhà mới. Điều này rõ ràng có tác dụng phòng tránh ô nhiễm. Người 
Dao cũng đem chôn người chết. bất thường. Với những người chết do dịch 
bệnh thì sau khi đã hỏa thiêu thi thể rồi còn được mang đến một nơi cách 
thôn thật xa để chôn cất. 

Dân tộc Thủy ở Quý Châu sau khi người già chết thì phải múc nước 
giếng lên đun sôi để rửa thi thể. Sau khi rửa xong thì phải đổ nước ở nơi 
không ai qua lại để tránh người dẫm lên sẽ bị nứt gót chân. Dân tộc Tạng ở 
miền Tây Tứ Xuyên, trong nhà có người chết thì trong vòng 1 tháng không 
được đi đến sơn trang khác hay nhà khác, nếu như người trong thôn chết thì 
người sống trong thôn đó sau khi chôn người chết 6 - 7 ngày thì không được 
sang thôn khác. Phong tục này vào thời mà y dược, y tế còn lạc hậu có lợi 
cho việc phòng phát tán ôn dịch. Rõ ràng là người dân đã phải trải qua 
những trải nghiệm phải trả bằng máu thì tập tục này mới dần dân được 
hình thành. 

Trong hoạt động mai táng thì phải chú ý đến vệ sinh môi trường, đây là 
điều kiện tiền đề cho sự sinh tồn của con người, là yêu cầu tất yếu cho sự 
phát triển xã hội. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc do hoạt động mai 
táng đã chú ý đến vấn đề vệ sinh nên nó không chỉ đơn thuần là chôn lấp 
người chết mà còn là hoạt động xã hội được mọi người phổ biến tham gia, từ 
đó mà chức năng xã hội của nó mới được phát huy một cách đầy đủ. 


4. Mộ táng và môi trường cư trú 


Mối quan hệ giữa mộ táng và môi trường cư trú cực kỳ mật thiết. Lịch sử 
phát triển của việc cư trú thực chất là lịch sử tiến bộ của văn minh và khoa 
học. Từ xã hội nguyên thủy cho đến xã hội phong kiến thì xu thế cơ bản là: 
Mộ táng cũng thay đổi theo sự biến đổi của việc cư trú, giữa chúng có mối 
quan hệ mật thiết với nhau. Nếu như xem mổ mả là thế giới âm gian trừu 
tượng, các mộ cụ thể lại là khái niệm trừu tượng về kiến trúc thì người xưa 
đã dựa vào khái niệm trừu tượng này để mô phỏng kiến trúc nhà ở trong 
hiện thực. 


Xét về vĩ mô, hình thức mai táng trong lịch sử rất giống với tình hình cư 
trú của con người. 

Vào thời kỳ đô đá cũ, con người hoặc sống ở trong sơn động boặc sống 
trên cây, và người ta cũng đem mai táng người chết trong sơn động hoặc 
trên cây. Động trên đỉnh núi tìm thấy mộ táng đã chứng mình cho điều này. 
Một lượng lón các tư liệu về lịch sử, dân tộc học đã chứng minh răng, việc 
mai táng trên cây một thời đã phổ biến. 

Trong xã hội thị tộc, một tộc người cùng sống ở một nơi, người chết của 
một thị tộc cũng cùng chôn ở một chỗ. Các tư liệu khảo cổ về phương diện 
này rất nhiều. Thời kỳ này, người ở khu vực trung du Hoàng Hà cũng dần 
dần từ “huyệt cự” (trong văn hóa Ngưỡng Thiều vẫn còn lưu giữ) quá độ 
thành kiến trúc bán địa huyệt. Các huyệt, rãnh dưới đất, hình dáng, ý 
nghĩa của mộ táng đều rất giống với nó. Nếu đem so sánh với mộ táng ở 
phía Nam thì càng thấy rõ hơn đặc trưng này. Ỏ phía Nam ẩm thấp nên 
phổ biến các kiến trúc như nhà sàn. Tương ứng với nó thì phía Nam phổ 
biến nhai táng, thiên tháng, ngay cả thổ táng cũng có mộ không đào 
huyệt, mà đặt thi thể trên mặt đất, sau đó đắp đất phủ lên. Ở phía Bắc 
khi đó một thị tộc thường từ một số bào tộc, gia tộc hợp thành. Một bào 
tộc, gia tộc sống ở một dãy nhà. Lý luận gieo quẻ, phương hướng lựa chọn, 
nghì thức về cơ bản thì đối với nhà ở và mộ phần đều giống nhau. Rất 
nhiều dân tộc thịnh hành tập tục đùng trứng gà chọn đất xây mộ. Điều 
này có nguồn gốc từ tập tục lấy trứng gà chọn địa điểm lập thôn xóm, 
chọn địa điểm xây nhà. 

Người Ha Nê ở Tây Song, Bản Nạp, Vân Nam lúc lập làng mới thì 
phải tiến hành nghi thức cầu khấn do thầy cúng rắc bột sắt về bốn phía, 
sau đó lấy một quả trứng gà và chọn nơi trứng gà vỡ làm trung tâm của 
làng. Người Mèo ở Đài Giang, Quý Châu, trước khi nhập táng thì người 
trong thôn tập trung đến mộ để cùng ăn uống, tục gọi là “mở đường”. 
Hàm nghĩa của nó là chúc cho người chết chuyển đến ngôi nhà mới được 
thuận tiện. Người Đài Giang còn phải tiến hành thiên táng đối với những 
người chết bất thường, tục gọi là “tiêu tai”, có hàm nghĩa là sắp xếp, quét 
dọn lại nơi ở. Người dân tộc Mao Nam ở Quảng Tây xem việc tiễn đưa 
quan tài giống như tiễn bạn thân lên đường, coi việc mai táng là việc đưa 
người chết đến nhà mới. Một loạt các nghi thức của nó đều giống với việc 
chuyển nhà của người sống. Về vi mô mà nói thì mộ táng và phòng ốc đều 
có hai mặt, thứ nhất là mộ thất cũng tương tự như phòng ốc, hai là quan 
tài cũng tương tự phòng ốc. 

Về phương diện tư liệu ngôn ngữ, vào thời Tiên Tần người ta gọi mộ là 
tẩm. Quan tài của hoàng đế cổ đại được gọi là tử cung. Phong tục thông giải 


thích: “Cung là nơi người ta ở lúc còn sống và bắt nguồn từ đó mà khi chết đi 
người ta cũng xây cung. Điều này có nghĩa là xem quan tài là cung điện, 
phòng ốc. 

Về phương diện các tư liệu khảo cổ học, động thất mộ xuất hiện thời Hán 
rõ ràng mô phỏng kiến trúc của phòng ốc. Từ sau thời Hán, phổ biến điêu 
khắc mái ngói, tạo hình song cửa số, thiết kế gian phụ... trên các mộ gạch, 
nhai mộ đều là những mô phỏng các kiến trúc trên mặt đất. Trong giai cấp 
thống trị thời Hán rất thịnh hành mộ kiểu đường hầm. Đặc điểm của nó là ở 
phía trước có một đường hầm để đi vào, có ngóc ngách, ở phía sau là một 
đoạn đường hầm và mộ thất. Ý nghĩa của nó vẫn là mô phỏng các ngóc 
ngách cung thất, cung điện. Các ngôi mộ của thị tộc Hoàng Trận ở Hoa Âm, 
Thiểm Tây lại do mộ của một số gia tộc hợp thành. Mộ của một gia tộc được 
xếp một hàng tạo thành mộ của thị tộc. 

Trong xã hội gia tộc đã xuất hiện hình thức mộ gia tộc. Các hoạt động 
thời cổ đại ở vùng Đông Ốc Cữ ở biên giới giữa phía Đông Nam tỉnh Cát 
Lâm và phía Đông Bắc Triều Tiên ngày nay, lúc mai táng người ta thường 
làm quan tài bằng gỗ rất lớn, đài hơn 10 trượng. Đầu tiên đem người mới 
chết mang đi chôn giả, sau khi da thịt người chết rữa ra hết thì nhặt xương 
đặt trong quan tài (Hậu Hán thư. Đông Ốc Cữ truyện). Điều này có hàm 
nghĩa là người trong một nhà thì lúc còn sống cùng nhau ở trong một nhà. 
Vào thời Ngụy Tấn, trong những ngôi mộ gia tộc ở khu vực Hà Nam thường 
xây tường vây xung quanh rồi đào hào ngăn cách. Đây là hình ảnh thu nhỏ 
của việc bảo vệ thành quách quốc gia. 

Các dân tộc phía Nam Trung Quốc xưa thường sống trên các sườn núi. Ở 
vùng Tây Bắc Tứ Xuyên người ta thường sống trong những lô cốt bằng đá. 
Nó được phản ánh qua việc phổ biến sử dụng các quan tài bằng đá. 

Sau khi xuất hiện chế độ một vợ một chồng thì cũng xuất hiện hình thức 
chôn chung vợ chồng. Những người thống trị và người giàu có qua các thời 
đại, lúc còn sống thì ở các cung điện đài các, rộng rãi cho nên huyệt mộ của 
họ sau khi chết cũng cao lớn, rộng rãi. Người nghèo lúc còn sống thì sống 
trong nhà rách nát, chật chội, sau khi chết huyệt mộ cũng đơn giản, chật 
hẹp. Người ta miêu tả mộ của các tử tù thời Tần Hán: “10 cái xác chết chẳng 
chất trong một hào nhỏ”, điều này cũng giống như khi lúc họ còn sống bị 
nhốt trong một cái nhà lao chật hẹp và bị nhi nhét trong căn phòng rách 
nát vậy. 

Trong rất nhiều dân tộc, đều có thể nhận thấy một loạt các phương 
thức như lựa chọn vùng đất chôn cất tương tự như chọn nơi đựng thôn 


xóm, huyệt mộ cũng là tượng trưng cho nhà ở nơi cư trú. Quan niệm gieo 
quê để chọn phong thủy, long mạch, cho các ngôi mộ của người Hán cũng 
rất giống với quan niệm gieo quẻ để tìm phong thủy và long mạch cho 
nhà ở. Người gieo quẻ thường là đạo sỹ. Họ thường dựa theo mô hình xã 
hội hiện thực để vẽ ra thế giới âm gian. Điều này đã làm cho thế giới âm 
gian không còn mang tính trống rỗng, hư cấu mà nó mang màu sắc thần 
thánh, có sức mê hoặc và càng phát huy tốt hơn chức năng xã hội của mộ 
táng. 

Trình độ khoa học kỹ thuật chế ước các nội dung của tập tục mai táng 
còn rất nhiều. Lấy phương thức báo tang làm ví dụ, thời kỳ Tiên Tần thường 
phổ biến dùng tiếng trống để báo tang. Sau khi thuốc nổ được phát minh thì 
người ta lại nổ pháo để báo tin buôn. 

Sự kết hợp giữa khoa học với mai táng và tôn giáo là một đặc trưng lớn 
của văn minh hiện đại. Nó thúc đẩy sự phát triển của mộ táng và cũng làm 
cho các trí thức về khoa học có thể từ nhiều con đường khác nhau truyền vào 
dân gian, ứng dụng vào thực tiễn. Mặc dù thực tiễn này ngày nay trong mắt 
người hiện đại đã trở nên lỗi thời, dị hóa, nhưng trong quả khứ thì nó luôn 
được con người tiếp nhận. 


5. Phong thủy và hướng mộ 


Phong thủy, hướng mộ là hai vấn đề mang màu sắc tôn giáo tương đốt 
sâu sắc trong mộ táng, là điều cốt lõi để nhận thức và tìm hiểu về mộ táng, 

Học thuyết phong thủy bao gồm cả gieo quẻ để chọn nơi chôn cất người 
đã chết, đã từng lưu hành phổ biến trong nhiều dân tộc của Trung Quốc. 
Nội dung của nó phức tạp, phương thức gieo quê chọn nơi đặt mộ đa dạng, 
không thể dùng một cách để khái quát được. 

Phong thủy mề mả của người Hán cổ có quá trình diễn biến lâu dài và 
nội dung phức tạp, nó có nhiều nghi thức và nhiều ý nghĩa tượng trưng khó 
mà suy đoán hết được. Xoay quanh phong thủy âm phần từng có nhiều 
truyền thuyết và các câu chuyện hấp dẫn. 

Quan niệm về phong thủy mồ mả ảnh hưởng đến vận mệnh con cháu 
hưng thịnh ở thời Tần Hán. Theo sử sách ghi lại, lúc Hàn Tín vẫn còn là 
người dân nghèo (thời Tần), mẹ mất, vì quá nghèo nên ông không thể nhập 
táng cho mẹ ở nghĩa địa của thôn đành phải chọn một nơi cao ráo để chôn 
mẹ, mục đích là mong các ngôi mộ khác thấp hơn sẽ phải ngước nhìn mộ 
của mẹ mình. Điều này đã bao hàm quan niệm nhất định về phong thủy. 
Thời Vũ Đế Tây Hán, Dương Vương Tôn đã từng nói: “Mộ của vua phải đặt 
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ở nơi nước không chảy qua và không được lộ ra ngoài”. Điều này cho thấy 
quan niệm về phong thủy lúc bấy giờ đã thịnh hành. Viên An thời Đông 
Hán sau khi cha chết đã theo ý của mẹ đi tìm nơi đặt mộ, trên đường đi thì 
gặp 3 vị thư sinh, một vị trong số đó chỉ một nơi nói: “Nếu chôn cha anh ở 
đây thì thế hệ của anh sẽ làm quan”... Thế là anh ta chôn cha mình ở đó, 
nhờ vậy mà gia đình Viên An đời đời kiếp kiếp thịnh vượng, phát đạt (Hậu 
Hán thư. Bản truyện). Có thể nói, phong trào này đã phổ biến ở một số khu 
vực thời Hán. Vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều thì các giai cấp thượng 
lưu, gia1 cấp thống trị cũng lưu hành thuật này. Những học thuyết và pháp 
thuật liên quan đến vọng khí, phong thủy, long mạch đều phát triển cực 
_ thịnh. Phía Nam nhiều núi, học thuyết phong thủy phần nhiều chủ trương 
mồ mả nên đặt ở nơi quay lưng về núi mặt hướng về đồng bằng. Từ thời 
Đông Hán đến thời Nam triều một số nơi ở phía Nam rất phổ biến cách đặt 
mộ dựa vào núi, hướng ra nước. Rõ ràng tập tục mai táng có liên quan đến 
học thuyết phong thủy. Rất nhiều mộ của thành phố đều nằm ở núi, ngoại 
thành hoặc là hướng ra phía có nước và quay lưng về núi, hoặc là quay 
lưng về núi, hướng đến đồng bằng cũng đều có liên quan đến phong thủy. 
Lăng mộ của quan lại cao cấp và lăng của hoàng đế ở Nam Kính tất cả đều 
quay lưng về núi và hướng mặt ra đồng bằng. Lăng mộ thời Đường, Tống, 
Minh, Thanh thì được đặt ở Quan Trung, Trung Nguyên hoặc là ngoại ô 
Bắc Kinh, đại thể đều phù hợp với yêu cầu của học thuyết phong thủy. 

Dã sử, lịch sử, tiểu thuyết, truyền thuyết đã lưu lại rất nhiều câu 
chuyện thú vị liên quan đến phong thủy hướng mộ và ở đây xin đưa ra một 
ví dụ điển hình. Trong tập 35 cuốn Thập quốc Xuân thu có ghì, hoàng đế 
Vương Kiến thời Tiền Thục lúc còn trẻ mai táng cho cha, quan tài đã được 
chôn đột nhiên bật nắp. Một vị thần bước ra và nói: “Đây là vùng đất phong 
thủy sinh ra thiên tử, ngươi là tiểu dân thì sao có thể để cho ngươi chôn 
người ở đây”. Vương Kiến không thèm để ý, vẫn chôn tiếp, quan tài lại bật 
nắp lần nữa, cứ như thế 3 lần, cuối cùng thì cũng chôn được. Kết quả Vương 
Kiến từ một người chẳng màng để ý gì đến sách vở cuối cùng trở thành 
hoàng đế của nước Thục. Câu chuyện này cho thấy phong thủy có thể thay 
đổi thiên mệnh. 

Học thuyết phong thủy rất để cao việc mồ mả cha mẹ quyết định vận 
mệnh của con cháu, nó đã thích ứng và duy trì truyền thống tôn trọng 
người già trong văn hóa truyền thống. Đó cũng là nguyên nhan tại sao nó 
mãi mãi không suy tàn và được các trào lưu tư tưởng phong kiến, các 
vương triều phong kiến qua các thời kỳ thừa nhận. Nhưng đem so học 
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thuyết phong thủy với quan niệm về thiên mệnh có trước thì thấy xuất 
hiện các nhân tố mới: Phong thủy có thể cho phép con người được lựa 
chọn, chủ động giành lấy, còn “thiên mệnh” truyền thống thì cái gì cũng 
do bẩm sinh quyết định, tất cả đều phải theo ý trời. Quan niệm phong 
thủy xuất hiện đã giúp con người cảm nhận được rằng, chỉ cần cố gắng thì 
có thể thay đổi được mệnh trời. Nó khiến cho con người có tham vọng 
không chịu an phận, thôi thúc theo đuổi những mục tiêu cuộc sống. Trào 
lưu hướng về phong thủy từ Tần Hán đến Minh Thanh hơn 9.000 năm 
nay ngày càng trỏ nên mãnh liệt. 

Sự sinh ra và phát triển của học thuyết phong thủy ngoài hai động lực 
nêu trên thì còn có quan hệ mật thiết với việc các thầy pháp, đạo sỹ lợi dụng 
để lừa bịp, kiếm kế mưu sinh. Nó làm cho hoạt động mai táng càng được tôn 
giáo hóa, chuyên nghiệp hóa, đem những người không tin theo phong thủy 
xếp vào hàng ngũ những người tin theo nó thông qua hoạt động tang lễ. 

Cho đến nay, các học thuyết phong thủy vẫn còn chỗ đứng ở một số vùng 
nông thôn Trung Quốc. Thông qua giao lưu văn hóa, các học thuyết. phong 
thủy được một số dân tộc anh em tiếp thu, như dân tộc Lê ở Hải Nam, sau 
khi Đạo giáo truyền vào thì việc xây mộ tộc người này cũng phải đảm bảo 
lựa chọn được vùng đất phong thủy có long huyệt. 

Thường thì các phương pháp gieo quẻ lựa chọn nơi chôn cất lưu hành 
trong một số dân tộc còn khá đơn giản. Như dân tộc Cảnh Pha, dân tộc Khổ 
Thông, dân tộc Tày... đều lưu bành tục dùng trứng gà gieo quẻ, chọn nơi 
quả trứng rơi vỡ làm nơi đặt mộ. Phương pháp gieo quê truyền tụng trong 
dân tộc Lê ở Hải Nam thì ngược lại. Trong tập 20 cuốn Quỳnh Châu phủ chí 
của Càn Long có viết: “Chọn nơi trứng rơi không vỡ làm nơi tốt để đặt mộ”. 
Ngủ Khê Loan thường dùng cung tên để chọn đất làm chỗ chôn, mũi tên rơi 
ở đâu thì đặt huyệt ở nơi đó. Dân tộc Di thì lại nướng vai đê để chọn nơi 
chôn cất người chết. 

Phong thủy âm phần có khả năng có nguồn gốc từ quan niệm hướng mộ 
nguyên thủy. Nhìn lại mồ mả của các thị tộc Trung Quốc dù ở lưu vực sông 
Hoàng Hà hay là lưu vực sông Trường Giang, dù là ở vùng Trung Nguyên 
hay là các vùng dân tộc biên cương miền núi đều có một đặc trưng chung: 
Trong mộ của thị tộc thì dù là cố bao nhiêu ngôi mộ thì hướng mộ đều 
giống nhau. 

Gần đây trong lãng mộ Bùi Lý Cương được xác định niên đại là đầu 
thời kỳ đồ đá mới được phát hiện ở Tân Trịnh, Hà Nam, Trung Quốc có 
tất cả 114 ngôi mộ đều có hướng Nam hơi chếch sang phía Tây. Trong 250 
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ngôi mộ ở di chỉ Bán Pha ở Tây An thuộc hệ thống văn hóa Ngưỡng 
Thiều, các dãy mộ đều xếp có thứ tự, ngang dọc ngay ngắn, có cùng 
phương hướng, lệch không quá 20° so với hướng chính Tây, chỉ có một số 
ít là có khác biệt. Có 350 hầm mộ ở Bắc Thủ Linh, Bảo Kê, hơn 360 hầm 
mộ ở Giang Tây, Lâm Đồng, 43 ngôi mộ ở Sử Gia, Vị Nam, ð7 ngôi mộ ở 
Nguyên Quân Miếu Hoa Huyện hướng mộ đều ở phía Tây. Nhưng trong 
cùng một hệ thống văn hóa thì hướng mộ không đồng nhất, mộ ở Hoành 
Trận thuộc hệ thống văn hóa Ngưỡng Thiều thì đầu mộ hướng Đông. Mộ ở 
đi chỉ Hạ Vương Cương Triết Xuyên, Hà Nam, Trịnh Châu, Lạc Dương thì 
đầu mộ hướng Tây Bắc. Những đặc trưng về phương hướng này dướng 
như ám thị tổ tiên của họ phần nhiều đầu di cư từ phía Tây sang Đông, 
Đông Nam. 

Một số ngôi mộ thị tộc đã bước vào thời đại đồng xanh và có hiện 
tượng tuẫn táng thì vẫn giữ lại những ý thức tôn giáo nguyên thủy này, 
như trong hơn 200 ngôi mộ ước tính được mai táng vào giữa thời Xuân 
thu đến giữa thời Chiến quốc trên núi Miết Phượng, Kiến Xuyên, Vân 
Nam thì đầu mộ đều hướng Nam, đuôi hướng Bắc. Các mộ cổ (thời Hán) ở 
núi Thạch Tái, Tấn Ninh thì đầu đều hướng Tây chân hướng Đông hơi 
chếch về Nam. 

Các mộ của những người ở nơi khác đến thì có hai kiểu hướng: một là 
di đân của một dân tộc, một gia tộc hoặc một khu vực, hướng mộ đại thể 
là giống nhau; một là các di dân từ thập phương hội tụ lại một chỗ thì 
hướng mộ không đồng nhất. Trường hợp thứ nhất như quần mộ cuối thời 
Chiến quốc ở Thanh Xuyên, Tứ Xuyên, hướng mộ cơ bản giống nhau, 
khoảng từ 300 - 340° (hướng Bắc hơi chếch về Đông). Các đặc trưng văn 
hóa của nước Sở trong những ngôi mộ này rất đậm đà nên người ta 
thường cho đây là những ngôi mộ của các di dân nước Sở, hướng mộ cũng 
hướng về nước Sở. Còn trường hợp sau như là 39 ngôi mộ thời Hán được 
phát hiện ở Khả Lạc, Hách Chương, Quý Châu thì hướng mộ lộn xộn. Từ 
mộ táng và các vật tùy táng có thể nhận thấy chủ mộ đều là binh lính, các 
binh lính ấy đến từ mọi miền đất nước nên phương hướng cũng không thể 
thống nhất. 

Điểm đáng chú ý đó là trong các ngôi mộ ở nước Sở thời Chiến quốc thuộc 
khu vực Giang Lăng, Hồ Bắc thì phần nhiều các mộ lớn đầu mộ hướng 
Đông, đuôi mộ hướng Bắc, hướng mộ có liên hệ mật thiết với địa vị, đẳng 
cấp, tài sản của mộ chủ. 
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Tại sao các mộ của thị tộc bao gồm cả những ngôi mộ mấy trăm năm, 
mấy nghìn năm mà hướng mộ vẫn thống nhất? Điều này có liên quan 
đến ý thức tôn giáo nguyên thủy được các nền văn hóa cùng công nhận. 
Một lượng lớn các tư liệu dân tộc học cho thấy, hướng mộ có liên quan 
đến nơi sinh ra tổ tiên, hoặc là liên quan đến con đường di cư, đi dân của 
tổ tiên. Nó biểu thị nơi mà người chết luôn hướng về hoặc là nơi mà linh 
hồn muốn trở lại. 

Hướng mộ cũng giống như những tập tục mai táng khác, nó có tác dụng 
tăng cường tính cộng đồng cho văn hóa dân tộc, tâm lý dân tộc. Thông qua 
việc kêu gọi củng cố ý thức cộng đồng sùng bái tổ tiên mà nó có tác dụng 
đoàn kết các tộc người và khống chế văn hóa ngoại lai. 


II. SỮM THỦY ÂM PHẦN 
1. Sự chuyển đổi của sơn thủy, âm dương 


Nhị khí điệu vận vu kỳ gian, nhất lý Lịnh hành như bất bội, khí đương quan kỷ dung kết. 
lý tất cạt vụ tính vi. 


“Nhị kh”, chỉ âm dương. “Nhất lý” là chỉ nhất nguyên chi lý, tức Thái 
cực là nguồn gốc sinh ra vạn vật. “Bất bội” là tương phản, trái ngược với 
nhau. “Dung kết”, nghĩa là ngưng tụ, tỉnh vì, là sự tình tế. 

Ý nghĩa của câu trên, chỉ núi sông một cương, một nhu, một động, 
một tĩnh, đều là do sự vận hành kỳ điệu của hai khí âm dương ở bên 
trong. Một âm không thể tự sinh ra, một dương không thể thành hình. 
Cả hai khí âm dương cùng tương phối, kết hợp với nhau mới có thể tạo 
ra vạn vật. Nước chắn, nước tụ mới là sự hội tụ của linh khí, tất phải 
dùng tâm, dùng trí, dùng mắt, dùng não mới có thể thấu đạt, thông 
suốt được lẽ tỉnh vi, huyền diệu này. Địa khí xuyên qua mạch núi, núi 
tĩnh là âm, địa khí tự mình không thể lưu thông, cho nên cũng là âm. 
Khí của trời lưu chuyển trong không trung, phân làm 8 hướng, cho nên 
thuộc dương. Nước là mưa rơi xuống, kết tụ mà thành, sau đó chây 
thành sông biển, luôn luôn lưu động, chảy mãi không ngừng nên cũng 
thuộc vào dương. 

Âm dương tương giao wới có thể sinh ra vạn vật, nước động thì thành 
dương, nước ngừng không chảy là âm. Núi vốn là âm, nhưng do thế núi uốn 
lượn như rồng, động mà thành dương, cương nhu đều như nhau; rồng chặn 
nước nên nước ngừng chảy, kết thành huyệt, đó chính là “nhất lý tịnh 
hành”, không thể nào trái với đạo lý này được. 
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Sự chuyển đối của sơn thủy âm dương 


Mạch múi tĩnh là âm, mạch núi chạy từ cao xuống thấp, dáng như rồng 
uốn nên là đương. Nước chảy, động là dương, nước không chảy mà ngưng tụ 
lại là âm. Một động một tĩnh, một âm một dương tức là sự biến hóa của sơn 
và thủy. Việc mai táng cho người chết chủ yếu nhằm mục đích hấp thụ tỉnh 
hoa của trời đất, tạo nên phúc lộc cho con cháu. Ở trên đã nói đến địa thế 
núi chắn, nước tụ là đất có địa thế kết huyệt. Vì sao lại như vậy? Bởi vì, núi 
qua nhiều bước uốn lượn, lại nhô cao, hạ thấp, đường như muốn hấp thụ cái 
tinh khí của trời đất. 

Bên trái, bên phải huyệt trường có long sa, hổ sa bao bọc tạo thành thủy 
khẩu hoặc phía trước có chân thủy, long dừng lại trước thủy khẩu thì có thể 
kết huyệt, 
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Sự bhác biệt uề khoảng cách giữa sơn 0à thủy 


Nếu như chỉ có sơn mà không có thủy, tức chỉ có âm mà không có dương, 
không thể kết huyệt. Có nước, nhưng nếu nước lại ở quá xa, nước có động 
nhưng động chỉ là chảy rất yếu trên bề mặt mà không có sự lưu động thật 
sự thì chỉ có thể tiểu kết, nhưng như vậy long sẽ nhỏ. 
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Núi xa, nước chặn tiếu kết huyệt 


Quan sát hình có thể thấy, nếu sơn cách thủy quá xa thì không thể hóa 
khí, chỉ có thể tiểu kết. Phải là nơi có nước, âm dương hóa khí rỗi sau đó mới 
kết thành huyệt. ẫ 

Nếu thủy cách sơn quá xa, tức núi không có quy chuẩn, núi cao xung 
trời, nước chảy thẳng, nhanh và gấp thì không thể kết huyệt ở nơi có nước 
mà chỉ có thể tiểu kết ở chỗ mạch dừng. Từ hai hình trên có thể thấy, long 
và thủy phải dựa vào nhau, thủy đến thì long dừng mà long thì sẽ quy định 
hướng chảy của thủy. 

Thầy phong thủy giỏi thường xem tỉnh đẩu (sao), thầy thua một bậc thì 
xem nguồn nước, thầy bình thường thì xem thế núi. Nhận biết được thủy 
khẩu (nơi giao nhau giữa sơn và thủy) đã là bậc cao tay. 
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So sánh thế mạnh giữa long 0à thủy 


Long đốn mạnh 


Thứ nhất: Sơn mạnh thủy yếu, sơn ở sau, thủy ở trước thì quan tài cần 
chuyển về phía trước, để thu được nhiều dương (thủy) khí để bổ sung thêm 
dương khí thì tốt, nhưng phải cẩn thận, tránh không bị nước cắt chân phòng 
hung hiểm. 

Thứ hai: Thủy mạnh sơn yếu. Thủy ở trước, sơn ở sau, núi cao nước thấp, 
tất cần phải điều chỉnh lại âm dương cho hòa hợp, cân bằng thì huyệt mới có 
thể kết. Huyệt cần phải ở gần mạch núi để bổ sung âm (sơn) khí. 


Röi huyệt về nhía 
sau 


Thủy mạnh 


2. Khi ẩn khi hiện, nghìn sông vạn núi đều hữu tình 

Thể phú vu nhân giả. hữu bách hài cửu khiếu. Hình trước vụ địa gia, hữu vạn thủy thiên 
sơn, tự bản tự căn, hoặc ấn hoặc hiện. 

“Phú” nghĩa là trao cho, ban cho, “hài” chỉ xương cốt. “Cửu khiếu” bao 
gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng, lỗ sinh dục và lỗ hậu môn. “Hình” 
có nghĩa là hình tượng. 

Nhờ khí bẩm sinh thừa hưởng từ cha mẹ mà hình thành xương cốt, hình 
hài; khi hình thành nên địa là sự hội tụ của nghìn sông vạn núi, hình thế 
của mỗi con sông, ngọn núi có căn nguyên của nó. Cao thì là núi, khi hành 
tất hiện, khi phục tất ẩn, là tĩnh. “Hiện” là gốc của hành khí, “Ẩn” là sự nuôi 
dưỡng khí. 

“Thủy”: Do nước mưa từ trên trời rơi xuống mà tạo thành sông suối, nước 
chảy tràn trên mặt, sau đó sẽ thấm vào lòng đất mà ẩn ởi nên không còn 
nhìn thấy nữa. 

Sơn thủy hoặc ấn hoặc hiện, khí hoặc hành hoặc ẩn, là nguồn gốc của hai 
khí âm dương dung kết mà thu hoặc phát ra. Con người cùng vạn vật núi 
sông là tương đồng. 


3. Sinh, vượng, hưu, tù của long thủy 


ôinh, vượng, hưu, tù là quy luật vận hành không ngừng nghỉ của vạn vật trong tự nhiền. 


Long tiến mạnh: 


£ong thúy sinÍ vWØïg 


Nguồn nước vốn sinh ra từ khí. Nước chảy mãi và liên tục được bổ sung. 
Vượng, tức là nước lớn ở ao hồ, nước tích tụ ở giữa minh đường, trước huyệt 
thì vượng. Hưu: Nước tích tụ sau đồ chảy ra khỏi huyệt trưởng. Tù: Nước 
chảy thẳng đi, không đọng lại. Tuy ở đây chỉ nói đến thủy, nhưng cả long và 
thủy cần phải được coi trọng như nhau. Bởi vì long sẽ đẫn đường cho thủy, 
mà thủy phải nhờ long mới có được thế. 

Sinh khí của mạch tụ ở huyệt trường mà không mất đi, nước chảy uốn 
lượn theo long mạch, tụ lại thiên tâm (tâm trời), nước chảy có lực nhưng 
vẫn như muốn lưu lại không muốn chảy đi. Phía trước có long hổ bao bọc. 
long khí không bị mất đi, thủy khí không bị phân tắn. Long thủy luôn luôn 
vận hành, vì khí tràn thành thủy, nước chảy đi mà không chảy hết, vẫn 


“nen ảnh. 


còn lưu lại để dưỡng khí. Thủy khí tuần hoàn, tương sinh không ngừng. 
Khí trong huyệt được khí bên ngoài của thủy ngưng tụ, nuôi dưỡng nên gọi 
là đắc thủy. Sinh, vượng, hưu, tù được nói đến ở đây chủ yếu thể hiện hình 
thế của long mạch chứ không xét về mặt Ngũ hành phong thủy, tương 
khắc, tương sinh. 


Long đến yếu ớt, vô lực 
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Nước chảy thẳng đi là tù, bên trái, hên phải nước 


không uốn lượn mà chạy thẳng 


#£orig thúy lưu tù 


4. Nhập sơn tìm thủy khẩu, đăng huyệt xem minh đường 
Thủy khẩu uà mình đường 


“Thủy khẩu”: Là cửa, nơi nước chảy vào và chảy ra, tìm thủy khẩu tức là 
tìm chỗ nước chảy vào ra. Thủy khẩu chính là nơi long thủy giao hợp. 

“Minh đường” là chỗ nước chảy phía trước huyệt. Sơn và thủy có phân 
nhưng không tách rời nhau. Nước cần đóng lại để bảo vệ huyệt trường ở bên 
trong. Do vậy, trước tiên cần phải tìm thủy khẩu. Nếu thủy khẩu khép lại 
và giao nhau với phần đất bằng, hai bên có sa thủ hình thú (gọi là cầm tinh) 
giữ và bảo vệ thủy khẩu, hướng về phía trong, hợp lại, dựa vào nhau mà 
cùng chuyển động, không nhìn thấy nước chảy ra, khí vượng mà không bị 
tiết ra, long thần không bị tán, chính là vị trí đất đẹp để kết buyệt. Nước 
chảy ra từ từ không thu lại, từ trong đó có long khí tiết ra thì không kết 
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huyệt. Khi xem thủy khẩu, cần phải xem nước chảy ra có mạnh hay không. 
Khi tìm đất kết huyệt nhất thiết phải chú ý tới điểm này. 


Thiên môn nước tới 
cần mở 


⁄A 


cần đúng Thủy khẩu nên cỉ 
cầm tỉnh 
` 


Tiên tôn ®ữa hộ 
Phương nước chảy đến gọi là lai thủy khẩu, còn gọi là Thiên môn. Thiên 
môn cần phải mở để thu vạn dòng nước vào đường. Nơi nước chảy ra là khứ 
thủy khẩu cần có sa thủ bảo vệ, làm khóa, để nước chảy đi còn có độ lưu 
luyến và quay lại với huyệt mà không chảy thẳng một mạch mới là kết 
huyệt. Nếu tổn thần thương khí thì không thể kết huyệt. 
Khứ thủy khẩu còn gọi là Địa hộ, là hạ thủ sa. Địa hộ cần phải đóng, khí 
ở bên ngoài tụ vào trong đường có nước, sa bảo vệ càng được may mắn, 
không dễ dàng để cho khí từ trong đường bị tiết ra ngoài, nếu không, nước 
trong đường sẽ nhanh chóng chảy hết ra ngoài. 
Nhập sơn từn thủy khẩu đăng huyệt xem mình đường 


Phía trước huyệt cần phải bằng phẳng, đủ chỗ cho một người gọi là tiểu 
minh đường, là nơi nước dừng. Nước dừng lại mới là huyệt. Nếu đăng huyệt 
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không thấy tiểu minh đường, khí sẽ không có cách nào hội tụ được, khí mà 
không hội tụ thì không thể gọi là huyệt. 
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Tiểu minh đường lấy chỗ bằng phẳng, hoặc hơi lõm xuống là cát, hoặc 
địa thế giếng như lòng bàn tay ngửa cũng là cát. Nếu tiểu minh đường 
khuyết thiếu, lồi lõm là hung; chân sa ôm ấp, bao bọc xung quanh và chân 
thủy tụ lại tức là minh đường cát. Không có chân sơn là chỗ long hổ giao 
nhau, và cũng chính là nơi sơn thủy hội tụ, cần phải quan sát tỉnh tế, cẩn 
thận, tỉ mỉ thì mới có thể hiểu rõ. Chỗ nước tụ bên trong của long bổ, là 
khoảng đất bằng phẳng trước huyệt, ngoài nơi bái lạy gọi là trung minh 
đường (cũng gọi là nội minh đường). Nếu trung minh đường quá rộng thì 
không thể tàng phong tụ khí. Nếu trung minh đường quá chật hẹp thì 
không được đủ độ quý. Chỗ thủy hợp bên ngoài lòng hổ gọi là thái minh 
đường (cũng được gọi là ngoại minh đường). Thái minh đường cần phải 
thông thoáng, rộng rãi mà không bị chèn ép. Nước cần phải tụ mà không 
được chảy đi, cho dù là chảy chậm. Lai long dài thì minh đường cần phải 
lớn. Lai long nhỏ, hẹp, ngắn nếu minh đường quá lớn thì không cân xứng. 

Sách Tứng thư có chép: “Bát quốc cbính khí tỏa thành môn” (Chính khí 
của 8 nước khóa cửa thành). Minh đường là chỗ nước tụ trước huyệt, cần 
phải có sơn thủy vây quanh. Chỗ hợp lại chính là thành môn, cần tụ mà 
không được tiết ra. Nếu minh đường khuyết thiếu, có thể tiến hành tu bổ. 


nss-wwn S” 


Án sơn cần có độ quay vào huyệt. Nếu không quay đầu vào tức là không có 
tình. Đường rộng hay hẹp, đường thẳng hay chéo, lệch đều có ảnh hưởng tới 
phòng khẩu, đại điện cho phương vị của minh đường. 

Thủy và sơn không thể tách rời, lai long kết huyệt, Đường cục mà được 
thủy tất phát phú quý rất nhanh. Nhập sơn đầu tiên phải tìm điểm cốt lõi 
của thủy khẩu, bởi vì thủy chính là huyết mạch của sơn. Đầu tiên cần phải 
xem thủy khẩu để quyết định có nên kết huyệt hay không. 

Túc dụng của sa thủ xuất thân ở Thiên môn, Địa hộ 

Thiên môn còn gọi là thượng thủ sa. Chỗ nước chây đến xuất hiện sa 
thủ, có 2 dụng ý sau: 

- Ngăn chặn nguồn nước chảy đến, không cho lao thẳng vào huyệt. 

- Dẫn nước vào minh đường. Đưa thế nước cắt chân minh đường mà 
không làm tổn thương tới long hổ. Đó là ý nghĩa và tác dụng lớn nhất của 
thượng thủ sa. 

Địa hộ là chỗ nước chảy đi, có sa thủ xuất hiện, có 2 tác dụng sau: 

- Khiến cho nước uốn lượn ở phía minh đường, thành cục diện nước tụ lại 
ở thiên tâm. 


Ša hình rùa 
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- Hạ thủ sa có nhiều tầng, bao bọc, nương tựa, nâng đố cho nhau, khiến 
cho vượng khí tụ lại ở bên trong mà không thể tiết ra ngoài. Sa chặn kín ở 
thủy khẩu có hình cầm thú. Ở giữa của sa thì gọi là cầm. Dưới đây là một số 
ví dụ về các loại sa dạng này, chúng ta cùng xem xét. 


Bại phòng 1, A, 7 Huyễn vũ 


Bại phùng 3, 8, 0 


- Nước nghiêng, đường nghiêng có liên quan đến những điều cát, hung 
sinh ra từ phòng khẩu. 

Nếu như minh đường nghiêng thì nước trong minh đường cũng sẽ 
nghiêng gây ảnh hưởng rất lớn đến nhân khẩu đại diện cho từng vị trí của 
minh đường. Hình vẽ dưới cho thấy rõ (phòng khẩu đại diện cho sa bên trái 
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là 1, 4, 7, phòng khẩu đại điện cho sa bên phải là 3, 6, 9). Nếu nước nghiêng 
từ bên trái, mà tụ ở bên phải thì phát phòng 3 mà bại phòng 1. 

Trường hợp nước nghiêng từ bên phải, tụ về bên trái tất phát phòng 1 
mà bại phòng 3. 


Bại phòng 1, ä, 7 Bại phòng 3, 8, 9 


Nước nghiêng dốc cả 2 bên trái và phải mà tụ lại ở giữa thì cùng phát các 
phòng 1, 2, 3. Phú quý kéo dài. 
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Nước ìụ ở giữa 


— SỐ 
Nưúc nghiêng : & m=Áng 


đốn rồi đi 


Cùng piiái các phòng 1. 2, 3 
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Long hổ mạch yếu và minh đường rộng hẹp có liên quan đến sự cát hung. 

- Nếu long mạch đường rộng, khí trong đường sẽ tỏa ra chậm (hoặc 
không töa ra), nguyên nhân là do khí bị tán. 

- Long mạch, đường hẹp, tuy khí tụ mà không tân, có thể tần nhanh 
nhưng phú quý không nhiều. 


Bạch hổ 
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5. Phân biệt tính thật giả của đỉnh sa và thế thủy 
tiểu rõ thế phân hợp, xem xét kỹ hưởng thuận nghịch. 


Long mạch do tổ sơn phát tích mà ra, long phải nhìn từ chỗ nước phân 
nhánh, thủy theo long mà chảy ra thành sông, thành suối, thành biển, chỗ 
long thủy giao nhau dừng lại, chỗ tụ của long khí chính là nơi kết huyệt tốt. 
Thủy theo long mà ra, cũng tụ hợp tại đó. 

Tâm long điểm huyệt phải rõ thế phân hợp của thủy. Long mạch đến 
phải có thủy dẫn đường. Thủy hợp thì long dừng, chỗ long thủy giao nhau 
dừng lại nạp vào chính khí, vì thế nước phân nhánh ở đâu hợp lại, ở đâu sẽ 
có 3 loại hoặc trước, hoặc trái, phải, hoặc sau. Cụ thể có 3 trường hợp phân 
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hợp sau: Thứ nhất là phân hợp ở trước và sau huyệt, thứ hai là từ mộ đến 
chỗ long hổ giao nhau, thứ ba là từ chỗ long hổ đến chỗ thủy tụ lại. Đây 
cũng chính là đại phân hợp của long. 

Phân hợp cúa long chỉ có hợp mà không có phân (đại phân hợp lại là hợp 
rồi phân, phân rồi lại hợp). Tiểu khẩu đầu tiên (nhất hợp), tức là hợp thủy 
hình chữ bát nhỏ bên trong long hổ, hợp thủy hữu tình chữ bát lớn bên 
ngoài long hổ gọi là nhị hợp, cùng với nhánh chính chảy tới và tụ lại gọi là 
tam hợp. Có hợp mà không có phân, tức là có đến mà không thật, không có 
sinh khí, nhưng huyệt trường ở tam hợp lại tích tụ ở trên, không cần phải 
phân nhánh chảy đi nữa, có phân không có hợp thì lại dừng lại, không rõ 
ràng, mà bên ngoài không có khí đường, đây chính là ứng nghiệm của long 
huyệt. Long hổ tương hợp thì long có ảnh mà không có hình, kết tại một 
điểm nhỏ, cần phải xem xét kỹ mới có thể rõ thế của nó. 

Long hợp thủy phân thành tứ hợp: Trước (tiền), sau (hậu), trái (tã), phải 
(hữu). Hậu hợp theo Hám long kinh thì là “hồi long tử về với chủ mới được 
xem là hữu tình”. 


hẩn lồm hướng 0uào chủ là hữu tình, là cát 
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Tâm long chứng huyệt cần phải xem hướng của sa long là thuận hay 
nghịch, có thích hợp hay không? Hướng của sa đủ để kiểm chứng long 
mạch đã thực sự dừng lại hay mới chỉ tạm dừng. Nếu thủy đến mà hợp, 
còn sa thì quay lưng là nghịch nhau. Như vậy, tuy được thế nhưng hướng 
thì vô tình, nghĩa là hợp mà không phải hợp, dừng lại mà không phải là 
dừng. Cho dù có được chỗ dừng lại, nhưng long khí lại không được kết tụ 
cũng là hung. Để biết đó là cùng hướng hay ngược hướng cần có sự xem 
xét kỹ lưỡng. Hướng vào chủ tất có ý nâng đỡ, che chở, bảo vệ. Quay lưng 
với chủ tức có ý chèn ép, vô tình với chủ. Như vậy, cho dù có che giấu thì 
chân tướng vẫn lộ ra. Quan sát hình thế, xem xét cái tình tất sẽ nắm được 
hướng thuận hay nghịch một cách chân thực, từ đó mà thấy rõ được 
nguyên lý cát hung. 

Ý nghĩa của hướng mặt là mặt lõm của sa quay về phía huyệt là cát. Nếu 
mặt lõm quay về phía núi khác, phần lỗi hướng vào chủ là vô tình, là hung. 


Quay lưng lại với chủ là uô tình, là lung 


Phương pháp nhận biết sự kết thật hay kết giả dựa vào sự hữu tình 
hay không (quay lưng hay hướng vào chủ) của đỉnh sa và hình thể phân 
hợp của nước. 
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Núi hướng vào huyệt là hữu tình. Núi quay lưng lại với huyệt là vô tình. 
Nước chảy đến đường phải tích tụ lại, nước chảy đi còn vương vấn, long qua 
khe núi thì đỉnh tỉnh nhô lên, khi mạch khí dừng thì kết huyệt. Đỉnh sa 
trọc, không khí ảm đạm là hung. Tuy mạch khí có dừng lại, nước cũng 
không tích tụ ở minh đường, nên phần lớn là kết giả. 


Phản thủy thứ hai Phâa thủy 
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Nếu huyệt trường có khiếm khuyết hoặc không ngay ngắn, bằng phẳng, 
có thể dùng phương pháp tu sửa để tránh hung, tiếp tục sử dụng để kết 
thành chân huyệt. 

Bổ khuyết cho long hổ sa: Nếu cả long sa và hổ sa đều có khuyết hãm, 
thì không thể đùng được. Nếu chỉ eó một trong hai yếu tố bị khiếm khuyết 
thì huyệt có thể dùng được với sự trợ giúp và bảo vệ từ bên ngoài, Nếu sự trợ 
giúp từ bên ngoài ở quá xa thì không nên dùng. Vì vậy, nếu huyệt có khuyết 
thiếu thì phải tiến hành bổ sung, tu tạo, nếu không lâu ngày sinh khí sẽ 
ngày càng cạn kiệt. Sau khi tu bổ, sinh khí lại tụ hợp, tự nhiên sẽ sinh phúc 
âm cho đời sau. 


đố sung Thanh Íortj sa 
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(Bố sung ®ạch hổ sa 


Bổ khuyết cho long hổ sa: Đỉnh của bình đương long phần lớn là không 
cao. Thậm chí, phần đỉnh có khi còn lõm xuống. Do vậy, cần phải tiến hành 
cải tạo, bổ khuyết cho đỉnh. Sau khi tu bổ để phần đỉnh tỉnh được nhô lên 
thì vượng khí cũng vận động tuần hoàn không dứt, rồi từ từ chuyển đến 
huyệt trường, để huyệt trường sử dụng. 


Bố sung đính fruyệt 


®8ổ sung chiêm fruyệt 


Trong cùng mặt phẳng phía dưới huyệt thật, nơi nước hội tụ, phía trước 
của chiên thần bị khiếm khuyết, sinh khí không đủ, phải thêm bùn đất để 
tạo nên sự cân xứng với huyệt trường, để khí trong đường được toàn vẹn, 
đầy đủ. 

Tả sinh hữu tử thì cắt bổ bên phải, Hữu sinh tả tử thì cắt bỏ bên trái. 
Lạc mạch nghiêng lệch, lai long đến cuồn cuộn, hình thể hỗn loạn không rõ 
ràng, nên cắt bỏ phần chết bên tay phải, khiến cho hình thể đẹp đẽ được 
phục hồi. Chuyển sự hỗn độn thành ngay ngắn, tự nhiên sẽ thai nghén mà 
sinh ra vật thể đẹp. 


3fu tử tả sinh, cắt bỏ phần bên phái 
Một sinh một tử là hình thể thường thấy nhất. Phương pháp tu bổ thường 
dùng là quan sát, phán đoán, nếu cần thiết thì phải cải tử hoàn sinh một cách 
toàn diện. Nếu như mạch bên trái bị chết tất có hại cho long, cũng cần phải cắt 
bỏ đi, sinh khí mới được sinh ra và hội tụ mới tạo ra nhiều phúc. 
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Ta tử hữu sinh, cắt Bỏ phẩn 6ên trái 
Lai mạch (mạch đến) thẳng, ngay ngắn, long huyệt tròn đây, cần khai 
oa, tạo minh đường (cắt bỏ phần dư thừa), có thể nhìn thấy phần sinh khí lộ 
ra là tốt. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận quan sát điểm kết huyệt một cách rõ 
ràng thì mới có thể khai oa. 


%tuai oa tạo Trinh đường 


Loại bỏ phần lưỡi của Chiên thần. Trên cùng mặt phẳng, bên ngoài nơi 
thờ bái, nơi nước hội tụ, bao gồm cả phần mặt phẳng bên trong long hổ mình 
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đường gọi là Chiên thần, thường nhô lưỡi dài ra trước huyệt. Đó là phần khí 
dư của long, để lộ ra cái miệng hình Mộc, nhất thiết cần phải cắt bỏ, tránh 
để vượng khí bị hao tán thì huyệt trường mới được cân bằng. 


Cất bỏ tưỡi của Chiên thần 


Kết huyệt chỗ cao, khí trong đường kết tụ phong phú, đồi dào. Án sơn có 
độ nghiêng nhỏ, hướng ra ngoài là nơi kết huyệt đẹp. Nếu bên ngoài án có 
núi, hình núi như tiết sinh khí thì cần đào một cái giếng bên ngoài án sơn 
để chặn sinh khí tiết ra ngoài khiến sinh khí phải trở lại thì càng tạo ra 
phúc âm lớn. 


Bảo giếng 
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Kết huyệt chỗ cao 


®ào giếng chặn Khí 
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Khi kết huyệt ở chễ thấp, hình thể của huyệt yếu, khí không thể bốc lên 
trên. Dựa vào hình thể của sa có thể đổ thêm bùn đất làm cho huyệt được 
mở rộng, chuyển từ yếu thành mạnh, cát khí có thể bay lên. Thân thể huyệt 
được khỏe mạnh thì tất khí cũng sẽ khỏe mạnh. Khí mạnh tự nhiên sẽ thai 
nghén, do vậy phúc âm cũng sẽ dày hơn. 


TH 


đ®ố sung cho thế yếu 


Xây tường khóa chặt nguyên thần: Sa ở bên ngoài tuy có kiên cố nhưng 
trong nội đường không đóng, khiến nguyên thần bị thoát ra. Vì vậy, cần 
phải xây một án sơn nhờ có hình vâng trăng khuyết ở trước đường thì 
nguyên thần sẽ không bị thoát ra nữa. Sinh khí sẽ được bảo toàn. 

Xây sa để chống sát: Thủy triều xâm hại tới huyệt, nếu huyệt quá thấp, 
long hổ không giao nhau, nước sẽ chảy tới đâm thẳng vào huyệt. Vì vậy, nên 
bổ sung một sa nhỏ ở trước đường để hóa sát thành cát. Nếu nước chảy 
thắng vào thì đã có sa che chắn. Như vậy, có thể phục hồi lại cái hữu tình ở 
xung quanh huyệt, chuyển hung thành cát. 

Nếu có dòng nước chảy thắng đến, gần chỗ huyệt mà có một núi nhỏ 
chắn lại, khiến nước không đâm thẳng vào mà chảy vòng quanh là hữu tình, 
cũng là thế chuyển hung thành cát. Nếu có dòng nước nhỏ chảy mạnh, xung 
thắng vào gần huyệt, mà có một núi nhỏ làm án che chắn, khiến cho ở giữa 
đường không nhìn thấy nước, phía sau huyệt nước chảy vòng uốn lượn, 
vương vấn thì cũng là thế chuyển hung thành cát. 
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$4 cao để tránh sát 


‹$a cao để chặn nước xung uào fruyệt 
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Nái nhỏ 
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Ngức chảy thắng đến 


“Múi nhỏ chặn tước chảy thẳng vào tiểu ñuyệt 


Nước xung (hằng vào huyệi 


Múi nhỏ chặn rước Xurig thẳng tảo fuyệt 


rat. ểtrra‹qetrrnœn “h 
| 


6. Ý nghĩa của phân hợp, thuận nghịch hướng 

Tán thì loạn, hợp thì theo. Phân theo bây, tụ theo loại. 

Sơn thủy mà phân tán thì mỗi thể sẽ đi một nơi, loạn lạc Đông, Tây, 
không lưu luyến. Sơn thủy tương hợp sẽ nương tựa vào nhau, không quay 
lưng vô tình với nhau. Các núi phân nhánh, các đòng chảy cũng phân thành 
dòng nhỏ hơn, tuy có tán rộng ra, nhưng nếu có triều án thì đòng nước sẽ tụ 
ở phía trước đường và giao nhau ở phía sau đường. Nước tụ lại với nhau có 
nghĩa là đồng loại tương tụ, núi cũng cùng loại với nhau. Do vậy, không thể 
không hiểu về ý nghĩa của sự phân hợp. 

Loạn hay tán, hợp hay phân, quần tụ theo bầy đều được dựa theo sơn và 
thủy để định hình thể. 

Sơn long: Do tổ sơn phát tích, xuất can mạch. Lạc mạch là phụ mẫu sơn, 
thế như vạn mã băng qua, phân thành từng nhánh mà đi, tạo nên thế 
“Quần hùng cát cứ” (kẻ mạnh chiếm cứ) gọi là “loạn”. 

Khi mỗi nhánh phân nhau rồi tự kết thành huyệt riêng, tụ lại thành 
đàn, có long bảo vệ, có sa làm án, hoặc sinh ra một huyệt đối xứng với huyệt 
khác, hoặc các huyệt hội tụ lại với nhau trong đường, hướng mặt vào nhau 
làm triều án thì gọi là “đồng loại tương tụ”. 


Thế đi của sơn lo 


Thủy long: Thủy tự phân thành thủy long sơn phân chia chảy về hai 
phía trái phải, bị phân nhánh của can long chặn lại hoặc là theo sự dẫn 
đường của địa bình đổi núi. Khi bị chặn hoặc dẫn đường tất sẽ chia 
thành nhánh, phân thành dòng cũng gọi là “loạn”. Trong dòng loạn lại 
gặp các cạnh của núi đồi thì sẽ chảy cùng một hướng. Nếu nước mạnh 
thì sẽ xâm phạm, lở đất. Nấu nước yếu thì dòng chảy sẽ chậm chạp, 
ngập ngừng, rồi lại phân ra, tức là có hợp có phân. Nước mạnh yếu 
trước sau rồi cũng chảy về một dòng, hợp lại với nhau, từ yếu trở thành 
mạnh. Sau cùng các đòng nước sẽ tụ lại ở minh đường, được gọi là đồng 
loại tương tụ. 


7. Tổ sơn cao vượt lên các núi khác là tôn quý 


Về tổ sơn đã được trình bày tường tận, rõ ràng ở mục “Núi tổ tiên sinh 
núi con cháu, nước đầu nguồn phân nhánh”. Ý nghĩa của câu này là chỉ tổ 
sơn cao vượt trội lên so với các núi khác thì long mạch từ nơi khởi đầu đến 
nơi kết thúc đều là mảnh đất phát phú quý. Tuy nhiên, cần phải biết tổ sơn 
là núi để lại đấu tích trước khi phân mạch. Hình dáng núi cao như muốn 
đâm thẳng vào mây trời là đẹp. 

Tổ sơn là nguồn gốc sinh thành các núi xung quanh. Nước cần trừ lại để 
phòng khi cần dùng đến, vì vậy, nước nhiều là quý. 

Tổ sơn cao vượt trội, phía trên của lầu long, bảo điện là mồm đá nguy 
nga, gọi là giảng sơn (thuộc Liêm trinh Hỗa sơn; tổ sơn lấy núi Liêm trinh 
làm quý). Tụ giảng sau khi phân long xong thì biến mất. Phân long lấy khai 
trướng trung tâm làm quý. Trướng càng nhiều càng quý. Trong trướng có 
quý nhân là mức độ quý nhất của long cách. 

Các vùng đất Ký Châu, Lạc Dương, Chung Nam đều là những vùng 
đất có thế Đế viên Đế kết. Tụ giảng quy viên là nơi tổ sơn quý nhất. Nếu 
như trên đỉnh tổ sơn có mây, có khí màu tía chiếu xuống ngưng tụ thành 
thiên trì (ao trời) thì đây là chỗ tượng trưng cho long khí vượng nhất. 
Nếu trên đỉnh huyệt tỉnh có kết Ngũ phủ Quý tĩnh (La tỉnh) thành Ngũ 
tình Hên châu là nơi long mạch vượng nhất. Nếu vượng khí được tạo 
thành bởi Ngũ hành của đỉnh 8úc Tổồn, phía trước có kết huyệt thì đại 
phú đại quý, con cháu đạt tới bậc vương hầu, công tước, vinh hoa phú 
quý quy tụ. Tổ tiên tốt mới có thể sinh ra con cháu tốt, ý nghĩa của tổ 
sơn chính là như vậy. 

Đại long (Hóa tỉnh) ở chỗ nước chảy xuống và tụ lại thì xuât trướng, khai 
mạch. Giữa thiên trì mà long kết huyệt trong trang đường không có nước, 
nước ở trong thiên trì bảo vệ long, kết thành phú quý. 
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Hồ Z Kết huyệt L0ng 


%hí đường kết huyệt, nước tụ ở thiên tâm 


Đỉnh núi thường có hình dáng tương ứng với Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, 
Hỏa, Thổ gọi là Ngũ tỉnh liên châu. 
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8. Án sơn, kháo sơn tương ý, tương đầu 
Tân chủ chào nhau, tỉnh ý tương phù. 


2% Tổ sữn 
E5 


“ 
Tân long hộ chủ Lai i0g 
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Triểu sữn vải chào, 
I8 ý tildig 


Long hổ mm ấp, Hữu tình 


Chủ Khách hữu tình, hộ long có lực 

“Chủ”: Đỉnh tình ở phía sau huyệt. 

“Tân”: phụ mẫu sơn và tổ sơn song song với nhau, tôn long nhận được sự 
bảo vệ, hô long là tân, cũng là chỉ án sơn ở trước mạch, 

Ý nghĩa phiếm chỉ của câu này là phân long ở phía trước sau, phải trái 
đều chấp tay bái chủ (tức là đều hướng tới huyệt trường). Tân khách hướng 
tới chủ là cục diện đẹp, hữu tình, tương phù. Tân khách quay lưng lại với 
chủ là vô tình. 

“Phù” có nghĩa là tâm đầu ý hợp. Tổ sơn là cội nguồn của huyệt, tân 
khách là sự kết đôi của huyệt. Tổ sơn và tân khách quay mặt vái chào nhau 
thể hiện sự tâm đầu ý hợp. Sự tương hợp này sẽ sinh ra vạn vật. 

9. Thanh long, Bạch hổ trùng điệp 

Phải tất phủ phục, Lrái đất quỷ bái tính thần vững vàng. Tiền hô hậu ủng, khí thế ngút trời. 

“Tả”: Chỉ núi Thanh long. 

“Hữu”: Chỉ núi Bạch hổ. 
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Cả hai đều là huyệt bảo vệ sa, nên cúi đầu và quỳ bái. Nhưng độ cao cần 
phải thích ứng. Nếu quá thấp tất sẽ không có sức để bảo vệ chủ, không cát. 
Nếu quá cao thì sẽ chèn ép chủ, cũng không cát. 

Núi hai bền phải, trái là núi thị vệ. Núi ở phía trước và phía sau là núi 
nghênh tiễn (đón đưa) là huyệt quý. Phải có Thanh long, trái có Bạch hổ đều 
quỳ bái, huyệt trường như có quý nhân đang ngồi. Thị vệ đứng hai bên phủ 
phục thì tỉnh thần sẽ được củng cố và nâng lên gấp bội. Núi ở phía trước, 
phía sau tầng tầng lớp lớp bảo vệ, tiền hô hậu ủng, khí thế ngút trời, vô 
cùng uy nghiêm. Bốn bên không bị khuyết thiếu là núi có cách cục đẹp nhất. 
Nếu có khuyết hãm, hình thế bất lợi, ngược hướng vô tình là hung. 


Hữu phục Tả giáng 


Núi long hổ sinh đỉnh cao ở đầu mút, giống giơ nắm đấm giáng vào ngực. 
Anh em tàn sát lẫn nhau là đại hung. 


Nhin tứ trên 


Nhìn ñgang 


Núi Thanh long, Bạch hổ nhọn và hướng vào chủ thì gia đình gặp 
hung họa. 


Nhìn tử trên 


Nhìn nuang 


£onig hổ nhọn xuyên thắng tâm 


Long hổ tuy chưa đẹp cần phải sống thì mới có lực. Còn hình dạng như 
dây thừng, rắn chết thì không tụ khí, chủ sẽ bại hoại. 
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Nhin lử rên xuống 
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Tiển hô hậu ủng, Khí thế ngút trời 
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10. Núi tổ tiên sinh núi con cháu, nước đầu nguồn phân nhánh 

Núi từ nơi xa mả phát tích, từ núi Lổ tiên sinh ra núi con chảu. Nước chẩy ào ào, từ 
nguồn mà phân re các nhánh, 

Núi tổ tiên (tổ sơn) sinh ra các núi con cháu: 

Tổ sơn có hành long từ nơi xa đến, sinh ra can hành long. Can xuất hiện 
là do sự phân chia, phân nhánh. Do vậy, tức là hành long phát tích từ tổ 
tiên. Sinh ra thỉnh can (tổ sơn), do tổ sơn tiếp tục sinh sôi, phân nhánh ra 
thành các núi con cháu. Nước bắt đầu từ nguồn, sau đó phân ra thành nhiều 
dòng chảy. Để biết tổ sơn xuất phát từ chỗ nào, nước từ đâu mà sinh ra, núi 
dừng lại ở chỗ nào, thủy chảy về đâu, chỉ cần quan sát sự động tĩnh, hướng 
đến và đi của nó sẽ rõ. 


1 


Triều 


S—x 


Bạch hổ 


Thanh long 


Núi và nước đều có mối quan hệ với tổ tiên và con cháu, vì chúng đều 
được sinh ra từ nguồn. Con người cũng từ tổ tiên, cha mẹ rồi sau đó mới đến 
con cháu. Long mạch phân ra càng nhiều, con cháu càng ngày càng đông, 
không thể hội tụ lại, nhưng nước phân thành nhánh từ cùng một nguồn cuối 
cùng vẫn có thể hội tụ lại. Chỗ hội tụ này chính là chỗ huyệt trường. 
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%úi tổ tiên phân thánh sinh ra múi con chấu 


Hội tụ mã chảy đến 
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11. Tam xoa thủy tụ trước đường 

Bản về thủy pháp thì phải nói tới Lam xoa cửu khúc. 

“Thủy pháp”: Tình thế hợp với mức độ dòng chảy của nước. Nước có 
hai dạng là vô tình và hữu tình. Nước hữu tình hoặc là nước hộ vệ thân 
chủ là hợp với thủy pháp. Nước vô tình hoặc nước quay lưng là không hợp 
với thủy pháp. 

“Tam xoa”: Trước đường có hai đồng nước giao nhau và hội tụ lại ở một 
điểm thứ 3. 

“Cửu khúc”: Nước chảy đến cần có sự uốn lượn, từ các hướng ngược lại đổ 
về đường, nước chảy đi cần có độ uốn lượn bảo vệ huyền quan, hoặc uốn lượn 
mà đóng lại thủy khẩu. Nước chảy có độ quanh co là tốt. Nước mà được thế 
“tam xoa cửu khúc” là vô cùng tôn quý. 

Nếu hình thế của dòng nước không hợp với thủy pháp, tất phải tránh đi. 
Tuy nhiên, không nên dùng các quẻ, phương vị, tình pháp mà cần phải cải 
biến hình thế, khiến cho thủy từ chỗ vô tình trở thành hữu tình. Nếu như 
không thể cải tạo được thì nên tránh dùng. Nếu như được tam xoa hội tụ 
trước đường, lại có thủy cửu khúc chạy đến, nước chảy đi uốn lượn bao 
quanh thì được thủy pháp tốt nhất. 


III. ĐỊA LÝ ÂM PHẦN 0ẾT YẾU 


1. Sách lưu truyền hậu thế: Trước tác của Quách Phác, Dương Quân Tùng 

Người xưa bốc trạch mà không có ngôn từ hay, chủ yếu chỉ là ý nghĩa. 
Sách của các bậc học giả về sau thì khắc phục được hạn chế này lưu truyền 
từ đời này qua đời khác. 

Người xưa bếc trạch mà không phải là tướng trạch. Tức việc xem tướng 
cũng chỉ cốt là xem việc hạ táng cho đến việc định trạch cát hung mà không có 
trước thư truyền cho hậu thế. Phải đến khi ra đời Tứng th của Quách Phác 
đời Tấn, Dương công cứu bần thủy pháp của Dương Quân Tùng đời Đường thì 
các tri thức liên quan đến địa lý âm phần mới được lưu truyền về sau. 


2. Khí sinh thành và nuôi dưỡng vạn vật 
Thai tức dựng chục, thần biến vô cùng, 
“Thaï” tức long mạch tàng khí, phát tiết ra đỉnh, kết bên ngoài huyệt mà 


khí được tích tụ, kết hợp trong lòng đất tựa hồ như người mẹ đang mang 
thai vậy. 


“Tức” là cuống rốn. Phải có thai, có cuống rốn sau đó mới sinh ra được 
một cơ thể sống mới. “Tức” của huyệt trường tức là long mạch, là con đường 
dẫn khí. 


“Dựng”: Trước khi chưa thành hình là khí, nằm ở giữa thiên tâm thập 
đạo (trung tâm đất trời) là nơi mà khí kết tụ. Để sinh khí được hình thành 
cần phải trải qua quá trình dưỡng dục. 

“Dục”: Là nguyên lý của sự sản sinh. 

Hành long đến từ tổ sơn. Sơn là tử tôn sơn, thai cũng là tử tôn sơn, núi ở 
phía sau huyệt là phụ mẫu sơn. Long qua quá trình tích tụ, hoán đổi mà 
phát lên đỉnh tỉnh. Sinh khí do mạch thông qua long mạch mà truyền đến 
dựng dục huyệt trường của tử tôn. Khí mạch sinh ra và nuôi dưỡng vạn vật. 
Hai khí âm dương giao hòa mà dưỡng thai, dưỡng tức, sinh dục không 
ngừng. Có thể thấy sự thần diệu cơ toán, biến hóa vô cùng, vô tận. 


Thai 
Tức 


3. Lạc mạch nhìn lai long, chôn cất xem nông sâu 

Táng thừa sinh khí, mạch nhìn lai long. 

“Táng”: Nghĩa là chôn cất. 

“Thừa”: Là nhận khí, phải ở trung tâm, không được nghiêng lệch qua 
hai bên. 

“Sinh khí”: Là hai khí âm dương, cương nhu giao hợp, tương hòa. Địa 
khí do long khí dẫn vào, do long khí chuyển đến huyệt trường và tích tụ ổ 
đó. Sinh khí của trời đến từ 8 hướng, cùng với thủy nhập vào huyệt, hợp 
thành vượng khí, tụ lại ở thiên tâm thập đạo, khí này sẽ sinh ra phúc đức 
cho đời sau. 

Mạch từ phía sau huyệt chạy đến, vì vậy khi đối chiếu với mạch thì 
cần phải tính từ phía sau đến. Mạch đến chính là con đường mang theo 
sinh khí. Mạch cũng chính là núi nhập huyệt. Mà long từ nghìn dặm kéo 
đến, chỉ cần xem ở phía lai long. Muốn xem khí long (mạch đi) thì trước 
tiên nên xem chỗ lai long (mạch đến) nơi khe núi, vượt qua khe núi thì 
mới có thể nhập vào đỉnh tính sau huyệt. Để có thể biết mạch có phải là 


khe đất chỉ cần xem có nghênh tiễn hay không. Bởi vì có đưa tiễn, đón 
rước thì mới có thể vượt qua khe núi. Muốn nhận biết lai long thì cần 
phải xem rõ lạc mạch và xem chủ tình đưa sinh khí tới huyệt trường như 
thế nào, tức là chiều đưa sinh khí đến là theo đường thẳng, đường chéo 
hay nằm ngang. Cần phải xem hình thế và mức độ nhanh chậm của lai 
long để quyết định phương pháp hạ táng. Dùng tọa hướng đặt cốt để 
quyết định phương pháp thu khí. 

Sau khi định xong mạch, cần phải chú ý quan sát mạch nông sâu. Nếu 
mạch đến mà sâu thì cần phải chôn sâu, long nông thì sẽ không thu được 
địa khí từ dưới lên. Nếu mạch đến nông thì cần phải chôn nông, vì nếu 
chôn sâu thì xương cốt sẽ không thể thu được sinh khí lưu thông phía 
trên mặt huyệt. 


Trải tiễn 


mẰẮ—=) 


Một nhía 
tiến 


Khúng ứún tiên 


Can long fục mạch tụyhiêng tống 
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Chú tỉnh lạc lo 

4. Huyệt phân tam đình, sơn phân Bát quái 

Huyệt phân tam dinh, sơn phân Bát quải. , 

“Huyệt”: Là nơi sinh khí ngưng tụ, cũng giống như huyệt vị của 
con người. 

“Tam đình”: Tức thiên, địa, nhân (hoặc thượng, trung, hạ). Long mạch từ 
tổ sơn cắt một đường chạy qua khe núi đến huyệt tình, thế của nó phân 
thành nhanh, chậm, vượng, suy mà tốc độ của khí lại cần có tam đình để dễ 
trung hòa, mục đích là để hóa khí. Long vượng, tất cũng cần có tam đình 
đến hóa khí. 


“Bát quái”: Là chỉ tám quẻ là: Càn, Khẩm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. 


Mỗi quẻ cai quản 3 sơn, 8 quê cai quản 24 sơn. Vị trí các quê dùng để 
định Âm dương Ngũ hành, sinh tiết khắc chế, để chọn cát hung. 

Tam đình, nơi hội tụ của sinh khí được lý giải như sau: 

Nhập thủ (nhập huyệt) tỉnh đỉnh cao sừng sững, khí nổi ở trên gọi là 
thiên huyệt. Nhập thú tinh đỉnh ngửa ra như người nằm ngủ, khí ở bên dưới 
gọi là địa huyệt. Nhập thủ tỉnh đỉnh gấp lại theo kiểu lưng khom, tay ôm 
lấy gối như người ngồi xổm trên mặt đất, khí nằm ở giữa, gọi là nhân huyệt. 

Nếu như khí vượng, tam đình đều có huyệt thì cần lựa chọn huyệt có 
thừa sinh khí mà chọn. 

Khí vượng, nếu như tam đình đều dùng được thì nên chọn chôn ở thượng 
đình để được phát quý. Chôn ở trung đình vẫn phát phú quý nhưng tương 
đối chậm, hạ đình gần nước nên phát phúc rất nhanh. 


Tam đình thẳng 

Hinh thể ngồi hoặc nằm ngửa Lhỉ kết huyệt ở rốn hoặc ở phần dưới co thể. Kết huyệt 
ở rốn thì không nên khai oa lập huyệt ở giữa đê tránh nước tràn vảo. 

Tượng giống như hình người đứng thì chôn ở tâm oa, từ tâm trở 
xuống gặp chỗ hai dòng nước hợp nhau (song hợp thủy) thì không thể 
táng. Nếu táng ở huyệt rốn, hai hướng thủ có vị trí đứng cao sừng sững, 
chủ phát nữ hoàng đế hoặc nữ lãnh tụ. Nếu gần đó có đỉnh Văn khúc thì 


càng linh nghiệm. Nếu núi Văn khúc bị phá cục (tức là núi có đá lỏ hoặc 
thất vận) thì quyền lực trong tay nữ chủ càng mạnh, tuy vậy đây lại là 
người dâm đãng. 

Nằm nghiêng thì huyệt ở ngực, rốn có thế quá đốc, quá nghiêng thì 
không thể táng. Chỉ nên kết huyệt ở trung đình. 


Song hợp Thủy 


Sinh, uượng, hưu, tù của núi non trùng điệp 

- Binh: Sinh nhập: 

Hỏa tỉnh ở phía Đông là Mộc sinh Hỏa. 

Mộệc tinh ở phương Bắc là Thủy sinh Mộc. 

Thủy tỉnh ở phương Tây là Kim sinh Thủy. 

Kim tỉnh ở giữa hoặc ở Tứ duy thổ khố là Thổ sinh Kim. 


- Vượng: Đắc địa: 

Mộc tỉnh ở phương Đông, Hỏa tỉnh ở phương Nam, Thổ tinh ở trung 
ương hoặc ở Tứ duy thể khố. Kim tỉnh ở phương Tây, Thủy tỉnh ở phương 
Bắc thì gọi là phương vị và hình tượng đều vượng. 

- Hưu: Sinh xuất: 

Hỏa tỉnh ở giữa hoặc Tứ duy thổ khố, Hỏa sinh Thổ, 

im tình ở phương Bắc là Kim sinh Thủy 

Thổ tỉnh ở phương Tây là Thổ sinh Kim. 

Mộc tỉnh ở phương Nam là Mộc sinh Hóa 

Thủy tình ở phương Đông là Thủy sinh Mộc. 

- Tù: Khắc xuất: 

Hỏa tỉnh ở phương Tây là Hỏa khắc Kim. 

Thổ tinh ở giữa hoặc Tứ duy thổ khố là Mộc khắc Thổ. 

Kim tình ở phương Đông là Kim khắc Mộc. 

Thủy ở phương Nam là Thủy khắc Hỏa. 

- Tử: Khắc nhập: 

Hỏa tỉnh ở phương Bắc là Thủy khắc Hỏa. 

Thổ tinh ở phương Đông là Mộc khắc Thổ. 

Kim tỉnh ở phương Nam là Hỗa khắc Kim. 

Mộc tỉnh ở phương Tây là Kim khắc Mộc. 

Thủy tính ở Tứ duy đến trung cung là Thổ khắc Thủy. 

5, Quan sát suy nghĩ và là yếu tố cần thiết để phán đoán địa lý âm phần 

Tồn hồ nhân giả, mạc hương vu mâu tử. Muội vụ lý giải, tạo vụ huyền vi. 

“Mâu tử”: Chính là con ngươi. Muốn tìm được long huyệt để táng thì cần 
dùng mắt quan sát. Hơn nữa, cũng cần phải suy ngẫm để hiểu rõ được lý lẽ, 
quy luật thì mới có thể tìm được vị trí lý tưởng. 

6. Âm dương thuận nghịch, quý thần khó quan sát ˆ 

Âm dương thuận nghịch chỉ nan minh, ức quỷ thần tình trạng chỉ mạc sát. 

Âm dương là chỉ bai mặt đối lập trong tính chất của một sự vật. Ví dụ: 
Động là dương, tĩnh là âm. 

Âm là mềm, là tối, là tinh, là nghịch. 

Dương là cứng, là sáng, là thô, là thuận. 

Theo Kính dịch: Thái cực sinh Lưỡng nghị. Lưỡng nghì chính là âm 
dương, mà trong dương có âm, dương nghỉ có âm nghị, trong âm nghi có 


dương nghỉ. Từ Lưỡng nghi đó mà sinh Tứ tượng. Tứ tượng biến thành Bát 
quái. Tiên thiên Bát quái có âm dương khác nhau. 


Dươn - 
\ / Âm 


Tiên thiên Bát quái phân Cưỡng nigÍit âm đương 
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Âmquá — Âm quái 


Dương Dương 


Thiên trì 


64 quá phân âm đương giới đồ 


Lý luận về âm dương, lý khí rất rõ ràng và dễ hiểu. Núi tĩnh là âm, hành 
long là dương. Hầu hết các chỗ huyệt trường, long án sa, kháo sơn, án sơn, 
hợp thủy đều là thế núi động, cần lấy âm hóa dương sinh. Nếu không có sự 
biến hóa như vậy thì khí sẵn có sẽ bị suy mà khí mới không được sinh ra. 

Nước tích tụ là âm, mà nước có sự lưu động là dương. Nước bao lấy thân 
mà tích tụ ở phía trước là âm, mà nước chảy uốn lượn là dương. Nước từ 
dương biến thành âm thì khí không tụ. Nếu khí không tụ thì không thể kết 
thành huyệt. Do vậy, núi và nước phải có sự tương hỗ, biến hóa, biến đổi cho 
nhau thì cát. 

Hình thế thuận nghịch biến hóa vô cùng phức tạp. Có lúc núi và huyệt 
cùng một hướng (hướng của huyệt dựa vào hướng của lạc mạch). Có lúc 
chúng lại nghịch nhau, (huyệt và núi chạy theo hướng ngược nhau). Có lúc 
sa thuận thủy nghịch, có lúc thủy thuận, sa nghịch. Độ vận hành của long 
có lúc thuận lúc nghịch. Phương pháp lựa chọn huyệt vị là cần lấy nghịch ở 
thuận, lấy thuận trong nghịch, không thực sự luận giải rõ ràng thì khó có 
thể hiểu được. 

Thuận dương nghịch âm, nếu thuận nghịch biến đổi cho nhau, hoặc 
dùng sai thì cho dù sơn thủy có tết thì cũng không thể dùng được. Để hiểu rõ 
thuận nghịch, đầu tiên cần phải rõ thế của sơn thủy là ở bên ngoài, cách xa 
bao nhiêu dặm, để quyết định cho thuận nghịch của huyệt là bao nhiêu 
phân, tấc. Một cong một thẳng, biến hóa vô cùng, nhưng lại không có hình 
dạng cụ thể nên không thể nhìn thấy, giống như quỷ thần vậy. 


ƒ————————. 


Chỉ cần quan sát hình thế và khí chất ở xung quanh thì sẽ nắm bắt được 
sự biến đổi tương ứng để quyết định có nên dùng hay không, Có thể thấy, nếu 
hướng về phía trước là thần, nếu có độ ngửa ra phía sau, mà có đoạn gấp 
hướng ra phía trước thì là quỷ. Lấy chỗ sơn thủy cong thẳng, phải trái để giải 
thích cho tính chất, hình thế. Lĩnh thì là thân mà không lĩnh thì là quỷ. 

Thần linh khó quan sát âm dương khó nắm bắt rõ ràng. Nếu không tận 
tâm, tận lực mà tìm tòi khó có thể tìm được vị trí quý và cát. Cần phải tĩnh 
tâm, tập trung suy nghĩ để tỉnh thần ngưng tụ thì mới có thể đạt đến cái gọi 
là Tâm long điểm huyệt. 


7. Huyền vũ cúi đầu, Chu tước bay lượn 

Bổ trí Bát quải ở bát phương, xuyên suết Tứ duy, Tứ thể. Có đến có đi, có động có tĩnh. 

“Bố trf° tức là bài bố, sắp xếp. 

“Bát phương” tức là Tứ chính quái vị và Tứ duy quái vị. Ngoài ra cần 
phải lưu ý đến hình thế trước sau, phải trái, phán đoán Ngũ hành sinh 
khác, sự đến và đi của sơn thủy và động tĩnh của Âm dương. 


tuyển vũ 


Nhận mạch phải chậm 


Thanh lang 


Bạch hổ 


Hình mặt liên 


Huyền vũ 


?tuyển uũ cúi đầu 
Căn cứ vào ghỉ chép trong Tứng thư thì Thanh long ở bên trái, Bạch hổ ả 
bên phải, phía trước là Chu tước, phía sau là Huyền vũ. Tứ duy chính là chỉ 


hình thế sa thủ của 4 phương vị này. Hình thế của sơn long biến hóa cần 
phải có lợi cho huyệt trường. Có sách chép: “Huyền vũ cúi đầu, Chu tước bay 
lượn, Thanh long uốn lượn, Bạch hổ thuần phục”. Tứ ứng (trước, sau, trái, 
phải) cần ngay ngắn, chỉnh tể. Nước cần phải uốn lượn, ngưng tụ. Sa long 
tuấn tú, đẹp đẽ, án sơn đến chầu, đây là cát huyệt. Nước cần phải có đến có 
đi, núi cần phải có sự khởi phục biến hóa, lên xuống nhấp nhô. Đường cục 
cần phải có động, có tĩnh. Đây là những điều kiện hình thế cần có. 


—„—_ 
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Long hố quay lưng Nhìn từ trên 
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tong hổ phản chú, vô tinh 


Long hố quá nhủ 


Hiểu rõ được thuận nghịch, nắm bắt được hình thế, bố trí phương vị Bát 
quái, định được khoảng thời gian sinh vượng hưu tù, nếu như đều phù hợp 
với những chuẩn tắc thì quan sát hình thế bao bọc xung quanh. Nếu như 
hình thái này giống với Tráng thư miêu tả thì sự động tĩnh, đến đi của huyệt 
trường đều là cát. 

Nước chảy đến tất sẽ chảy đi, chảy đi tất quay lại. Động dừng lại thì mới có 
tĩnh, tĩnh rồi lại quay trở lại động. Biết trước, biết sau, rõ được tình thế thì sẽ 
không còn sg-không biểu được sự biến hóa thuận nghịch của âm dương. 

Mạch đến phía sau núi có 4 loại đó là: Mạch đến thẳng, đến chéo, đến 
nghiêng và ngang. Mạch đến cần chậm, không được đến ào ạt, như vậy thi 
hài nằm trong áo quan mới được yên ổn. Nếu quan tài bị nghiêng, chủ 


dương trạch bất an, Thanh long cần có sự uốn lượn, mà Bạch hổ cần phải 
thuần phục... 

Trái và phải của long hổ sa không thể bị chèn ép, hình thế không được 
đảo ngược. Cao thấp phải có sự thích ứng, phù hợp, cao thì lấn át huyệt, 
thấp mất đi sự nâng đỡ. Nếu Bạch hổ nhô lên quá cao thì sẽ người gặp 
thương tích và quyền lực nằm trong tay phụ nữ trong nhà. Nếu Thanh long 
quá cao thì lực yếu. Sa thủ tản mát ở lối ra vào thì sẽ gây tổn hại đến người, 
gây thiệt mạng. 

Chu tước bay lượn 


Phía trước là Chu tước, phía sau là Huyền vũ. Nếu trước huyệt án sơn 
- quá cao sẽ chèn ép huyệt, nếu quá gần thì sẽ bất lợi, nếu thấp thì sẽ bị tiết 
hao khí. Chỉ ngang tầm lưng núi thì tốt. 

Bên ngoài án là triều, triều có thể là sơn, cũng có thể lấy thủy làm triều 
sơn. Khi xem hướng thủy cần phải xem chỗ nước tụ lại. Nếu có sơn án triều 
thì núi không nên quá cao, không nên quá thấp. Nếu án sơn có nhiều tầng 
không dừng lại thì tầng sau nên cao hơn tầng trước, càng nhiều tầng càng 
tốt. Chỉ khi triểu sơn thật hữu tình thì về sau mới có thể có vị thế vươn lên 
không ngừng. Nếu long huyệt không có được triều sơn đẹp, tất không có 
được cát huyệt. 

8. Đường phân nội dương, trung dương, ngoại dương 

“Đường tức” là minh đường, nội dương tức là nội minh đường, ngoại 
dương tức là ngoại minh đường. 

- Nội minh đường là nơi lạc mạch tiếp nhận khí, cần có phải có tả sa thủ 
và hữu sa thủ bảo vệ. Vùng đất bằng phẳng trong phạm vi 180 trước huyệt 
gọi là Chiên thần. Mồ mả xây dựng xong tức là tiểu minh đường (là nội 
mình đường hay nội dương). Nội minh đường tạo phúc âm cho đời con cháu 
gần nhất. Do vậy, thế hệ con cháu cần phải tìm hiểu kỹ càng cách đặt nội 
minh đường. Trung minh đường đại diện cho con cháu xa hơn một thế hệ. 
Ngoại minh đường tạo phúc đức cho con cháu thế hệ xa nhất. 

Đắp bờ hai bên trái và phải bên ngoài án không được quá cao (cao tất sẽ 
ngăn không cho khí vào đường), hoặc quá thấp (thấp thì khí sẽ bị tiết ra bên 
ngoài) phải lựa chọn được độ cao thấp thích hợp. 

- Trung minh đường nằm ở vị trí trong long ngoài hổ, phía trước của 
Chiên thần, nội minh đường. Trung minh đường, tốt nhất là có nước đổ về 
từ hai bên trái phải. Sa bảo vệ trái, phải tốt nhất là bao quanh trước huyệt, 
hữu tình. Độ cao cũng phải phù hợp, không thể để bị đảo lộn mà phá bại. 

- Ngoại minh đường nên rộng rãi, tốt nhất là có thể dẫn thủy nhập đường, 
mà lai thủy khẩu có tác đụng dẫn đường, khứ thủy khẩu đóng chặt, khiến nước 
tụ trong đường mà không bị tiết thoát ra, đây là cách cục tốt nhất. 
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Thượng thủ sa (lai thủy khẩu): 
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Núi tố tiên 


Ngôại hi 
Trung dương 
Trải thanh Inng p- <<. 
Nội dưng 


Hạ thủ sa (khứ thủy khẩu). 
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9. Thành tượng tại trời, thành hình tại đất 

Nhạc độc tỉnh tú chí linh tân như Đông Nam chỉ mỹ. 

“Nhạc”: Chỉ Ngũ nhạc (5 ngọn núi cao) bao gồm Đông Nhạc Thái Sơn, 
Tây Nhạc Hoa Sơn, Bắc Nhạc Hàng Sơn, Nam Nhạc Hoành Sơn, Trung 
Nhạc Tung Sơn. 

“Độc”: Chỉ Tứ độc (4 con sông lón) là Trường Giang, Hoàng Hà, Hoài Hà, 
Tề Thủy, là cuội nguồn của hàng vạn con sông. 

“Trung”: Có nghĩa là hội tụ. 

“Tinh tú chi linh”: Tỉnh tú ở trên trời, hình thế của núi sông ở trên mặt 
- đất, vừa được thủy khẩu vừa được minh đường, lại được hướng núi bảo vệ, 
che chở. Hình thế của núi sông không tự nhiên sinh ra mà phải dựa vào linh 
khí của các vì tinh tú. Đỉnh núi nhấp nhô, trùng điệp, sông suối uốn lượn 
như hình rồng uốn khúc, hình tượng trưng cho Ngũ hành đều phải dựa vào 
tượng của hình dáng các vì sao trên trời mà tạo hình. 

Sông suối được hình thành cùng với các vì sao trên trời, trên dưới tương 
ứng, núi non, sông ngòi uốn lượn, vây quanh. Khí của chúng ngưng kết rồi 
hội tụ. 

“Tân”: Tức núi và núi tạo thành án và triều trước huyệt. Kháo sơn ở phía 
sau la núi chủ. Lai long có thể đến thẳng, hoặc nghiêng, ngang hoặc chéo 
của kháo sơn để kết huyệt. 

Mặt Đông, Nam là vị trí của Ly Hỏa. Kinh dịch chép: “Tương kiến hồ 
Ly” (gặp nhau ở vị trí Ly). Sơn và thủy nếu tốt sẽ phát đại phúc. Hơn 
nữa, phía Đông thuộc Mộc, Nam thuộc Hỏa, là một vùng Mộc và Hóa 
thông nhau, triều sơn (hoặc án sơn) và kháo sơn dựa vào nhau mà sinh 
vượng khí. 

Nghĩa của sinh vượng lại không phải là hướng quẻ của phương vị la 
bàn, mà chỉ là chỉ hướng của sơn, thủy hướng tới chủ một cách hữu tình. 
Nếu sơn, thủy quay lưng lại tất chủ sẽ suy yếu. Nếu hướng vào chủ mà 
sinh thủy tất chủ sẽ đẹp lên, là cát lợi. Có được núi vượng, nước vượng là 
đại cát. Cái đẹp của Đông Nam không phải là huyệt sơn ở phía Nam, triều 
sơn ở phía Đông: huyệt sơn ở phía Đông, triều sơn ở phía Nam, mà huyệt 
sơn của triều sơn chỉ mang tính tương đối. Huyệt sơn ở phía Tây, triều sơn 
nên ở phía Đông, huyệt sơn ở phía Bắc, triểu sơn nên ở phía Nam. Vị trí 
tiên hậu thiên là chỉ khi xem sơn thủy cần xem vị trí của nó tại tiên hậu 
thiên thì vượng. Nếu như long ở vị trí tiên hậu thiên, chỗ của Ly (phương 
Đông), có thủy ở vị trí hậu thiên, chỗ của Ly (phương Nam), nghĩa là tiên 
hậu thiên cùng gặp nhau ở chỗ của Ly. Huyệt sơn và triều sơn có thể tạo ra 
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cách cục đẹp nhất. Làm thế nào có thể tạo ra cách cục đẹp nhất? Có thể 
xem xót một số hình minh họa dưới đây (để thấy rõ sự sinh vượng, thuận 
nghịch của sơn và thủy). 

- Hướng tới chủ sơn sinh vượng và hữu tình tức là từng ngọn núi hướng 
về chủ sơn, không chèn ép huyệt chủ, không lấn át huyệt chủ, hướng vào 
huyệt mộ cong cong hình trăng lưỡi liềm là sinh vượng khí ở trước huyệt. 


Khách chú chẩu huyệ Triểu sơn 


- Các ngọn núi đều quay lưng lại với chủ, huyệt mộ bị cô lập, nhìn cảnh 
rất vô tình, không được huyệt chủ trọng dụng, hoàn toàn không thể sinh 
vượng. Án sơn không hướng về chủ thì cũng không hướng vào huyệt, giống 
như hình ảnh bị bạn bè phản bội, người thân xa rời, không có chỗ nào hướng 
vào chủ thì chủ sẽ bị cô lập. 


Bạch hổ 


Thanh i0nn 
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Lai lũng 
và ` 
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- Nước hữu tình là tướng sinh vượng 

Nước chảy bao quanh và uốn lượn là Kim thành thủy, đối với chủ là hữu 
tình. Thủy tụ ở thiên tâm cũng là hữu tình. Nhìn thấy nước hữu tình là 
huyệt chủ sinh vượng. 


Chủ khách quay lưng, phản chủ 


- Nước quay lưng phản chủ, vô tình 
Nước đến theo chiều chây xéo rồi vội vàng đi hoặc ngược hướng, quay 
lưng lại với chủ là nước vô tình. Nhìn không thấy nước ở trước huyệt mộ, tức 


là khiến cho huyệt mộ bị ngăn, chấn vượng, vượng không thể tụ khí. Đây 
cũng là chỉ cảnh chúng bạn quay lưng, người thân xa lánh, màn trời chiếu 
đất, lưu lạc khắp nơi. 

10. Lập hướng cần xem Quan tỉnh, Lộc tỉnh 

Lập hướng quý ở chỗ đón được quan tính thi có lộc. đào huyệt, cần lấy cát Lrảnh hung, 

Quan tỉnh và Lộc tình là sa tôn quý. Nếu sa tròn, màu mỡ thì chính là 
phúc. Nếu sa đẹp, thanh thì chủ táng có phúc. Nếu sa nghiêng, vỡ, sập 
xuống là tiện, sa cong hình lưỡi lểm, trăng non là đẹp. Muốn xem sa hữu 
tình hay vô tình cân xem hình thế của sa. Nếu sa hướng vào chú, đón tiếp 
chủ, nâng đỡ chủ và bảo vệ chủ là hữu tình, là cát. Nếu sa quay lưng vào 
chủ một cách vô tình là hung. 

Quan tỉnh là núi ở phía trước chủ sơn hoặc núi chạy ngược lại từ phía 
sau của án sơn, núi nằm ở phía trước của núi là vượng khí kết tụ liên tục 
không ngừng nghỉ. Khí dư từ phía sau núi kéo về phía trước núi đến phía 
sau của minh đường, núi lại kéo đến từ phía sau Quan tỉnh ngoài của án là 
long hổ khí ở bên trong tích tụ có dư nên được phát tiết ra ngoài. Do đó xuất 
hiện Quan tình trên án sơn, hoặc Quan tình kéo dài. Còn không có núi, mà 
lại nhìn thấy thủy là Thủy lộc. Thủy mà kết tụ là tốt, sa trước án lại được 
gọi là Quan tỉnh. Sa uốn lượn, vòng quanh phía sau gọi là Lộc tình. 

Sơn thủy đã hữu tình thì cần lập hướng để tìm huyệt, phép tìm hướng là, 
lấy Quan tỉnh ở phía trước, hữu tình, hướng vào huyệt thì tết, gọi là Nghênh 
quan. Quan tình phân rõ làm minh đường và ám quan. Quan tình là núi đặc 
biệt. tất sẽ có sự khác biệt với các ngọn núi khác. 

Trước minh đường có khí quý chiếu vào huyệt, tráng lệ và đẹp đẽ thì 
quý nhất. 

Núi phía sau là Lộc sơn, hình núi rộng, tròn và đẹp là cát. Nếu núi có lai 
long, hình đạng oai phong là quý. Núi nhọn, đá lởm chởm, nhấp nhô, nút nẻ, 
hình dạng kỳ quái là hung. Lai long đến thắng, kết lạc mạch đến nhanh mà 
đi từ từ là cát. Đó chính là thập nhị đảo trượng pháp. Lạc mạch, Pháp 
nghiêng, mỗi phương pháp đều có phép thu khí lạc mạch khác nhau. Đỉnh 
tỉnh nhỏ, cần có quý tính. Khi có quỷ tỉnh thì không còn sợ đỉnh tình nhỏ, 
không sợ phía sau của huyệt trống rỗng, không sợ gió thổi, khí tán, mưa 
ngập và sụt lún. 

Thế nào gọi là đón cát tránh hung? Hữu tình là Quan tĩnh ở phía trước 
hướng vào huyệt là đắc hướng, Lộc tỉnh ở phía sau nâng đã huyệt là tựu 
hướng. Cách chọn huyệt đón cát, phía trước hữu tình thì lệch trước, phía 
sau hữu tình thì lệch sau, bên trái hữu tình thì lệch sang bên trái, bên phải 
hữu tình thì lệch sang bên phải. Nếu có sát khí, cần hóa khí thì hóa, cần 
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chèn, ép thì chèn, cần bỏ thì bỏ, cần cắt sửa, thay đổi thì thay đổi. Phương 
pháp lập hướng không phải là lấy vị trí Âm dương Bát quái hòa hợp hay 
hướng tịnh âm, tịnh dương. Tịnh âm mà là dựa theo hướng hữu tình của 
Quan Lộc làm chủ như hướng đón thủy lưu động, cho đến thượng sa thuận 
thủy khiến cho thượng sa tạo nước tới ngắn, hạ sa rộng, nước chảy đi sẽ dài, 
ngược lại đễ sinh họa hại. 


Tam đài 


am (Đảt, Nguyệt 2M: 
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Nhất Tự văn Tính 


im trung bái Phật - Chủ xuất tải uăn 
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“Mảt trực, chuẩn BỊ Bút viết thảnh ăn 


Đi chuyển huyệt. 


—— 
° 
¬ " 
Là 
$ LẢ 
« 


=5 


601g hổ chèn ép nên tránh tÍì tốt 


Lấy hình núi và thế nước ở phía trước, phía sau, trên dưới để định cát 
hung. Nếu là cát thì thêm vào mà hung thì tránh đi. 


231 


- Sơn thủy đều đẹp, ôm ấp hữu tình, nếu có hình thế đặc thù thì tốt. 

- Nước chảy tới cần phải chậm rãi, uốn lượn. Nước chảy tới không được 
xung và không được vào thế cắt chân. Nước cần phải tụ ở trước đường. 
Nguồn nước tới càng dài thì phát phúc càng lâu bền. Nước tụ ở trước đường 
càng sâu phúc càng lớn. Nước chảy đi cần có cầm thú hộ trì, bảo vệ thủy 
khẩu mới tốt. Thế nước chảy đi mà có vòng lại là cát. Nước chảy đi tốt nhất 
là ẩn tàng không nhìn thấy. 

- Phối hợp với Thiên tỉnh, Ngũ hành để định cát hung, cần quyết định 
xem nơi nào cần để trống, nơi nào cần nạp sơn thủy. Lấy các quẻ đẹp mà 
định hướng nước chây tới, chảy đi và cát hung. 

- Ấn sơn và triều sơn không được nứt nẻ, sụt lún. Nước không được xung 
thẳng vào đường, không ở thế cắt chân hay chảy nghiêng, nếu nhìn thấy thì 
nên tránh. Nếu không nhìn thấy thì cát. Án sơn không được quá cao lớn, 
nếu không sẽ rơi vào thế vô tình. 

- Lai thủy, lạc mạch, nhanh chóng nhập huyệt thì đều là hung. Huyệt 
tỉnh tròn đều, rộng và hữu tình là cát: Lập huyệt ở những chỗ nhiều đá, 
không có có là hình thế không tốt, không nên lập. 

- Long hổ sa cần có tình, uốn lượn, ôm ấp ở phía trước, không thể quay 
lưng, lại vô tình với huyệt. Nếu Thanh long cao quả sẽ đè nén, chèn ép, áp 
bức Bạch hổ; Bạch hổ qua cao cũng sẽ đè nén Thanh long. Sa thủ không thể 
sụt lún, đổ võ. Nếu sụt lún, đổ vỡ thì sẽ thương hại đến người. 

Nếu long hổ sa quá cao và rộng thì nên lập huyệt ở hướng ngược lại với 
hướng cao đó (tránh hướng cao xung vào huyệt). Nếu long hổ sa quá thấp thì 
không thể tránh gió và tụ khí. Long hổ sa quá thấp nên chôn sâu. 

Sơ đồ phác họa hình thế đẹp của một số núi như: Tam Đài, Thiên Mã, 
Quý Nhân, Kim Trung, Nghiễn Trì... 

11. Ý nghĩa của can long và chỉ long 

Šơn mạch øiä, Lắc hữu đồng can dị chỉ. \ 

“Sơn mạch” là thực thể, long khí có hình dạng. Vậy nên long chính là 
hình thế. Sơn mạch quy định, giới hạn hành độ của long, là con đường dẫn 
khí của hành long. 

“Đồng can chi đị”: Long có tổ tông, chủ khách, trái phải hộ tống. Do sự 
khác nhau nên can có sự phân biệt. Can là mạch chính, như thân cây; 
mạch ở bên, phân nhánh như cành cây gọi là chi. Can long bị đốn gãy khi 
xuyên qua các khe núi tạo nên tổ sơn, xuất hiện lạc mạch, gọi là trong can 
xuất can. 


Từ chỗ can long có đỉnh nhô lên hoặc xuất mạch ở bên, trừ tổ sơn sinh 
lạc mạch gọi là trong chi xuất can, can long xuất mạch ở bên cạnh gọi là 
trong can xuất chi. Từ phía bên của chi long xuất mạch gọi là trong chi 
xuất chi. 

Sơn mạch xuất ra từ trong can gọi là trung can. Kết huyệt ở bên trái, 
bên phải gọi kết huyệt ở bên. Can chi cần phải phân biệt rõ ràng, không cao 
vút là can, dốc xuống, bằng là chi. Về cách phân biệt nó trong Wghí long 
bình có viết: “Trên thân của chính long không sinh đỉnh, có đỉnh tức là chỗ 
phân nhánh của cây”. Có sinh ra đỉnh là phân chi. Hai bên can long có 
nhiều núi đứng cạnh, chứ không phải là núi đơn. Hình thế có mấp mô, gập 
ghềnh, đứt quãng, có dư chi uốn lượn che chắn. Cũng không nhất định ở 
giữa là Can long, tổ sơn là chỉ trưởng, xuất ra ở bên cạnh là chì thứ. Nhưng 
nếu chi trưởng kết huyệt mà phân nhánh, hộ tống bên thân thì biến thành 
chi thứ. Long mạch đến chuyển thân trở thành một tỉnh thể thì biến thành 
ch1 trưởng. 

Trong can long xuất can long tức mạch do tổ sơn phân ra là can long. can 
long xuất mạch, khí thế sáng trong, tươi đẹp xuất đại tướng có tài. Mạch 
chính kết xuất ở can long là kết vũ quý (mạnh mẽ và cao quý). 

Ý nghĩa của chi long xuất can, mạch phân nhánh từ tổ sơn gọi là chỉ 
long. Chi long xuất mạch, trung can đẹp đẽ, tiền hô hậu ủng, trái phải hộ 
vệ, kết huyệt công hầu ở phía dưới. 

Nô sa (hộ sa) của chi long kết tiểu huyệt thì không phải là huyệt quý. 
Nếu thế núi hùng vỹ, lực hộ âm của long lón, khi đi qua các khe núi, biến 
thành đỉnh núi cao sừng sững, sau đó thu hẹp và nhô cao thành đỉnh tình. 
Bên trái, phải có long hộ vệ, hô gọi mà tới, lại có long hổ sa trùng trùng điệp 
điệp hộ vệ huyệt, hành long càng có nhiều hộ vệ thì càng có nhiều khí quý, 
do đó phúc âm của các thế hệ con cháu sau này càng nhiều. 

Long có bệnh hoặc suy yếu, hoặc một bên có hộ vệ, một bên không có; 
hoặc một bên sống, cây cối sinh sôi, nảy nở, một bên cỏ cây chết, khô héo, 
hoặc một bên đẹp, một bên sụt lún; hoặc nước cắt ngang chân, hoặc bị nước 
xối làm đứt mạch, chỗ kết huyệt tuy có minh đường đẹp thì lực của phúc âm 
cũng không nhiều. 

Long được phân làm sơn long và bình dương long. Mỗi loại có một đặc 
thù riêng. Sơn long quay lại đầu hướng về chủ, tọa sơn trống trải thì thi thể 
chuyển màu đen, nước từ từ xâm nhập vào quan tài thì gia đình bất an. 

Bình dương long ngược theo dòng nước mà đến, sau đó chuyển hướng 
quay về chỗ ban đầu thì công việc bận rộn, làm ăn phát đạt. Hiệu ứng của 
bình dương long và sơn long là khác nhau. 
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12. Đất thiêng sinh bậc thánh hiền, đất xấu sinh người thô tục 

Dịa linh nhân kiệt, khí hóa hình ainh, thục vân vỉ điệu nhỉ nan mình, thùy thuyết mang 
muội nhỉ bất tín. 

“Địa linh” là nơi núi sông hội tụ, dung hợp, có được sinh khí âm dương, 
biến hóa thần diệu, long mạch quần tụ, có thể sinh ra và nuôi dưỡng những 
bậc anh tài, tuấn tú. 

“Nhân kiệt” chỉ những bậc thánh hiền và những người hào kiệt. 

“Khí hóa hình sinh”: Khí của âm đương sông núi sau khi biến hóa sẽ dựa 
vào hình thế núi sông để tạo nên hình dáng của con người. Có khí mới có 
hình, có sự hóa khí mới sinh người. Sơn là âm được sinh ra từ đất, thủy là 
dương được sinh ra từ trời mà rơi xuống. Huyệt dựa vào thủy mà xác định 
hướng. Nếu hướng lên trên là thu dương khí, còn âm khí được long mạch 
dẫn vào huyệt. Hai khí tụ trong huyệt mà sinh ra vạn vật. 

Khí của sông núi sinh ra hình thế của sông núi. Núi Thái Sơn hùng vỹ sẽ 
sinh ra những bậc thánh hiền. Núi sông thô trọc tất sinh ra những người 
thô tục, xấu xí. Núi sông rộng lớn sinh ra những người khoáng đạt; núi sông 
gò bó sinh ra những người hẹp hòi. Quý tiện, thọ yếu đều là do khí hóa sinh 
mà thành. 
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13. Muốn được đất tốt cần phải tích thiện 

Šách xưa đều chỉ ra nên chọn nơi đất tốt để mai táng, Đất tốt là do thần lình ban Lặng, 
Đậc khanh tướng cêng hầu đều từ đó mả phát sinh. Vịnh hoa phú quý cũng từ đỏ mà tụ về. 

Muốn chọn được nơi đất tốt để mai táng, làm nơi yên nghỉ cho vong hồn 
thì người thân cần phải tích thiện. Khi người chết được an táng vào nơi đất 
tốt tất sẽ tạo nên phúc âm cho con cháu một cách tự nhiên. Nếu đất tốt đều 
có thần minh trấn giữ, bảo vệ, há lại để cho kẻ ác, bất thiện ở hay sao? 

IW. S(ƒ KHÁP BIỆT tỦA ĐỊA LÝ DƯƠNG TRẠEH, ÂM PHẦN 

1. Địa thế dương trạch bằng phẳng, rộng rãi là tốt 

Diển khác nhau giữa đương trạch và âm cung đó là đương trạch cần địa thế rộng rõi, bằng 
phẳng không để đường cục bị chẻn ép. Nếu dưỡng trạch ở trong thung lũng thì sợ nhất là ao 
phong. Nếu ở trên mặt bằng phẳng thì trước tiên cần được nước. 

Dương trạch là nơi con người sinh sống. Âm cung là phần mộ của người 
đã khuất. Xây dựng dương trạch và âm cung đều phải dựa vào lý khí của 
thế núi, khí tan hay khí tụ đều như nhau. Dương Quân Tùng từng nói: 
“Dương trạch cần an cư cũng giống như âm cung cần yên ổn”. Từ đó có thể 
thấy, nguyên lý xây dựng âm cung và dương trạch là như nhau. Dương 
trạch và lai long đều có tổ sơn. Long hổ, triều án, hiệp nhĩ, chu tước, kháo 
sơn, la thành, thủy khẩu, xét về hình thế của nó hoàn toàn tương đồng. 

Điểm khác nhau cơ bản nhất giữa dương trạch và âm cung là dương 
trạch kết huyệt tốt nhất là ở nơi bằng phẳng, rộng rãi. Âm trạch kết huyệt ở 
những nơi địa thế hẹp hơn, Nếu như dương trạch chiếm một không gian 
rộng lớn thì âm trạch chỉ như một đường kẻ ngang trên mặt phẳng đó. Thế 
đất rộng rãi, đường cục bằng phẳng, không nên bị chèn ép, nếu địa thế quá 
nhỏ hẹp, thì khó có thể cư trú. Ao phong chỉ địa thế giữa hai đầu núi nhô 
cao, khoảng giữa bị lõm xuống, gió thổi trong khoảng trống này khá mạnh. 
Kiến trúc dương trạch ở các thành phố thường hướng về các công trình kiến 
trúc lớn. Nếu ở giữa các công trình kiến trúc có chỗ lồm xuống giống như 
hình chiếc máng thì gió sẽ thổi theo đường máng này thẳng tới dương trạch. 
Do đó, dương trạch sẽ chịu sự tấn công của ao phong. 

Nếu như dương trạch ở giữa khe núi thì ky nhất là ao phong. Bởi vì, gió 
thối thốc vào tức khí bị tán, nơi ở sẽ bất an. Ao phong càng sâu, nếu bên mặt 
trái bị gió thối thẳng vào Thanh long tất chính phòng nhận sự bất lợi. Ao 
phong tập kích vào bên phải Bạch hổ thì tiểu phòng bị hại. Điều này cũng có 
sự ứng nghiệm tương tự như âm trạch. 

Dương trạch ở vị trí bằng phẳng và rộng rãi, không sợ gió thổi, song cần 
được bao bọc và che chắn bởi thế nước. Nước chảy hướng về đường thì phát 
tài. Bởi vì, nước là ngoại khí, ngoại khí được dùng để giữ nội khí và lai long. 


Nếu khí trong huyệt được sử dụng hợp lý thì tất sẽ tạo phúc âm cho con 
cháu về sau. 


2. Dương trạch cần được tu sứa hợp lý 

Dất dư thừa cần phải cắt bỏ. Núi khiếm khuyết cẩn piải bổ sung, Trạch trước phần thì 
phân hưng Lrạch bại. Dhẩn trước trạch thì trạch thịnh phần suy. 

Dương trạch ở khe núi hay nơi bằng phẳng đều cần phải tu sửa. Nếu 
phần thân núi và các sa hộ vệ xung quanh có phần đất dư thừa thì nên cắt 
bỏ đi. Hoặc ngắn, hoặc đài, hoặc hình thế thô ác đều phải dùng biện pháp 
cắt xén, tu sửa. 

Sa có chỗ thiếu sót cần phải cắt bỏ chỗ dài, bổ sung vào chỗ ngắn. Nơi 
cao thì bạt bớt, nơi đất thấp thì đắp thêm. Nếu không có sự hài hoà, thống 
nhất thì chú ý quan sát, dùng con mắt tinh tế và đôi tay khéo léo mà tu sửa 
tất sẽ tạo nên sự hài hoà, cân đối. Đó chính là cơ sở cho sự an cư lạc nghiệp. 

Dương trạch phân biệt rạch ròi âm dương, và nguyên lý trước sau. Nếu 
lai long, lạc mạch chạy từ phía sau chạy về phía trước thì khí thế thịnh 
vượng. Nếu có kết âm dương thì có thể phân thành dương trạch và âm phần. 
Có như vậy cả dương trạch và âm phần đều có thể phát phúc. 

Âm phần nằm ở phía sau dương trạch, âm phần kết chính khí, nếu như 
có dư khí thì có thể lập dương trạch. Lập trạch ở phía trước âm phần thì 
dương trạch pháp. Nếu âm phần có được chính khí (phần khí dư có thể sử 
dụng cho âm trạch) thì trạch bại mà phần lại hưng. 

Nếu lập dương trạch ở nơi lai long chính khí có khí dư nơi xây dựng âm 
phần. Âm phần được xây dựng ở phía trước thì âm phần phát, ở phía sau, 
nếu dương trạch chặn mất khí của mạch phần thì trạch thịnh mà phần suy. 

Khi xây dựng dương trạch thì không thể không nấm vững chỗ được mất, 
trước sau, chỗ cần xem trọng, xem nhẹ của âm và dương. 
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Chương bơ 
MỘ PHÂN TÂM LONG ĐIỂM HUYỆT 


1. BÀN VỀ NGŨ TINH 
1. Bức tranh hình thể của Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ 


Tình đồ dưới đây, mỗi sao chỉ có một ô vuông nhưng không bị lẫn lộn 
- biến thể tỉnh. Biến thể tỉnh đa dạng và biến hoá khôn lường, không thể kể 
ra hết được. Người nghiên cứu cần phải tham khảo Hám long bình của 
Dương Quân Tùng mới có thể hiểu hết ý nghĩa của chính biến tỉnh thể. 

2. Bản thân chân long khác với quần sơn khác 

Tinh lấy lột xác là quý, hình lấy đặc đạt là tôn. 

Tình, 

“Tinh” chỉ sơn long tỉnh đỉnh của Ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. 
Mỗi tĩnh đều có sự biến hoá riêng biệt. Sau khi trải qua sự thoát thai (rũ bổ 
hình dáng vốn e6), thay xương đổi cốt (chuyển thành một hình thể mới) hình 
thể của sơn long cũng thay đổi. Hình thể trở nên ngay ngắn, đẹp đẽ, đỉnh 
tỉnh tròn đầy, viên mãn thể hiện hình thể cát. Hình dạng Ngũ hành của sơn 
long sau khi thay đổi, mỗi sao sẽ nảy sinh những hình thể núi khác nhau. 
Mỗi hình thế của núi này cùng với hình thể của núi nọ sẽ có sự tương sinh 
hoặc tương khắc. 

Trước khi lột xác, thay đổi hình dạng, dù là núi cao cheo leo hay gò thấp 
bé, đổ nát đều có tướng hung và sát khí. Do đó, cần phải chuyển đổi hình 
dáng từ núi cao cheo leo, hiểm trở thành núi đẹp đẽ, từ hình thế vỡ vụn, tấn 
mát thành hình thế đây đặn, viên mãn. Hoặc từ dáng núi thô ráp, chuyển 
thành dáng núi tròn, tỉnh tế, gọn gàng, từ lớn biến thành nhỏ. Sát khí được 
tiêu tan do sự thay đổi của dáng núi mà cát khí được tụ lại. Qua đó, nơi này 
đã trỏ thành cát địa. Đại sơn chuyển thành tiểu sơn, đỉnh lớn trở thành đỉnh 
bé, đó chính là sự kỳ diệu của tạo hoá. Đó cũng chính là công dụng của thoát 
xác như “Kim thiền thoát xác” (ve sầu lột xác). Núi đá thì không thể chôn 
cất. Sau khi núi đá biến đổi trở thành núi đất thì mới có thể táng được. Đây 
chính là kết quả của lột xác. 

Ngũ tỉnh cũng có sự lột xác, rơi thẳng xuống bình dương. Quá trình biến 
đổi đó vẫn còn lưu giữ lại dấu tích. Tỉnh nào thì biến đổi thành tỉnh ấy, 
không có sự hỗn tạp. Nếu duy nhất chỉ có núi cao cheo leo biến đổi, lột xác 


thì có thể sử dụng được. Nếu như phần đất đổ nát là long có bệnh thì không 
thể kết huyệt. 


: 
Hủa linh 


Thổ tình 


Sơ đồ ngũ tinh biến đốt. 

Hình uà ý nghĩa hình thể của ngũ tỉnh 

“Đặc” là chỉ loan đầu đẹp đẽ, khí thế hiên ngang, siêu quần. 

“Đạt”: Chỉ sự phát triển một cách tự do không có trở ngại, tự thân biến 
đổi. Tuy thô mà có sự tính anh, hoạt bát, có sự tiếp xúc mà kết tụ, vô cùng 
tôn quý. : 

Chân long huyệt không nhất thiết. phải câu nệ hình thể cao thấp, to nhỏ. 
Chỉ cần từ long có hình thể lớn chuyển thành long có thể bé nhỏ (từ thô 
chuyển thành tỉnh), đến chỗ kết huyệt lại có hình thế mang tính chất đặc 
thù, khác với các đãy núi khác, hoặc có hình cầm thú hoặc có hình La tỉnh, 
hoặc đẹp đẽ lình hoạt hoặc khí thế siêu quần, có quần sơn quay về chầu 
huyệt cung kính thì càng là chân long kết huyệt quý và cát. 

Cho dò không có được hình thế đặc biệt, chỉ cần có cách cục đẹp, tìm 
được chân long cũng có thể dùng làm nơi chôn cất, mai táng. Chân long và 
quần sơn có sự khác nhau. Dựa theo hình thế, chân long có hộ tống mà giả 
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long chỉ có nô sa, tức là hộ long của người khác. Giả long thấp, chân long 
cao, nếu giả long cao thì ngược lại chân long thấp. Nếu chân long dài thì giả 
long ngắn, nếu chân long ngắn thì giả long dài. Nói tóm lại, giữa chân long 
và quần sơn phải có sự khác biệt, chỉ cần nhìn vào là có thể phân biệt ngay 
được điểm đặc thù của nó. Chân long lạc mạch kết huyệt, thêm vào đó lại có 
hình thế sơn thủy đẹp đẽ, bao bọc thì có thể tạo thành một thế cục huyệt 
trường đặc biệt. 


3. Hình thể ngũ tinh hỗn tạp khí không thể thuần khiết 

Hình thế của ngũ tính không thể xếp vào hình Thổ hay hình Kim một cách đúng mực. 
Cái tính tế của Thổ thì thuộc Kim mà cải sắc nhọn của Mộc lại tựa hồ như Hỏa. 

Hình thể ngũ tỉnh tốt nhất là đầu tròn bằng, hình thể ngay ngắn, hình 
thế rõ ràng, khí không hỗn tạp. Điều quan trọng là loan đầu không được 
nghiêng lệch, đổ võ, xấu xí. Nếu hình dạng của nó bị hỗn tạp thì khí sinh ra 
cũng sẽ hỗn tạp. 

Hình thế núi thay đổi, không đồng nhất chính là do trời đất tạo hóa. Mỗi 
tỉnh và các chi của nó đo trời đất tạo hóa đều có hình dạng riêng. Chỉ khi 
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đỉnh tỉnh sau huyệt tỉnh khiết và ngay ngắn thì mới có thể kết huyệt. Nếu 
đỉnh tính có hai hình thể của tỉnh tương sinh thì cũng có thể kết huyệt. Ví 
dụ, phần đầu đỉnh tỉnh vừa có hình như Thổ, vừa có hình dạng như Kim, 
im cũng không phải là Kim mà Thổ cũng không phải là Thổ. Hay như 
hình dạng của đỉnh Tình vừa như Mộc, vừa như Hỏa nhưng cũng không 
phải là Hỏa. Thổ tỉnh tỉnh tế lại như Kim, Mộc sắc nhọn lại như Hỏa. Thổ 
tỉnh không hoàn toàn là chân Mộc mã có lẫn Hỏa nhọn ở trong đó, như thế 
sẽ làm cho lòng người hỗn loạn, mê muội mà cũng không dám cắt xén, tu 
sửa. Bởi lẽ, nếu có sai sót thì không thể bổ cứu được. Núi có hai hình thể 
một lúc thì không được xem là núi tôn quý. Số tinh biến thể của Ngũ hành 
được liệt kê dưới đây. 

Đỉnh nhô lên là hình Kim, đỉnh bằng phẳng là hình Thổ, đó chính là trong 
Thổ có Kim, hai thể có sự tương sinh, có thể làm đỉnh tỉnh. Khi lập huyệt cần 
phải chọn đỉnh tính hình Kim làm kháo sơn, các nhà phong thủy gọi đây là 
thuật “Thừa Kim”. Do vậy huyệt mộ cần lấy đỉnh Kim làm điểm tựa. 


Thi tỉnh ⁄ 


Thổ Kim tương sinh, đỉnh Kữm làm điểm tựa 


Long đến quá nhỏ, Thổ tỉnh lại xa và dài, hơn nữa Thổ tỉnh, Kim tỉnh 
đầy đặn, rộng rãi, cao lớn, cho nên kết huyệt tại chân Thổ, lấy Thổ, Kim 
tình làm kháo sơn. 
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Lãi la 


?tuyệt chân Thổ sinh Kim 

Thổ tỉnh rơi thẳng xuống, lại thêm vào đó thúc yết nhô lên thành đỉnh 

tỉnh, mạch xuất lại xuyên trướng. Hơn nữa, Thổ lại sinh Kim, do vậy, phải 
kết huyệt ở tinh bào hình im được sinh ra bởi Thổ tỉnh. 

Lai long 


?uyệt Thổ sinh Kim 


Huyệt này gọi là “Song yến thương lượng”, giống như cặp mắt của con 
cua, chỗ kết huyệt phải có tiểu long hổ bao bọc, bên ngoài phải có đại long 
hổ bảo vệ. Không thể chôn cất tại vị trí của Thổ kết huyệt, phải lấy đỉnh 
tỉnh nhô lên ở hai bên làm kháo sơn, có thể làm hai huyệt. Phần lớn hình 
thế này có thể dùng làm nơi hợp táng người trong cùng một gia tộc. 


Lai long 


Kim giác Kim giáp 


#uyệt ở hai bên 
Đây là mạch Hỏa Mộc tỉnh, long nhập thủ lạc mạch, thế của khí gấp gấp 
thì có thể lập huyệt ở chỗ mạch đến chậm rãi. Thè lưỡi nhọn hình Hỏa huyệt 
ở trước Hỏa mạch trở thành vị trí Huyền vũ, biến thành Mộc tỉnh mang 
mạch Hỏa khí chứa sát. Muốn đề phòng để lọt khí thì không còn cách nào 
khác là phải cắt bỏ lưỡi hình Hỏa. 


( 
Í 


Mạch chính rũl thắng 
xuống 


Kết huyệi chỗ mạch chậm 
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Bố cục của Huyệt này gọi là Mộc tỉnh đảo địa, hình đáng là một dải kéo 
đài, một đầu hẹp, một đầu rộng, thuộc hình Mộc, điểm mai táng cần phải 
chọn chỗ giao hòa của âm dương khiến cho trong oa có chỗ nhô ra, trong 
chỗ nhô ra có oa, giống như hình ảnh của âm dương giao hợp để hoài thai 
đời sau. Nếu như hình thế mềm mại, uốn lượn như hình rắn thì cần kết 
huyệt ở chỗ đầu rắn xuôi về phần thân (chiếm 1/4 chiều dài của thân rắn). 
Đây là chỗ có khí vượng nhất. Sinh khí vượng thì khí trong thai nghén 
cũng sẽ vượng. 

4. Bản thể ngũ tỉnh không thể biến đổi 

Kim trong Thổ đục, Hỏa cúng Thủy mền. 

Ngũ tỉnh tuy có nét tương tự nhau, nhưng mỗi tinh thể đều có một bản 
thể không thay đổi. Khi nghiên cứu phong thủy có thể phân biệt ra năm thể 
khác nhau mà không được bỏ qua hoặc quá để cao một thể nào, điều này trợ 
giúp cho việc tầm long điểm huyệt. 

Tính chất của bản thể ngũ tình được liệt kê như sau: 

® Hình Kim: Thể trong, bốn góc vuông vắn, tròn trịa. 

® Hình Mộc: Thể thẳng, không thể tách rời sự cao lớn, dài và xa. 

© Hình Thủy: Thể mềm không thể tách rời sự uốn khúc và lưu động. 

® Hình Hỏa: Thể khô cứng, không thể tách rời tính nhọn, gấp gáp. 

® Hình Thổ: Thể đục, không thể tách rời sự bằng phẳng, dày, đều đặn. 

5. Phương vị sinh khắc của ngũ tỉnh 

ự kỷ diệu của Mộc là không vượt ra khỏi phương Dông. Khi gần phương Bắc thi sinh 
mà gần phương Tây thì khắc. Dặc trưng của Hỏa là khô, nóng, chỉ phương Nam, khi gần 
phương Đắc thì khắc mà gần phương Đông thì sinh. 

Phương Đông là vị trí của Mộc vượng. Mộc tỉnh ở tại phương Đông, được 
vượng khí của vị trí Mộc. Do vậy, chỗ kỳ diệu của Mộc là không vượt quá 
phương Đông. Nếu ở phương Bắc thì nhận được khí sinh vượng của Thủy, 
cũng xem là được khí. Nếu ở hướng Tây là khắc Kim bị mất khí. Nếu ở tại 
phương Nam tức là Mộc sinh Hỏa (long Hỏa vượng) cũng mất khí Mộc. 

Phương Nam là nơi Hỗa vượng. Hỏa ở phương Nam được vượng khí, vì 
vậy Hỏa chỉ phát khô nóng ở phương Nam. Ỏ phía Đông và Đông Nam Mộc 
vượng. Nếu Hỏa tỉnh ở phía Đông và Đông Nam thì nhận được khí thịnh 
vượng của Mộc, do vậy khí tràn đây. Phương Bắc vượng Thủy, nếu Hỏa tỉnh 
ở phương Bắc, tất nhận được Thủy khắc thì khí Hỏa sẽ bị hao tổn. 

Phương Tây là vị trí của Kim vượng. Kim tình ở phương Tây tất được 
vượng khí, vì vậy Kim tỉnh ở phía Tây là quý. Nếu ở vị trí trung ương nhận 
được sinh vượng thì được khí Phương Nam Hỏa vượng, nếu Kim tỉnh ở 
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phương Nam sẽ chịu khắc mà khí kiệt. Phương Bắc Thủy vượng, Kim tỉnh ở 
phương Bắc, Kim sinh Thủy tức cũng được Kim vượng khí. 

Phương Bác là vị trí của Thủy vượng. Thủy tỉnh ở phương Bắc tất được 
vượng khí. Do vậy, sự thịnh vượng của Thủy không vượt ra khỏi phương 
Bắc. phương Tây Kim vượng, Thủy tỉnh ở phương Tây, Kim sinh Thủy thì 
vượng cũng là được khí. Trung ương Thổ vượng, nhận Thủy khắc mà mất 
khí. Phương Đông và Đông Nam Mộc vượng. Nếu Thủy tỉnh ở đó, Thủy sinh 
Mộc thì cũng tạo thêm vượng khí. 

Trung ương là phương vị Thổ vượng. Thổ ở tại trung ương tất được 
vượng khí. Do vậy, đức lớn của Thổ không vượt ra ngoài vị trí trung ương. 
Phương Nam Hỏa vượng. nếu Thổ ở tại phương Nam tất sinh vượng khí. 
Phương Đông, Đông Nam là nơi Mộc vượng, Thổ tinh ở đó tất bị suy khí. 
Phương Tây Kim vượng, Thổ tỉnh ở phương Tây, Thổ sinh Kim tất được 
vượng khí. 

Hình thể của các vì tỉnh tú này nếu không đúng vị trí sinh vượng thì 
phải xem bốn phía xung quanh có sao tương trợ hoặc sao khắc chế hay 
không thì mới có thể dùng được. Ví dụ, Kim tính ở phương Nam, chịu Hỏa 
khác chế, nếu được Thổ sinh vượng khí trợ giúp hoặc được Thủy tỉnh khắc 
chế Hỏa thì có thể hoá hung thành cát. Nếu như không có các sao tương 
sinh hoặc tương khắc thì có thể dùng hình thức sửa sang, cắt xén hình thể 
để hỗ trợ cho việc tương sinh hoặc tương khắc. 

6. Nguyên lý ngũ tinh sinh khắc 

Trước thất bại nhưng sau ngày cảng trổ nên hưng vượng phần nhiều là nhờ Thủy đến 
sinh Mộc. Ban đầu được vinh hoa, phú quý nhưng về sau thì bẩn khốn, nghèo hẻn là nhờ 
Hỏa khắc Kim. Mộc là LẾ tiên mà Hỏa lä con cháu thì được phú quý, sự nghiệp hưng vượng. 
Kim là mẹ, Mộc là con về sau (ất sẽ gặp hoạn nạn. 

Phần này nói tới sự biến hoá của hành độ và sự sinh khắc của ngũ tỉnh. 
Âm phần và dương trạch đôi lúc khiến cho gia chủ ban đầu bị thất bại 
nhưng về sau, sự nghiệp ngày càng hưng vượng. Nguyên nhân của gia cảnh 
về sau phát phú quý là do Mộc tỉnh kết huyệt chịu sự khắc chế. Ban đầu 
gặp hung, về sau long được Thủy tình mà sinh Mộc, hoá hung thành cát. 

Mộc tỉnh cao lớn kết huyệt, lạc mạch nhọn và cứng, bản thân nó đã 
mang sát khí; long hổ sa đều là Mộc, minh đường không rộng và thoáng. Do 
vậy, tạp khí thoát ra, chân Hỏa kéo dài, ban đầu chôn cất sẽ chịu sát khí mà 
thế cục không ngay ngắn, đó đo ban đầu gia chủ sẽ bị phá bại, về sau hành 
long nhận Kim tình sinh Thủy, Thủy tình lại đến sinh Mộc, gia nghiệp dần 
dần chuyển sang hưng vượng. Cho nên, khi chọn huyệt phải dựa vào công 
phu thừa Kim, lấy Kim tình làm kháo sơn. 


Chân hóa 
kúa đài 


Chân hỏa 
kén dài 


Lưỡi thà ta 


an đầu phá bạt, sau được ưng tượng áo Thủy đến sinh 'Mộc 


Kim tỉnh kết huyệt, thế cục đẹp đẽ, ban đầu đại cát, về sau khánh kiệt, 
mạt hạn, long gặp Hỏa tình khác chế Kim tỉnh, tất chuyển cát thành hung. 
Do vậy, ban đầu được vinh hoa phú quý mà về sau bị bần khốn, gia cảnh 
suy tàn, con cháu ly tán, phiêu bạt tha phương. 


Z——-—--=r% 


Mộc tỉnh làm tổ long, Hỏa tính làm huyệt sơn, Mộc sinh Hỏa vượng, khí 
thế đều dựa vào nhau mà đạt được thành tựu. Xét về lý là thuận, gia thất 
phú quý mà con cháu biết giữ lễ nghĩa. 


“Mộc sinh tỏa huyệt chủ thân pÏiú quý mà trọt lÊ nghĩa. 


Kim tỉnh làm núi mẹ, Mộc tỉnh làm núi con, lập thành huyệt sơn, Kim 
khắc Mộc, gây tổn thương đến khí của nhau. Về lý là nghịch, ban đầu chưa 
thấy biểu biện của hung nhưng về sau tất sẽ gặp nạn. 

Ngoài hình thế ra, sự sinh khắc của ngũ tỉnh cũng cần phải dựa vào 
hành độ của ngũ tỉnh mà luận giải. Nếu Kim tinh kết huyệt, tọa ở hướng 
Bắc, quay về hướng Nam, khi Hỏa tỉnh ở Bắc, Hỏa tỉnh không thể triệt tiêu 
Kim, vì Hỏa bị Thủy khắc mà không còn đủ sức để khắc Kim. Mộc tỉnh tọa 
Nam hướng Bắc, Kim tỉnh không thể khắc chế Mộc tại phương Nam, vì Kim 
bị Hỏa ở phương Nam khắc, nên không còn lực để khắc Mộc. Thủy tỉnh tọa 
Đông hướng Tây, không sợ bị Thổ ở phương Đông khác chế, vì Thổ bị Mộc 
tiết hao mà không còn sức để khắc Thủy. Hỏa tỉnh tọa Đông Bắc hướng Tây 
Nam, không sợ bị Thủy tình khác, vì Thủy đã bị Thổ khắc nên không đủ sức 
khác Hỏa. Thổ tình tọa Tây hướng Đông, không sợ Mộc tỉnh tại phương Tây 
đến khắc vì ở phía Tây Kim đang bị Mộc khắc, không còn sức để khắc Thổ. 

Ngũ tỉnh có tương sinh thì là nơi kết huyệt đẹp. Nếu tương khắc thì 
không thể trở thành nơi kết huyệt. Tuy nhiên, cũng có trường hợp khắc mà 
vẫn có thể trở thành nơi kết huyệt, đó là cách làm thay đổi nguyên lý thông 
thường. Ví dụ như, trong trường bợp của Kim, nếu Kim không được rèn 
luyện qua lửa thì không thể trổ thành khí cụ có công năng sử dụng được. 


Mộc không được Kim đẽo gọt thì không thể trở thành tài nguyên, nguyên 
liệu được. Thủy không được Thổ ngăn chặn thì sẽ chảy mãi không dừng. 
Hỏa nếu không được Thủy ngăn cản thì vạn vật sẽ bị đốt cháy hết. Thổ 
không có Mộc khai thông thì sẽ bị bế tắc. Kim được Hỏa rèn mà trở thành 
tỉnh khí, Thủy được Thổ dẫn đường mà nước không chảy loạn hướng, dựa 
vào Mộc đã được khai thông. Đó là kết quả của sự tương khắc. 


Chỗ mạch chậm cú 
thể kết huyệt 


Quan hệ thịnh suy của ngũ tỉnh cụ thể như sau: Kim thịnh thì Hỏa suy, 
Thủy thịnh thì Thổ phá, Hỏa mạnh không sợ Thủy khắc, Thổ mạnh thì Mộc 
bị chôn vùi, Mộc mạnh thì Kim bị suy kiệt. Mộc yếu không thể sinh Hỏa, 
Thủy yếu không thể sinh Mộc, Thổ yếu không thể sinh Kim, Kim yếu không 
thể sinh Thủy, Hỏa yếu không thể sinh Thổ. 

Mộc mạnh không sợ Kim khác, Kim mạnh không sợ Hỏa khác, Hỏa 
mạnh không sợ Thủy khác, Thủy mạnh không sợ Thổ khác, Thổ mạnh 
không sợ Mộc khắc. Ngũ tỉnh mà yếu tất sẽ được sinh ra, nếu mạnh sẽ bị 
tiết khí để tạo nên sự trung hoà. Nếu đạt được trạng thái trung hoà thì sẽ 
không bị khắc, được sinh. Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ nguyên lý của sự 
sinh khắc thì không thể tuỳ ý sử dụng thuật biến thông. 

7. Ứng nghiệm của ngũ tinh ứng với phương vị 

Thủy tại cung Khẩm phong trì thân quý. Kim ở cung Doài thì ô phủ danh cao. Thổ 
vượng thì được ruộng, trâu. Nếu tỉnh thần cao rộng sẽ sinh bậc văn sỹ. 

Thủy ở tại cung Khám thì được phong trì thân quý. “Cung Khám” chỉ vị 
trí của Tý ở phương Bắc. “Phong trì? chỉ những vị trí cao quý như trạng 
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nguyên, phò mã, tế tướng. Phương Bắc Thủy vượng, Thủy tỉnh ở phương 
Bắc kết huyệt được chính khí của Thủy, định ra quý nhân. Thủy tính đẹp 
đẽ, hành long mềm mại, sinh động, lại được Thủy, Hỏa hài hòa tức tượng 
trưng cho quân thần tụ họp. 

Kim ở vào vị trí của Đoài thì ô phủ danh cao. “Ô phủ” tức ngôi Đoài, là 
phương Tây. Phương Tây Kim vượng, Kim kết huyệt ở vị trí của cung Đoài, 
phương Tây được chính khí của Kim tất sẽ xuất bậc quý nhân, được ghi 
danh vào sử sách, Kim tình đoan chính lại có khí thúc sát, tay cầm binh 
quyền thì càng lĩnh nghiệm. Tuy nhiên, cần phải phối hợp với loan đầu thì 
mới được linh nghiệm, không nên quá coi trọng phương vị mà để lð mất thế 
cục toàn diện. 

Mộc sinh văn quý, Mộc là tử khí, hình thể cao lớn, mạnh mẽ như măng mọc 
thì sẽ sinh ra quý nhân, hình thế như ngọn bút thì sinh ra văn nhân, danh 
tiếng vang đội. Nếu lại được thanh tú, đoan trang thì càng được phú quý. 


8. Cách cục hình thế Ngũ hành 


Thủy tính phần lón ở trên mặt đất bằng phẳng. Vị trí kỳ điệu khỏ cđiến tả hết. /lổa tính phần 
lồn ở trên núi cao, vị trí cao quý mà không có kẻ thù. Mộc cần có tiết. Kim quý ở liền châu. 


Binh ương lon 


ấn trườn khỏi hang 
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Tiết tức là bào (chỗ gồ lên), là mấu của cành cây. Liên châu là chỗ các 
tỉnh bào nối lên mà có mạch xuyên qua, xâu thành chuỗi. 

Thủy tỉnh phần lớn là ở trên mặt đất bằng phẳng, vượng khí kỳ diệu, 
hình thể của thủy uốn lượn, mềm mại, tính chất mềm mại và chảy xuống 
chỗ trùng, ở chỗ núi cao cũng có thiên trì nhưng phần nhiều vẫn là thiên trì 
hình thành ở nơi đất bằng, hình thế như rắn trườn khỏi hang, là chỗ đẹp 
nhất, khó có thể dùng ngôn ngữ để nói hết được. Thủy phần lớn là kết ỏ đất 
bằng, khác với núi, núi có thể bị cắt xẻ Thủy tính có dáng như con rắn đang 
trườn qua, nó cũng có sự khác biệt đối với sơn long. Do vậy, trên đất bằng 
thể hiện rất rõ dáng hình của nó. 

Hóa tĩnh đa phần xuất hiện ở vùng núi eao, vị trí đẹp mà không có kẻ 
thù. Hình thể của Hỏa nhọn và cao, tính chất khô và cứng. Ở vùng đất bằng 
cũng có Hỏa tỉnh, nhưng phần lớn vẫn là ở địa hình núi cao. Hình là long 
báo điện, được tôn quý, ở tại núi cao càng phát huy thế mạnh. 

Hỏa tỉnh chỉ thích hợp chọn làm tổ sơn, nếu chọn làm huyệt cần đề 
phòng sát. 


Nếu chọn được Kim tỉnh làm đỉnh tĩnh, cận long là Thổ tinh, tổ sơn là Hỏa 
tỉnh, thì Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, có thể kết huyệt quý. Nếu không có tổ 
sơn ở giữa, sát khí nặng, không thể lấy Hỏa tỉnh làm lạc mạch kết huyệt. 


Mộc phải có tiết: Mộc tỉnh cần phải uốn khúc mang theo thủy, ở trong 
nổi tiết bào như cành cây có nhiều mấu. Quý cách của Mộc tỉnh không 
thẳng và không có khí sát. Có tiết tức là long có sự chuyển mình để thoát 
khỏi khí sát mà kết huyệt, sinh ra người cao quý. 


HIẾP lề, 
MIẾ lờ, 
XẾ điều 
In, 
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Kim quý liên châu: Kim tình quý ở chỗ có nhiều mấu được nối liền nhau 
như một chuỗi ngọc được xâu lại. Hình thể đẹp đẽ, không có trọc khí là đáng 
quý. Không nên lạm dụng Ngũ hành để tránh sự hỗn tạp. 


QĐất cao liên châu 


9. Sự khác biệt hình thế ngũ tỉnh và sự tương đồng tiêu chuẩn đẹp xấu 

Quý ỏ chỗ uốn lượn, quanh eo như rổng, như rắn, hẻn ở chỗ thẳng cứng, khô héo như 
lươn chết. Tuy nhỏ nhưng không nên gầy ốm. Tuy uốn lượn mà không nên lắt lẻo, bên cao 
bẻn thấp hay nghiêng lệch. 


Twy kitôïtg cao ts nhưng 
khiòng 004 gây. 
Dường lấn Ìữn có mẩn 


Sự phân biệt giữa rắn sống uà 6ươn chết 


Ngũ tỉnh quý ở chỗ uyển chuyển, uốn lượn như long, như hổ khoẻ 
mạnh. Nếu hình thể khô cứng như lươn chết tức là tướng tỉnh hèn kém. 
Hình thể lấy sự béo tốt, đầy đặn làm đẹp. Tuy thấp nhỏ cũng có thể 
dùng nhưng không nên gầy gò. Nếu lại bị cắt đứt hai bên thì càng không 
có sinh khí Ngũ tỉnh lấy sự linh hoạt làm quý, tuy uốn khúc nhưng 
không xấu, không thể cao thấp quá chênh lệch và thiếu độ cân bằng 
tương đối các bên. 
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®ay ngfiêng Không thể kết ñiuyệt 
10. Tỉnh được xem là quý khi có chúng tỉnh vây quanh 
Người có đức sẽ không bị cô độc mà tất sẽ có những người thân cận Ở bên cạnh. Nếu muốn 
biết một. người có đức hay không hãy xem cách họ đối xử và những người đứng quanh họ. 


Núi nhỏ theo hồu Húi nhủ thao hậu 
tiành long 


` 


XỆ 


Núi nủ theu hẩu 


` 


Hành lưng 


Hành long cao quý là những hành long bốn bên của nó đều có các sa 
đứng bao quanh. Như người có đức thì luôn có nhiều người xung quanh 
ủng hộ, giúp đỡ. Hệ thống núi nhỏ càng nhiều thì mảnh đất càng tôn quý. 
Mặt đất tổn tại như vốn có, mà các nhà phong thủy đã tận lực quan sát 
tỉnh tế, tỉ mỉ, Nếu mắt không có độ tỉnh tường thì không thể phân biệt 
được quý tiện, hữu tình và vô tình, đẹp xấu, khách chủ và mọi công sức 
đều trở nên vô nghĩa. Nhập sơn đầu tiên phải tìm thủy khẩu, đăng huyệt 
trước tiên phải xem minh đường. Nếu như ở thủy khẩu có nhiều quan sa 
(núi nhỏ chắn lại) thì sẽ biết được cục của đường, biết được thủy tụ chỗ 
nào trong huyệt tỉnh. Sau đó sẽ tiếp tục dự đoán hướng của lai long, nhận 
biết trước sa và đỉnh án có bao quanh bảo vệ huyệt hay không? Sơn ở phía 
sau có thể làm điểm dựa cho huyệt hay không? Nhưng nhận định khi 
quan sát và đưa ra phán đoán về huyệt tỉnh, huyệt trường, cần phải rõ 
ràng, không thể mơ hồ, đại khái... 


11. Lĩnh hội ngũ tỉnh biến hóa nhờ vào sự kỳ diệu của tâm linh 


Nguyên tắc biến hoá của ngũ tỉnh là dựa vào phương pháp loại suy. Tuy 
nhiên phương pháp của ngũ tinh lại có sự biến đổi vô cùng phức tạp, khó có 
thể nắm bắt. Học giả khi nghiên cứu, thường dùng thị lực và khả năng suy 
đoán một cách linh diệu để tìm ra sự sinh vượng, khắc tiết của tỉnh thể, suy 
đoán long mạch. Nếu được người thầy giỏi hướng dẫn, truyền dạy thì tự 
nhiên có thể lĩnh hội được sự vận dụng của ngũ tỉnh. 


12. Những tướng xấu của sơn 


Thành chăn nsang làm khuynh gia bại sản, thành quay lưng tạo nên Lính cách mạnh mẽ. 
- Thành: 


Ở đây thành mang bai ý nghĩa: Thứ nhất là chỉ các sa bao quanh minh 
đường, huyệt tỉnh. Thứ hai là chỉ dòng nước bao quanh huyệt như thành 
bao quanh, còn gọi là thủy thành 

Núi nhỏ chắn phía trước khiến cho dòng nước đột nhiên bị chặn lại và 
trở nên chảy xiết, như vậy tất gia chủ sẽ khuynh gia bại sản. Vì sao lại như 
vậy? Bởi vì, nước chảy đến phải uốn lượn mềm mại mới cát. Nếu hình thế 
của nó tạo thành hình Mộc, đâm thẳng vào huyệt trường tất sẽ làm cho khí 
trong đường bị xung tán, chủ nhân bị phá bại. Do vậy, thế nước này đương 
nhiên là không tốt. 

- Đau lưng thành: 


Ở đây, sau lưng thành (bối thành) chỉ đường nước hình vòng cung phía 
sau, quay lưng lại với thành. Kiểu đường nước như vậy sẽ sinh ra những 
người tâm địa xấu xa, gian xảo. Nếu đứng ở phía trước của huyệt mà không 


nhìn thấy bị xem là thế xấu. Nước chảy đến huyệt phải uốn khúc mềm mại, 
hướng đến ôm ấp huyệt mới là hữu tình. Đó được xem là cát thủy. Nếu nước 
quay lưng lại, hướng ra khỏi huyệt thì tất vô tình. Hình thế nước đó sẽ sinh 
ra những người tính tình cố chấp, không hoà hợp với xã hội, tâm địa độc ác, 
xấu xa. 
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Đường nước chảy đến thành hình Kim, thủy thành uốn khúc, Thổ 
thành bằng phẳng, ngay ngắn là cát thủy. Nếu đường nước chảy nghiêng, 
nhọn thành hình Hóa, Mộc là hung thúy. Tất cả các hình thế như lai long, 
huyệt tình, huyệt khí, thế cục đều đẹp, chỉ có thủy thành quay lưng lại 
với huyệt, hoặc nước chảy quá nhanh, gấp, xiết, lao thẳng tới huyệt thì 
gọi là thủy cổ (chữ “cổ” ở đây không có nghĩa là cổ xưa mà dùng để chỉ sự 
không tốt). 

Nếu như chân long điểm trúng chính huyệt thì không thể chỉ vì thủy 
thành không tốt mà từ bỏ huyệt trường. Có thể tiến hành cắt xén, tu sửa địa 


thế để sử dụng, như dùng rào chắn hoặc trồng cây để khi đứng trước huyệt 
trường sẽ không nhìn thấy đường nước ở phía sau huyệt, ắt sẽ từ xấu 
chuyển thành tốt. Ngay cả khi không có chân long và cũng không có thủy 
thành tết thì cũng không cho đó là tịch khẩu mà nội bỏ. 


Nước chảy hình vùng cung 
quay Mig với tgyệt 


Thủy thành có 5 hình dạng cụ thể đó là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thể. 
Trong đó hình Hỏa và Mộc được xem là không tốt. Thủy thành hình Mộc 
thường đâm thẳng vào huyệt trường, hình Hỏa thường nhọn và nghiêng. 
Sách Ngọc tuỷ tỉnh viết: “Bao quanh mộ là Kim thành, Mộc là sợi dây thừng 
xuyên qua mũi trâu, Hỏa như hình chữ nhân (2) viết ngược khi lật, Thủy 
uốn lượn hình chữ chỉ (>), Thổ thì thẳng và bằng phẳng. Khi nghe tiếng 
nước chảy cần phân biệt là nước đục hay trong. Năm hình dạng của Thủy 
thành cần phải đặt trong sự tương sinh, không được tương khắc. Hình thế 
của thủy thành uốn lượn, vòng quanh, ôm ấp lấy huyệt là cát, không nên từ 
phía bên trái hoặc bên phải đổ về, khiến âm thuận, dương nghịch, mất sự 
cân bằng. 
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Thủy thành hình Kim 


Thủy thanh hình Hóa 


Thủy thành hình Mộc 


Thủy thành hình Thể 


II. LUẬN VỀ THỦY PHÁP 

1. Thủy hữu tình và thủy vô tình 

Từ thuở khai thiên lập địa đã có núi, có sông, 

Thiên: Là nhật, là dương, là núi, là cương, ứng với quẻ Càn. 

Địa: Là nguyệt, là âm, là sông, là nhu, ứng với quẻ Khôn. 

Người xưa cho rằng, vũ trụ ban đầu chỉ là một khối hỗn độn, không có 
hình đạng rõ ràng, được gọi là thời kỳ hỗn mang. Trong thế giới hỗn độn đó, 
vũ trụ còn chưa được định hình và phân chia, gọi là Thái cực. Sở dĩ, gọi là 
Thái cực vì nó huyền diệu và tỉnh ví, không thể xác định được rõ ràng, chính 
xác và cụ thể. Mặc dù không thể biết được bản chất của Thái cực, nhưng 
chúng ta vẫn có thể dựa vào sự biến hóa của vạn vật trong vũ trụ để suy ra 
đặc trưng và cơø chế vận động của nó. Sự biến hóa cơ bản được thể hiện cụ 
thể ở hai trạng thái động và tĩnh. Động là dương, tĩnh là âm; âm vận động 
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lên đến đỉnh điểm thì chuyển hóa thành dương và ngược lại. Hai trạng thái 
này của Thái cực luôn vận động không ngừng mà sinh ra trời đất, con người 
và vạn vật. 

Trong thời kỳ hỗn mang chưa có sự phân chia trời đất thì cũng chưa có 
sông và núi. Do có sự cọ xát, tiếp xúc giữa gió và khí, nước và đất mà có 
sự phân chia giữa núi và sông. Những chỗ cao trên mặt đất, có thế dựng 
đứng thì tạo thành núi, những chỗ thấp lõm, tích tụ nhiều nước thì tạo 
thành sông. 

Địa thế nhô cao thành núi nếu có hướng chạy từ trên cao xuống thấp, 
ngang dọc đan xen như thế thần rồng dạo bước, địa hình mấp mô, chỗ khởi, 
chỗ phục gọi là Cao cương long. Nếu là một vùng bằng phẳng, thoắt ẩn thoắt 
hiện, thì gọi chung là Bình dương long. Sách địa lý xưa có câu: “Cao nhất, 
thốn vi sơn, đệ nhất thốn vi thủy” (tức là chỗ cao hơn một tấc gọi là núi, chỗ 
thấp hơn một tấc gọi là sông). 


Những nơi có địa thế thấp, nước từ đầu nguồn chảy về hội tụ thành sông, 
sau đó đổ ra biển lồn, có nước chảy đến rồi chảy đi, hữu tình thì cát, vô tình 
thì hung. Nước chảy đến hữu tình là nước chảy hiền hòa, mềm mại, uốn 
lượn, thư thái. Nước chảy đi hữu tình là nước vẫn chảy đi nhưng nửa phần 
lưu luyến, không muốn rời xa huyệt, từ đó mang lại phúc cho gia chủ. 

Thủy hữu tình có 3 trường hợp chủ yếu sau: 

@ Nước chảy đến và chảy đi đều uốn khúc mềm mại, tụ lại mình đường. 

® Nước khắp nơi chảy về minh đường của huyệt mộ, tích tụ ở giữa huyệt 
trường và án sơn, gọi là Thủy tụ thiên tâm (nước trụ tâm trời). 
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® Nước chảy mềm mại, uốn quanh phía trước huyệt mộ như hình vòng 
cung tạo thành án. Dòng nước uốn cong như thắt lưng ôm lấy vòng eo thon 
trước huyệt, loại hình này gọi là Kim thành thủy. 


Thủy vô tình là nước chảy đến tựa như sư tử lao ra khỏi hang, hình thế 
dũng mãnh; hoặc nước cuộn trào, bắn tung tóe đầy sắc khí, xung thẳng vào 
huyệt trường. Hoặc thế nước đột ngột đổi dòng, gấp khúc, chảy hình vòng 
cung xung vào huyệt trường; hoặc dòng nước chảy ngang qua chân của 
huyệt (gọi là thế nước cắt ngang chân). 

Nước chảy đi vô tình, tức là nước khi chảy qua huyệt mộ, không có chút 
lưu luyến mà chảy thẳng qua trước huyệt. 

Nước vô tình có một số loại sau đây: 
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Ø Nước chảy đến theo đường gấp khúc, chủ về vợ con ly tán, mỗi người 
một phương. 

® Nước chảy theo hướng ngược lại huyệt mộ (nghịch thủy), rồi phân 
ra hai nhánh chảy đi, ảnh hưởng tới các phòng (bên phải phòng 3, 6, 9, 
bên trái là phòng 1, 4, 6, ở giữa là phòng 2, 5, 8). Nước chảy ngược đến 
giữa, phòng 2 hung, phá bại gia sản. Nếu nước chảy chếch sang bên trái 
thì ảnh hưởng đến phòng chính, nước chảy chếch về bên phải thì ảnh 
hướng đến phòng 3. 


® Nước cắt chân: Nước chảy rất gần với huyệt tường, mặt khác địa thế 
nơi đặt huyệt cũng tương đối thấp, được gọi là nước cắt chân. Tùy vào vị trí 
mà có ảnh hưởng đến những phòng nào trong gia đình: Như vị trí trong 
hình A tất phòng 2 sẽ bị ảnh hưởng; vị trí như hình B, nước chảy cắt Thanh 
long sa thì phòng trưởng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu nước chảy cắt Bạch hổ sa thì 
phòng 3 sẽ bị ảnh hưởng. 

Hai dòng nước hai bên cạnh huyệt chảy về trước mình đường sau đó 
chảy thẳng một mạch, vì bên ngoài không có án sơn chắn, bên ngoài nếu 
cũng không có nước tích tụ thì con cháu bần hàn. 


Phản cung sát thủy: Đây là thế nước chảy uốn lượn theo hình cánh cung 
ngược, chủ về con cháu phản nghịch; không chốn nương thân, lưu lạc nơi đất 
khách và sống phóng đãng, háo sắc, không có nghề nghiệp ổn định. 

Lối nước chảy đến gọi là Thiên môn, lối nước chảy đi gọi là Địa hộ. Nếu 
dòng nước chảy đến lớn, mênh mang, mà dòng nước chảy đi nhỏ hẹp là cát; 
ngược lại, lối nước chảy đến nhỏ hẹp, lối nước chãy đi tản mạn nhiều ngả là 
hung. Thế hung gọi là Táo trửu thủy, tức nước chảy tản mạn, làn tràn rộng 
như hình chiếc chối. 


Pm————=—————- 1]. 


2. Hình thế cát hung của thủy 

Thủy là con. khí là cha, khí sinh thủy, thủy tụ lại dưỡng khi. 

Dựa theo thuyết pháp của Dương Quân Tùng thì thủy là huyết mạch của 
sơn. Thủy là con, khí là cha, khí sinh thủy, thủy tụ lại dưỡng khí. Nếu như 
là con (thủy) mà nuôi dưỡng, chăm sóc cha (khí) thì tất là vượng khí. Nếu 
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thủy không tụ lại mà chảy đi tức là tiết khí, thì sẽ suy vong. Trên cơ thể con 
người, khí tạo thành các bộ phận cơ thể, thủy là huyết dịch. Nếu huyết dịch 
mà bị tiết ra ngoài thì cơ thể tất sẽ suy. Dựa theo sách Tiứng £bư của Quách 
Phác, ngoại khí tung hoành ngang dọc, nội khí vừa dừng vừa sinh thì ngoại 
khí sẽ tụ ở nội khí. Nếu long ngăn thì thủy dừng lại, do Vậy giữa thủy và sơn 
(khí và huyết) có quan hệ mật thiết. Muốn tìm hiểu về các mối quan hệ đó, 
không thể không tìm hiểu một cách tường tận, nghiên cứu kỹ lưỡng. Luận 
về thủy thường lấy chính lý luận hình thế của thủy làm gốc. Thủy pháp 
không thể không uốn lượn hữu tình, chảy đến không được ở thế xung phá, 
chảy đi còn như muốn lưu luyến, quay đầu trở lại là đẹp. Thủy đến không 
chạy thắng, không chảy ngược, không vội vàng đến, vội vàng đi là cát. Thủy 
đến có từ 3 - 5 khúc lượn quanh, uốn khúc, lưu luyến, ôm ấp huyệt như 
không muốn rời xa là thế nước hữu tình. Ở đây chỉ bàn tới hình thế cát hung 
của thủy mà không bàn tới sự ảnh hưởng về phương vị của các chòm sao. 

Xin dẫn lời của Lưu Bá Ôn rằng: “Ngay cả khi sử dụng Cửu tỉnh, Bát 
quái thì sinh, vượng, tử, tuyệt cũng chỉ là hư vô mà thôi” 

Kỳ thực, ý nghĩa của câu nói này là, trong các EEdjng pháp luận về thủy 
nhằm Tầm long điểm huyệt, không có một câu nào đề cập đến Huyền không 
và sinh vượng tử tuyệt của phương vị tính thể là không có căn cứ chính xác. 

Bốc thị (Bốc Hủ) là người đời Đường, mà học thuyết Lý khí của phái 
Huyền không là do Dương Công truyền tâm lại cho các đệ tử. Dương Công 
cũng là người thời Đường Tống, có thể hiểu được những điều Bốc thị nói 
cũng như biểu được phép Đảo trượng táng pháp là có thể phân biệt được 
đúng sai và tìm được quẻ tốt trong các quẻ về phương vị Bát quái. Trong 
luận thủy pháp của Bốc thị chỉ chú trọng vào hình thế của Loan đầu, không 
chú trọng về Lý khí. Bởi vì, các ngọn núi nhìn chung chỉ có một hình đáng 
cụ thể, trong khi các quê nghiên cứu về cát hung thuộc phương diện lý khí 
có phạm vi quá hẹp với nhiều hệ phái khác nhau. 

Sau đời Đường, học thuyết về Lý khí đần dần được thịnh hành, nội dung 
cũng được bổ sung ngày càng phong phú, sát thực. Ban đầu, lý thuyết về Lý 
khí chỉ được hiểu đơn giản, mà công phu Loan đầu lại vô cùng rộng lớn và 
uyên thâm. Do vậy, khi soạn 7ầm long điểm huyệt lấy Loan đầu làm chủ. 
Cho đến nay, khi nói tới phong thủy thường là nói tới Loan đầu, Lý khí, bởi 
vì hai yếu tố này đều có vị trí quan trọng. Khi xem sơn, xem thủy, đương 
nhiên cần phải xem Loan đầu trước tiên thì mới có thể áp dụng được. 

Điều quan trọng nhất là cần phải có sự kết hợp lý luận, nếu chỉ chú 
trọng tới Lý khí mà xem nhẹ Loan đầu cũng không được. Ngược lại, nếu chỉ 
chú trọng Loan đầu mà bỏ qua Lý khí thì cho dù Loan đầu có tốt đi chăng 
nữa thì cũng chỉ có được một nửa phúc khí. 


3. Nơi thủy tụ, thủy uốn khúc là đẹp 

Chỗ sơn tụ hoặc thủy chảy xiên gọi là không thiện. Chỗ thủy chủy uốn khúc mà sơn tắn loạn 
cũng gọi là vô tình. 

Sơn và thủy là hai thực thể luôn hỗ trợ cho nhau, giống như vợ chồng. 
Sơn cần phải tụ, thủy phải uốn khúc, cả hai cùng phải hoàn thiện mới là 
đẹp. Nếu sơn mạch đoàn tụ mà thủy chảy ởi hoặc chảy xiên cũng xem là 
không hoàn thiện. 


l 


Sơn Ío1ig 
Thủy cần phải uốn khúc, hỗ trợ, nâng đỡ cho nhau mới có thể dùng được. 
Nếu thủy chảy có thể xung thẳng hoặc chảy nghiêng, chảy gấp gáp thì cho 
dù sơn có tụ cũng không tốt. 
Sơn long: Thủy không tụ trước đường mà chảy đi theo hướng nghiêng từ 
bên trái, bên phải, chủ con cháu ly tán. 
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Thủy long: Lạc mạch bình dương là thủy long. Nước ở trước đường chảy 
đi, không tụ lại, phía trước đường cũng không có án sơn để làm bình phong 
chặn lại hướng nước chảy ra, chủ con cháu thoái bại và cùng khốn. 


Nước chảy thẳng äI, không tụ trước Đường 


Thủy long 


Thủy tuy có uốn khúc và bao bọc sơn, nhưng sơn tần mạn, phân tán 
không tụ lại cũng gọi là vô tình. Chỗ kết huyệt thật; nơi long dừng lại sơn và 
thủy đều phải hữu tình. 

Thủy đến phải uốn lượn, đến minh đường thì tụ lại ở trước minh đường 
là thiện thủy. Nhưng nếu sơn quay lưng lại với huyệt, tản mạn và hướng ra 
ngoài, nguyên thần bị thất tán, huyệt đường không thể tránh gió mà tụ khí. 
Thủy tuy có đẹp mà sơn vô tình thì cũng không cát. 

Nếu các dãy núi phía trước quay lưng lại, tức là không có án cũng không 
có triều. Nếu Thanh long, Bạch hổ quay lưng lại thì không có long hổ bao 
bọc, che chở, không tụ khí, vừa vô tình lại vừa vô nghĩa. 
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Thanh Íong ruay kìng 


4. Bốn loại hình thế cát của thủy 


Giao, tỏa, chức, kết, tứ tự phân minh. 
® Giao: Hai dòng nước hợp lại với nhau mà chảy. 


Bạch hổ tay lưng 
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® Toả: Chỗ nước chảy ra có sa chắn lại. 


® Kết: Các dòng nước uốn lượn rồi đan đệt vào nhau, ngưng kết lại như 
hồ, như ao, như chỗ thắt nút lại của dây thừng, sau đó tụ lại ở đường. Giao, 
tỏa, chức, kết là những thế thủy tụ lại nơi cát địa. Nếu lựa chọn địa điểm để 
kết huyệt nhất định cần chọn một trong bốn thế này, có như vậy chủ nhân 
mới được hưởng cát lành. 
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Xuyên tâm phá đường, hại ®ạch hổ là xấu thất 
5. Bốn loại hình thế hung của thủy 
Xuyên, hại, tiễn, xạ; Lử hung hợp bích. 
Nếu thế thủy cát thì nên theo. Nếu thế thủy mà hung nên tránh. Xuyên, 


hại, tiễn, xa là thế thủy lưu động gấp nên tránh, nhất thiết không được tuỳ 
tiện sử dụng. 


Thế thủy lạt. 
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® Xuyên: Thủy phá minh đường, xuyên qua tâm của minh đường mà 
chảy ra, hoặc hướng lưu động của thủy đầm thẳng tới long sa hoặc hổ sa. 


Thế thủy thư tên bắn 


® Hại: Phía trước của huyệt không có sa thổ (núi, gò đất) che chắn, Thủy 
đi qua nội đường gây hại đến chân huyệt hoặc xung thẳng vào phía sau của 
huyệt, hoặc trước huyệt không đón khí, thủy lưu động ép sát vào chân núi 
thì đều gây hại cho chân huyệt. 


'Xuớc Íao thẳng ào tâm Wuyệt 
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© Tiễn: Thủy đến nhanh và mạnh, thế thắng đứng tựa như mũi tên lao 
đi khi bắn cung. 

® Xạ: Nước xộc thẳng tới, lao vào tâm huyệt hoặc vòng từ cả bên 
trái, bên phải giống như hình mũi tên hướng vào huyệt. Hình thế thủy 
xạ được chia làm 4 dạng, đó là: Xạ huyệt (bắn thẳng vào huyệt), xạ yêu 
(bắn vào phần hồng), xạ thủ tý (bắn vào cánh tay) và xạ long sa (bắn vào 
long sa). 

Xuyên, hại, tiễn, xạ là bốn hình thế hung của thủy cần phải tránh. 

6. Thế thủy ôm ấp, bao bọc hữu tỉnh là cát 


Dhát phúc du trường, định thị thủy tiểu, Huyển vũ, vị cung tước hậu, tất nhiên thủy 
nhiều Thanh long 
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“Huyền vũ” chỉ kháo sơn chủ nằm ở phía sau huyệt. 

“Thủy triều Huyền vũ” là chỉ âm phần, dương trạch có dòng nước chây 
tới minh đường, sau đó đường nước lại chảy vòng quanh Huyền vũ rồi mới 
chảy đi. Thế nước như vậy mới phát phúc lâu dài. 

Với những người quan quyền mà bổng lộc hậu hĩnh thì nhất định phải có 
dòng nước chảy tới minh đường và bao quanh long hổ chỉ chung cả Thanh 
long và Bạch hổ ở bên trái và bên phải), sau đó nước chảy đi. Do vậy, khí 
không bị phát tiết ra ngoài, chủ nhân tự nhiên được cả phú và quý. 

Thủy đến minh đường chảy vòng vèo, uốn khúc, dáng chảy đi mà lại như 
không muốn đi ngoại khí ngưng tụ, nội khí không bị tiết ra ngoài khiến cho 
lực từ âm ngày thêm lón mạnh, phát phúc sẽ được dài lâu. Do vậy, các 
đường dẫn nước vào huyệt ở cá phía trước và phía sau phải gần nhau, không 
được quá thưa thớt hay rời rạc. 

“Thủy nhiễu Huyền vũ” (“Thủy nhiễu” nghĩa là nước chảy quanh), tức là 
thủy khẩu ở phía sau, đường nước ở cả phía trước và phía sau đều quy về 
một mối, khi đó tự nhiên khí tụ trường phát. Nếu ở phía sau không có quan 
toả (khóa nước), khiến cho các đồng nước chảy đến đều chảy đi, khi gió thổi 
tới, nước lạnh ở phía sau sẽ xâm nhập vào huyệt, khiến cho khí bị hao tổn, 
suy yếu. Như vậy phát phúc sẽ không được lâu dài. 

Long quý hồi nghịch (Long quay đầu về tổ sơn), không đơn giản chỉ là 
sơn thủy giao nhau mà là thủy ôm ấp, bao quanh Huyền vũ, hợp với thủy 
khẩu ở phía sau, tức là thu nhận đường nước ở phía sau của huyệt. Phía 
trước có long hổ hợp bao lấy thủy khẩu, phía sau có thủy khẩu thì thủy tụ 
lại trước đường dồi dào mà không bị chảy đi. Như vậy chủ phát phúc sẽ lâu 
dài và được hưởng nhiều bổng lộc. 
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hủy uây quanh, phát phúc lâu dài 
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° 
hủy quấn quýt, ôm ấp Thanh long, đạch bổ củ được quan tước hậu, ác phú quý 


7. Thiên môn, Địa hộ đón nhận khí 


Cuý ở chỗ Ngũ hộ đóng kín, yên Ở chỗ Tam môn mỎ rộng. Viên cục tuy quý như nếu 
Tam môn quá hẹp thì không cần quan sát tiếp, Nếu được hình thể của huyệt đẹp. nhưng 
Ngũ hệ không đóng thì cũng không thể chọn. 

Ngũ hộ: Tức là Địa hộ, là nơi nước chảy xung quanh long. 

Tam môn: Tức Thiên môn là nơi nước chảy tới đường. Tam môn Ngũ hộ 
không phải dùng để chỉ phương vị. Âm trạch cũng có tiền môn, hậu hộ (cửa 
trước, cửa sau). 
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“Viên” chỉ la thành (tường thành chằng chịtm đan cài), 
“Cục”, chỉ đường cục. 
“Hình” chỉ hình thể của huyệt. 
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Thiên môn cần phải mở rộng để đón nhận một lượng khí lớn từ bên ngoài 
vào trong đường. Địa hộ cần phải đóng kín khiến nội khí trong đường không 
bị tiết xuất. Đó được xem là huyệt có cách cục đẹp nhất. 

Huyệt thể tuy đẹp và kỳ lạ, nhưng Thiên môn lại bị chèn ép (nhỏ và hẹp). 
Hoặc Địa hộ rộng rãi, khiến cho cách cục của la thành có quý khí, nhưng cũng 
chỉ là sự phát đạt nhỏ, sau khi táng xong về lâu dài tất bị tốn hao. 

Vì Thiên môn rộng nên sơn thủy mới tìm đến. Chỉ khi Địa hộ đóng thì 
sơn thủy mới hội tụ. Thiên môn không mở, ngoại khí không đến, Ngũ hộ 
không đồng lại khiến nội khí bị tiết xuất ra ngoài. Cách cục này không 
thể dùng. 

Một quan niệm khác cho rằng: Tam môn chỉ đường nước chảy tới đường, 
Tam môn phải rộng và thoáng là quý, do vậy mới có thể thu được Tam âm 
khí. Ngũ hộ còn được gọi là Hậu tam đài, lại thêm Tả phù, Hữu bật. Liêu Vũ 
từng nói: “Phía sau phải có tam đài (3 ngọn núi nhỏ). Hai bên phải và trái có 
Tả phù, Hữu bật (núi bên phải, bên trái để phù trợ nâng đỡ) đối ứng với 
nhau. Được như thế tất có thể tránh được gió và khí. Điều kiện quan trọng 
là Ngũ hộ cần phải đóng thì mọi thứ mới được yên ổn và thông suốt”. 


Nếu nói cục và tứ hợp cục Ngũ hộ là thai, suy, bệnh, tử của 12 cung 
trường sinh, Tam môn là Tham lang, Cự môn, Vũ khúc, của du tỉnh thì sẽ 
ngược với ý ở trên đã nói. 

8. Nước chảy ra trước huyệt quý ở núi nhỏ chắn ngang 

®ơn tảng huyệt phong thì phong đừng khí vượng, 

Nguyên thần xuất thắng đến tâm, chưa thể nói được cát hung. 

Ngoại điện chuyển đấu hoành lan bị xem là phản cát, 

Dùng ngăn mạch Lhì mạch bị đứt, dùng chắn gió thì gió ngừng thối. 

“Chuyển”: Quay người lại. 

“Lan”: Che chắn, ngăn lại. 


Có đường trước từ phía xạ chảy tới 


Đối tượng được dùng để chắn gió ở đây là chỉ núi. 

Nguyên thần thủy là nước chây ra từ phía trước huyệt. 

Nguyên thần thủy xuất thắng đến tâm, ban đầu có thể bất lợi nhưng 
không thể nói là hung. Nếu ở một nơi tương đối xa có nguồn nước quay đầu 
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về phía huyệt, gặp nước đầu nguồn, tất hung khí sẽ dừng và tụ lại, biến 
hung thành cát. 

Do vậy, nước chảy ra từ phía trước huyệt quý ở chỗ có núi nhỏ chắn 
ngang. Mạch dừng khí tụ là do công hiệu của thủy. Tàng phong vượng khí là 
công hiệu của sơn. 

Tuy nhiên, dòng nước chảy đi kéo dài và thẳng trước huyệt có hai sa nhỏ 
nằm ẩn nấp, tiếp xúc, giao nhau với đường nước ở tiểu minh đường, bên dưới 
hai sa nhỏ nằm ẩn nấp này chắc chắn có dòng nước ngầm bao quanh và làm 
đứt mạch khí khiến cho huyệt kết lại chỗ đó. 

Bên cạnh của chân huyệt như có long hổ ở phía trước. Huyệt cần phải có 
- đủ chân sa, chân thủy, không thể thiếu một trong hai yếu tế đó. Nếu thiếu 
một trong hai yếu tố thì không thể chuyển hung thành cát. 


€ú sa chắn nang cắ† mạch, 
khí tụ, pheng tăng 
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9. Sơn quản nhân đình, thủy quản tài 

Nước chảy đến trước huyệt rồi vòng ngược lại thi không có giá trị, Nếu dòng nước chay 
vào trong huyệt rồi bao bọc, vòng ngược lại thi tài lộc cảng thêm phát. 

Dòng nước đến trước huyệt cần phải vòng qua bên phải, bên trái rồi đi ra 
mới có lợi. Nếu chỉ mới đến trước huyệt đã vội vàng vòng ngược lại, chảy đi 
thì thủy khí tán, không được xem là cát địa, không mang lại may mắn cho 
gia chủ. Trong trường hợp này có thể dùng công sức, nhân lực để tu sửa, 
biến đổi nó. 


Thủy đến trước đường 
rồi quay king bỏ đi 


Nếu như có dòng nước chảy qua đường theo hướng song song, vừa đến 
trước đường liền quay lưng lại chảy đi, phần cuối của sa dong nước chảy 
nhỏ; nếu có sa che chắn ở phía sau thì sẽ khiến nước không thể chảy 
ngược lại. Trong trường hợp này thì dựa vào thế đại cục của sơn thủy để 
luận cát hung. 

Thủy tuy đã ở trong đường nhưng thế thủy uốn lượn, ôm ấp hữu tình thì 
mới có thể phát phúc lâu dài. Nếu như thủy đã nhập đường sau đó lại vòng 
lại hướng ra ngoài, sau khi táng xong có thể phát phú quý, tài lộc, nhưng chỉ 
được một thời gian ngắn, về sau dễ bị thương vong, thất bại. 

Nước chảy đến đường, sau đó chảy vòng theo hướng ngược lại, gia chủ 
gặp thất bại, rủi ro về sau. 


Nếu như long là hoạt long (ong sống) thì đây là một huyệt tốt. Nếu 
huyệt lại có một dòng nước chảy đến gần tới minh đường rồi chảy vòng theo 
hướng ngược lại thì nên dùng sức người cải biến, tu sửa. Trong trường hợp 
thế nước chảy đến quá mạnh, không thể tu sửa được nên trồng cây hoặc làm 
rào chắn, sao cho khi đứng ở trước bia mộ của huyệt không nhìn thấy nước 
thì có thể tránh được những điều hung. 

Tuy nhiên, ngoại khí đến huyệt vẫn gây ức chế và làm tán nội khí, nội 
khí bị thương tổn thì phát phúc không được lâu dài. Sơn quản nhân khẩu 
mà thủy quản tài lộc, do vậy nên sơn mạnh thúy vô tình tất con người vượng 
mà của cải suy. Thủy vượng sơn yếu tất cả con người lẫn của cải đều suy 
yếu. Nếu thế huyệt có nhiều dòng nước chảy đến rồi vòng theo hướng ngược 
lại chảy đi thì nhân khẩu không bị hao tán nhưng sản nghiệp bị phá bại 
trong phút chốc. Khi luận về con người và tài lộc cần phải dựa vào phương 
pháp này. 


Thúy nhập tường, 60 ấp, hồi linh. 
0 c 
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10. Thủy trong rộng, ngoài hẹp, trái phải như sừng trâu 


Thủy khẩu quý ở chỗ có đáng thất lại như hồ lô. Thân thủy quỷ ở chỗ uốn cong như 
sừng trâu. 


Hồ lô có hình dáng trên nhỏ đưới to, phân cổ thắt lại nếu thủy khẩu có 
được hình dạng như hồ lô sẽ khiến cho nước tụ trong đường lâu, nội khí 
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tích tụ, nước thoát ra ngoài chậm. Nơi nước chảy đi rất nhỏ, dòng nước 
chảy ra chậm nhìn vào ngỡ như không có sự lưu động. Thủy khẩu cũng cần 
có sự thay đổi cho phù hợp với huyệt. Có khi thủy khẩu nằm trên núi cao, 
có khi ở chỗ đáy sâu, không thể quá câu nệ về hình thế mà không có sự 
biến đổi linh hoạt. 

Nước trong khe núi thường chảy mạnh và xiết, do vậy, sa thủ ở hai bên 
cần ép sát vào nhau để chặn và khóa dòng chảy. Ở những nơi nước chảy 
chậm, khi nhìn vào có cảm giác như nước đã dừng lại, không có sự lưu động 
thì sa ở hai bên không nhất thiết phải ép sát vào nhau, chỉ cần một vài sa 
nhỏ đứng chặn cũng đủ để giữ và củng cố khí trong huyệt đường. 
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®ịa hộ tứu nhỏ níu phẩn cổ của hồ Íô, nội đường phình rộng nítự bụng hổ lô 


Ở những nơi gần biến thường có dòng nước chảy ngược vào lục địa, chỗ 
thấp trũng thường có nước chảy vào. Do vậy cần phải dựa vào sự đa dạng 
của thủy tình và huyệt tình để có sự thay đổi cho phù hợp. 

“Trái phải như sừng trâu” chỉ dòng nước uốn cong như hình hai chiếc 
sừng trâu. Sau khi chảy qua hậu cung, nước chảy vòng theo hướng ngược 
lại. Dòng chảy có độ uốn lượn như hình sừng trâu là quý. Đây chính là sự 
tốt lành của Kim hình Thủy thành như một số sách đã viết: “Trong Kim 
thành có đồng nước chảy vào, cong cong như hình trăng non. Bên trái, bên 
phải, Thanh long, Bạch hổ tạo hình như sừng trâu”. 

Thủy khẩu quý ở dáng như hình chiếc hồ lô, trong nội đường rộng khiến 
nước ở lâu tụ khí mà chảy đi chậm. 
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Hộ sa linh sừng trâu 

11. Cửa bảo vệ thủy khẩu trên cao như võ sỹ trấn thành 

Núi siao nhau chặn dòng nước tốt nhất là nên cao sừng sừng để cho nước tụ lại. Hình 
đáng những ngọn núi cao nảy siếng như các võ sỹ đứng hiện ngang bảo vệ tường thành. 
công việc của họ tuy âm thầm nhưng cao quý, đảng trọng. 

“Giao nhau”: Sơn ở hai bên thủy khẩu, đáng hình của nó đan cài như 
dạng răng chó sói. 

Chặn dòng nước lại, không để cho nước chảy đi, tốt nhất là nên dùng 
tường cao để chắn, không nhìn thấy đường nước chảy ra là tốt. Nước tụ lại 
trước minh đường tạo thành hồ, ao, đầm, cần có sự lắng đọng để trở nên 
trong hơn, không nhìn thấy nước đục mới là cát lợi. 

Hình tượng núi cao sừng sừng giống như hàng lớp những võ sỹ đang 
đứng bảo vệ tường thành khiến cho nơi đây trở thành bất khả xâm phạm. 
Đây là hình thế tốt nhất của sơn. 

Núi bảo vệ thủy khẩu càng cao thì gia chủ càng nhiều phú quý. Thủy 
khẩu như vậy giống như hình tượng những người võ sỹ dũng mãnh đứng để 
bảo vệ. Tích tụ để làm đầy dần lên là tính chất đáng quý nhất của thủy. 
Hình tượng đó là hình ảnh thủy tụ thiên tâm, là một kết cục đẹp. 


“¬ mm 


Thủy tụ thiên tâm 


12. Sa ở thủy khẩu ảnh hưởng lớn 

6a ở thủy khẩu có tác dụng và ảnh hưởng lôn nhất. 

“Thủy khẩu”: Tức là Địa hộ, nơi có đòng nước chảy ra. 

Sa ở thủy khẩu chỉ những núi nhỏ nhô lên ở nơi có đòng nước chảy ra. Sa 
có nhiều hình dạng như hình rùa, hình rắn, hình sư tử, hình rồng, hình hổ 
hoặc là có hình mặt trăng, mặt trời. Triều án, long hổ, la thành đều là sa. Ỏ 
đây thì sa là những hòn đá nhô lên ở nơi gần nguồn nước, có tác dụng ngăn 
chặn dòng nước. Sa thường được đòng trong long huyệt. Nếu ở hai bên thủy 
khẩu có sa đạng quay đầu hướng vào trong tức là chỉ mảnh đất kết phú quý. 
Tuy nhiên, nếu sa (núi) trải qua quá nhiều lần đứt gãy, sau đó vẫn nhô đỉnh 
tỉnh lên nhưng hình dạng xấu và vô tình như hình chiếc thương, lại như 
mặt kẻ bại trận chủ nhân sẽ suy bại và gặp nhiều điều hung liên tiếp. Thủy 
khẩu là môn hộ của long huyệt, nếu đường nước chảy đi không được đóng 
khoá thì nước sẽ chảy ra bên ngoài không dừng, khiến cho nguyên khí theo 
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đó thoát ra ngoài, tiễn tài cũng tiêu tán. Do vậy, sa của thủy khẩu có ý 
nghĩa vô cùng to lớn. 


13. Thủy ở nơi nhỏ hẹp càng phải quan sát tỉ mỉ 


Luận về hình thế của thủy khẩu, sự cát hung của thủy thành nhất là đối 
với những nơi nhỏ hẹp, học giả cần phải dụng tâm quan sát tỉnh tế, tỉ mỉ mới 
có thể đưa ra sự lựa chọn tốt nhất. 


14. Thủy quyết 


Thủy thị sơn gia huyết rạch tỉnh, 
Hòa nhân hại nhân tốc như thần. 
Long huyệt dữ sa các hữu dụng, 

Đô 0u thủy khẩu định giả chân. 

Thời sư đơn thuyết loan đầu hảo, 

Cô âm bất trường thùy mộ đáo? 

Bấi trị ngột thủy yếu phối hợp, 

Âm dương phối hợp nãi phát phúc. 
Long bỳ huyệt đích thủy thác phóng, 
Túng nhiên tiểu phút chung phiêu đăng. 
Phú sa quý sa thốc thốc lai, 

Thủy khẩu thác dụng tận thành khôi. 
Nhân nhân tận tuân dương công phúp, 
Vị đắc chân truyền dụng tự sai. 

Ngô kim thuyết xuốt chân khẩu quyết, 
Học giả lâm trường tử tế duyệt. 

Thác dụng la binh tất ngộ nhân, 

Tọa sơn thủ thủy lý bất chân. 

Thủy lai tủ hữu tu tường biện, 

Cục hữu chính biến yếu phôn mĩnh. 
Vị lai phú quý năng dự định, 

Dĩ ngộ cát hung khủ chân bình. 

Thục thử tự năng chiêu phúc lộc, 

Hò dụng quái lệ tình ai tình. 
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Đoạn quyết ca nói về “thủy” - một trong năm yếu tố của phong thủy học. 
Trong địa lý kham dư, thủy là “huyết mạch”. Trong cơ thể con người tâm, 
khí, tứ chi, huyết tương thông với nhau, hỗ trợ nhau. Long, sa, huyệt, thủy 
trong địa lý cũng giống như vậy. Những người học địa lý tất phải tìm hiểu 
từng tầng bậc trong mối quan hệ biện chứng của chúng. 

Thủy có lai có khứ, có thủy sàng, thủy khẩu, đây là một số tiêu chí để 
xem xét hình thế của thủy. 


Đầu tiên, long mạch định phải có dòng nước tương phối, để thành âm 
đương. Có nước rồi, thì phải xem vị trí của long thủ và thủy khẩu có phù 
hợp không. Ngoài ra nước hai bên huyệt vị cũng phải tương ứng với 24 
hướng của tứ cục. Huyệt mộ đặt ở chỗ nào, thủy lai như thế nào là cát, thủy 
khứ như thế nào là hung, thủy quy như thế nào là cát, thủy ở chỗ nào là 
hung, như thế nào là không phạm sát,... Tất cả đều phải dựa vào la bàn để 
có thể trắc lượng chính xác, hơn nữa, thủy nhất định không được hung dữ, 
đột khởi, kỳ quái, phải bằng phẳng, tròn đẹp. 

III. LUẬN VỀ LDNB MẠCH 

1. Bình dương long không được phạm vào núi để tránh hỗn loạn 

Khi quan sát nước cần cluan sát kỹ lưỡng dòng chảy của nước, Mạch của sơn long thường rất 
khó nhận biết vì mạch mày có thể ấn mình nơi đất trống hoặc cưới đáy hỗ sâu, Ở những nơi “sac 
thưa, người vắng” quý khí thường không biểu hiện rõ rệt, Ngược lại Ở những nơi cát địa thí cuý khí 
lại biểu hiện rất tÕ rệt, 

Núi và nước có mối quan hệ vô cùng mật thiết đo vậy chúng ta cần phải 
quan sát thế nước chảy. Sự biến đổi của các dãy núi thường vô cùng vô tận, 
gần như không có điểm dừng, do vậy thật khó để đưa ra sự nhận định, đánh 
giá chính xác. Núi có chỗ khởi chỗ phục, hình thể nhấp nhô khi nhìn vào rất 
dễ nhận thấy nhưng lại rất khó phân biệt được đâu là thật là giả, là điềm 
tốt, điểm xấu. 

Núi ở những vùng đất thấp, trùng lại càng khó nhận biết vì chúng 
thường biến đối, khi ẩn khi hiện, khi khởi khi phục, nhô lên hạ xuống, hoặc 
có nhiều hòn đá lởm chởm hoặc như hình con rắn đang trườn trên thảm có. 
Sách Tầm long kinh viết: “Hình sông thế núi muôn hình vạn trạng, rất khó 
nhận biết và nắm bắt được chính xác và chân thực”. 

Mạch núi bản thân nó đã khó nhận biết có khi nó để lại dấu vết ở những 
vùng đất đai rộng lớn, hoang vu, hoặc mạch di chuyển để lại dấu vết ở nơi 
quạnh vắng, thưa thớt người, địa hình phức tạp rất khó quan sát. 

Hành long có khi tụ ở những nơi đông đúc, nơi phố thị phồn hoa nên 
cũng có nhiều khí quý, bốn bên đều là khói bếp cuồn cuộn bay. Nếu đứng ở 
vị trí xa mà quan sát những nơi này thì sẽ không nhìn rõ vì khói bếp bay 


che khuất, phủ kín. Vì vậy, sơn mạch ở nơi đất liền cần có sự phân biệt với 
sơn mạch vùng địa hình đất núi, không thể gộp chung. 

Long ở nơi đất bằng, tuy độ bằng phẳng như tấm thảm nhưng chỉ cần 
cao hơn một thước so với mặt đất được gọi là sơn (núi), thấp lõm xuống một 
thước được xem là Thủy (nước). Địa hình không thể tránh khỏi có những chỗ 
lỗi lõm. Giữa các đốt xương thường xuất mạch ở nơi quá hẹp. Giữa các điểm 
mở đầu thường có đấu vết của sự nối tiếp nhau. Tại những nơi ngăn cách 
nhau bởi vùng nước có thể tìm thấy mạch theo hình chữ Bát (X). Sa nhỏ bảo 
vệ nghênh tiễn sa lớn. Bình dương long nằm thẳng trong đất bằng tạo nên 
hình đạng biến đổi nên rất khó phân biệt. Nếu muốn xem tĩnh thần (sao) thì 
phải đặt tỉnh thần trong hướng nhìn thẳng đứng, cũng giống như khi muốn 
xem ánh sáng của Dao Mộc đang đứng thẳng vậy. Đây cũng chính là bí 
quyết để quan sát bình dương long. 

Bình dương long thấp thoáng, nửa nổi nửa chìm, có chỗ nhô cao lên, chỗ 
hướng xuống thấp. Điểm nối tiếp của những đoạn cao thấp này lại quá hẹp. 
Mặt đất như hình một con giun đất đang di chuyển. Đây cũng là đỉnh và 
chân của ngọn núi. Phần chân hướng ra sau, phần đỉnh hướng về phía 
trước. Những nơi đất rộng và dày chính là vai của ngọn núi. Những nơi 
nhọn, thẳng, gấp khúc, vuông hay tròn chính là hình dạng Hỏa, Mộc, Thủy, 
Thổ, Kim của ngọn núi. 

Nếu vì việc khai khẩn, mở rộng điện tích khiến cho địa hình mất đi hình 
dạng ban đầu thì lấy chỗ địa hình nhô cao lên làm điểm mốc, tìm đầu nguồn 
Thủy đến và đi để phán đoán mạch đất. Nơi đất nhô cao mới có long khí. 
Hành độ của địa long tất phải có dấu tích của sự vùi lấp huyệt, sự nhô cao 
vượt lên. Bên trái, bên phải chắc chắn phải có hộ thủy, hộ sa bảo vệ. Qua 
khe núi nhỏ, hiểm trở sẽ có những viên đá đứng tượng như hình ảnh của 
người đưa tiễn, Khi đi qua khe núi đá cao thẳng lên. Chỗ khoảng giống như 
một tấm chăn trải rộng, khi qua nơi đất bằng trống trải rộng rãi, sẽ có Thổ 
mạch nối tiếp. Nếu đi qua sông hoặc qua khe núi tất sẽ có thạch cốt (xương 
đá) xuyên qua. 

Chọn huyệt ở chỗ bình dương long như thế nào? ` 


Ở nơi kết huyệt, phần đầu (đỉnh tỉnh nhỏ) hơi nhô lên đây cũng là nơi 
bắt nguồn của huyệt khí. Phía trước có minh đường, hai bên có tiểu sa thủ, 
được bao vây bởi một vùng nước rộng. Đây cũng là nơi có long hổ triều án ẩn 
hiện (sinh khí chỉ tụ ở nhưng nơi đất bằng tất sẽ nổi cao hơn chỗ bình 
thường), có thể nhìn thấy long khí, bên trái, bên phải đều có núi nhỏ bảo vệ 
long khiến long khí không bị phát tiết ra ngoài. Bên trong núi nhỏ có dòng 
nước chảy. Dòng nước chảy và phần sa hơi nhô cao lên đó bao quanh ở phía 
trước huyệt. 
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Đỉnh tỉnh sinh huyệt khí là nơi sinh khí dung kết tụ lại. Chiên thần là 
nơi khí dừng lại. 

Nếu đất bằng không tự khai khẩu thì cho dù là thần tiên cũng khó lòng 
can thiệp, kết huyệt tất phải khai khẩu. Chỗ khai khẩu cần phải có chân 
mình đường (Minh đường thật sự) thì chân khí mới có thể tụ lại được. Nếu 
có thêm thủy cục thì đây là vùng đất có thể chọn để kết huyệt. 

Muốn xem thủy mạch trước tiên cần phải xem long và hình thế của sông, 
hồ, ao, suối. Thủy cần phải hội tụ thì mới có thể sinh khí. Vừa xem thế của 
thủy, đồng thời cũng cần phải kết hợp quan sát sự phân hợp của thủy để 
giới hạn hành độ của long. Sách Hjớm long hình có viết: “Chỉ cần xem nơi 
nước tụ và đường nước chảy, chỗ hợp lại của hai dòng nước chảy là lưng của 
long”. Nơi giao hợp của nước chính là nơi long dừng lại. Bên cạnh đó cũng 
cần phải xem đường nước đến và sự uốn lượn của dòng nước. Vì vậy, khi lập 
huyệt cần chọn nơi có một bên là đường nước chảy uốn cong hiện tình hoặc 
là nơi có thể nhìn thấy đòng nước chảy. 

Phàm ỏ chỗ bình dương long không cần tìm hiểu vết tích của bình dương 
long. Chỉ cần quan sát thủy bởi thủy ở đây mới chính là chân long. Nơi thủy 
kết. huyệt, không phân biệt cao thấp, nơi nhô lên hay chỗ khai khẩu, chỉ cần 
dùng mắt thường quan sát, dùng tâm mà phân tích và lĩnh hội. Thủy đến 
ôm ấp, quấn quýt, vây quanh huyệt là hữu tình, là cát. 


Đến sa thủ hộ tống và triều án cũng đều lấy thủy làm chủ. Những điều 
kiện đưa ra phải phù hợp và hữu tình mới nên chọn làm nơi định huyệt. 
Muốn tìm một nơi kết huyệt thật đẹp cần phải quan sát, dụng tâm để phán 
đoán mới có thể đạt được mong muốn. 

2. Tránh “tham xa bỏ gần” 

lậu tương ứng với tiền. Có sự nây sinh tử bên trong tất có sự thành hình từ bên ngoài. 
Triểu sön ở xa không Lốt băng triều sơn Ở gần. Nghịch thế thường tốt hơn là Lhuận thể, 
không nên tham xa bỏ gần. Chú ý dụng tâm sẽ có sự phán đoán chính xác. 

Hậu: Là tổ sơn, nơi xuất hiện long mạch. 

Tiền là nơi nơi kết huyệt. 

Nội là nơi khí tiềm tàng. 

Ngoại: Nơi khí thể hiện ra. Thuận thế, nghịch thế là nơi triểu sơn, án 
sơn nơi huyệt hướng về. 

Long mạch ở nơi đất bằng tuy rất khó nhận biết, nhưng nếu có sự đối 
ứng với ca ở phía trước và phía sau, bên trong và bên ngoài, thì có thể 
xem sự đối ứng đó là căn cứ để tìm long mạch, bởi vì kết huyệt ở Loan đầu 
hay kết huyệt ở nơi bình địa, phần nhiều đều để lại vết tích ở tổ sơn. Núi 
phải có hình dạng thật đặc biệt mới được xem là chân long. Chỗ xuất 
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huyệt ở nơi núi cao sừng sững, phía trước tất sẽ có huyệt quý. Trong jứm 
long kính viết: “Những chỗ nhô cao trong khoảng đất bằng thường là nơi 
khởi đầu, nối lên của long mạch. Đó cũng chính là nơi tình thần bắt đầu, 
huyệt sẽ nằm ở nơi đất thấp”. Nơi đất cao chính là long mạch. Chỗ đất 
thấp là nơi lập huyệt. Ở những nơi có độ cao vừa phải thường có khí ẩn 
tàng ở bên trong, do vậy sẽ có hình tượng đẹp đẽ, ưu tú phát lộ ra bên 
ngoài. Sách Tứng ¿hư chép: “Nếu đất có cát khí thì hổ cũng theo đó mà 
khởi lên”. Từ những phân tích trên đây có thể thấy rằng, chỗ bình dương 
long cũng có thể phân định được nơi đất tốt, đất xấu, từ đó có thể lựa 
chọn để làm huyệt. 

Móng của triều sơn và án sơn thường thuận theo dòng nước. Nếu ở phía 
trước huyệt mà không có vật gì cần trở hoặc che chắn tất sẽ bị phát tiết ra 
ngoài, do vậy phát phúc không được lâu dài, phúc âm cũng không lón. 

Triều sơn cũng có sự phân biệt thật giả. Triều sơn thật mới có thể sử 
dụng được. Triều sơn thật là triều sơn hướng về huyệt tình. Do vậy, triểu 
sơn ở gần sẽ tốt hơn triều sơn ở xa, triều sơn gần sẽ kết hợp với thủy ở gần, 
tạo nên sự phối hợp âm dương. triều sơn giả không có được yếu tố này. Hình 
thế của sơn và thủy đều có vẻ đẹp tự nhiên. Nước của triều sơn có xu hướng 
đổ về huyệt trường. Nước ở chính huyệt không bị phát tiết ra ngoài triều sơn 
ở những nơi xa thường có xu hướng quay về các quần sơn khác, không hướng 
về phía huyệt trường, do vậy không thể dùng được. Triều sơn kết hợp với 
bản thể của huyệt, có thể dùng để nhận biết huyệt. 

Ngược lại, chân của triều sơn chạy theo hướng ngược đòng nước vừa 
khoá ngoại khí, ngăn không cho ngoại khí thâm nhập vào huyệt trường. 
Nước ở phía minh đường có xu hướng đổ vào phía trước huyệt, nước ở phần 
chính đường bị khoá chặt, thế dựa vào triều sơn, nếu như không cho một 
sơn, một thủy đi qua, thì là thế đất vô cùng quý. 

Trong sách Nghỉ long binh, Dương Công viết: “Chỉ thích triểu án ngược 
theo dòng nước, không thích triều án thuận theo dòng nước thì án kbông có 
lực. Nơi như vậy gọi là phá thành. Nếu làm án ở nơi nước ngược thì án sơn 
sẽ khoá chặn dòng nước, khiến cho khí không thoát ra ngoài. 

Triều sơn không câu nệ là lớn hay nhỏ, điều quan trọng là có hữu tình 
hướng về huyệt hay không? Nếu là hữu tình, cho dù là nhỏ nhưng gần cũng 
đủ để chứng huyệt. Nếu vì tham triều án ở xa to lớn hơn mà không nhận 
thấy sự giả tình giả nghĩa của nó thì đó cũng chỉ là khách mà thôi. 

Triều sơn không được quá xa nhưng cũng không nên tham vị trí quá 
gần, hoặc quá lớn, quan trọng là phải hữu tình. Nếu hữu tình có thể lấy 
triều sơn nhỏ và gần cũng đủ để chứng huyệt, hoặc dù xa nhưng cũng được 
xem là gần, cũng được xem là triều. Nếu triều sơn ở gần nhưng không 
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hướng vào huyệt thì cũng không có ích lợi gì. Nếu được triều sơn có hình thế 
đẹp, thanh tú thì tốt, nhưng nếu hình thế xấu, chỉ cần hướng về huyệt cũng 
được xem là hữu tình. Bất kể là lớn nhỏ, gần xa, chỉ cần để ý đến hướng của 
nó. Nếu tham dùng những núi vô tình, bỏ đi những núi hữu tình thì trỏ 
thành mất hướng. Khi sử dụng chúng ta cần linh hoạt biến thông, không 
nên quá cứng nhắc. 


£©ong mạch đứt gãy 


Để nhận biết. được long mạch cần cố gắng quan sát thật tỉ mỉ, tỉnh tế về 
hình thế và các yếu tố của môi trường xung quanh. Không chỉ có quan sát 
bằng mắt mà còn phải nhận thức bằng cả cái “tâm”, đó mới chính là sự tỉnh 
tuý của triều sơn. 

Cho đến huyệt trường nên đặt chỗ cao hay thấp cũng được dựa vào độ 
cao, thấp của triều sơn mà định ra. Nếu triều sơn cao thì nên đặt huyệt ở 
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nơi cao. Nếu triều sơn thấp thì đặt huyệt ở vị trí thấp. Triều sơn hướng qua 
trái hay bên phải thì cây dựa vào đó mà đặt huyệt. 


3. Long mạch tựa như dừng lại mà không dừng 
Có lúc hình thể mồ nhạt, vô hính vê khí. 


Long mạch lộn xôn, tán loạn như con rùa đang bởi ngược xuôi, bơi liên 
tục không dừng lại, cái mai vẫn đang nhấp nhồ trên mặt nước, đường tân 
loạn không rõ ràng, tựa như mượn đường đi qua nước khác. Dập đểềnh hoa 
đào trôi theo dòng nước, hoa liễu bay bay trong gió, đều không có gốc, có dễ, 
cũng không có hình, có khí. 

Khi long mạch chưa dừng để kết huyệt, các núi đều tán loạn không có 
một trình tự nào trông giống như một con rùa đang bơi đi bơi lại, bơi liền 
một mạch, cũng giống như một người tiều phu, hạ gánh củi xuống bước vào 
nhà nghỉ ngơi. 

Đó là long mạch chưa dừng lại hắn mà chỉ là cách mượn đường để đi qua 
chỗ này. Khi long mạch chưa dừng, sinh khí tạm thời tụ lại, tất sẽ không 
thu được ngoại khí. Nếu táng ở chỗ này tất về sau con cháu sẽ không được 
hưởng nhiều phúc âm. 

Rùa bơi một mạch không quay đầu lại nghĩa là long mạch chưa dừng lại. 
Nếu các gò, đống cũng nổi lên quá nhỏ, thấp và mỏng manh như cánh hoa 
đào, như cánh hoa liễu bị gió thổi bay thì long mạch này không có khí. Cánh 
hoa rơi rụng, không có gốc, không có dễ cũng giống như long mạch không có 
sự liên kết của sinh khí. Không có chính hình huyệt để quan sát thì càng 
không có sinh khí để sử dụng. Núi sông có hình thế biến đổi theo thời gian 
thì long mạch cũng phải trải qua nhiều lần biến đổi mới được xem là quý. 

4. Lấy thủy và gò đất cái tạo bình dương 

Nếu nhìn thấy Thổ ngưu phủ phục, thủy bao quanh hoặc sơn bao quanh hoặc thấy chín 
hải âu biển nhấp nhô trên sóng nước, mạch tốt thì tự nhiên huyệt sẽ tất. Bên ngoài thủy 
phải cỏ sơn hội tụ và giữa bình đường long có đất nhỏ cao lên là quý. 

Thổ ngưu: Tên huyệt. 

Khí tụ thì mạch dừng, huyệt mộ dựa vào núi, bên ngoài có thủy bao 
quanh, ôm ấp cũng giống như ở bên ngoài có sơn ôm ấp. Bình dương long 
không có sơn nhiều khi còn tốt hơn bình dương long có sơn. Sơn thủy bao 
quanh, hướng vào huyệt và có tình, long mạch đẹp đẽ tất huyệt tự nhiên sẽ 
trở thành huyệt quý. 

Bình dương cần có thủy vây quanh. Bên ngoài thủy cần có sơn bao 
quanh cả bến phía, trở thành hàng rào vây kín khiến cho không khí bị phát 
triết ra ngoài. Như vậy thủy không ngừng không bị tán, còn có khí tụ lại. 
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Nếu như không có sơn bao quanh thì thủy sẽ bị tán đến kiệt, không thể thu 
lại được. Bình dương long tuy không có sơn nhưng có hình thế đẹp, nếu được 
một vùng đất nhô lên tất cát khí sẽ tụ lại có thể kết thành huyệt đẹp. Long 
mạch là nơi đất bằng thường là mang yếu tế thuần dương, nếu có một 
khoảnh đất nhô cao lên tức là dương cực thì âm sinh, vô cùng kỳ diệu. Tuy 
nhiên cũng cần phân biệt được hình thế của huyệt, do hình thế có sự thay 
đổi đột xuất nên có thể dùng phương pháp cắt xén, tu sửa để xác định. Nếu 
có hình thấp nhỏ là hình Kim. Nếu tạo thành hình thẳng đứng như cái 
thước là hình Mộc. Nếu như hình sợi dây hay như hình vòng tròn là hình 
Thủy. Nếu tạo thành hình như viên gạch vỡ là hình Hỏa, nếu tạo thành 
hình cái dương, hay cái ấn là hình Thổ. Bên cạnh đó, cần phân biệt rõ thật 
giả, nếu chỗ cao đó có oa mở miệng, ở bên cạnh có chiền thần, phía sau có 
mạch nâng đỡ, phía trước minh đường có âm án (án chìm), bên trái, bên 
phái đều có hộ sa bao quanh mới là chân huyệt. Ngược lại, nếu chỉ có một, 
khoảng đất tự nhiên nhô cao, cô độc và vô hình thì không thể lập huyệt. 


thôi trâu 


Bầu trâu 


?(uyệt giống con trâu dất đang rằm 


Lưng chim 


bổ chim 


Cánh chỉm 


3(uyệt tựa như con chim fñát âu đang bay lượn 
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Bên trái, bên phải cần có chân thủy tương hộ. Bên ngoài cần có chân sa 
bảo vệ, phía trên rộng, phía dưới hẹp che chắn ở phía trước để ngăn chặn 
ngoại khí. Chân thủy hội tụ ở trước đường, đó là huyệt đẹp nhất. 

5. Chiêu ứng huyệt trường 

Cần xe xét hưởng của núi chấu về, ở bên trái, bên phải nếu không có vật nào thì phải 
quan sát kỹ xung quanh xem có núi phù hợp không? Nếu nước vô tỉnh, cần phải xem xét 
xung quanh xen có dòng nước nào bao quanh gẩn đó không? Cái đóng sinh mà không được 
sinh ra là rơi vào thế cô quả, Cái đáng mất di mà không chịu mất là mẹ mạnh mả con yếu. 

Khi long mạch đến để kết huyệt cần phải nhận thức rõ về triểu án. Nếu 
bên phải, bên trái đều là đất bằng, hoàn toàn không nhìn thấy có gò đống gì 
nổi lên thì cần dùng tâm quan sát một cách kỹ lưỡng xem có triều sơn, án 
sơn nào đang ở tư thế ẩn nấp chưa hiện lên rõ ràng hay không. Chỉ cần 
Quan tỉnh hoặc án sơn tương đối rõ ràng, đặc biệt là khi chúng hữu tình thì 
đủ điều kiện để kết huyệt. Nếu bên trái, bên phải không có núi non bảo vệ, 
cũng chỉ cần có sa thủ hơi nhô lên ở phía trước khiến cho khí ở trong đường 
không bị tiết ra ngoài thì khí mới tụ được. 

Đường cục rộng rãi, không có triều sơn hoặc án sơn che chắn thì ở xung 
quanh cũng cần có quần sơn, hoặc có la thành ôm ấp để chiếu ứng vào huyệt 
trường, khiến huyệt trường không bị trống trải. Nếu bên trái, bên phải 
không có sa giao nhau hoặc liên tiếp khiến cho nước chảy tán loạn, vô tình 
thì yêu cầu bên ngoài chỗ nước chảy ra cần phải có ao, hồ bao quanh để chắn 
khí ở trong đường khiến cho khí không bị phát tiết ra ngoài. Bên trong nước 
chảy ra, bên ngoài cần có sơn hội tụ, gọi là “Thực sơn” (núi thậU, táng ở đất 
này tất con cháu sẽ được tài bảo, phú quý”. 

Thủy tinh vô tình, nhưng cuối cùng vẫn chảy vòng quanh, tụ hợp lại rồi 
mới chảy đi. Nếu chúng chảy theo hướng vòng lại và tụ hợp ở chính mình 
đường thì mạch dừng, khí tụ, đó cũng là nơi đất tốt vậy. 

Xét về long mạch, long mạch cần phải ôm giữ, che chở thì mới được xem 
là quý. Đường mạch phải linh hoạt như một con rồng đang uốn lượn. Ngược 
lại, mạch sẽ không thể kết huyệt, không thể sinh khí. Nguyên nhân là do 
mạch không có sự che chở, bảo vệ, khiến gió thổi, nhưng vẫn có thể kết 
huyệt. Nguyên nhân kết huyệt được là do sơn khá đây đặn, nguồn sinh khí 
dổi dào. Tuy ở xa tổ sơn nhưng phúc tổ âm rất dày. Con tuy yếu đuối nhưng 
mẹ lại khoẻ mạnh, nguồn sinh khí vẫn được cung cấp không ngừng. 


6. Quan sát cẩn thận để nhận biết long thần mạch khí 

Hạc tấL phong yếu, sở có quỷ kiếp đến nên còn chưa định. Thà tí mã tích, nơi long 
Lhân vẫn khó xác định, dường như cao mà cũng dường như thấp. 

“Hạc mạch” là mạch khí đi qua khe núi hẹp, ở giữa nổi lên như những 
tỉnh bào, hai đầu thu nhỏ lại, ở giữa phình to như đầu gối của con hạc vậy. 


Nơi nhủ ] kết huyệt 
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Chỗ BH tổ cao của . đương long có thế Kệt luyệt 


`. dIễ: 2 UY xố tr miàneg0U x6 x2 xe 22mm te vn, 


Khủi 0a ố nữa 


Gò đất nhô cao 0à ñơi trổ rộtg 
“Phong yêu” (eo đỉnh): Mạch nhỏ đi qua khe núi, hai đầu phình to, ở giữa 
thu nhỏ lại như phần eo của đỉnh núi. Chỗ thu nhỏ mạch dừng lại tưởng 
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như bị đứt đoạn nhưng lại không bị đứt mà dồn sát lại phía sau của huyệt 
ép vào sa của huyệt tinh. Nếu ngắn và ít là quỷ, nếu dài và nhiều là kiếp. 
Cả hai loại này đều đoạt khí của huyệt. Sau khi đi qua khe núi thì quý sa 
biến thành sa tốt, còn mình kiếp sa đoạt khí của huyệt. 

Thù tỉ (tơ nhện), chỉ mạch khi đi qua khe núi hẹp giếng như nhện giăng 
tơ vậy. Mã tích (vết chân ngựa) chỉ khi đi qua mạch, các tỉnh bào nhỏ nối 
tiếp nhau, giống như dấu chân chân của ngựa. Đây là sự phân chia thành 
các nhánh nhỏ, không phải là các mạch được tạo thành từ đá. Long thần là 
chỉ thần trong thế đi của long mạch. Long mạch đến kết huyệt, nhưng nếu 
có quy kiếp xâm lấn đến mạch khiến cho mạch bị tán loạn bất định, tức là 
khí của mạch bị tổn hao. Mạch được phân chia ở đầu, ở vai, ở phần eo hay 
đuôi đều không phải là quỷ kiếp. Một tình thể phân chia thành một số mạch 
kết huyệt cũng không phải là quỷ kiếp. 

Mạch xuất hiện khi đi qua khe núi nhỏ, hẹp mới là chân kiếp. Nếu mạch 
khí bị kéo làm tổn hại thì khi đi qua khe núi hẹp sẽ bị kéo dài ra như sợi tở 
nhện hay như vết chân của ngựa. Ở những nơi nhỏ hẹp, long thần có thể 
được nhận biết một cách dễ dàng. Không như ở những chỗ núi cao. Long hết 
ấn rồi hiện, khởi rồi phục nhấp nhô. do vậy long mạch không phải hoàn toàn 
không có thần khí. 

Long thần không thấy rõ ở những chỗ khí mạch cao mà giới thủy lại 
thấp. Tuy nhiên, sự phân chia cao thấp này cũng chỉ là sự phỏng đoán tương 
đối mà thôi. Hai sa nhỏ hộ vệ có thể bao bọc và dựa vào nhau. Điểm tiếp 
giáp của chúng ở vị trí tương đối cao, nếu không quan sát cẩn thận thì khó 
có thể nhận thấy được. 
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o1 Tiạch có ñình eo đính, gối hạc 
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7. Lai mạch, án sơn, long hổ sơn có hình thế tốt 


Điều mong muốn lớn nhất là có được long ở dòng nước ngược (nghịch thủy). 
Có được yếu tố này đã khiến ta vui nừng mừng khôn tả, lại có án sơn ở ngay 
trước mặt. Thế núi cho dù có như ong bay muỗi tụ nhưng phải tròn trịa. Nếu 
thế núi như rồng chầu hổ phục thì cho dù to hay nhỏ, xa hay gần đều rất tốt 


Dấu chân mựa 
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Tư nhện 


£Cong mạch có ñình tơ nhện, đấu chân qựa 


Long mạch trên dòng nước ngược tức là long mạch có hướng ngược lại với 
đồng nước. 

Án sơn ở ngay trước mặt gần với huyệt. 

Sơn long ngược với hướng dòng nước chảy. Thế núi hồi chuyển, thế nước 
hướng về khiến cho nước có sức mạnh lớn. Do đó, tốc độ phát phúc cũng 
nbanh nhất, phúc âm để lại cho con cháu cũng lớn nhất. Do vậy, các nhà 
phong thủy đều mong muốn tìm được long mạch ngược dòng nước. Nếu long 
mạch thuận theo dòng nước thì tốc độ phát phúoe cũng chậm và phúc âm 
cũng không lớn. Để dòng nước chảy đến không bị đứt hoặc bị cản trở thì 
triểu sơn, án sơn không nên có sa nhỏ chắn ở trước mặt. Khi đó có thể kết 
huyệt ở nơi có dòng nước chảy vòng ngược lại. 

Nhận án sơn, sự tụ khí và tầng phong phải chịu áp lực lớn nhất bởi lực 
cản của dòng nước. Phần chân của triều sơn lộ ra nhiều, phần đỉnh quay về 
hướng huyệt, một phần của án ở rất. gần phía trước của huyệt nên có sức 
hấp thụ khí trong đường lớn nhất, khả năng phát phúc cũng nhanh vì phúc 
âm khá lớn. Dòng nước được khoá chặt và qua nhiều tầng là địa thế tốt. Khi 
có được nó thì rất đáng vu1 mừng. 
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£øtntg ngược với tướng của thủy 


Nếu ở phía trước huyệt trường, các núi nhỏ tụ họp lại với nhau tạo thành 
một quần thể, hình thế như ong bay muỗi tụ, xương tròn đầy mà không bị vỡ 
nát, tán loạn. Phần dưới chân không tạo ra áp lực ngược lên phía trên đó là 
hình thế tốt. Ở bên phải, trái của huyệt có long hổ sơn phủ phục, hướng đầu 
vào trong một cách hữu tình. Cho dù là long hổ ở gần hay xa, lớn hay nhỏ thì 
thế huyệt như vậy vẫn được coi là đẹp. Huyệt trường lúc này như một vị đại 
tướng đứng giữa ba quân, phía trước phía sau đều được nghênh đón; bên trái, 
bên phải đều phải cúi đầu. Đó là thế huyệt đại phú đại quý vậy. 
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Nơi có chân long, rồng châu hổ phục, dáng rồng nằm rất hữu tình. Hồ 
phục nhưng không đáng sợ. Đây là thế huyệt tốt. 


Thế huyệt rổng chẩu, hố phục 


8. Mạch đứt thì khí tuyệt, chỗ hình long bị đứt quãng cần hộ vệ 

Chỗ mạch bị đứt cần phải để phòng khí bị tuyệt. Chỗ đặt bía ky nhất có nước chạy 
vào. phải ngăn chặn ngay dòng nước đến vị trí đó. Nhưng chấm dứt đường nước thì dễ rơi 
vào thể cô đệc, cân có sự báo vệ, che chó, 

Chỗ long mạch chấm dứt, cần đề phòng nguồn khí bị cạn kiệt. Nếu muốn 
kết huyệt, cần phải có 3, 5, 7 phần dư khí. Dư khí có tác dụng bảo vệ cho 
huyệt của nó. Do vậy, không thể chọn chỗ khí đã tuyệt hẳn hoặc cùng tận để 
kết huyệt. Nơi kết huyệt cần phải đảm bảo được một số yêu cầu, đó là: Rồng 
phải uốn khúc, thế núi mạnh mẽ, đang như gương nanh vuốt để lộ khí thế. 
Bên ngoài phải có sơn thủy bảo vệ, các sơn phải có hình dáng tương đối đặc 
biệt, khi nhìn vào đều hữu tình. Thân của long mạch cần có sự quay ngược 
trở lại thì mới có thế kết huyệt, để tránh cho mộ phần phải chịu gió mưa 
xâm lấn. Dương Công đã từng nói: “Cát địa đa số là những vùng đất kết ở 
lưng của long mạch. Các khí khác có thể bổ trợ hoặc làm thành thành 
quách”. Nếu như không có được chỗ dư long (khí long dư ra), có hai dòng 
nước tụ lại với nhau tạo thành cục, khiến huyệt mộ bị gió thối thắng vào 
trong. Nguyên nhân là không nhận thức rõ chân long, chọn nhầm phải nơi 
long khí tận để kết huyệt. 
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Nơi đặt bia mộ có địa thế thấp, cần phải có cả phần chi và phần lưng của 
long. Dòng nước bị phân chía, bên trái, bên phải đều có sa bảo vệ thì có thể 
chọn để kết huyệt. Nếu cả vùng đất đều thấp và bằng phẳng, lại có nguồn 
nước chảy hoàn toàn không có mạch khí thì nguyên nhân là do huyệt pháp 
không rõ ràng, bốn mùa không ngừng biến đổi, nhường vị trí cho nhau. Tất 
cả sinh khí của nguồn nước đều bị phát tiết ra bên ngoài. Khi nguồn nước 
dâng lên thì khí tụ lại ở giữa. Khi nguồn nước xuống thì đất trở nên khô ráo. 
Khí chỉ tụ lại ở một bên, chủ nhân có số xuất gia làm hoà thượng. 

Những gò, đôi, núi ở bên trái, bên phải của huyệt mộ đều có tác đụng bảo 
vệ cho huyệt. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mạch đứt khí tuyệt là bên 
cạnh huyệt chỉ có một núi nhỏ duy nhất (gọi là cô sơn), và một đường nhỏ 
(gọi là độc lộ), mà không tụ khí. Long đến tất phải ở nơi hình thế long mạch 
dừng lại mới có thể kết huyệt. Chỉ sợ nơi long dừng lại đã hình thành núi 
đơn độc thì long trở nên vô tình. Yêu cầu cần phải có những sa nhỏ bảo vệ 
hai bên huyệt để tránh cho huyệt bị mưa gió hủy hoại, phía sau cần phải có 
kháo sơn để cho huyệt dựa vào thì mới có thể dùng được. 

9. Luận về âm dương và lậu thai 

Chỉ có một cá thể không thể có sự sinh sẵn. sinh sôi. Nhất Lhiết cẩn phát có sự kết 
hộp của hai cá thể là Lhư (giống cái) và hùng (giống đực), có quý, có Liện. Không có thủy 
tất cũng khêng có được sự hòa hợp nảy. Nếu có long hộ bảo vệ thì huyệt sẽ tối đẹp. Kếu 
khêng được bác vệ tất bị lậu thai. 

“Một cá thể”: Chỉ một âm hoặc một dương. 

“Hai cá thể”: Tức chỉ sự hoà hợp của âm dương. 

“Thai”: Nghĩa là huyệt 

“Lậu”: Là rò r1, thất thoát. 

“Lậạu thai”: Là chỉ trạng thái long hổ không bảo vệ sa khiến cho huyệt 
mộ bị thoát khí. 

Một yếu tố âm không thể sinh trưởng, một yếu tế đương cũng không thể 
có thành tựu. Trong I2ương công dương lão tâm thư, hùng tương ứng với ầm 
dương. Nói tới thư hùng cũng chính là nói tới âm đương, chỉ âm dương cần 
có sự phối hợp ăn ý với nhau thì mới cho kết quả tương ứng. 

Nếu long mạch có hình dạng như một bàn tay đang đặt ngửa, phần lôi 
lên và phần lõm xuống được tách bạch khá rõ ràng, trong phần lôi lên hoàn 
toàn không có phần lõm xuống, trong phần lõm xuống cũng không có phần 
lồi lên được gọi là long mạch thuần dương. Ngược lại, nếu long mạch đến 
như một bàn tay úp xuống thì gọi là long mạch thuần âm. Thuần âm, 
thuần dương nghĩa là âm dương không có sự tương hợp, âm không cần 
dương mà dương cũng không cần âm. Chỉ khi nào âm dương hoà hợp. bộ 
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máy sinh sản mới được vận hành tốt, mà thai nghén nên vạn vật, muôn 
loài để duy trì nòi giống. 

Âm dương tương hợp cũng giống như sự kết hợp giữa nam và nữ. Giữa 
yếu tố sơn và thủy, yếu tố nào là dương, yếu tố nào là âm? Sơn tĩnh là ân, 
thủy vốn động là dương, long thủy cũng có sự phân biệt âm dương khá rõ 
ràng như vậy. 

Âm dương là khí, thư hùng là hình hài cụ thể do khí tạo nên. Thư và 
hùng là chỉ sự kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa âm và dương, nó cũng tương tự 
như tình yêu giữa nam và nữ vậy. Quý chỉ long mạch chủ (chủ long); tiện 
chỉ các sa nhỏ hộ vệ (nô sa). Muốn tầm long điểm huyệt trước hết cần tìm tổ 
sơn. Bên cạnh đó cần phải nhận thức rõ âm và đương trên sơn và thủy. Nếu 
thư hòng không có sự tương giao thì không thể tìm thấy đầu rồng. Do vậy 
mới có câu rằng: “Thư nghe theo mệnh lệnh của hùng, hùng làm việc theo 
sự chỉ huy của thư”. Thư và hùng có sự tương ứng, tương giao thì mới có thể 
kết huyệt được. 

Có chủ long lộ ra mới có sự phân chia: Long mạch chủ là quý, nô sa là 
tiện. Long mạch thường nằm ở chỗ cao, trong khi nô sa thường nằm ở chỗ 
thấp; chủ long dài thì nô sa ngắn, chủ long béo thì nô sa gầy, chủ long có tĩnh 
thần cao vời vợi như cây gỗ cao trăm trượng thì nô sa chỉ ở trên mặt đất như 
làm cây, bụi có. Nói tóm lại, chủ long khác với những yếu tố ở xung quanh. 

Long sa thủy có sự phân biệt làm thư và hùng. Nơi mạch khí dừng lại 
trong huyệt, phía trên được phân chia, phía dưới có sự kết hợp với chân thủy 
thì mới có sự giao hoà phù hợp giữa thư và hùng. Nếu không có chân thủy 
nhưng vẫn nhìn thấy long hổ sa giao hợp ở phía trước, thấy cây cối xanh 
mượt một màu ngọc bích thì giữa thư và hùng cũng đang có sự giao hợp 
đúng mực. 

Nếu như không có chân sa bảo vệ ở phía trước huyệt thì khí ở trong 
huyệt sẽ theo đòng nước mà tán, như vậy, giao hợp bị mất đi sự điều độ tức 
là chỉ có sự giao hòa giả, trên có sự phân chia mà dưới không có hợp tụ. Sự 
không có mức độ này là do âm và dương chỉ tồn tại ĐẸP cạnh nhau mà không 
có sự tương phối kỳ diệu. 


Chủ và khách cũng cần có sự phối hợp tương đối, sơn và thủy cũng cần 
có sự tương giao. Long hổ ôm ấp, bên trái, bên phải có sự phối hợp tương 
ứng. Đó là biểu hiện thư và hùng có độ tương giao phù hợp. 

Tương nghịch tức sẽ có tương giao, có giao tất sẽ có tương sinh. Nếu sự 
tương nghịch chỉ ở mức độ thấp thì huyệt trường được thủy nhỏ. Nếu tương 
nghịch ở mức độ lớn thì huyệt trường sẽ có thủy lớn. 

Nếu huyệt trường không được thủy, đó chính là sự biểu hiện của sự mất 
cân bằng giữa các yếu tế. Nếu không có được chân sa ở phía trước của huyệt 


trường mà vẫn thu được chân thủy vẫn được xem là không mất đi sự hoà 
hợp. Nếu có chân sa mà không có được chân thủy (có chân thủy nhưng quá 
ít không đủ một vòng ôm ấp bao quanh huyệt), thì thư và hùng bị mất đi 
hạn độ, không tương ứng, không thể kết huyệt. Trong một số trường hợp Sa 
thủy không ôm vòng được giới thủy long sa, hổ sa có nhiệm vụ bảo vệ cho 
huyệt. Nếu hai sa này không ôm ấp kín được huyệt thì phần huyệt trường bị 
hở sẽ nhô ra ngoài giống như hình chiếc lưỡi thẻ ra, tức huyệt trường vượt 
ra ngoài sự cân bằng của long sa và hổ sa. Hiện tượng này gọi là “lậu thai”. 
Thai chính là huyệt vậy. Nghĩa là sa không bảo vệ được khí trong huyệt, 
khiến cho khí bị tiết xuất ra ngoài. Nếu long sa và hổ sa ở hai bên duyệt mà 
ôm vòng, che chắn, bảo vệ cho huyệt thì được gọi là hộ thai. 


tị thai 


Lậu thai 


10. Đặc trưng của quý long 


Huyệt quý nhất là huyệt được kết trên các đỉnh núi, mọc trên thân của loag hổ. Huyệt 
xấu là huyệt kết nơi đất dai lấy lội. Nơi xuất thân cần phai có yếu tế bình trưởng che chắn. 
Nơi kết huyệt phẩi có gối, cỏ đệm. : 

Hai sa thủ bên trái và bên phải của huyệt là long hổ. Những điểm nhô 
cao lên ở trên thân của long hổ gọi là nhĩ phong. Những nhĩ phong này 
thường được sinh ra ở phần eo của long hổ. Khi khai huyệt nhất thiết cần 
phải có các sa bảo vệ. Nếu các sa này tạo thành đạng sa hộ thai thì là tốt. 
Đáng quý hơn nữa là những nhĩ phong trên phần eo của long hổ là là những 
tú phong (những đỉnh nhô lên có hình dáng đẹp). Nó không chỉ tạo ra sự đối 
xứng 4 bên của hình chữ thập mà nó còn có tác dụng củng cố huyệt trường. 
Do vậy, nó được xem là mảnh đất toàn mỹ để kết huyệt. 
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“Bình”: Bình phong. 

“Trướng”: Màn trướng 

“Bình trướng” là nơi tổ long vượng khí. Bình phong có phần đỉnh tương 
đối nhỏ, hình thể đẹp hài hoà. Trướng thường có kết cấu thô, có thể kéo 
ngang hoặc kéo dọc, độ co duỗi của nó khá lớn. Bình phong và màn trường 
thường đi cùng với nhau, không có đáng cao, dài và uốn cong. 

Chỗ kết huyệt phải có long hổ bảo vệ, tiền đường cần phải có chân sa và 
chân thủy tích tụ, lại phải có giới thủy để chặn mạch khí, khiến cho chân 
khí không bị tiết ra ngoài. 

Nơi mạch xuất phát cần phải có núi cao sừng sừng làm bình phong che 
chắn, tựa như một quý nhân, mỗi bước đều có tuỳ tùng đi theo bảo vệ. Phía 
sau lại có kháo sơn làm điểm tựa giống như một vị đại tướng quân luôn 
được ba quân ở phía sau ủng hộ. Long có được bình trướng mới được xem là 
quý long. 


Màn trướng 


Chăn đệm 
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Trong sách Nghi long kính viết: “Quý long có núi non trùng trùng điệp 
điệp tạo thành trường bảo vệ, tiện long không được bảo vệ nên không có 
sức mạnh”. 

Long mạch có thể kéo dài hàng trăm dặm và thu dần lại nơi kết huyệt. 
Khi kết huyệt lại cần có sức mạnh và dư khí để bảo vệ và ôm ấp huyệt. 
Cũng có lúc giả long (long mạch giả) xuất hiện ở nơi núi non trùng điệp. 
Nhưng khi xuyên qua khe núi hẹp thì không được nghênh đón, không được 
tiếp ứng nên vô lực. 

“Chăn”: Là vật dụng phủ lên trên người để bảo vệ cơ thể khỏi bị lạnh. 
Đệm là vật dụng dùng để kê khi nằm ngồi để tránh cho cơ thể không phải 
tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cứng. 

Long mạch đi đến chỗ kết huyệt mà dư khí vẫn còn dồi dào, giống như 
một người quyền quý, giàu sang, trong nhà luôn có chăn, có đệm để dùng 
vậy. Kết huyệt ở nơi có đủ cả chăn cả đệm mới là quý long. 

Chân long (kẻ cả long mạch nhánh) khi đến chỗ kết huyệt mà vẫn còn cả 
chăn và đệm được xem là có dư khí mạnh mẽ, đầy đủ, dồi dào. 

Sách Nghỉ long hính có viết: “Tất cả những chỗ long đi qua đều có dư khí 
mạnh mẽ tạo nên cách cục phú quý”. Dựa theo cơ thể con người mà nói, thì 
tim chính là huyệt, bụng và rốn là khí, khí có dư. Huyệt là nơi lưu giữ, tích 
trữ tỉnh khí, khí dư gọi là thổ khí. Tinh khí là phần khí con người bài tiết ra 
ngoài. Nếu dư khí có màu đen thì không thể sử dụng được. 


11. Tầm long cần phải lên cao, nhìn xa, quan sát sơn thủy 
Dựa vào cô dể lấy kim, quý ở chỗ lên cao mà nhìn xa. 

“Cổ”: Ý chỉ các kiểu mộ xưa. 

“Kim”: Ý chỉ đặc trưng của thời hiện đại. 


Dựa vào xưa, đem xưa ra mà đối chứng với nay, không nên tự ý xây 
dựng lăng mộ, đặc biệt là phải xem cách cục của mộ, xem long huyệt như 
thế nào. Sau đó có thể tham khảo mà xây lăng mộ cho phù hợp để tạo phúc 
âm cho con cháu. 

“Quý ở chỗ lên cao mà nhìn xa”, là chỉ cách tìm long. Khi lên cao, tốt 
nhất là quan sát các đỉnh núi, xem thế nước ở hai bên. Đứng trên đỉnh cao 
nhất (tức đỉnh tỉnh) mà quan sát ra các hướng, xem tổ sơn bắt nguồn từ chỗ 
nào. Long mạch ở đâu chạy tới? Chúng dừng lại ở đâu và phân chia như thế 
nào? Nước từ đầu chảy tới? Là huyệt mạch của long hay là từ bên ngoài tụ 
lại và tụ lại ở đâu? Minh đường ở chỗ nào?... Toàn bộ có thể được trình diện 
khi đứng từ trên cao mà quan sát. Do vậy, đây chính là điểm mấu chốt của 
tầm long điểm huyệt. 


Từ trên đỉnh tỉnh quan sát xem long mạch từ đâu tới, huyệt trường nhập 
thủ ở đâu? 

12. Tìm long huyệt, trước tiên phải nhận biết tổ tiên 

Từ lầu bước xuống diện, không phải là từ nơi xa ngản đặm tới. Tìm hỏi tổ tông, há lại 
nửa đường bỏ đỏ. 

“Lầu: Long lầu. 

“Điện”: Bảo điện. 

“Long” là chỗ khởi của tổ sơn. Đỉnh tỉnh cao lớn, khí tụ hùng dũng hiên 
ngang, trông giống như lầu gác, cung điện. 

Tổ sơn phần lớn là núi hình Hỏa. Dáng núi nhọn, nhiều đá, cao lớn, hùng 
vỹ. Núi cao sừng sững phân long gợi là thái tổ sơn. Long đến ở giữa, lại nhô 
cao đỉnh tính là thiếu phụ mẫu sơn. Thiếu tổ sơn lại tách mạch, phần ra làm 


lì 
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tổ sơn. Nhưng đầu long nhập vào lại là ở huyệt tinh, từ từ hạ xuống, khấp 
khuỷu, gập ghềnh, hóa khí nhiều lần rỗi kết huyệt. Điều quan trọng nhất là 
biết được đâu là long đẹp nhất, đâu là chân long, là long có khí vượng nhất, 
lại có hộ long. 

Để đoán cát lợi: Nên dựa vào long chủ ở phía trước, không thể nửa đường 
bỏ đở, nên định ra nơi kết huyệt tốt nhất. 

Làm sao để phân biệt được sự sang hèn, quý tiện? Thật giả, sang hèn, 
ngang dọc, đẹp xấu của long hoàn toàn dựa vào lạc mạch của tổ sơn. Do vậy, 
xem long không thể dựa vào một hai chi tiết của nhập thủ huyệt trường, tất 
phải nhìn cao, nhìn xa, tìm tọa độ của lai long xem nó từ đâu ra có phải từ 
nghìn đặm phương xa mà tới? Tạm rời lầu long trên núi cao, bước xuống bảo 
điện, tìm tọa độ của lai long. Trước tiên cần đoán được vị trí nổi lên của long 
và chỗ phân chia mạch ở giữa hay ở bên. 
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Tiếp theo là phải quan sát xem long kết thúc ở đâu, không nên sợ phải 
đi xa và vất vả khổ cực. Khi quan sát, xem xét toàn bộ long rồi thì có thể 
tầm long điểm huyệt. Điểm quan trọng nhất của quan sát long mà điểm 
huyệt là tìm xem tổ sơn bắt nguồn từ đâu. Điểm này có thể lên núi cao để 
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quan sát, dự kiến nơi thế long sẽ đi qua và nơi tụ khí mới có thể tìm được 
huyệt trường. 

Chân long không nhất định phải cao to, chỉ cần có nét đặc biệt là được. 
Các núi kéo dài thì chân long ngắn. Kích thước của chân long là điều kiện 
quan trọng để quyết định kết huyệt lớn nhỏ, dài ngắn. Cần phải có sự lựa 
chọn, xem xét, đối chiếu sao cho phù hợp mới là cát lợi. 

Quý long nghĩa là gì? Quý long, hành long chân chính tất sẽ bảo vệ bên 
trái và bên phải của long. Mà hai bên trái phải cần phải có sự tương xứng, 
cân đối, trái văn (trống), phải võ (cờ) gào thét dương uy, uy thế dũng mãnh. 


IV. LUẬN VỀ LNB HẾỂ, BÌNH DƯƠNG LũNG 
1. Hình thế của long hổ 


Xương cốt của long mạch có thể bị thời gian, năm tháng bào mòn. Hình 
dáng của Thanh long, Bạch hổ nhất định cần phải rõ ràng, hoặc hổ đi về với 
long, hoặc long đi về với hổ. Quay đi nhất thiết phải quay đầu trở lại. Quay 
lại không được áp quá sát mà chèn ép lên huyệt. Nếu cứ đi thẳng không 
quay đầu lại thì sẽ bị tuyệt mệnh. 

Đá là khung xương của long mạch. Long mạch phải dựa vào sự nâng đỏ 
của núi đá thì mới có thể trở nên cao lớn và thay đổi hình thể nhiều lần. 

Thanh long và Bạch hổ ở hai bên trái phải của huyệt mộ cần phải rõ 
ràng, dễ phân biệt với các sa khác. Huyệt là nơi sinh khí hội tụ, Thủy giúp 
cho khí lưu động dễ dàng hơn. Phía trước minh đường, nơi thủy và địa giao 
nhau ở nơi xa nhất (điểm khó thấy nhất) chính là thủy khẩu. Thủy giới tụ 
lại trước đường. Âm sa ở bên trái và bên phải của huyệt giao nhau ở trước. 
Đường nhưng lại không thể nhìn thấy rõ ràng. Những sa ở bên trái và bên 
phải đường có thể nhìn thấy được gọi là dương sa,‹bao gồm có long sa và hổ 
sa còn gọi là Thanh long và Bạch hổ. 

Nguyên thần thủy và các dòng nước khác thường có xu hướng quay về 
huyệt trường. Nếu long hổ không thể ôm hết. được dòng nước, các dòng nước 
đều chảy xuôi thì sinh khí sẽ không bao hết được huyệt. Nếu nguyên thần 
thủy và các dòng nước khác có hướng ngược nhau thì sinh khí sẽ bao quanh 
hết huyệt trường. 

Thanh long và Bạch hổ giống như hai cánh tay của huyệt. Hai tay đưa 
che chắn để giữ gió ở trong minh đường và thu nước vào trong huyệt. Huyệt 
và thủy cần phai đặt vào đúng hai bên trái và phải của mộ thì mới phát huy 
được tác dụng. Nếu long và hổ có phần đầu và đuôi ngược hướng nhau khiến 
nước trong đường bị tiết xuất ra ngoài. 

Long hổ ôm ấp, bảo vệ huyệt trường, các ngón tay của long hổ vươn ra 
thu nước (những phần nhọn nhô ra của hai sa này). Sách cổ chép rằng: 
“Muốn xem xét sa cần phải xem xét kỹ phần chân của nó. Tức là chỉ phần 
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nhô ra của long hổ sa trông như móng vuốt của rồng, của hổ hay cũng tương 
tự như các ngón tay của con người. 

Long và hổ có cách cục và sinh xuất khác nhau. Có khi cả long và hổ đều 
xuất phát từ hai bên huyệt tỉnh và ôm vòng lấy huyệt mộ làm một chỉnh 
thể. Dưới đây là một số cách cục chủ yếu của long hổ để bạn đọc tham khảo: 

- Chính thể cách và bản thể cách: 


Chính thể cách 


@ án thế cách 


Chính thể cách đã được trình bày cụ thể ở phần trên. 

Bản thể cách tức là bản thân của nó không phải là long hổ, mượn những 
núi, gò khác ở cách đó một dòng nước để làm hộ vệ gọi là bản thể cách. Tuy 
bản thân nó không phải là long hổ để thu dòng nước, nhưng nếu tỉnh thể 
của nó ngay ngắn, đẹp đẽ, thiên nguyên khí thuần nhất như quý nhân ngôi 
tụng kinh: trái, phải trước sau đều có người bảo vệ. Sa bên ngoài gọi là long 
hổ, nước ở bên ngoài tất tụ lại ở minh đường, huyệt thu được vượng khí từ 
bên ngoài đến thì tác dụng của bản thể cách càng lớn. Ở những nơi có nhiều 
núi non hoặc những nơi đất bằng rộng rãi thường kết rất nhiều bản thể 
cách. Không thể cho rằng, Bản thể cách không có long hổ mà coi thường nó. 
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- Tả đan đề và hữu đan đề: 
Long hổ đều xuất phát từ hai bên huyệt tỉnh nhưng một hướng ra trước, 
một hướng ra sau gọi là tả đan đề và hữu đan đề. 


...--...~=° 
Nước đồn 


1ữu đan để 
Đan đề biến thể: Một bên xuất phát từ huyệt tỉnh, bên cong lại thì phối 
hợp với các sa khác ở bên ngoài gọi là đan đề biến thể. 
- Tả tiên cung và hữu tiên cung: 


Đan đề biến thể 


Hổ ôm ấp theo hướng vòng lại, trong khi long có xu hướng thu gọn 
vào trong hoặc ngược lại long ôm ấp vòng lại còn hổ thu gọn vào trong 
được gọi là tả tiên cung, sa thu về sau gọi là hữu tiên cung hay còn gọi là 
cung cước. 


?(u HiÊH CUftg 


Tả tiên CUftj 


- Một phần thân của long vươn sang như muốn ôm lấy hổ, hoặc một 
phần hổ vươn sang bên phía long “tả bữu hội”. 


1a hữu hồi 
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Cả 5ð loại cách cục trên của sa đều có dạng một thân một sơ, một trước 
một sau. (Thân là sa xuất phát từ thân của huyệt tính, sơ là sa bắt nguồn 
từ các sa khác ở bên cạnh). Một dài, một ngắn, một duỗi, một co, tuy hình 
thế của các sa đôi khi không cân bằng, bị lệch về một phía nhưng nếu có 
thể ôm gọn được đường nước thì hiệu quả của nó so với loại chính thể là 
giống nhau. Thanh long cần có độ uốn lượn, mềm mại và thế ôm ấp. Bạch 
hổ cần có độ mấp mô và có độ cong tỏ ý hoan nghênh, đón nhận, mới được 
xem là đẹp. Chỗ nước đến không cần thiết phải quá dài và phải có la tỉnh 
lấp thủy khẩu. Chỗ nước đi không thể quá ngắn và vội vàng. Tốt nhất là 
không nhìn thấy thủy khẩu. Quay lưng thì vô tình, lõm xuống thì đón gió. 
nhọn sắc thái quá đều là những dạng hung tướng của long hổ. Do vậy, long 
hổ sa cần phải rõ ràng. Có lúc một bên của Thanh long nổi lên thành đôi, 
một bên của Bạch hổ có xu hướng xuống thấp gọi là Tả điệp chỉ. Nếu một 
bên của Bạch hổ nhô lên thành hai, phía Thanh long có một bên hơi lõm 
xuống gọi là hữu điệp chỉ. 

Lại có trường hợp cả Thanh long và Bạch hổ đều vươn dài, thế vững chắc 
để bảo vệ mộ. 
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Hoặc cả hai bên Thanh long, Bạch hổ đều thu ngắn lại, thế vững chắc để 
bảo vệ huyệt. 


Lại có trường hợp hai cánh tay của long hổ dang rộng ra gọi là “Trưởng 
sơn thực thủy”. Hình thế của long hổ biến hoá phức tạp, nhưng về đại thể 
nó vẫn có tác dụng chắn gió và tụ nước, đối với huyệt trường là hữu tình, 
mà không lừa đôi chủ, tận tâm tận lực thực hiện hết trách nhiệm bảo vệ 
cho huyệt. 
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Long Hổ có nhiều hình thế khác nhau. Mỗi loại hình thế đó có ảnh 
hưởng rất lớn đến phúc họa con cháu đời sau của người được chôn cất ở 
đó. Nếu lai long và khứ long có bướng tương nghịch với nhau, hoặc là 
long đến hổ đi, hoặc cả long và hổ đều đi hoặc long hổ ôm vòng che chở, 
bão vệ cho huyệt. Long hổ chỉ nên ôm vòng, che chở cho huyệt mà không 
được đè lên hoặc chèn ép bất kỳ phần nào của huyệt. Long hổ nhẹ nhàng 
ôm ấp huyệt mộ là cát tướng. Long hổ sừng sững ở trước huyệt lại là 
hung tướng. 

Nếu long có hình thế như đang bay lên, hổ có dáng ôm vòng lấy huyệt 
mộ thì gia đình dễ lâm vào cảnh tuyệt tự. Nếu hể có hình thế muốn nhảy 
lên cao, long chầu huyệt mộ thì người con thứ trong nhà có thể phải tha 
hương, lập nghiệp nơi đất khách. 


= 
Bạch hề quay )ạ) 


£ong ất hổ về 
Long hổ có thể quay đầu lại huyệt nhưng không nên xung thẳng vào 
huyệt mộ. Hình thế tốt nhất là long hổ bao quanh và hữu tình với huyệt mộ. 


Long hổ tuy đi nhưng phải có xu hướng quay đầu nhìn lại không nên đi 
thẳng một mạch. 


TA 


Hạeh hổ quay lại 


Thanh lạng hẻ đi 
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Bạnh hổ án sá! tuyệt 
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Long hổ sa rời khỏi huyệt trường cần phải quay đầu lại để thu nước 
nghĩa là còn hữu tình đối với huyệt. Nếu như long hổ sa theo dòng nước 
thận mà đi thắng, móng vuốt của long hổ đều mở rộng, nước tự động theo đó 
mà chảy đi, tuyệt nhiên không được che chắn, thủy chảy, sa bay, chân khí 
không có cách nào mà thu lại, chủ nhân tất sẽ tha phương cầu thực, bại 
tuyệt ở quê người, tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu long hổ bỏ đi thẳng, bên ngoài có 
khoá che chắn thì có thể sử dụng được. 

2. Long hổ không cân đối dễ sinh bệnh tật 

Long hỗ không cân đối tức là hoặc có long mò không có hổ, hoặc có hổ mả không có 
long, Nếu không có long thì đòng nước chây đến phải ôm vòng qua bẻn trái. Nếu không có 
HỖ dòng nước chảy đến phải ôm vòng sang phía bên phải. 

Tuy không lấy đồng nước để định cách cục nhưng trong huyệt nhất thiết 
cần phải tránh được gió. Để nhận biết được đặc điểm này cần phải có vị trí 
quan sát phù hợp và tiến hành quan sát một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Nếu long 
mạnh hổ yếu hoặc long yếu hổ mạnh đều khiến cho những người trong nhà 
dễ bị bệnh nặng, cần phải đề phòng điều tối ky này. 

Nếu có long sa mà không có hổ sa cũng chính là dạng Tả đan đề hay Tả 
tiên cung như vừa trình bày ở trên. Nếu chỉ có hổ sa không có long sa là 
đạng Hữu đan đề hay Hữu tiên cung. Đan đề hay tiên cung tuy thiếu đi một 
bên là long sa hoặc hổ sa nhưng lại có sự tiếp ứng, hộ vệ từ đường nước hoặc 
từ các sa khác ở bên ngoài. Thân long nếu có dòng nước men theo bên trái 
mà chảy vòng sang phía bên phải (tức là khi không có long sa), hoặc dòng 
nước đến men theo bên phải mà ôm vòng qua bên trái (khi không có hổ sa), 
đều có thể khiến các đường nước chảy đến huyệt mộ tụ lại nên sinh khí cũng 
được tích tụ. Khi đó long hổ sa lại có tác dụng ngắn chặn dòng nước chảy đi. 
Các đường nước đến huyệt mộ tụ lại nên sinh khí cũng được tích tụ, do vậy 
cũng không nhất thiết phải có đầy đủ long sa và hổ sa. 

Không nên lấy dòng nước để làm căn cứ để định cục. Hình thế của nó 
cũng tương tự dòng nước đang chảy hoặc như dòng nước bị cạn khô nơi đầu 
nguồn (có dòng nước khi chảy xuống thấp tự nhiên lại hổi phục lại dòng 
chảy) mà sa thủ hữu tình là tốt. Núi cao không bàn về nước (có đồng nước 
chảy qua là đư), đất bằng không luận về gió (chỉ cần không có gió thổi thốc 
vào huyệt là đủ). 

Cho dù có thủy đến bao quanh, nhưng cũng cần có sa thủ quay đầu lại. 
Loại hình thế này tuy bảo vệ huyệt mộ, nhưng còn có tác dụng tránh gió 
thổi và mưa tạt vào huyệt mộ. Đó cũng được xem là hình thế tốt vậy. Hình 
thế của đan đề như hai bàn tay của con người, một tay đang nâng vật, một 
tay đang thả lỏng. Tuy hình thế của nó có sự hiển thị không rõ ràng nhưng 
cũng không hoàn toàn không có tác dụng bảo vệ huyệt. 
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Nếu có dòng nước bao quanh mà không có đan đề, tiên cung bảo vệ cũng 
không thể kết huyệt tạo táng. Do vậy, khi chọn nơi kết huyệt cần phải có sự 
quan sát kỹ càng, tỉ mi, không nên qua loa, đại khái. Nên chọn đường nước 
tốt để bảo vệ không cho gió thổi thẳng vào huyệt đường. Do vậy nơi kết 
huyệt phải có núi bảo vệ, che chấn ở phía ngoài. Mặt khác, cũng không nên 
lấy đường nước làm tiêu chuẩn để xác định cục. Huyệt mộ tốt là nơi có sơn 
thủy hài hoà, có khả năng bảo vệ được huyệt trường tránh khỏi sự tàn phá 
của mưa gió. Dòng nước không nhất thiết phải bao quanh nhưng các đấy núi 
ỏ bên ngoài cần phải chiếu ứng vào huyệt thì mới đủ yếu tố tạo được phúc 
âm cho con cháấu. 

Điều tối ky nhất đối với hình thế của long hổ đó là hổ mạnh, long yếu, 
nếu được thế hổ sa thuần phục là cát. Long cao mà hổ thấp bé hoặc hổ cao 
mà long thấp bé thì chủ nhân sẽ mắc nhiều chứng bệnh hiểm nghèo. Nếu hổ 
mạnh nhưng có phần đầu cúi thấp, phần đuôi nhô lên cao cũng không gây 
trỏ ngại. Một điều tối ky khác đó là long hổ có phần đầu xoay ngang hoặc áp 
quá sát vào huyệt trường. Trái lại, sức mạnh của long và hổ nên ở thế cân 
bằng, không nên có sự chênh lệch mạnh yếu. Nếu có sự chênh lệch tất sẽ 
không tốt cho huyệt và đặc biệt là sự tạo phúc âm cho con cháu. 
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3. Luận về cát cách cần cẩn thận quan sát long mạch 

Dối với việc kiếm tim tiên tích sự quan sát, phân tích cụ thẻ tỉnh hình tốt hơn là đọc 
sách vở lý thuyết, Nên tín vào những điểu mặt mình nhỉn thấy hơn là tin vào những điều ti 
nghe ở những nơi có địa hình kỷ vĩ, núi cao sừng sững, dòng nước lớn và chảy xiết thì nhất 
định ở đó sẽ có chân long. Núi có dạng ôm ấp, quấn quýt ở ca hai bên thưởng là chủ 
khách dón nhau, tất sinh ra người hiển tải. Nên chọn những nơi sơn thủy tương hợp. hữu 
tình. Dhân mộ của những gia đình quyền quý đều có thế thu dược tính khí của núi sống. 
Xem thế núi cát, hung chỉ cần dùng mắt quan sát là có thể nhin thấy. Họa phúc đo dòng 
nước mang đến Lhường ciến neay, mà họa phúc của thể núi thường đến chậm hơn. Dất Luy 
LẾL nhưng việc táng có nhiều điều hung Lhì cũng không thể phát phúc lộc. Huyệt mệ tết 
vận đòn nằm ở dưới lòng đất chưa được Lìm ra, người đời sau cần tiếp tục tim kiếm. 

“Tiên tích”: Là chỉ những dấu tích địa lý mà các bậc tiên hiển đã để lại. 
Người học tập phong thủy tuy có nhiều kiến thức trên sách vở nhưng 
thường không có kinh nghiệm thực tế. Do vậy cần phải xâm nhập nhiều 
vào thực tế, đăng sơn tìm kiến tiên tích mới có thể biết được sa, long mạch 
như thế nào là nên lấy, nên bỏ và chúng sẽ phát huy tác dụng như thế nào. 
Mặt khác, những người học tập phong thủy cần phải dụng tâm huyết thì 
mới có thể nắm bắt được tỉnh hoa của nó. Càng tìm hiểu nhiều nguyên 
nhân phát phúc, phát họa thì càng có độ thuần thục và tỉnh thông hơn. 
Đây cũng chính là lời của Dương Công: “Nên tìm hiểu nhiều về kiến thức 
phong thủy của các ngôi mộ xưa để có được kiến thức thực tế hơn là ngôi 
đọc hàng vạn cuốn sách”. 

Truy tìm tiên tích, tìm được mộ cổ phát phúe, tất sẽ biết được mạch, 
huyệt tình, sa và thủy phối hợp với nhau một cách kỳ diệu. Khi khai huyệt, 
chứng huyệt cũng cần xem cách cục một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Cũng cần phải 
tìm hiểu, quan sát các huyệt phát họa xem sự kết hợp giữa các yếu tố không 
hợp lý nằm ở những điểm nào. Nếu long không ôm ấp, phía trước của đường 
bị lậu thai, khiến cho huyệt đã không tránh được gió mà còn không thể tụ 
khí, nước ở trong đường liên tục chảy ra ngoài. Huyệt hình như bày ra trước 
mắt, người quan sát sẽ nhanh chóng nắm bắt được tình thế dễ đưa ra quyết 
định nên sử dụng hay nên bỏ. Không chỉ nghe những lời khuyên từ bên 
ngoài, nên quan sát kỹ lưỡng và tin vào những gì mắt thấy. Những điều 
quan sát được mới là điều kiện xác đáng nhất. 

Ỏ những nơi núi cao, đá lớn và thô, dòng nước chảy xiết và nhanh, khí bị 
tán không thể tụ tất sẽ có chân long. 

Long hổ cùng ôm vòng, núi hộ vệ, án sơn và huyệt trường cùng nhau 
hình thành nên thế đưa tiễn và nghênh tiếp thì đây chính là vùng cát địa, 
có cách cục hoàn mỹ tất sẽ sinh ra bậc thánh hiền phò giúp minh chủ. 


Địa hình sơn và thủy có sự kết hợp tương hỗ cho nhau mới có được chân 
hình chân cách. Nếu dùng mắt để quan sát, cái hữu tình của sơn và thủy 
được bày ra rất rõ ràng. Nếu hình thế không có sự tương phối hô ứng thì 
giữa hình thế và tên gọi cũng có sự sai lệch, khiến cho huyệt trường trở nên 
vô tình. Như vậy sẽ khó xem được cách cục của nó. 

Nơi chân long kết huyệt tất có hình thế có thể quan sát được. Mộ tổ của 
những nhà quyền quý thường đặt ở vị trí có thể thu được chính khí của núi 
sông, sơn thủy đều hữu tình, các sa ở bên phải và bên trái đều có xu hướng 
ôm ấp, bao bọc, che chở, bảo vệ huyệt trường. Hình thế của những huyệt mộ 
này đẹp kỳ lạ, hoàn toàn khác với những huyệt mộ khác. 

Sự xuất hiện của long mạch, triều sơn thường ở một vị trí nào đó. Thời 
điểm tốt hay xấu của Loan đầu thường ứng với một thời điểm nhất định, 
hoặc có thể dùng các con số chẵn và lẻ để xác định. Các con số khác nhau 
nên sự phát phúc hay phát họa cũng khác nhau. Theo cách tính này ta có 
thể biết được năm nào vượng, năm nào suy. Thời gian có thể ngắn hoặc dài, 
xa hoặc gần. Sự phúc họa, sang hèn của con cháu ít nhiều đều chịu ảnh 
hướng từ phần mộ của tổ tiên. Do vậy, Dương Công mới khuyên rằng, chú 
ý quan sát kỹ long mạch của phần mộ sẽ tốt hơn là đọc hàng vạn cuốn sách 
lý thuyết. 

Sơn và thủy đều có cả loại hình thế xấu và hình thế tốt. Trong đó sự 
ứng nghiệm của hình thế xấu của thủy thường đến nhanh hơn sự ứng 
nghiệm hình thế xấu của sơn. Sơn thường ở trạng thái tĩnh trong khi thủy 
luôn ở trạng thái động. Đây cũng chính là quy luật động tĩnh bất dịch của 
âm dương. 

Sự cát hung, họa phúc của các phần mộ trên núi cao đều do sự cát hung 
của sơn thủy nơi đó quy định và ứng nghiệm. Ở mặt này, tiên tích của người 
xưa thường được minh chứng rõ ràng. Núi có hình dạng thô lệch, xấu xí và 
ác hiểm lại án ngữ trước mặt thì sớm muộn cũng sẽ sinh ra tai họa. Nếu 
dòng chảy của nước thường nhanh và xiết, nhưng đứng trước huyệt không 
nhìn thấy thì họa sẽ đến chậm hơn. Trường hợp có được long mạch tốt 
nhưng nếu tính toán chính không chuẩn xác, không có được chính huyệt 
hoặc gặp thiên tình phá long hoặc nước bị thất thoát ra bên ngoài, thoát khí 
hoặc khi chôn cất không tính toán xác độ nông sâu của huyệt hoặc khi mai 
táng gặp phải nhiều điềm xấu thì cũng không thể phát phúc. 

Trời sinh người, đất sinh huyệt. Sự giao hoà tốt đẹp của trời đất sẽ tạo 
nên thế hệ tương lai. Nếu con người không được sinh ra thì huyệt mộ tốt đẹp 
dưới lòng đất sâu cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu không có người tìm ra 
được huyệt đó tốt thì huyệt cũng sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi và mất dần theo 
thời gian. Nếu tìm được huyệt tốt nhưng không được sự chỉ bảo của bậc 


mính sư, thì cũng không sử dụng được và phúc cũng không thể đến. Nếu 
như vậy, hãy để huyệt phần tốt đẹp đó lại cho đời sau để có được duyên cơ 
và phúc phần mà huyệt mang lại. 


4. Luận về hậu long sang hèn 


Khi chọn huyệt mộ không nên bảo thú, cổ chấp cho ý kiến của mình là à đúng mà cần 
phải dụng lâm quan sát, cỄ sẵng tim hiểu và nắm bắt những kiến Lhức sâu xa hơn. Xem xét 
hậu long (long mạch ỏ phía sau của huyệt) dể phân biệt sang hẻn, cân Lm hiểu xem tam 
cát ở chỗ nào để có phương pháp tiến thoái đạt hiệu quả nhất. Nắm bắL rõ tam hung đang 
ở đâu dể tránh những cliển xui rủi tam xung, tử xung dẫn đến, Cặp nơi cất lành tấ L được 
phát dạt, SẶO, nơi đất xấu tất wẽ lụi bại. NẾu núi lồn làm dòng nước chảy nhỏ thì mình đường 
phải bằng phẳng, rộng lớn. Nếu núi nhỏ mà đỏng nước chày đến lớn thì phải dựa vào phúc 
dày của tố tiên. 

Lý thuyết về những điều tỉnh diệu thường khó nắm bắt. Muốn hiểu được 
nó phải dụng tâm nghiên cứu, khảo sát thật tỉ mi. Mặt khác cũng cần phải 
tham khảo ý kiến của những bậc tiền nhân, không được cố chấp, chỉ cho ý 
kiến của mình là đúng. 

Khi tham khảo ứng nghiệm cát hung của mộ phần từ người khác, chúng 
ta phải xác định đó là quá trình học hỏi nghiêm túc. Nếu chỉ tìm hiểu kiểu 
nửa chừng bỏ đổ thì thất bại là kết cục không thể tránh khỏi. Vì vậy cần 
phải xem xét tường tận sự cát hung, lành dữ của long mạch đến từ phía sau 
để nhận biết được sự sang hèn. Đây là cách làm hợp lý và có căn cứ. 

Tam cát: Nếu xét theo các vì sao thì hình của cửu tỉnh chính là sao 
Tham lang (Mộc tĩnh), sao Ơi môn và sao Vũ khúc. Hình dạng cơ bản của 
nó là nhọn, tròn, vuông, gọi là tam cát. Nếu hậu long có hình dạng như vậy 
thì gia chủ sẽ phát phúc nhanh chóng và lâu dài. Các dòng chảy thường tụ 
lại trong đường. Nước ở các ao, hồ thường tụ lại có dạng hình tròn, đó cũng 
chính là tam cát. Có được hình dáng đó, gia chủ cũng sẽ nhanh chóng phát 
phúc. Xem các vì sao tốt chầu về có hướng như thế nào bằng cách đếm số 
bước chân tiến hay lùi tính từ phía trước hay lùi lại phía sau để chờ thời. 
Nếu gặp được sao tốt tất sẽ phát phúc. Dòng nước chảy có dạng tam cát thì 
tương lai phát phúc đã đến khá gần. Số bước chân tiến hay lùi sẽ bằng đúng 
số năm chờ đợi để phát tài, phát lộc. Vì vậy, gặp phải dòng nước chảy nhanh 
và gấp cũng chưa hẳn là điểm dữ. 

Đếm số bước chân khi từ huyệt hướng lên phía trước đến dòng nước. Vừa 
đi vừa đếm từng bước một và ước lượng lượng nước trong đường. Nếu bước 
lùi lại thì cự ly được tính từ trung tâm của huyệt lùi về phía sau để kiểm tra 
độ dài của long mạch. Mỗi một bước chân lùi về phía san tương ứng với 
khoảng thời gian 3 năm. Mười bước chân được tính tương đương với một đời 
người. Tiếp tục bước cho đến khi gặp chỗ của cát tỉnh thì dừng lại. Lấy số 
bước chân đại diện cho số năm chờ được hưởng phúc lộc. 


Thông qua việc tiến hay lùi khi đếm số bước chân chúng ta có thể quan 
sát được tốc độ phát phúc nhanh hay chậm. Mặt khác, thông qua việc xem 
xét long khí nhanh hay chậm, sa và thủy rộng hẹp, đồng chảy cát hay hung 
thì có thể đoán biết được phúc họa mà nó tạo ra. Phương pháp quan sát hậu 
long này có giá trị tham khảo và ứng dụng cao. 

Điềm kiếp hại, xui rủi: Tức là chỉ trong đường hoặc trong cục có sơn 
hung hoặc thủy hung. Thủy khẩu không nên có núi cao chắn giữ hoặc gió 
thổi thốc vào huyệt hoặc là nước chảy xung thẳng vào minh đường. Núi có 
phần chân xoè rộng như những móng vuốt giương oai đều là hình thế bất 
lợi. Dáng núi thô, ác mà lại chèn ép huyệt là những tướng của núi và nước. 
Khi biết hung tướng của núi từ hướng nào đến thì tai họa cũng từ hướng đó 
mà theo. 

Tam hợp chỉ Dần, Ngọ, Tuất hợp Hỏa: Thân, Tý, Thìn hợp Thủy, Hợi, 
Mão, Mùi hợp Mộc; Ty, Dậu, Sửu với Kim. Tứ xung là Tý, Ngọ, Mão, Dậu 
xung khắc; Thìn, Tuất, Sửu, Mùi xung khắc; Dần, Thân, Ty, Hợi xung khắc. 
Đây cũng chính là tam hợp và tứ xung của Địa chị. Xét theo Thiên can thì 
tam hợp là: Càn, Giáp, Đình; Khôn, Nhâm, Ất; Tốn, Canh, Quý; Cấn, Bính, 
Tân và tứ xung là: Giáp, Canh, Bính, Nhâm; Ất, Tân, Định, Quý và Càn, 
Tốn, Khôn, Cấn. 

Nếu có được cát sơn, cát thủy tất sẽ phát phúc lâu đài. Nếu gặp phải 
hung sơn, hung thủy thì tất gặp họa. 

Trong hình thế núi cao lớn mà dòng nước chỉ chảy nhỏ hẹp thì mính 
đường cần phải rộng rãi và bằng phẳng. Khi đó cái nhỏ bé của dòng nước 
mới không thể hiện rõ ra bên ngoài. Ngược lại, nếu dòng nước chảy quá lớn 
mà núi nhỏ hẹp thì phải nhờ vào công đức cao dày của tổ tiên mới có thể bù 
đắp, làm cho thế sơn thủy được cân bằng trổ lại. 

5. Long hổ hình thủ kỳ dị 


Trâu sợ nhất sợi dây thừng, hổ sợ nhất mũi tên bắn lén. Huyền vũ lưỡi 
không nên thè ra ngoài. Chu tước tối ky phía đâu, phía trước huyệt nhìn 
thấy hố sâu. Cánh tay sợ nhất là giao lộ. 

Địa hình mặt trên không ngay ngắn, mặt dưới lỗi lõm, khúc khuỷu 
không thể sử dụng. Nếu bên trái khuyết thiếu mà bên phải có độ ôm ấp 
vòng lại thành nhiều lớp thì gia chủ phải gian nan, vất vả. 

Tướng mạo bên ngoài không hoàn thiện mà tướng mạo bên trong lại có 
dư thừa, đẹp đẽ thường rất khó có thể phân biệt rõ ràng. Về tổng quan 
cần phải quan sát kỹ càng, tỉ mỉ mà những tiểu tiết thì có thể tiến hành 
qua loa, đại khái. Người có trí tuệ sẽ biết phải làm thế nào để nắm bắt 
được mọi việc. 


Nơi hình thể thể hiện rõ ra bên ngoài thường không tốt lành. Nơi hình 
thể ấn giấu thường là cát tướng. Hình thể ấn giấu thường chất chứa nhiều 
yếu tố kỳ lạ. Đó cũng là nơi “hoa huyệt gia hình” (chất chứa bên trong là cát 
tướng, mượn hình thế biểu hiện không rõ ràng). Những kẻ cố chấp và những 
kẻ đầu óc trống rỗng đều không thể hiểu được. 

“Ngưu” chỉ thổ ngưu (trâu đất) tức là huyệt mộ. Huyệt mộ không nên có 
đường nước chảy thẳng đến hoặc xuyên ngang qua giống như sợi dây thừng 
xuyên ngang mũi trâu. Nếu hình dáng sợi đây thừng đó lệch về phía sừng 
trâu thì ruộng vườn của chủ sẽ bị hoang phế. Nếu sợi thừng xó mũi trâu sẽ 
dẫn đến chuyện kiện tụng. Nếu sợi dây thừng ở gần chỗ mắt trâu cần đề 
phòng những hình phạt chốn công đường. Nếu huyệt mộ không đẹp thì con 
cháu không thể phát phúc. Cân đề phòng phạm phải những điều xấu đã 
nêu trên. 

“Hổ”: Chỉ các sa nhỏ ở hai bên trái và phải của huyệt mộ. Dòng nước đến 
nếu chảy nhanh, gấp gáp và xung thẳng vào long sa thì cũng chính là long 
huyệt bị dòng nước xung thẳng vào. Nó cũng giống như long huyệt bị một 
mũi tên bắn lén từ phía sau lưng khiến cho khí trong huyệt dễ bị xung tán. 
Khi chọn long huyệt thì nhất thiết phải chú ý quan sát những đường nước 
từ phía trước, phía sau và cả hai bên. Nếu phía trước huyệt có dòng chảy 
xung thẳng vào huyệt thì nội khí dễ bị phân tán, chủ nhân tất bị thương 
vong, thất bại. Cả long và hổ đều cần phải đề phòng những mũi tên bắn lén 
từ xa để tránh thương vong, bệnh tật. 


Nước chảy fñ0UỤc Nữúng.. 


Thuận Kiêm nghịch trượng pháp 


Phần dư khí ở phía trước huyệt tràn sang hai bên long hổ. Long hổ 
không che kín được huyệt khiến cho phần lưỡi của Huyền vũ thè ra ngoài. 


TA® mm. 


Do vậy, long hổ không thể bảo vệ được huyệt. Nếu đó là chân long, không 
muốn bỏ đi thì có thể dùng phương pháp cắt xén để loại bỏ phần lưỡi đưa ra 
ngoài của Huyền vũ. _ 


uyển 0ũ thẻ lưỡi 
Triều sơn, án sơn ky nhất bị sạt lở hoặc có đá vụn nát, vì như vậy chủ 
nhân sẽ gặp phải nhiều điều hung họa. 


Triển sơn, án sơn đạp 


~“ ⁄⁄⁄⁄2⁄72 
Để 4c. 


ú Bá lở 


Nếu phía trước của huyệt trường có khe nước sâu thì được gọi là âm tiền, 
dư khí ở đó đã hết. Nếu có thể nhìn được đáy của khe tất chủ nhân sẽ bị ngã 
xuống sông, hồ hoặc bị ngã dần đến thương tích. 


“”—————====... 


Phần cánh tay của Thanh long, Bạch hổ ky nhất là nằm ở giao lộ (nơi các 
con đường giao nhau) gọi là giáo kiểm sát. Nếu lại có đường nước chảy qua 
phía đầu huyệt mộ chủ sẽ bị thương tích do đao kiếm. 

Khi xem xét địa hình cần phải xem xét cả trên dưới, trước sau một cách 
toàn diện. Nếu phần trên của núi mà không ngay ngắn thì ngũ tỉnh không 
thể hình thành. Dưới chân núi không chỉnh thể thì mạch sẽ tán loạn. Nếu 
hình thế như hình cây cọ thì không thể dùng được. 

Nếu như bên trái bị khuyết trống, bên phải các sa hộ vệ nối tiếp nhau 
trùng trùng điệp điệp thì góc từ bên trái thổi vào không được che chắn, 
khiến cho khí không thể tụ lại. Nếu cứ dùng huyệt có hình thế như vậy chỉ 
tốn - công vô ích. Nếu như phần bên phải của huyệt bị khuyết trống cũng 
tương tự như vậy. 
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Giao lộ oà Ke sâu 


Có thuyết khác cho rằng, nếu có dòng nước từ bên phải chảy vòng qua 
phía bên trái thì các sa phía bên trái phải có dáng cong vòng, ôm chắn dòng 
nước khiến cho khí tụ mới có thể kết huyệt. Nếu có đòng nước từ phía bên 
trái chảy vòng qua bên phải, bên trái khuyết trống thù dù bền phải có các sa 


j ` ——————————————— 


hộ vệ cũng không thể kết huyệt. Trong trường hợp nước từ bên trái chảy 
vòng qua bên phải, bên phải không có sa che chắn, bên trái sa bảo vệ trùng 
trùng điệp điệp thì cũng không thể kết huyệt. 
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Múi đá đổ xuống triur ñìnH: cây cọ 


Nước từ bên trái phảy 
vùng qua liên phải 


Bên phải nhô ra 


đên trái Khuyết trống 


—————C, 


Hình dáng là chỉ sa thủy. Tướng mạo là chỉ long huyệt. Nếu là chân 
long chính huyệt thì sa thủy có khuyết điểm nhỏ cũng có thể tu sửa để sử 
dụng. Khi đăng huyệt cần phân biệt rõ hình thế của sa, thủy là hữu tình 
hay vô tình. 

Hình thế cơ bản của long sa, huyệt trường và thủy có thể quan sát 
được. Nếu có những khuyết điểm nhỏ thì không nên quá câu nệ vào tiểu 
tiết. Nếu sa, thủy đều đẹp, bên trái, bên phải các sa đều có đáng nghênh 
tiếp, hữu tình tất kết được cát huyệt. Nếu long mạch ẩn tàng, hình thế 
của huyệt xấu thì nên bỏ đi, vì rất khó có thể chuyển được thế hung 
thành cát. 

Tuy long mạch ở thế ấn tàng, hình thế huyệt không được đẹp nhưng bên 
trái, bên phải đều có sa hậu vệ, phía trước, phía sau ở vào thế nghênh đón 
và có kháo sơn để dựa, cục đường hoàn mỹ, long mạch uốn khúc là thuộc 
loại hình thế “trong chính ngoài xiên”, đó chính là kỳ huyệt (đẹp kỳ lạ, độc 
đáo). Nếu hình thế của sa và thủy đến đẹp nhưng long huyệt không phải là 
chân long và chính huyệt thì cũng không thể tạo thành cát huyệt. Nếu nhận 
thức chỉ chú trọng vào chính huyệt không nhận thấy các huyệt lạ khác ở 
xung quanh, chỉ chú trọng vào sự bảo vệ của long, hổ sa của hai bên phải 
trải hữu tình mà không chú ý đến các yếu tố khác thì chỉ là huyệt giả, trống 
tông, hư vô. 


6. Luận về sơn địa bình dương 


Các nhà địa lý cho rằng: Sơn địa (vùng đổi núi) thuộc âm, bình địa (đồng 
bằng) thuộc đương. Vì thế khi táng huyệt tại sơn địa hay bình địa đều phải 
chiếu theo sự khác nhau về thuộc tính của âm và dương. Hạ huyệt nơi sơn 
địa phải lấy long mạch làm chủ, chỉ cần long mạch hùng tráng, có sinh khí, 
dù thủy lưu không được như ý thì vẫn phát phú quý, vì tại sơn địa âm thịnh 
dương suy. Hạ huyệt ở bình địa thì hoàn toàn ngược lại, yêu cầu nơi huyệt 
địa tốt nhất bến bề có nước bao bọc đều chảy về một nơi, xa xa có thành trì 
hộ vệ, dù long mạch có sai lệch hay không rõ ràng một chút vẫn phát phú 
quý, vì bình địa dương thịnh âm suy. Điểm tương phản nữa là: Hạ huyệt ở 
sơn địa phải dựa trên nguyên tắc tọa thực triểu không, tức sau huyệt phải 
cao, trước mặt phải rộng rãi. Tại bình địa lại phải toạ không triều mãn, tức 
sau huyệt phải rộng rãi, trước huyệt có sa, thủy đẹp là tốt. Đó là nguyên tắc 
cơ bản nhất khi hạ huyệt tại vùng sơn địa hay bình địa. Đương nhiên, khi 
táng huyệt ở sơn địa thì long, sa nhiều, rất để lựa chọn, còn bình địa thì 
tương đối khó, nên khí lựa chọn nhất định phải nghiền cứu một cách kỹ 
lưỡng nội dụng của quyển này, 
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7. Luận về bình dương huyệt 


Những điểm quan trọng nhất cần lưu ý khí hạ huyệt ở vùng bình địa bao gồm: 

Thứ nhất. thông thường táng huyệt ở bình địa, mộ huyệt tốt nhất là đặt bên 
trên nước, tức là đặt mộ trên một nơi đất nhô lên, phía dưới là dòng nước chảy 
qua. Nếu bốn bề có nước bao quanh ở giữa có một gò đất nhô lên thì đây là nơi 
tốt nhất để hạ huyệt, đó gọi là “Kỳ huyệt” 

Thứ hai. sau khi đã định được vị trí hạ huyệt, thì việc cần thiết thứ hai là 
lập hướng. Sau khi dùng la bàn định vị triều hướng, phải dựa theo thứ tự của 
12 phương vị mà lập hướng. Phải chọn được sinh hướng hoặc vượng hướng. 
Đồng thời còn phải chú ý mấy vấn đề sau: thứ nhất, mình đường ở chính hướng 
phải cao một chút. Thứ hai, phương vị Lâm quan, Quan đới cũng phải cao một 
chút, nếu như không có đất cao, thì hướng này phải có phòng ốc, chùa miếu. 
đình tháp. Nếu đều không có những thứ này thì nhất định phải đắp một gò đất 
cao để bổ cứu. 

Thứ ba. hạ huyệt ở bình địa, long mạch rất khó nhận biết, phải nhờ vào 
thủy lưu để xác định. Căn cứ vào nguyên lý long thủy tương giao, thủy xuất từ 
trái sang phải, long mạch cũng xuất từ trái sang phải, thủy từ phải sang trải, 
long mạch cũng từ phải sang trái. Nơi có hai dòng thủy lưu tương hội chính là 
nơi lai long kết mạch. đây chính là vếu quyết nhận biết long mạch nơi bình địa. 
Sau lưng mộ huyệt nơi bình địa nhất định không được có kiến trúc cao lớn, 
càng không được xây dựng tường chắn. Nếu như xung quanh mộ huyệt không 
thấy có thủy lưu, thì có thể quan sát lúc trời mưa, phàm nơi nước mưa tụ lại thì 
có thể xác định là thuỹ. 


8. Luận về bình dương địa 


Muốn cầu nhân đỉnh thịnh vượng, phải lập sinh hướng. Sinh phương cao 
lớn, sinh thủy đến chầu, trước cao sau thấp, huyệt tỉnh đột khởi, sinh thủy về 
kho, tất phát nhân định. 

Muốn cầu đại phú, phải lập vượng hướng. Vượng phương cao lớn, vượng 
thủy đến chầu, có thể phát phú quý, trước minh đường phải có tụ thủy, cho nên 
nói: “minh đường giống như lòng bàn tay, chủ đại phú”. Trước huyệt phải có án 
hình cánh cung, cho nên nói: “án nhô hình mu bàn tay, chủ tích tiền tài”. Dưới 
sa phải có nghịch thuỷ (dòng nước chảy ngược), nghịch thủy một thước có thể 
phát phú, khứ thủy phải về kho, cho nên nói: “phải được phú, tài quy khếT, tích 
tài chính là thủy vậy. 

Muốn cầu đại quý, Lâm quan phương phải cao lớn đẹp đẽ, Lâm quan thủy 
đến chầu, hoặc tụ vật, Trì mã quý, Tạo sơn quý, phía trước có đỉnh núi cao, 


lớn &x 


huyệt tỉnh đột khởi thật cao, nếu đề thủy (thủy thấp yếu) tất vô lực, không 
phát đại phú. Muốn thỉnh quý nhân phải gặp được Tam cát Lục tú, chủ phát 
đại quý. Ngoài ra còn phải toạ không triều mãn, thủy không về kho cũng không 
phát quý. 

Muốn cầu thọ cao, khí mạch phải hùng tráng. Trước cao sau thấp, cưỡi trên 
đại thuỷ. Thủy tức là sơn vậy. Thiên trụ sơn cao thì thọ ngang Bành Tổ. Sau 
huyệt là thiên trụ, thủy phải quý khố tuyệt. Hoặc phương Càn có ao hồ, hoặc 
rãng nước, chủ thọ. Nếu tại phương vị Bệnh, Tử có nước chảy tất chủ yếu 
mệnh. Phải quan sát, thẩm tra cần thận. 


9. Bình dương Quý nhân lộc mã 


Táng huyệt ở bình địa thì Quan lộc chủ yếu thể hiện ở hai hướng 
Lâm quan và Quan đới phải có đỉnh núi cao. Bình dương và sơn địa 
không giống nhau, sơn địa phải lấy núi cao là Qúy nhân, ở bình địa phải 
lấy gò lồi làm Quý nhân. Nếu có sơn thì luận sơn, không có sơn thì luận 
thủy, thủy trì (ao hồ) chính là sơn phong (đỉnh núi), tiểu cấu (rãnh nước) 
là Văn bút, nên khảo sát một cách linh hoạt để giải quyết được nỗi lo 
không có Quý nhân, Lộc mã. Chỉ cần thủy lưu hợp hướng thì vẫn chủ 
hiển quý, sang giàu. 

ĐỔ HÌNH TỰ VƯỢNG HƯỚNG LỘC TỔN TIÊN 
THỦY QUÝ NHÂN PHONG LỘC SƠN HIỆN THỦY PHÁP 


Hồ, 
Thuỷ Hai kg ˆ 
khẩu hợp d 
tạ = lưu š Đỉnh nói 
Giáp chảy .—— — (Tân) 
Tâ 


Giáp là phương Thai trong Kim cục. Có thể dùng la bàn đơn giản đối 
chiếu với đồ hình tức là lập 12 hướng để xác định. Hai thủy lưu hợp lại 
tại Giáp uốn khúc bao bọc huyệt tỉnh. Tại Bính, Định có khe nước nhỏ 
lưư động, có thể xem là Bút giá, Tam đài. Tại hướng Tân có ao hồ, có 
thể xem là đỉnh Quý nhân, tất cả đều hợp hướng, hợp vị, cho nên chủ 
phú quý. 

ĐỒ HÌNH VƯƠNG LONG PHỐI SINH HƯỚNG QUY KHỔ 


Khe 


Chủ về nhân đình thịnh vượng, thọ cao. Cũng có thể dùng la bàn để đối 
chiếu với đồ hình, rất. đễ xác định. Đầu tiên là xác định 12 hướng, Quý là 
thủy khẩu, Tốn là lai thủy quanh co uốn khúc chảy qua các hướng Đinh, 
Khôn, Thân, cùng hợp với đại thủy (hợp lưu lớn) cùng quy về kho cũng là cát 
tướng. 


ĐỒ HÌNH BÍNH NGỌ HƯỚNG HOA GIẢ ĐỊA 
ĐẠI HOÀNG TUYỂN THỦY PHÁP 
Thuy xuất từ Khôn 
Hướng Khôn Thân 
đến Tốn Ty 


Cấn Càn 

Đây là hình đồ biểu thị một hung huyệt. Lưng huyệt dựa vào Tân sơn, 
vi phạm nguyên tắc cơ bản của việc táng huyệt tại bình địa là toạ không 
triều mãn; Thủy lưu xuất phát từ Khôn Thân hướng về phía Tốn Ty, xung 
phá phương vị Lâm quan, cho nên chủ bại tuyệt. 

Nếu Lâm huyệt thủy lưu không thể quy về một được, thì phải khiến cho 
thủy tại sinh, vượng hướng quy về chính khố, các hướng khác không bàn. 
Ngoài ra, không được để cho thủy lưu xung phạm Thiên canh (phương vị sao 
Thiên canh), tức trên các phương vị Thìn, Tuất, Sửu, Mùi không được có 
thủy lưu xung phá hoặc tạp loạn, cũng không được để cho bốn phương vị 
Tuất, Càn, Chấn, Đoài có thủy lưu chạy thắng đến miệng huyệt, đây đều là 
hung tướng. 

10. Minh họa bình dương huyệt pháp 

Bình dương tạo huyệt dự sơn phân, 

Thời sư uô dộ tổng quan môn. 

Thiên tóng thiên phần tịnh uạn chúng, 

Tuyệt sát thiên gia uạn hộ tôn. 

Giang hồ hà hải hiệu bình dương, 

Phong thủy chân truyền các hữu hùnh. 

Ty phong ty thủy chân tuyêt địa, 

Phong xuy thủy kích tho định trường. 


Sơn thuộc âm hề đương thụôc đương, 

Cao khởi uì âm đê thị dương. 

Sơn lũng tàng phong ut chân huyệt, 

Phong xuy thủy kích bần yếu tuyệt. 

(Đại ý: Nguyên tắc đặt huyệt ở bình dương khác với ở vùng sơn địa, 
nếu thầy địa lý không biết phép tắc đó lại chiếu theo nguyên tắc điểm 
huyệt ở vùng sơn địa tất hung hoạ giáng xuống, con cháu bại tuyệt.ở vùng 
sông hồ, biến cả gọi là bình dương, phong thủy lại phân thành hai loại, 
một vùng tránh gió tránh nước là chân huyệt, mọt vùng gió thối, nước 
chảy mạnh lại là chân huyệt, con cháu hưng thịnh. Sơn địa thuộc âm 
bình dương thuộc dương, nơi cao là âm, chỗ thấp là dương. Tại vùng sơn 
địa tàng phong (kín g1ó) là chân huyệt, nếu gió thối, lưu lượng nước cuốn 
mạnh tất chủ yếu tuyệt). 

Bình dương mình đường cao hưu cao, 

Kim ngôn tích khố mẽ thành ngao. 

Bình dương huyệt hậu nhất xích đê, 

Cá cá nhị tôn hội độc thư. 

Bình dương td hữu lưỡng biên đê, 

Huynh đệ lưởng các tác thượng thư. 

Bình dương mình đường đê hựu cao, 

Trưởng thứ lưỡng biên túc phú nhiêu. 

Bình dương mình đường như chường tâm, 

Các phòng gia phú đểu lượng kim. 

(Đại ý: Ở miền bình dương Minh đường trước huyệt cao dần lên thì trong 
nhà vàng bạc, của cải chất thành kho. Phía sau huyệt thấp xuống một thước 
tất con cháu ham chuyện học hành. Hai bên huyệt mộ đều thấp thì anh em 
quyền cao chức trọng. Minh đường trước huyệt từ thấp dần cao lên thì dòng 
họ trên dưới đều phát phú quý. Minh đường hình dạng giống như lòng bàn 
tay, nhà nhà đều phú quý). 

Bình dương mình đường đê hựu đê, 

Vàng kim ugn lượng đã hoá khôi. 

Bình dương phần hậu cao úp chúng, 

Các phòng thoứt bat nhân tuyêth chung. 

Bùnh dương tủ hữu cao ấp huyệt, 

Huynh đệ lưỡng phòng nhân tất tuyệt. 

Bình dương hữu đê tả biên cao, 


Phùng cao bại tuyệt đê tất nhiêu. 

Thủy ngoại cao phú đê bại tuyệt, 

Sơn đữ bình nguyên phản phúc suy. 

(Đại ý: Ở miền bình dương minh đường trước huyệt thấp dần xuống thì 
vàng bạc nghìn lượng cũng thành tro. Phía sau huyệt mộ có phần mộ cao 
chấn áp khiến con cháu bại tuyệt. Hai bên phái trái cao chắn lấp huyệt, 
trưởng thứ đều tuyệt tự. Nếu bên phải thấp bên trái cao thì huyệt nằm chỗ 
cao tất bại tuyệt, chỗ thấp lại phú quý. Thủy lưu bên ngoài huyệt nếu tụ chỗ 
cao tất chủ giàu sang, nếu tụ chỗ thấp thì bại tuyệt). 

11. Ky long quyết 

Phần trên có đề cập đến sự phối hợp âm dương giữa long và thủy, đó cũng 
chính là sự phối hợp của Ky long lập hướng và trái phải xuất thủy lưu. Nếu 
thủy lưu không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến huyệt mộ. Ký long (cưỡi long) kết 
hợp với thủy hướng sẽ tạo thành các thế sau: 

Cưỡi Nhâm Bính long, lập Bính Ngọ hướng. Bên phải xuất thủy lưu ở Đình 
là Suy phương. Bên trái xuất thủy lưu tại Giáp là Lộc tồn. 

Cưỡi Quý Sửu long, lập Định Mùi hướng. Bên trái xuất thủy lưu tại Khôn là 
Mộ hướng. Bên trái xuất thủy lưu tại Tốn là Dưỡng hướng. 

Cưỡi Cấn Dần long, lập Khôn Thân hướng. Bên phải xuất thủy lưu tại Canh 
là Mộc dục. Bên trái xuất thủy lưu tại Đinh là Tá khố. 

Cưỡi Giáp Mão long, lập Canh Dậu hướng. Bên phải xuất thủy lưu tại Tân 
là Suy hướng. Bên Trái xuất thủy lưu tại Bính là Lộc tồn. 

Cưỡi ất Thìn long, lập Tân Tuất hướng. Bên phải xuất thủy lưu tại Cân là 
Tuyệt vị, bên trái xuất thủy lưu tại Khôn là Tuyệt hướng, 

Cưỡi Tốn Ty long, lập Càn Hợi hướng. Bên phải xuất thủy khẩu tại Nhâm 
là Mộc dục. Bên trái xuất thủy lưu tại Tân là Tá khố. 

Cưỡi Bính Ngọ long, lập Mùi Tý hướng. Bên phải xuất thủy lưu tại Quý là 
Suy phương. Bên trái xuất thủy lưu tạo Canh là Văn khố. 

Cưỡi Đình Mùi long, lập Quý Sửu hướng. Đên phải xuất thúy lưu tại Cấn là 
Tuyệt vị. Bên trái xuất thủy lưu tại Càn là Tuyệt hướng. 

Cưỡi Khôn Thân long, lập Cấn Dần hướng. bên phải xuất thủy lưu tại Giáp 
là Mộc dục. Bên trãi xuất thủy lưu tại Quý là Tá khố. 

Cưỡi Canh Dậu long, lập Giáp Mão hướng. Bên phải xuất lưu thủy tại ất là 
suy phương. Bên trái xuất thủy lưu tại Nhâm là Văn khố. 

Cưỡi Tân Tuất long, lập Ất Thìn hướng. Bên phải xuất thủy tại Tốn là 
Tuyệt vị. Bên trái xuất thủy lưu tại Cấn là Tuyệt hướng. 


Cưỡi Càn Hợi long, lập Tến Ty hướng. Bên phải xuất thủy lưu tại Bính là 
Mộc dục. Bên trái xuất thủy lưu tại ất là Tá khố. 

12. Long quyết 

Căn cứ vào la bàn thì có thể trắc định được như sau: 

Ất long: Thủy khẩu tại Tôn, tại Càn. 

Định long: Thủy khẩu tại Quý, tại Cấn. 

Tân long: Thủy khẩu tại Ất, tại Tốn. 

Quý long: Thủy khẩu tại Định, tại Khôn. 

Ất long đắc Ngọ, nhập thủ tại Cấn. 

Định long đắc Dậu, nhập thủ tại Tốn. 

Tấn long đức Tý, nhập thủ tại Khôn. 

Quy long đắc Mão, nhập thủ tại Càn. 

Long nhập thủ ở trên là phú quý. Nếu như có sự sa: biệt thì sự họa phúc 
là khác nhau, như: Khám long tọa Tuất, Cấn long tọa Giáp, Chấn long tọa 
Dân, Tốn long tọa Mão, Ly long tọa Dậu, Càn long tọa Tý. Long nhập thủ 
mà biến thì sự cát hung cũng tùy theo sự biến đổi ấy, có thể phạm phải tám 
sát. Vì vậy, tránh hung gặp cát cần coi trọng việc dùng long. 

Long có sinh, vượng, tử, tuyệt, bao quát thành hai phương điện hình tượng 
và lý khí. Cái gợi là hình tượng sinh vượng tức là long mạch lúc ẩn lúc hiện, 
khí thế mạnh mẽ. Cái gọi là hình tượng tử, tuyệt tức là long mạch khuyết 
thiếu, yếu ớt. Cái gọi là lý khí sinh vượng tức chỗ long nhập thủ đầy đặn, tròn 
trịa. Cái gọi là lý khí tử tuyệt tức là chỗ long nhập thủ phạm hung sát. 

Hình tượng đã xác định ra sinh vượng, còn phải dùng ngoại bàn của la 
kinh để xem dòng thủy của bên trái huyệt, dòng thủy giao hội với chữ nào, 
hình tượng thuộc cục nào, rồi đối chiếu với ngoại bàn. Nếu như hình tượng 
và lý khí đều đẹp, mà sa thủy tỉnh mỹ thì có thể phát phú quý vậy. 

Phàm xem đất kết huyệt, dùng ngoại bàn của la kinh xem thủy khẩu. 
Nếu như giao ở sáu chữ: Tân, Tuất, Càn, Hợi, Nhâm; Tý là Ất long Hỏa cục. 
Dùng nội bàn của la kinh, Ất trường sinh tại Bính Ngọ, vượng tại Cấn, Dần, 
mộ tại Tân, Tuất từ Bính Ngọ nhập thủ là sinh long, 

Từ Ất Thìn nhập thủ là Quan đới long, từ Giáp Mão nhập thủ là Lâm 
quan long, từ Cấn Dần nhập thủ là vượng long. Thế đó đều được coi là lý khí 
sinh vượng, nếu như phối hợp với hình tượng lại thế minh vượng thì thực 
đại phát. Từ Nhâm Tý nhập thủ là Bệnh long. Từ Càn hợi nhập thủ là Tử 
long, từ Canh Dậu nhập thủ là Tuyệt long, ấy là lý khí phạm tử tuyệt, dù 
cho hình tượng của long có sinh vượng cũng không thể phát được. 
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13. Tầm long quyết 


Hồa cục Ất long sinh vượng, tử tuyệt 


Thủ là 
Sinh 
long 


ẤT LONG 
SINH, VƯỢNG, 
TỬ, TUYỆT 


Dưới đây là ba hình đồ về Sinh, Vượng, Quan đói long. Nhập thủ hợp 
hướng, đại địa đại phát, tiểu địa tiểu phát, không ngừng phát đến hai, 
ba mươi năm. Sau ba mươi năm thì ngưng phát, đó cũng là cái lý của tạo 
hóa vậy. 

Hình đồ 1: Hỏa cục Sinh long nhập thủ 
Long từ Bính Ngọ lại, thủy xuất ra Tân Tuất. 


Sinh long nhập thủ 


¬ sĩ 


Hình đồ 2: Hỏa cục Vượng long nhập thủ 
Long từ Cấn Đần lạt, thủy xuất ra từ Tân Tuất. 


Thủy khẩu 


Hình đồ 3: Hỏa cục Quan đới long nhập thủ 


Long từ Ất Thìn lại, thủy xuất ra từ Tản Tuối. 


Thủy khẩu 


Dưới đây là ba hình đồ Hỏa cục Bệnh, Tử, Tuyệt long. Long nhập thủ tuy 
tốt, nhưng không phát. 
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Hình đồ 1: Hóa cục Bệnh long nhập thủ 
Long từ Nhâm TY lợi, thủy xuất ra từ Tân Tuất. 
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Hình đồ 2: Hỏa cục Tử long nhập thủ 
Long từ Càn Hợi lại, thủy xuất ra từ Tôn Tuất. 


Thủy khẩu 


329 


Hình đồ 3: Hỏa cục Tuyệt long nhập thủ 
Long từ Canh Dậu lại, thủy xuất ra từ Tân Tuất. 


Long có Sinh, Vượng, Tử, Tuyệt. Sinh, Vượng là cát tướng; Tử, Tuyệt là 
hung tướng. ở trên biểu thị Sinh, Vượng, Tử, Tuyệt của Hóa cục ất long. Cần 
dùng ngoại bàn của la kinh để xem thủy khẩu, khủy khẩu ở khoảng Tân, 
Tuất, Càn Hợi, Nhâm, Tý là Hỏa cục ất long. Dưới đây là hình đề biểu thị 
Thủy cục Tân long, Kim cung Định long, Mộc cục Quý long. 


Thủy cục Tân long sinh vượng tử tuyệt 


TÂN LONG 
SINH, VƯỢNG, 


TỬ, TUYỆT 


Phàm xem đất kết huyệt, dùng ngoại bàn của la kinh xem thủy khẩu. Nếu 
như sáu chữ: Ất, Thìn, Tốn, Ty, Bính, Ngọ giao nhau là Thủy cục Tân ]ong. 
Dùng nội bàn của la kinh để xem, Tân trường Sinh tại Nhâm Tý, Vượng tại 
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Khôn, Thân, Mộ tại ất, Thìn. Nếu như từ Nhâm Tý nhập thủ, là Sinh long. 
Tân, Tuất nhập thủ là Quan đới long. Canh, Dậu nhập thủ là Lâm quan long. 
Khôn, Thân nhập thú là Vượng long. ấy đều là lý khí sinh vượng, kết hợp với 
hình tượng long lại càng phát mạnh. Bính, Ngọ nhập thủ là Bệnh long. Tốn ty 
nhập thủ là Tử long. Giáp, Mão nhập thủ là Tuyệt long. ấy là lý khí phạm phải 
tử tuyệt, dù hình tượng long có sinh vượng thì khó phát vậy. 

Dưới đây là ba hình đồ về Sinh, Vượng, Quan đới long. Nhập thủ hợp 
hướng, đại địa đại phát, tiểu địa tiểu phát, không ngừng phát đến hai, ba 
mươi năm. Sau ba mươi năm thì ngưng phát vậy. 


Hình đồ 1: Thủy cục Sinh long nhập thủ 
Long từ Nhâm Tý lại, Thủy xuốt ra Ất Thìn. 


nụi dệut 
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Hình đồ 2: Thủy cục uượng long nhập thú 
Long từ Khôn Thân lại, Thủy xuất ra Ất Thìn. 


Thủy khẩu 
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Hình đồ 3: Thủy cục Quan đới long nhập thủ 


Long từ Tân Tuất lại, Thủy xuất ra Ất Thìn. 


Dưới đây là ba hình đề Thủy cục Bệnh, Tử, Tuyệt long. Long nhập thủ 
tuy tốt, nhưng không phát. Nếu như lập hướng có sự sai biệt thì khó tránh 
được hung. Long đã tử tuyệt hướng lại không tốt, hung lại thêm hung, cho 
nên nói không phát là vậy. 

Hình đồ 1: Thủy cục Bệnh long nhập thủ 


Long từ Bính Ngọ lại, Thủy xuất ra Ất Thìn. 


Thủy khẩu 


Hình đồ 2: Thủy cục TỦ long nhập thủ 


Long từ Tốn Ty lợi, Thủy xuất ra Ất Thìn. 


Thủy khẩu 


Hình đồ 3: Thủy cục Tuyệt long nhập thủ. 
Long từ Giáp Mão lại, Thúy xuất ra Ất Thìn. 


Kim cục Đừnh long sinh vương tử tuyệt 


Phàm xem đất kết huyệt, dùng ngoại bàn của la kinh, xem thủy khẩu. 
Nếu như ở sáu chữ: Quý, Sửu, Cấn, Dần, Giáp, Mão giao nhau là Đinh long 
Kim cục. Dùng nội bàn của la kinh xem, Đình trường Sinh tại Canh Dậu, 
Vượng tại Tốn, Ty, Mộ tại Quý Sửu. Nếu như Canh Dậu nhập thủ là Sinh 
long, Định, Mùi nhập thủ là Quan đới long, Bính Ngọ nhập thủ là Lâm 
quan long. Tến Ty Nhập thủ là Vượng long. Ấy là lý khí sinh vượng, lại phối 


với hình tượng thì càng phát mạnh. Giáp Mão nhập thú là Bệnh long. Cấn, 
Dần nhập thủ là Tử long. Ây là lý khí tử tuyệt, dù hình tượng long có sinh 
vượng cũng không phát được. 


Dưới đây là ba hình đồ về Sinh, Vượng, Quan đới long. Nhập thủ hợp 
hướng, đại địa đại phát, tiểu địa tiểu phát, không ngừng phát đến hai, ba 
mưởơ) năm. Sau ba mươi năm thì ngưng phát vậy. 


Hình đồ 1: Kim cục Sinh long nhập thủ đồ 
Long từ Canh Dậu lại, Thủy xuất Quý Sửu 


Hình đồ 2: kim cục uượng long nhập thủ 


Long từ Tốn Ty lại, Thủy xuất ru từ Quý Sửu. 


Hình đồ 3: kừn cục Lam quan long nhập thủ 


Long từ Bính Ngọ lại, Thủy xuất ra từ Quý Sửu. 


Lâm quan 


Thủy khẩu 


Dưới đây là ba hình đồ Kim cục Bệnh, Tử, Tuyệt long. Long nhập thủ tuy 
tốt, nhưng không phát, vì không được khí minh vượng. Nếu như lập hướng có 
sự sai biệt, khó tránh khỏi hung. Long đã tử tuyệt, hướng lại không hợp, hung 
lại càng thêm hung vậy. 
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Hình đô 1: Kin cục Bệnh long nhập thủ 
Long từ Giáp Mão lợi, Thủy xuất ra từ Quý Sửu. 


Thủy khẩu 


Hình đồ 2: Kim cục Tử long nhập thủ 
Long từ Cấn Dân lại, Thủy xuốt ra từ Quý Sửu. 


Thủy khẩu 
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Hình đồ 3: kừn cục Tuyệt long nhập thủ 
Long từ Cấn Dần lại, Thủy xuất ra từ Quý Sửu. 


Thủy khẩu 


Mộc cục Quý long sinh vượng tử tuyệt 


QUý LONG 
SINH, VƯỢNG, 


TỬ, TUYỆT 


Phàm xem đất kết huyệt, dùng ngoại bàn của la kinh, xem thủy khẩu. 
Nếu như ở sáu chữ: Định, Mùi, Khôn, Thân, Dần, Dậu giao nhau là Quý 
long Mộc cục. Dùng nội bàn của la kinh xem, Quý trường sinh tại Giáp Mão, 
vượng tại Càn, Hợi, mộ tại Định, Mùi. Nếu như Giáp Mão nhập thủ là Sinh 
long. Quý Sửu nhập thủ là Quan đới long, Nhâm Tý nhập thủ là Lâm quan 
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long. Càn, Hợi nhập thủ là Vượng long. Ấy là lý khí sinh vượng, phối với 
hình tượng long, lại càng phát mạnh. Khôn. Thân nhập thủ là Tử long, 
Bính. Ngọ nhập thủ là Tuyệt long. Ấy là lý khí phạm tử tuyệt, tuy được hình 
tượng long sinh vượng, cũng không phát vậy. 

Dưới đây là ba hình đề về Sinh, Vượng, Quan đới long. Nhập thủ hợp 
hướng, đại địa đại phát, tiểu địa tiểu phát, không ngừng phát đến hai, ba 
mươi năm. Sau ba mươi năm thì ngưng phát vậy. 

Hình đồ 1: Mộc cục Sinh long nhập thủ 


long từ Giáp Mão lại, Thúy xuốt ra từ Định Mùi. 


Thủy khẩu 
Hình đồ 2: Mộc cục Vượng long nhập thủ 
Long từ Càn Hợi lạt, Thúy xuất ra từ Định Mùi. 


Đình Thủy khẩu 
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Hình đồ 3: Mộc cục Quan đới long nhập thủ 
Long từ Quý Sửu lại, Thủy xuất ra từ Định Mùi. 


Dưới đây là ba hình đồ Hỏa cục Bệnh, Tủ, Tuyệt long. Long nhập thủ tuy 
tốt, nhưng không phát là bởi không có khí sinh vượng. Nếu như lập hướng mà 
saI thì khó tránh được hung. Long đã tử tuyệt, hướng lại không hợp, hung lại 
thêm hung vậy. 

Hình đồ 1: Mộc cục Bệnh long nhập thủ 


Long từ Canh Dậu lại, Thủy xuất ra từ Định Mùi. 
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Hình đồ 9: Mộc cục Tử long nhập thủ 
Long từ Khôn Thân lại, Thủy xuất ra từ Định Mùi 


Thủy khẩu 


Hình đồ 3: Mộc cục Tuyệt long nhập thủ 
Long từ Bính Ngọ lại, Thủy xuất ru từ Định Mùi. 


V. LUẬN VỀ HÌNH HUYỆT, Sñ THỦY 

1. Luận về ý nghĩa hình dạng kỳ lạ và hướng của sa 

Sa có sa ẩn, sa hiện, có thân, có sơ nhưng cần quan sát kỹ hình dáng và 
hướng của nó. Ša có hình kỳ quái như hình sừng trâu hoặc răng hổ gọi là 
thoát lậu. Sa có hình đầu tròn được ví như rồng thiêng ngậm ngọc quý, 
tướng chầu huyệt mộ. 

Sa nằm ở bên trái, bên phải của huyệt trường. Nếu nhìn thấy là sa hiện. 
Nếu không nhìn thấy là sa ẩn. Sa hướng vào huyệt gọi là thân. Sa quay 
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lưng vô tình với huyệt gọi là sơ. Phương pháp quan sát sa chỉ cần sa có 
hướng quay về huyệt, không quay lưng vô tình với huyệt được xem là đẹp. 

Kỳ: Điểm khác lạ của sa. 

Quái: Nghĩa là xấu xí, kỳ lạ. 

Sa nhỏ ở bên trái, bên phải của huyệt trường muôn hình vạn trạng. Vì vậy 
cần phải có phương pháp xem xét cần thận. Nên lựa chọn những sa có dáng 
đẹp, tròn, ngay ngắn, không nghiêng lệch, vỡ nát và các sa hướng vào huyệt. 
Những sa có hình dáng kỳ quái, xấu xí thì nên loại bỏ, không sử dụng. 

Bên huyệt trường, nếu hình dáng các sa xấu xí, nhọn và sắc như răng 
hổ, như sừng trâu, thoát lậu mà để lộ hết huyệt ra ngoài gọi là sa tố tụng. 
Hình dáng như thế không mang ý nghĩa tốt đẹp. Nếu có những dáng sa này 
thì người trong gia tộc nặng sẽ bị họa tranh chấp, kiện tụng, nhẹ bị vướng 
vào chuyện thị phi, rắc rối, là sa hung tướng. Nếu sa có đường nước uốn lượn 
ôm vòng lại một cách hữu tình được xem là cát tướng. 

Phần đầu của sa tròn và trơn nhăn, nơi tiếp giáp với đầu của long mạch, hướng 
về minh đường như dáng rồng ngậm ngọc triều cống cho huyệt là cát tường. 


&úc của hình phong 


Răng hể 


Hướng 0i thuận 
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2. Sa thủy quý cần phải đẹp và rõ rằng 

Nước chảy nghiêng ngược với hướng núi tất tha hương cầu thực. 

Gốc có lớn và bền vững Lhỉ cảnh là mới sum sẻ, tối tưới. Nguễn cÓ sâu thì sông mới chây đài 
Cần chân long để có chính huyệt. cẩn đồng nước đẹp cđlể sa dược rõ ràng, Khí l£@œ nủi cao mà 
thấy đồng nước chây nghiêng thỉ thoát quan mất chức, Vào huyệt thấy quân se: đến chay di tất 
phải tha hương, 


Sun hủ đi 


Thuỷ hủ ñi 
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œ 
Thuỷ bủ đi 


“Gốc”: Chỉ tổ sơn ở phía xa. 

“Cành nhánh”: Chỉ các chị, nhánh của long được phân chia. 

Tổ sơn cao lớn tất phân ra nhiều long mạch vượng. Những nguồn nước 
sâu thường phân thành những dòng chảy dài và nhanh. 

Nếu chân long phát triển một cách đặc biệt, tất có sự phân ra rồi hợp lại. 
Cần phải sử dụng những phương pháp phù hợp để tìm kiếm chân long, 
chính huyệt, không nên nhầm lẫn. 

Hình thế của sa và thủy đều đẹp, thanh tú, đáng sa tròn, tuyệt đối 
không có dáng thô, ác, đối với huyệt là hữu tình mới được xem là đất quý. 
Khi đăng huyệt theo thế nước chảy nghiêng, tất chủ sẽ mất quan chức. Nếu 
là người dân bình thường tất sẽ bị vướng vào chuyện kiện tụng khiến thân 
bại danh liệt. Nếu phần đầu của núi hướng ra ngoài mà quay lưng lại với 
huyệt, đó hoàn toàn là thiếu sự thân tình, chủ về phản bạn và phải rời xa 
quê hương. Nếu sự quay lưng vỏ tình đó mà xuất phát từ bên trái tức ứng 
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vào trưởng phòng. Nếu xuất phát từ bên phải tất ứng vào phòng 3, Dương 
Công đã từng nói rằng: “Một dòng nước bỏ đi hai dòng nước bỏ đi, các dòng 
nước đều nhất tề bỏ đi, không quay đầu trở lại, tất chủ sẽ rời xa quê hương, 
tha phương cầu thực, không thể cứu vãn”. 

3. Luận về sa sơn cần chú trọng tới hình thế của dòng nước 

Nếu thấy văn bút cô độc, mực Lrong nghiên vận dục, giống như bức tường ngắn bước 
Liễn của kẻ øÿ như Khuông Hằng, như Tên Kính. tài sản bị đồng nước chắn ngang, Cng hút 
mật ngọt LrÊn hea. ngọn núi nhỏ tròn trịa. Loa danh Ôm ấp sâu kco. Một năm 9 lấn thăng 
quan tiến chức, lất đo dèng nước uện lượn, sếp khúc 9 lần. Mười năm cũng không dược 

thăng quan tiên chức cũng đều là do hình thế núi sông, 


hè 


Bản äø để nước iự trưúp mình ñường 
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4ựng cầu chấn (ầm giam dòng cháy của nước 


Đình núi nhô cao và trơ trọi, bên trái, bên phải đều không có núi hộ vệ 
gọi là núi cô độc. Ngọn núi nhọn mà có thế đẹp được gọi là văn bút. Nước 
tích tụ trước đường tạo thành nghiên mực. Đường nước chảy nghiêng, nước 
không trong gọi là mực bị vấn đục. Khuông Hằng là người thời Hán, do nhà 
nghèo không có tiền để mua dầu thắp đèn nên đã đục rất nhiều lỗ hổng trên 
vách nhà mình để lấy ánh sáng từ nhà hàng xóm mà đọc sách. Tôn Kính là 
người nước Sở, ông đã đóng cửa ngồi trong nhà đọc sách 10 năm không ra 
ngoài. Ông dùng dây thừng cột tóc của mình vắt qua xà ngang nhà để thức 
mà đọc sách. 
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Bốc thị viện dẫn ra hai tấm gương nỗ lực học tập nhưng qua đó cũng nêu 
lên một lý lẽ rõ ràng rằng: Văn bút tuy có đẹp nhưng cô độc, nước có đọng lại 
thành nghiên nhưng mực lại vấn đục thì tuy có chuyên cần biếu học cũng 
không thể thành công. 

Các sa thủ bên trái và bền phải nằm ngang mà phủ phục quay đầu vào 
trong huyệt gọi là tài sơn. Không nhất thiết quá coi trọng vào hình thế, mà 
cần lấy sự ôm ấp, phủ phục làm tốt lành. 

“Loa danh”: Chỉ một loài ong đất, hình dạng như loài ong bình thường, 
nhưng có màu xanh. Sâu keo là một loại sâu nhỏ, màu xanh, thường sống 
trên cây dâu. Ong đất do hay nhằm sâu keo là con của mình nên thường 
nằm ấp trứng sâu trên cây dâu suốt 7 ngày, lại thêm 7 ngày dưỡng dục sâu 
non. 

Nếu Thanh long, Bạch hổ ôm vòng, bao bọc quanh một ngọn núi nhỏ là 
dấu hiệu cho thấy chủ về có con nuôi. Nếu ngọn núi nhỏ ở bên trong không 
tròn, nhăn tất người trong gia tộc dễ bị hỏng thai. 

“Một năm 9 lần thăng tiến” chỉ sự thăng tiến vô cùng nhanh. Đây là hiệu 
ứng, là kết quả của dòng nước uốn cong gấp khúc 9 lần. Trong trường hợp 
suốt 10 năm không được thăng quan tiến chức là do hình thế núi sông 
không tốt đẹp gây nên. Nếu sơn thủy không có sự ôm vòng, bao bọc thì 
đường công danh sẽ bị trì trệ, không có bước tiến. Sự trì trệ này cũng là kết 
quả của hình thế núi sông không tốt đẹp gây ra. Công danh thăng tiến là do 
huyệt mộ hấp thụ được tỉnh khí của sơn thủy. Ở dây có sử dụng con số 9 
hoặc 10, đó chỉ là con số phiếm định để chỉ số lượng lớn, láp đi lặp lại nhiều 
lần, tuyệt nhiên không phải là con số cụ thể, chính xác. 

4. Luận về sa thủy không nền quá câu nệ vào phương vị 

Nếu thủy uốn khúc hữu tỉnh, dù không hợp với các sao thì vẫn tốt. Nếu thế núi nghiêng 
lệch, lại thêm phân đỉnh bị võ nát, đây là đấu hiệu cho thấy gia chủ bị tuyệt tự. Nguyên 
nhân là do thủy họa sơn cùng, Cia tộc bại vong đều là do núi đi, nước chảy. Không cần 
biết, sơn thủy ở phương nảo, tất cả đều là hung. 

Tình thần được chia làm ngũ tỉnh và cửu tỉnh. Ngũ tỉnh là Kim tỉnh, 
Mộc tỉnh, Thủy tinh, Hỏa tỉnh, Thổ tỉnh. Cửu tính bao gồm: Tham lang, Cự 
môn, Lộc tên, Văn khúc, Liêm trinh, Vũ khúc, Phá quân, Tả phù, Hữu bật. 
Ngoài ra phương diện thủy pháp lại có các cung là: Trường sinh, mộc dục, 
quan đới, lâm quan, đế vượng, suy, bệnh, tử, mộ, tuyệt, tha1, dưỡng. Ngoài 
ra còn có sự phân chia thành dương thủy (đường nước lộ hắn ra có thể quan 
sát được dễ dàng) và âm thủy (dòng nước ẩn tàng trong lòng đất không thể 
quan sát được). Phần chuyên luận về thủy pháp còn phân chia thủy thành 
ngự giai, hoàng tuyển và thiên tú. Nếu chỉ có một trong những yếu tế trên 
thì không đủ căn cứ để đưa ra kết luận. Các thầy địa lý trình độ bình 


thường chỉ có thể quan sát và phân biệt sự cát hung ở những mặt riêng của 
từng yếu tố. 

Ví như nói: Phương hướng của ngọn núi này hay của dòng nước này là 
hợp ở phương vị kia là hung. Dòng nước từ cung này đến là cát, từ cung 
khác đến là không cát lợi, phương pháp bổ khuyết này là hợp, phương 
pháp bổ khuyết kia là không hợp... Cần phải chú ý đảm bảo sự hài hoà 
của tất cả các yếu tố. Nếu đường nước mềm mại, hữu tình nhưng lại 
không hợp với tình tú vẫn có thể dùng được, chỉ cần sử dụng phương pháp 
tu bổ hợp lý. Nếu quá câu nệ, chú trọng vào lý khí mà bỏ đi chân huyệt là 
điều đáng tiếc. 

Nếu thế nước uyễn chuyển, uốn khúc chảy đến là vô cùng cát lợi. Sơn 
và thủy đều lấy hình thế làm chủ. Hình thế của sơn thường có những tiêu 
chuẩn cụ thể, do vậy dễ nhận biết tốt xấu để quyết định là nên sử dụng 
hay loại bó. Nếu thế núi đâm ngang, nghiêng lệch, hoặc đỉnh bị vỡ nát, 
không hợp với pháp độ, tình tú thì cho dù long huyệt có hợp cũng không 
thể sử dụng. 


Các dòng nưóc tụ lạt trường đường. ?tuyệt trường sinh ra ô giữa hố đe 
Phần đầu và phần cuối cùng của nguồn nước thường không thể tụ khí, 
không thể kết huyệt. Nếu cứ táng vào vị trí như vậy tất gặp họa liên tiếp. 
Nếu địa thế rơi vào loại thủy chạy sơn bay tất chủ nhân phải ly hương 
cầu thực và chết nơi đất khách quê người. Khi lập huyệt mà nhìn thấy dòng 
nước hay thế núi có hướng nghiêng lệch, ngọn núi bị phá vỡ thì cho dù nó ở 
phương vị nào cũng là dấu hiệu cho những điềm hung. 


Dương Công đã từng nói: “Thế nước chảy gấp. chảy nghiêng, thế núi 
nhọn và xung vào huyệt thì cho dù có được phương vị cát cũng sẽ bị suy 
vong”. Do vậy, khi lựa chọn đất để kết huyệt không chỉ chú trọng vào Lý khí 
mà còn phải chứ trọng vào Loan đầu. 


v° 

° 

⁄# 

¬‹: 
ưm 

TÔ) 


Các núi cao chọc trời xanh, đông tước uốn lượn cháy uảo đường 

5, Đỉnh có quý sa tất sẽ có quý ứng 

Nha dao giao kiểm tất làm chức lướng soái thống nh ba quân. Cổ siác mai họa thì 
được chức trí châu lãnh cạo. 

Một sa nhọn ôm ãp, bao quanh được gọ! là nha đao. Hai sa nhọn còng ôm 
ấp được gọi là giao kiếm. Hai bên thân long có dáng trễ xuống vào vị trí đeo 
kiếm chính là chỉ hình tượng vị đại tướng quân đánh Đông dẹp Bắc. Núi cao 
nối tiếp nhau, ở giữa là những núi cao và tròn được gọi là cổ (trống). Nếu các 
núi ở giữa mà cao, nhọn gọi là giác (cái tù và). Mai hoa là chỉ núi Ngũ Phong 
cao, tròn và có hình vòng cung. Tri châu tức là quan Thứ sử. 

Núi ở trước huyệt có thể nhìn thấy rõ hình thế như nha đao giao kiếm 
tất trong hàng tử tôn có người làm chức võ sư, thống soái ba quân, đánh 
Đông dẹp Bắc. Nếu dáng núi có hình mai hoa cổ giác tất chủ về điều khiển 
binh mã, nhậm chức Thứ sử. Nếu có từ ba đến năm ngọn núi cao đứng xếp 
hàng ở giữa tất sẽ tạo ra huyệt trường, con cháu sẽ đứng vào hàng quan Thứ 
sử. 
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Ngân bình, Trân chú, phúc sánh ngang Thạch Tôn. Ngọc đới, Kim ngư, 
phú quý như Bùi Độ. Tam thiên phấn đại khiến công tử hồn siêu phách lạc. 
Bát phách yên hoa khiến các bậc vương tôn say đắm. Nga Mi xuất hiện, nữ 
nhân có tướng làm quý phi. Núi Kim Cáo nở hoa, nam nhân được làm phò 
mã. Núi Nam Ngư Đại nếu ö vào vị trí cung Đoài tất làm chức Công khanh. 
Thiên Mã nằm ở phương Nam thì chức tước công hầu sẽ đến. Đốn Bút sinh 
ra nhiều văn sỹ. Trác Kỳ sinh ra nhiều tướng quân. 


š 
Hóa tình 


Thổ tinh 


Kim tinh 
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Múc tình 


Thạch Tôn là người thời Huệ Đế, Tây Tấn. Trong nhà có vườn Kim Cốc 
được xem là người vô vùng giàu có. 

Những ngọn núi nhỏ, trên nhọn dưới tròn thì được gợi là Ngân bình. Núi 
non, sơn thủy đều tròn trịa, bằng phẳng như mặt đất thì gọi là Trân chú. 
Các núi nhỏ trùng trùng điệp điệp, tạo nên thế như những chiếc bình sứ thì 
chủ sẽ đại phú đại quý. 

Mộc tỉnh bao quanh gọi là Ngọc đới. Kim tỉnh nhỏ nhắn, đẹp đx thì được 
gọi là Kim ngư. Những ngọn núi này được thân long mang đến và có thể 
nhìn thấy ở phía trước của sa thì chủ sẽ xuất đại quý. Bởi vì Kim ngư sa ở 
bên cạnh huyệt cũng giếng như quý nhân được tô điểm thêm nhiều đồ trang 
sức quý giá. Bùi Độ là người thời Đường Huyền Tông, phú quý, sang trọng 
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ngang với bậc đế vương, tế tướng. Ông là người thông minh, được phong 
chức Quốc công. 

Các núi ở huyệt trường, ngoại trừ chân long, toàn bộ các núi nhìn thấy 
được đều là sa. Nếu hình dạng có hình Bình trân thì con cháu nhanh được 
hưởng phúc, chủ yếu phúc về đường quan trường. Nếu có hình dạng Kim 
ngư tượng trưng cho quý thì sẽ phát đường phú quý. Những trường hợp ứng 
nghiệm của sa phú quý khá nhiều. 

Phấn đại, Yên hoa đều dùng để chỉ những người con gái đẹp, là mỹ 
nhân chốn khuê các và cũng đồng thời chỉ những người kỹ nữ. Những con 
số “Tam thiên”, “Bát bách” được dùng với ý nghĩa là chỉ số lượng lớn. Núi 
cao trùng trùng điệp điệp, nối tiếp nhau phía trước, phía sau, vây quanh 
bốn phía, khiến người tấn tụng không ngúót, tựa như hàng nghìn mỹ 
nhân, hàng trăm kỹ nữ mang vẻ đẹp kiều diễm khiến bao vương tôn công 
tử phải siêu lòng. Nếu có được hình dáng núi như vậy, tất đời sau sẽ được 
phú quý. Dương Công đã từng nói: “Lai long, từ xa nhìn lại đã được án 
triều tiếp đón, bên trái, bên phải vững vàng, nối tiếp nhau trông như 
hàng ngàn con ngựa đang xông thẳng vào thành. Cung nga, gác thuý, lâu 
đài mọc lên 3.000 mỹ nhân, 800 kỹ nữ vây quanh, quân sỹ hông mang 
theo kiếm hô vạn tuế, trên điện ngàn vàng lãnh chức Công khanh, cũng 
là để chỉ dáng núi này vậy”. 

Núi Nga Mi có hình trăng non đầu tháng là Thái âm im tỉnh, chủ sinh 
mỹ nhân xinh đẹp, tao nhã thanh tú, có thể được vào cung làm quý phi. 
Đồng thời chủ nhân cũng sinh nhiều con gái. Núi Kim Cáo nở hoa ở giữa 
lõm xuống hai đầu nhô cao hơn như tượng hình búi tóc người phụ nữ tất 
hàng nam tử trong gia tộc đều được xếp vào hàng công khanh. Nếu hình núi 
bị vỡ nát hoặc nghiêng lệch tất chủ dâm tà. 

Núi Kim Cáo là Thổ tỉnh, giữa bằng phẳng và hai bên nhô cao. Nếu có độ 
cân xứng với núi Nga Mi Kim tỉnh tất sẽ sinh mỹ nhân mặt hoa mày 
nguyệt. Nam nhân tất được làm phò mã, sánh đôi cùng công chúa. 

Kim ngư đại tức là Ngư Đại, là đồ trang sức của các quan đại thần thời 
Đường, Tống. Núi có dáng một đầu nhô cao, một đầu hơi chúc xuống thấp 
gọi là núi Thiên Mã, hình dáng của nó giống với sa hình Ngư đại. Nếu sa 
này nằm ở vị trí của Đoài, ở phương Tây gọi là Kim ngư đại, chủ được làm 
chức Công khanh, con cháu được hưởng phúc ấm. 8a quý lại được vị trí tốt 
lành thì khí càng quý, càng linh. 

Núi Thiên Mã cao sừng sững ở phương Nam gọi là Dịch Mã tình. Nếu núi 
nằm ở giữa tường thành thì có phúc làm công hầu, được thăng quan tiến 
chức. Nếu lại có hình như hai con ngựa chạy song song thì càng linh nghiệm. 
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Mộc tình cao chót vót gọi là đốn bút tất. sẽ sinh ra bậc hào kiệt, văn thần. 
Muốn có được công danh quan tước, nhất định phải tìm được đỉnh Văn bút 
trác tuyệt để kết huyệt. 

Hỏa tỉnh nhọn và cao được gọi là núi Trác kỳ. Dáng núi ngẩng cao đầu 
mà chân xoè rộng thì tử tôn có thể làm quan võ. Đỉnh núi cao mà chân kéo 
dài như đang múa gọi là Chiêu quân kỳ. Nếu phần núi bị phân tách ra làm 
hai chân thì được gọi là Trác kỳ, Hợp kỳ. Nếu thuận theo dòng nước tất sẽ bị 
suy bại, nếu ngược dòng nước tất sẽ sinh lực, gọi là Tiến kỳ. Ngoài ra còn có 
các dạng như: Phong sí, Độc cước, Đảo địa. Đây là các núi có đỉnh nhọn 
thuộc Hỏa và Mộc. Nếu đem thay đổi phần chân núi tất sẽ biến thành hình 
núi khác. Do vậy cần phải có phương pháp khác để phân biệt. Quý sa sinh 
ra quý nhân. Núi hình Đốn bút tất sinh ra nhiều văn sỹ. Núi có hình Trác 
kỳ tất sinh ra võ tướng. 
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Múi Đốn Bút, Trác kỳ, Yên hoa 
6. Hình thế sa thủy khác nhau sinh ra con người khác nhau 


Nội thái, Ngoại khốn văn võ bất đồng. Ngự tọa, Ngự bình đứng vào hàng ngũ Nội thái làm 
quan làn lâm. Đốn thương, Đốn cổ nắm giữ quyền Ngoại khôn. Mang thương, Man khổ giàu 
có như Đảo, Y, ð¡nh điệu, Sinh quan phú quỷ như Vương, Tạ. 
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Nội Thái tức chỉ quan văn. Ngoại khốn tức chỉ võ tướng. Đỉnh núi nhọn 
và đẹp có Ấn cáo, Ñim bảng, Tịch máo, Văn bút, Thư đài, Ngọc bình, Ngự 
toa, tất tử tôn sẽ bước vào hàng ngũ quan văn. Dưới Thái tỉnh có Tiền Đại 
thì chủ trước làm quan võ, sau làm quan văn. Dưới Tướng tính có Văn 
Xương thì trước làm quan văn, sau làm quan võ. Muốn biết làm quan văn, 
quan võ ở vị trí nào, cần phải xem quý phong (đỉnh núi quý) xuất phát ở 
phương vị nào tất sẽ luận được quan chức ở vị trí đó. Thời cổ có phân ra 
châu, quận (do vậy có thể dựa vào đó để phán đoán). Không cần quá câu nệ 
vào 12 cung, 

Thời cổ, đất đai phân làm 12 cung, các nước chư hầu đều có tên gọi thống 
nhất. Ví dụ. dáng hình núi ở phương Ty đẹp thì năm Ty sẽ sinh ra quý 
nhân, quản lý vùng đất thuộc phương vị đó. 


| Lai bế 
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Thổ tinh 


Thổ cước sinl Kim huyệt 


Thán của núi cao lớn mà ở giữa khối tình đỉnh, hai cánh tay dang rộng 
sang hai bên gọi là Ngự tọa. Nếu núi cao và bằng phẳng gọi là Ngự bình. 
Núi treo leo, thẳng đứng, nhọn thì gọi là Đồn thương. Đỉnh núi bằng phẳng 
mà thân tròn thì gọi là Đến cổ. Thân long có hình Ngự tọa, Ngự bình thì tất 
trong nhà sẽ có người đứng vào hàng quan văn, có thể đạt tới chức quan 
Hàn lâm. 
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Thân long có hình Đốn thương, Đốn cổ thì có thể làm quan võ, tất có 
quyền điều bình khiến tướng, trấn áp giặc bên ngoài. 

Hình dáng của các núi khác nhau, tất phát vị trí quan tước khác nhau. 
Những núi có hình dạng Bình toa, Thương cổ có thể hướng ra phía trước 
hoặc đỡ ở phía sau, không nhất thiết phải câu nệ ö vị trí trước huyệt hay sau 
huyệt. 

Thân núi cao, lớn, hơi rộng là thương: núi lớn, rộng phần đỉnh núi hơi 
bằng gọi là khố. Bên ngoài long hổ sa của sơn long có nhiều khí dư, gọi là 
Điệu khí. Khí dư toả ra từ phía sau triều án gọi là Quan tĩnh. 

Đào chỉ Đào Chu, Y là chỉ Y Đốn. đều là những người giàu có. Vương chỉ 
Vương Đạo, Tạ chỉ Tạ An. Đó đều là những người tôn quỷ đời Tấn. Long 
thân mang Thương khố hoặc nằm bên trái hoặc nằm bên phải lại được 
Thương khế bảo vệ, chủ tất được phát phú quý mà đạt đến độ giàu có như 
Đào Chu, Ÿ Đôn. Chỉ có mang theo Thương khố thì mới là quý long. Nếu bên 
ngoài án sơn sinh Quan tình, bên ngoài long hổ sinh Diệu khí thì đồi sau sẽ 
phát phú quý mà đạt đến độ sang trọng của Vương Đạo, Tạ An. 
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Kim giác Thổ tính Kim giác 
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®ết huyệt ô hai đầu 


“Quan”, “Diệu” đã được giải thích ở trên. Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu 
sơ qua tác dụng của Quan và Diệu. 

Trong Điệu thí có viết: “Thân của long hổ nhọn và đẹp thì thân long sẽ 
đốc hết quý khí”. Nếu long hổ nằm kể sát vào bên trái, bên phải của huyệt 
thì đó là điểm lành cho chủ nhân đạt được chức quan phẩm vương hầu. Nếu 
Quan tỉnh không chiếu, tất khó mà có được công danh. Diệu tinh nên tới 
mới có được sự cân bằng. Nhiệm vụ của Diệu tỉnh là khiến cho huyệt trường 
giữ được thế cân bằng. Nhiệm vụ của Quan tĩnh là giúp cho người phát phú 
quý. Nếu như không phải là chân long chính huyệt thì cũng sẽ không có hai 
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ngôi sao này. Có hai ngôi sao này khiến cho sơn mình tú khí (nh khí đẹp đế 
của núi được thể hiện rõ rệt). Hình thế của núi mang tính đặc thù. Hình 
dạng của nó cần phải tròn, bằng phẳng, ngay ngắn, không gỗ ghề, khúc 
khuỷu hay nghiêng lệch, tân mát. 

Văn tỉnh thấp thì dễ chết yếu như Nhan Hỏi, thiên trụ cao thì thọ như 
Bành Tổ. Án nổi trên mặt nước tất xuất hiện kỳ tài văn chương. Nước tụ ở 
thiên tâm thì được phú quý. Cần phải khéo léo, tỉ mỉ quan sát và dụng tâm 
suy nghĩ. 


Thiên trụ cao sừng sững. 'Văn tĩnh thấp hãm 


Văn tỉnh chỉ đỉnh Văn bút. Thiên trụ chỉ núi chủ phía sau của huyệt. 
Không quá quan trọng núi ở phương vị nào được xem là Văn tỉnh, núi ở 
phương vị nào là Thiên trụ. Sự ứng nghiệm của sơn thủy không chỉ ở sự phú 
quý giàu sang, mà còn thể hiện ở mệnh thọ hay yếu. Nếu đỉnh Văn tỉnh 
thấp thì đời sau có thể sinh ra người thông minh nhưng thường yếu mệnh, 
giếng như Nhan Hồi, không thể sống qua tuổi 39. Văn tinh quá thấp thường 
bị nước xung phá, do đó mà không được thọ mệnh. 
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Núi chủ ở phía sau mộ cao sừng sững tất nhiều người đời sau được thọ 
cao. Bành Tổ tương truyền là người có tuổi thọ cao nhất trong lịch sử Trung 
Quốc. Sử sách ghi lại, ông sống tới hơn 800 tuổi. Ở đây mượn hình ảnh của 
hai người là Nhan Hồi và Bành Tổ để nói lên sự thọ, yếu, nhưng thực chất là 
để chỉ vị trí cao thấp khuyết hãm của Thiên trụ và Văn tỉnh. 

Đá to, tròn, nhẫn xuât hiện ở trong nước gọi là thạch ấn. Nếu nhìn thấy 
thạch ấn ở giữa đòng nước thì vô cùng may mắn. Dương Quân Tùng đã từng 
nói: “Thạch ấn nổi lên mặt nước thì tất sẽ được phú quý, sinh công hầu”, 
cũng chính là để giải thích cho ý này. Ấn nổi trên mặt nước, nhất định sẽ 
xuất hiện kỳ tài văn chương độc chiếm vị trí khôi nguyên. Hình tượng sa 

thủy thế nào thì sẽ tạo ra con người tương ứng như vậy. Nếu ấn xuất hiện 
trên mặt nước có hình thanh tú thì sẽ xuất hiện người nho nhã, giỏi văn 
chương. Thiên tâm là chỉ trung tâm của mình đường, nước tụ về minh 
đường, không chảy đi nữa là đại phú đại quý, danh tiếng vang xa. Đó là điều 
ứng nghiệm được thể hiện rất rõ ràng. 

Dương Quân Tùng cũng từng có câu rằng: “Áo hồ tích nước, nước không 
chảy đi thì ắt sinh phú quý”. Đây chính là một trong những phương pháp 
lập long huyệt sa thủy. Thân long phải thật mà huyệt tình phải ngay ngắn 
thì tự khắc sa thủy đường cục cũng sẽ may mắn. Nếu long huyệt không 
thật, huyệt không ngay ngắn thì núi xung quanh cho đù có cao chọc trời, 
nước không chảy đi cũng sẽ không thấy phú quý ứng nghiệm. Do vậy cũng 
không tạo được phúc âm cho đời sau. 

Cuối cùng, cần phải dựa vào khả năng quan sát của mắt và sự suy xét, 
phán đoán, dụng tâm khéo léo để tìm long pháp. Sa thủy long huyệt tương 
ứng, biến hóa liên tục, do vậy cần phải có sự thận trọng, tỉ mỉ trong suy xét 
và phán đoán mới không để xảy ra sai sót. 

7. Ứng nghiệm hình hung của sa thủy 

Quyên liêm thủy xuất hiện, con trai thì ở nể, con gái thì làm vợ kế, Núi Nhĩ bút, xuất 
hiện Lhì chủ tham gia vào việc kiện Lụng. 

Mặt trước huyệt có dòng nước chảy theo hình chữ bát (2©) thì con chấu 
bất hiếu, ngỗ ngược. Nếu bên ngoài huyệt xuất hiện bao đầu thì nam nữ đều 
gian dâm. 

Hình ngọc ấn vỡ vụn, nếu chủ không bị mù mắt thì cũng tổn thương đến 
tha1, Kim tương cao thấp không đều nhau, không phải là yên bao thì cũng là 
khôi đại. 

Thám hầu, Trắc diện tất xuất biện trộm cắp, đạo tặc. Thức lệ, Thuỳ 
hung, trong nhà gặp chuyện tang tóc, đau thương. 

Thi sơn ở tại thủy khẩu thì có người chết đường. Trước mộ có Thũng cước 
tất mắc bệnh phù thũng. 


Nước ở phía trước huyệt, từng bậc, từng bậc một chảy như thác đổ. Hình 
thế của dòng chảy hoàn toàn trái ngược với thế nước ngự nhai thủy. Hình 
thế này được gọi là quyển liêm thủy. Núi Nhĩ bút phân thành 2 đỉnh nhọn, 
một bên cao, một bên thấp, hơi nghiêng. 

Trong phần này nói về ứng nghiệm về hình thế hung của sơn thủy. Nếu 
trước hình có quyển liêm Tthủy, chủ tất sinh nhiều con gái, ít con trai. Nam 
nhân thường yếu mệnh khi còn trẻ tuổi, nữ nhân dễ trở thành quả phụ. 
Nam nhân thường phải ở rể, nữ nhân thường làm vợ lẽ. Dương Quân Tùng 
cũng đã chỉ rõ: “Nếu nước có đạng quyển liêm thủy tất ruộng vườn sẽ rơi vào 
tay người khác”. Điều này khá ứng nghiệm. 


Núi Nhĩ bút nhọn, trong gia đình xuất hiện người thường xuyên gặp rắc 
rối vào việc kiện tụng. Hình núi có một đỉnh cao lớn, một đỉnh thấp bé, một 
bên to sừng sững, một bên nghiêng lệch, tất hai ngòi nhọn của bút sẽ giao 
nhau thể hiện sự kiện cáo. 

Phía trước của huyệt nước phân thành hai nhánh hình chữ bát thì sinh 
ta con cháu ngỗ ngược. bất hiếu. Cho dù có chân long, chính huyệt và có 
triều án, tiền án che chắn ở phía trước thì vẫn sinh ra những con người 
thiếu nghĩa khí và nhiều quả phụ. Nước chảy từ trong khe núi có hình chữ 
Bát, nếu chảy chậm rãi, uốn lượn là cát; nếu chảy xiết, chảy cuồn cuộn là 
hung. Nghịch long cần nước chảy đi từ hai bền. Nghịch long cần phải tụ lại 
với dòng nước nhỏ ở phía sau của long rồi mới chảy đi là cát. Nếu bên ngoài 
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án có các dãy núi ôm ấp lẫn nhau như tình tượng của các vị tướng ôm đầu 
thì nam nữ đời sau dâm loạn. Nếu các dãy núi có hình cánh tay ôm ấp nhau 
thì nữ giới đời sau thuộc hạng người phong lưu. 

Hồn đá tròn hoặc một núi tròn gọi là Ngọc ấn, nếu có hình vuông thì gọi 
là Kim tương. Nếu Ngọc ấn bị võ nát thì nữ chủ bị nạn mù mắt hoặc bị tổn 
thương tới thai nhi. Kim tương có một đầu cao, một đầu thấp, hình thế 
nghiêng lệch thì được gọi là Yên bao hoặc Khôi đại, đời sau dễ bị chết nơi 
đất khách quê người. Kim tương và Ngọc ấn đều lấy hình thể tròn, trơn 
nhắn, ngay ngắn, thanh tú là cát. 

Trong quần thể núi, có đỉnh núi hơi nghiêng và nhô lên cao hơn gọi là 
thám đầu sơn. Nếu ngọn núi đó nhô ra ở vị trí bên hông của dãy núi thì gọi 
là trắc điện sơn. Nếu xuất hiện hình dạng của hai ngọn núi này tất sẽ sinh 
ra trộm cắp, đào tường khoét vách, phá hoại. 

Nếu các sa bên trái, bên phải chèn ép huyệt trường, quan sát kỹ lưỡng, 
ta sẽ thấy độ cao của sa ngang tầm với tầm mắt và lông mày của huyệt mộ, 
hình thế như vậy gọi là thức lệ. Nếu độ cao của sa chỉ đến ngang tầm ngực 
của huyệt, trông như một nắm đấm giáng vào ngực thì gọi là thuỳ hung. Với 
loại sa thủ như vậy, chủ sẽ yêu mệnh, gặp phải hung họa tang tóc. 


®ường võ xuyên tâm, (or đứt thủy lun nhất 


Ở thủy khẩu có núi hình người gọi là đảo thì sơn, chủ nhân dễ chết nơi 
đất khách. Nếu có núi hình quả dưa phình ra ở thủy khẩu thì gợi là Thũng 
cước, con cháu đời sau dễ bị các bệnh phù thũng. 
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Ty cha cắt 


8. Hình sa ứng nghiệm, đáng quý ở phương pháp linh hoạt 

Văn bút, Họa bút khó có thể phân tách. Nha đao, Sát đao không có chỗ 
khác biệt. Nếu tạo sơn đẹp thì Nha đao hoá thành Sát đao. Núi chủ nghiêng 
lệch, xấu xí thì Văn bút biến thành Họa bút. 

Thương nhọn vốn hung nếu gặp được võ sỹ thì trở thành cát. Phù thi vốn 
bất định nếu gặp bây qua thì lại hóa tốt. 

Cổ, địch không phải là thần tiên thì không lấy. Không có đạo khí thì xuất 
hiện lệch quan. Ấn kiếm, nếu không gặp được thiên sư thì không được dụng. 

Có lư hương tất có thầy bói, bà đồng. 

Lư hương xuất hiện thì mảnh đất đó sẽ sinh ra nhà toán học, bác sỹ giỏi. 
Nếu hình mộc tiêu xuất hiện tất sẽ sinh ra dịch bệnh, sinh quả phụ. 

Nhìn núi Hồ tăng lễ Phật lại tưởng nhầm là Bái tướng phủ chiên. Nhìn 
Thi sơn cúi đầu nhầm tưởng Tạ ân lãnh trúc. : 

Xuất hiện Kiếp sơn là có trộm cắp, đạo tặc. Phán tử bút gặp sát thủy sẽ 
có sát thương. 

Đất ở phía trước của chính huyệt chưa thể phán đoán tốt hay xấu. Một 
ngọn núi nhỏ đứng dưới chân một ngọn núi lớn thì chưa thể khẳng định đó 
là Mẹ sinh con, mà cũng có thể là thế Rồng cuộn vờn ngọc, hoặc Mèo thần 
đùa chuột. 

Khi ứng dụng đáng quý nhất là ở cách thức phán đoán và sử dụng linh 
hoạt, không nên quá câu nệ vào lời răn dạy của người xưa. 
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Đỉnh núi nhọn, thẳng và thanh tú, thế núi ngay ngắn gọi là Văn bút. 
Hình nghiêng, dáng siêu vẹo là Họa bút. Dáng núi sắc, nhọn nhưng có độ 
vòng, ôm ấp là Nha đao. Dáng núi sắc nhọn mà thẳng đứng là Sát đao. Lai 
long có sự khác biệt với đồng loại. Núi chủ đẹp, thư thái lại có tháp tòng đi 
theo bảo vệ thì Sát đao biến thành Nha đao. Nếu lai long nghiêng lệch, mềm 
yếu thì không thể là quý long. Long không quý thì cho dù có Văn bút cũng 
biến thành Họa bút. : 

Phía trước huyệt án sa có hình sắc nhọn như mũi thương tất sẽ hung. 
Nhưng nếu theo người võ tướng thì sẽ giúp họ có thêm quyền lực, do vậy có 
thể chuyển hung thành cát. 

Hình dạng núi đảo thi giống như xác người nằm chết bên lề đường. Đó là 
biểu tượng của điềm hung. Nếu gần đó có núi mang hình dạng bầy quạ thì 
có thể chuyển hung thành cát. 

Nếu dáng núi như hình người chết trương, đó là hình thế cực hung, nhất 
thiết phải tránh. 
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Kỳ thực. theo hình thể để suy đoán, các loài chim, quạ bay đến ăn thịt 
người chết chỉ là giả tưởng. Nhưng nếu thấy hình thế biểu thị cho điểu hung 
thì tốt nhất nên tránh. 

Núi cổ (núi có hình trống) thường tròn và bằng phẳng. Núi địch (núi có 
hình sáo) thường có đáng nằm ngang và nhỏ. Ấn sơn (núi hình chiếc ấn) 
thường có dáng tròn và vuông. Núi kiếm và núi lư hương (hình chiếc lưự 
hương) tròn và nhô ra. Cái gọi là khí đạo là chỉ các loại khí cụ như lọng, 
đỉnh luyện tiên đan... đều chỉ thần tiên, hình sa trùng điệp, đan cài. Nếu 
không có đạo khí, kháo sơn lại không được đẹp tất sẽ xuất hiện người “xướng 
ca vô loài”. Sa nếu có hình kiếm sẽ được sự giúp đố của thiên sư. Nếu có 
được hình ấn, kiếm nhưng lại có thêm hình núi lư hương thì không có được 
bậc chân nhân, am hiểu đạo pháp mà chỉ xuất thầy bói, bà đồng. 

Từ sự phân biệt trên để suy ra các thể loại hình dạng khác nhau, từ đó 
có thể kiểm chứng được sự ứng nghiệm của hình thế các sa. Nếu phía tiền 
án, đất tích lên như hình bậc thang, đó là hình dạng chính xác của hương 
lư, ở đất như vậy tất sẽ sinh ra thầy bói, bà đồng. 

Nếu sa thủ có hình rùa, rắn cúi đầu chào nhau và gặp nhau ở phía trước 
huyệt mộ mà Dương Công gọi là: “Rùa, rắn gặp nhau ở trước mộ thì vong 
linh sẽ được siêu thoát lên thượng giới, con cháu đầy đàn. Nêu chỉ có rùa 
chầu trước huyệt còn rắn thì bỏ đi thì vẫn có thể làm quan to”. Đó cũng là 
một trong những sa tốt. 
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Ša hình ấn 
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Núi hồ lô có dạng dựng đứng tròn và đẹp. Hình đạng của hồ lô có một 
đầu to, một đầu nhỏ, ở giữa thắt lại. Núi hồ lô xuất hiện thì đời sau sẽ sản 
sinh ra nhà toán học hoặc bác sỹ giỏi. 


$a hình Sả0 


Sa hình mộc tiêu (chiếc muôi bằng gỗ) thường có đầu tròn, đuôi nhọn. 
Nếu xuất hiện sa hình mộc tiêu (hơn nữa lại có nhiều cái nối tiếp vào nhau), 
thì đời sau sẽ xuất hiện bệnh dịch kéo dài, gia cảnh tiều tuy, mẹ goá con côi. 
Nếu chỉ xuất hiện một sa hình mộc tiêu hoặc mộc tiêu thẳng đẹp, hoặc chỉ 
nhìn thấy phần thân mà không nhìn thấy phần cán của nó thì là sa cát. Chủ 
được phát phúc. : 

Núi Bái tướng phủ chiên và núi Hồ tăng lễ Phật có hình đạng tương tự 
nhau. Tuy nhiên, núi lễ Phật là núi trọc, ngọn núi cao chót vót, hai bên có 
nhiều đỉnh núi nhô lên. Trong khi núi Bái tướng hình dáng tôn nghiêm, 
long sơn có quý khí, kết huyệt rõ ràng, triều sơn và án sơn đều ngay ngắn, 
các sa bên trái, bên phải hữu tình thì đời sau sẽ xuất hiện quý nhân. Nếu 
nhìn nhằm lẫn hình thế Hồ tăng bái Phật thành hình thế Bái tướng phủ 
chiên thì thật đáng tiếc. Bởi vì thế núi Hồ tăng bái Phật không thể sản sinh 
ra quý nhân, mà chỉ có thể sinh ra người tăng đạo nhàn rỗi. Do vậy cần phải 
quan sát tỉ mỉ, cẩn thận, tránh sự nhầm lẫn. 
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$a có ñình tộc Hêu uà hồ lô. 


Hình dáng của núi vừa thô, vừa hiểm ác, vừa nghiêng lệch gọi là thi sơn. 
Núi có hình tròn, đẹp, thanh tú gọi là tạ ân lãnh chức sơn. Dựa vào hình thế 
mà nói thì núi thì sơn thô, cứng, cồn núi tạ ơn lãnh chức có dáng khá mềm 
mại, thuần phục. Nếu không có sự phân biệt rõ ràng sẽ dẫn đến nhầm lẫn 
giữa hai ngọn núi này, khiến cho cát, hung lẫn lộn, từ đó khiến người trong 
nhà hiểu lầm lẫn nhau. Đó là điều tối ky nên không thể không cẩn thận 
trong quan sát. Hình dáng của sa gần giống nhau, nhưng cát hung, phúc 
họa lại khác nhau rất xa, bái Phật mà lại không chắp tay, bên trọng, bên 
khinh, phía trước không có chiên thần, hoàn toàn khác với núi bái tướng. 

Ở trên đã trình bày các loại sa có hình dạng tương tự nhau, nhưng sự 
khác biệt về cát hung lại rất lớn. Lấy long huyệt làm tiêu chuẩn để xác định, 
nếu là chân long chính huyệt thì sa hung cũng sẽ chuyển thành sa cát. Nếu 
long không quý và huyệt không ngay ngắn thì sa cát cũng biến thành sa 
hung. Như vậy tất sẽ không có lực để tạo phúc ân cho con cháu. Ở phần này 
tiếp tục lặp lại việc lấy long làm chủ. Sa là thuộc hạ, là vợ. Sa đi theo long 
giống như thuộc hạ đi theo chủ nhân, như vợ đi theo chồng. Sự tiến thoái 
của thủy cũng chính là sự thể hiện tư thế đi của long. 
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Núi có hình tù ngục và hình tường vân bồng nguyệt (hình đám mây lành 
nâng mặt trăng, đều là chỉ những sa nhỏ ở xung quanh bao quanh lấy 
nguyệt trường. Vậy sự khác biệt ở đây là: Nếu các núi xung quanh đều cao, 
chỉ có huyệt là thấp xuống, các núi sẽ chèn ép huyệt. Huyệt có hình dạng 
như ngồi ở đáy giếng mà quan sát bầu trời thì gọi là hình núi tù ngục. Nếu 
các núi ở xung quanh có độ cao thấp san sát nhau và bằng độ cao của huyệt 
là thế núi có hình gọi là bổng nguyệt. Còn nếu bồng nguyệt, ức hiếp, chèn ép 
huyệt thì sẽ tạo nên cảnh “Hổ đói ăn thịt đê”, thế cục trở nên vô tình. Tường 
vân là chỉ sa có đầu tròn, đẹp và thanh tú. Bồng nguyệt là chỉ sự bao bọc 
hữu tình. Cả hai loại hình này cần có sự phân biệt tỉ mỉ, rõ ràng, tỉnh tế. 
Hình mềm yếu, nghiêng lệch và phân ra làm hai gọi là phan hoa (cờ hoa), 
còn hình mềm mại chia thành hai gọi là phong suy la đới (gió thối dải lụa). 
Cả hai hình thế này đều có nét tương tự nhau, đó là phần thân được chia 
làm hai, kéo đài xuống dưới. Nhưng điểm khác biệt của chúng tức phan hoa 
có long mạch thẳng và dài, hơi chúc xuống mà không thu hợp lại được. Đó là 
mảnh đất chủ sinh ra những tăng đạo nhàn rỗi ở các đền miếu, chùa chiển. 
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Hình phong suy có độ mềm mại và có phân, có hợp (ở trên phân ra làm hai 
nhánh, phía dưới lại thu hẹp về một nhánh). 
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Phong xuy la fi 
Nhật nguyệt la đới tạo niên cát iunui Khác nhau 


Đỉnh núi cao và nhọn, phân nhánh cao thấp không đều nhau, phần chân 
núi chân xoè ra gọi là Xuất trận cờ (cờ xuất trận). Nếu phần đầu kỳ có đá thì 
sẽ thắng trận, giữa cờ có đá thì sẽ thua trận. Nếu chân móng không rõ ràng, 
hình dạng bị phá nát gọi là quỷ kiếp sơn. Quy kiếp là chỉ đỉnh núi nghiêng, 
võ vụn và có đá hình dạng nham nhở, quái ác. 

Sát thủy là chỉ nước chảy xiết có dáng xung, đâm thẳng. Đại bút nằm 
ngang gọi là Phán tử bút (bút xử tội chết). Thuận thủy bút (bút thuận theo 
dòng nước) thì chủ phá sản và sát thương. Nếu hình dáng bút có thể thu 
được nước thì tốt. Ứng nghiệm của hung sa là hình dạng của núi như Xuất 
trận kỳ, nếu gặp phải núi ác (hình thế đỉnh núi tản mất), tất xuất hiện đạo 
tặc, cướp bóc. Sa có hình dạng Phán tử bút mà không phải là Văn bút, nếu 
gặp phải sát thủy, chủ tất gặp phải họa sát thương. Sa có hình dạng Xuất 
trận kỳ, Phán tử bút nếu được chân long chính huyệt thì khi xuất trận tất 
có được võ tướng xuất hiện, có thể thắng trận. Nếu gặp phải kiếp sơn và 
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hung thủy tất sẽ bại quân như núi đổ xuống. Cần quan sát kỹ hình sa để 
đưa ra kết luận chính xác. 

Khi xem sa không nên quá câu nệ vào hình dáng của sa mà trước tiên 
cần nắm bắt hình thế của huyệt. Nếu phía trước của huyệt có những viên đá 
nhỏ nhô lên thì không thể gọi là cổ mục sa (cỗ mục là mắt người già). Hai 
chân của núi lớn và duỗi thẳng ra, núi nhỏ nằm đưới chân núi lớn thì cũng 
không thể lập tức khẳng định đó là núi lậu thai. Muốn xem xét huyệt tình, 
cần phải xem xét núi kết huyệt có dáng rồng cuộn hay không. Nếu có hình 
thế rồng cuộn mà phía trước lại có một gò đất nhỏ nổi lên tựa như thế hạt 
châu thì xem như đó là hình thế rồng đùa ngọc. Nếu phần đầu của long 
mạch có hình như đầu con mèo thì gò đất nổi lên và đầu long mạch được 
xem như mèo vờn chuột. Nếu được chân hình của long tất sẽ ứng thành 
trâm huyệt. Nếu không phải là chân long chính huyệt thì gò đất nhỏ nổi lên 
đó sẽ tương ứng với cổ mục và lậu thai. 

Khi quan sát địa lý tầm long điểm huyệt cần phải dựa vào hành long để 
định xem long quý tiện. Tiếp theo đó đựa vào sa để đoán định cát hung, 
quan sát xem sa có ứng nghiệm hay không. Cần phải có sự suy đoán linh 
hoạt, không nên quá câu nệ vào sách vở tất sẽ thông được đạo lý. 
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9. Lý thuyết điểm huyệt cần rõ ràng 

Vật suy theo loại, huyệt do hình tạo nến. 

HỂ và sư Lử sẵn giỐng nhau. 

Không phân biệt rõ chim ưng và phượng hoàng, thật giá lẫn lên, nhằm hươu là ngựa, 
nhầm giun là rắn, 

Mỗi vật thể đều thuộc chủng loại khác nhau, cũng chính là ý “vật suy 
theo loại”. Hình là chỉ hình trong Ngũ hành. Vật là chỉ cầm thú, con người 
nói chung. Trước hết cần phải hiểu hình thế của Ngũ hành thì mới phán 
đoán được thế cục. Do núi sông hội tụ, mang các hình dạng khác nhau nên 
khi quan sát sự vật cần phải có sự tuân theo hình dạng, huyệt tình lại do 
hình dạng của vật tạo nên, từ đó có thể thấy hình dạng của vật cũng đóng 
vai trò quan trọng trong việc xây nhà, dựng mộ. 

Hình dạng của Ngũ hành ảnh hưởng tới cách lập huyệt như thế nào? 
Trước hết cần tìm ra đường mạch khí vận chuyển vào huyệt, nắm bắt huyệt 
tình. Huyệt là nơi hội tụ sinh khí, có nhiều cách để điểm huyệt như thống 
kim, huyệt thổ, tương thủy, ấn thủy, kết hợp mai táng theo Đảo trượng 
pháp. Có như vậy mới không để xảy ra sai sót. 

Ngũ tinh kết thành các hình dạng khác nhau, ví dụ như: Kim tình 
nhiều, kết bình cầm thú, Mộc tính nhiều kết hình nhân (người), Thủy tỉnh 
nhiều kết hình long, xà (rồng, rắn) Hỏa tỉnh nhiều kết hình vật, Thổ tinh 
nhiều kết hình thú. Mỗi hình dạng đều có hình tàng pháp riêng, do vậy 
cũng có cách đào huyệt khác nhau. 
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Kim tình nhiều nên đào huyệt thủy oa, hình cầm nên đào huyệt ở vị trí 
cánh, tổ và mào. 

Mộc tỉnh nhiều nên đào huyệt trực hình, hình người nên đào huyệt ở 
tìm, rốn và sinh thực khí. 

Thủy tỉnh nhiều nên đào huyệt khúc, địa hình long, xà nên đào huyệt ở 
vị trí mõi, cổ, tai, đầu, đuôi. 

Hỗa tỉnh nhiều nên đào huyệt trực hình, nên đào ở vị trí tìm, rốn và sinh 
thực khí. 

Thổ tỉnh nhiều nên đào huyệt tam giác, hình thú có nhiều bộ phận để 
lựa chọn như ngực, mũi, đuôi, tai, lưng... 

Hình dạng của huyệt vô cùng phong phú nhưng không nằm ngoài hình 
dạng của Ngũ hành. Hình tượng của huyệt biến hoá vô cùng phức tạp, 
không có cách nào có thể nắm bắt hết được. 


KIm tinh 
Một tinh 
“ 
NGỘ Z 
Thuy tinh 
Thổ tình 
⁄ 


?tình thế tuyệt theo ŸNgũ hành 


Dương Quân Tùng từng nói: “Lai long giáng huyệt tự nhiên mà có, hà tất 
phải xem cầm và thú. Tuy nhiên, huyệt có hình hổ, báo oai phong lẫm liệt 
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thì đời sau có thể làm chức quan cao”. Phú quý, bần tiện đều có nguồn gốc từ 
huyệt tình do huyệt tình quy định, không phải do huyệt hình của huyệt quy 
định. 

Dựa theo loài để phân biệt cát hung là không hợp pháp độ, cũng là đi 
ngược với lý lẽ thường tình. Do vây, không nên coi đây là tiêu chuẩn để 
xác định thế cục. Chỉ nên xem đó là một phương pháp để tham khảo. 
Phần đưới đây sẽ chỉ ra một số hình dạng của huyệt để độc giả cùng tham 
khảo. Nắm vững huyệt hình để tránh tình trạng thật giả lẫn lộn, tưởng 
hươu là ngựa. 
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Chán Hỏa dải 


Lưỡi thé ra 


Trước pla sau thành là Thủy tới sinh “Mộc 


Hình hổ cao lớn, tròn trịa, đẹp hùng vĩ. Hình sư tử có tròn, có vuông, 
phần lưng cao sừng sững, đỉnh nhô lên ở hai bên. Ở giữa hơi bằng phẳng tất 
kết huyệt. Phần Kim đỉnh tất kết huyệt ở phần đầu. Huyệt hình sư tử tất 
thân nhỏ, đầu to. Hình Kim Thủy kết huyệt ở thân của sư tử. Đất vuông 
văn thì kết huyệt ở đầu sư tử. 

Huyệt trường tuy dựa vào hình thể để đặt tên nhưng lại có rất nhiều 
hình dạng tương tự nhau. Trên thực tế đó lại không phải là một hình, cần 
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phải phân biệt thật rõ ràng. Ví như giữa hổ và sư tử đều là loài cầm thú, 
hình đáng của chúng cũng tương tự nhau. Phượng hoàng và chìm ưng đều 
thuộc loài chìm, về cơ bản hình thể của chúng cũng tương tự nhau. 
Những điểm khác nhau giữa chúng là rất ít. Do vậy cần phải quan sát 
thật tỉ mỉ để tránh sự lẫn lộn, nhầm lẫn theo kiểu nhìn giun tưởng rắn. 
Nếu phân biệt không rõ ràng, không phân được thật giả tất sẽ chọn nhầm 
vị trí. 


Húa 


KÌm tình 
kếi huyệt 


®Đẩu được uimh hoa, cuối thì ngưng trệ, chậm chạp, 7t6a đến Khắc Kim 


Hình chim ứng, đầu đuôi đều ngắn. Hình chỉm phượng hoàng đầu đuôi đều 
dài. Đa số hình các loại cầm (gia cầm) đều là Kim tỉnh. Tứ tôn được phú quý. 

Hình hưu đầu bằng, thân gây. Hình ngựa đầu nhọn, thân béo. 

Hình con giun, hình ngắn, hơi cong. Hình rắn, thân dài, uốn lượn. 

Nếu huyệt có dạng cong như chiếc trâm cài tóc của phụ nữ thì đó không 
phải là huyệt hình chân Kim mà là hình Mộc tỉnh cúi đầu. Nếu được bao bọc 
xung quanh mới là chân huyệt. Loại hình thế này nên đặt táng trên phần 
lưng thì cát và cũng cần phải tránh gió và khí lạnh. Hình kiếm là hình đạng 
của Mộc tỉnh đảo ngược, nó khác với huyệt có hình chiếc trâm cài đầu. Nếu 
hình thế không có dáng uốn cong thì cần phải có long hổ bao bọc và bảo vệ. 
Còn hình thế huyệt có dạng như con hươu đã chết thì không phải mảnh đất 
tốt để chôn cất. 
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Cö IhẾ lậ0 Ruyệt 
nơi mạch chậm 


“Mộc sinh 2(6a huyệt chủ nhân uừa có phúc uừa đúc độ 


Huyệt tình phải có hộ vệ. Nếu xung quanh không có độ ôm ấp hữu tình 
thì tốt nhất là không nên dùng. Huyệt có hình chiếc trâm cài tóc, phần sau 
của long hổ cần phải giao nhau. Chỗ giao nhau đó nên được giấu kín không 
bị lộ ra. Phần trên tất sẽ khởi đỉnh tình, phía đưới có chiên thần. Hai bên 
trái và phải cần khép lại mới có thể kết huyệt. 
tủa 


đị Kim khác là ltuyệt lung 
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Huyệt hình chiếc trâm nên kết huyệt kiểm (hai bên long hổ khép lại như 
bai gọng của chiếc kìm). Không nên để nước vào thêm ướt phần đầu của 
huyệt. Nếu phần đầu của chiếc trâm không được tròn, nhẵn mà bị phá nát, 
vỡ vụn khiến cho nước thêm vào huyệt thì không nên sử dụng. Nếu cứ táng 
vị trí như vậy tất sẽ sinh tai họa. Nếu huyệt hình có Mộc tinh đảo địa, thẳng 
là hình kiếm. Nếu có nhiều sa hình ngang sẽ tạo thành hình chữ “T”. Hình 
dạng như vậy là hung. Nếu hai bên trái, phải ôm khép vào nhau không kín 
thì sẽ mất đi chân hình. Huyệt hình chiếc trâm, cần được bốn sa bao bọc 
xung quanh mới có thể mai táng. 


%uyệt hình trâm, hình Kiếm. 


10. Luận về hình của huyệt 

Hồ xuống núi không có gỉ ăn sẽ làm người bị thương. Chó, rắn không được hạn chế thì 
sẽ làm tốn hại đến bản thần. Nếu gặp phải hình hung ác thì phải đi dời. 

Ngưa hý nghe thấy tin tức cân thay đổi tư thế. Kinh động ciến rắn nằm trong sườn núi vì 
sơ bị tấn công, chọn thuyền ở bãi trước quý ở chỗ cá bơi ngược dòng nước. 
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lá sen không thể tải được vậL nặng, dây mướp chỉ có thể cắt xén. 

linh huyệt là bến đỗ, hà có ở phải sở gió? Xết sa bằng phằng, lập buyệt hình chim ưng 
Uủ nên có nước chày xung quanh. 

Ngư quán tiến lên hành hương ở Quyển a. Ung trận thấp, Tiêu tức lan ra đồng trống, 

Hình nhân chôn ở rốn và bụng, nhưng cẩn giấu ở trong oa hình cẩm tốt ð cánh, không 
nên quá cầu nệ là cảnh trái hay cánh phải. 

Hiểu ý mà không cẩn điển dạt bằng lời. 

Đỉnh tình kết huyệt cần cao sừng sững và đỉnh trọc có hình thế như 
mãnh hổ xuống núi, đang ởi tìm môi. Do vậy, có thể nói đây là thế hổ, tuy 
nhiên không thể ăn thịt được người. Có được thế như vậy mới có thể chôn 
cất. Án sơn cần bao bọc, huyệt không lộ ra ngoài thì hổ không thể làm 
thương được mộ. Nếu gió thổi thốc vào thì sát khí rất nặng, là điểm báo có 
người sẽ bị thương. 

Thế rắn hung ác, sắc nhọn và mang sát khí thì cần di chuyển, lánh nạn 
để không nhìn thấy sát nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị tổn bại. 

Điểm huyệt hình con rết nên kết ở trong oa kiểm. Huyệt có hình con chó 
đang ngủ nên kết ở trong lông. Đây là những huyệt có hình hung ác. tốt 
nhất là nên chọn phương pháp di dời. 

Huyệt có hình thế của hổ nên di dời đến trán có thể ức chế được sát. 
Huyệt có hình rắn thì nên di dời đến cạnh tai thì tránh được sát khí. Nếu 
nắm vững được cách di đời thì có thể tránh được hung họa, hơn nữa không 
làm thương tới long. 

Thế núi ngấng cao đầu và há hốc miệng là hình thế ngựa hý. Một bên 
cao và một bên nghiêng đốc là hình làm kinh động đến rắn. Nhìn từ phía 
bên ngoài hình dạng có thể kết huyệt và không thể kết huyệt là tương tự 
như nhau, cần phải chú ý phân biệt cần thận. 

Núi tựa như hình ngựa thì mạch đến sẽ thẳng và gấp, thế núi mấp mồ, 
không bằng phẳng và uốn lượn mới có thể kết huyệt. Thế ngựa hý, khi nghe 
thấy tiếng gió cần phải thay đổi tư thế. Chân long chỉ đi ngang qua vị trí 
này chứ không phải dừng lại. Do vậy không phải là chân long. 

Nhập thủ long mạch khúc khuỷu và nghiêng lệch, nằm ẩn ở phần dốc 
núi thì không thể kết chân huyệt. Hình kinh xà (làm kinh động rắn) tương 
tự như tư thế lo sợ bị tấn công. Nếu an táng ở chỗ này thì sao có thể yên 
tâm? Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải có các cành cây chĩa thắng vào 
huyệt hình rắn. Đó đều là những yếu tố làm cho rắn sợ hãi. 

Huyệt có hình con thuyền nên di chuyển tới địa điểm gần nước. Vì huyệt 
hình thuyền phải được nước mới phát. Đó chính là cái gọi là chọn thuyền ở 
bãi trước. 


Kết huyệt hình cá đang bơi thì nên là cá bơi ngược dòng nước mới tốt. 
Bởi vì, khi bơi ngược dòng nước mới thể hiện sức mạnh, có nghĩa là cá đang 
vượt long môn lao thẳng lên trời. Kết huyệt ngược dòng nước (nghịch thủy) 
thì thiên môn nên mở rộng. 

Lực của đất nhẹ, lực nhẹ thì khí nổi lên, không nên mai táng vào vị trí 
đó. Nó cũng tương tự như lá sen to nhưng không thể chở được vật nặng. 

Hành long thủy tỉnh uốn lượn, khí mạch nhỏ, lực yếu và khúc khuỷu 
như thế của dây mướp leo, các nhánh mọc mầm, khai hoa, huyệt tuy nhiều 
mà không đồng dạng, nhưng vì khí ít nên chỉ hợp cắt xén, tỉa tót, không nên 
bứt dây leo. Huyệt có hình bến đỗ là bình đương long kết huyệt, mặt đất 
bằng phẳng như hình lòng bàn tay, không sợ bị gió thổi. Bến đỗ thường có 
điểm tựa ở phía sau. Đại long, đại mạch thường được nhiều người biết đến. 
Nếu tìm được chỗ chân khí của long và thủy giao nhau thì đó là nơi quý 
nhất của bình dương long. 

Kết huyệt ẩn tàng dưới đáy của nước hoặc nổi trên mặt nước chính là 
Thạch cốt băng qua thủy, không nên thấy có nước nổi xung quanh mà bỏ đi 
vị trí này, kết huyệt bằng, sa hình chim ưng thì bốn bên có nước là cát. 

“Ngư quán” tức đàn cá nối đuôi nhau thành một hàng. 

“Hành hương” là mồi thơm, cá ngửi thấy nhất định sẽ bơi lại tranh nhau 
ăn, đó là nơi kết huyệt. 

“Quyển” là nơi quanh co, uốn khúc. Nếu các mạch đến thẳng thï không 
thể kết huyệt. Nên chọn kết huyệt ở chỗ uốn lượn, mềm mại. Nếu như hình 
thế giống như người ngồi câu cá thì nên chọn chỗ nước uốn khúc để thả mỗi. 
Ở những vị trí như vậy thì kết huyệt mới được tốt. 

“Ưng trận”: Chỉ bầy chim ưng nối đuôi nhau mà bay. 

“Tiêu tức”: Chỉ thông tin kết huyệt tổn tại. 

Bảy chim ưng nằm phục sát mặt đất phần lớn là ở những nơi đồng 
không trống trải. Nước ởỏ bốn phía đều đổ dồn về tê khẩu (miệng rốn). Hình 
thế của la thành hiện lên rõ rệt thì có thể hạ táng. Muốn quan sát huyệt 
trước tiên cần quan sát lai long và các sa ở bên trái, bên phải, trước và sau 
huyệt đường cũng như quan sát thế nước và thế cục của đường. Nơi kết 
huyệt có hình đàn cá chắc chắn có sinh khí ngưng tụ. Nếu có dáng khúc 
khuýu, uốn lượn, nước tích tụ giống hình người ngồi câu cá thì chắc chắn là 
huyệt tốt. Núi giống bầy chim ưng nằm phục thì thông tin “long dừng kết 
huyệt “lan nhanh ra đồng trống, có thể kết được huyệt tốt. 

Hình nhân, có huyệt Tam đình. Huyệt Thượng đình sợ gió thổi, vì gió 
thổi vào trong huyệt sẽ làm tán hết khí. Bụng và rốn là nơi bao bọc, chứa 
đựng, lập oa ở đây thì có thể tránh gió; ngoài ra hai bên trái, phải cũng cần 


được bao bọc. Oa ấn sâu trong huyệt không sợ gió thổi tới là cát. Huyệt hình 
nhân (hình người) đa số là nhọn và thắng để tránh gió. 

Huyệt hình cảm (chim) có thể chôn ở đầu hay đuôi đều tốt. Tuy nhiên, 
nhất định cần có cánh chim trùm lên nhưng không quá câu nệ là cánh trái 
hay cánh phải, miễn nhìn thấy có độ phông lên là được. Kết huyệt cần chọn 
chỗ khí mạch ngưng tụ, sa thủy bao bọc. 

Ý nghĩa của lập huyệt là coi trọng huyệt pháp. Ý nghĩa của huyệt pháp 
phải là lấy hình huyệt sinh xuất làm chủ. Hình thế của núi sông biến đối 
không ngừng, lúc thì tiến lên phía trước, lúc lại lùi về phía sau. Mặc dù đặt 
tên huyệt dựa vào hình thế như hình người, muông thú, vật... song lập 
huyệt nên lập ở chỗ sinh khí tích tụ. 

Nhận biết huyệt cần phải ngầm hiểu, hiểu ý mà không cần phải diễn tả 
bằng lời mới là thượng sách. 

11. Luận về cát hung của hình tượng và nguyên lý tu sửa tìm chỗ táng 

Cải, niêm, Ỷ, chàng pháp cần phải tỉnh tế và cần thận khi nhận thức huyệt tình. 

Nuốt, nhổ, chỉm, nếi nhất định phải cựa theo táng pháp. 

Hình như loạn y (quần áo lẫn lộn), vợ ắt dâm đãng, nữ giới tính hay đố 
ky. Thế nước như chảy tất gia cảnh lụi bại, có người thiệt mạng. 

Thế núi như hình người bê thúng tất sinh kẻ ăn mày. Thế núi như hình 
giở nắm đấm tất sinh kê độc ác. 

Thủy phá vỡ Thái âm tất sinh phụ nữ dâm đãng, núi nghiêng, khúc 
khuÿu tất sinh kẻ phong lưu lạc phố. 

Đầu tách thành hai nhánh giống như móng đê thì sinh ra nghịch tử. Não 
có nhiều nếp gấp giống như sừng trâu thì ắt sinh ra kẻ phạm pháp, bị kết 
tội tử hình. 

Quân tử đứng giữa những kẻ tiểu nhân như hạc đứng giữa bầy gà. Tiểu 
nhân đứng giữa quân tử như con sâu làm rầu nổi canh. 

Trong mân (đá) có ngọc thì có nhiều con trai và \ vợ lẽ. Cáo mượn uy hổ 
thì sinh con trai kế thừa. 

Nước phá thiên tâm thì không có con trai nối dõi. Có con trai xuất gia thì 
chắc chấn nước xông tới chân thành. Đỉnh núi nhọn và đẹp, nhưng phần 
chân núi lại có dáng như bỏ chạy thì không thể kết được huyệt tốt. 

Nghìn hình vạn trạng đều ở trong mắt. Tam tài Bát quái vốn ở trong 
tâm. Đất tốt cũng nằm trong sự quan sát và suy đoán ở bản thân, không 
nằm ngoài văn tự. 

Cái: Nghĩa là che (đậy) lại. Khí tụ ở đỉnh núi gọi là thiên huyệt do mạch 
đến chậm và kết lỏng lẻo ở tinh thần, nên dùng đến cái pháp để nâng cao 
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quan tài. Khi táng cần chữa lại phần đỉnh, phía sau cần có chỗ đựa. Không 
nên táng quá sâu, cũng không nên chọn nơi gió thổi vào. Nếu để gió thổi, 
sinh khí bị tân tất gây tai họa. Có 3 loại táng pháp cơ bản đó là: Hoa cái, 
vân cái và bảo cái. 

“Niêm”: Sơn mạch mạnh mẽ, khí bị dồn xuống chân núi, do vậy lấy 
nghĩa là kết dính. triều sơn bị dính chặt, kết thành địa huyệt. Có hai cách 
niêm chủ yếu, đó là hư niêm (dính giả) và thực niêm (dính thật). 

“Ở” (dựa vào): Huyệt nghiêng khí tụ ở bên gọi là huyệt long trực cũng có 
hai cách là: Hư ý (nghiêng giả) và thực ý (nghiêng thật). Chọn ý pháp cần 
phải hiểu rõ ý nghĩa “nhờ tựa”. 

Mạch tới thẳng và cứng, kết lỏng lẻo ở bên thì cần sử dụng ỷ pháp đát 
quan tài ở sát hai bên trái phải. Sa bên trái ngược đồng nước thì tựa vào sa 
bên trái, sa bên phải ngược dòng nước thì dựa vào bên phải. 

Mạch tới chậm và bình lặng thì nên dùng cái pháp. Núi cao như cúi 
xuống huyệt, dựa vào hình thế có thể gọi là thiên huyệt. Lai long tới nhanh 
và gấp thì nên dùng niêm pháp. Núi cao nhưng phần đỉnh bằng phẳng, dựa 
vào hình thế mà luận thì gọi là địa huyệt. Nếu mạch tới nhanh và thắng thì 
dùng ÿ pháp. 


Mạch thì có âm có dương, huyệt có nuốt, nhổ, chìm, nổi, âm mạch tới chỗ 
chôn như nuốt vào trong miệng. Mạch thuần âm xung thẳng vào huyệt như 
sống gươm, cần phải có hai tầng chiên thần ở dưới mới có thể đặt quan tài, 
hình thế như vậy gọi là thổ (nhổ ra). Loại hình thế này âm khí co cụm lại ở 
dưới, mượn khí dương thổi lên mới được sinh ra. 

Dương mạch tới trong miệng, mạch thuần dương đến như bàn tay ngửa, 
cần đặt quan tài xuống dưới chiên thần gọi là thốn (nuốt vào) đương khí tạo 
huyệt cần phải đựa vào mạch, không thể trống rỗng mà thoát khí. 

“Chàng”: Khí không nằm ở trên, cũng không nằm ở dưới, ý nghĩa là xung 
thẳng, mạch đến yếu, tích khí ở giữa có thể kết huyệt ở trung tâm, tự nhiên 
mạch khí sẽ được ngay ngắn gọi là chàng pháp. 

“Thái âm”: Chỉ Nga Mi Kim tỉnh. Nếu nước chảy đến phá võ Nga Mi Kim 
tỉnh tạo thành hố, tất sẽ xuất hiện phụ nữ dâm đãng. Văn khúc tỉnh 
nghiêng lệch trao đảo là hình ảnh của Thủy tinh thể, tất sẽ xuất hiện phụ 
nữ tham lam, đâm dật, nam giới phong lưu, du đãng. 

“Lạc phổ”: Chỉ Trần Tư Vương Tào Thực gặp thần nữ, ý chỉ tính cách du 
đãng, phong lưu. 


Đầu núi phân làm hai nhánh tức chỉ phần mặt của đỉnh núi có thung 
lũng dễ sinh ra hình thế gió thối trong thung lũng. Nếu như có triều sơn lại 
bị phân chia làm đôi như hình móng chân đê thì tất sinh con cháu ngỗ 
nghịch bất hiếu, bất đễ. 

Nếu phần sơn não (não của nú)) sinh ra nhiều nếp gấp như sừng con 
trâu tất sẽ sinh ra kẻ phạm pháp bị kết án tử hình. 

Trong sách Thế ?iên có chép: “Núi có hình giống móng chân con dê tất 
sinh ác tử (con cháu bất hiếu, ngỗ ngược). Trong Sơ pháp có chép: “Hình thế 
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sa như sừng con trâu tất sinh ra kẻ phạm pháp”. Có thể thấy, hình thế hung 
của sa đã sớm được ứng nghiệm từ thời cổ đại. 

“Châm”: Là chân của Mộc tình, gò đất tròn như mộ lấy huyền châm làm 
vị trí của Ngọ, chính Nam. Ở phần này chỉ để cập đến phần hình không đề 
cập đến phần phương vị. Núi Hiếu Máo có dáng dẹt và nghiêng, hai vai hơi 
chúc xuống phía trước. Văn bút là sung thiên Hỏa tỉnh, cư ở chính Nam tất 
chủ có hỏa hoạn, cần phải cẩn trọng. Nếu hình thế quá gần sẽ tạo thế uy 
nghiêm. Nếu đẹp và thanh tú, thân thiết thì không có gì trở ngại. Nếu núi 
Hiếu Mão đến gần vị trí gò đất tròn của huyệt trường, như người quấn khăn 
ở vị trí giữa mộ thì đó là hình thế hung. 


Núi ở bốn xung quanh hỗn loạn, ở giữa có một ngọn núi ngay ngắn, đoan 
chính, như một con chỉm hạc đứng cô độc giữa bầy gà, tức như người quân 
tử lạc bước tới chỗ của bọn tiểu nhân. Ý nghĩa ở đây là chỉ hình thế xuất 
chúng, ưu tú. Có thể dùng được. 

Nếu bốn bên núi đều đẹp, trong đó có một núi có dáng hình thô, ác là 
hình tượng kẻ tiểu nhân đứng vào chỗ của những người quân tử, như một 
cây có dại mọc giữa đám cây đay. Không nên dùng mà nên bỏ đi. 

“Mân thạch”: Tựa như ngọc mà không phải là ngọc thật. Ngọc là loại đá 
quý nhất trong các loại đá. Các ngọn núi đều ở thế thấp như nhau, trong đó 


có một ngọn núi cao nổi trội, dáng hình đẹp, thanh tú (lai long yếu mà sơn 
tỉnh kết huyệt đẹp) như ngọc được giấu trong đá. Tuy ngọc được sinh ra 
trong đá nhưng ngọc lại đẹp lạ thường kbác hẳn với đá như vậy gọi là Mẹ 
nghèo hèn mà sinh ra con giàu sang. Chủ nhân sinh nhiều con với vợ lẽ. Ö 
đây mượn hình tượng mân ngọc để làm ví dụ so sánh. 

Núi chủ hơi yếu, hoàn toàn dựa vào lai long và các núi ở xung quanh để 
tạo nên tình và thế, cùng dựa vào nhau để tạo thành cục. 

Mèo cùng loài với hổ nhưng không có sức mạnh, cáo mượn oai hổ để lấy 
uy tuy nhiên hai hình tượng này lại hoàn toàn khác nhau. Cáo mượn uy hổ 
là chỉ thân long uốn lượn, mạnh mẽ, rất có thế nhưng khi đến phần đầu thì 
chủ tỉnh mềm yếu, hoàn toàn dựa vào phần sa của phía sau bảo vệ để tránh 
khí dương từ bên ngoài tràn vào, trợ giúp sinh chủ tỉnh, như vậy đời sau 
mới sinh được con trai nối đõi. 

Thiên tâm là chỉ huyệt, chân của la thành cũng chính là chân của thủy 
thành ở trong nội đường. Phàm điểm huyệt tất phải cần sinh khí, khí vốn đĩ 
không có hình thể, chỉ mượn tạm long mạch để làm thể. Nhìn thấy mạch thì 
biết đó là khí. Huyệt có mạch khí, trên thì phân, dưới hợp lại mới là chân 
huyệt, con cháu sẽ đây đàn. 

Nếu nhập thủ không có khí mạch tức trên không có phân và dưới không 
có hợp khiến cho nước chảy thẳng vào sung phá huyệt, tất huyệt không đủ 
sinh khí, chủ nhân không có con nối dõi. Thiên tâm không nổi lên, thủy 
cũng không phân không hợp, thủy chạy đến phá vỡ thiên tâm, đời sau con 
cháu dễ xuất gia làm hoà thượng. 

Long hổ sa thu lại vào trong nội đường không có sa che chắn, nước từ 
bên ngoài chảy thẳng đến theo thế nước cắt chân, chân thành không vững 
chắc thì cũng có người xuất gia. 

Núi có hình vòm, thoáng nhìn qua tưởng như hữu tình nhưng nếu quan 
sát kỹ thì lại là núi vô tình. Núi có hướng hơi nghiêng về phía trước như 
đang cúi chào, nhưng khi quan sát kỹ hình dáng của nó thì lại không phải 
cúi chào. Làm thế nào để có thể phân biệt núi hữu tình hay vô tình. Núi cúi 
chào hay không cúi chào? 

Trước tiên, nhìn qua hình dạng của đỉnh núi, tuy đỉnh núi nhọn, đẹp, 
tròn nhẫn nhưng nếu quan sát kỹ phần chân núi, các móng chân của nó có 
dáng nghiêng như muốn bỏ chạy, muốn lao đi. Đó là dáng không thật lòng 
với chủ thì không thể kết chân huyệt. Mảnh đất kết huyệt thì bên trái, bên 
phải đều quay vào; phía trước, phía sau đều hướng về tạo nên thế cục hữu 
tình mới kết được huyệt lành. 

“Tam tài”: Chỉ ba huyệt là thiên huyệt, địa huyệt và nhân huyệt. Bát 
quái chỉ tắm phương vị, chỉ hướng tọa của huyệt. Tâm chính là trái tìm vậy. 
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Núi tuy có nghìn hình vạn trạng song điểm mấu chốt nằm ở sự khéo léo 
quan sát trong mắt của người lựa chọn. Huyệt tuy có sự khác nhau giữa tam 
tài, Bát quái, lấy sự khéo léo trong tâm ý mà lựa chọn. Muốn được mảnh đất 
tốt phải chọn đúng vị trí trung tâm (trái tim), tích đức, tích thiện thì mới 
được lâu dài. 

42. Huyệt tình quý ở sự bảo vệ, che chắn 

Dòng nước ngược đến chấu thi không được tản khí ở nội đường, chuyển mình lập huyệt 
cẩn hưởng cẩu từ bên ngoài vào. Dáng quý nhất ở chỗ che chắn, giấu kín, không nên để 
trống trải. Cách Lhủy là được bao vệ, giống như là một kiểu bình phong, nếu án được sinh 
ra Lừ thân thì cần phải gấp khúc lại như đạng khuỷu tay. 

Đổi xử với bạn không bằng với mình. Chọn triểu sơn có hình dạng đặc biệt tim sự 
đồng khí không phụ thuộc vào độ dày của sơn long. 

Nếu sơn, thủy tới ngược thì thủy nên đến minh đường là cát, không nên 
chảy hết vào nội đường, vì như vậy tất sẽ bị tiết khí. 

Nếu long có thể trở mình thì phần lớn không có long, hổ sinh ra từ thân 
của huyệt tinh mà nên sinh ra từ phía bên ngoài rồi quay đầu vào bảo vệ 
huyệt là cát. 

Huyệt trường tốt nhất là nên có cục đường kín đáo, thủy khẩu đóng chặt, 
khí tụ lại trong oa của nội minh đường. 

Huyệt trường xấu nhất là có đường cục âm đạm, hoang tàng, bốn bên 
của huyệt trống trải, gió thổi thẳng vào trong huyệt, khí bị tiêu tán. 

Vốn huyệt không có các sa ôm ốp, bảo vệ, che chắn, nhưng cách thủy có 
một núi cao là nơi che chắn, tựa như một chiếc bình phong là cát. Bên trong 
thế cục không có khiếm khuyết là đẹp. Nếu bị thấp, nghiêng là không đẹp, 
nếu lấy bản thân long, hổ ra làm án sơn thì án sơn nên có hình dạng uốn 
khúc như khuỷu tay là cát. Khí bên trong đường ẩn khuất trong các góc là 
cát, khí xộc thẳng ra ngoài là hung. 

Đối với khách (sơn) không bằng đối với chủ, cần chọn núi hướng về có 
hình dạng đặc biệt. l 

“Đồng khỉ” là chỉ thanh khí giống nhau. Hai núi được so sánh như chủ và 
khách, nên đối xử tương đối thân tình. Chủ khách tương xứng, chủ tôn trọng 
khách, khách quyến luyến chủ, có như vậy thanh và khí mới tương đồng. 

Nếu được sinh ra từ một tổ sơn thì long mạch sẽ có khí giống nhau và 
song hành bên nhau như huynh đệ, như đế với vương. Khi dừng bước như có 
quần thần tổ chức yến tiệc chúc mừng, đón chào. Chủ khách gặp nhau vui 
mừng khôn tả, chỉ nên chú trọng vào cái tình mà không nên quá câu nệ vào 
sơn long cao hay thấp, lớn hay nhỏ. 


Nếu nói về Lý khí, kim khí hành long ở vị trí thủy, hợp thành Kim Thủy 
tương sinh, tạo nên vượng cục. Hợp với cục Mộc Hỏa, Thủy Mộc, Thổ Kim, 
Hỏa Thổ đều là Kim khí tương đồng. 


13. Huyệt quyết 


Các nhà phong thủy thường cho rằng tìm long dễ, điểm huyệt khó, hay 3 
năm tâm long, 10 năm điểm huyệt. Trên thức tế, chúng ta có thể thấy, nếu 
cục thế long mạch tốt mà điểm huyệt sai, huyệt mộ không đắc được khí thể, 
không phát, không có tác dụng cho con cháu. Vậy như thế nào mới tìm được 
huyệt, ở đây tôi xin giới thiệu sơ cho bạn đọc tham khảo, trước tiên chúng ta 
phải tìm được thế long mạch kết huyệt, thường thì long mạch hành tận đầu 
mới kết huyệt, nhưng có lúc ngưng ở giữa đã kết huyệt. Dù là ở long đầu hay 
ở ngưng ở giữa thì trong cục thế kết huyệt phải có tay long, tay hổ, âm thủy, 
dương thủy. Điểm huyệt phải dùng la bàn để định các cục Kim, Mộc, Thủy, 
Hỏa, định xuất Sinh, Vượng, Tử, Tuyệt long, chọn lấy hướng Sinh, Vượng, 
bỏ hướng hướng Tử, Tuyệt. Thêm vào đó sa thủy vòng quanh, triều bái, 
minh đường ở trong. Tiếp đến phải đào đất để xem chất đất tốt hay đẹp, cứ 
đủ ngũ sắc là tốt (có người xem còn cân đất, đo từ trường...). Cuối cùng bạn 
còn phải hết sức chú ý tới huyệt hình, huyệt hình phải vuông tròn đoan 
chính, không nên tạo hình quái dị, nỡ phạm thiên quy, đi hại vô cùng. 


Lão dương đắc vị 

Tao dương chỉ huyệt tựa phúc chung 
Tướng quân đại tòa bhước dữ đồng 
Chính tọa càn quan uì đắc 0ị 

TỪ tôn phú quý liệt tam công 


Láo âm huyệt đắc vị 

Lão âm huyệt thị biếm tể hình 
Ngoại lai long hổ tấu hợp thành 
Nhược hữu thần thân u¡ đắc 0ị 
Cẩm trường phú quý uượng nhân đình, 


(Đại ý: Tọa Càn, Hợi hướng Tốn, (Đại ý: Tọa Khôn hướng Cấn, 
Ty. Thủy phải sang trái Nga Mi nước phải sáng trái xuất phương 
làm án sơn. Điểm huyệt này phát Quý, huyệt vào đó phú quý dài lâu, 
quan lớn). nhân định đại vượng). 


Thái dương huyệt đắc vị Thái âm huyệt đắc vị 
Thái dương kết thuyệt tựa ngưỡng uu Thái dương huyệt nh bản thuộc mộc 


Khơi khẩu khai thủ huyệt tâm hư Chỉ nhân hạ đoạn trung bất túc 
Tọa uu Giáp Mão uì đắc địa Nhược tọa Tốn Ty thị bản cung 
Tử tôn uïnh uiễn phụng kừưn ngư TỦ tôn phú quý đa tài lộc. 


(Đại ý: Tọa chính Đông hướng (Đại ý: Tọa Tốn Ty hướng Càn 
chính Tây, thủy trái sang phải xuất Hợi, thủy phải sang trái xuất Tân 
hướng Tân, điểm huyệt này phú quý Tuất, Thiên mã sơn tác án. Điểm 
song toàn, uy đức uy chấn). huyệt này phú quý song toàn). 

Trung dương huyệt đắc vị 

Trung dương chỉ huyệt trung họa trường 

Hợp dữ ương tự nhất ban dương 

Chính tọa Khảdm cung danh đốc 0ị 

Án hữu tiêm phong bý tế lương 

(Đại ý: Tọa Khảm hướng Ly, thủy 
trái sang phải, xuất phương Định Mùi, 


có ngọn núi nhọn làm án, còn gọi là Ký xà 
tế huyệt). 


Trung âm huyệt đắc vì Thiếu âm huyệt đắc vị 

Tự 0ì trung nữ tức trung âm Thiếu âm Đoài quái bản thuộc Kừn 
Âm huyệt đa thành hóa tự hình Khai liêu Kim quật hiện nhũ hình, 
1 long đạt bái cô chủ quý Hựu nhân thượng bhuyết thùnh.. 
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Tất yếu uân thủy áp huyệt tỉnh 

(Đại ý: Tọa Ly hướng Khăm, thủy 
trái sang phải xuất Quý, phía trước 
có núi hình mấy nước làm án, huyệt 
đó phát gấp mà lụi cũng gấp, nên 
cần thận). 


Thiếu dương huyệt đắc vi 
Thổ tính giác xuất tiểu ngoa hình 


Đắc tọa Canh Dậu phú mãn môn 

(Đại ý: Tọa chính Tây, hướng 
chính Đông, thủy trái sang phải xuất 
Ất Thìn phương, có án sơn là ngọc 
xích, huyệt này tài định song vượng, 
đỗ đạt khoa cử). 


Lão âm khai khẩu thiếu dương sinh 


Tọa tại Cấn Dần 0ị đắc 0 


Phút phúc phút quý phát nhân định 

(Đại ý: Cấn là thiếu nam, thuộc Thổ, là kết huyệt. Nếu như tọa ở Cấn Dần, 
thì đắc địa. Tiến thần ở bên phải, sát khí ở bên trái. Táng vào đầu rồng, bên 
phải có tiến thần thủy qua minh đường, xuất ra phương Định Mùi, trước lại có 
án Tam thai, nhất định nhân đỉnh vượng, phú quý song toàn). 


Mộc tỉnh huyệt 


Mộc tỉnh lệch về phía Đông là kết tỉnh của sinh khí, kết huyệt tại đây 


lấy hai phương Đông, Bắc là đắc địa. 


Một là Thiên huyệt, một là Thông môn huyệt, một là Chiếu thiên lạp 
chúc huyệt. Cả ba huyệt đều phải mạch lạc, rõ ràng trong sạch, nếu đến 
huyệt trường mà vẫn chưa kết, chỉ có trên đỉnh tụ thành hình tổ chim, dưới 
chân khí mạch không lưu thông, nhà vây quanh từ bốn phía. 


Sập mộc huyệt 


380 


Một là Tề huyệt, một là Thiên ba huyệt, một là Hoa tâm huyệt, một là 
Tướng quân đại tọa huyệt. 


) 
Tọa mộc huyệt 
Phàm là huyệt hình bông hoa, quá dừa, thước ngọc, roi ngọc đều là Mộc 
tỉnh kết huyệt. Huyệt hình cuống rốn người, nếu có nơi kết hình tổ chìm đều 
có thê đặt xuống. 


cô C 


Ngưỡng diện nhân SNhấn mộc nhũ tuyệt Nhãn tộc quật ñuyệt 
tình huyệt 

Hóa tính huyệt 

Hỏa tính độ nóng lớn, không thể kết huyệt. Nếu có thể thì hoặc phải 
dùng Kim để cắt Hỏa, hoặc có Thủy, Thổ để chế Hỏa, chỉ cần có thể diệt 
được Hồa khí, thì có thể đặt huyệt. 

Phàm là huyệt Diệu khí (khí mặt trời, Kỳ thương (cờ pháo), Văn 
Chương, Nha đao (gươm đao), Phi cầm (chim) đều là Hỏa tính kết huyệt. 
Nếu dùng phương pháp chế Hỏa khí thì phát nhanh. 


lại SS 


Hình phượng tuặt chính ?đnh phượng trặt ng ñêng 


(S7 


Đăng loa tiên yên Ä Kim tiễn yên 

Thố tỉnh huyệt 

Hóa khí của thuần Thổ (đất tính khiết) không nên kết huyệt. Nếu kết 
huyệt thì phải dựa vào Kim tình. Tên là Y tử huyệt. 

Phương Thổ khai đại oa: 

Vô đột hưu ouô như. 

Trung khước khí đằng đăng 

Thị 0L Nhân nhục huyệt 

(Đại ý: Nếu như huyệt mở hình tổ chim, không nhô lên cũng không lõm 
xuống ở giữa sinh khí mạnh mẽ là Nhân nhục huyệt (huyệt chiếc đệm). 

Phàm là hình tượng Thổ tỉnh như Thương khố (kho lúa), Ngọc bỉnh 
(bình ngọc), Ngọc án (ánh ngọc) Kim sương (sương vàng) Ngọc ấn (ấn 
ngọc)... Tất cá đều phải nằm ở trung ương hoặc hai phương Cấn, Thân, 
không bị khác chế là đắc địa). 


SN 


Thổ pÍtúc tàng Kịm Thổ giác fưu Km 


xem 


Thổ đầu tộc tri 'Yền thục huyệt 
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Kim tĩnh huyệt 


Kim tỉnh cứng rắn, tất nơi kết hình tổ chim có thể cắm huyệt, trên gọi là 
Thiên huyệt, giữa gọi là Nhân huyệt, dưới gọi là Địa huyệt. 


Tóng kim phạm cương 
Tóng Mộc thụ khắc 
Túng uu Kim Mộc 
Tam gian bhú dã 


“(Đại ý: Táng huyệt vào Kim tỉnh, tất phạm cương (cứng rắn), táng vào 
Mộc tỉnh tất phạm khác chế, nếu táng vào im tỉnh, Mộc tỉnh thì huyệt 


phải đủ ba gian là có thể được). 


() 


goa huyệt 


C 


goa trung ltayệt 


c3 


Song lung ngoa huyệt 


s 


Jiuyển nguyệt ñuyệt 


5 


®ính nqoa luyệt 


3 


®Đê nạoa huyệt 


tà 


“Nhân nqoa luyệt 


s2 


3i kim bảng thủy ltuyệt 
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Thuy tí nh huyệt 
(Thủy tinh yếu ót, không thể tự kết huyệt được, hoặc phải nhờ vào Kim tỉnh, 
hoặc dựa vào mẫu Thổ. Hoạc phải dựa vào Mộc mà kết huyệt. Tên là Ÿ tử 
huyệt. Lấy phương Tây Bắc làm đắc địa). 
Dĩ mai can khúc chiết 0¡ Thủy 
Dĩ Mai hoa 0í Thủy bào 
(Đại ý: Lấy cành lá sum suê làm Thủy (nước), lấy hoa mai làm Thủy bào 
(bóng nước). 
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Chính thủy thùy nhũ ®fi cấm tiên đói 
° ks) 
Đãng thủy ngâm châu “Mai hoa ftuyệt 
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1ường uân phụng nhật 
Tổ hợp đồ hình trên là giải thích mối quan hệ giữa phương vị ngũ 
hành và hình dạng các huyệt mộ trên thực tế, xác định một mộ huyệt, 
ngoài việc phải chú ý đến các loại nhân tố ra, còn phải tổng hợp nghiên 
cứu thuộc tính của các nhân tế. Ví dụ: Một tướng huyệt địa là Mộc đứng 
hoặc Mộc nằm. Bản thân huyệt địa này thuộc Mộc tướng, điều này phải 
dựa vào hình dạng mộ huyệt ngoài thực tế mà định. Lại dùng la bàn ngũ 
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hành, sao cho phương vị ngũ hành trên la bàn tương hợp với huyệt địa 
(Tức là hợp với Sinh, Vượng của bản cục) thì càng làm huyệt địa lý tưởng. 
Bốn loại hình tượng còn lại (Hỏa, Thổ, Kim, Thủy) cũng có thể dựa vào lý 
luận này để xác định). 


Oa trung huyệt Oa bảng ñuyệt 
Oa cước ftuyệt Câu oa huyệt 
tu uyệt ®Đột luyệt 


Kiểm huyệt: Phàm hiêm huyệt, 
đỉnh khí tất túc, hạ tất hữu hợp 
chiên phương chân. Nhược đỉnh bhí 
bất túc, bất uô hợp chiên, thị lậu tào 
hỹ, bất khỏ hạ. 

(Đại ý: phàm là Kiểm huyệt thì 


bạ đỉnh khí đầy đủ, phải hạ ở nơi có hình 
Kiểm huyệt chóp nón. Nếu đỉnh khí không tết, 
không có hình chóp nón, tất mưa móc 
tụ đọng, không thể đặt huyệt được). 
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?(àm châu Íruyệt 


Kñai Khẩu 


fA 


%ai thú hựu Khai Khẩu 


Zè 


®Ñi nga triển XÉ 


§ 


Thốn tuyệt 
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| 


9Mgoc cân giáp man dầu 


l 


Khai thủ 


C 


Khai tranÍi 


Ỹ 


Eotq lổ ðài níta 


[.Ệ 


Thổ  ñuryệt 


L4 lễ 


Nhiêu tả giám hữu 


m 


Cái huyệt: Hợp lưỡng thủ trung 
tích nhị thành uựng, hiện tại cương 
tích thượng, danh cúi huyệt, hựu 
dunh úp sót huyệt, nhiên tất bát 
phong bất xuy phương chắn. 

(Đại ý: Là huyệt có mái che đậy 
giống như xương sườn, còn gọi là áp 
sát huyệt, phải không cho gió ở tám 
hướng thổi tới). 


Ÿ huyệt: Nhũ trung hữu sát, bất 
khả thiểm, huyệt tại nhũ huyệt chỉ 
hạ, danh ÿ huyệt. 

(Đại ý: Trong bầu vú có sát khí, 
không thể táng mộ, huyệt bên dưới 
Nhũ huyệt gọi là Ý huyệt). 


(-) 


hiệu ñriữu giảm ta 
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Niêm huyệt: Nhũ thân hữu sát, bất 
hhủ huyệt. Huyệt uu nhũ hạ danh niêm 
huyệt, niêm hữu thực niêm, hư niêm, 
thoát miêm, phao niêm chỉ bất đồng. 

(Đại ý: Nhũ thân có sát khí, 
không nên hạ huyệt. Hạ huyệt dưới 
hình bầu vú gọi là Niêm huyệt, niêm 
có thực niêm, hư niêm, thoát niêm 
khác nhau). 


([) 


Chòng huyệt: Phàm huyệt giai 
hữu sút, thử độc tứ thế quên bình, 
huyệt tại trung tâm dunh nhật tràng 
huyệt. Hựu danh tùng sới chỉ huyệt. 

(Đại ý: Phàm là huyêt thì đều có 
sát khí, trong này có bốn huyệt, 
huyệt trung tâm là Nhật tràng 
huyệt. Còn gọi là Tàng sát huyệt). 
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Hung huyệt 
- Tử khối: 
Vô long uô hổ uô giới thủy, 
Ủng thũng thô ngoan nhất phiến chiên. 
Đơn hàn cô nhược giai toàn biến, 
Hạ hậu quyết định bất bình an. 
__ (Đại ý: Không có long không có hổ cũng không có giới thủy, 
ấm ướt. Táng vào đấy con cháu đơn độc, bản hàn, bất an). 
- Thổ thiệt: 
Tủ hữu giai đoăn trung độc trường, 
Danh u¡ thổ thiệt khí bất tòng. 
Khí bất tùng hề phong thủy biếp, 
Bất thị gia bại định nhân uong. 
(Đại ý: Hai bên ngắn, trung tâm dài, khí không tụ, hạ 
táng nơi này con cháu là kiếp đào hoa, gia sản, nhân định 
phá tán). 


- Lộ thai: 

Tứ diện giai đê trung thổ đôi, 

Cao ngang độc thụ bút phong xuy. 

Thử thị lộ thai chân hình tượng, 

Túng hậu tài tắn tử tôn hy. 

(Đại ý: Bốn mặt đều thấp, ở giữa cao, gió từ bốn phương 
thối lại, táng ở đây con cháu hiếm hoi, tài tán). 


®) 


- Bạch hổ chùy hung: 

Bạch hổ chùy hung thậm bất tường, 

Phụ nhân dâm loạn uế khuê phòng. 

Chung hữu bhí phân hung uong tột, 

Mạc nhân long quý loạn bhoa trương. 

(Đại ý: Đây là thế không cát tường, nếu táng 
mộ tại đây con cháu sinh dâm loạn, bệnh tật). 


- Thanh long toàn hoài: 

Thanh long toàn hoài trưởng tử hung, 

Chung triêu khí phẫn bất trị bình. 

Nhược thị ngoại sa lai nhân nội. 

Định chiêu dy tính tác mình lĩnh. 

(Đại ý: Thế này bất lợi cho con trưởng, tính cách nóng 
nảy bất hoà bình, trong nhà nhất định sinh đị tính). 
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- Bối chủ: 


Tủ hữu lương biên giai hưởng ngoại, 

Thử huyệt xuất nhập định đại hung. 

Kiện ngịch phăn bạn 0ô luân lý, 

Phụ nghĩa uong tư tự phùng mông. 

Đại ý: Hai bên đều hướng ra ngoài, hạ táng 
ở đây nhất định đại hung, con cháu sinh người 


phân bạn, mất luân lý, ham tài phụ nghĩa. 
- Phần trửu: 
Long hổ xẻ duệ thế khoa phi, 
Toàn uô cố biến tất khuyrth nguy. 
Hiếu tranh hiểu đoạt tao hoành họa, 
Lệ bhí ui yêu mạc uãn hồi. 
(Đại ý: Thế long hổ nghiêng lệch, hạ táng gia 


tư tất khuynh nguy, nhiều tranh chấp). 


- Khi chủ: 

Huyệt lý u¡ tiểu long hổ đại, 

Tuy nhiên hoàn bào hhước 0ô tình, 

Các khứ sinh tâm đa đố tật, 

Nó cường chủ nhược thế điêu linh. 

(Đại ý: Lòng huyệt nhỏ, long hổ lớn, tuy thế ôm 
ấp nhưng vô tình, trong nhà sinh người nhiều đố 
ky, nô cường chủ nhược, gia thế điêu linh). 


- Vô phụ: 

Lưỡng bạn ui mang chủ độc tôn, 

Vô phụ uô hưu thậm điêu linh. 

Thiết cận dụng thần dĩ như thử, 

Hà uấn long thần dữ thủy thần! 

(Đại ý: Hai bên thấp bé giữa cao lớn, thế chênh 
vênh không chỗ nương tựa, phải tìm Long thần và 


Thủy thân để hỏi rõ). 


- Đoạn cảnh triền đầu: 


Đoạn cảnh triên đầu thị nhược hà? 
Hoặc ut hành lộ tịnh bhanh khu. 
Bất thị phạm hình định di tử, 
Cấp tu tu bổ bảo an hòa. 
\ (Đại ý: Là thế có đường chạy ngang qua, 


nhất định có người phải tử vong, phải 
nhanh chóng cải đổi để được bình an). 


- Võ thực: 

Ngoại uọng tình thể thậm boàn toàn, 

Nội đu kha hám bất kham ngôn. 

Vô tham ngoạt my loạn thiên họ, 

Bại nhân gia sản phá trang điền. 

(Đại ý: Ngoại hình hoàn hảo nhưng bên trong lồ lõm, 
gô ghề, táng vào đây trong nhà gia sản phá tán, điển 
viên cạn kiệt). 


- Kình quyền: 

Long hổ tòng lai yếu hữu tình, 

Như hà khai sút lương tương tranh, 

Huynh đệ tiêu tường thành đạt loạn, 

Kình quyền 0ñ tụ bất an nình. 

(Đại ý: Đây là thế hai bên trương tranh nhau, 
nhiều sát khí, táng vào đây anh em bất hoà tranh 
chấp, chịu nhiều tai ương). 

- Tương đấu: 

Bạch hổ bình quyên long thao qua, 

Nhi tranh ngũ đoạt khiếm hòa hài. 

Nhược bốt tao hung định nặc họa. 

Manh sư hạ hậu ngô nhân đo. 

(Đại ý: Bạch hổ mạnh mẽ mà Thanh long lại yếu đuối, 
tranh chấp, bất hòa, táng vào tất không gặp hung thì 
cũng mắc họa). 

- Phúc thể: 

Bất hướng nội hê bất hướng ngoại, 

Như nhân bộc địa nhất ban hình. 

Ký uô sinh khí bhả tâm huyệt, 

Thiết uật ngộ hạ thụ cô bần. 

(Đại ý: Thế không hướng nội cũng không hướng 
ngoại, hình thể giống như người gánh đất. Táng vào 
đây sẽ là huyệt vô sinh khí, coh cháu sẽ chịu cô bần). 

- Long hổ thành cương: 
Long hổ lưỡng biên thành đại cương, chu 
Lao sơn nơ biên hữu huyệt trường? 
Thô sát 0u trừ âm bhí trọng, 
Hạ hậu nhân bạt hựu gia Dong. 
(Đại ý: Thanh long, Bạch hổ hai bên tạo thành đổi gò, 
táng vào đây tổ sát không trừ được, âm khí nặng, đời sau 
nhân bại gia vong). 


380 “ÔN 


- Tự bão: 

Đại thế khán lai tự hoàn bã o, 

Lưỡng biên bích lập bhước uô tình. 

Ngu nhân nhận tác chân long hổ: 

Hạ hậu nan miễn thụ cô bân. 

(Đại ý: Thế nhìn giống như ôm ấp, táng vào đời 


sau khó tránh được cô bần). 
- Tà phi: 
Nhất biên tự bão nhất biên tò, 
Thuận thuy lưu khứ bất cố gia. 
Tiên thụ bần cùng hậu chủ tuyệt, 
Giá ban hoại huyệt mạc họ thơ. 
(Đại ý: Một bên tròn đầy một bên tà lệch, thế này không 
thể hại huyệt, nếu không sẽ nhận nhiều hung hiểm). 


- Biên họat biên tử: 

Nhất biên quốc hoạt nhất biên sơn, 

Thiết mạc nhận tác đơn bị khún, 

Long mạch dĩ uãng địa xứ khú, 

Ngu nhân ngộ họ thụ cơ hờn. 

(Đại ý: Đây là thế long mạch đã chạy ra ngoài, 
nếu táng vào con cháu sẽ chịu nghèo đói, bần hàn). 


- Long hàm hổ: 

Thanh long hốt khởi dục hàm long, 
Thử huyệt tòng lai thị đại hung. 
Khinh tổn huyết tài trùng diệt tộc, 


Bất dữ giao như cát lợi đồng. 
(Hổ hàm long diệc như thử đoán) 
(Đại ý: Thế Thanh long nuốt Bạch hổ, là đại hung, 


tuyệt đối không nên táng mộ, nếu không sẽ tổn thất huyết 
tài, vô cùng bất lợi). 


- Ngưỡng ngõa: 
Huyệt hậu không khuyết danh ngưỡng ngõa, 
Chân bhí bất dung thụ phong xuy. 
Động quần. mạc tác thiên tài huyệt, 
Bất năng trí phú phản chiêu bần. 
(Đại ý: Sau huyệt có chỗ khuyết thiếu cũng là thế 


hung hiểm, không nên táng mộ, nếu không con cháu 
không những không thể phú quý mà ngược lại phải 
chịu bần hàn). 
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- Băng diện: 

Diện thượng hoành sinh mạch sổ điều, 

Nhất đoàn chân khí dĩ tiềm tiêu 

Nhân hữu ngộ tác dư thần tác, 

Chung niên sâu khổ hựu đề hào. 

(Đại ý: Trên mặt sinh ra nhiều mạch lộ chạy 
ngang khiến chân khí tiêu tan hết, thế này cũng 
không nên táng mộ, nếu không con cháu sẽ sầu khổ, 
khóc than). 


táng huyệt sẽ thành thế phá đầu, con cháu yếu 


- Xuy thai: 

Thơi tức tu trụ thị lưởng biên, 

Đơn phạ phong xuy huyệt thụ hùn. 

Đa thị phong tật thương nhân khẩu, 

Cước chi than hoán thực khum hình. 

(Đại ý: Thế giống bào thai bị chia làm hai, táng 
vào đây con cháu mắc nhiều bệnh tật, tổn thương). 


- Phá đầu: 

Long hổ quân quân chân thị bảo, 

Như hà huyệt thượng phó liễu não? 

Ngốc đầu giới lạt nhân thọ đoản, 

Cấp tu thiên cđi miễn phiên não. 

(Đại ý: Thanh long, Bạch hể đều nhau nếu 


mệnh phiền não, phải mau mau sửa đôi). 


Hoàng long huyệt quyết 

Dục thức hoành long khước bất nạn, 
Chỉ tại đăng huyệt nhất uọng gian. 
Tuy nhiên khai thủ hựu khai khẩu, 
Hựu khủng não phong xuy huyệt hòn. 
Tốt yếu án sơn uì chẩm kháo, 

Quỷ diệu sấn thác phương đích đoan. 
Quỷ đa hựu khủng Hết chân khí, 

Xa duệ diệc thị bất bình an. 

Liêu tận sổ đồ mình đại khái, 

Phó dữ học nhân tử tếbhun. 


(Đại ý: Thế huyệt Thanh long nằm ngang, tuy có khai thủ và khai khẩu 
nhưng bị hung phong thối vào, nhất thiết phải có án sơn bảo hộ, nếu không 
sẽ thiếu chân khí mà xuất nhiều ma quỷ, con cháu không được sinh sống 
bình an. Phải xem xét tường tận, cẩn thận mà sửa đổi). 
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Quỷ đa: Quý đa tiết Khí Quỷ cao: Quỷ cao áp tuyệt, 
long thạch bất tụ, nhà có Kể ng lịch tặc 
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Quý phá: Quỷ hình phá lạn, ®đm đuệ: Quỷ hình xả đuệ, 
chân Ki bát Kiến. lau Đại hưu tuyệt. 
Phú quý bần hiền huyệt pháp 
Dục thức phú quý dữ bần tiện, 
Đương 0u huyệt trung tử tế biện. 
Tiên khán lưi thủy tịnh khứ thủy, 
Thứ thẩm long hình định đích đoan. 
- Phú huyệt: 
Thập cá phú huyệt cửu cá od, 
Hoàng như đợi đường nhất noãn cúc. 
Bát tứ ao phong đô bất hiến, 
Kim thành thủy nhiễu miên cung ún. 
Tư duy bát can câu phong doanh, 
Thủy tụ thiên tâm cúnh hữu tình. 
Nhập thủ khí tráng miết cái hình, 
Phú tỉ đào chu tắc thượng ông. 
- Quý huyệt: 
Thập cá quý huyệt cửu cá cao, 
Khí độ ngang ngang úp bách liêu. 
Kỳ cổ quý nhân phân tả hữu, 
Sư tượng cầm tỉnh đái nha đao. 
Miên cung án sơn tê hung hạ, 
Lâm quan phong tủng thấu linh tiêu. 
Tam cót lục tú tịnh thiên ốm, 
Quý như Bùi Đỗ phúc thao thao. 
- Bần huyệt: 
Thập cá bần huyệt cửu uô quan, 
Sa phi thủy trực bất loan hoàn. 
Lĩnh ngự tà lưu long hổ phản, 
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Thơi tức dựng dục thụ phong hàn. 
Mộc thành lâm đầu tịnh cát cước, 
Bá cơ thủy khứ thoái trang điền. 
Uổng oanh ngộ phạm chư ban sđt, 
Thế đạt bần hùn tự Phạm Đan. 


- Tiện huyệt: 


Huyệt phân thành phú, quý, bần, tiện. Phú quý huyệt phải đầy đủ hai 
đặc trưng: Thứ nhất, huyệt phải nằm vào nơi sơn hoài thủy bao, như thành 
đầm, kiên cố vững chắc không thể công phá được, nhất thiết 
không thể thổi qua được. Thứ hai, mộ huyệt phải được xây dựng 
có khí độ hùng vĩ, đầu đủ hộ vệ hai bên, không thể có thế khách áp chủ. Nếu 
trước huyệt có án sơn thì nhất thiết không được cao hơn mộ thể. 
huyệt chủ yếu biểu hiện ở hình thế, cảnh quan không đẹp, có 
hình trạnh phản bối, phong độc thổi đến, hấp thu các loại kiếp sát, định vị 


sắt như hồ 
hung phong 


Bần tiện 


sai lầm. 


Thập cá tiện huyệt cừu phản cung, 
Đào hoa xợ lặc trực tưởng xung. 
Ty Ngọ Mão Dậu 0i mộc đục, 

Hân quân uũ tụ thớm đầu hình. 
Cánh hữu bão hiên tà phù loại, 
Phiên hoa xả duệ gid cồng khanh. 
Vưu phòng Ly Đoài dữ Tốn 0ì, 

Sa thủy phản bội uế gia thanh. 


- Bát tú tích khố pháp: 


Lão dương huyệt: Tến phương kết huyệt, thủy quy Ất khố, cát, 
Lão âm huyệt: Khôn phương kết huyệt, thủy quy Quý khố, cát. 
Thái dương huyệt: Đoài phương kết huyệt, thủy quy Tân khố, cát. 
Thái âm huyệt: Càn phương kết huyệt, thủy quy Tân khố, cát. 
Trung đương huyệt: Ly phương kết huyệt, thủy quy Đình khố, cát. 
Trung âm huyệt: Khảm phương kết huyệt, thủy quy Quý khố, cát. 
Thiếu dương huyệt: Cấn phương kết huyệt, thủy quy Tý khố, cát. 
Thiếu âm huyệt: Chấn phương kết huyệt, thủy quy Ất khế, cát. 


- Thức kỳ hình quái huyệt pháp: 


Nơi long 


có sông suốt 
là cát tượng. 
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mạch kết huyệt không thể hỗn độn tạp nham, đó là lš tự nhiên. 
Ví dụ như hai bên trái, phải huyệt mộ có Long sa, Hồ sa vô tình, hoặc trước 
mà sau lại không có án sơn, hoặc tứ bề gió thối đều không phải 


Đồng thời người xưa cũng cho rằng đã là quái tượng (những hình tượng 
kỳ quái) nhất định không phải là cát tượng, Sở dĩ gọi là “Sa chính mình 
đường, thủy chính huyệt, chân long chân quái huyệt” cũng chính là nói, khí 
mạch của long có tác dụng như một chiếc chìa khoá mở ra sinh khí cho 
huyệt vậy. Nơi long kết huyệt nếu có huyệt tỉnh đỉnh tròn, ngay thẳng là 
hảo địa. Long mạch có huyệt tính, đầu long mạch nhập vào nơi khoáng đạt, 
phì nhiêu. Nếu có đầy đủ các đặc điểm trên thì phải tiến thêm một bước là 
quan sát xem trước huyệt nếu có án sơn, đất dưới huyệt là đất ngũ sắc, 
trước huyệt có thủy lưu uyển chuyển bao bọc thì đó đích thực là đất quý để 
kết huyệt. 


- Bát tú Tá khố pháp: 
Bát tú Tá khố pháp đẩy đủ là âm đương bát huyệt Tá khố tiêu thủy 
pháp là tám huyệt tốt, có thể lý giải như sau: 

Lão dương huyệt: Kết huyệt ở phương Tốn, thủy quy ở Ất khố, cát. 
Lão âm huyệt: Kết huyệt ở phương Khôn, thủy quy ở Quý khố, cát. 
Thái dương huyệt: Kết huyệt ở phương Đoài, thủy quy ở Tân khố, cát. 
Thái âm huyệt: Kết huyệt ở phương Càn, thủy quy ở Tân khố, cát. 
Trung dương huyệt: Kết huyệt ở phương Ly, thủy quy ở Định khố, cát. 
Trung âm huyệt: Kết huyệt ở phương Khám, thủy quy ở Quý khố, cát. 
Thiếu âm huyệt: Kết huyệt ở phương Cấn, thủy quy ở Đinh khế, cát. 
Thiếu âm huyệt: Kết huyệt ở phương Chấn, thủy quy ở Ất khố, cát. 
14. Sa quyết 

Nghiệm dịa cát hung tịnh 0ô tha 

Thổ tùy nhị khởi biến 0u sa 

Nhân uân thúc đắc tu trân thực 

Đoạn nhân họa phúc thủy uô sơi 

Luận sa đĩ hìừnh hữu chí đạo 

Cổ nhân sa pháp bỷ uì diệu 

Viên tịnh nghênh hướng cát chỉ tử 

Sửu ác chỉ trì khu chỉ triệu 

Nga diệc lưu tâm sa hiệu niên 

Hủo sa bất phát hựu bà duyên 

Tùng hướng nhân gia phần thượng khán 

Đôi quan quý nhân không tự truyền 

Thị thùy ngô đắc cẩm ná pháp 

Hướng thủ long thân bản cục sát 
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Tam cúi lục tú duy bỳ tường 

Húa tha phú quý tức tiện phát 

Nhân thử trước u¡ “Khán sa binh" 

Sa pháp uu bim thủy đắc chân 

Quân nhược bất tín phần đầu thí 

Nhất sa đắc u‡ diệc binh nhân 

Suy đoán đất cát hung không phải ở chỗ nào khác mà chính là từ sa, có 

nhận thức chính xác về sa thì việc phán đoán họa phúc không thể có sai sót. 
Lmận về sa đầu tiên là ở hình thế, tròn đầy, ngưỡng lên trên là cát, gò đống, 
nhấp nhô đều là hung. Là cát thì con cháu quan cao chức trọng, phú quý 
song toàn, là hung thì bản cùng khổ äi, tất cá đều có duyên cớ. Chính vì thế 
táng mộ phải xem xét kỹ lưỡng hình thế về sa, sa pháp vi điệu và ứng 
nghiệm chính xác vô cùng. 


VI. LUẬN VỀ Lñ THÀNH, THỦY KHẨU VÀ GÁT HUNG bỦA SỮN THỦY 

1. Bàn về thủy khẩu 

Núi nhấp nhỏ, nổi Liếp nhau tất sẽ có kỳ tích. Nước uốn khủc uốn mềm mại, òm ấp là nơi 
dễ tìm ra thủy khẩu. 

Núi xếp thành vòng trong vòng ngoài, lấp kín cả khoảng không gian 
trống, nước vòng ngoài ôm ấp nước vòng trong, nước chảy ngang dọc, ôm 
vòng, nối tiếp, tại những nơi có sơn thủy khép kín như vậy tất gia chủ sẽ 
được giàu sang phú quý. Địa hình lại thêm được yếu tố rộng rãi, bằng phẳng 
gia chú tất phát phúc lâu dài. 

Trồng trúc lâu ngày tất mọc thành rừng rậm, thiên quan địa trục có thể 
ứng nghiệm với tốc độ và cấp độ phát phú quý. 

Núi non nhấp nhô, khi lên cao, khi xuống thấp nối tiếp vào nhau. Đất 
bằng cũng có chỗ lên cao, chỗ lõm xuống tiếp nối vào nhau. Những nơi núi 
nhọn nhấp nhô nối với nhau thành một đải SSMGHồ là nơi kết huyệt với 

nhiều dấu tích kỳ lạ. 

Nước chảy về phía trước đường nên lượn vòng, uốn khúc mềm mại, 
quanh co nối tiếp nhau, quyến luyến không nỡ rời xa. Muốn được như vậy, 
thủy khẩu ở trên các dãy núi cũng cần có sự giao toä, đau xen với nhau thì 
sự phát phúc mới được lâu dài. 

Khi xem thủy cách cần xem xét xem hai bên bờ có sự đan xen, khép chặt 
với nhau để giữ khí hay không? Cho dù các dòng nước có uốn lượn trữ tình, 
dòng nước cứ thuận theo địa hình chảy xuôi xuống chỗ thấp, thủy khẩu 
không có gì chắn giữ thì khí không thể tụ lại được, thủy khí thoát hết ra 


ngoài. Do vậy, thủy khẩu cần phải có núi chắn giữ tạo nên khoá chốt, chắn 
giữ từ phía trong ra phía ngoài thì huyệt mới có thể ổn định. 

Bốn bên của huyệt trường đều có núi non trùng điệp, lớp trong lớp ngoài 
nối tiếp nhau, lấp hết không gian trống như vậy tự nhiên sẽ được cát lợi. 
Các núi bên ngoài đan xen vào nhau (Bên ngoài và bên trong của cục đều có 
các sa nhỏ hộ vệ), các sa nhỏ, thấp hộ vệ như được tiếp thêm nguồn sức 
mạnh từ khí thế điệp điệp, trùng trùng ở các đấy núi bên ngoài khiến cho 
nội khí được tụ lại hoàn toàn. Như vậy huyệt kết càng trở nền hoàn mỹ. 

Bên ngoài của long thủy lại được nhiều dòng nước đan xen, ôm ấp thì 
khả năng phát phúc càng lớn và càng được lâu dài. 

Triều sơn và án sơn rộng rãi, đường cục bằng phẳng, bốn bên núi non 
bao quanh, chỉ nhìn thấy các dòng nước mênh mang chảy đến đường cục. 
Nếu kết huyệt ở đây sẽ là nơi phát phúc lâu dài. 

Thế cục của âm trạch cũng như dương trạch, nếu xung quanh có cây khô 
héo, vàng úa tất chủ nhân bị tổn hao. Nếu cỏ cây xanh tốt, sum sê, mượt 
mà, trúc mọc thành rừng là tượng trưng cho sự thịnh vượng. Đất lón lấy đá 
làm khung xương, lấy đất làm da thịt, lấy nước làm máu huyết, và lấy cây 
cối làm lông tóc. Xương cốt khoẻ mạnh tất khí sẽ vượng, nhìn vào hình thế 
bên ngoài tất có thể đoán được nội tình ở bên trong. Do vậy hình thế bên 
ngoài cũng chính là sự tượng trưng cho yếu tố bên trong vậy. 

Thiên quan tức là Thiên môn, tức chỉ thủy khẩu đến. 

Địa trục tức là chỉ Địa hộ, tức chỉ thủy khẩu đi. 

Nấu ở Thiên môn có núi và đá có hình dạng kỳ lạ, Địa hộ có dấu tích của 
phiến đá lớn chèn ngang thì gia chủ sớm được phát phúc. Nếu những dấu 
hiệu này đều ở xa thì sự phát phúc sẽ chậm hơn rất nhiều. Thiên môn có thể 
ngăn chặn các yếu tố bên ngoài khiến ngoại khí không thể thâm nhập vào 
nội khí. Địa hộ lại có tác dụng làm chậm tốc độ của dòng nước chảy đi, 
chuyển hổi dòng nước quay về phía đường, tự nhiên khí sẽ vượng, chủ phát 
tài lộc. Thiên môn có núi, đá có hình thù kỳ lạ sẽ vượng, chủ phát tài lộc. 
Thiên môn có núi và đá chắn thủy khẩu thì dòng nước ở Địa hộ sẽ tự chuyển 
trục của mình. 


2. Khái quát về la thành, đế đô 

Trên thành đỉnh cao sừng sừng giếng ahư binh sỹ bào vệ bên ngoài. Dhía trước có 
nhiều gò đống như dang xếp hàng vái lạy. Dếm số gò đống nổi lên để ước lượng la (hành. 
Nếu không phải là chốn phôn hoa đô hội cũng là mảnh đất gần với bậc đế vương, 

“Thành”: Là khu vực bốn mặt vây quanh huyệt trường. Trên la thành có 
nhiều núi cao sừng sừng như quân sỹ xếp hàng hộ vệ xung quanh để bảo vệ 
thành. Phía trước minh đường có nhiều núi thấp đứng xếp hàng, tầng tầng 
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lớp lớp đứng nối tiếp nhau như từng lóp quân sỹ đang xếp hàng hành lễ và 
bảo vệ huyệt trường. Mãnh đất có địa thế như vậy thì phúc âm sẽ rất lón. 

Ngọn núi nhô lên với dáng hình đẹp để gọi là hoa biểu. Núi nhô lên cao 
sừng sững che mưa, chắn gió cho huyệt gọi là cản môn. Huyệt mộ có được 
cản môn che chắn tất sẽ kết huyệt phát phú quý. 

Núi có đáng tròn, liền kề và nối tiếp vào nhau gọi là lâu đài. Núi có đáng 
nhọn mà đẹp gọi là cổ giác, hình dáng tròn và nhọn đan xen nằm phía trên 
của Ìa thành là mảnh đất phát phú quý. 

Sông núi quy tụ, thế cục rộng rãi có thể xây dựng nên đế đô. Thế cục nhỏ 

hẹp có thể dựng nên những thôn trang hữu tình. Thủy khẩu có hoa biểu cản 
môn, trên la thành bày ra nhiều lâu đài cổ giác, đông người quần tụ, dòng 
nước chảy hướng về tổ tông thì sẽ được quốc thái dân an, vua tôi đều quý. 


Sơn đến tltủy quay tề 


3. Phiếm luận về sơn và thủy 

Nơi có quần sơn quy tụ thường là nơi cát dịa, ohú quý song hành. Nếu cò lrăm sông cùng 
chấu về. nước trong vắt, dòng chấy dài, sơn thỦy cân xửng, không hề có sự Lhiên lệch. Bạch 
hồ nhường Thanh long, Thanh long nhường Bạch hổ, như vậy sẽ tạo nên địa thể đẹp. 

Chúng sơn đều quây quần, hội tụ là nơi hữu tình. Sơn thủy đối xứng 
nhau, không phân biệt lớn hay nhỏ. Nếu phần lưng của sơn, thủy quay về 
phía âm trạch hay dương trạch thì là thế vô tình. Nơi có dòng nước chây 
theo hướng nghiêng hoặc tán loạn, quay lưng lại với chủ càng là thế vô tình. 
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Trăm sông cùng châu về, tức trăm sông cùng đổ về một nơi rồi sau đó 
mới tản đi các hướng khác. Do có thủy khẩu nên thế nước chảy không bị tán 
loạn, nội khí ngưng tụ và ổn định. Nhưng nơi có địa thế như vậy, con người 
thường cao quý và trường thọ, được hưởng nhiều phú quý, tốt đẹp. 

Đường nước quyến luyến không muốn chảy đi, thế núi ôm ấp tạo nên sự 
đối xứng giữa núi và nước. Núi ôm ấp, phía sau dòng nước uốn quanh thể 
hiện sự lưu luyến cũng tạo nên thế cân xứng giữa nước và núi. Núi, nước 
cân xứng tạo nên sự hữu tình. Nếu hình dạng to nhỏ không cân đối tất 
không mang lại cát lợi. 

Long sa và hổ sa ôm ấp hữu tình, hợp với thủy khẩu là yếu tố quan trọng 
để đánh giá, xem xét huyệt mộ có tốt hay không. Nếu dòng nước chảy đến từ 
phía bên trái thì hổ sa phải nhượng bộ long sa và hơi ôm vòng để đón đường 
nước từ bên trái chảy đến. Nếu dòng nước chảy từ bên phải đến thì long sa 
phải nhượng bộ hổ sa và có độ hơi ôm vòng để có thể đón được dòng nước 
chảy từ bên phải đến. Hình thế như vậy được xem là hữu tình. Những dòng 
nước nhỏ chảy đến, không hướng ra bên ngoài mà chảy theo chiều thuận, 
chạm vào long sa, hổ sa, hướng vào tụ trước huyệt đường. 
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Chỗ đất trăng huyệt cần phái thô cao liơn 


Chỗ đất nhô cao huyệt cẩn ở tị trí thấp hơn 


Quần sơn hội tụ, trăm sông hướng về một thủy khẩu, rồi mới chảy đi các 
hướng, dạng thủy khẩu như vậy được xem là thủy khẩu la thành. Long sa, 
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hổ sa ôm ấp, ôm vòng lại để đón dòng nước chảy từ trong đường ra tạo thành 
tiểu thủy khẩu. Nội cục có hộ sa bảo vệ được gọi là tiểu la thành. Long hổ 
ôm vòng lấy đường nước gọi là tiểu la thành thứ nhất. Bên ngoài cục có trăm 
đòng nước chảy về một hướng được gọi là đại thủy khẩu thứ hai. 

Địa thế có chỗ lỗi lên là dương, chỗ lõm xuống là âm. Trong những chỗ 
lôi lên có nơi bị lõm xuống gọi là trong dương có âm. Những chỗ địa hình có 
nơi lõm xuống có chỗ nhỏ lên gọi là trong âm có dương. Dương Công lại chọn 
những nơi có gò đất cao là âm (Gò đất nổi cao là nơi gió thổi qua bị cần lại 
nên nhận được nhiều âm, là yếu tố tĩnh nên là âm), còn nơi đất bằng là 
dương (gió thổi qua không bị vật cần lại nên tiếp tục đi qua, khí không tụ lại 
là yếu tố động, nên là dương). Những vùng đất bằng đan xen giữa những gò 
- đất cao là âm hấp thụ dương. Ngược lại nững gò đất nổi lên ở những nơi đất 
bằng là dương hấp thụ âm. Hai cách giải thích trên tuy về thể chế có sự 
khác nhau, nhưng về bản chất là thống nhất. Huyệt trường cần có sự hoà 
hợp âm đương. Trong đương cần có âm, trong âm cần có dương. 


Cùng nguồn là chỉ nơi khởi nguồn của sơn và thủy cùng một chã. Nơi bắt 
đầu của nguồn nước thưởng có núi cao sừng sừng. hùng vĩ. Kết huyệt ở 
những nơi đất bằng mà có gò đất nhỏ nổi lên, chỗ này sinh khí hội tụ lâu 
dài, nếu kết. huyệt tình thì lực phát phúc sẽ rất lớn. Nơi bắt đầu của chính 
long, nơi khe núi khí thường vượng tất sẽ phát đỉnh tỉnh. Ở nơi đất bằng. có 
gò đất nổi lên cũng là nơi tụ sinh khí, là long mạch quý. Nếu chọn làm nơi 
kết huyệt tất sẽ được phú quý vô cùng. Do vậy, mới có nhận định rằng: 
Những nơi đầu nguồn có núi non hùng vĩ, kết huyệt cũng không mang lại sự 
tốt đẹp bằng một gò đất nối lên ở nơi đất bằng. 


Nếu bên ngoài cục có núi non trùng điệp, cao vút, có nhiều chỗ tạo thành thế 
khoá lại, tuy ở khoảng cách khá xa so với huyệt nhưng chỉ cần uốn lượn hình 
cánh cung mà quay về phía huyệt trường thì tất sẽ phát phúc, khoảng cách càng 
gần thì lực phát phúc càng lớn. Đây là dạng địa hình vô cùng tôn quý. 

Hình thế của các núi cao tuy rất rõ ràng, thế núi đẹp đẽ nhưng dòng 
nước lại chảy nhanh, gấp và có thế xung xạ, nghe được tiếng nước chảy tức 
là sinh khí bị khuyếch tán, kết huyệt chỗ này tất sát khí quá nặng, chỉ có 
thể sử dụng làm nơi thần đàn, vì thần đàn không sợ sát. Âm trạch không 
nên xây dựng ở chỗ này. Hình thế núi cao không tốt, cho dù la thành, thủy 
khẩu có tốt cũng không thể dùng được. 

Huyệt sâu tức là huyệt nằm sâu trong lòng đất, không phải chỉ ý nghĩa mai 
táng ở dưới độ sâu lớn. Ở những nơi đầu nguồn sơn, thủy cho đò là thế núi cao 
hay đất bằng thì cũng nên đặt quan tài xuống vị trí sâu. Huyệt trên núi cao, 
bên trái, bên phải dù là đấy núi hay một gò đống đơn độc thì cũng cần phải có 
Thanh long và Bạch hổ bảo vệ để huyệt không bị mưa gió hủy hoại. 


Các trút bên ngoài sơn thấp, bao bọc trả bên trong áp sát tảo luyệt, tị trí cao 

Huyệt kết nơi đất bằng, nếu không có được long, hổ sa thì vẫn cần có sự 
bảo vệ ở hai bên phải trái của huyệt. Ở hai bên này phải có âm sa (các sa 
chìm không lộ rõ hình) bao bọc. Những nơi có đặc điểm như vậy thường có 
chân long, kết huyệt tất sẽ tốt. Trường hợp chỉ có mọt ngọn núi nhỏ hoặc 
duy nhất một đỉnh cao cô độc nhô lên, xung quanh đều cô tịch, vắng lặng thì 
không nên chọn làm nơi kết huyệt. Đó chỉ là giả hình mượn tượng mà thôi. 


Khi quan sát la thành, thủy khẩu ở nơi núi cao hay nơi đất bằng cũng 
không nên thực hiện qua loa, đại khái mà cần phải có sơ đồ phác họa, phải ở 
trên cao để quan sát nguồn nước. Tận lực dùng mắt để quan sát, kết hợp với 
dụng tâm để suy xét, phán đoán, tất sẽ hiểu được nguyên lý kết huyệt. Từ 
đó mà có được sự lựa chọn như ý. 

4. Luận về thế đất sụt lở 

Đất sụt lỗ quỷ thần bất ổn, long hổ vô tỉnh tất phải gặp hung. Đất sụt lỗ thì quỷ thấn 
bất ổn, cây héo tàn tất vượng khí bị suy. 

Nguồn nước vấn đục chảy vào minh đường, khí sẽ theo đó mà suy tán. 
Đá lộ ra từ trong miệng hổ tất tổn thương đến thân thể. Phía Đông gấp 
khúc, uốn lượn, phía Tây kéo dài, sợ nhất bên trái lôi, bên phải kéo. 

Nếu đất đá ở lai long và núi chủ đột nhiên bị vỡ nát tất long thần bị 
khắc, tất làm kinh động tới nguyên thần, lực tạo phúc âm sẽ dần dần suy 
yếu. Thần hồn ở chỗ mai táng đều cảm thấy bất an. 

Cây cỏ được sinh khí đầu tiên. Vì thế, nếu cây cỏ bên mộ bị héo tàn tất 
sinh khí không đủ, vượng khí bị suy, con cháu sẽ bị suy bại. 

Nếu trong minh đường, nguồn nước ào ào chảy đi, nội khí cũng theo đó 
mà bị thổi tán. Trong miệng của Bạch hổ có phiến đá màu trắng lộ ra, trông 
giống. như răng hổ bị lộ tất chủ nhân sẽ bị thương tích. Nếu di chuyển luôn 
đá trắng này ra xa khỏi miệng Bạch hổ tất không sợ hổ làm tốn thương 
người. Nguyên nhân là do khoảng cách tương đối xa, lực sát thương không 
lớn nên không đáng lo ngạ!1. 

Phía Đông sa thủ uốn lượn, gấp khúc mà vượt lên phía trước của huyệt. 
Phía Tây sa thủ đuỗi thẳng hình dung như tư thế trái lôi, phải kéo, sông nứi 
vô tình, không thể lập huyệt. Cả hai loại hình thế này đều là long hổ vô 
tình, sẽ có hại cho con cháu đời sau. 

5. Phân biệt cát hung của hình núi, tiếng nước 

Nguy lẩu tự quan, ky nghc Liếng chuông, tiếng trống, eö mộc dân trưởng, sở sẵn sét 
giảng xuống. Nếu ở trước án có đá hình thù kỳ quái tất gặp họa hung, Cút Lĩnh Lọa ổ phía 
sau của long tất có phúc lớn. 

Dột nhiên núi sụt lỗ, tất chuyện gỗ sẽ sinh. Nghe tiếng nước than khóc LâL có chuyện 
Lang thương, 

Tiếng nước như tiếng đỔ Lrang sức va vào nhau tất vừa có tải vừa có lộc, Tiếng nước 
chảy nehc tí tách đều đều từng giọt thì có thể làm cuan châu, huyện. Tiếng HƯỚC chảy 
nghc Lhanh và vui tai thì quý. Nếu tiếng nước nghe bí ai tất gặo chuyện Lang thương. 

Như vậy, có tiếng nước chảy lại không bằng không nghe thấy tiếng nước 
chảy giống như vái lạy rõ ràng, minh bạch không bằng vái tay ngầm. 

Có đến có đi thì có phúc có họa, có nhanh có chậm cũng vậy. Vì thế cần 
phải quan sát cần thận, tỉ mỉ trước khi lập huyệt. 


=4 


“Nguy lầu” kỳ thực cũng chính là chùa miếu, chỉ lầu cao vút và hiểm trở. 
Cổ mộc là chỉ đá, gỗ dùng để lập đàn tràng. 

Tạo huyệt cần phải có long hổ hữu tình. Nếu bên cạnh mộ có chùa miếu, 
ky nghe thấy tiếng chuông, tiếng trống. Bởi vì tiếng chuông, tiếng trống có 
thể làm kinh động đến long thần, khiến long thần bất an. Nếu chùa miếu 
nằm phía trên long, bên cạnh đường nước tới, tất hung. Nếu nằm trên hoặc 
bên cạnh đường nước chảy đi thì không gây ra họa. 

Cổ mộc vân đàn là nơi ác quỷ, tà ma cư trú, ẩn nấp. Nếu sấm sét đánh 
xuống tất sẽ làm thương long mạch, chủ sẽ gặp hung. Đá nham thạch có 
hình thái, thô và hiểm ác như rìu, kiếm, dao. Hơn nữa ở trong án bị liệt vào 
sa hung sát. Tuy có mang ba loại hình dáng đẹp là nhọn, tròn, vuông thì vẫn 
mang hung họa. Nếu như thạch cốt nhập cục như hình ngọc chế ấn giám tất 
là tướng cát. Nếu như sao có hình nhọn, tròn, vuông lại tọa ở phía sau của 
long tức thân long được phú quý thì phúc khí sẽ tự đến. 

Nếu các núi ở phía trước, phía sau, bên trái và bên phải bỗng nhiên bị 
phá nát tất phát sinh tai họa. Nếu có lúc nghe được tiếng nước chảy như 
khóc, như than tất gia đình sẽ gặp phải chuyện tang tóc. 

Nếu âm thanh tiếng nước chảy như tiếng những đồ trang sức đeo trên 
người va vào nhau thì tài và lộc đều đến. 

Tiếng nước chảy nghe tí tách nghe như nước trong chiếc ấm bằng đồng, 
từng giọt, từng giọt một nhỏ xuống đều đều tất sẽ nắm quyền quản lý ở 
châu, quận, là người chăn đắt nhân dân. 

Tiếng nước chảy có âm vang như tiếng trống đánh từ xa, tiếng nghe 
thanh thoát là quý. 

Tiếng nước chảy nghe thê lương và vội vã lại nghe như khóc, như than 
thì họa tất ứng. Tiếng nước chảy có cát, có hung cần phải phân biệt rõ ràng. 

Tiếng nước chảy tuy phân ra cát và hung. Nếu nghe thấy tiếng hung thì 
không bằng nghe thấy nhưng không nhìn thấy nước chảy, hoặc nước đọng 
lại hoặc nước chây chậm rãi, hoặc nước chảy không tạo ra âm thanh thì tốt. 
Nước vốn động, nhưng sự kỳ diệu của nó lại nằm ở tĩnh. Núi là tĩnh nhưng 
sự kỳ diệu của nó nằm ở tư thế đi chuyển, có thể chuyển thành động. Nếu 
nước chỉ có ở minh đường, thể hiện rõ tư thế vái chào đường hoàng lại không 
bằng có dòng nước chảy ngược tới ở phía bên ngoài và có sa thủ chắn lại, 
không để nội khí phát tiết ra ngoài. Khi nội khí không mất nên ám củng 
(chắp tay vái r.gầm) là tốt nhất. 

Nước không phát ra âm thanh và chắp tay vái ngầm là tốt: nhất sơn, 
nhất thủy hữu tình với chủ là cát. Sơn thủy vô tình quay đi là hung. Nửa 
như muốn bỏ đi, nửa như quyến luyến không muốn rời đi thì vừa có phúc 
vừa có họa. Chỉ cần sơn thủy bình lặng, thư thái tất có lợi cho chủ. Nếu thế 
sơn, thủy vội vàng, gấp gáp thì gây họa. Thế nước như muốn nhanh, vừa 
như chậm thì họa phúc trùng lai. 


Sơn thủy có đến, có đi, có vội vàng, có thư thái, do vậy cần quan sát kỹ 
địa thế, kết hợp với suy xét thấu đáo, cẩn thận, không thể thực hiện qua loa 
đại khái, để tránh phạm phải sai lầm. Quá trình thẩm long, định huyệt, sát 
sa, duyệt thủy phải được tiến hành theo trình tự. Muốn xem thế núi và 
huyệt trường thì trước hết cần phải xem lai long, tiếp đến là xem xét huyệt 
tình, sau đó quan sát sa thủy xung quanh đường thì mới có thể kết luận nơi 
kết huyệt có tốt hay không. 

6. Luận sơn thúy, lấy hình thế và tính tình làm chủ 


Dựa vào phương vị mà thiết lậo nên 24 sơn. Phương vị được phôn làn 24 nhóm, vốn là để 
phân biệt Ngũ hành âm dương, có tác dụng để lựa chọn ngày tốt. 3© huyệt, tên huyệt. quả 
nhiều, nếu không cần thần để bị nhằm lẫn, khiển việc di chuyển huyệt nhầm sây ra tai họa. 

24 sơn này được phân chia khá cụ thể, chỉ tiết. Núi ở phương Thân thì gọi 
là Thân sơn, nhưng thực chất lại không phải là Thân sơn. Do vậy, nếu cho 
rằng đi dời huyệt vào một vị trí tương ứng để tạo ra một thế cục nào đó là sự 
di đời không hợp lý. Núi phân thành cứu tính, ngũ tỉnh. Hình huyệt phân 
thành huyệt hình người, hình vật, hình cầm thú... Huyệt pháp rất phong 
phú. Chỉ riêng bàn về “Oa kiềm, nhũ đột” cũng đã đủ phức tạp rồi. Định tên 
núi, định hình huyệt, ngũ tỉnh cửu diệu cũng không phải là việc dễ dàng. Do 
vậy, không nhất thiết phải có tham vọng nắm vững toàn bộ chân tơ kế tóc của 
mọi vấn đề. Ngược lại, tìm hiểu tên gọi của 36 hình huyệt mà vứt bỏ đi nguồn 
gốc của tỉnh thể, hô hình gọi tượng mà không hiểu rõ về tên huyệt di đời mộ 
không hợp với thực tế thì 36 huyệt cũng không còn ý nghĩa gì nữa. 

Luận về thủy pháp thường lấy hình thế, tính tình làm chủ, không dựa 
vào Ngũ hành phương vị. Cách nói Ngũ hành sinh ra 12 cung, chỉ cách vận 
dụng suy đoán cát hung về cuộc đời một người, nếu vận dụng vào thủy pháp 
là không hợp lý. Nhưng nếu đem sơn của Ngũ hành để lập mộ lại tương đối 
chuẩn xác. Hồng phạm Ngũ hành và Ngũ hành là khác nhau, có tương hợp, 
có mâu thuẫn. Tuy nhiên không thể vứt bỏ Ngũ hành nạp âm của núi. 

Người xưa loại bỏ ngoại tộc, giữ lại bản sắc mà loại bỏ những vếu tố, man 
di. Nếu hiểu sai Hồng phạm Ngũ hành thì cái bị loại bổ không phải là ngoại 
tộc mà chính là văn hoá truyền thống. 

Giải thích sinh khắc cần phải dựa vào nạp âm sinh khắc của thuyết sơn 
vận Ngũ hành. Nạp âm khác mộ vận tất sinh ra họa. Nạp âm sinh mộ vận 
là phúc. Phúc và họa được phân biệt khá rõ ràng. 

Thuyết Tông miếu Ngũ hành và thủy pháp của nó vốn xuất phát từ 
trong Tứng thư. Chu tước bắt nguồn từ sinh khí ở nơi chùa, triều ở cực 
vượng, trạch ở sắp suy, lưu ở lao tù. Nếu đem kết hợp với 12 cung trường 
sinh (như triểu ở cực vượng sắp đạt được ở vị trí đế vương, thăng quan, tiến 
chức), thì chu tước thì bắt nguồn từ sinh khí, tức là chỉ khí là mẹ của nước, 
có khí mới có nguồn nước. 


“Vị thịnh” chỉ nguồn nước mới phân nhánh, chưa có hố, tức là chưa 
thịnh. Triều vu thái vượng, chỉ các dòng nước đều chảy dồn về minh đường, 
khí ở đó cực vượng. Trạch ở tương suy, tức nước chảy dồn lại tất sẽ tụ thành 
ao. Khi đó thế nước vẫn đang tiếp tục đổ dồn về, nhưng khi nước ao đầy thì 
phải chảy đi. Vì thế, thế của nó sắp suy. Lưu ở tù tạ tức là chỉ thế nước chảy 
đi, đến hai đầu của sa thì giao nhau đóng lại, như bị cầm tù, không chảy ra 
ngoài được đành cháy lùi trở lại, chảy tới chảy lui không dừng, khí nhiều do 
nước lưu động, nước lưu động tại lưu vực để dưỡng khí, khí và nước tuần 
hoàn, tương sinh không ngừng. 

Nước chảy đến uốn lượn rồi dừng lại mà không chạy thẳng một mạch, 
nước uốn lượn, ôm ấp, quyến luyến như không muốn rời xa huyệt là hữu 
tình. Nước chảy đến mà không rõ nơi xuất phát, chỉ biết là nó từ nơi xa đến, 
nước uốn lượn mà không nhìn thấy sự lưu động, đó chính là hình thế và tính 
tình của thủy đến và đi trong la thành của huyệt trường, không nhất thiết 
phải dùng tới 12 cung trường sinh để hoá giải cát hung. Còn nếu như lập ra 
Ngũ hành đặc biệt khác thì chính là thủy pháp tông miếu đang gây hại 
không nhỏ đến con người. 

Lai Bố Ý đã từng nói: “Quái do dựa vào tông miếu mà bị hiểu sai nhiều, 
không có long xà huyệt thì làm sao hiểu được sự việc”. Thủy pháp tông miếu 
là không thiết thực. 

Bốc thị lấy Loan đầu làm chủ, Loan đầu tốt, lại phối hợp với Lý khí, Lý 
khí lại kết hợp với pháp độ, đó mới là đụng thủy tốt nhất. Chỉ chú trọng vào 
Lý khí mà không chú ý đến Loan đầu là cách nhìn phiếm điện. 

Ngũ hành thủy pháp tông miếu không nên dùng, chỉ nên xem là tài bệu 
tham khảo để biết được một số khái niệm là đủ. 

7. Bàn riêng về cát hung của hình thế nước chảy 

Ky nước chảy đến thí ngắn mà chảy cí thì đài. Tránh thể nước không bằng phẳng, hoặc nghiêng 
sang trải hoặc nghiêng sang phải, Lưu thần vội vàng, cho đù nước có uốn lượn thì cũng không phát 
phúc được lâu cải. Thủy khẩu khoá kín, không có tầng tầng lớp lớp giao nha bao bọc, ôm ấp thì đề 
thành công nhưng cũng cẾ thất bạt. l 

Nơi huyệt thủy pháp nguồn có nước chảy đến ngắn, nước chảy đi dài thì 
không thể lập được huyệt tốt. Nước chính là ngoại khí. Đến ngắn mà ởi dài 
tức là “hạ thủ còn quá nương tình”, khiến cho nội khí khó tích tụ lại. Nếu là 
chân long, chính huyệt, xung quanh được bao bọc, ôm ấp, thì có thể dùng 
phương pháp tu sửa, cất xén tạo thêm các sa nhỏ để ngăn cản dòng nước 
chảy đi thì mới có thể làm nơi chôn cất được. 

Thủy thần ở trong đường cả hai bên phải bên trái ky nhất là đổ nghiêng. 
Đổ nghiêng bên trái thì cuộn rèm bên trái, đổ nghiêng bên phải thì cuộn 
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rèm bên phải. Nếu có hiện tượng tiết khí cần phải cẩn thận kẻo lật quan tài. 
Nếu nước chảy ra hai ngả có hình chữ bát tất trong nhà khó tránh được 
hung họa, hoặc có người tử vong. 

“Lưu thần”: Chỉ nước đi. Nước vốn ở trạng thái động, sự kỳ diệu của nước 
là ở chỗ nước chảy từ từ, thong thả. Nếu nước chảy đi vội vàng, gấp gáp thì 
khó giữ được hình thế đẹp. Nếu nước chảy vội vàng thì dù có phát phúc cũng 
phải đợi một thời gian khá lâu, hoặc nếu có phát phúc nhanh chóng thì tốc 
độ lụi bại cũng nhanh chóng. 

Thủy khẩu quý nhất là có nhiều tầng giao nha bao bọc ôm ấp và đóng 
chặt. Nếu giao nha khép chặt thì bên trong mới tạo ra phú quý và thời gian 
phát phú quý mới được lâu dài. 

Thủy khẩu đóng chặt tới mức không nhìn thấy nước chảy đi là tốt nhất. 
Nếu như không có tầng tầng, lớp lớp giao nha bao bọc, khiến cho nhìn thấy 
thủy khẩu và nước chảy đi thì chủ thành công và thất bại đều chóng vánh, 
dễ thành dễ bại, phát phúc không được lâu đài. 


VI. LIẬN VỀ CHÂN LũNE QUÝ KHÍ VÀ SỰ ỨNG NGHIỆM 

4. Đến và dừng chưa hẳn đã kết huyệt 

Tiểm tảng cũng phải quan sát kỹ lưỡng, mả đến đi cũng cẩn xem xét rõ rằng. 
Tiểm tàng là long mạch chỉ nổi lên rất ít, là lúc chưa xuất mạch. 
“Đấn” là cbï mạch đã nổi lên, “dừng” là chỗ kết mạch. 


Lñl Hig 


BạnRhếổ Đường nước chấy 
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Hình thế của long mạch có 4 hình thức chủ yếu đó là: Sáng tốt, thô tinh, 
Ấn nấp và giấu kín, sơn long nổi lên mà biến đổi là quý. Long mạch từ to đến 
nhỏ, từ thô đến tỉnh, biến đổi hình thế, dừng lại ở chỗ hành long là có thể 
kết huyệt. Không nhất thiết là phải đợi đến chỗ long dừng hẳn mới kết 
huyệt. Sơn thủy có phân rồi có hợp, có tụ rồi có tán; long mạch tập kết, ẩn 
tàng, giấu kín mà không lộ ra, do vậy cần có sự quan sát tinh tế, kỹ lưỡng. 

Ở chỗ phân chia các nhánh, lạc mạch cũng dừng lại, nhưng đó không 
phải là sự dừng thật nên sự kết huyệt cũng chỉ là giả. Vì thế cần có sự quan 
sát cẩn thận. 

Cho dù không có mạch đều cao, nhưng cứ cao hơn mặt đất một tấc là 
sơn, thấp hơn mặt đất một. tấc là thủy, cho nên địa thế phải có chỗ hơi cao 
lên, vì vậy cần phải quan sát thủy long. Thế đi của long thủy cũng là từ cao 
xuống thấp. Long khởi lên ở nơi địa thế hơi cao, mà kết ở chỗ nước tụ hoặc 
chỗ các dòng nước giao nhau. 
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Thúc khí nua khẽ 
Kết huyộ† nụanp 


Ru0ng thấn 


-———_ 


Kốt huyệt ngược 
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2. Sơn thủy có phân có hợp, quay mặt không quay lưng là hoàn mỹ 
Thú tiêu thuần nhỉ dị đại tỳ, thị vị quần rung khuy bảo. 

Tựu chúng hung nhỉ tầm nhất cát, đãi vưu duyên mộc cầu ngự. 

“Tiểu thuần”: Đẹp vừa phải. 

“Đại tỳ”: Nghĩa là bệnh nặng. 

“Quản”: Là ống trúc. 

“Khuy”: Là nhìn trộm. 

“Báo”: Tên một loài thú có vằn ngang trên lông. 

“Chúng hung”: Ở đây chỉ sơn thủy đều hung. 

“Nhất cát”: Là chỉ huyệt tốt. 


| 
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Thủy đến đẹp, long hố sa thấp 0à quay lưng, Không thể báo uệ huyệt, huyệt 
trường bị cô lập, Không thể si đụng 


Kiện nh nang. 


Ý nghĩa của những câu trên là: Nếu chỉ lấy một chi tiết để kết luận 
huyệt đẹp mà bó qua toàn cục, tức thế của sơn thủy thì cho dù được sơn thủy 
đẹp, sơn tụ, thủy uốn khúc mà không quan tâm đến sự tổn hại về địa thế 
cũng như chỉ biết đến tiểu tiết mà bỏ qua tổng thể. Sơn thủy đều cát mới có 
thể kết huyệt. Nếu như sơn thủy đều hung, muốn tìm một chỗ kết huyệt tốt 
trong những cái hung đó là mạo hiểm. Nó cũng giống như trong đòng nước 
chảy có một khúc củi nổi lên mà lại men theo khúc củi đó để bắt cá, cá đã 
không bắt được mà còn vô cùng nguy hiểm. 

Ngoài ra còn cách hiểu khác: Tiểu thuần tức là tiểu sơn, tiểu thủy quay 
mặt vào nhau là hữu tình, đại sơn, đại thủy quay lưng bỏ đi, vô tình vô 
nghĩa. Chỉ biết. có tiểu sơn, tiểu thủy là đẹp mà không thấy đại thế hung của 
đại sơn, đại thủy tất sẽ không được cát lợi. Nếu hình thế của núi sông đều 
đẹp, sơn tụ thủy uốn khúc thì là vẻ đẹp toàn thiện toàn mỹ. 

Quần sơn bị phá nát, huyệt chỉ tiểu cát sơn lại quay lưng nhất định 
không thể dùng. 


anlt long thấp và 
hơi quay lưng 


Bạch hổ thấp và lui 
tay lưng 


Thúy đến đẹp 


= 


Huyệt đẹp, thủy đẹp, long đẹp, thủy hơi phạm vào thế nước cắt chân và 
xung tâm. Phòng 2, 3 nhanh chóng bị phá bại, không thể dùng. 


Thủy cắt Bạch hổ Ÿ3 
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3. Vận dụng Đảo trượng táng pháp để điểm huyệt 


Đảo trượng pháp là một bí quyết trong phong thủy, để mai táng nên 
dùng phương pháp này. Do thế nhập thủ tỉnh thần lạc mạch của Đảo trượng 
pháp là phù hợp với tự nhiên, thuận ứng hữu tình, không trái với nguyên lý, 
khiến cho trên dưới đều phải thuận với môi trường tự nhiên vốn có của nó. 
Từ đặc điểm sơn thủy nơi xa, có thể dự đoán được nơi phát xuất của nguồn 
nước, đặt quan tài vào điểm hội tụ của sinh khí, sinh khí có dư, khiến quan 
tài không bị mất đi mạch thoát khí. 

Thịnh hành nhất hiện nay là áp dụng phương pháp bày quẻ (lệ quẻ) để 
lập tứ ứng (tứ ứng của huyệt trường là tiền Chu tước, hậu Huyền vũ, tả 
Thanh long, hữu Bạch hổ). Ví dụ như hướng bia mộ là Thiên hỏa đồng nhân, 
thì dùng 4 thanh gậy gỗ có một đầu tròn, một đầu nhọn, đầu nhọn cắm 
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xuống mặt đất, đầu tròn thì khoan một lỗ ở giữa, có thể dùng dây xâu gộp 
các thanh gậy thành 2 nhóm, mỗi nhóm 2 thanh. 


Thiên hỏa đững nhân 


Bạch hữ sa 


Huyền vũ 


Nơi cắm gậy gỗ 


Khi lập huyệt, đứng ở vị trí dự định đặt bia, nhằm thẳng về phía tiền án 
(sơn hoặc thủy), đo chiều dài đường quẻ định ra ban đầu (ví dụ quê Thiên 
hỏa đồng nhân) cắm một thanh gậy gỗ xuống đất để định vị, rồi cắm nốt 
thanh gỗ còn lại nơi dự kiến đặt bia mộ (tạo sơn là quẻ Địa thủy sư), dùng 
dây thừng nối hai thanh gỗ lại với nhau tạo thành một đường thẳng. Cũng 
dùng phương pháp tương tự để đo chiều dài đường Thanh long sa, tức quẻ 
Rhôn, tiếp tục đo đường Bạch hổ sa. Bên phải của can tức là quẻ Càn, với 
thanh gậy gỗ của nhóm còn lại cần kéo sợi dây nối trên thanh gỗ của quê 
Càn và quẻ Khôn thành một đường thẳng. Nơi hai sợi dây thừng giao nhau 
chính là trung tâm huyệt trường, không thể xê dịch lên trước, ra sau, sang 
trái, sang phải. Huyệt trường nằm ở trung tâm của chữ thập. Bốn mặt đều 
vuông vức, đăng đối nhau là tốt. Đây là phương pháp bày bố quẻ để định 
Thiên tâm thập đạo. 

Dùng gậy gỗ hoặc phương pháp để xác định huyệt được đặt chính giữa 
Thiên tâm thập đạo. 
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Trong phép tìm huyệt Thiên tâm thập đạo, nếu có bât kỳ phương nào 
hung, có thể di chuyển đường dây khiến cho bốn bên phù hợp với Thiên tâm 
thập đạo cũng được xem là cát lợi, vốn dĩ huyệt không có thế dựa vào núi, 
nhưng nếu di chuyển dây thừng, vị trí mới (theo đường kẻ nét đứt trong 
hình dưới) lại phục hồi được thế dựa vào núi, cũng phù hợp với nguyên lý 
Thiên tâm thập đạo, tức không hung mà là cát. 
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Sách Đồ giỏi tâm long điển huyệt cho rằng, áp dụng phương pháp bày 
quê để luận cát hung, nếu thay đổi vị trí, đi chuyển đường dây thừng nối các 
cọc gỗ trên mặt đất thì dẫn đến mất mạch thoát khí, đang từ chỗ cát phần 
tác dụng mà biến thành hung. Do vậy, cách dùng lệ quẻ và cách dùng Đảo 
trượng pháp là trái ngược nhau. Khi dùng trượng pháp, cần phải hiểu rõ 
nguyên lý của trượng pháp, nếu chỉ biết dùng phương pháp bày quẻ mà 
không biết cách phối hợp với Đảo trượng pháp, để hai cách dùng này trái 
ngược nhau là sai. Đương nhiên, nếu chỉ dùng mình phép Đảo trượng pháp 
mà lại phù hợp với lệ que thì cát càng thêm cát. 

Người soạn sách Đồ giới tầm long điểm huyệt đã dựa vào thuyết pháp 
của Dương Quân Tùng đưa ra những điểm quan trọng của Đảo trượng pháp: 
“Nhận thức rõ về tinh thần (tinh tú), xem tông tích, ghi nhớ giao khâm, 
mình đường cần thích ứng, tìm huyệt cần phải xem từ nơi xa tít ở xung 
quanh để hiểu rõ lai lịch, nguồn gốc ranh giới rõ ràng thì mới có thể tìm 
được huyệt tết”. 

Tinh thần là đỉnh tỉnh phía sau của huyệt trường và nằm sau thúc yết. 
Giao khâm ở nơi khai khâm, lập minh đường ở phía trước của huyệt. Minh 
đường là chỉ mảnh đất trống, bằng phẳng ở phía trước của huyệt. Thủy 
khẩu nằm ở nơi xa tít tắp, nơi giao nhau giữa nước và đất liền ở chỗ xa nhất 
cũng chính là một điểm không rõ ràng, khi ẩn, khi hiện. 

Xác định đường đến của nội khí để từ đó mà quyết định phương pháp 
đón nhận mạch khí. Có một số phương pháp tiếp mạch sau đây: 

Chính mạch tà tiếp, tân mạch chính tiếp, hành mạch trực tiếp, trực 
mạch khúc tiếp. cấp mạch hoãn tiếp, hoãn mạch môn tiếp, song mạch đoản 


tiếp, đơn mạch thực tiếp, tán mạch tụ tiếp, thương mạch náo tiếp, ngạch 
mạch nhuyễn tiếp, nhuyễn mạch ngạch tiếp, chính mạch trung tiếp, tà 
mạch trắc tiếp. Quan không được rời khỏi mạch, cao không tránh được gió, 
thấp không thoát được mạch khí, âm tới dương nhận, dương tới âm nhận, 
trong thuận lấy nghịch, trong nghịch lấy thuận. Long nhiều thì giảm hổ, bổ 
nhiều giảm long. Đó là những bí quyết cơ bản của Đảo trượng pháp. 

Có tổng cộng khoảng hơn 10 trượng pháp, nếu như có thể dựa vào 
phương pháp này mà tìm huyệt thì sẽ được linh nghiệm. Nếu tổ tiên được 
táng vào chỗ linh khí của trời đất thì con cháu sẽ được hưởng phần phúc âm 
hậu hĩnh. Phương pháp dùng trượng pháp được chỉ rõ dưới đây. 

Cầm trượng pháp (gậy gõ), chỉ vào mạch đến, tìm con đường đến của nội 
khí và ngoại khí để xác định vị trí đặt quan tài. 

Ngoài ra, còn có 16 loại trượng pháp khác. Khi xem cần phải cẩn trọng, 
suy nghĩ thấu đáo, thì có thể lãnh hội được cách dùng Đảo trượng táng pháp. 

Căn cứ vào chú thích: Cách dùng trượng pháp, cầm trượng chỉ vào đường 
đi của mạch đến để tìm ra nội khí, sau đó xoay người ngược lại để quan sát 
ngoại khí. Tiếp đó, hướng đầu tròn của quan tài vào đầu nhọn của cây gậy 
trên cùng một đường thẳng, đảo một trượng. Tiếp tục qua hai bên trái và 
phải chỗ sa bảo vệ huyệt, đảo một trượng theo chiều ngang, để tạo thành 
đường chữ thập tức là Thiên tâm thập đạo, có thể dùng vạch vôi trắng vẽ 
hình chữ thập, làm sao định được vị trí chính xác của phía trên dưới, trước 
sau, trái phải. Lại cắm thẳng trượng và hình chữ thập, rồi quan sát mạch 
đến. Nếu mạch đến không quá chậm chạp hay gấp gáp thì định huyệt ở 
trung tâm. Nếu mạch đến nhanh thì từ trung tâm huyệt bước lên phía trước 
1 - 2 thước. Nếu mạch chậm thì lùi về phía sau 1 - 2 thước. Nếu mạch 
nghiêng qua bên trái thì sát từ phía trượng, tính lệch sang bên trái 1 - 2 
thước. Nếu mạch đến theo chiều nghiêng sang bên phải thì hướng sang bên 
phải 1 - 2 thước. Cần phải xem xét kỹ lưỡng, đo tính cẩn thận thì sẽ không 
bị sai sót, : 

Xem phong thủy long điểm huyệt quan trọng nhất là cần phải có Loan 
đầu. Loan đầu mà tốt, huyệt mới là chân huyệt. Nếu Loan đầu không tốt, 
thì dù thiên tỉnh tốt vẫn không được xem là huyệt tốt. Tâm long điểm huyệt 
chỉ tìm ra một quẻ long đến mà định ra hướng của quẻ. Nếu như vậy mà 
dùng mình lệ quẻ là sai. Ý nghĩa của tầm long điểm huyệt là chỉ việc điểm 
huyệt cần phải lấy Loan đầu làm chủ. Nếu chỉ dùng một mình lệ que để 
điểm huyệt mà định ra cát hung là sai vậy. Nếu hợp cách bày quẻ và Loan 
đầu lại tốt thì lại càng tốt hơn. 
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Khi dùng Đảo trượng pháp cần lưu ý một số điểm sau đây: 

+ Dùng Đảo trượng pháp nhất định cần biết lai long có chỗ bị mấp mô, 
lỗi lõm, lên xuống, khi đi qua khe mạch và thời đoạn nghỉ ngơi thai nghén, 
âm dương biến đổi mà cấu tạo nên huyệt trường... phù hợp với nguyên lý 
trời đất tạo ra vạn vật. Cần phải có minh sư chỉ dạy tận tình mới có thể định 
được vị trí đặt huyệt. 

+ Dùng trượng hoặc dùng cây thánh giá và phải dùng vôi để đánh dấu. 
Mặt khác, còn phải quan sát trước sau, phải trái để có sự cắt xén, điều chỉnh 
một cách công phu, tỉnh tế. Nếu không vận dụng một cách cẩn thận thì 
không thể thực hiện được phương pháp này. 

+ Đảo trượng pháp và lệ quê có thể kết hợp 

Trong đó, Đảo trượng là dùng phép Loan đầu thập đạo để định vị. Còn lệ 
quẻ là dùng Lý khí để định vị. Hai phương pháp này có tác dụng khác nhau, 
nhưng nếu dùng kết hợp cã hai thì càng hiệu quả. 

Phong thủy cho rằng, Loan đầu chỉ có một loại, đó là loại chân Loan đầu, 
nhưng trong học thuyết Lý khí lại cho rằng Loan đầu có nhiều loại như: 
Tam nguyên, Tam hợp, Cửu tỉnh..., mỗi loại đều có những đặc điểm riêng 
biệt, nhưng cũng có những điểm tương đồng. Những quẻ vì danh vì lợi vốn 
xuất phát (có nguồn gốc) từ phái Giáp. Sau khi sưu tập một số học thuyết 
của phái Giáp, lại được bổ sung thêm nhiều tên gọi khác nhau, trở thành 
phái Ất. Về sau, do có quá nhiều người lần lượt tham gia cải biến nên đã có 
sự sai biệt phương pháp bày quẻ vốn có nguồn gốc từ Hà đề, Lạc thư. Hà lạc 
chỉ có một loại, do vậy lệ quẻ cũng chỉ có một dạng. Nếu lý quẻ có sự khác 
biệt thì hạn chế là do thầy phong thủy. Lý quẻ như vậy thì không thể tin 
theo mà nghiên cứu được. 

Nếu được lý quẻ chân thật thì vô cùng hữu dụng, ngoài ra việc tiêu sa 
xuất sát, tuyển chọn ngày và định hướng, tầm long điểm huyệt cần có sự 
phối hợp giữa Loan đầu và Lý khí. 

Dưới đây là 16 Đảo trượng táng pháp cổ đại, xịn giới thiệu để bạn đọc 
cùng tham khảo: 

+ Thuận trượng pháp: 

Huyệt thuận theo lai mạch, lai long đến phải đi qua nhiều đoạn đường 
gập ghềnh rồi dừng lại. Nhập thư có độ mạnh yếu vừa phải, độ cứng, mềm 
cũng thích hợp. Khí nhập vào huyệt không quá nhanh cũng không quá 
chậm, có thể nhận long khí vào mạch. Nhập huyệt phải quanh co, uốn khúc 
không phải thế xung thẳng. Thế nhập huyệt không nhọn như thanh kiếm. 
Minh đường ngay ngắn, thủy tụ trong đường. Long hổ sa vừa vặn. Huyệt 


trường nằm ở trung tâm, không nghiêng lệch, như vậy được gọi là chính 
huyệt, thích hợp là nơi đặt quan tài. 


Bốn và nhận theo 
bướng thuận 


Thuận trượng pháp 


+ Nghịch trượng pháp: 

Huyệt có vị trí ngược với đường mạch chạy đến, tổ sơn cao lớn và đẹp đẽ. Lạc 
mạch nhỏ mịn, quay lưng lại mà không xung thẳng vào huyệt, không tranh 
chấp địa thế và cũng không chèn ép huyệt. Huyệt lấy tổ sơn làm triều sơn, thế 
dựa vào nhau mà bảo vệ chủ. Âm hành dương phát, khí đến từ phía đối diện... 
thì phát phúc nhanh chóng. Nên chôn cất quan tài ở chỗ nghịch trượng. 


Dương hành khí 


———~—¬. 
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Huyệt vị cú vị trí nyựgc với lai mạch 
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+ Thúc trượng pháp: 

Thúc có nghĩa là thu, rút, co lại. Khí của nhập thủ long mạch tích tụ ở chỗ 
cao. Chỗ lạc mạch cao thì khí dừng lại. Mạch đến thì dài, nhưng khi dừng lại 
thì ngắn, tựa hồ như đáng “dọn dẹp chăn để mổ tổ”. Để tránh sát, huyệt được 
xây dựng ở huyệt Bách hội trên đỉnh đầu. Tự nhiên, huyệt trên đỉnh đầu sẽ 
mất đi. Mạch khí dừng lại ở chỗ cao thì cần dùng Thúc trượng pháp. 


+ Xuyết trượng pháp: 

Xuyết có nghĩa là khâu, vá, nối hền. Thế long mạch gấp, lạc mạch dừng 
lại vội vàng, khí không thích hợp. Chỉ có thể đan kết huyệt can mạch ở chỗ 
thấp nhất, cũng chính là long mạch kéo dài đến chỗ thấp nhất, long mạch sẽ 
đến điểm cuối cùng ở một nơi xa. Khi thế long gấp gáp nên dùng xuyết 
trượng pháp. 
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+ Khai trượng phâp: 
Thế long thẳng tới là mang theo sát. Mạch tất phạm phải sát khí của sao 
Canh. Cần phải xác định đúng đỉnh của lạc mạch, phân mạch ra hai bên đề 


giảm sát khí. Huyệt dựa vào long mạch chuyển từ chỗ có thế mạnh sang chỗ 
có thế yếu, trước tiên thu khí ở minh đường, hai bên lập huyệt là phù hợp 
với phép khai trượng pháp. 


Đỉnh a0 nó sát 


Lạc mạch sái 
Ứ giữa ghân 2 nhánh 


Hữu kiõm mạch 
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+ Ly trượng pháp: 


Chủ tỉnh hùng tráng, long mạch ngừng ngắt nhấp nhô, đứt quãng. ÖỎ chỗ 
lạc mạch nhập thủ bị đứt quãng mà dừng lại không thể thu được mạch. Sau 
khi long dừng lại nhô đỉnh tình phúc, lúc này cần tránh khỏi lai long để kết 
huyệt. Sau khi thoát ra khổi địa hình bằng phẳng thì đều cân bằng trước 
sau phải trái là cát. Lưu ý là không để cho sinh khí lọt ra ngoài. 
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+ Một trượng pháp: 

Một nghĩa là chỉ âm đến dương nhận. Nhập thủ lai mạch gấp gáp. Oa 
mở, sinh khí bị nhấn chìm xuống dưới đáy. Đảo trượng cũng bị chìm xuống 
đáy oa, tiếp mạch đến vị trí sâu là chỗ kết huyệt. Chỗ lõm là dương, chỗ lôi 
lên là âm (vì khí rơi xuống chỗ lõm của oa thì sẽ tích tụ lại, chỗ nhô ra sẽ 
khiến khí lưu thông gặp trở ngại). Sự phân biệt âm, dương ở đây dựa vào sự 
động và không động của khí. Thông thường, thế long âm thường đi thẳng 
đến và khỏe, sau khi nhập thủ mới khai oa và trở thành đương. Đây chính 
là nguyên lý của âm dương giao hòa. Oa mạch ở vị trí sâu mà huyệt cũng ở 
dưới đáy, cho nên dùng Một trượng pháp. Nếu ở vị trí quá sâu thì nên dùng 
-_ thập tự giá đặt trên đỉnh huyệt. 


Một trượng pháp 


+ Xuyên trượng pháp: 

Giống như sợi chỉ luồn qua lỗ kim, mạch nhập thủ từ phía bên. Chỗ đặt 
quan tài nằm ở vùng giữa eo, lưng chừng của chỗ nhận khí. Cũng có thể 
mạch nghiêng mà kết thẳng hoặc mạch đến thẳng mà kết ngang, nhưng 
huyệt trường phải ngay ngắn. Phía trước có triều án, bên trái, bên phải có 
long hổ bao quanh, ôm ấp. Thủy phải tụ ở trước đường, thế cục này nếu có 
chủ nghiêng đón, phía trước có quan sa (trước huyệt và giữa án có sa quay 
đầu triều bái), sau có quỷ sa (hộ sa tích tụ ở giữa án và kháo sơn) thì là thế 
cục đại cát. 
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“Một trượng pháp 


+ Đốn trượng pháp: 

Dùng cỏ, đắp thêm đất để tụ sinh khí tạo nên sự phối hợp với toàn cục 
điện. Các núi xung quanh đều nhỏ bé mà long đến lại cao to thì nơi lạc mạch 
nhập thủ sẽ bằng phẳng. Tạo huyệt ở trung tâm đường thập tự, nơi có đất 
đá đố lên, cần lưu ý phải tạo nên sự phù hợp với Thiên tâm thập đạo của Tứ 
ứng thì không sợ bị mất đi long khí. Nếu phía sau mà chủ đỉnh tình cao lón, 
đặt phía sau huyệt của lai mạch không hòa hợp với đất đá đây đặn của chủ 
tỉnh thì phải bổ sung thêm đất đá ở hai bên trái và phải vào chỗ đất đá bị 
lõm xuống, mới có thể phối hợp tạo thành cách cục tốt. Hai cách này là dùng 
phương pháp bổ sung hoặc chỉnh sửa huyệt tỉnh hoặc chính huyệt không đủ 
về độ cao. Thông qua việc tu tạo chỉnh sửa đó khiến hung tỉnh trở thành cát 
địa. Chỗ thấp, lõm biến thành cát huyệt. 
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nhận thủ Không thể không 
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Tạa 
Thanh long sa 


‹ Cũng có thể 
không cân gian 
yà án 


Xuyên trượng pháp 

+ Phạm trượng pháp: 

Chân long không nhất định phải cao hơn các núi khác. Chỉ cần có chút 
đặc biệt hơn các núi khác thì được gọi là chân long. Các núi khác đều cao, 
chân long sẽ thấp. “Phạm” có ý nghĩa là làm tổn thương đến lai mạch, tức là 
đục mở long mạch chính là huyệt. Các núi đều cao, chỉ có chân long là thấp, 
thì huyệt trường không thể thấp, tránh chèn ép huyệt ở phía dưới của đỉnh 
núi (chỗ âm chuyển hóa, sách cổ gọi là nơi nhô lên phía dưới đỉnh núi là tử 
tôn đầu, tức núi con cháu đã thoát ra khỏi núi cha mẹ). Huyệt trường ở đó 
yên ổn chắc chắn có quần long phủ phục xung quanh. Chứng huyệt pháp gọi 
là “thừa Kim” làm huyệt ở trên kháo sơn tiểu Kim tỉnh, Kim là tài, kháo sơn 
lấy núi hình Kim là quý, gọi là mổ kho báu lấy của cải. Vì vậy phải dùng 
Phạm trượng pháp. 


VỊ trí huyệt nằm trên đỉnh cao, do vậy đáng sợ nhất là thế gió thổi mạnh 
trên đỉnh núi. Nếu có gió mạnh thì không thể tránh gió và tụ khí, không 
những không phù hợp với nguyên tắc phong thủy mà còn phải trải qua thời 
gian đài bị gió làm tổn hại. Đất đá ở trong huyệt biến thành màu đen, thậm 
chí xương cốt trong huyệt cũng biến thành màu đen. Quan tài và thi thể ở 
bên trong đều bị xối nước, tổ tiên không được thoải mái trong căn nhà của 
mình thì sao có thể tạo phúc âm cho con cháu. 


6lú thối trong thung lững 


#hạm trương pháp 


+ Đối trượng pháp: 

“Đốt” có nghĩa Tứ ứng đăng đối, lấy trung tâm huyệt làm chủ, chính long 
lạc mạch phải ngay ngắn. Hình thể của huyệt phải chỉnh tể, không lồi lõm. 
Nhập thủ bằng phẳng, nhưng khi chọn tọa độ cần phải lấy Thiên tâm thập 
đạo làm chuẩn; trái, phải, trước, sau cần tu sửa cho gọn gàng. Do vậy cần 
phải dùng Đối trượng pháp. 
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+ Tiệt trượng pháp: 


Bắng phẳng không 
Iổi lãm 


Nử giếng, đàu 
an, để cất khí 


%Mạch qua đường có Kết huyệt (3), có người tạo dáng. Cho đù huyệt € có thè 
tưỡi ra cũng Không thể cắt Khí ® tì như vậy sẽ tốn đến đúc ñtạnh: 


Tiệt nghĩa là cắt bỏ phần khí dư của chiên thần ở trước huyệt, mà 
chỗ bên trái, bên phải bao bọc không đủ. Những chỗ lưỡi nhô ra đến 
mang sát, do vậy, cần phải sử dụng Tiệt trượng pháp, cắt bổ những phần 
dư ra phía trước án. Nếu như minh đường đẹp, nhưng lại không phải là 
chỗ kết đẹp cũng có thể dùng Tiệt trượng pháp, gọi là “ky long kiếp kh? 
(cưỡi rồng cướp khí. Nếu mạch đến có mang theo một dòng nước, dòng 
nước chắn ngang khá dài, nhưng nó chỉ cắt đất mà không cắt khí, cần 
phải dùng sơn ở bên trái, bên phải bao bọc lại, cắt bỏ dòng nước chảy từ 
phương Huyền vũ, lập huyệt ở chính giữa. Do vậy, cần phải dùng Tiệt 
trượng pháp. 

+ Thuận kiêm nghịch trượng pháp: 

Lai mạch tiếp nhận khí theo hướng thuận, mà đón khí từ trong đường, 
theo lai long ra. Chính lạc mạch kết huyệt. Có độ hướng lên trên thích hợp, 
phần chính diện có thủy uốn lượn chạy đến. Chính diện nhận khí, lập huyệt, 
nên thủy hướng lên trên thì không thể là bên thượng thuận thủy sa, phải 
dùng hạ nghịch sa để nhận nghịch thủy từ trên xuống. Do vậy, cần phải 
dùng Thuận kiêm nghịch trượng pháp. Nên lập mạch chính diện thuận 
đỉnh, còn phần chân mạch là hướng nước ngược, nước đi là hợp. 


SA 


( È - =——=-——-_—--—--—-# 


- Thuận kiêm thúc trượng pháp: 

Dùng thuận trượng pháp, nhân khí ở huyệt Bách hội (chỗ cao nhất ở 
đỉnh đầu, tam oa môn thượng, trung, hạ), sau đó kết huyệt, nhân khí sơn 
thủy từ phương xa, huyệt trường không ở nơi cao, chỉ cần tàng phong tụ khí, 
dùng Thăng hỏa pháp, tránh gió thung lũng, cục diện của đường phải ngay 
ngắn. Nếu huyệt trường có chỗ lún thì có thể nâng cao hoặc hạ thấp huyệt 
trường. Ngoài ra tam đình để tránh gió mà không bị đổ nát là cát. Cũng có 
thể dùng cách bổ sung hoặc cắt bớt để bỏ hung tìm cát. 

- Nghịch kiêm thuận trượng phấp: 

Nghịch kiêm thuận, nghĩa là nhân mạch đến ngược nhưng nhận khí ở 
đường lại là nhận khí theo hướng thuận của huyệt. Long nằm ở chỗ nhập 
thủ, lại vươn ra một mạch thì huyệt phải kết ở phía sau lưng (như ngồi ở 
giữa đỉnh tổ sơn, ngược hướng về phía trước). Tổ sơn trở thành Quỷ tỉnh 
giữa kháo sơn, thì phải chú ý chuyển hướng lạc mạch, nên lấy thủy đến và 
đi đặt giữa án sơn và huyệt trường là đẹp. 

- Nghịch kiêm xuyên trượng pháp: 

Khác với trượng pháp ở trên, trượng nghịch này chính là đường khí; đón 
mạch đến ngang, quay đầu và hướng vào tổ sơn, không câu nệ chuyển trái 
hay chuyển phải, mạch sáng ở một bên, nghịch long xác định cục diện thì 
cần nhận huyệt ở lưng chừng, có triểu án và kháo sơn. Long hổ uyềễn chuyển 
bao quanh. Thủy tụ ở trong vì phải dùng nghịch kiêm xuyên trượng pháp. 
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4. Bình dương không có núi thủy tụ trước đường 

Nếu tiền án ly tạp thi cần hồ tích nước. Nếu hậu sơn chco leo, hiển trổ thì có thể 
kết huyệt. 

“Uy tạp”: Có nghĩa là xa cách và phức tạp, là chỉ phía trước huyệt không 
có chính án. Trước huyệt là phần đất rất gần với mộ phần. Điểm huyệt cần 
phải biết sự kỳ diệu của việc cắt xén, chỉnh sửa. Án trước huyệt phải đạt 
được độ quý. Vậy phải làm sao để đạt được? Án sơn vốn đi được dùng để 
khoá, chặn nước ở trước huyệt để cho nước tích tụ lại, không lại chảy đi, do 
vậy nước mới có thể dừng lại được. Có thể đào ao, đào giếng để tích nước. 
. Như Nghi long kính viết: “Có hình đáng thật nhưng không có án sơn thì chỉ 
cần tích tụ nước là được”. 


Huyệt 


Trưóc án có tụ trước có thể tu Bổ 


Dáng của kháo sơn hiểm trở, cheo leo, thế núi đẹp, bằng phẳng và thư 
thái. Nếu thế núi hiểm trở, cheo leo thì phải ở trên vùng đất bằng phẳng 
mới có thể treo đèn kết huyệt (khí núi gấp gáp, mà thế núi hung hiểm thì 
không thể kết huyệt). Khi táng cần phải chọn chỗ hơi nhô lên trong phần 
đất bị lõm xuống. Thế cục của đường phải đẹp mới có thể kết huyệt. 
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5, Núi cao xung quanh chân long ảnh hướng tới chức quan cao thấp 

Luận về chúc quan cao thấp phải dựa vào long pháp. Nếu đỉnh Thiên ất, Thái ất cao 
đến tận chân mây tất con cháu có thể làm đến chức quan ngự sử. Nếu núi có hình cẩm tính, 
lại có thêm thủy khẩu thì công danh, thân phận có thể ở vị trí hàn lâm. Nếu có nhiều núi 
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cao sừng sững thi con cháu có thể cẹt đến chức Công khanh. Nếu dòng nước mềm nại, uốn 
lượn. chảy vào minh đường thì đời sau có thể đạt đến chức Tể tưởng. Thể núi hai bên phải, 
trái có cờ, có trống thí có khả năng phát về võ tưởng, Trước và sau mộ có bình phong che 
chấn tất con châu có thể xếp vào bậc văn thần tể phụ. 

Long (rồng) là linh vật cát tường, biến hoá, kỳ điệu. Do vậy, sự biến hoá 
của thế núi được ví với sự biến hoá của rồng. 

Do sơn xuyên cùng với đại địa hoà hợp kết thành huyệt lành, tạo nên 
phúc âm cho hậu nhân. Con cháu khi làm quan, chức quan cao thấp tất có 
thể đoán định được dựa vào long pháp. Nếu quý long, quý sa kết thành quý 
khí đại cục thì quan phẩm, chức tước sẽ cao. Bởi vì chức quan cao thấp đều 
dựa vào hình thế của sa thủy quy định. Nếu sa nhỏ, long lớn thì có thể nhìn 
thấy hết toàn bộ hình thế của sa, nhưng chỉ xem được một phần hình thế 
của sơn mới là chân long. Hình thế của sa thủy đều bắt nguên từ chân long, 
long quý tất sa thủy cũng quý. Long bèn thì sa thủy cũng hèn. Nếu được 
chân long chính huyệt tự nhiên cũng sẽ được quý khí. Do vậy, sa thủy ảnh 
hưởng tới chức quan cao thấp cũng chính là nói muốn xem chức tước cao 
thấp phải dựa vào long pháp. 

Thiên ất, Thái ất là chỉ hai đỉnh tỉnh có hình Mộc và Hỏa (tức là nhọn và 
thẳng) ở hai bên phía sau của long huyệt. Núi cao sừng sững như muốn chọc 
thẳng vào mây xanh, phương vị của nó nằm ở phương vị của hai ngọn núi Dị 
Tân (Tiên Thiên Tân nhập vào Dị Cung), thì long đáng quý. Chủ nhân có 
thể bước vào hàng quan Ngự sử. Thái ất, Thiên ất quý ở chỗ có sa hộ vệ nếu 
không có sa hộ vệ thì lực ứng nghiệm sẽ không lớn. Cầm tỉnh là chỉ vị trí ở 
giữa thủy khẩu. Đá hay núi ở vị trí này thường có hình dạng rùa, hoặc cá, 
hoặc chim ưng. Thú tỉnh cũng dùng để chỉ vị trí ở giữa thủy khẩu nếu đá 
hay núi ở đó có hình ngựa, trâu, hổ, rồng hay sư tử, voi thì con cháu có thể 
đạt đến chức quan hàn lâm. 

Ö giữa thủy khẩu có núi hoặc đá có hình dạng cầm thú chắn ngang dòng 
nước thì chủ nhân luôn được quan cao chức trọng. Hình thế quý khí của sa 
thủy đều xuất phát từ chân long. Dựa vào đó có thể đoán định được phẩm 
tước cao thấp cho đời sau. l 

Bên ngoài đường cục nếu nhìn thấy nhiều đỉnh núi cao như chọc tận 
mây xanh tất con cháu nhiều đời sau đều được hưởng phú quý. Nếu các dãy 
núi ở phía sau huyệt nhô cao hẳn lên thì con cháu có thể đạt tới chức Công 
khanh, con cháu nhiều đời sau đều được hưởng phú quý. 

Nếu ngũ tỉnh có hình bàn tay bao quanh huyệt trường và đâm thẳng lên 
mây xanh thì con cháu làm quan tới hàng Tam công (xưa không có chức 
quan ở hàng Tam công, do vậy Tam công là ứng với vị trí quan chức cao 
nhất). Nếu ở phía trước minh đường nhìn thấy dòng nước uốn lượn mềm 


mại, cong vòng chín khúc mà chảy đi là cát. Nếu nước chảy men từ hai bên 
đổ về minh đường tất con cháu tôn quý, có thể làm quan tới bậc Tể tướng. 
Dương Công có câu rằng: “Tứ hoành tam trực quá Đông, Tây, cửu khúc 
phượng hoàng địa ”(Œbốn ngang, ba thẳng qua hướng Đông và hướng Tây, 
nước uốn lượn chín khúc là mảnh đất phượng hoàng đậu). Tức có ý là: Nếu 
như thân long không quý, huyệt pháp không thật thì cho dù núi có cao chọc 
trời, nước có lượn chín khúc thì cũng không phát phú quý. 

Trong huyệt trường, tổ long nối tiếp nhau chạy đến, sa bên trái có hình 
dạng giống như cờ, sa bên phải tượng như là trống. Tạo nên đoàn quân khí 
thế uy nghiêm, oai hùng. Hình thế này tất chủ sẽ trở thành võ tướng nắm 
trong tay binh quyền. 

Nếu ở phía trước đường có núi làm trướng che chắn, phía sau đường có 
núi để dựa và chắn gió thì chủ nhân sẽ đứng vào hàng văn nhân tể tướng. 
Nếu có cả núi cờ, núi trống, long đẹp đế hùng vĩ, chủ nhân xuất hàng văn 
thân nhưng có thể nắm trong tay binh quyển. Dương Công có câu rằng: 

“Trước có bình phong che chắn, phía sau có kháo sơn để dựa vào, chủ nhân 
tất đứng vào hàng công hầu khanh tướng trong triều đình. Đây chính là sự 
ứng nghiệm của hình thế vậy". 
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Kết huyệt 


6. Kim tinh xuất thần đồng, Mộc tinh, Hỏa tình nhọn và đẹp xuất văn thần 

Tê ngưu vọng nguyệt, thanh sam xuất hiện trên thiên củ. Đơn Dhượng ngự thư. Văn Dút liên 
quan Lới cáo trục. Nhất củ đăng khoa. Tịch mạo gần với ngự bình Lhì đông cung thị độc. 

“Nguyệt” là Kim tỉnh, Kim tỉnh đẹp và thanh tú thì xuất hiện thần đồng, 
sớm ghi tên trên bảng vàng. 

“Thiên cù” là chỉ con đường rộng lớn thênh thang. Nếu có hình thế tê giác 
và trâu ngắm trăng, lấy Kim tỉnh làm án sơn, tất có thiếu niên mặc áo xanh đi 
trên con đường rộng thênh thang, trở thành nhân tài phỏ giúp triều đình. 


: Tan 


Mộc tỉnh 


Tbủy tỉnh 


Nếu như ở phía trước huyệt có hình đạng chữ “Văn tinh” kết thành hình 
chìm phượng hoàng xem sách, chủ xuất hiện điềm quý, thấy rõ tất có thiếu 
niên nhận chiếu chỉ từ triều đình. 

Núi mang hình Mộc, Hỏa tình, đỉnh tỉnh thường có hình nhọn đẹp. Cáo 
trục là núi ngang, bằng đỉnh, hai đầu núi hơi nhô lên (gọi là A kế sơn, lai 
long của huyệt Tiên Nữ và Ngọc Nữ bái đường nổi tiếng Hồng Kông, Trung 
Quốc cũng có hình dạng tương tự). Đó là hình Mộc tinh bị đảo ngược đầu, 
không quá dài và quá gầy. 

Núi Tịch Mạo (mũ cói, rơm) có phần đầu, vai hơi tròn và có xu hướng rũ 
xuống, hình dạng hơi giống Kim tình; phần đầu hơi tròn, dáng rũ xuống và 
có chân (hình dạng giống như Kim và Thổ tỉnh đan xen), giếng như hình 
dạng chiếc mũ đội đầu của thời nhà Đường. Đầu cao, tròn, vai xuôi xuống, 
giống như hình chiếc mũ sắt; đầu tròn, vai xuôi xuống, hình dạng giống như 
chiếc mũ rộng vành.... Có thể dựa vào hình dạng khác nhau của núi mà có 
sự suy đoán tương ứng với các sao. Ví như, đỉnh cao lớn, bằng phẳng, ngay 
ngắn là Thổ tinh. 

Nếu ả trước đường có thể nhìn thấy Văn bút, lại được nối liền với các trục 
thì con cháu sẽ xuất hiện văn nhân, con đường văn khoa rộng mở, được đề 
tên trên bảng vàng. Nếu ngọn núi Tịch Mão và Ngự Bình gần nhau tất sẽ 
được làm chức Thị độc dạy dễ Thái tử Đông cung đọc sách. 
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Chương bốn 


TÁC DỤNG GIÁO DỤC, TẬP TỤC 
VÀ NGHI LÊ MAI TÁNG 


I. TÁC ỤNG BIÁ0 DỤC CỦA VĂN HúA MỘ TÁNR 

Trong nhiều dân tộc trên thế giới, thì một số dân tộc chưa có chữ viết, 
nên cũng không có trường học, sự kế thừa về tri thức giáo dục văn hóa của 
họ chủ yếu là qua cuộc sống hằng ngày. Dân tộc Hán sớm đã có trường học. 
nhưng ở nồng thôn, miền núi giáo dục cũng kém phát triển, vẫn dựa vào 
cuộc sống thường nhật, phong tục tập quán để tiến hành tuyên truyền phổ 
cập văn hóa, mai táng là một trong những hoạt động quan trọng đó. 

Việc mai táng chứa nhiều chức năng trong đó chức năng giáo dục là điển 
hình nhất. Mai táng là cơ hội quan trọng để tuyên truyền văn hóa dân tộc, 
lịch sử gia tộc, công lao của tổ tiên, giáo dục người trong nước, trong gia tộc, 
trong gia đình đoàn kết phấn đấu và cũng là để tuyên truyền tư tưởng. 

Nội dung phần này đề cập đến tác dụng giáo dục của văn hóa mộ tầng. 

1. Mối quan hệ giữa mai táng và giáo dục 


Từ xưa đến nay, việc mai táng đều mang đậm đặc trưng của dân tộc. 
Trên thực tế hoạt động này cũng là để tiến hành giáo dục tâm lý cho đân 
tộc, cổ vũ người nội tộc kìm chế văn hóa ngoại tộc, giữ được truyền thống 
của mình. 

Bắt đầu từ thời kỳ đổ đá mới, mộ gia tộc phát triển, nó có tác dụng giáo 
dục gia tộc đoàn kết, tôn kính tổ tiên, bảo vệ sự tôn nghiêm, gia trưởng của 
nam giới. Rất nhiều gia tộc quy định, nếu như vi phạm pháp luật thì sẽ bị 
quan phủ xử trảm, đuổi đến nơi khác, hoặc con cháu phải chịu hình phạt 
nhất định nào đó thì khi chết không được chôn ở mộ gia tộc. Điều này có tác 
dụng giáo dục cho con cái phải biết tuân thủ pháp luật. Rất nhiều gia tộc 
còn quy định những phụ nữ được lấy về mà không sinh con thì sau khi chết 
không được chôn trong mộ gia tộc. Điều này có tác dụng cổ vũ việc sinh con, 
cổ vũ đàn ông lấy nhiều vợ, làm hưng vượng gia tộc song nó cũng thể hiện tư 
tưởng coi rẻ phụ nữ. 

Các mộ táng thời Ân Thương đem tuẫn táng và giết rất nhiều nô lệ để 
hiến tế có tác dụng giáo dục chủ nô lệ nhận thức, tôn trọng, duy trì địa vị 
và đặc quyển của mình. Và nó cũng có tác dụng giáo dục nô lệ an bài số 
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phận nô lệ cho chủ nhân, chết làm ma của chủ nhân. Lúc đó một số tướng 
quân chết trên sa trường thì toàn bộ những nô lệ thuộc về tướng đó sẽ bị 
tuẫn táng, tập tục này có tác dụng giáo dục nô lệ dù thế nào cũng phải bảo 
vệ chú nhân. 

Lăng hoàng đế qua các thời đại cao lớn, rộng rãi và trang nghiêm như 
đình điện, được trang trí bằng hình ảnh các con thú linh thiêng khiến cho 
quan lại, nhân dân ý thức và thừa nhận vị trí, địa vị cao nhất của các hoàng 
đế và tiếp nhận sự thống trị của họ. 

Mộ Hán thời xưa cực kỳ coi trọng đẳng cấp và lễ chế. Dân thường và 
quan lại có chế độ mai táng khác nhau. Các quan không cùng cấp bậc cũng 
có chế độ mai táng khác nhau. Điều này có tác dụng giáo dục bách tính an 
phận, coi trọng lễ chế, giáo dục quan lại phục tùng cấp trên từ đó mà duy trì 
sự thống trị. 

Thời Tản, để cổ vũ binh lính quân đội đã ra quy định, binh sỹ tử trận 
được đặt mộ ở nơi đất cao (Chiến quốc sách. Tần sách), nghĩa là họ sẽ đem 
chôn những bình sỹ bị chết trên chiến trường ở nghĩa trang lớn nhất của 
quốc gia, điều này vừa giáo dục người trong nước tôn trọng binh lính, nâng 
cao địa vị binh lính và cũng cổ vũ binh sỹ không sợ hy sinh, dũng cảm xung 
trận, đồng thời phá vỡ quan niệm về đẳng cấp cũ. 

Những người theo đạo Phật đều áp dụng hình thức hỏa táng, nó có tác 
dụng giáo dục tăng lữ giữ Phật pháp, Phật quy. Đạo giáo đề xướng làm tang 
lễ đơn giản có tác dụng giáo dục các tín đồ có tư tưởng hư vô theo đổi việc tu 
hành đắc đạo thành tiên. 

Các tò nhân qua các thời kỳ đều bị áp dụng chế độ mai táng rất tàn 
khốc, có người còn phải đeo cả gông, xiểềng nhập táng, điều này có tác dụng 
giáo dục bách tính tuần thủ ky luật, giáo dục tù nhân chăm chỉ phục dịch. 

Trong đân tộc Nộ Hán xưa và một số dân tộc thiểu số thịnh hành tập tục 
chôn chung vợ chồng nó có tác dụng giáo dục vợ chồng yêu thương nhau, đặc 
biệt có tác dụng giáo dục vợ tôn trọng, phục tùng chồng, cũng có tác dụng 
giáo dục con người coi hôn nhân là việc đại sự. Cho đến nay vẫn còn tập tục 
làm lễ truy điệu cho họ để tác dụng chủ yếu của nó không chỉ là ký thác sự 
tiếc thương đối với người chết mà còn tuyên truyền phẩm hạnh của người 
chết, có tác dụng giáo dục. 

Thường là người cùng thôn, người trong gia đình, trong tộc người của 
người chết cũng tham gia làm lễ tang, tham gia lễ truy điệu. Trên thực tế nó 
có tác dụng giáo dục người trong gia đình và tộc người đoàn kết với nhau. 
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2. Mai táng và việc giáo dục thanh thiếu niên 


Sự giáo dục của mai táng đối với thanh thiếu niên khá quan trọng. 
Người Hán thời cổ đại rất chú trọng dùng mai táng để giáo dục thế hệ sau. 
Chế độ ngũ phục không chỉ quy định con cái để tang cho cha mẹ, ông bà, cụ 
ky, tổ tiên, mà còn phải để tang và làm tròn đạo hiếu với anh em họ hàng 
thuộc chi trên dưới, thậm chí còn phải để tang cho anh em, chị em, mục đích 
của nó là dựa vào đó để giáo dục thanh thiếu niên kính trên nhường dưới, 
gìn giữ tốt mối quan hệ với gia tộc và gia đình. 

Rất nhiều dân tộc lúc mai táng thì có thầy pháp đọc kinh về lịch sử của 
tộc người, đọc về những thành tích của tổ tiên để lại hoặc lúc tiễn hồn người 
chết thì thông qua hồi ức theo thứ tự về con đường di cư mà giới thiệu lịch 
sử tổ tiên, tán dương tổ tiên, ca tụng anh hùng, để cập đến vấn đề ngoại giao 
mà tiến hành giáo dục thanh thiếu niên. 

Rất nhiều dân tộc cử hành mai táng rất long trọng đối với những liệt sỹ 
với ý nghĩa giáo dục thanh thiếu niên dũng cảm chiến đấu. 

Lợi dụng mai táng để giáo dục thanh thiếu niên thường là đả thông tư 
tưởng cho con cháu đời sau. Quan niệm về phong thủy mộ phần ở nhiều dân 
tộc tại sao có thể lưu hành trong thời gian dài như vậy? Điều quan trọng là 
nó phù hợp với tâm lý của cả người già và lớp trẻ. Đối với thanh thiếu niên 
mà nói thì nó xuất phát từ góc độ có lợi cho con cháu đời sau. Con cháu vì 
tương lai của mình, vì sự phát đạt của gia tộc thường mời người xem phong 
thủy, tìm mảnh đất may mắn, chọn long mạch, gieo quẻ chọn đất xây mộ 
thậm chí là rời mộ của tổ tiên. Đối với những người già nó biểu hiện giá trị 
của bản thân họ. Dù đã chết rải thì ở góc độ nào đó họ vẫn là người ảnh 
hưởng đến đời sau. Tập tục này có tác dụng giáo dục thanh thiếu niên tôn 
trọng người trên. 

Trong nhiều dân tộc thiểu số lưu hành việc bốc mộ, thường thì có liên 
quan đến việc sùng bái xương cốt tổ tiên. Một số ng tộc lấy việc đào mộ làm 
thủ đoạn để báo thù. 

Nền tảng tư tưởng của hành động này cho rằng, mộ tổ tiên có thể đem 
đến phúc họa cho con cháu. Để bảo vệ xương cốt tổ tiên, phòng tránh kẻ thù 
phá hoại ở một số dân tộc đã có tập tục bí mật mai táng. Như một dân tộc ở 
phương Đông thời cổ đại khi có người chết thì lấy vỏ cây thầu dầu bó thi thể 
lại rồi đốt, sau đó chôn xương trên núi, không phải là người nhà thì không 
thể biết chỗ chôn. Người Long Gia, người Mèo ở Trung Quốc sau khi có 
người chết thì người thân khóc theo lời bài hát, sau đó đưa quan tài lên núi, 
bí mật mai táng (Càn Long. Quý Châu thông ch0. Bản thân của việc bảo vệ 
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tro cốt tổ tiên không có giá trị thực dụng nhưng thông qua các hoạt động 
mang tính, truyền kiếp này làm cho người đời sau hiểu được sự tổn tại vĩnh 
cửu của linh hồn tổ tiên để tôn trọng và bảo vệ họ. 

Người đân tộc Dao ở Bàn Sơn khi vợ con lâm trọng bệnh thì lại cho rằng 
linh hồn cha mẹ đang tác quái, liền chuẩn bị thịt gà, thịt lợn đã luộc chín, 
cơm, rượu... và mời thầy cúng đến đón linh hồn cha mẹ về nhà. Thầy pháp 
liền niệm kinh Hồi phợn thư. Nội dụng đại khái là: “Mời linh hồn từ âm phủ 
về với con cháu, hy vọng gia chủ có được tiền tài, người trong nhà được khỏe 
mạnh, chăn nuôi, trồng trọt đều thuận lợi, có của ăn của để, dù đi đâu cũng 
gặp may mắn, mọi sự suôn sẻ”. Thầy cúng vừa niệm kinh vừa thổi về phía 
vong hồn. Dân tộc Di ở vùng Sở Hùng, Vân Nam khi cha mẹ mất con cái sẽ 
lập tức mai táng. Người nhà bị bệnh liền cho là do lĩnh hồn cha mẹ đang 
quấy nhiễu liền đi đào mộ để moi xương lên, mời thầy pháp dựa vào đó mà 
xem cát hung. Chức năng thật sự của tập tục này là giáo dục thanh niên 
thừa nhận địa vị cao nhất. của tổ tiên, phải tôn trọng tổ tiên. Dân tộc Mao 
Nan ở Quảng Tây thịnh hành trong thời gian giỗ chạp ăn chay vì người chết, 
do đạo sỹ hoặc thầy pháp hoặc trưởng bối đánh trống ca hát tụng công lao 
của tổ tiên, công đức của người chết và giáo dục người nhà người chết ghi 
nhớ công ơn của họ, giữ được trung hiếu, tiết nghĩa. Nghi thức đánh bò của 
người Bố Y cũng dạy cho con cái, dâu rể phải biết hiếu kính cha mẹ. Dân tộc 
Ngật Lão phân bố ở vùng Vân Nam, Quảng Tây, Quế Châu cũng có tục coi 
việc bò, ngựa lợn chết là do tổ tiên không có bò ngựa để cưỡi, không có lợn để 
nuôi nên về bắt, vì thế họ triệu tập toàn bộ gia đình cầu nguyện. Tập tục 
này giúp cho thanh thiếu niên cảm thấy linh hồn của tổ tiên có sức mạnh 
không thể kháng cự. 

Dân tộc Choang ở Quảng Tây khi cha mẹ chết đi thì phải mời thầy pháp 
đến khóc tang. Ngoài ca tụng công lao người chết, nói về nỗi khổ của người 
chết ra còn phải nói đến tình cảm, thái độ của con cháu họ lúc họ còn sống. 
Dân tộc Nạp Tây ở Điện Huyện, Vân Nam lúc hóa táng người chết thì 
thường do một người tuổi cao hơn người chết châm lửa. tập tục này rõ ràng 
là có tác dụng giáo dục thanh thiếu niên tôn trọng bề trên. 

Trong nhiều dân tộc đều thịnh hành những hình thức cầu xin người chết 
phù hộ cho con cháu sau này. Như người Nạp Mộc Ÿ có phong tục để bạn bè 
thân thích nhảy múa xung quanh quan tài, người đứng quanh nhìn thì cùng 
nhau hát để mở đường về âm phủ cho người chết, đồng thời thỉnh cầu họ 
phù hộ cho con cháu tránh mọi tai ương. Người Lật Túc nếu người già chết 
thì được coi là chuyện đại sự của toàn thôn. Dù là nhà nào có người già chết 
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thì toàn thôn ngừng lao động 2 - 3 ngày. Cả thôn ban đêm tụ họp lại một 
nơi, ai cũng cầm một cây gậy vừa nhảy vừa hát để xua quỷ. 

Có một số dân tộc lợi dụng tập tục mai táng để nâng cao địa vị của 
người già đến mức cực đoan. Như dân tộc Mục Lao ở La Thành, Quảng 
Tây, trước cải cách dân tộc thì có tục khi cha mẹ chết mà thì thể rỉ nước 
con cái phải dùng lưỡi để liếm cho sạch nước đó. Lúc di cư, con cái phải 
nhặt xương cha mẹ, cắn đứt đầu ngón tay, dùng máu để rửa sạch xương 
tôi mới đặt vào vật dựng hài cốt, điều này gây ra không ít bệnh tật, tai 
họa cho thế hệ sau. Dân tộc Mèo ở Quý Châu khi cha mẹ chết được hơn 
một năm thì lại đào mộ mở nắp quan tài lấy xương ra rửa cho sạch trăng 
rồi lấy túi vải đựng lấy xương chôn tiếp, 1 - 2 năm nữa lại lấy ra để rửa, 
sau 2 lần mới thôi. Chỉ cần người nhà có bệnh là cho rằng do xương của 
người chết chưa được rửa sạch. Có dân tộc cha mẹ chết được 3 năm thì lại 
lấy xương ra rửa, cứ 3 năm 1 lần. Điều này đã phản ánh được truyền 
thống văn hóa của Trung Quốc coi trọng người chết, coi trọng bảo vệ 
xương cốt của người quá cố. 


3. Mai táng đối với sự giáo dục các bậc cha mẹ và bề trên 


Tập tục mai táng của các dân tộc Trung Quốc cũng có tác dụng giáo dục 
cha mẹ phải làm tròn đạo làm cha làm mẹ, hoàn thành sứ mệnh chăm sóc, 
dưỡng dục con cái. 

Dưới sự chỉ phối bởi quan niệm về linh hồn, con người cho rằng khi chết 
rồi vẫn còn phải sống, vẫn còn ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn còn cần tiêu tiền mà tất 
cä những thứ này chủ yếu là đều đo con cái đời sau cung cấp, thờ cúng. 

Dân tộc Hán từ thời Thương Chu đã phát triển chế độ cúng tế một cách 
hoàn chỉnh, Lúc đó một số chủ nô lệ quý tộc cúng tế tổ tiên phải dùng đến 
hàng trăm con cừu, con bò. Điều này trong giáp cốt văn có ghi lại. Trong 
toàn bộ xã hội phong kiến, dần dần hình thành nhiều tập tục cúng tế theo 
định kỳ. Thường thì mỗi năm vào ngày sinh, ngày mất của cha mẹ và những 
ngày lễ tết, ngày Thanh minh, 1 tháng 7 âm lịch đều là ngày tổ chức các 
hoạt động tế lễ. Nơi ở của người chết ngoài mộ táng ra, sau này còn xuất 
hiện mô hình phòng ốc được dem tùy táng, lấy trúc và giấy để làm linh 
phòng. Người chết ngoài áo lúc nhập táng và quần áo được tùy táng ra thì 
sau này còn có cả quần áo làm bằng giấy được đốt lúc tế lễ. Vật phẩm ngoài 
thứ người chết ăn, thì nhà thống trị và quý tộc bằng năm thường theo định 
kỳ giết một con vật nào đó làm vật cúng tế, còn dân thường thì ngoài cúng tế 
vào các ngày lễ, ngày tết ra thì lúc được ăn món gì ngon đều phải mời vong 
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linh người thân về cùng hưởng. Thứ người chết dùng thì ngoài một lượng lớn 
kim ngân và tiền tùy táng ra, sau này còn có thêm tập tục đốt tiền giấy, 
hằng năm theo định kỳ đốt tiền giấy cho người chết. 

Trong một số dân tộc thiểu số, việc giết súc vật và cung cấp lương thực 
cúng tế tổ tiên theo định kỳ cũng là tập tục phổ biến. Quan niệm phổ biến 
cho rằng, người sống nếu không định kỳ cúng tế người chết thì người chết ở 
âm gian có thể bị đói nghèo. 

Tập tục này làm con người ý thức được rằng, thiên chức của cha mẹ là 
dưỡng dục con cái, còn thiên chức của con cái là thờ cúng cha mẹ đã chết, 
Như trong một bài hát của người Lật Túc cổ: “Người trên thế gian nợ cha 
mẹ, phải biết lo mai táng và xây mô mả, cha mẹ nợ con cái, thành gia lập 
nghiệp”. Hai thế hệ trên thực tế là cùng nhau trao đổi, cùng dựa vào nhau. 
Nên người xưa có câu: “Bất hiếu hữu tam, vô hậu vì đại” (Có ba tội bất hiếu, 
trong đó tọi lớn nhất là không có con nối đõi tông đường). Coi việc sinh con 
đẻ cái là để kế thừa chăm nom hương khói. Cha mẹ để sau khi chết đi có 
người thờ cúng thì phải sinh cơn, nuôi con, giáo dục, đạy đỗ con. 

Trong chế độ ngũ phục của dân tộc Hán quy định con cái phải để tang 
cho mẹ kế 3 năm. Điều này không chỉ giáo dục con cái xem mẹ kế như mẹ 
ruột, mà quan trọng hơn đó là giáo dục cho mẹ kế phải đối xử với con cái của 
vợ trước như con của mình, đặc biệt là lúc chẳng chết đi rồi thì phải có trách 
nhiệm và nghĩa vụ nuôi dạy con cái của chồng. 


II. TẬP TỤC MAI TÁNB 


Các lễ nghi mai táng của các dân tộc Trung Quốc, bất luận là ở thời cổ 
đại hay hiện đại thì đều có thể chia làm 3 giai đoạn. Thứ nhất là nghi lễ 
trước đưa tang bao gồm triệu hồn, cáo tang, tắm cho thi thể, thay quần áo, 
tiễn hồn, dựng quan tài... Rất nhiều người lúc còn sống đã bắt đầu xây mộ, 
chuẩn bị quan tài cũng có thể xem là giai đoạn này. Giai đoạn hai là nghĩ 
thức mai táng, mai táng người chết thường là một bộ lễ nghi hoàn chỉnh. 
Những dân tộc mai táng một lần khi chôn người chết đồng thời cử hành 
tang lễ. Với đân tộc có bốc mộ thì thường sau khi chôn người chết được vài 
năm mới tổ chức tang lễ. Giai đoạn cuối cùng là nghi thức để tang, tảo mộ 
và giỗ chạp. 

Con người từ cổ chí kim luôn cho rằng, nấm nổ là nơi an nghỉ cuối 
cùng của con người. Thực ra thời kỳ sơ khai con người chưa biết mai 
táng người chết, rất nhiều dân tộc ở châu Phi, dân tộc Dao của Trung 
Quốc đều có truyền thống ăn thịt người chết. Người Nhật Bản cổ đại 
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cũng từng mang cha mẹ già yếu thả vào rừng sâu. Mạnh Tử Tưởng cho 
rằng: “Người đời trước thường không mai tắng người thân của họ khi 
chết”, chỉ đến khi sức sản xuất phát triển đến một mức nhất định, đặc 
biệt là sau khi xuất hiện quan niệm linh hồn không mất đi, mới xuất 
hiện khái niệm mộ phần. 

Diễn biến và khởi nguồn văn hóa của tập tục mai táng ở thuộc nước này 
giống với diễn biến và khởi nguồn của các dân tộc Trung Quốc. Nó có quá 
trình diễn biến, thay đổi chứ không phải phát triển đơn thuần. Khổi nguồn 
sớm nhất là cuối thời kỳ đồ đá, cách nay khoảng 10.000 năm. Nhưng rất 
nhiều dân tộc ở Đông Bắc, Tây Bác, Tây Nam Trung Quốc, mộ phần lại xuất 
hiện cuối thời đồ đá mới, cách nay khoảng 4.000 - 5.000 năm, thậm chí 
muộn hơn. Mộ phần đầu tiên giữa các vùng có thể không giống nhau, có thể 
là mộ đất, mộ cây, mộ nước... 


1. Tang pháp và tang thức 


Tang pháp là chỉ phương pháp mai táng khác nhau như chôn xuống 
đất, thả xuống nước, chôn ở núi, hỏa thiêu, thiên táng... Tang thức là chỉ 
các tư thế mai táng khác nhau như là nằm ngửa, chân tay duỗi thắng; 
nằm sấp, để hai tay chéo nhau; nằm nghiêng; chôn đứng, để co chân co 
tay rồi chôn; chặt chân tay rồi mới chôn... Một số dân tộc cho dù các 
phương pháp mai táng thống nhất nhưng tư thế mai táng lại rất đa dạng. 
Như dân tộc Hoa Hạ trước thời Hán thì phương pháp mai táng tương đối 
thống nhất chủ yếu là chôn xuống đất, còn tư thế chôn lại tương đối phức 
tạp. Một số dân tộc chú ý đến tư thế chôn thì tư thế tương đối thống nhất 
nhưng phương pháp mai táng lại đa dạng. Một số dân tộc ở cao nguyên 
Tây Tạng, cao nguyên Xuyên Tây, cách mai táng chủ yếu là làm cho các 
chi co lại nhưng cách mai táng đồng thời có chôn xuống đất, đặt xuống 
nước, hỏa thiêu, thiên táng... Các phương pháp mai táng, tư thế mai táng 
khác nhau phần nhiều đều phản ánh một quan niệm nhất định, trong đó 
rất nhiều phương thức có mối liên hệ mật thiết với tôn giáo và các pháp 
thuật nguyên thủy. 

Cùng một phương pháp mai táng, cùng một tư thế mai táng ở các thời 
đại khác nhau thường có hàm ý khác nhau, dù là cùng một thời đại thì các 
đân tộc khác nhau hoặc ngay cả cùng một dân tộc mà thuộc vào tầng lớp 
khác nhau cũng sẽ có hàm nghĩa khác nhau. 

Chôn xuống đất trong hệ thống văn hóa Hán và các quan niệm về âm 
dương, địa phủ, địa ngục... trong văn hóa dân tộc Hán đều là thống nhất. 
Thế giới âm gian mà thổ táng tượng trưng là thế giới đưới mặt đất. Trong 
các hầm mộ cổ thường phát hiện các “di sách” chuyên dùng để báo cáo với 
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ãm phủ dưới đất tình hình cơ bản của người chết và vật tùy táng. Như di 
sách được khai quật trong ngôi mộ số 168 trên núi Phượng Hoàng, Giang 
Lăng, Hồ Bắc được viết rõ ràng là: “Thông báo với quan lại ở địa phủ...”. Nó 
ghi lại thân phận và ngày tháng năm chôn người chết. Trong cuốn sách Tân 
ngũ đại sử. Tấn Cao Tổ. Hoàng hậu Lý thị truyền đã ghi lại lồi trăng trối lúc 
Lý thi sắp chết: “Khi ta chết đi hãy đem xương ta đến chùa Phạm Dương, 
không được để ta biến thành quỷ dưới đất”. Bà cũng cho rằng, chôn xuống 
đất có thể sẽ thành quỷ dưới đất. Quan niệm này ở một số vùng nông thôn 
Trung Quốc đến nay vẫn lưu hành. 

Dân tộc Tấn Mễ ở Vân Nam cho rằng, hỏa thiêu có thể giúp cho lính hồn 
người chết đến với thế giới ánh sáng nên người chết bình thường đều được 
hỏa táng, còn người độc ác mà chết thì sẽ thổ táng hàm ý là đem linh hồn họ 
chôn dưới mặt đất để mãi mãi không thể đầu thai. Còn việc chôn trên núi, 
treo quan tài ở vách núi ở phía Nam thời cổ thì thế giới âm gian mà nó 
tượng trưng không phải ở dưới đất. mà ở trên trời hoặc trên núi (phần sau sẽ 
nói rõ). Thạch táng phổ biến trong một số bộ phận dân tộc ở Tây Nam, Đông 
Bắc Trung Quốc thế giới âm gian nó tượng trưng là thế giới trong các tảng 
đá. Hỏa táng trong Phật giáo thì tượng trưng cho việc lên trời, đến với thế 
giới cực lạc ở Tây Thiên. 

Trong hệ thống di chỉ văn hóa Ngưỡng Thiều hiện đã đào được gần 700 
cái vò dùng để chôn người chết. Trẻ con bị chết yểu thì thường được cho vào 
vò, chum rồi chôn. Các quan tài bằng vò chum này chủ yếu là một cái chum 
lấy chậu hoặc bát làm nắp đậy. Điều thú vị đó là phần đáy chậu hoặc bát 
này đều được cố ý khoét một lỗ nhỏ, theo tư liệu dân tộc học, phần trên là 
nơi ra vào cho linh hồn người chết. Phong tục này phản ánh được tình cảm 
nhớ thương con của các bậc cha mẹ, hy vọng linh hồn con cái thường xuyên 
về bên cạnh họ. Theo tập tục của người Hách Triết thời cận đại và hiện 
đại, sau khi trẻ con chết người ta lấy vỏ cây bọc đứa trẻ lại rồi treo lên cành 
cây. Bộ phận người Dao lại thường lấy chiếu cói gói đứa trẻ chết yếu lại rồi 
chôn ở sườn núi hoặc dưới giường cha mẹ, có lúc đặt trong làn, đặt cạnh gốc 
cây, đặt trong rừng để cho nó thối rữa, mục đích là để linh hồn trẻ con bị 
chết yếu không quay về đòi nợ, khiển trách. 

Trong các cách thức mai táng thì phổ biến nhất vẫn là kiểu đặt thi hài 
nằm ngửa và chân tay duỗi thẳng. Họ cho rằng đó là đại diện cho tư thế 
người đang nằm ngủ, có hàm ý là người chết yên giấc ngủ ngon. Một số dân 
tộc lại có cách bốc mả lấy xương, đem hài cốt cho vào trong một cái vò, theo 
tư thế đang ngôi, có hàm ý để người chết ngồi nhìn và ngẫm chuyện đời. 
Người Mèo xưa thường phổ biến cách đặt nghiêng đầu người chết sao cho 
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mặt ngước ra đằng sau với ngụ ý là muốn họ nhìn thấy sự trưởng thành 
của con cái mình, phù hộ, bảo vệ cho người đời sau. Người Cao Xa cổ đại 
thường đào huyệt rồi đặt thi thể vào. Một bộ phận người Liêu xưa thường 
dựng đứng quan tài để chôn, điều này tượng trưng cho tư thế ngồi và đứng 
lúc còn sống của người quá cố. Một số chi hệ của đân tộc Cao Sơn, Đài Loan 
thường đào một cái hố tròn sâu dưới giường nằm của họ đặt người chết 
ngồi hoặc đứng vào trong hố, tượng trưng người chết vẫn được sống cùng 
với người thân của mình. Họ ăn cơm, nhóm lửa... phần nhiều đều ngồi 
xểm, nên cũng để người chết được chôn ở tư thế đó. Dân tộc La cổ ở Vân 
Nam cho rằng, nếu để người chết nằm ngửa để chôn thì sẽ càng hại chết 
nhiều người nên họ đã để người chết úp mặt nằm nghiêng, hai tay khoanh 
trước ngực. 

Bốc mộ là tập tục tương đối phổ biến ở phương Đông thời cổ đại, ngày 
nay một số đân tộc ở các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam vẫn còn áp 
dụng tập tục này. Nguồn gốc của tục bốc mộ có rất nhiều khả năng liên 
quan đến việc một thị tộc di cư thì moi hài cốt của người trong thị tộc 
mang theo để mong lính hồn của người chết đi cùng. Một số người thợ săn 
dân tộc du mục thường xuyên phải di chuyển, cũng có thể do từ thói quen 
tự nhiên rồi phát triển nó thành một phong tục lễ táng. Cũng có thể người 
ta cho rằng, máu thịt là những thứ thuộc nhân gian, sau khi nó phân hủy 
hết thì lnh hồn mới được đơn độc đi vào thế giới âm gian của linh hồn. 
Quan điểm này phù hợp với các tầng lớp nông dân có khái niệm âm gian. 
Tiếp theo có thể là do nhu câu bảo vệ hài cốt. và vệ sinh môi trường. Có 
một số khu vực ẩm thấp thi thể dễ bị mục nát, sau một khoảng thời gian 
thì máu thịt sẽ phân hủy hết chỉ còn xương cốt, xương cốt này được nhặt 
nhạnh cho vào trong vò sành hoặc đặt vào lăng mộ xây kiên cố, để giữ hài 
cốt được lâu hơn. Chúng ta đều biết, thi thể sau khi mai táng thì sẽ rất 
nhanh thối rữa và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Bốc mộ để nhặt 
xương xây lăng mộ là sản phẩm kết hợp giữa nguyện vọng bảo vệ thi thể 
vớt bảo vệ môi trường, đảm bảo sản xuất và các điều kiện kinh tế. Quan 
điểm này phù bợp với tâm lý của các dân tộc ở phía Nam Trung Quốc. Ba 
nhân tố trên đối với rất nhiều dân tộc, khu vực có lẽ đều có và không thể 
phân tách rõ ràng được. 

Để chân tay co gập lại chôn là một trong những phương thức mai táng cổ 
xưa nhất. Di hài của một người thanh niên được phát hiện có niên đại từ 
giữa thời kỳ đồ đá cũ ở nước Pháp tư thế với tay chân gập lại, nghiêng 
người, đầu kê lên tay phải giống như tư thế của người đang ngủ. Ở Trung 
Quốc, để chân tay co lại là một tư thế chôn khá phổ biến. Trong các mộ táng 
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thời kỳ đỗ đá mới ở di chỉ Tăng Bì Nham, Quế Lâm, Quảng Tây, di chỉ Bối 
Khâu, Nam Ninh, văn hóa Đại Khê ở Vụ Sơn, Tứ Xuyên: văn hóa Khuất Gia 
Linh ở Hồ Bắc, di chỉ ở Lạc Đô, Thanh Hải... đều rất phổ biến kiểu gập tay 
chân để chôn. 

Trong thời kỳ hiện đại, các ch hệ Cao Sơn Đài Loan, Đài Nhã, Tái Hạ, 
Bế ŸY, Tào, Bài Loan, Trâu, A Mỹ, Nhã Mỹ, Bị Nam... và nhiều dân tộc ở 
Tây Nam Trung Quốc như là dân tộc Độc Long, dân tộc Lạc Ba... đều áp 
dụng cách gấp tay chân để chôn. Cách chôn này rõ ràng là có liên quan đến 
các ý thức tôn giáo nguyên thủy. Dân tộc Môn Ba huyện Mặc Thoát, Tây 
Tạng trước cải cách dân tộc vẫn lưu hành cách chôn này, trước khi đưa đi 
chôn thì thi thể người được gập thành hình như thai nhỉ, hai tay để chéo 
trên ngực, con trai thì tay trái áp và ngực, con gái thì tay phải. Đặt thì hài 
ngôi ở trong nhà và người thân phải túc trực cả ngày trông nom, mời thầy 
pháp tới niệm kinh, 2 - 3 ngày sau thì đi chôn. Tập tục này không chỉ lưu 
hành trong thổ táng mà trong hỏa táng, thủy táng cũng có. Đem gập và bó 
thi thể thành dạng như thai nhi có ý nghĩa là con người ta đến với thế giới 
như thế nào thì lúc rời khỏi thế giới cũng như thế, còn ý nghĩa khác là để 
người chết nhanh chóng đầu thai sang kiếp khác. 

Thời Ngụy Tấn mộ Vũ Ủy Hoàng nương nương ở Vĩnh Tĩnh, Cam Túc 
cuối thời kỳ đô đá mới, phụ nữ tùy táng chân tay đều co lại, còn đàn ông 
thì lại nằm ngửa và duỗi thẳng chân tay. Chỉ cần dựa vào tư thế chôn 
thì cũng có thể nhận thấy nó tượng trưng cho sự dựa đẫm và phục tùng 
của người phụ nữ vào nam giới. Dân tộc Nộ ở Vân Nam cho đến thời cận 
hiện đại phụ nữ chết cũng phải được gấp chân tay lại rồi mai táng. Đây 
cũng là biểu hiện trọng nam khinh nữ. Vào thời Xuân thu và thời Tần, 
các chủ nô lệ trong huyệt mộ phần nhiều được nằm ngửa và duỗi thẳng 
chân tay, còn các nô lệ bị tuẫn táng cùng phần nhiều là chân tay bị co 
lại. Nô lệ tuẫn táng có tư thế quỳ gối, người lúc đó gọi là “ky” tượng 
trưng cho tư thế đang hầu hạ và chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. 
Ngoài ra, đây cũng là tư thế mai táng truyền thống của đân tộc Nhung 
Địch. Từ thời Chiến quốc đến đầu thời Hán, rất nhiều người nước Tần 
không phải là nô lệ cũng áp dụng tư thế chôn này song dù trong cùng 
một dân tộc, cùng một thời đại, cùng một tư thế chôn, người ta lại đặt 
cho nó những ý nghĩa khác nhau. Việc co chân lại để mai táng của dân 
tộc Độc Long ở Vân Nam là để giúp người chết được yên nghỉ trong tư 
thế ấm áp. Có dân tộc thực hiện tư thế mai táng buộc thật chặt chân tay 
người chết và đặt một phiến đá lên mặt họ để tránh việc linh hồn người 
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chết ra ngoài làm loạn. Thực hiện tư thế mai táng này còn giúp cho việc 
đào huyệt tiết kiệm sức lực. 


2. Táng cụ 


Táng cụ là chỉ quan tài, quách và các phụ kiện của nó. Táng cụ là do 
phong tục mai táng phát triển đến một giai đoạn nhất định thì xuất hiện. 
Từ tư liệu ngày nay cho thấy, táng cụ sớm nhất của các tác dụng xuất hiện 
giữa và sau thời kỳ đồ đá mới như quan tài bằng chum thịnh hành trong 
văn hóa Ngưỡng Thiều. Trong lịch sử, táng cụ của Trung Quốc hết sức 
phức tạp nhưng cũng có quy luật phải tuân thủ. Đại thể có thể nói, hệ 
- thống phong tục của người Hoa Họa thời xưa tương đối thống nhất, vào 
cuối thời kỳ đồ đá mới thì mai táng hình thành xu thế lấy quan tài gỗ là 
chính. Ở các dân tộc thiếu số tình hình tương đối phức tạp. Điều này có 
mối quan hệ trực tiếp với trình độ sản xuất, điều kiện tự nhiên, văn hóa 
dân tộc. Dưới đây thông qua một số phương thức mai táng để giới thiệu 
thêm về các loại táng cụ. 

Thụ bì táng 


Thụ bì táng là hình thức lấy vỏ cây bọc lấy thi thể rồi mai táng. Phong 
tục này tương đối nguyên thủy, thời viễn cổ và cá biệt ở một số dân tộc hiện 
đại từng xuất hiện. Chu dịch. Hệ từ viết: “Người xưa lúc mai táng người chết 
thường mặc cho họ áo thật dày, rồi mai táng ở nơi hoang dã không đậy kín 
cũng không có cây”. Cho thấy, tổ tiên người Hán đã từng có phong tục này. 
Người Hoàng Khổ Thông ở Vân Nam và người La Hổ ở vùng đất này vào 
thời cận hiện đại đã từng thịnh hành phong tục trên. Khi có người chết thì 
thường phải cử vài người (con số ngẫu nhiên) đi chặt cây. Loài cây họ chọn 
cũng là những loài nhất định. Đầu tiên dùng quả trứng gà để chọn cây, nếu 
đập trứng lên cây mà trứng vỡ thì chọn cái cây đó, nếu không phải chọn cây 
khác. Sau khi bóc xong vỏ cây thì đầu tiên dùng vải cũ, lá gói thi thể một 
lớp, sau đó lấy vỏ cây bọc ngoài, lấy dây mây buộc lại rồi buộc thi thể vào 
một cây gỗ, sau đó mọi người vác cây gỗ đưa thi hài đến mộ. 

Thạch táng 


Thạch táng có thể chia thành thạch mộ, thạch quan mộ, lầu đá, 
thạch thất, chi thạch, lũy thạch... Ở đây chỉ giới thiệu số hình thức cở 
bản trong đó. 

Đại thạch mộ chủ yếu phân bố ở khu vực Tây Nam Trung Quốc cổ đại, là 
một loại mộ táng của dân tộc thiểu số. Đặc điểm cơ bản của nó là: 
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Một là, dùng các viên đá lớn xây mộ, loại đá lớn dài đến 2 - 3m. Rộng 1 - 
2m, dày 0,5 - 1m. Loại nặng nhất có thể đạt đến 7 tấn. 

Hai là, nhiều người được chôn cùng một mộ. Ít nhất thì 7 - 8 người, 
nhiều thì 10 người thậm chí là hơn 100 người. Khu vực chủ yếu phân bố của 
nó bao gồm phía Nam Tây Xương, Tứ Xuyên và khu vực Điền Tây, Vân 
Nam. Thời kỳ thịnh hành là thời Xuân thu đến thời Hán. 

Đại thạch mộ ở Xuyên Tây nam và Điền Tây có sự khác biệt. 

Đại thạch mộ ở Xuyên Tây Nam có nguồn gốc từ văn hóa nguyên thủy 
thời đó. Điều này được tập trung thể hiện trong việc truyền thừa văn hóa và 
quy luật diễn biến mộ thất. Trong di chỉ thời kỳ đồ đá mới ở Lễ Châu, Tây 
Xương đã từng phát hiện được 21 mộ táng. Đem so những mộ tầng này với 
các mộ táng ở thời kỳ đỗ đá mới khác trên toàn quốc thì có 2 điểm đáng được 
chú ý đó là: Thứ nhất, đều là loại mộ huyệt thẳng đứng hình chữ nhật, 
huyệt mộ dài 4 - 8m, rộng 0,8 - 1,3m. Thứ bai là, mỗi ngôi mộ có rất nhiều 
vật tùy táng, hai đầu huyệt mộ thì để một số đổ gốm. Thường có 20 chiếc, 
nhiều nhất đạt đến 50 chiếc. Hai đặc trưng này đều nói rõ loại mộ táng này 
là mộ tập thể. Những mộ táng này đều không có đi cốt. Cả tầng văn hóa di 
ch1 cũng không phát hiện một vật đựng xương người hay xương thú, điều đó 
cho thấy rằng, có thể đất ở vùng này có tính ăn mòn với chất xương. Thông 
qua sự quan sát lâu dài cuối cùng các chuyên gia cũng đi đến kết luận về 
chất đất ở đây. Để bảo vệ thi thể, xương cốt người ta đã sáng tạo ra cách mai 
tầng bằng mộ đá đặc biệt này. 

Người ta thường lấy sự sùng bái đá và sùng bái thần đá để giải thích 
nguyên nhân của mộ đá. Lựa chọn loại đá vừa to, vừa nặng vừa dày để làm 
mộ thất đầu tiên là do nó có thể phòng việc đất đai ăn mòn xương rất có 
hiệu quả. Thứ hai, khu vực Tây Xương từ trước tới nay thường có động đất, 
dùng thành lũy bằng đá, làm mộ thất sao cho không dễ bị xô đổ cũng là một 
trong những nhân tế quan trọng. Mộ đá lón thường dài 8 - 9m, rộng 0,8 - 
1,m và thừa kế hình dáng của loại mộ huyệt thời đó. Mộ đá ở Xuyên Tây 
Nam đều là loại mộ bốc mộ. Sau khi có người chết thì chôn thi thể ở đâu đó, 
chờ khi thi thể đã mục nát thì đào mộ nhặt xương, trong mộ thì xương được 
chồng chất lẫn lộn. Ở đây, mộ đá lớn có cửa mộ, có thể mở cửa cho xương vào 
bất kỳ lúc nào. Trong mộ thường tùy táng các đề làm bằng đá, đề gốm, đồng, 
sắt... nhưng khó có thể phát hiện cái nào thuộc sở hữu của bộ xương nào. 
Điều này đã phản ánh được đặc trưng cả thị tộc cùng sở hữu tài sản như 
nhau, đó là công mộ của thị tộc. Kết hợp với các tài liệu đã ghi lại thì những 
mộ đá lớn này là mộ táng của người Trịnh Đô thời xưa. Hoa Dương quốc chí. 
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Thục chí chép: “Có một người Diễm, mộ không đóng cửa, trong huyệt mộ có 
bích châu, người khác không được lấy vì lấy đi sẽ không may mắn, Vào 
khoảng giữa và cuối thời Tây Hán, tổ tiên người Di vốn hoạt động ở Xuyên 
Tây Bắc di chuyển đến Xuyên Tây Nam, chinh phục người Trịnh Đô lúc lúc 
bấy giờ nên mộ đá từ đó biến mất. 

Đem so mộ đá ở Điền Tây và mộ ở Xuyên Nam, thì có mấy điểm đáng 
được chú ý: Thứ nhất, tập tục mai táng khác nhau, mộ đá lớn ở Điền Tây 
thường không có cửa mộ, là một lần tổng táng. Thứ hai, mộ thất kết cấu 
khác nhau, mộ đá ở Điển Tây thường đào rãnh trên mặt đất, sau đó xếp các 
viên đá chồng lên. Có loại trong mộ còn chia làm 2 tầng: Tầng dưới còn tách 
thành các ngăn. Do ý thức tôn giáo khác nhau, số lượng các bộ xương được 
chôn trong mộ đá ở Điền Tây thường lấy số ã làm cd sở. Mỗi mộ chất 5, 10, 
15 bộ xương... Điều này cho thấy, mộ đá ở Điền Tây, Xuyên Nam không có 
vào cùng một tính chất văn hóa. Dân tộc thuộc mộ đá ở Điền Tây có thể là 
một chi nhánh của dân tộc Bách Diễm, Bách Việt thời xưa. 

Quan tài đá là một cách thức mai táng lưu hành phổ biến trong các dân 
tộc thiểu số cổ đại của Trung Quốc được phát hiện ở khu vực Tây Bắc, Đông 
Bắc, vùng ven biển Đông Nam và Tây Nam, thời gian thịnh hành là thời 
Xuân thu Chiến quốc đến thời Tông, Nguyên, Minh, Thanh. 
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Hình thức quan tài đá ở các vùng khác nhau không giống nhau. Quan 


tài ở khu vực Đông Bắc đầu tiên đào huyệt mộ hình bậc thang ở dốc núi, sau 
đó đặt một số tấm đá vào trong thành mộ. phần đáy thì lợi dụng đất vốn có, 
sau khi hạ huyệt thì lấy đá tảng đậy lên. 


NI bề lúB 


Ở khu vực Tây Nam thường dùng đá tảng tự nhiên hoặc đá tảng được 
gia công như phiến đá để dựng quan tài đá, khung quan tài, nắp quan tài 
đều dùng đá tảng. Có loại đây quan tài còn lót đá tảng. Các thi hài phần 
nhiều là nằm ngửa, duỗi thẳng chân tay, có số ít là mộ đã được bốc. Vật tùy 
táng thường lấy đề sứ là chính, ngoài ra còn có ít đồ làm bằng đồng đen và 
vật trang sức. 


Quan tài đá ở vùng Đông Bắc thời gian tổn tại kéo dài. Loại có thời gian 
tương đối sớm như sau thời Hồng Sơn Xích Phong, Thổ Cát Lâm Thành tử, 
Đông Đoàn Sơn, Tao Đạt Câu và Tây Đoàn thì niên đại phổ biến chủ yếu ở 
thời Xuân thu Chiến quốc. 

Đầu những năm 50, ở Tiểu Quan Trang, Đường Sơn, Hà Bắc cũng phát 
hiện một loại quan tài đá. Thời đại có thể trước thời Chiến quốc. Quan tài đá 
ở khu vực Tây Nam chủ yếu thịnh hành ở thời Thương Chu đến thời Hán đề 
cập đến dân tộc tương đối nhiều, nhưng đại thể đều có liên quan đến người 
DỊ, người Đê. 

Sự xuất hiện của quan tài đá đầu tiên có mối quan hệ với việc con người 
lúc đó phần nhiều sống ở các ngôi nhà đá. Khu vực thượng lưu sông Mân 
Giang ỏ Tây Bắc Tứ Xuyên là một trong những khu vực có mật độ quan tài 
đá dày đặc nhất. Thục ương bản ký chép: “Người ở đây nguyên thủy sống ở 
trên nhà núi đá ở Mân Giang”. Hou dương quốc chí. Thục chí chép: “Lúc nhà 
Chu suy sụp thì Thục tiên xưng vương. Sau đó chư hầu của Thục thôn tính 
Thục, xưng vương, lúc chết thì làm quan tài và quách bằng đá. Người trong 
nước cứ theo tục đó thế là có người chết thì xây quan tài, quách bằng đá”. 
Hậu hán thư. Tóy Nam di liệt truyện chép: “Người Diễm Long ở Xuyên Tây 
Bắc đều dựa vào núi để sống, xếp thành nhà để ở. Nhà cao phải cao hơn 10 


m=—===—==_=—= 


trượng”. Tiếp đó, nó còn liên quan đến việc ở khu vực này có nhiều đá nhưng 
lại thiếu gỗ. Khu vực được phát hiện quan tài bằng đá thì thường đều là khu 
vực bán nông nghiệp, bán chăn nuôi, Từ thời hậu Thương đến thời Nguyên 
Minh thì có dân tộc đã chuyển sang áp dụng hỏa táng song vẫn phải dùng 
quan tài đá để đựng tro xương. Có một số chi hệ như là đân tộc Gia Tuyến 
thời cận đại ở Ba Lương Sơn cho tới thời cận hiện đại vẫn thịnh hành làm 
quan tài đá. Từ vùng Tây Bắc Tứ Xuyên thì ngày nay chưa phát hiện loại 
mộ táng sớm hơn quan tài bằng đá. Điều này ám thị trước đó con người vẫn 
chưa ý thức được việc phải mai táng người chết. Chỉ đến khi pháp thuật và 
tôn giáo nguyên thủy phát triển tới giai đoạn cho rằng linh hồn người chết 
mãi tồn tại thì con người mới biết cách chôn người chết và đồng thời chôn 
một lượng lớn vật tùy táng. 

Bộ phận người Nhã Mỹ thuộc dân tộc Cao Sơn Đài Loan cho đến nay vẫn 
có rất nhiều gia đình áp dụng xếp đá mai táng người chết. 

Mai táng bằng thuyền độc mộc 


Quan tài bằng thuyền độc là một loại táng cụ của dân tộc thiểu số ở 
phương Đông thời xưa. Họ dùng một cây gỗ đục khoét tạo thành, hình dáng 
của quan tài giống như con thuyền độc mộc hay một cái máng gỗ, độ dài 
khoảng 3, - 6,5m. Ngày nay đã phát hiện được khu vực có quan tài bằng 
thuyền, tập trung nhiều nhất ö Thanh Hải, Tứ Xuyên, Phúc Kiến, Quý 
Châu... Trung Quốc, trong đó ở Tứ Xuyên tập trung nhiều nhất. 

Sự xuất hiện của quan tài bằng thuyền bắt đầu từ cuối thời đồ đá mới. 
Trong di chỉ của văn hóa Tề Gia được phát hiện ở Liễu Loan Lạc Đó, Thanh 
Hãi thì táng cụ của nó rất đặc biệt, đại đa số là quan tài gỗ hình thuyền độc 
mộc do một cây gỗ tròn khoét thành. Quan tài thuyền ở Tứ Xuyên thịnh 
hành ở thời Xuân thu Chiến quốc đến thời Tần. Quan tài loại này thời kỳ 
đầu rất mồng, đáy có hình vòng cung, mặt cắt ngang có hình bán nguyệt, 
được hình thành dựa trên mô hình thuyền độc mộc trong hệ thống văn hóa 
Tây Nam Di. Quan tài thuyền thời kỳ giữa (tương đương với trung kỳ thời 
Chiến quốc), hai bên mạn thuyền cao, hai đầu bằng, mặt cắt có hình chữ U, 
có nắp đậy, là loại quan tài chuyên dùng. Quan tài bằng thuyền vào thời kỳ 
cuối một đầu nhọn, có hình thuyền thuộc hệ thống văn hóa Trung Nguyên, 
là kết quả của việc người Tần đi vào Ba Thục và chịu ảnh hưởng của văn 
hóa Trung Nguyên. 

Có một quan điểm khác cho rằng, quan tài bằng thuyền có nguồn gốc từ 
phong tục mai táng của ngư dân, điều này xem ra thiếu căn cứ. Quan tài 
bằng thuyền được phát hiện ở Tứ Xuyên thì đã có hơn 10 nhóm, có gần 50 
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mộ táng, các văn vật được khai quật khá nhiều nhưng lại không hề phát 
hiện được bất kỳ ngư cụ nào (như lưới bắt cá, lưỡi câu). Rõ ràng quan tài 
thuyền không có mối quan hệ nào với ngư dân. Các quan tài bằng thuyền từ 
thời kỳ đầu vật tùy táng tương đối phong phú. Như mộ quan tài thuyền ở 
Tân Đô, Mã Gia khai quật được hơn 200 đồ bằng đồng. Có mộ tùy táng 47 
vật bằng đồng đen không hề có một vật của ngư dân. Quan tài thuyền thời 
kỳ đầu có thể là của các quý tộc thầy pháp. Trong một số chi hệ người Thục 
sau này võ sỹ cũng áp dụng tập tục trên và có ảnh hưởng đến một số chi hệ 
người Ba. 

Sự xuất hiện và thịnh hành của quan tài bằng thuyền có liên quan đến 
sự sùng bái tố tiên. Trong các truyền thuyết có liên quan đến thời viễn cổ 
của dân tộc ở Tây Nam Trung Quốc, có nơi tổ tiên là do đi thuyền xuôi theo 
dòng nước mà đến. Người Băng Long ở các vùng Cảnh Mã, Điền Khang, Vân 
Nam, lấy một cây gỗ thô và to chặt đôi, rồi khoét rỗng thành quan tài, tên 
của nó có hàm nghĩa là “thuyền”. Nó có tượng trưng cho phương tiện giúp 
linh hồn người chết đến một thế giới khác, qua sông để về với quê cha đất tổ. 
Lúc khâm niệm thì họ còn đổ ít bột bạc vào miệng người chết có hàm ý là 
tiền đi thuyền để người chết qua sông. Tập tục và ý nghĩa tương tự cũng tổn 
tại trong dân tộc Nạp Tây ở Lễ Điện, Lệ Giang. Theo đường tiễn hồn cho 
người chết ở dân tộc Nạp Tây, Băng Long có thể biết tổ tiên của họ bắt 
nguồn từ cao nguyên Xuyên Tây Bắc, bộ phận người Thục cũng bắt nguồn 
từ cao nguyên Xuyên Tây Bắc. Hoa Dương quốc chí. Thục chí chép: “Núi ở 
hai bờ sông Mân Giang, hai con đường ở phía Tây đồng bằng được gọi là 
Thiên Bành Môn hoặc Thiên Bành Khuyết” và nói: “Quỷ thần tình linh 
thường hay đi qua vùng này”. Điều này cũng cho thấy, con đường tiễn hồn 
của bộ phận người Thục là đi từ đồng bằng Thành Đô, ngược sông Mân 
Giang lên Hà Cốc mà đến cao nguyên Xuyên Tây Bắc. Quan tài bằng thuyền 
sinh ra ở bối cảnh này có thể chính là sản vật của quan niệm sùng bái tổ 
tiên. Ngoài ra, mộ quan tài đá ở Tân Bộ thường được cho rằng, là một trong 
những mộ táng của hoàng đế Thục là Khai Minh thị. Khai Minh thị là người 
Kinh, tại sao lại áp dụng tập tịc mai táng của người Thục? Kỳ thực phương 
pháp mai táng của Khai Minh thị cũng như bao người thống trị từ nơi khác 
đến phục tùng tập tục nơi đên thống tri, là muốn thích ứng văn hóa của 
vùng đất đó. 

Sự biến mất của quan tài bằng thuyền ở Ba Thục trước đây thường được 
cho rằng, là văn hóa Thổ Chú bị văn hóa Hán dung hòa gây ra. Điều này 
đương nhiên cũng là một trong những nguyên nhân. Nhưng từ sau thời Tần 
Hán, cũng chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán, nhiều tập tục khác của dân tộc 
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Ba Thục vẫn được gìn giữ mãi tới đời sau. Rõ ràng, sự ảnh hưởng của văn 
hóa Hán không phải là nguyên nhân cơ bản làm quan tài bằng gỗ biến mất. 
Nhiều người cho rằng, cuối thời Chiến quốc đến đầu thời Tây Hán thì cùng 
với sự phát triển nhanh chóng của khu vực Ba Thục, dân số tăng nhanh, 
ngành chế tạo thuyền, luyện sắt, nghề làm muối phát triển, người dân chặt 
cây. phát rừng lấy củi, vừa khai khẩn ruộng hoang, mở rộng đất đai, thêm 
vào đó một lượng gỗ lón bị vận chuyển đến Quan Trung để xây dựng cung A 
Phòng đã làm cho nguồn tài nguyên rừng ở Ba Thục cạn kiệt. Đây mới là 
nguyên nhân căn bản làm quan tài bằng thuyền biến mất. 

Trong nhiều dân tộc ở phía Nam Trung Quốc đã từng phát hiện được 
quan tài treo, phổ biến đây phần nhiều là quan tài hình thuyền, hình cái 
máng. Trong nhiều dân tộc ở Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương 
cũng thường thấy loại táng cụ này. Các dân tộc Ngõa, Băng Long và bộ phận 
dân tộc La Hồ, Cánh Pha, Ha Nề... ở Vân Nam cho đến nay vẫn giữ được 
tập tục dùng cả đoạn gỗ thô để làm quan tài thuyền hoặc quan tài hình cái 
máng. 

Mai táng bằng trống đồng, chảo đông 


Mai táng bằng trống đồng là một kiểu mai táng đặc biệt của các dân tộc 
ở Tây Nam Trung Quốc thời cổ đại, lưu hành của loại táng cụ này ở Quảng 
Tây. Quý Châu. Thời gian thịnh hành không dài, chủ vếu là ở thời Hán. 


Mai táng bằng trống đồng ở Tây Lâm, Quảng Tây được phát biện năm 
1972, huyệt mộ có hình tròn, bên trên có đậy phiến đá to và các viên đá, bền 
dưới đặt 4 chiếc trống đồng, bên trong đựng hài cốt của ở nam giới, là loại 
mộ đã bốc một lần. Vật tùy táng có các hoa văn dê núi, hoa văn rồng, 
phượng. hô, đồng hồ bằng đồng có nắp... mang đậm dấu ấn khu vực. Trong 
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đó còn có cả tượng người cưỡi ngựa, miếng ngọc... mang dấu ấn văn hóa 
Trung Nguyên. Trong mộ táng trống đồng ở Khả Lạc. Hách Chương, Quý 
Châu được phát hiện từ năm 1976 đến 1978, trong 168 ngôi của dân tộc Thổ 
Chú được phát hiện ở vùng đất đó, có 20 ngôi mộ thuộc vào loại mộ dùng 
trống đồng, chảo đồng, chảo sắt để mai táng. Cách đáy mộ một khoảng 
người ta đặt một cái trống đồng hoặc chảo, đầu được để trong đó. phần thân 
được đặt vào giữa đáy. Phần xương đầu do được vật bằng đẳng bảo vệ nên bộ 
phận đầu và răng vẫn còn nguyên, còn những phần khác đều đã bị ăn mòn 
hết. 

Mai táng bằng trống đồng ở Quảng Tây, Trung Quốc là do người Cú 
Đĩnh thời cổ khởi đầu. Vào khoảng thời Chiến quốc đến đầu thời Tây Hán, 
thì người Cú Đĩnh đã từng ở 3 tỉnh Quảng Tây, Quý Châu, Vân Nam, kết 
hợp để xây dựng nhà nước Cú Đĩnh tương đối lớn mạnh. Mộ táng ở Khả Lạc, 
Hách Chương là mộ của người Dạ Lang thời xưa. Từ Chiến quốc đến đầu 
thời Tây Hán thì đã từng xây dựng nên nhà nước Dạ Lang tương đối mạnh. 

Trống đồng là vật quý của các dân tộc ở Tây Nam Trung Quốc thởi cô 
đại. Lịch sử ghi lại đân tộc thời đó chỉ cần có 3 - 3 chiếc trống đồng là có thể 
xưng vương. 

Những mộ tùy táng trống đồng, chảo đồng đựng xương, rõ ràng là mộ 
của quý tộc trong dân tộc vùng đó. 


Mat tầng bằng quan tài đồng là một kiểu mai táng của các dân tộc ở Tây 
Nam Trung Quốc thời xưa, được phát hiện ở Vân Nam. Quảng Tây, 


Vào năm 1964, người ta phát hiện một ngôi mộ có quan tài bằng đồng, 
quách bằng gỗ ở Đại Ba Na Tường Vân, Vân Nam, trong phòng khách có 
dùng một khung xếp gỗ cực lớn, quan tài đồng là kiểu phòng ốc dạng nhà 
sàn. Ở trên có đỉnh dốc hình chữ Bát, ở dưới có chân, cả quan tài do 7 miếng 
đồng hợp lại (mỗi mặt một miếng), có thể bẻ gập, trong đó tùy táng một 
lượng lớn đồ đồng. Theo tính toán thì thời đại này là đầu thời Chiến quốc. 
Quan tài bằng đồng được phát hiện ở Tây Lâm, Quảng Tây, Trung Quốc 
năm 1969, vị trí của nó cách mộ có trống đồng ở Tây Lâm chỉ khoảng 20m. 
Quan tài dài hình chiếc máng, dài khoảng 2m, rộng khoảng 0,66m, cao 
khoảng 0,68m. Miếng đồng làm quan tài dày khoảng 0, - 1,5em, ở bên 
ngoài mạ vàng, có khảm hình mặt nạ, chim thú và các hình vẽ mây. Trong 
quan tài này được tùy táng đồ làm bằng ngọc. Từ táng cụ và vật tùy táng rõ 
vàng đó là mộ táng của quý tộc cao cấp thời bấy giờ. 

Những quý tộc này sử dụng quan tài bằng đồng, có rất nhiều nguyên 
nhân thứ nhất là có thể bảo vệ xương cốt tốt hơn. Thứ hai là để phô trương 
tiền của, tăng ý thức về đẳng cấp, để tiện cho việc củng cố địa vị đời sau. 

Trong lịch sử Trung Quốc thì đã từng xuất hiện quan tài băng ngọc, 
bằng vàng, bằng sành, bằng bát, bằng da, bằng thủy ngân... Dân tộc Bố 
Lang thời cận hiện đại còn thịnh hành chôn quan tài bằng trúc. Bộ phận 
dân tộc thiểu số khác còn giữ tập bục mai táng bằng chiếu trúc. Một số đân 
tộc lúc mai táng người chết vẫn không dùng hoặc ít khi dùng táng cụ, như 
một số chi hệ dân tộc Tạng, dân tộc Lạp Ba, dân tộc Cao Sơn, Đài Loan. 

3. Điểm lành và phương pháp trấn mộ 

Điểm lành phương pháp trấn mộ là hai vấn đề có nội hàm văn hóa đậm 
đà và có mối liên hệ nội tại trong mộ táng của Trung Quốc cổ đại. 

Điểm lành là một trong những đề tài tương đối quan trọng và phổ biến 
trong điêu khác, hội họa và vật tùy táng của mộ táng. Điểm lành là dấu 
hiệu của sự may mắn, các hình vẽ trong mộ táng phần nhiều lấy các con 
linh vật linh thiêng như kỳ lân, sư tử, ngựa, rồng, phượng hoàng, chỉm loan, 
thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ và các loại đường vân thần bí như 
mây và khí, các kiến trúc thần bí làm nguyên mẫu. Tác dụng của nó đại thể 
đều để giúp cho linh bồn người chết nhanh chóng bay lên trời thành tiên 
hoặc chúc phúc cho con cháu đời sau. Dưới đây là ghi chép về việc dùng hổ 
để giúp người chết bay lên trời: 

“Nếu dùng hổ để giúp người lên trời thì phải ăn chay 7 ngày, vào ngày 
Canh Dần giữa giờ Tý lập đàn. Cái đàn cầu khấn dưới vuông trên tròn đại 
diện cho trời đất, vuông 1 trượng 2 thước, tròn 3 thước lấy làm ranh giới. 
đạo sỹ thấp 7 ngọn đèn, một lư hương, 7 phần thịt hươu, một nắm cổ bạch 
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mao, sắp xếp ngay ngắn sau đó thắp hương cầu khấn. Sau khi cầu khấn 
xong thì phải tập trung tình thần không được nghĩ ngợi mông lung, phải 
thỏ đều, nhẹ, tâm tư phải tập trung. Một con bạch hổ sẽ bay từ phía Tây 
đến dừng trên đàn, tròn 16 ngày thì ắt sẽ có một con hổ tới đưa linh hồn 
người chết du ngoạn bầu trời đi tới cả động Thiên Phúc, những linh hồn 
yêu quái, ngoại đạo sẽ không dám quấy nhiễu, ở bất kỳ nơi đầu người chết 
cũng có thần bảo vệ (Đạo tạng. Thái thượng đăng chân tam kiêu linh ứng 
kinh). 

Người sống liệu có thành tiên được không thì rất dễ nghiệm chứng. Cho 
nên người sống muốn cầu thành tiên thì nghi thức rất phức tạp, thời gian 
cực dài, đối với vùng đất cũng rất cầu kỳ, đó phải là nơi đất thánh, đất 
thiêng cho nên cũng không được phổ biến rộng rãi. Còn linh hồn người chết 
liệu có thể thăng thiên không thì không có cách nào nghiệm chứng được. Vì 
thế mà các thầy pháp càng dễ lừa bịp, hoạt động và nghi thức của nó đều 
phổ biến, trào lưu và ảnh hưởng của nó tổn tại từ rất lâu. 

Tần Thủy Hoàng lúc đương vị luôn cố gắng tìm mọi cách để có được 
thuốc trường sinh nhưng cuối cùng cũng vì thế mà chết. Theo ghi chép, 
trước cửa lăng của ông còn điêu khắc 2 con kỳ lân bằng đá (tập 3 7áy binh 
tạp Ry). 

Điêu khắc sư tử từ thời Đông Hán đã bắt đầu thịnh hành. Trước lăng 
mộ, nơi ở và kiến trúc phủ quan thường gặp hình điêu khắc sư tử. Sư tử 
đá trước lăng đa số là trên lưng đều mọc cánh, hàm ý của nó là chở chủ 
mộ bay lên trời hoặc là giống như phương tiện đi lại để chở mộ chủ du 
ngoạn trên trời. 

Từ giữa và sau thời Đông Hán hai bên phía trước mộ của các quan cấp 
huyện (hoặc cấp cao hơn) đều đặt hai con thú bằng đá. Ví dụ, trước mộ Vũ 
thị (năm 147 Công nguyên) năm Kiến Hòa triều Nguyên ở huyện Gia 
Tường, Sơn Đông, trước mộ thái thú Ba Phàn Mãn (xây năm 20ã Công 
nguyên) niên hiệu Kiến Ân thứ 10, tại huyện Lư Sơn, Tứ Xuyên đều có 
tượng bằng đá. Đây là tượng trưng cho chức vị, phẩm cấp và có ý nghĩa 
tượng trưng cho điểm lành. l 

Phượng hoàng, chu tước là hai loài chìm thần có thể đưa người lên cung 
tiên theo truyền thuyết. Từ thời Chiến quốc những hình tượng này đã 
thường xuất hiện trong các đô vật và các tác phẩm hội họa. Gần đây trên 
một cái ấn làm bằng đồng xanh được khai quật trong một ngôi mộ đầu thời 
Chiến quốc ở vùng Thanh Dương, Thành Đô có hình vẽ chìm chu tước và 
kỳ lân rất tỉnh tế. Sau thời Hán thì tập tục này phổ biến khắp toàn quốc. 
Thanh long, bạch hỗ, chu tước, huyền vũ lúc đầu được gọi chung là tứ 
tượng. sau này được gọi là “tứ thần”. “Tứ tượng” vốn là một khái niệm 
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trong thiên văn, sau này kết hợp với truyền thuyết, thần thoại mà từ tứ 
tượng phát triển thành tứ thần. Tứ thần là đề tài thường thấy trong các 
ngôi mộ thời Hán, cho đến tận thời Minh vẫn không suy tàn. Chim loan là 
loài chim thần tượng trưng cho thiên hạ thái bình. Trong cuốn Sơn hởi 
binh. Tây Sơn bùnh có chép: “Trên núi Nữ Sàng có một loài chim hình dáng 
như con chìm sẻ nhưng có 5 màu, tên gọi là chìm loan, khi nhìn thấy nó 
nghĩa là thiên hạ đang yên lành”. Quách Phác chú viết: “Người xưa nói 
loan giống như loài chim, là loài vật mang lại may mắn. Long mã là loài 
ngựa người, bình thường không thể nhìn thấy, phải vào thời đất nước có vị 
vua anh mình mới có thể nhìn thấy tượng trưng cho vị minh quân nắm 
quyền thế ở thời kỳ đó”. 

Trấn mộ trừ tà tức là dùng một người, một con thú, hoặc vật gì đó để dọa 
các linh hồn thù địch hoặc đã thú, ác quỷ đến quấy nhiễu chủ mộ. Đây là 
một nội dung quan trọng trong tập tục mai táng thời cổ đại Trung Quốc. 
Vào thời đại đồ đá mới cho đến thời Thương Chu, trong mộ táng thường 
chôn các loại đồ bằng ngọc. Có loại đồ bằng ngọc là pháp khí của thầy pháp, 
chôn nó vào trong mộ thì có ý nghĩa bảo vệ chủ mộ, chống quỷ, trừ tà. Thời 
Thương người ta tuân táng nô lệ, chó săn, thời Tần Hán chôn cả bình lính, 
ngựa, vũ khí, đều có ý nghĩa bảo vệ chủ mộ, trừ tà. Bắt đầu từ thời Tây Chu. 
từ vương thất đến dân thường đều phổ biến nghi thức đeo mặt nạ gấu, nhảy 
múa trong nghỉ thức tang táng cũng là để đuổi quỷ trừ tà. Tương truyền vào 
thời Tân Mục Công có người đào mộ đào được một con thú giống như là con 
dê, chuẩn bị dâng lên quan, trên đường đi người đó gặp hai đồng tử, họ nói: 
“Con thú này gọi là áo, thường ăn đầu người chết. Nếu như các ngươi không 
muốn nó ăn não của người chết thì dùng cành cây hướng về phía Đông Nam 
của cây Bách cắm lên trên mộ là được”. Có thể nói, từ đầu thời Tần thì tập 
tục trồng cây trên mộ ở Quan Trung, Trung Nguyên đều có ý nghĩa tránh 
tà, trừ tà. 

Trong các ngôi mộ thuộc văn hóa Ba Thục từ thời Chiến quốc đến thời 
Tây Hán, thường phát hiện rất nhiều các con đấu (triện) bằng đồng được 
gọi là “ký hiệu Ba Thục”. Thường thì trong một ngổi mộ có đến hàng 10 cãi 
để trừ tà. Cuối thời Chiến quốc, nước Thục phổ biến dùng người đá, ngựa 
đá, tê giác đá để trấn thủy thần. Lúc Lý Băng dựng đô ở Giang Yến thì 
dùng 3 tượng người bằng đá để đo nước, tượng ngựa đá để đo cát, điêu khăc 
5õ con tê giác đá đặt ð giữa sông, đều là muốn dùng những thần đá nay dc 
tràn áp thủy thần. Thời hậu Hán thì Đạo giáo ra đời ở nước Thục (Tư 
Xuyên ngày nay), sau đó nhanh chóng truyền khắp toan quoc. ¡ren cơ su 
nghệ thuật pháp thuật nguyên thủy như “ký hiệu Ba Thục”... phat trien 
thành một lượng lớn các chữ triện để trừ tà, thường xuất hiện trong hình 
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vẽ ở các mộ đá và các mộ khắc đá thời Đông Hán. Đồng thời, ở các vùng 
Trung Nguyên, Quan Trung... vẫn còn thịnh hành việc chôn các ấn chương 
để trừ tà như là “Hoàng thần việt chương”, “Hoàng thần việt chương, thiên 
đế thần chi ấn”, “Thiên đế sát quy chi ấn”, “Thiên đế thần sư”... Hoàng 
Việt là sứ giả của thiên đế trong truyền thuyết của Đạo giáo, thường lo 
việc liên lạc, giám sát, quản lý các quan ở âm phủ. Người ta đem chôn các 
ấn chương này vào mộ để phòng việc động chạm đến cửa quan ở âm phủ, 
tránh đã quỷ quấy nhiễu. Các Âm dương gia, Đạo gia... còn dựa trên cơ sở 
nền tảng quan niệm lấy tê giác đá trấn tà ở nước Thục tiếp thu thành phần 
văn hóa Phật giáo ngoại lai đem các con thú đá như sư tử, kỳ lân (còn có cả 
bò, tê giác) biến thành thú trừ tà. Từ cuối thời Đông Hán việc xuất hiện 
trước mộ một số quan lại những tượng đá này trở nên phổ biến. Lúc đó còn 
phổ biến một loại văn trấn mộ. trong mộ, phần nhiều viết trên bình sứ và 
cũng có loại đóng thành quyển và khắc trên đá. Nội dung của văn tự đại 
khái đều là giúp người chết thỉnh tội, giải tội. Trong một số mộ lớn ở thời 
Tây Tấn, ban đầu thường lấy một con thú 4 chân đứng thẳng và một tượng 
vô sỹ giữ nhiệm vụ trấn mộ trừ tà. 

Ở phía Bắc Trung Quốc, tới thời Bắc Ngụy thì người ta dùng hai con 
thú trấn mộ nằm phục ở hai bên. Cuối thời Bắc Ngụy thì tập tục dùng thú 
trấn mộ lại biến đổi, một con thú thân thú mặt người, phần nhiều là trong 
tư thế đang quỳ và các tượng võ sỹ vẫn được lưu giữ sau đó. Ỏ phía Nam 
thì lại có tập tục khắc con thú thần trên đá để trừ tà. Các con thú thần lúc 
đó ngoài sư tử, kỳ lân còn có thiên lộc (giếng như hươi) đuôi dài, chỉ có một 
sừng là để trừ tà. thú hai sừng để phù trợ mộ chủ. Có loài vật trấn mộ hình 
dáng giống kỳ lân nhưng không có sừng. Vào thời Đường Cao Tông thì 
tượng thiên vương chân đẫm lên con thú đã cơ bản thay thế võ sỹ, không 
lâu sau đó lại xuất hiện kiểu thiên vương chân đạp lên tiểu quỷ, đồng thời 
trong các con thú trấn mộ lại xuất hiện thêm con vật đầu có sừng, lưng 
mọc cánh hoặc mặt mũi hung dữ, tay nắm rắn, chân đạp lên lưng con thú 
khác. 

Tác dụng thực tế của điểm lành và trừ tà có thể xem xét từ 3 mặt: 

- Những con thú thần này đều có hình dãng cao to, khí phách uy nghiêm, 
đem đặt chúng ở hai bên láng mộ thì có thể tạo nên một không khí linh 
thiêng, không thể xâm phạm được, làm cho những người ngoài cảm nhận 
một cách sâu sắc sự tôn nghiêm của mộ chủ. 

- Nó là tiêu chí đánh giá địa vị, đẳng cấp cao quý và cũng là tượng trưng 
cho tiền tài, của cải của chủ mộ. Đối với người chết và người nhà của họ là 
sự thỏa mãn về tịnh thần và cũng là biện pháp quan trọng để con cái được 
người đời xưng tụng là đứa con có hiếu, còn quan lại được gọi là trung thần. 


- Chúng làm cho con người cảm nhận được đó là kẻ thống trị, dù đã chết 
đi râi hay vẫn còn sống thì đều được bảo vệ bởi trời đất và thần linh, làm cho 
người ta thừa nhận vai trò và thống trị của người này, khuất phục và tuân 
theo sự thống trị đó. 

4. Những cách mai táng của các dân tộc xưa và nay 

Phương pháp mai táng của các dân tộc trên thế giới rất đa dạng, mỗi nơi 
đều có đặc trưng riêng biệt. Ở đây chỉ khuôn hẹp vấn đề ở cách mai táng của 
Trung Quốc, một đất nước đông dân và nhiều thành phần dân tộc. Nếu như 
xem phương pháp mai táng ở của dân tộc Hán là chủ lưu của phương pháp 
mai táng Trung Quốc thì phương pháp mai táng của các dân tộc Trung Quốc 
giếng như khe nước trên núi cao, trên thảo nguyên, trong tiên động... Đại 
thể có thể thấy, từ thời Tiên Tần, tập tục mai táng của dân tộc Hán đã hấp 
thụ được nhiều ảnh hưởng từ văn hóa của các dân tộc anh em trong đó có cả 
tập tục mai táng họ. Từ sau thời Đường Tống đặc biệt là thời Minh Thanh 
thì các dân tộc anh em cũng đã học được nhiều tập tục đặc sắc trong văn hóa 
Hán, nhất là tập tục mai táng của văn hóa Hán. 

Mai táng được nói đến ở đây bao gồm quan tài treo, nhai mộ, nhai động... 

Quan tài treo 


Quan tài treo thị hành ở phía Nam của Trung Quốc cổ đại. Theo các tư 
liệu văn hiến, khảo cổ thì nơi phát hiện nó gồm Tứ Xuyên, Vân Nam, Quảng 
Châu, Hồ Bác, Hỗ Nam. Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, 
Đài Loan, Giang Tây, Thiểm Tây, Hán Trung, An Huy..., thời đại từ Thương 
Chu đến thời Minh. Xu thế cơ bản của nó là Đông sớm Tây muộn, và có 
nguồn gốc từ vùng ven biển Đông Nam hoặc là khu vực trung hạ lưu sông 
Trường Giang. Trong quan tài bằng thuyền số 1 được phát hiện ở Di Sơn. 
Phúc Kiến thì có thể dự đoán nó có niên đại cách ngày nay 3.290 - 3930 
năm. Khoảng vào thời Thương Chu các vùng đất Công Huyện, Trường Ninh 
d Xuyên Tây Nam... cho tới nay vẫn bảo tồn được quan tài treo và chủ yếu 
là di vật thời Minh. Quan tài treo dần dần được truyền về phía Tây, chủ yếu 
là do sự truyền bá văn hóa và sự di dân gây ra. 

Đặc trưng chủ yếu của quan tài treo đó là mai táng trên vách núi có loại 
thì lợi dụng các nhai động thiên nhiên hoặc là các bậc đá tự nhiên, các mái 
đá tự nhiên. Có loại lại dùng công cụ để tạo ra các động bằng ở vách đá, có 
nơi thì đặt quan tài vào các lỗ hổng xuất hiện trên vách đá. Đây đều là 
những cách mai táng khác nhau. 


Tập tục mai táng này có hàng chục tên gọi khác nhau như là bình thư 
hạp, tiên nhân táng, tiên thuyển, long thuyền, thiết quan, trầm hương 
quan, thân gia điện, táng đường... 
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Các dân tộc áp dụng quan tài treo, thì có liên qua đến khu vực Đông 
Nam và Bách Việt, ở vùng Tây Nam có hên hệ với người Bach Bộc và dân 
tộc Dao. Mỗi dân tộc, việc táng người chết bằng quan tài treo lại có một ý 
nghĩa riêng. 

Nhai mộ ở phía Nam và Bắc Trung Quốc đều có nhưng ở phía Nam 
nhiều hơn. Sự phát triển của nhai mộ có thể chia làm hai giai đoạn: Một là 
là lợi dụng huyệt mộ tự nhiên trên sườn núi, động núi làm mộ. Ngày nay, 
nhai mộ được biết sớm nhất là ở mộ táng được phát hiện ở động trên núi, ô 
bên vách núi Vũ Di, Phúc Riến vào năm 1978, có niên đại tương đương với 
thời kỳ đồng đen. Trong nhai động ở Tam Hiệp, Tứ Xuyên cũng đã từng 
phát hiện mộ táng thời Chiến quốc. 

Giai đoạn thứ hai là đục lỗ trên sườn núi để chôn quan tài. Giai đoạn 
này còn được chia làm hai thời kỳ trước và sau, thời kỳ trước mộ thất tương 
đối lớn và cầu kỳ, có liên quan đến người Hán, cũng có một số chi hệ của dân 
tộc thiểu số khác, chủ yếu thịnh hành ở thời Hán và Nam Bắc triều. Thời kỳ 
sau mộ thất thường nhỏ và đơn giản, thịnh hành ở thời Đường, Tống, 
Nguyên, chủ yếu là mộ của các dân tộc thiểu số. 

Đầu thời Tây Hán, phía Bắc xuất hiện một loại nhai mộ lớn, chủ yếu 
thịnh hành ở tầng lớp quý tộc cao cấp, quan lại cao cấp. Như lăng hoàng đế 
Văn Đế ở trên sườn núi Phượng Hoàng ngoại ô thành Tây An. Hà Lăng được 
núi che khuất, do núi che khuất nên không thấy mộ, đó cũng là nhai mộ. Mộ 
Vương Lưu Thắng được phát hiện trên núi Thanh Sơn, mộ Lỗ Vương ở Khúc 
Phụ, Sơn Đông đều thuộc vào nhai mộ. Nhai mộ của họ đều lớn, có nhiều 
phòng ở trước, khung cảnh phía sau và bên cạnh lăng rất nghiêm trang. 
Nhưng do hạn chế bởi điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế mà chế độ 
mai táng này lưu hành ở phía Bắc trong thời gian rất ngắn. 

Vào thời Hán, phía Nam Trung Quốc có tập tục lợi đụng các huyệt mộ tự 
nhiên trên sườn núi để xây mộ, và cũng phát triển thành mộ được đào cẩn 
thận. Quá trình chuyển biến của nó có liên quan đến sự ảnh hưởng của 
phương Bắc, phạm vi phân bố tương đối rộng, chỉ đó vùng Tây Nam với các 
huyện, thành phố thuộc khu vực Tứ Xuyên tập trung nhiều nhất. Lúc đó 
nhai mộ Tứ Xuyên rất phổ biến, ngày nay còn được lưu giữ 20 - 30 vạn cái. 
Ở huyện, thành phố vùng Lạc Sơn, Nghị Binh, Tam Đài, Bành Sơn, Trường 
Ninh... có đến hàng vạn nhai mộ. Nhai mộ của các dân tộc ở Tứ Xuyên, ở 
giai đoạn thứ nhất chủ yếu là mộ của người Ba. Giai đoạn hai chủ yếu là mộ 
của dân tộc Thổ Chú. 


Mộ thất của nhai động ở giai đoạn thứ nhất thì phổ biến cách mặt đất 
rất cao, thường là từ vài chục đến hàng trăm mét. Mộ thất ở gia1 đoạn hai 


450 í | lệ 


cách mặt đất thấp hơn. Loại thấp có thể là 3 - 3m, còn loại cao có thể là 10 - 
20m, có mộ được đục ở trên dốc đổi, có mộ thì nằm trên vách núi, có mộ đơn, 
có mộ đôi đành cho vợ chồng, có mộ chung cho cả gia bộc. Hình thức mỗi loại 
một khác, thường là khắc các hình vẽ ở ngoài thành mộ, có mộ còn được 
khắc tên tuổi của người chết và một số câu có ý nghĩa may mắn. Như 7 động 
được các nhà khảo cổ phát hiện ở Trường An, trong mộ thất có khắc hình 
ảnh người đang vui vẻ nhảy múa, có cả hình ảnh rồng phượng, hình ảnh 
Phục Hy, Nữ Oa, Môn Đình Trưởng. vợ chồng tương kính, hình râng đang 
bay, chu tước... 


Mộ lớn nhất có có khoảng chục phòng, có thể mai táng từ 20 - 30 bộ quan 
tài, mộ nhỏ nhất chỉ chứa được một bộ quan tài. Thân phận của mộ chủ 
cũng phân cao thấp. Trong nhai mộ ở Tứ Xuyên phát hiện các ấn chương 
của quận thủ, nhưng phần nhiều mộ chủ lúc đó đều là quan lại nhỏ và vừa, 
các nhà thực nghiệp, thương nhân và phú nông. Hoa Dương quốc chí. Thục 
chí chép: “Các tầng lớp giàu có thì thường có mộ cao và quách bằng sành. 
Trong nhai mộ rất nhiều quan tài là quan tài bằng sành”. 


Sự ra đời của nhai mộ có nhiều nguyên nhàn. Ö Tứ Xuyên ban đầu nó có 
liên quan đến quan niệm của người Ba, người Thục, cho rằng con người sau 
khi chết thì mọc cánh bay lên trời, chứ không ở trong đất làm quỷ. Học 
thuyết này sau trở thành một trong những cơ sở hình thành học thuyết 
Hoàng Lão. Khi Văn Đế sắp băng hà đã để lại di huấn: “Hà Lăng ở Sơn 
Xuyên”, vì đó là di huấn nên không được thay đổi. Vị hoàng đế này còn đặn 
thêm: “Làm Hà Lăng thì đều bằng đổ sành, không được dùng vàng bạc, 
đồng, thiếc để trang trí”. Điều này có liên quan đến học thuyết sùng bái tự 
nhiên của đạo Hoàng Lão. Từ thời Hán đến thời Nam Bắc triều ở Tứ Xuyên 
phổ biến nhai mộ, đây không phải là điều ngẫu nhiên. Đầu tiên nó có mối 
quan hệ với kinh tế ỏ Tứ Xuyên thời đó phát triển và có xu thế ổn định. Đạo 
giáo kế thừa và phát triển quan niệm của văn hóa Ba Thục, cho rằng con 
người sau khi chết thì bay lên trời thành tiên. Mộ thất trong nhai mộ 
thường cao hơn mặt đất, nó tượng trưng cho sự thăng thiên, chứ không phải 
đi vào lòng đất. Điều này có thể nhận thấy rõ trong các điêu khắc ở nhai mộ, 
trong các tên gọi dân gian và các truyền thuyết truyền miệng... 

Vào thời kỳ Đường, Tống, Nguyên thì Tứ Xuyên cực kỳ thịnh hành nhai 
mộ loại nhỏ (tục gọi là Loan đồng tử), mộ thất phần nhiều có hình cái túi 
nhỏ, đài khoảng 2m, cao thường là 0,7 - 1,4m cá biệt có cái đạt đến 1.7m. Có 
mộ còn nằm bên sườn dốc cao hoặc ở dốc thoai thoải, loại mộ táng này chủ 
yếu là mộ táng của người Liêu thuộc hệ thống dân tộc Bách Bộc. 
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Phía Nam, trong nhai mộ ở Tứ Xuyên ngoài bộ phận dân tộc người Hán 
ra thì các loại mộ khác chủ yếu là của dân tộc Thổ Chú. Như nhai mộ được 
phát hiện ở thành cổ huyện Bình Quả, Quảng Tây vào những năm 50, trong 
một nhai mộ phát hiện 70 - 80 bộ quan tài bằng gỗ, quan tài xếp thành hai 
hàng từ ngoài cửa động vào, các quan tài xếp chồng lên nhau như hình bậc 
thang, quan tài dài khoảng 3 thước, chiều ngang khoảng 7 đến 8 thốn trong 
đó đựng tro xương sau khi hỏa thiêu. Đó là nhai mộ của Quảng Tây. Người 
Nhã Mỹ, dân tộc Cao Sơn ở Đài Loan thường áp dụng kiểu chôn ở sườn núi 
với những người chết bất thường và những người có bản chất độc ác lúc còn 
sống. Ngay cả là thời kỳ nước lớn người ta cũng áp dụng nhai táng đối với 
người chết, phương pháp chủ yếu là đem thi thể đặt trên đỉnh, sườn núi. 

Thiên táng nà thủy táng 

Thiên táng thủy táng là hai kiểu mai táng thịnh hành ở khu vực cao 
nguyên Tây Tạng và các vùng lân cận. Tây Tạng cổ đại thường áp dụng thổ 
táng, thạch táng. Từ thời Tống Nguyên đến nay thì dần dần thịnh hành hỏa 
táng, thủy táng. Sau khi trong bộ tộc có người chết thì việc áp dụng phương 
pháp mai tầng nào thường do các thầy cúng gieo quẻ chọn lựa. 


Đặc trưng của thiên táng thuộc các dân tộc ở Tây Tạng mỗi nơi một 
khác. Thường là sau khi có người chết thì thầy cúng gieo quê chọn lựa áp 
dụng thiên táng. Sau khi gieo quẻ chọn ngày lành tháng tốt (thường thì 
không để người chết ở trong nhà quá 7 ngày) thì bắt tay chuẩn bị mai táng. 
Dùng bò kéo người chết đến nơi hỏa táng, để thi thể nằm ngửa trên đất. 
Sau đó thầy cúng sẽ niệm kinh, đánh trống, đốt cành cây bách, sau khi 
khói của cây bách bốc lên ngùn ngụt thì mọi người tập trung lại. Thầy 
cúng niệm kinh xong thì lấy dao rạch ở phần eo hoặc phần sống lưng người 
chết một nhát hoặc nhiều nhát, nghĩa là chia thi thể thành mấy phần rồi 
để cho đàn chim ưng ăn, sau khi đàn chim ưng ăn hết thịt, người ta lại 
đem bộ xương và đầu lâu của người chết đập nát. Đến khi thi thể được 
chim ăn hết, đến xương cũng chẳng có nghĩa là người chết đã đi vào thế 
giới Cực Lạc ở Tây Thiên. Nếu như chim ăn không hết xác tức là người 
chết lúc còn sống đã phạm tội không thể bay lên trời mà phải vào địa ngục. 
Khi gặp phải trường hợp này thì người thân của người chết thường phải 
lần tràng hạt niệm kinh cùng thầy tu, để cầu siêu độ mong vong hôn vượt 
ra khối địa ngục. Dân tộc Dụ Cố ở Cam Túc rất thịnh hành phong tục hỏa 
táng, thố táng, thiên táng. Phương pháp thiên táng của họ đó là cởi bỏ áo 
ngoài của người chết, đặt thi thể lên trên một tảng đá lớn, mời thầy tu đến 
niệm kinh rồi lập tức rời khỏi đó. Ba ngày sau người thân của người chết 
đến nơi thiên táng để kiểm tra, nếu như thi thể đã được chim ưng ăn hết 
thì cho rằng người chết đã bay lên trời, sau đó chọn một viên đá lớn đặt ở 


vị trí đó xem như là phần mộ. Nếu như chim ưng chưa ăn hết thịt thì phải 
mời thầy tu đến để tiếp tục niệm kinh. 


Người được thủy táng thì đầu tiên phải mời thầy cúng đến để chọn cách 
mai táng, chọn ngày và giờ mai táng, lúc mai táng thì đưa thi thể đến bên 
bờ sông, thầy tu đánh trống, niệm kinh, sau đó mới đẩy thi thể thể xuống 
sông. Có vùng người ta để thi ngồi gập gối, cúi gập người trong hộp gỗ đưa 
đến khúc sông nước chảy xiết thì đập vỡ hộp gỗ, nhấn chìm thi thể xuống 
sông. Có nơi lại trói chặt thi thể lại cho vào trong bao vải hoặc là trong chậu 
gỗ, mang dến cạnh bờ thì ném đi, có nơi lại đập nát thi thể rồi mới ném 
xuống sông. Gần đây ở vùng cao nguyên Thanh Tạng và vùng lân cận người 
ta thường áp dụng thủy táng đối với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ bị chết. 


Ngoài ra, dọc trên hai bên bờ của ao hồ, sông suối ở nhiều khu vực khác 
nhau đều đã từng thấy các mộ thủy táng có loại hình và quy mô khác nhau. 
Một số dân tộc ấp dụng thủy táng đối với những người chết không bình 
thường. Dân tộc Hán ở hai bên bờ sông Đại Độ ở Tứ Xuyên thường áp dụng 
thủy táng với những người mắc bệnh truyền nhiễm mà chết như bệnh hủi. 
Bộ phận dân tộc Môn Ba ở khu vực Mặc Thoát, Tây Tạng cũng áp dụng thủy 
táng với cả những người mắc bệnh truyền nhiễm. Dân tộc Tày ở Vân Nam 
cũng áp dụng thúy táng với những người chết do bạo bệnh, đo đẻ khó, chết 
xấu, trẻ con chết... Từ thời Thanh đến nay, dân tộc ở A Bối, Cam Tư, Tứ 
Xuyên phần lớn đồng thời áp dụng thiên táng, hỏa táng, thổ táng. Sau khi 
người chết nên áp dụng cách mại táng nào là do nhà sư quyết định. Nhà sư 
ngoài tính toán thời tiết ra còn phải cân nhắc tình hình kinh tế của thân 
nhân người chết, các phương thức thổ táng, thiên táng phần nhiều được các 
nhà giàu áp dụng, còn nhà nghèo thường theo cách thủy táng. 

Hóa táng 


Hỏa táng là một trong những tập tục mai táng cổ xưa nhất của Trung 
Quốc và có ảnh hưởng lớn nhất với xã hội ngày nay. Nói một cách tổng quát 
thì sự phát triển của hỏa táng Trung Quốc có thể phân làm 3 giai đoạn: 

Giai đoạn L: Tập bục hỏa táng chú yếu thịnh hành trong bộ tộc chăn nuôi 
chu du mục. Từ thời Tiên Tân đã có ghi lại hình thức hỏa táng. Mặc Tử. Tiết 
táng hợ viết: “Õ nước Nghì Đạo phía Tây nước Tần, khi người thân chết thì 
đi lấy củi về thiêu gọi nó là Đăng Giả. Tuân Tử. Đại lược phiên có viết: “Tù 
binh của Đệ Khương không sợ bị tù đày, gông cùm, mà chỉ sơ sau khi chết 
không được hỏa thiêu. Hậu Hán thư. Nan loan Tây Nam dì liệt truyện viết: 
“Nhiễm Long Di lúc chết thì thiêu thị thể”. Những người này đều là đân du 
mục ở phía Tây Trung Quốc. Sau này, bộ phận dân du mục dần dần chuyển 


sang bán nông nghiệp hoặc bán du mục, còn người dân định cư lấy nông 
nghiệp làm chính thì tập bục mai tầng vẫn được bão lưu. 

Vào giai đoạn thứ 2 thì Phật đồ áp dụng hỏa táng. Phật giáo vào cuối 
thời Đông Hán đã được truyền vào Trung Quốc. Từ tư liệu liên quan để 
nghiên cứu thì các Phật đồ Trung Quốc áp dụng hỏa táng bắt đầu phát triển 
từ thời Nam Bắc triều đến thời Đường Ngũ Đại và mở rộng ở thời Tống, 
Nguyên. Trong các sách cổ của Trung Quốc thì các ghi chép liên quan đến 
việc các tặng lữ Phật giáo sau khi chết được hỏa thiêu hoặc tự thiêu khi 
chưa chết rất nhiều. Ngoài Phật tăng hỏa táng ra, rất nhiều giáo để Phật 
giáo cũng áp dụng hỏa táng. Một lượng lớn các tư liệu khảo cổ được phát 
hiện cho thấy Nam triều trong Đại quốc lề rất tồn sùng Phật giáo. Thần dân 
sau khi chết thì thịnh hành áp dụng hóa táng. Trên mộ hỏa táng của họ 
hoặc trên tro xương đã hỏa thiêu thì thường phát hiện những lời nguyền 
bằng chữ Phạn của Phật giáo. Dân tộc Tạng ở Tây Tạng, Thanh Hải, cao 
nguyên Xuyên Tây ngày nay trong lịch sử đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của 
văn hóa Đề Khương. Có một số khu vực từ lâu đã thịnh hành hỏa táng. Từ 
bắt đầu thời Đường thì Phật giáo xâm nhập vào khu vực này và dẫn dần 
hình thành nên chỉ hệ Lạt Ma giáo mang đậm màu sắc địa phương. Lạt Ma 
giáo cũng thịnh hành hóa táng. Có một số khu vực hỏa táng là một phương 
pháp mai táng cao cấp nhất. Thường thì chỉ Phật sống hoặc là có quyền chức 
cao mới đủ tư cách hỏa táng. Người thường dân không được hỏa táng. Có 
một số khu vực như là dân tộc Gia Tuyến ở A Bối, Tứ Xuyên từ xưa tới nay 
phổ biến áp dụng hỏa táng. 

Giai đoạn thứ 3, người đân thường dân tộc Hán cũng áp dụng hỏa táng. 
Lịch sử dân tộc Hán phổ biến áp dụng hỏa táng có thể tìm về thời kỳ Ngũ 
Đại, Tống, Nguyên, Mông. Tống sử. Lễ chí viết: “Người dân ngày nay có 
phong tục hồa táng, ở Hà Đông rất nhiều dân chúng áp dụng”. Trong cuốn 
Đại Nguyên. Thánh chính quốc triều điển chương, cuốn 3, 30 Lễ bộ viết: “Ở 
Bắc Kinh, khi cha mẹ chết thì con cái thường đặt cha mẹ lên trên đống củi 
đốt”. Hỏa táng thời kỳ đó thường có liên quan đến những nhà nghèo không 
có tiền hoặc không có đất để mai táng. Có người là do chết ở đất khách quê 
người đường lại xa, khó có thể mang về quê hương nên phải hỏa thiêu. 
Trường hợp cá biệt là chết trên chiến trường, việc quân khẩn cấp phải hỏa 
thiêu. Trong dân gian với một số người chết do bệnh truyền nhiễm, cũng 
phải hỏa táng. Vào thời kỳ này, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn, Nam Chu 
cao tổ Triệu Cấn đều đã từng hạ lệnh cấm hỏa táng. Từ thời Nguyên đến 
thời Thập ngũ niên (1287 Công nguyên) triều đình đã từng cấm người Hán 
hỏa thiêu. Thời Minh, Thanh pháp luật cấm hỏa táng, với những người vi 
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phạm thì áp dụng hình phạt từ đánh 100 trượng “đánh 100 trượng lôi đì 
diễu 3.000 dặm” đến chặt đầu thị chúng (Đại mính luật. Lễ luật, Đại Minh 
luật lệ. Nghĩ luật). Đề giải quyết vấn đề khó khăn cho những người nghèo 
không tiền, không đất mai táng thì vua Tống đã từng xây dựng các nghĩa 
trang, nghĩa địa ở một số nơi. Thời Minh Thanh các nhà thống trị cũng đã 
từng xây dựng nhiều nghĩa địa. Nhưng đây chỉ là thủ đoạn để che mất trên 
danh nghĩa, hoàn toàn không thể thỏa mãn được nhu cầu thực tế của xã hội, 
hỏa táng vẫn được áp dụng. Từ sau thời Minh thì hình pháp càng nghiêm và 
việc hỏa táng mất dần. 

Tro xương sau khi được hỏa táng có rất nhiều cách để xử lý. Dân chăn 
nuôi du mục hoặc là đào huyệt chôn hoặc là thả xuống sông suối. Trong các 
hoạt động khảo cổ ngày nay gần như không thể phát hiện. Từ sau thời Hán, 
Tần thì mục dân cũng chịu ảnh hưởng bởi tập tục mai táng của nhà Hán. 
Một số dân chăn nuôi du mục chuyển thành nửa nông nghiệp. nửa du mục 
hoặc là sống chủ yếu dựa vào nghề nông, đem tro cốt đựng trong chum sứ, 
bình đá, quan tài gỗ hoặc trong huyệt đá đặt trên sườn núi, hoặc chôn vào 
trong đất, hoặc đặt trong nhà để thờ cúng. Tro xương của các tăng lữ Phật 
giáo và các tín đồ thì được để trong chum và chôn ở mộ chung của Phật giáo. 
Thường thì người Hán sau khi hỏa thiêu xong xử lý tro cốt cũng có rất nhiều 
cách, có người rắc trên mặt đất, có người đổ ra ao hồ, sông suối, biển cả. 
Cũng có người cất vào trong chum, quan tài chôn vào đất, mộ đá. Cho tới 
hôm nay, các phương pháp xử lý khác nhau này gần như vẫn được dùng. 

Nhìn chung hơn 2.000 năm nay lại đây trào lưu hỏa táng của Trung 
Quốc vẫn phát triển, mặc dù các vương triểu phong kiến thời Tống, Nguyên, 
Minh, Thanh đều đã từng hạ lệnh cấm hỏa táng nhưng xu thế cơ bản của nó 
vẫn là phát triển ngày càng mở rộng ở mọi dân tộc và tầng lớp. Hỏa táng so 
với các kiểu mai táng khác đều có sức sống mãnh liệt hơn. Từ góc độ vệ sinh 
mà nói thì nó có thế giết chết các loại vi khuẩn, có thể phòng thi thể bị thối 
rữa một cách hiệu quả hoặc phòng các bệnh tật do người chết vì bệnh truyền 
nhiễm lan truyền. Về mặt kinh tế mà nói thì nó giúp tiết kiệm đất đai và 
tiền bạc, điều này cực kỳ quan trọng với Trung Quốc, một nước có dân số 
đông, đất trồng trọt có hạn. 

Thụ táng, phong táng, mộc giá túng 

Thụ táng, phong táng, mộc giá táng đã từng là những phương pháp mai 
táng tương đối thịnh hành ở Trung Quốc. 

Khu vực Nội Mông và Đông Bắc Trung Quốc là khu vực phân bế chủ 
yếu của thụ táng và phong táng. Thất Vỹ thời Nam Bắc triều sau khi chết 
thì đặt thi thể lên cây (Nguy thư. Thất V§ truyện). Khất Châu sau khi chết 
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thì đầu tiên được đặt lên cây, 3 năm sau lại đem đốt để lấy xương (Bắc sử. 
Khất Châu truyện). Khố Mộc Khô sau khi chết thì lấy vải bọc lấy thì thể, 
treo lên cành cây (Châu thư. Dị uực chú). Người Ngạc Lần Xuân thời cận 
hiện đại sau khi có người chết thì lấy vỏ cây bọc thân thế đặt lên cành cây, 
chờ khi da thịt đã rữa hết thì mới nhặt xương mai táng. Người Hách Triết 
khi trẻ con trong nhà chết thì lấy vỏ cây bọc thân thể đặt lên cây. Người 
Ngạc Ôn Khác chết thì làm thành giá gỗ trên cành cây rồi đặt thi thể lên. 
Khu vực này thụ táng còn được gọi là phong táng, lợi dụng sức gió để gió 
thối khô thi thể. 

Ở phía Nam cũng có áp dụng thụ táng, tương truyền từ thời xa xưa ở 
khu vực Kinh Thục khi có người chết thì người ta đem đặt thi hài lên cây. 
Người Yến Mèo ở Đô Quản, Quý Châu vào thời Thanh cồn thịnh hành việc 
lấy dây mây buộc người chết. gác lên cây. Dân tộc Dao Đại, Dao Sơn ở 
Quảng Tây. khi có trẻ con chết thì lấy vỏ cây bọc thi thể đặt vào trong giá 
treo lên cây. 

Mộc giá táng là mai táng băng cách dựng giá gỗ trên đất, đặt thị thể lên. 
Một số đân tộc ở nội Mông Cổ thịnh hành phương pháp mai táng này. Họ gọi 
nó là thiên táng, một số người Ngạc Luân Xuân cũng áp dụng. 


HBôc mộ 

Bốc mộ còn được gợi là rửa xương, chôn lần thứ hai..., là một loại tập tục 
mai táng rất thịnh hành ở các quốc gia phương Đông trong đó điển hình 
được lưu hành d Việt Nam và Trung Quốc từ xưa đến nay. Phần này đã 
nhắc đến nhiều phương pháp mai táng như là mộ đá lớn, thụ táng và mai 
táng tro cốt sau khi hỏa táng... Đều thuộc vào phạm trù mai táng lần thứ 
hai. Quá trình cơ bản của phương pháp này bao gầm 3 giai đoạn. 
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Thứ nhất: Chôn rồi nhặt xương, như một số người Hán ð Đài Loan đầu 
tiên cho người chết vào quan tài mai táng gọi là hung táng hoặc đại táng. 
Nếu người chết trên 50 tuổi thì 8 - 12 năm sau mở nắp quan tài lấy xương, 
với người chưa đây 30 tuổi sau 5 năm chôn thì mổ nắp quan tài rửa xương, 
lúc mở nắp quan tài thì phải mời thầy pháp đến chọn ngày tốt, con cháu 
phải đến mộ giám sát đồng thời phãi mời người hành nghề bốc mộ mở nắp 
quan tài nhặt xương. Tất cả xương đều phải sắp theo thứ tự đặt vào trong 
chum. Sau đó tạm thời đặt chum trên vách động hoặc ở bên lề của cuối con 
đường, hoặc để bên mép cầu và gọi là ký kim. Một thời gian sau mới được 
tiến hành nghì thức cất táng, chuyển vào trong mộ. 

Thời cổ đại để mai táng trong mộ đã lớn phải chòn người chết xuống đất. 
sau một. thời gian nhất định thì lại nhặt xương đặt vào trong mộ đá lớn. Mặc 
Tư. Tiết táng hạ viết: “Số Tử Nam, người Diên Quốc, khi người thân chết thì 
chờ cho thịt thối rữa mỏi lấy xương để mai táng”. 

Thứ hai: Sau khi hỏa táng nhặt xương. Tục này thịnh hành ở các dân tộc 
chăn nuôi du mục, sau này chuyên thành phong tục của những người trẳng 
trọt chăn nuôi định cư, hỏa táng giữ được truyền thống của dân du mục. 
Nhặt xương mai táng là một phong tục bán sinh sau khi họ chuyển qua sống 
định cư. 

Dân tộc áp dụng kiểu mai táng này chủ yếu là dân tộc chịu ảnh hưởng 
lớn của Phật giáo. 

Thứ ba là phong táng, chờ sau khi thể, xác thịt đã mục rữa hết mới nhặt 
xương, các đân tộc phổ biến áp dụng phương pháp này chủ yếu là các dân 
tộc ở Đâng Bắc và khu vực Nội Mông Trung Quốc. 

5. Trường phái mộ phần chủ yếu của Trung Quốc 

Huyệt mộ được biết đến sớm nhất xuất hiện vào giữa thời kỳ đồ đá cũ. 
Thoo đấu tích để lại giữa thời kỳ đồ đá cũ ở Pakistan, Pháp. Liên Xô... đều 
phát hiện thấy những huyệt mộ được mai tầng theo một quy tắc nhất định. 
Mộ phần Trung Quốc được phát hiện sớm nhất là vào cuốt thời kỳ đề đá cũ. 
Trong số những tài liệu phong phú về khảo cổ của Trung Quốc thì tài liệu 
về thời kỳ đồ đá mới chiếm tỉ lệ nhiều nhất. Khu vực Hoàng Hà, khu vực 
Trường Giang. khu vực Đông Nam, khu vực Tây Nam, khu vực Đông Bác. 
khu vực Tây Bắc đều có những mộ được phát hiện với số lượng lớn, tổng 
cộng có đến hàng vạn ngôi. Nội hàm văn hóa và điện mạo xã hội được phản 
ánh qua mộ phần của các địa phương. Cùng một khu vực, cùng một thời 
đại, thậm chí mộ phần của các dân tộc khác nhau của cùng một nền văn 
hóa thì mộ táng cũng có sự khác biệt tương đối lón. Điều đó khiến chúng ta 
nhận thức được chế độ xã hội thị tộc thời cổ đại không thể chỉ dùng một 
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hình thức mà khái quát được. Ö Hà Nam đầu thời kỳ để đá mới (5495 trước 
Công nguyên - 200) có 114 ngôi mộ được phát hiện, đều là các mộ dài, được 
sắp xếp tập trung, theo quy tắc nhất định, mộ hướng về cùng một phía. 
chủ yếu là các mộ đơn, có một số là mộ đôi. Điều này cho thấy, thị tộc đã 
tiến hành quản lý đối với những ngôi mộ chung. Điều đáng chú ý là huyệt 
mộ của những mộ này độ lớn nhỏ phân biệt (cách biệt khoảng hơn một 
lần), số lượng trang sức tùy táng cũng khác nhau. một số mộ không có 
trang sức, đa số có 2 - 7 bộ, số ít lại có tới 20 bộ. Điều này ít nhiều cho thấy 
các thành viên thị tộc ở nơi đây vẫn chưa thực sự bình đẳng. Theo dấu tích 
còn để lại thì giữa thời kỳ đỗ đá mới (khoảng năm 300 trước Công nguyên - 
năm 3000 trước Công nguyên) tại các tỉnh như Hà Nam, Thiểm Tây, Sơn 
Tây, Hà Bắc, Cam Túc, Thanh Hải, Hồ Bắc thì có khoảng hơn 2.000 ngôi 
mộ, trong đó 2/3 là mộ đất. Tập tục mai táng trong hệ thống văn hóa thời 
kỳ đó cũng có những nét tương đồng và những nét khác biệt. Điểm tương 
đồng là đều là mộ đất, đều có những mộ chung của thị tộc, tạo hình của các 
đồ vật như đô gốm, hoa văn giống nhau hoặc gần giống nhau, trang sức 
kèm theo không có giá trị lớn. Điểm khác biệt là, từ cách mai táng cho thấy 
chủ yếu là mỗi lần mai táng một người, đó là tập tục ở các địa phương như 
Tây An, còn ở Hoa Dương, thì chủ yếu là mai táng chung. Từ cách đặt 
hướng mộ cho thấy ở Bắc Thủ Linh, Hoàng Trần... thì dùng mộ chum 
chung. Người Khương Trại mặc dù cũng tiến hành dùng mộ chum đối với 
một số trẻ em nhưng đối với đại đa số trẻ em thì vẫn dùng mộ đất, hơn nữa 
chủ yếu mai táng tại đất mộ chung của thị tộc. Điều này đã phản ánh được 
tính đa nguyên của văn hóa Ngưỡng Thiều và xu hướng phát triển đa dạng 
của nó. Trong văn hóa Ngưỡng Thiều vân phổ biến mộ chung, chủ yếu là 
mai táng hai lần, tức là đầu tiên mai táng thì thể ở một nơi, đợi sau khi thĩ 
thể phân hủy xong thì lấy xương cốt mang đi mai táng ở phần mộ khác lớn 
hơn nhiều. Giới học thuật trước đây luôn cho rằng những người được mai 
táng chung này là mẹ hoặc con gái, anh em và chị em, thích hợp với lý luận 
tập tục mai táng thị tộc mẫu hệ. Trên thực tế mẹ và con gái, anh em hoặc 
chị em đều rất khó có thể mất cùng một khoảng thời gian tương đối gần. 
Họ rất có thể là những người trong cùng một thị tộc và mất trong khoảng 
thời gian gần nhau. Khi số người trong thị tộc chết đạt số lượng nhất định, 
họ lại chọn một ngày lễ nhất định nào đó gộp xương cốt của những người 
quá cố, sau khi tiến hành các lễ nghi thờ cúng cụ thể sẽ thống nhất. chôn 
trong một mộ phần. Mộ đất trong văn hóa Ngưỡng Thiều thông thường 
không có táng cụ, mà ở một số mộ phần xuất hiện các tấm gỗ có độ dài 
ngắn rộng hẹp khác nhau đặt xung quanh hài cốt. Đây là tiền đề của tục 
làm quan tài gỗ cho các mộ phần sau này. 
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Ở khu vực trung du Trường Giang, thời kỳ văn hóa U Sơn, Tứ Xuyên và 
văn hóa Đại Khê của Hồ Bắc (4500 trước Công nguyên - 3200 trước Công 
nguyên) cũng phát hiện hàng trăm huyệt mộ. Mộ ở đây đa phần là mộ đơn, 
hướng mộ là đầu ngoánh về phương Bắc, chân hướng phương Nam, chủ yếu 
là mộ co người và mộ thẳng người. 

Rất ít thấy mộ mà thi hài trong đó thân co chân tay thẳng. Mộ của trẻ 
em và người lớn đều giống nhau, đều được mai táng ở mộ đất chung của một 
thị tộc. Khi mai tầng còn kèm theo công cụ sản xuất, các loại trang sức khác 
nhau. Điều này cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp trong thị tộc thời đó. 

Cuối thời đồ đá mới, mộ phần văn hóa Long Sơn (3000 - 2100 trước Công 
- nguyên) tại một số tỉnh như Hà Nam, Thiểm Tây... tập tục mai táng cũng 
có những biến đổi lớn. Phổ biến vẫn là những mộ đơn có mái, đại đa số đều 
là mộ không kèm theo trang sức tùy tang. Các biệt ở thôn Hoàng Trần, Hóa 
Dương xuất hiện mộ chung nam và nữ và một số mộ tròn ở những nơi khác. 
Trong mỗi mộ có vài người đàn ông và một số trẻ em, họ hoặc là bị chém, 
hoặc là thân thể dị dạng, hoặc bị đâm, bọ có thể là nạn nhân trong chiến 
tranh thị tộc. Thuộc văn hóa Đại Vấn Khẩu (4300 - 2100 trước Công 
nguyên) trong số các lăng mộ đã phát hiện mộ chung nam và nữ, có 4 ngôi 
mộ là mộ mai táng một lần và nam ở bên trái, nữ ở bên phải. Trong văn hóa 
Tề Gia ở Cam Túc đã phát hiện nhiều mộ chung dựa vào thứ tự thê thiếp để 
mai táng. Mộ phần thời kỳ này xét một cách nghiêm túc thuộc mộ phần gia 
tộc. Nó thể hiện sự suy tàn của chế độ thị tộc, cũng thể hiện tính thường 
xuyên của sự đấu tranh giữa các bộ lạc. Chiến tranh giữa bộ lạc thường giết 
hại đàn ông, cướp đoạt phụ nữ trẻ và chiếm đoạt tài sản. Nó cũng thể hiện 
sự thay đổi trong quan hệ hôn nhân gia đình, tức là hôn nhân thay đổi theo 
chiều hướng một vợ, một chông, hoặc một. chẳng nhiều vợ, điều này thể hiện 
lúc bấy giờ đàn ông có quyền sinh sát đối với phụ nữ. 

Sau khi bước vào xã hội có giai cấp, phong tục mai táng có những thay 
đổi lớn. Đặc điểm của thời kỳ đó là mộ phần của những kẻ thống trị thường 
rất xa hoa và tuân táng số lượng lớn nô lệ. Mộ phần của các đế vương ở An 
Dương rộng khoảng 330m”, cộng thêm đường mộ khoảng 180m”. Mộ của 
những quý tộc cao cấp thì đường mộ khoảng hơn 300m”. Hình dáng của 
chúng có hình chữ “A”, đường mộ hướng Nam Bắc. Mộ của những quý tộc 
hạng trung thì không có đường mộ, rộng khoảng 20m?. Mộ của những quý 
tộc bình thường thì rộng chưa đầy 10m”. Mộ của thường dân thì rộng 
khoảng 2 - 4m”. Trang sức đi kèm trong mộ của những kẻ thống trị là số 
lượng lớn đồng thau, ngọc và tuẫn táng theo nhiều người. Phần giữa của 
mộ huyệt thường đào thêm “eo huyệt” để tuẫn táng người và các đồ vật. 
Trên phần mộ có xây phòng mái che tiện cho việc thờ cúng, gọi là hậu 
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đường. Quan tài trong các mộ thường được sơn đỏ, có thể sơn vàng từ một 
tầng đến vài tầng. Theo cách mai táng này bên trên huyệt mộ ghi rõ thời 
gian tang lễ diễn ra, tiện cho người đời sau nhận biết lại tránh bị xâm hại 
khi đào huyệt khác. Trên mộ của thời Trung Nguyên vốn dĩ không có tường 
đất bao quanh, đến thời kỳ Xuân thu đã tiếp thu kinh nghiệm xây tường 
đất bao quanh mộ của phương Nam, và cũng duy trì được truyền thống đào 
huyệt, nên xuất hiện những phần mộ được bao quanh bởi tường đất. Hai 
chữ "phần mộ” khi đó có sự phân biệt. “Mộ” chỉ phần lấp thi thể, “phần” là 
chỉ đất vây quanh phía trên mộ. Mức độ cao thấp của “phần” dẫn trở thành 
một trong những tiêu chí về đẳng cấp quý tộc. Theo ghi chép, khi hợp táng 
cho cha mẹ, Khổng Tử đã nói: “Thời cổ mộ không phần, thời nay cũng thế, 
người ở Đông Tây Nam Bắc cũng thế, Phật giáo cũng thế, thế nên vây 
quanh có 4 thốn” (bế ký). Thời Xuân thu Chiến quốc, tầng lớp kẻ thống trị 
thường được mai táng trong những huyệt mộ “cao lớn như núi, cây nhiều 
như rừng “bã thị Xuân thu. An tử). Đồng thồi với đó, bách tính thông 
thường thì “không cây không vây”, không mai táng đồ đồng mà phổ biến là 
dùng đề gốm. 

Thời kỳ Tân Hán Trung Quốc bước vào cao trào hậu táng lần thứ hai. 
Đặc trưng của thời kỳ này là: Không chỉ mộ phần của những kẻ thống trị rất 
xa xi mà đến những thường dân cũng bất đâu quan tâm đến mai táng, 
những hình thức mai táng mới không ngừng xuất hiện. Mộ phần của người 
dân thời Tần rất nhỏ, trang sức kèm theo rất ít nhưng tỉnh xảo, đại diện chủ 
yếu trong phong trào hậu táng là đế lăng. Mộ của đế vương thời Thương 
Chu vẫn gọi là mộ, thời Xuân thu có khi mộ được gợi là khâu (bất đầu từ 
Tần Huệ Vương thời Chiến quốc). Sau khi lên ngôi Tân Thủy Hoàng cũng 
bắt đầu tiến hành xây dựng lăng mộ, chiêu mộ người lao động từ khấp nơi, 
khi nhiều nhất đã vượt quá 700.000 người, thời gian kéo đài hơn 30 năm. 
Theo điều tra, láng của Tần Thủy Hoàng có chia trong và ngoài, ngoài lăng 
tròn, Nam Bắc cách 2.178m, Đông Tây rộng 974m, phần còn giữ lại tới nay 
chỉ là phần phía Nam lăng. hiện tại cao 76m, xây bằng đất. Trong mộ tròn 
ban đầu còn có điện các. Những năm gần đây khư vực quanh mộ tròn còn 
phát hiện nhiều ngựa đá, đồ gốm thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều nhà 
nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Thời Tân Hán, cách xem phong thủy chọn long mạch cũng dần xuất 
hiện. Thời Hán là thời đại mà phong tục mai táng có sự biến đổi lớn nhất. 
Trước đó, bất kể là người chết làm đến cấp bậc gi thì huyệt mộ cũng đặt 
đứng và có mái che. Đến giữa thời Tây Hán, chủ yếu là theo yêu cầu được 
chung mộ của vợ chông, đầu tiên có khu vực trung hạ lưu Hoàng Hà, sau đó 
những nơi khác cũng thịnh hành mộ ngang có mái. Cách đặt thị hài eo chân 


lưu hành lâu đời từ xưa đến thời Hán cũng dần chấm dứt Trịnh Huyền Chú 
chép trong Hán luật: “Mộ chư hầu cao 4 trượng”. Những điều luật có liên 
quan được nói tới trong Hán luật rất tỉ mỉ, chỉ tiếc là sau đó cuốn sách này 
lại thất truyền. 

Không chấp hành quy định thì sẽ chịu sự chế ước của pháp luật, như thời 
Tây Hán, Vũ Nguyên Hầu quy định: “Táng không đúng luật, phải chịu hình 
phạt”; như thời Minh Đế Đông Hán nếu táng trái quy định sẽ bị cạo đầu... 

Vào giữa thời Tây Hán có xuất hiện một loại mộ tâng mang tính lưu 
niệm. Đó là loại mộ đại tướng vệ Thanh, mộ giống như mộ ở Lư Sơn. Mộ của 
Hoác Khứ Bệnh thì trước mộ còn đặt tượng con ngựa đẫm lên quân Hung 
Nô. Ngựa phi, ngựa đang nằm, hổ phục, lợn rừng, con thú quái dị đang ăn 
dê, người ốm yếu, con bò đang nằm..., tất cả những biểu tượng này đều để 
kỷ niệm Hoắc Khứ Bệnh dẫn quân đánh thắng Hung Nô và cũng phản ánh 
được vũ lực và sự mö mang bờ cõi của Hán Vũ Đế. 

Bắt đầu từ giữa thời Tây Hán trong giới quý tộc cấp cao còn lưu hành 
nhân mộ; ở giới quý tộc, quan lại và những người giàu có thì còn thịnh hành 
mộ bằng gạch lồng ở trong và mộ thật bằng gạch. Trong đó mộ thật bằng 
gạch là phổ biến nhất và ảnh hưởng cũng sâu sắc nhất. Trong tập tục mộ 
táng của thời Hán, thay đổi đáng chú ý nhất là lúc đầu người ta vẽ ngoài 
mộ, đúc khuôn ở ngoài mộ rất nhiều hình vẽ và đề tài nó đề cập đến rất rộng 
từ truyền thuyết, thần thoại, những câu chuyện lịch sử đến những gì mộ 
chủ trải qua, gia đình, cuộc sống, chức vụ, lao động... Vẽ các hình ảnh lên 
trên tường mộ gạch, dùng khuôn In khâm lên thành mộ, lên tưởng nha1 mộ 
các hình vẽ và dấu ấn, tập tục này cùng với tập tục dùng người để cúng tế 
đến đời Hán bị bãi bỏ. Thời kỳ này vật tùy táng cũng có một loạt thay đổi ed 
bản. Trước đây có tập tục tuẫn táng nô lệ, sau này thay bằng tùy táng thùng 
gỗ, người bằng đất. Trước đây tùy táng xe và người thật thì cuối thời Tây 
Hán, thay bằng mô hình gỗ, đất nung. Trước đây chủ yếu tùy táng đồ đồng 
sau này chủ yếu là đề gốm, đồ mạ sơn, xuất hiện một loạt đồ tùy táng bằng 
gốm sứ như đèn, bếp, giường, tranh lợn, tranh ruộng đất... 

Ở thời Hán thì một năm sau khi kế vị thì hoàng đế bắt đầu xây lăng mộ 
cho mình. Lăng được xây dự bị gọi đó là Sơ lăng. Thời Đông Hán gọi là Thọ 
lăng. Bấy giờ người ta chia đồ cống nạp cho hoàng đế thành ba phần: Một 
phần dùng để cúng tế tôn miếu, một phần dùng để khách dùng, một phần 
dùng để xây lăng và mua vật tùy táng (Tấn thư. Sách lâm truyện). Cáo 
hoàng đế xây dựng lăng mộ tốn kém khó mà tưởng tượng được. Lăng mộ 
hoàng đế thời Tây Hán tương đối tập trung, 11 hoàng đế thì có 9 lăng nằm ở 
Hàm Dương ngày nay, còn Xương Lãng thì năm ở ngoại ô thành phố Tây 
An. Đỗ Lăng (lăng Tuyên Đế) thì nằm ở ngoại ô phía Đông Nam thành Tây 


An. Lăng của Văn Đế là nhai mộ trên sườn núi, các lăng khác đều xây trên 
mặt đất và có đất dày chất thành gò cao lớn, như là lăng Vũ Đế, Mạo Lăng, 
cao 16,5m, rộng 240m. Thời Tây Hán vua và hoàng hậu thưởng hợp táng 
cùng một vùng đất nhưng không cùng lăng. Lăng hoàng đế ở phía Tây, lăng 
hoàng hậu ở phía Đông, lúc đó còn xây tẩm điện ở bên cạnh lăng viên. Ngoài 
lăng hoàng đế ra, cá biệt có lăng Thái thượng hoàng còn được xây viên tẩm. 
Theo Tây Hán. Hội yếu thống kê thì thời Tây Hán có xây tổng cộng 21 viên 
tầm. Trong viên tẩm đều có mái, bậc ở Đông, Tây, có thần tọa và các vật 
dụng hằng ngày như quần áo, mũ... Cung nhân mỗi ngày phải chuẩn bị 
nước dùng, bày đồ trang điểm, điều chỉnh gối chăn cho ngay ngắn như khi 
chủ nhân đang còn sống,... Lăng vua thời Tây Hán đều có mộ của các quan 
lại cao cấp, hiền thần ở bên cạnh, thường là ở phía Đông lăng vua. Phần 
nhiều lăng ở bên cạnh vua thì mỗi người một mộ, và cả khu vực lăng được 
trưng cờ. Thời Tây Hán còn lập ra chế độ lăng ấp, lăng này đều áp dụng hậu 
táng, duy chỉ có theo ghi chép thì lúc chọn đất xây lăng Văn Đế từng dẫn các 
đại thần đến xem và nói: “Lấy đá Bắc Sơn làm quách rồi dùng sơn quét lên, 
tòa lăng mộ này sẽ vững chắc và không bao giờ bị để”. Đại thần Trương 
Thích Tử lại nói: “Giả như có người muốn vào đó ăn trộm đồ thì dù kiên cố 
như núi Nam Sơn vẫn có thể có kẽ hở. Giả như trong đó chẳng có đồ gì người 
ta muốn lấy, dù là không có quách đá cũng không phải lo lắng gì cả”. Văn 
Đế nghe xong tỉnh ngộ nên chuyển sang làm lăng đơn giản (Hún thư. Sở 
Nguyên Vương truyện). 

Trong mộ Đông Hán thì bắt đầu thịnh hành phiếu mua đất tượng trưng 
cho quyền sở hữu đất mộ của người chết. Ở một số vùng trong vật tùy táng 
còn có cả cây lắc tiển. Điều này đã phản ánh sự ảnh hưởng của tiền bạc, 
kinh tế đối với tập tục mai táng. Vào thời kỳ này vẻ ngoài của mộ đã có 
nhiều thay đối, xuất hiện bia mộ ghi chép tên tuổi và ngày chôn cất, có lợi 
cho việc nhận biết mộ. Ngoài ra còn xuất hiện cả mộ quyết biểu hiện được 
thân phận, đẳng cấp của người chết và mộ giống như cung phú. Thêm vào 
còn xuất hiện cả tượng các con thú đá đặt trước mộ, chủ yếu là các con thú 
tượng trưng cho may mắn. Trong mộ thời Đông Hán thường thấy loại văn 
bản chôn kèm được cuộn tròn đặt trong bình sứ, hoặc khắc trên đá, khắc 
trên gạch mộ. Nội dung của nó thường viết ngày, tháng, năm mất, lấy danh 
nghĩa của thiên đế để báo cho Khâu thừa bác mộ về tình hình người chết để 
miễn tai họa cho người sống, giải tội cho người chết. Lúc đó việc tùy táng 
người là để thay cho việc lao dịch của người chết ở âm gian. 

Thời kỳ đầu Đông Hán vào thời chiến loạn việc lãng hoàng đế phần 
nhiều bị quấy nhiễu đã giúp cho việc xây lăng ở Tây Hán có những thay đổi. 
Vì vậy mà Thái Tông (Văn Đế) đã hiểu được phải làm thế nào thì mới bảo 


tồn được lăng. Trong 19 lăng thời Đông Hán có 11 lăng tập trung ở gần Lạc 
Dương, còn Thần Lăng của Hiến Đế cuối Đông Hán thì nằm ở ngoài thành 
phố Tiêu Tác, Hà Nam. Cuối thời Đông Hán không còn lập ấp lăng, phần 
nhiều không xây tấm miếu, chỉ xây cung điện bằng đá trước lăng. 

Thời Tam Quốc đến thời Ngụy Tấn Nam Bắc triều chuyển dần từ hậu 
táng sang làm tang lễ nhỏ. Nguyên nhân dẫn đến những thay đổi này, 
trước đây được giới học thuật cho là do điều kiện kinh tế sau một thời 
chiến loạn kéo dài gây nên. Kinh tế tất nhiên là một trong những nguyên 
nhân quan trọng, nhưng một phần cũng là do ý thức tôn giáo phát huy 
tác dụng, thông qua thực tiễn lâu dài thì con người dần ý thức được nguy 

.hại của hậu táng. Từ giữa thời Tây Hán, Dương Vương Tôn đã chỉ ra: 
“Hậu táng chỉ có ích cho người chết”... Nhưng cho đến nay mọi người đều 
thấy điều này chẳng khác gì “đem hài cốt. đặt ở nơi hoang dã” (Hán thư). 
Sau này Lưu Hướng từng chỉ ra: “Lăng càng cao, miếu càng đẹo thì càng 
sớm bị khai quật” (Hán thư. Sở Nguyên Vương truyện). 

Nguy hại đầu tiên của hậu táng là thu hút đạo tặc, dù là được canh 
phòng nghiêm ngặt ra sao cũng chỉ là tạm thời. Thiên hạ đại loạn thì 
những lăng này khó tránh khỏi bị dào trộm. Vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc 
triều chiến loạn liên miên thì điều đó càng nổi bật. Mộ táng bị đào trộm 
không chỉ tổn hại về kinh tế mà mộ bị đào, quan tài bị lật lên, thi thể 
xương cốt bị đảo lộn thì con cháu đời sau tâm tư khó mà yên ổn. Cách tốt 
nhất để phòng đào trộm mộ là làm tang nhỏ. Nguy hại thứ hai của hậu 
táng là lãng phí. Một chiếu lệnh thời Đông Hán chỉ ra: “Ngày nay bách 
tính lo việc mai táng xa xỉ, người sống dốc hết tài lực vào hầm mộ. Tùy 
táng đề vật, giết chết gia súc, phá hoại cuộc sống tích lũy cho đời sau, chỉ 
vì tùy táng như thế có gì tốt? Xin đức vua hạ lệnh tuyên bố với quận 
huyện trong nước”. (Hậu Hán thư. Minh Đế ký). Rất nhiều người lúc còn 
sống không thể duy trì mức sống cần thiết, lúc bị bệnh không chữa trị chỉ 
lo tiết kiệm, thậm chí là dốc sạch tiền bạc vào xây mộ. Giống như nhà 
chính trị gia thời Đông Hán Thôi Mai đã chỉ ra: “Sống chỉ để tích lũy cho 
việc mai táng, mẹ già đói rét không quan tâm, gia tài cạn kiệt nhưng vân 
cam tâm tình nguyện không oán hận” (Chính luận). Quan trọng hơn đó là 
thời Hán lấy chữ hiếu trị thiên hạ, thể hiện tư tưởng chính trị, người già, 
các quan lại địa phương chủ yếu dựa vào “tam lão” để nhận chức, làm 
trạng nguyên chủ yếu dựa vào “hiếu để”, “lực điền”, thậm chí là tên gọi 
của các đế vương Đông Hán, ngoài Quang Vũ Đế ra đều có chữ hiếu, con 
cái hậu táng cho cha mẹ trổ thành cơ hội để có được chữ hiếu. 

Từ sau thời Ngụy Tấn thì do ảnh hưởng của chiến tranh, xã hội trọng 
tài chứ không trọng chữ hiếu, chữ hiếu không còn quan trọng nữa, việc 
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hậu táng cũng mất đi một tầng giá trị. Từ sau thời Đông Hán thì Đạo 
giáo hưng thịnh, Phật giáo được lưu truyền. Đạo giáo chủ trương làm 
tang nhỏ, Phật giáo chủ trương hỏa táng, đều chủ trương không hậu táng. 
Ảnh hưởng của thời kỳ này tương đối lớn. Vào thời Ngụy Tấn Nam Bắc 
triểu thì thế lực của dân tộc thiểu số tiến vào Trung Nguyên. Trong đó 
nhiều đân tộc còn trở thành kẻ thống trị, những dân tộc này đều chủ 
trương làm tang nhỏ, ảnh hưởng của nó cũng cực lớn, nhiều nguyên nhân 
hợp lại đã thúc đẩy việc hậu táng chuyển dân thành làm tang nhỏ. Vào 
thời Chiến quốc thì một số binh sỹ có ý thức đầu tiên dẫn đầu việc làm 
tang nhỏ. Vào thời Ngụy Vũ Đế Tào Tháo, Văn Đế Tào Phi đều xây lăng ở 
gần núi, không có tấm điện viên ấp thần đạo. Thừa tướng thời Thục Hán 
Gia Cát Lượng chết thì có để di chúc là chôn ở núi Quân Sơn, vì núi là 
mộ, mộ chỉ cần vừa đủ quan tài, không cần tùy táng (Tam quốc chí. Thục 
thư. Gia Cát Lượng truyện). Thời kỳ Ngụy Tấn, một số gia đình quý tộc 
lúc còn sống thì xa xỉ, nô tỳ, a đầu có đến hàng nghìn người thì lúc chết 
vẫn làm tang nhỏ. Vào thời kỳ này, mộ thất phổ biến đều nhỏ, vật tùy 
táng ít. Vào thời Nam Bắc triều, để làm mộ giống như phổ địa viên lạc thì 
phổ biến thêm trưởng mộ đạo, phần đỉnh có giếng trời, có mộ có 3 - 4 cái 
giếng trời. Một giếng trời tượng trưng mở một viên lạc. Trong mộ thất còn 
xếp giường, bàn ghế. Về vật tùy táng chủ yếu là các đồ dùng hằng ngày 
làm bằng gốm. Vào thời kỳ này đã xuất hiện đặt thú trấn mộ, điều này 
bắt nguồn từ việc người chết lúc còn sống dùng con thú bằng gốm để trừ 
tà và lúc đó cách thức xây lăng thường là tập trung. Như 36 quần mộ của 
6 triều được phát hiện ở Căng Cam Gia, Nam Knh.. 

Tập tục lựa chọn phong thủy, long mạch đã phổ biến và được vua chúa 
tiếp nhận. Lăng 6 triểu ở Nam Kinh đều dựa vào núi đối diện với đồng bằng, 
chôn ở trên núi, xây dựng trên mặt đất và khắc đá. Trước lăng có thần đạo, 
cạnh hai bên thần đạo có lập bia đá, trụ đá, người đá, thú đá... Phật giáo lúc 
này cũng bắt đầu ảnh hưởng đến chế độ xây lăng. Có nơi ở ngoài viên lăng 
có xây chùa, như lăng Vĩnh Cố của Nguy Văn Minh, thái hậu Bành thị ở núi 
Đại Đông Phương, Sơn Tây, có loại xây bên sườn núi, có loại mai tầng trong 
chùa như Cao tổ Cao Hoan thời Bắc Tề sau khi chết thì bí mật chôn ở bên 
chùa Trí Lực Thiên Cung ở Cổ Sơn, Từ Châu. Từ Tần Hán đến Nam Bắc 
triểu thì mộ gia tộc đần thay thế cho mộ thị tộc, cả nước đã khai quật được 
không ít mộ gia tộc. Thời kỳ này, phương pháp sắp xếp mộ thường theo thứ 
tự cha con, anh em tùy theo vai vế trên dưới. 

Sau đó loại lăng của vua cơ bản đều là kế thừa đời trước. Lãng thời 
Đường có lăng tích đất, lăng dựa vào núi... Bố cục mặt bằng của lăng giống 
với bố cục thành Trường An, mộ thất giống như nội cung của hoàng đế. Chế 
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độ đi cùng lăng vua vào thời Đường đã phát triển thêm một bước như mộ 
táng cùng Lăng Thiệu Đế thì ngày nay có thể xác định đã có 167 lăng. 

Trong pháp luật của thời Đường thì phần nhiều đề cập đến quy định về 
mai táng phần mộ như: 

Nhất phẩm 90 bộ, mộ cao 1 trượng 8 thước. Nhị phẩm 80 bộ, mộ cao ] 
trượng 6 thước, tam phẩm 70 bộ, mộ cao 1 trượng 4 thước...; dưới lục phẩm 
20 bộ, mộ không được quá 8 thước, trên tứ phẩm thì xây khuyết, trên ngũ 
phẩm có thể lập thổ hầu, còn lại thì dựa theo luật...” 

Khi nhìn thấy lăng mộ, mộ huyệt to nhỏ, cao thấp thế nào thì có thể biết 
được phẩm cấp, quan vị của mộ chủ. Từ đó có thể thấy quá trình từ sự 
chuyển biến của thói quen, phong tục cho đến chế độ pháp luật từ sau thời 
Tống vẫn có mộ hợp táng của vợ chồng, lúc đó Trung Quốc lại bước vào thời 
kỳ làm táng nhỏ, phần nhiều lưu hành kiểu mộ đã nhỏ, vật tùy táng cũng 
phổ biến giảm đi. Vào thời Tống Minh, từ thời Hán Tấn về sau đó luôn thuộc 
vào thời kỳ mà việc tuân táng thê thiếp đã đi xuống. Dưới sự đẩy mạnh của 
giáo dục của lý học và quan niệm phong kiến về trinh tiết thì thêm một lần 
nữa tuẫn táng trở thành cao trào. 


II. LỄ NRHI TRƯỚC KHI MAI TÁNG 


Con người đều phải chết, chết là khởi điểm cho hoạt động mai táng. Hoạt 
động mai táng thời cổ đại, nếu nói là xoay quanh cái chết thì không đúng 
bằng nói là xoay quanh hoạt động của người sống để triển khai. Dưới sự chỉ 
phối của quan điểm linh hồn bất diệt thì con người cho rằng, chết chỉ thuộc 
về xác thịt, linh hồn không bao giờ chết, nó chỉ chuyển sang một thế giới 
khác. Chính vì thế xoay quanh vấn để ăn mặc, ở, đi lại của linh hẳn ở thế 
giới này đã hình thành nên tập tục mai táng đa dạng. 

Văn hóa phương Đông lấy chữ trung và chữ hiếu làm trụ cột. Trung 
lấy hiếu làm đại diện, mọi người dựa vào hiếu để lập nghiệp, người đứng 
đầu quốc gia dựa vào hiếu để trị thiên hạ. Tiêu chuẩn phổ biến để đo chữ 
hiếu là thái độ phụng dưỡng, tử táng đối với cha mẹ. Người ta xoay quanh 
việc tranh đoạt chữ hiếu mà phát triển nên tập tục mai táng phong phú, 
đa dạng. 


1. Thủ tục sau khi người chết tắt thở 

Thời cổ đạt, đối với từ “chết”, với những người khác nhau thì thường có 
các danh từ chuyên dụng khác nhau. Vua chết gọi là “băng hà”, vua các 
nước chư hầu chết gọi là “hoäng”. Đại phu chết gọi là “tốt”, binh sỹ chết gọi 
là “bất lộc”, dân thường chết mới gọi là tử (Lễ ký. Khúc 1Ÿ). Còn có một số từ 
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như khí tán, số tận, vật cố, vật hóa, tựu mộc, quy tuyển, phần chân, đăng, 
hằng hóa, đăng giả, uyên kỳ, khắc nhiên, quy thất, quyên quản, bất húy, 
đoản triết, thiên hôn, mộng tang, kỳ quý, tỉnh trụy, sao đối ngôi, sao rơi, tư, 
lưu lan, khâu thủ... đều là từ đồng nghĩa với từ chết. Đây đều là những cách 
nói khác nhau phần ánh sự lý giải khác nhau về cái chết, cũng phản ánh 
được một đặc trưng quan trọng trong văn hóa Trung Quốc: Chế độ đẳng cấp 
và quan niệm về lễ nghỉ thâm nhập sâu sắc vào phạm trù văn hóa này. Ở 
trên có nói đến những khái niệm băng hà, tệ, túy, bất lộc... và chế độ đẳng 
cấp là sự phản ánh gián tiếp về quan niệm lễ nghi. 

Người sau khi chết, thân phận khác nhau thì thường có tên gọi khác 
nhau. Cha chết thì gọi là “khảo”, tục gọi là “tiên khảo”. Sau khi mẹ chết thì 
gọi là “tỷ”, tục gọi là “tiên tỷ”. Vợ chết đi thì gọi là “tần”, tục gọi là “cố tần”. 
Chết thọ được gọi là “túy”, còn chưa già mà chết gọi là “bất lộc”. 

Văn hóa truyền thống của dân tộc Hán cho rằng, lúc người thần lâm 
trọng bệnh thì đừng mọi việc bát hò, nhảy múa... để cho bệnh nhân được 
yên dưỡng. 

Trong dân tộc Hán có người lại cho rằng, người chết ở trên giường 
không may mắn. Nên lúc còn hấp hối phải đưa người đó sang tấm phản 
gỗ. Tiếng Hán cổ gọi người chết trên giường, trên phản gỗ là “thí”, sau khi 
thi hài được đặt vào quan tài rồi mới gọi là “ecữu”. Lúc cha mẹ hấp hối thì 
con cái sẽ tìm về ở cạnh cho tới khi cha mẹ chết và được gọi là “tống 
trung” và cho rằng, nếu chết đi mà không có người thân đưa tiễn thì linh 
hồn sẽ không được an nghỉ và có thể nguy hại đến con cháu. Đa số dân tộc 
Hán có thói quen khi cha mẹ lâm bệnh nặng thì báo tin cho đông đủ con 
cái. Con cái không đưa tiễn được được cha mẹ thường bị coi là bất hiếu. 
Tập tục này trong một số dân tộc khác cũng thịnh hành. Người thuộc dân 
tộc Cao Sơn ở Đài Loan có một số chỉ hệ cho rằng, nếu chết đi mà không 
có người thân thích đưa tiễn thì không may mắn. Ngoài ra còn lưu hành 
việc lúc người chết hấp hối thì đem đặt người đó lên trên đất, nếu chất 
trong nhà thì phải phá bỏ căn nhà đó xây nhà khác. Dân tộc Tạng ở cao 
nguyên Xuyên Tây có phong tục lúc người bệnh hấp hối thì mời hòa 
thượng đến tụng kinh tống khí, hy vọng người ốm mau chết để giảm nhẹ 
đau đón. 

Người Hán xưa phổ biến dùng một sợi tơ tằm mới hoặc là sợi bông mới 
đặt lên mi người sắp chết để kiểm tra. Nếu như sợi tơ tằm hoặc sợi bông 
không động đậy nữa mới có thể xác định là họ đã chết. Tiếp theo người nhà 
phải lên chỗ cao nhất của ngôi nhà hoặc là quay về hướng quê hương, tổ tiên 


để gọi hồn, hoặc là phất áo khoác, quan phục, mũ quan, khăn mũ... của 
người chết gọi hồn. Ở nhà sẽ có người dùng một cây gậy chọc một lỗ trên nóc 
nhà, để tiện cho linh hồn được ra vào. Chết ở quan phủ, cung quan thì cũng 
phải gọi hồn. Nghị thức này còn được gọi là phục. Sau khi gọi hồn thì phải 
tiếp tục đặt sợi bông lên trước lỗ mũi người chết và kiểm tra tìm mạch, sau 
đó mới có thể xác định người này đã chết hay chưa. Những nghĩ thức này 
trong điều kiện v học, y tế lúc đó thì có lợi cho việc phán đoán người ta đã 
chết thật chưa hay chỉ bị hôn mê. 

Sau khi khóc tang xong thì thường phải tắm rửa cho thi thể. Dân tộc 
Hán từ thời Tiên Tần đã hình thành tập tục tắm và lấy khăn lau đầu cho 
người chết (Lê hký. Túng đại bý), tập tục này vẫn được duy trì cho tới ngày 
nay. Dân tộc Thủy ở Tam Đô, Quý Châu, Trung Quốc có tập tục để con cả 
rửa mặt, tắm, cạo râu, chải tóc cho cha mẹ. Dân tộc Choang ở Quảng Tây 
thì chất nước sắc lá đừa, lá đào, lá gừng để tắm cho người chết. Dân tộc 
Băng Long ở Vân Nam thì dùng lá ngải cứu ngâm với nước để rửa thi thể, 
sau đó gọt trọc đầu, mặc quần áo mới cho người chết. Dân tộc Nạp Tây ở 
Vân Nam thì thịnh hành việc dùng nước sông để rửa thị thể, lúc múc 
nước thì phải ném một ít tiền mua nước. Người Thái Nhã, dân tộc Cao 
Sơn, Đài Loan lúc người chết vừa tắt thở thì người thân cận chải tóc, rửa 
mặt, thay quần áo cho người chết. Người Dao phân bố ở vùng Quế, Tương, 
Điền, Việt, Nhiệm có người già chết thì con cái phải đến bên bờ sông xin 
thần sông lấy nước về rửa thi thể. Một số dân tộc như một số chi hệ dân 
tộc Cao Sơn, Đài Loan lại thịnh hành tập tục khi có người hấp hối thì rửa 
thân thể, thay quần áo cho họ. Ở vùng Trung Nguyên bắt đầu từ thời 
Tiên Tần đã tương đối chú ý bảo vệ thi thể. Trong vương thất và phủ chư 
hầu thường có người phụ trách chế tạo ra loại mâm lớn gọi là đi bàn, khi 
có người chết thì đem di bàn đựng băng đặt dưới giường đặt thi thể để 
giảm nhiệt độ, phòng thối rữa. Nếu người chết là phụ nữ thì thường thịnh 
hành dùng băng để rửa thi thể. 

Sau khi rửa xong thi thể một số dân tộc còn đặt một ít kim ngân, tài 
bảo vào trong miệng người chết. Các tư liệu văn hiến, khảo cổ chứng 
mình, dân tộc Hán vào khoảng đầu Tây Chu đã có tập tục cho người chết 
ngậm cơm. Thường người ta cho người chết ngậm một viên ngọc to như 
viên đạn. Với những người làm quan hoặc quý tộc thì phần nhiều được 
đức vua ban tặng cho châu ngọc để ngậm. Dân tộc Băng Long ở Vân Nam 
có tập tục cho vụn bạc vào miệng người chết, mục đích là trả tiền đi 
thuyền để người chết vượt sông về với tổ tiên. Dân tộc Nạp Tây ở Lễ Điện, 


Lệ Giang, người sắp chết được cho 9 hạt gạo vào miệng (đàn bà 7 hạt), cho 
cả vụn lá chè, bệt bạc (một chút bột vụn ở vật bằng bạc hoặc đồ trang trí 
bằng bạc), thường những thứ này sẽ được chia thành 3 túi nhỏ, có hàm ý 
khác nhau: Túi thứ nhất là tiền phí qua sông, túi thứ hai là tặng cho hai 
vị đại tướng gác cung điện của Diêm vương, túi thứ ba là đem tặng cho tổ 
tiên ba đời của người chết. 

Với quần áo mặc cho người chết thì người dân tộc Hán chú trọng nhất. 
Thường thì nhà nghèo cũng phải may quần áo, giày mũ cho người chết. 
Người có quyền chức hoặc giàu có thì thường mặc quần áo bông. Vua các 
nước chư hầu thời Hán còn mặc quần áo thêu sợi vàng hoặc sợi bạc. Quần áo 
đã dùng để gọi hồn người chết thì đều không được nhập táng. 

Sau khi thay quần áo cho người chết thì rất nhiều dân tộc đều thịnh 
hành đưa người chết nằm lên phản gỗ, dùng một tấm vải màu trắng hoặc 
đen phủ lên mặt, sau đó đốt một ngọn đèn đầu dưới chân người chết. Vợ con 
ở trong nhà khóc tang, đồng thời phái người đi báo tang khắp nơi. 

Thời xưa cho rằng, thời gian chịu tang thì người trong gia đình nên đọc 
các sách như Zứóng lễ, Tế lễ... tìm hiểu về các nghi thức tang lễ, lễ nghi. Hầu 
hết người xưa cho rằng thời gian làm tang thì không được có âm nhạc và 
nhảy múa. 


2. Cáo tang và chạy tang 


Trong văn hóa dân tộc Hán xưa thì việc cáo tang có cả một bộ lễ tiết. 
Thiên tử, hoàng đế chết thì phải bố cáo cho chư hầu và toàn quốc. Chư hầu 
thường trả ngọc tỷ cho thiên tử (một trong những biểu tượng cho quyền lực). 
Sau khi biết thiên tử chết thì thường chư hầu phải biểu thị sự tiếc thương 
và chuẩn bị lễ để phúng viếng. Lễ vật thì có thể tự mình hoặc phái người 
mang đi. Nếu chư hầu chết phải bố cáo cho các nước láng giềng. Lúc cáo 
tang cho nước láng giềng thì dùng quả quân bất lộc, tiểu quân bất lộc... Các 
quốc gia láng giềng thường lập tức phái sứ giả đến dự lễ tang. Nếu trong 
triểu có trọng thần chết thì đầu tiên phải cáo tang cho vua. Quân chủ lập 
tức ra lệnh cho các ban ngành liên quan làm tang cho họ. 

Người xưa cho rằng, sau khi cha mẹ chết thì con cái phải nhanh chóng 
thông báo cho người thân và láng giềng trong làng, gọi là cáo tang. Có 
thời kỳ thịnh hành phương pháp nể pháo để cáo tang. Gần đây thì bắt 
đầu dùng nhạc hiếu để thông báo tin buồn cho láng giềng. Người Hán xưa 
cho rằng, sau khi biết tin cha mẹ chết con cái đầu tiên phải khóc để đáp 
lời người báo. Sau đó hỏi nguyên nhân cái chết. Sau khi hỏi xong lại khóc. 


Khóc xong thì phải lập tức về chịu tang (chạy tang). Trên đường về thì 
nên ăn chay. Thiệu Đế thời Tây Hán chết, Xương Ấp Vương trên đường về 
chịu tang không ăn chay. Sau này ông được kế vị và cũng vì việc chịu 
tang không ăn chay mà bị Hoắc Quang phế trừ ngai vị và quy vào một tội. 
Trên đường về chịu tang còn nhấn mạnh là buổi sáng phải đi lúc còn sao, 
buổi tối chỉ được nghỉ ngơi lúc nhìn thấy sao. Lúc sắp về đến nhà thì nên 
hướng về phía thôn làng mà khóc. Nếu là về mai táng quốc vương thì nên 
nhìn về hướng kinh đô mà khóc. Con cái do bệnh tật, tàn phế, sắp sinh, 
đang ở cữ... mà không về chịu tang được thì có thể gửi lễ về phúng điếu. 
Đồng thời, chính quyền thống trị các thời đại nhấn mạnh là lúc đang bận 
việc quân không được về chịu tang, để duy trì sức chiến đấu cho quân đội. 
Trong lịch sử có rất nhiều trường hợp do không về chịu tang cha mẹ và bị 
chê cười. Nhà quân sư, nhà cải cách nổi tiếng thời Chiến quốc Ngô Khởi 
từng thề là không làm tướng không về quê. Sau này mẹ chết cũng không 
về chịu tang nên con trai đã tuyệt giao với ông (Sử hý. Ngô Khởi truyện). 

Nguyên Đế năm thứ 2 thời Tây Hán đã hạ lệnh cho quần thần tiến cử 
nhân tài, Phú Bình hầu Trương Liệt tiến cử Trần Thang, Trần Thang 
đang chờ thăng quan nhậm chức, cha chết cũng không về chịu tang. Tư 
Lệ liền dâng tấu tố cáo Trần Thang và tấu Trương Liệt tiến cử nhầm 
người. Nguyên Đế liên hạ lệnh cắt bớt 200 hộ của Trương Liệt, hạ lệnh 
bắt Trần Thang tống vào ngục để luận tội (Hán thư. Trần Thang truyện). 
Quan lại có tang của cha mẹ, mỗi triều đại lại có chế độ khác nhau, chủ 
yếu thực hiện sống ở cung (đợi nhậm chức) bỏ chức chịu tang. Trong triều 
có tang của trọng thần thì hoàng đế có quyền hạ lệnh không chịu tang. 
Cái gọi là việc quốc gia đại sự lớn hơn việc nhà, chữ trung cao hơn chữ 
hiếu, thể hiện rất rõ ở đây. 

Lúc bạn bè đến chịu tang thì con cái người chết phải ra đầu thôn, ra cửa 
quỳ xuống để nghênh tiếp. Vợ, mẹ chết thì phải cáo tang cho nhà mẹ đẻ, chờ 
cậu đến kiểm tra thi thể rồi mới được đậy nắp quan tài, tiến hành các hoạt 
động mai táng khác. Người chạy tang phải mang lễ đến nhà có tang gọi là 
“bác lễ”. Nếu nhà nghèo không có lễ gì mang đến thì có thể giúp sức. Một số 
gia đình có tang nghèo thì còn phải chờ phúng điếu để làm tang. 

Người Ba Nhân xưa nếu nhà có người chết thì người nhà liền đánh 
trống báo tang, người trong tộc nghe thấy sẽ đến nhảy múa, tiếng hát của 
họ như tiếng khóc (Loan thư, tập 20). Dân tộc Quảng Tây thơi cận đại sau 
khi người già trong tộc người chết thì con cái phải mặc áo có dây vừng 
trong vòng nửa ngày, đi chân đất hoặc dép cỏ, mặt bôi nhọ nổi, nam trái, 


nữ phải cùng rước linh bài đến nhà cậu. Trên đường đi còn phải thắp 
hương, rắc giấy tiền vàng gọi hồn mẹ quay về nhà cậu, và họ gọi đó là cáo 
tang. Người nhà người chết phải quỳ bên đường khóc đón người cậu. Người 
Choang ở Quảng Tây sau khi chết thì lập tức đánh trống và nổ pháo, nổ 
pháo để làm kinh động cả thôn. Nếu người chết là nữ giới thì phải báo cho 
bên ngoại, chờ khi người bên ngoại đến kiểm tra thi thể xong mới được 
khâm niệm. Người Nạp Mộc Y ở Tây Nam Tứ Xuyên thì sau khi cha mẹ tắt 
thỏ họ nhờ láng giềng cáo tang, bạn bè thân thích dựa vào điều kiện kinh 
tế của mình mà mang lương thực, rượu, gia súc đến để khóc tang và cúng 
lễ. Người dân tộc Bố Y khi có người thân chết thì gia đình có tang phái 
người đi báo tang cho cậu và người thân. Người Băng Long ở Vân Nam 
thịnh hành khi đưa người chết vào quan tài thì lấy tiếng súng để thông 
báo cho người thân. Người Nộ quy định dù là nhà nào nếu có đàn ông chết 
thì đều phải thổi sáo trúc để thông báo với người trong thôn làng. Đàn ông 
chưa vợ thì thổi một hồi, người có con cái rồi thì thổi 2 hồi, nếu là người 
đứng đầu thôn thối 3 hồi, người làm thầy pháp thổi 4 hồi. Phụ nữ đù là có 
chồng hay chưa cũng không được thổi sáo để báo tang. Sau khi tiếng sáo đó 
được cất lên thì người toàn thôn sẽ mang bình rượu nhỏ ởi điếu tang uống 
rượu ly biệt. Dân tộc Bình Đôi ở Nam Bộ, Đài Loan sau khi có người chết 
thì họ sẽ đánh trống gỗ trước nhà để báo cho cả làng biết. 

Một số dân tộc thiểu số còn để người chết ở trong nhà gọi là “đình thì”. 
Người ta thường để thi thể ở trong nhà tạm thời trong 3 ngày làm tang. Dân 
tộc Nộ ở Vân Nam ở một số nơi thường không khâm niệm người chết ngay, 
mà để họ ở nơi họ vẫn ngủ, ngày cúng 3 lần, mỗi lần một bát cơm, 3 miếng 
thịt, 3 ngày sau đem cho tất cả đồ cúng vào túi rồi chôn vào huyệt mộ. Tập 
tục này có thể phòng được việc có người bị sốc rồi ngất đi hoặc chết lâm sàng 
bị nhầm là chết thật. 

Người Hán xưa chịu tang thì có những cấm ky nghiêm khắc về ăn uống 
rượu thịt. 

Trong văn hóa truyền thống còn coi trọng việc láng giềng có tang không 
được tổ chức lễ hội, trong nhà có tang không múa hát, nghĩa là lúc láng 
giềng có tang thì không được tổ chức các hoạt động vui chơi, lúc đưa tang thì 
không được hát tránh làm mất đi không khí nghiêm trang, buên thương, 
tình làng xóm. Rõ ràng đám tang có lợi cho việc hòa hợp láng giềng. 


3. Nghỉ lễ mai táng vua 


Ở phương Đông thời cổ đại lễ nghi mai táng cho hoàng đế có những tập 
tục đặc biệt, nó đem lại nhiều thông tin giúp nhận biết về tính chất tập 


76 =—=t.-.--=..._ ÿ 


quyền của văn hóa cổ đại, hình thức biểu hiện của lễ chế cổ đại và chức 
năng của nó. Ở đây, căn cứ vào Hậu Hán thư. Lễ nghỉ chí ghi chép để giới 
thiệu về lễ nghi sau khi hoàng đế thời Hán băng hà. 

Chế độ của triều Hán, sau khi hoàng đế lâm bệnh thì Thái y nhập cung 
xem bệnh. Thái y kê đơn thuốc xong thì phải thử thuốc, quần thần, tiểu 
hoàng môn... đều phải nếm thuốc trước. Lượng thuốc phải là 1 - 20% lượng 
thuốc hoàng đế uống. Cung khanh, triều thần mỗi ngày theo lệ tiến cung để 
vấn an tình hình sức khỏe của vua. Thái úy phải dẫn người đến Nam Giao 
cầu tế, khấn cáo; Tư đề, Tư không phải lần lượt sai người đến tôn miếu, ngũ 
nhạc, tứ độc và các vùng của toàn quốc để cầu khấn. 

Sau khi hoàng đế băng hà, hoàng hậu sẽ hạ chỉ cho Tam công lo việc mat 
táng. Tất cả quan thần trong cả nước đều mặc áo tang trắng, đầu quấn 
khăn trắng, tuyệt đối không được đội mũ, cổng kinh thành luôn đóng kín, 
đội quân cấm vệ và tướng sỹ túc trực ngày đêm trong cung. Đội cấm vệ và 
đội quân ngũ hiệu canh gác khắp nơi, các tướng lĩnh có liên quan buộc phải 
trực thâu đêm. Tam công luôn túc trực quan sát sự biến sắc của long thể. 
Hoàng hậu, thái tử, hoàng tử buộc phải khóc theo nghỉ lễ, sau đó tắm rửa 
cho thi thể của hoàng đế. Tiếp theo lệnh Đông viên dân các tỳ nữ đến gắn 
ngọc lên thi thể hoàng đế, quấn 12 lượt khăn, thâu lên long bào. Dưới long 
sàng đặt thi thể của hoàng đế có đặt một mâm băng. Trong triều, các quần 
thần cùng khóc hoàng đế. 

Ngay đêm hoàng đế băng hà triều đình sẽ phát ra trúc thiên phú (mỗi bộ 
phận có 5 mũi tên, đài 5 thốn, có khắc chữ từ 1 đến 5) tới các nước láng 
giềng. Các huyện lệnh và chư hầu vương khi nhìn thấy trúc thiền phú buộc 
phải khóc tổ vẻ thương tiếc tột cùng. Một số địa phương, huyện lệnh phải 
dẫn dân chúng khóc theo. Theo ghi chép, thời Tây Hán, Tô Vũ tuy bị nhốt 
trong ngục sau khi Vũ Đế băng hà rất lâu mới biết tin nhưng vẫn khóc 
thương, đây là điển cố điển hình trong Hán thư. Tô Vũ truyện. 

Sau khi báo tang sẽ tiến hành khâm niệm theo nghỉ lễ. Lệnh Đông 
viên, Lão công chuyển linh cữu (quan tài dùng cho hoàng đế gọi là linh 
cữu). Trong và ngoài linh cữu sơn màu đỏ, bên trên có ghi ngày, tháng, vẽ 
chim, rùa, rồng. hổ... sau đó tiến hành nhập quan và đại khâm niệm. lúc 
khâm niệm, các quan văn, quan võ đứng đông đủ hai bên. Quần thần 
đứng quây quần bên linh cữu, các chư hầu vương cùng vào vái lạy trước 
linh cữu. Hoàng hậu đứng ở phía Đông, công chúa và các phu nhân lần 
lượt theo địa vị thân phận mà đứng sau hoàng hậu, thái tử và hoàng tử 
đứng ở phía Đông, Tây. Sau khi mọi người trong hoàng thất và quần thần 
đã đứng đúng vị trí của mình, người chủ trì sẽ hướng dẫn tất cả cùng 


khóc. Sau đó Tam công căn cứ vào lễ nghi phép tắc quyết định vị trí đặt 
linh cữu, đồng thời cùng lúc đó thái tử, hoàng tử cùng phải khóc theo 
nghĩ lễ... Sau tất cá những nghỉ lễ này, Tam công đọc to Thượng thư. Cố 
mệnh, cuối cùng là nghi lễ kế vị ngôi vua của hoàng tử hoặc thái tử trước 
linh cữu hoàng đế. 

Quần thần ra ngoài cởi bỏ áo tang và thay quan phục bước vào. Thái úy 
đứng trước linh cữu hoàng đế tuyên bố chiếu thư kế vị. Sau đó quần thần 
bái lạy thái tử lên ngôi hoàng đế. Các quần thần quỳ trước hoàng đế và cùng 
đồng thanh hô vạn tuế. Sau đó mới hạ lệnh mở cổng thành, cổng cung, nói 
lỏng canh gác trong cung. Quần thần lại tiếp tục thay tang phục. 

Bước tiếp theo là tang lễ mang tính quốc gia. Các quan viên trong thành 
và các quan viên chính của các địa phương trên toàn quốc cứ ð ngày thay 
nhau vào triều canh gác bên linh hồn hoàng đế. Trong thời gian tang lễ diễn 
ra, cùng là thời khắc thể hiện rõ nhất cái gọi là “một đời thiên tử một đời 
quan”, chư hầu các địa phương đích thân tới phúng viếng. Điều này cũng có 
nhiều hạn chế, thường thì khi cáo tang quy định chư hầu, thủ quan không 
được manh động. Điều này có dụng ý ngăn chặn sự hỗn loạn có thể xảy ra 
khi vua bàng hà. 

Thời kỳ Tiên Tần đã thi hành chế độ “thiên tử 7 ngày nhập quan, 7 
tháng mới chôn cất” (Lê ký. Vương chế). Sau thời Hán sau khi vua băng hà 
được vài ngày thì tiến hành mai táng, ví dụ như Văn Đế băng hà 7 ngày thì 
mai táng, Vũ Đế sau 10 ngày thì mai táng, Minh Đế sau 11 ngày thì mai 
táng, Chương Đế sau 12 ngày thì mai táng. Không có quy định cụ thể nào 
ghi rõ ngày mai tầng sau khi vua băng hà. Ba ngày từ khi phát tang thì 
quan lại, bách tính phải dừng tất cả các hoạt động vui chơi. Hai ngày trước 
khi phát tang các quan lớn nhỏ trong kinh thành mỗi sáng đều phải vào 
triểu khóc thương. Trên đường mai táng buộc phải do Thái giám đưa xe 
tang, trước xe tang, phải có người chỉ đạo và 12 người khác cầm cờ, chiều dài 
của lá cờ phải chạm đất, trên lá cð ghi ngày, tháng, vẽ hình rồng và 4 chữ 
“Linh cữu thiên tử”. Sau xe là người đưa tang, đi trước là hoàng đế vừa lên 
ngôi, đi sau là các quan trong kinh thành, trước khi vào lăng, Thái úy lại 
một lần nữa ra hiệu lệnh, quần thần quỳ lạy, sau khi thực hiện hàng loạt 
các nghỉ lễ, Thái thường lại mở đầu cho mọi người đồng loạt khóc theo. Sau 
đó Thái thường hô: “Mai táng!”. Xe tang được quấn bởi 6 dải lụa trắng, mỗi 
đải dài 30 trượng, rộng 7 thốn, mỗi đải do 50 người cùng nhau mang, người 
mang dải lụa trắng phải là công thần hoặc người trong hoàng thất, 300 
người mặc áo đen xếp thành hai hàng ở hai bên. 60 người khác phân thành 
6 nhóm lần lượt hát lên diễn ca truyền thống của cung đình. Hoàng đế và 
các quan viên lần lượt đứng ở bốn phía của lăng mộ. Sau khi xe tang vào 
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trong lăng, Tư đồ liền phải hô: “Dừng”, tiếp đó thái tử đọc điếu văn, đọc 
xong sẽ khóc. Thái thường mở đầu và các quan cùng khóc theo. Lúc đó, Tư 
đồ quỳ trước lính cữu hô: “Xin hạ huyệt”, linh cữu do các võ sỹ Đông viên 
đưa xuống xe. Tư đồ hô tiếp: “Xin hạ phòng”, các võ sỹ sẽ nâng xe tang vào 
điện. Tiếp theo các võ sỹ vừa mang táng vừa khóc thương. Quần thần cùng 
khóc theo. Hoàng đế lại khóc và vái lạy lần nữa rồi đặt một số bảo vật vào 
điện, cuối cùng mới đóng cửa điện. Sau khi hoàng đế hồi cung thì lệnh cho 
người phụ trách việc thờ cúng mỗi ngày. Ngoài việc lưu lại người gác lăng 
còn lưu lại một số cung nhân để làm một số việc mang tính tượng trưng, 
như khi hoàng đế còn sống từng làm. 


4. Phong hiệu và truy điệu 


Các quan lại cấp cao của dân tộc Hán thời cổ đại sau kbi chết thường do 
một nhân sỹ có trách nhiệm liên quan luận định những công lao khi còn 
sống, đánh giá tốt xấu, phong hiệu cho người chết trước khi nhập quan gọi 
là phong. Chư hầu băng hà thì thái tử đảm nhiệm phong; quân vương chết 
do quan lễ phong, trọng thần chết do triều đình phong. 

Cách phong cổ đại thông thường có quy định cụ thể, Ví dụ, đối với 
những minh quân nhân nghĩa anh minh, phong hiệu là *Cảnh”, điển hình 
như: Phổ Cảnh Công, Thái Cảnh Công, Lý Cảnh Hầu, Chu Cảnh Vương, 
thời Chiến quốc có Hàn Cảnh Hầu, thời Tây Hán có Cảnh Đế, Đối với 
những quân chủ Nam chỉnh Bắc phạt, phong hiệu là “Hằng”. Ví dụ thời 
Xuân thu có Tế Hằng Công, Chu Hằng Vương, Tống Hàng Công, Trần 
Hằng Công, Yến Hằng Công, thời Đông Hán có Hằng Đế... Đối với những 
quân chủ “phẩm hạnh rọi khắp bốn phương” phong hiệu là “Minh”. Đối với 
những người “kế thừa tiền nghiệp” phong hiệu là “Quang”. Đối với những 
người “có công đẹp loạn” phong là “Vũ”. Đối với những người “chế định nghì 
thức” phong là “Chương”. Đối với những người “không cương không nhụ” 
phong là “Hòa”. Đối với những người khoan dung, hòa hiếu phong là “An”. 
Đối với những người “hòa hiếu phục tùng” phong là “Thuận”. Đối với 
những người “nổi loạn mà không gây tổn thất" phong là “Linh”. đối với 
người thông minh đa trí phong là “Hiến”, đối với người “nhỏ tuổi kế vị” 
phong là “Xung”. Đối với người trung chính phong là “Chất” đối với người 
có công cao phong là “Cao” (Cách phong này có từ thời Tây Hán). Đối với 
những người “nhân từ với dân” phong là “Hiền”, đối với người “yêu thương 
đân” phong là “Văn”. Đối với những người “thánh thiện toàn vẹn” phong là 
“Tuyên”. Đối với những người “hành nghĩa an dân” phong là “Nguyên”. Đối 
với những người “an dân lập chính” phong là “Thành”. Đối với những người 
“cụng nhân đoản mệnh” phong là “Chung”. Đối với những người “ban bố kỹ 
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cương” phong là “Bình”. Phong hiệu của các đế vương các thời của cùng 
một vương triều không được trùng lặp. Thời Tây Chu chỉ có đế vương quân 
chủ, chư hầu, quyền thần sau khi chết mới được phong hiệu. Bắt đầu từ 
thời Xuân thu, thái tử nước Tần là Thân Thắng (người nước Tần phong là 
Cung Thái Tử) thì thái tử sau khi chết mới được phong hiệu. Thời Đông 
Hán xuất hiện cách phong dân gian, ví dụ Dương Hậu người nước Sở ở quê 
nhà đã từng thu nạp 3.000 đệ tử, thọ 82 tuổi, người dân tôn kính gọi là 
“Văn ông”. Sau khi phong biệu thì viết lên dải lụa, thời trung cổ gọi là 
“phong ngọc Ấn”, mai táng cùng mộ. Tác dụng của nó là bản giám định, 
tổng kết những việc mà người chết đã làm khi còn sống. Chế độ phong hiệu 
là một trong những nội dung ít nhiều mang màu sắc dân chủ trong văn 
hóa Trung Quốc. Điều này thể hiện sự tôn kính đối với những người có 
công lao to lớn khi còn sống và niềm tỉn vào sự tổn tại của thần linh. Tần 
Thủy Hoàng đã từng bãi bỏ chế độ này nhưng đến thời Hán nó lại được 
phục hồi. 

Người xưa thường tiến hành các nghi lễ truy phong chết trước khi mai 
táng. Các nghi lễ này thường tổ chức cùng với nghi lễ như “mở đường” "tiễn 
hồn”. Nghí lễ truy điệu của đân tộc Hán thời cổ đại thường do trưởng tộc, 
pháp sư, đạo sỹ chủ trì, thông thường nhấn mạnh việc giới thiệu thành tựu 
một. đời của người chết, hy vọng lính hồn người chết sẽ phù hộ cho con cháu 
sau này phát đạt. Nhiều nơi trên dân tộc Hán cũng phổ biến việc đưa tiễn 
lĩnh hồn hoặc đưa linh hồn. Tộc người Nạp Tây sau khi chết, đầu tiên sẽ hỏa 
thiêu, sau đó mai táng xương cốt, trước khi mai táng phải giết một con trâu, 
mời thầy cúng niệm kinh. Tộc người Cảnh Pha có tập tục nhảy múa cúng lễ 
cho người chết, người tham gia có khi lên tới hàng trăm. Khi nhảãy múa có 
bốn chàng trai cổi trần, trên người vẽ các hoa văn đen trắng dùng để ngăn 
quỷ đữ xâm phạm. Họ vừa nhãy múa vừa khua chiêng gõ trống, có khi còn 
vung đao hô hét, uy thế nghiêm nghị. Tộc người Ha Nê ở Vân Nam trong 
thời gian tổ chức tang lễ cho người chết thì người nhà và bạn bè thường thức 
cho tới khi mai táng xong. Dân tộc mà tiến hành mai táng hai lần thì sau 
vài năm mới tổ chức lễ tang mang tính chất truy điệu. Tại lưu vực Xương 
Tây, sau khi cha mẹ mất, đầu tiên là chôn cất thi hài họ ở khu vực ngoài 
thôn bản. Ba năm sau, khi tổ chức bốc mộ họ mới khua chiêng gõ trống, tụ 
tập ăn uống. 


III. LỄ NGHỊ SAU MIñI TÁNG 


Hoạt động mai táng không phải kết thúc ngay sau khi đã chôn xong 
người chết. Sau khi mai táng người chết thì đại đa số các dân tộc còn tổ 
chức một số hoạt động, nghỉ thức để tưởng nhớ người quá cố, như các hoạt 


động báo hiếu, để tang, tảo mộ, giỗ chạp... Có thể coi đây là sự tiếp tục 
của mai táng. 


14. Báo hiếu và chế độ ngũ phục 


Người Hán xưa sau kh] mai táng người chết thì còn phải ở nhà báo hiếu. 
Vào thời kỳ Tiên Tần, vùng Trung Nguyên đã hình thành chế độ ngũ phục. 
Chức năng chủ yếu của nó là căn cứ vào mối quan hệ về huyết thống thân 
thuộc, xác định đẳng cấp của việc chịu tang báo hiếu. Hơn 2.000 năm nay, 
nhiều chế độ chính trị, kinh tế quan trọng như chế độ quan chức, chế độ đất 
đai đều diễn ra sự thay đổi to lớn nhưng chế độ ngũ phục thì không có nhiều 
. biến đổi. Điều này nói rõ rằng, tập tục mai táng là một trong những thành 
tố ổn định nhất trong văn hóa và cũng phản ánh tính quan trọng của chế độ 
ngũ phục. Trong xã hội phong kiến thì chức năng thực tế của chế độ ngũ 
phục đều vượt rất xa so với phạm trù mai táng. Nhà nước đặt ra chế độ 
pháp luật thì đại thể đều dựa vào chế độ ngũ phục. Cùng một tội danh 
nhưng nếu phạm tội với người ngoài và phạm tội với cha thì tính chất hoàn 
thành khác nhau. Từ sau thời Tống thì lúc nhận chức nếu như có người 
thân nằm trong ngũ phục đã nhận chức ở vùng đó thì một trong hai người sẽ 
phải chuyển đi, điều đến nơi khác. 

Thường thì những nhà nghèo khổ thì khi có tang trong chốc lát không 
thể có được nhiều tang phục với đẳng cấp và quy cách khác nhau. Nhưng 
cục diện này thay đổi cũng không ảnh hưởng đến chế độ ngũ phục. Từ thời 
Tiên Tần đến thời Dân quốc nó vẫn luôn được lưu hành rộng rãi. Ngay cả 
đến hôm nay, một số vùng nông thôn người ta vẫn coi nó là tiêu chuẩn để 
phán định quan hệ anh em gần xa. Chế độ ngũ phục có thể giữ được lâu đài 
không suy tàn đầu tiên nó có liên quan đến chức năng xã hội. 

Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc thì để tang còn được gọi là tác 
chế. Thời gian để tang gọi tắt là tang trung, chế trung. Trong thời gian này 
không được hát ca, nhảy múa, không được lấy vợ, nạp thiếp, không được 
quan hệ tình dục. Các quý tộc thượng tầng ra vào không được đi cửa chính. 
lúc đi lên đi xuống không đi bậc giữa, con cái thì nên dựng lều ở cạnh mộ 
cha mẹ để ở. Trong lều không được nói chuyện, không đối đáp, 3 ngày đầu 
không được ăn, trong vòng 7 ngày chỉ được ăn cháo, 7 ngày sau mới được 
ăn rau quả. Sau 14 ngày mới được ăn thịt, thường thì trong 3 năm để tang 
không được uống rượu. Sau 3 năm thì phải tổ chức một nghỉ thức tế lễ long 
trọng, sau đó mới đoạn tang. Các vị trọng thần đã từng dâng sớ trình lên 
Tân Văn Đế và cho rằng nên đưa cái kẻ làm đổi bại phong tục là Tùy 
Thang Đế đầy ra biên cương để tránh làm ô nhiễm phong tục Hoa Hạ. Tùy 
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Thang Đế bấy giờ đang làm thái tử, đang trong thời gian để tang cho Văn 
Hiến hoàng hậu đã bí mật lệnh bỏ thịt vào ống trúc rồi lấy áo gói lại đưa 
vào cung và việc này bị người đời sau chê cười. Thời Đông Hán có Triệu 
Tuyên cư tang hơn 20 năm và danh người con hiếu thảo nổi tiếng khắp nơi 
nhưng đến khi thái thú Trần Phan Thân đến để triệu kiến liền phát hiện 5 
đứa con trai của Triệu Tuyên đều được sinh ra trong thời gian để tang và 
lập tức Triệu Tuyên bị tống giam trị tội. Trong lịch sử đã từng có nhiều câu 
chuyện về chữ hiếu làm rung động lòng người. Fế ký đèn cung chép: “Cao 
Tử Cao để tang, khóc chảy cả máu mắt, 3 năm không cười. 7ở ?ruyện chép: 
“Vến Anh để tang cha ở trong lều bằng cỏ, ngủ trên gối cỏ, chỉ ăn cháo, 
không nói chuyện”. Bành thái hậu thời Hậu Ngụy qua đồi, con trai là Hiếu 
Văn Đế 5 ngày không uống một thìa nước, các chư thần khuyên can mới 
chịu ăn cháo. Thời Chu Vũ Đế, sau khi thái hậu băng hà thì Vũ Đế sống ở 
lều có, sớm tối dâng cơm, quần thần đến khuyên can 10 ngày sau mới thôi 
nhưng vẫn mặc áo xô gai để vết triều trong 3 năm. Những tập tục này đem 
lại quá nhiều trở ngại cho con cháu, có hại cho sức khỏe, có người vì thế mà 
gầy đến da bọc xương. Sau này những tập tục khắt khe, cổ hủ, không phù 
hợp dần dân được sửa đổi. Thời Tây Hán Văn Đế đã từng quy định: Sau 
khi mai táng thì đại công để tang 15 ngày, tiểu công 14 ngày, còn những 
trường hợp khác 7 ngày nên bỏ (Hơn thư. Văn Đế ky). Nhưng những quy 
định này không được duy trì lâu. Hán luật ở thời cuối Tây Hán lại quy 
định: “Nếu không để tang cha mẹ 3 năm thì không được dự thì” (Hán thư. 
Dương Hùng truyện). Khoảng bắt. đầu từ Đường Tống thì sau khi cha chết 
con trai để tang 1 năm tròn rồi tổ chức ngày giỗ tiểu tường là có thể bỏ đổ 
tang, lấy vợ, nạp thiếp nhưng trong vòng 3 năm vẫn không được rời nhà đi 
xa. 

Làm tròn chữ hiếu với người chết, trong các dân tộc thịnh hành các 
phương thức khác nhau. Bốc sử. Thất Vỹ truyện chép: “Cha mẹ chết thì con 
cái về khóc 3 năm”. Có thể thấy người Thất Vỹ xưa cũng coi trọng việc con 
cái phải để tang cha mẹ 3 năm. Duy chỉ có phương thức để tang của họ là 
không giống người Hán. Trong các dân tộc thời cận hiện đại, tập tục của dân 
tộệc Mục Lao ở La Thành, Quảng Tây thì con dâu và con trai để tang cha mẹ 
3 năm. Để tang cho mẹ 9 tháng đến 1 năm, để cho cha 8 tháng đến 1 năm. 
Mẹ phải mang nặng đẻ đau, nên để tang lâu hơn cha. Dân tộc Dư Cố ở Cam 
Túc sau khi cha mẹ chết được 19 ngày thì đàn ông không cắt tóc, phụ nữ 
không chải đầu để biểu thị sự thương tiếc, đau khổ. Dân tộc Mèo đen ở Quý 
Châu lúc cha mẹ chết thì con cái phải thay nhau trông mộ 1 tháng. Dân tộc 
Mèo, Mộc Lão cha mẹ chết thì con cả phải ở nhà 19 ngày không rửa mặt, 
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không được bước ra khỏi nhà, hết thời gian đó thì mời thầy cúng đến làm lễ 
phóng quỷ, sau đó mới được ra khỏi nhà. Nếu con trai trưởng nghèo quá 
không thể để tang thì để cháu đích tôn hoặc con thứ thay thế. 


2. Nghỉ lễ tảo mộ 


Rất nhiều dân tộc cho đến nay vẫn giữ được theo tập tục mỗi năm theo 
định kỳ đi tảo mộ, thắp hương. Điều này trên thực tế là sự bảo tổn của chế 
độ tế lễ thời cổ đại. Ở đân tộc Hán, Mục Lao, Mao Nan, Đồng Ngật Lão, dân 
tộc Dao, A Xương Trung Quốc đều thịnh hành việc đi tảo mộ dâng hương 
vào tết Thanh minh. 

Dân tộc Thủy ở Quý Châu trong hoạt động Đoạn tiết (tháng 1 đến tháng 
2) thì chia làm hai lần tổ chức hoạt động tế lễ tổ tiền. Dân tộc Mèo thịnh 
hành đi tảo mộ vào tháng 3 hoặc tiết Thanh minh. 

Hoạt động tảo mộ của dân tộc Hán có lịch sử từ lâu đời, nội dung rất 
phong phú. Những người đi tảo mộ theo dân tộc Hán trừ thế hệ sau, người 
thân của người quá cố ra còn có học sinh, cấp dưới, bạn bè, người hầu..., 
thường thì các thời đại đều không cho phép người tù đi tảo mộ. Cho đến 
ngày nay dân tộc Hán vẫn phổ biến giữ được tập tục này. Tảo mộ những 
người cao quý thì thường đội một mâm cơm thịnh soạn đến trước mộ, cung 
kính bày ra trước mộ tổ tiên, thắp hương, hóa giấy vàng rồi dập đầu hành 
lễ, sau đó hoặc là ăn hết đỗ ăn trên mộ, hoặc là đội về nhà mới ăn. Những 
nhà nghèo hơn thì chỉ dâng một vài lễ vật đến trước mộ, nhưng cũng thắp 
hương, đốt vàng. Những nhà nghèo nữa thì chỉ hóa vàng, đốt tiền hoặc là 
đắp đất mới lên mộ rỗi tiện tay bẻ vài cành lộc non cắm lên trên. Có hoạt 
động tảo mộ chỉ diễn ra trong thời gian chốc lát, nhưng có nơi phong tục 
này lại kéo dài đến 3 ngày. Ở Điển Tây thì người Hán tảo mộ phải ở bên 
mộ 3ä ngày. 

Người Mục Lao lấy ngày Thanh mình là ngày tảo mộ quan trọng. Trước 
ngày đó, con cháu dù là ở nơi cách xa vài chục cây số, thậm chí cả trăm cây 
số thì cũng phải tìm về nhà. Nghi thức tảo mộ của người Túc Mục diễn ra 
trong khoảng 3 ngày. Vào ngày tết Thanh minh, người trong tộc sẽ cùng 
nhau bái mộ của tổ tông, sau đó các trưởng bối của gia tộc hoặc người đứng 
đầu chia rượu thịt cúng tế cho từng gia đình. Tối đến mỗi gia đình đều mở 
tiệc ăn uống. Ngày hôm sau các gia đình lại chuẩn bị đề lễ và tối đến tiếp 
tục mở tiệc ăn uống. Vào ngày thứ 3 trong lễ tảo mộ con cháu trong vòng ð 
đời lại tụ tập trước mộ tổ để khấn vái. Sau đó họ lại tổ chức ăn uống. Dân 
tộc Mao Nan thịnh hành vào sáng sớm tết Thanh minh cùng nhau đi mua 
bán biểu thị vào ngày này tổ tông và người trong tộc được âm gian thả về. 
Các đồ được bán ở đây phần nhiều chỉ dùng trong ngày tế lễ hôm đó. Đây là 
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hoạt động mua bán rất đặc biệt. Khi trời sáng hoạt động này lập tức chấm 
dứt, tiếp theo người ta tổ chức nghi thức tảo mộ cho tổ tiên. Tiếp đó lại chia 
ra từng nhà, từng hộ để đi dâng lễ. Dân tộc Đồng vào đêm trước Thanh 
minh, con cháu thế hệ sau dù gần hay xa, dù là sống ở nơi khác đều phải về 
đúng giờ. Có các đại gia tộc đông đến hàng trăm người, khi đó các chi trong 
họ tộc theo tuần tự lớn nhỏ giết lợn, cừu để thiết đãi nhau. Sau cùng cũng 
dựa vào thứ tự vai vế mà lần lượt ra lễ bái trước mộ. Sau đó, nam nữ quây 
quần bên nhau ãn uống. Dân tộc Lật Túc ở Vân Nam, người chết tròn một 
năm thì chọn ngày lành sửa mộ, cứ 3 ngày tảo mộ một lần, sau một năm 
không tảo mộ nữa. Dân tộc Mèo Long Gia ở Quý Châu mỗi năm ởi tảo mộ 
vào ngày 7 tháng 7. 

Một số dân tộc quan niệm sùng bái tổ tiên không sâu sắc nên không 
hình thành tập tục tảo mộ. Như dân tộc Nộ ở Vân Nam thường chỉ một năm 
sau khi chôn cất mới ra mộ đắp thêm đất, sau đó không tảo mộ, cũng không 
thờ cúng trong nhà. Dân tộc Tày sau khi hạ huyệt cho người chết thì con cái 
không để tang, họ đắp mộ rất thấp, không khấn vái thờ cúng, không tảo mộ 
vài ngày sau mộ bị trâu, ngựa đẫm bằng thì họ cũng quên luôn cả sự tồn tại 
của phần mộ. Vì thế rất khó nhìn thấy nơi quy tập phần mộ của dân tộc Tày 
trong dân gian, chỉ có cá biệt một số người chịu ảnh hưởng của văn hóa Hán 
mới có khuôn viên mộ. Người Lật Túc sau khi mai táng người chết. xong 
thường không đi tảo mộ, có người chỉ sau khi chôn người chết được I1 năm 
hoặc vài năm sau thì dùng đá tảng hoặc phiến đá chồng xếp lên mộ một lần. 


3. Nghỉ lễ tế tổ 


Tập tục tế tổ của các dân tộc Trung Quốc mỗi nơi có nét đặc sắc riêng và 
có sự khác biệt rất lớn. 

Về cø bản, vào thời công xã thị tộc, các dân tộc đã sơ bộ hình thành nên 
tập tục tế tổ. Dân tộc Ngõa ở vùng Công Cổ, Mãnh Liên, Vân Nam có phong 
tục dùng thân trúc xây thành nhà lớn trên khu mộ công xã thị tộc. Nhà này 
cũng là nơi để người trong thị tộc tới thắp hương, cúng bái cho người chết 
hằng năm. Có thể thấy, hoạt động tế lễ của thị tộc có đối tượng là toàn bộ 
người chết trong thị tộc. 

Cách đây hơn 3.000 năm thì người Ân đã có tập tục tế tổ. Đặc trưng chủ 
yếu của chế độ tế lễ thời Ân là hiến tế người sống. Có hai trường hợp hiến tế: 
Một là lúc chôn người chết thì đồng thời giết một số nô lệ để đặt bốn bên mộ 
hoặc giữa huyệt mộ. Hai là, sau đó giết người để làm lễ tế ở trước mộ hoặc 
trước miếu tổ tiên. 

Trong mộ thất vua Ân còn phát hiện rất nhiều hài cốt với số lượng vài 
chục đến vài trăm. Thống kê sơ bộ số người bị tuẫn táng, bị giết làm lễ tế 
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trong quẻ bói khắc trên mai rùa và xương trong các mộ này tổng cộng lên tới 
14.197 người. Năm 1976, người ta đã thống kê trong 250 mộ táng ở khu vực 
Trang Vương Lăng Hầu Ga, phát hiện được hơn 1.930 người bị tuẫn táng, 
bị giết tế lễ. Thường trong mộ táng cỡ nhỏ và vừa của chủ nô lệ còn có một 
lượng lồn gia súc như cừu, ngựa bị giết làm vật hiến tế. Bước vào thời Tây 
Chu thì hiện tượng tuần táng, giết người hiến tế giảm đi nhưng hiện tượng 
này lúc thịnh lúc suy, kéo dài mãi cho tới thời Đường. 

Tập tục tế tổ từ thời Tây Chu đến thời Chiến quốc được chế độ hóa, đẳng 
cấp hóa. Trong các tài liệu thời Tiên Tân thì thường lấy tôn miếu tượng 
trưng cho quốc gia và hoạt động tế lễ tôn giáo là những ngày lễ quan trọng 
của quốc gia. Lúc đó quy định Thiên tử xây 7 miếu: Miếu giữa là miếu Thái 
tổ, hai bên là tam thiệu tam mục. Chư hầu xây ð miếu, miếu Thái tổ và nhị 
thiệu nhị mục. Đại phu xây 3 miếu, Thái tổ miếu và nhất thiệu nhất mục; 
sỹ phu một miếu, thường dân lập miếu thờ trong nhà. 
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Một số dân tộc thiểu số thuộc Trung Quốc cổ đại ở quốc gia khác, cũng 
từng áp dụng chế độ tương tự. Như nước Thục lúc cải cách thì chỉ xây dựng 
ngũ miếu xanh, đỏ, đen, vàng, trắng. (Hoa dương quốc chí. Thục chú). Ngưồi 
Tần tuân theo chế độ cũ của Tây Chu, vẫn xây 7 miếu. Thời Hán vẫn thịnh 
hành phong trào hậu táng nên việc thờ cúng cầu kỳ. Sau khi Hán Cao Tổ 
băng hà thì các quận cả nước, các nước chư hầu đều phải xây tổ miếu (Hán 
thư. Huệ đế ký). Đến thời Nguyên Đế thì các vùng lần lượt xây dựng rất 
nhiều miếu, điều này đã đem lại gánh nặng lớn cho kinh tế xã hội. Vào cuối 
thời Tây Hán dần dần xuất hiện trào lưu phân đối tế lễ và trào lưu này cuối 
cùng ảnh hưởng đến chế độ tông miếu của Đông Hán. Từ sau Đông Hán chế 
độ tông miếu của hoàng thất cũng thay đổi hoặc 7 miếu, hoặc õ miếu hoặc 
một hoàng đế một miếu. Có tông miếu còn được xây cạnh lăng hoàng đế, có 
miếu được xây ở đô thành, cũng có khi tập trung ở một vùng, hoặc nằm rải 
rác khắp nơi. Chế độ tế lễ mỗi nơi một khác. Vào thời Tiên Tần thì thịnh 
hành việc hằng ngày tế tổ, cha mẹ, hằng tháng tế cao tổ, tằng tổ một lần, 
mỗi quý tế tổ tiên ở quy mô lớn hơn. Vào thời Hán ngày nào cũng phải cúng 
tế ở lăng tấm hoàng đế, ở tông miếu thì mỗi tháng 1 lần. Việc tế lễ do người 
trong cung phụ trách, trong nghi lễ phải đủ 4 lần dâng cổ, lãng phí rất lớn. 
Thời Đông Hán đến Minh Đế thì tập tục này bị phế bó. Việc tế lễ qua các 
triểu đại Trung Quốc có nhiều tên gọi khác nhau, dưới đây xm liệt cử: 

Từ: Diễn ra ở thời Tiên Hoàng, hoạt động tế tổ vào mùa xuân hằng năm, 
thường phải dâng rau hẹ. 

Thược: Chỉ hoạt động tế tổ vào mùa hạ hằng năm, tổ chức nhiều ở tháng 
4, thường phải dâng lúa mạch. 
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Thường: Chỉ hoạt động tế tổ vào mùa thu, thường phải dâng gạo mới vừa 
thu hoạch. 

Chưng: Chỉ hoạt động tế tổ tổ chức vào mùa đông (tháng 10) thường phải 
dâng gạo mới. 

Hiệp: Chỉ tế tổ tiên xa gần ở miếu thái tổ, còn được gọi là đại sự, phần 
nhiều tổ chức sau khi 3 năm để tang. Vào thời Hán còn chỉ hoạt động đại tế 
3 năm tổ chức một lần. 

Đế: Hoạt động tế lễ vào mùa hạ hằng năm ở thời Ân. Từ sau thời Tây 
Chu thì chỉ hoạt động tế lễ thủy tổ. Vào thời Tây Hán chỉ hoạt động tế tổ 
được tổ chức vào năm thứ 2 sau khi hết thời gian để tang, thời Đông Hán lại 
chỉ hoạt động đại tế 5 năm một lần. 

- Nại tế: Nại là một loại rượu, bắt đầu làm từ tết Nguyên Đán (tháng 1 
âm), đến tháng 8 là dùng được. Nại tế từ thời Tây Hán được tổ chức vào Lập 
thu, các nước chư hầu phải mang vàng đến cống nạp. Thời Vũ Đế (năm 112) 
triều đình đã từng dựa vào việc dâng rượu không đủ cân, đủ lạng, màu và 
chất rượu kém mà cùng một lúc bãi vị của 106 người. 

- Thời thời hành viên: Chế độ thời Hán, Thừa tướng mỗi quý một lần dẫn 
các quan viên tham gia thời tế, đồng thời thị sát lăng viên để xử lý các vấn 
đề liên quan. 

Thời Thương thịnh hành việc tế mô, từ Tây Chu đến Đông Hán thì thịnh 
hành tế miếu. Thời Đông Hán lại thịnh hành tế mộ, thường tiến hành đồng 
thời với hoạt động tảo mộ. 

Dân tộc Dư phân bố ở 5 tỉnh, hơn 80 huyện như Phúc Kiến, Chiết Giang, 
Quảng Đông, Giang Tây, An Huy sinh sống phân tán, trong lịch sử họ rất 
chú ý lưu giữ truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Tập tục của dân tộc 
này là nam tròn 16 tuổi phải tổ chức nghì thức tế tổ, đem hợp lễ thành định 
và lễ tế tổ làm một nghỉ lễ có quy mô rất lớn, nếu trong nhà anh em đông, 
thì chỉ cần một người làm lễ, đồng thời nếu cha đã từng tế lễ rồi thì con trai 
mới được tiến hành tế lễ. Người đã tế tổ trong xã hội của dân tộc này có địa 
vị xã hội và thân phận hoàn toàn khác biệt với những người chưa từng tế tổ. 
Lần đầu tiên tế tổ có thể mặc áo màu đỏ, nếu tế lần hai thì mặc áo màu 
xanh, nâng cao một cấp. Vợ có thể mặc áo xanh váy đỏ, có thể được lấy hiệu 
là Tây Vương mẫu. Chỉ có người đã từng tế tổ mới có thể được coi là người 
con có hiếu, khi cha chết thì con trai nếu chưa từng tế tổ không được Ìo mai 
táng mà phải chọn người đã từng tế tổ thay thế. Lúc cử hành mai táng thì 
phải mời người đã từng tế tổ đến mặc áo màu xanh đứng tụng kinh trước thi 
hài người chết hoặc là nhäy múa trước linh bài tổ tiên. Nếu cuộc sống nhiều 
rủi ro dân tộc Phổ Mễ ở Vân Nam sẽ tổ chức hoạt động tế tổ để cầu. Lúc tế 
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tổ thì thường phải gọi tên 3 vị thủy tổ, sau đó, cả gia bộc chia đều đồ cúng để 
biểu thị có được sự phù hộ của tổ tiên. Thường thì trước khi ăn uống có 
người để ít đồ ăn vào trong cái giá 3 chân ở hóa đường hoặc nhỏ vài giọt 
rượu, trà vào hỏa đường biểu thị sự tôn kính tổ tiên. 

Dân tộc Dao phân bố ở Quảng Tây, Hồ Nam, Vân Nam, Quảng Đông, 
Quý Châu khi xây nhà thì thường cân nhắc thiết kế đáp ứng được nhu cầu 
tế tổ. Họ mở hai cửa cho phòng chính, bên trái là dương môn, để người 
sống đi vào, bên phải là âm môn, chỉ khi trong nhà có người chết hoặc làm 
lễ tế tổ mới được mở, đặc biệt họ đem kết hợp nghỉ thức tế tổ với nghỉ thức 
tế chó làm một. Trước đây, người Dao lấy nhụy hoa làm totem, lúc tế tổ 
thường bày một cái bàn vuông trước bàn thờ, sau đó bày các đồ cúng lên, 
chủ nhà sau khi báo cáo với tổ tiên thì liển mô phỏng động tác của chó chui 
qua gầm bàn. Người dân tộc Đồng Cư ở Quý Châu. Hồ Nam, Quảng Tây 
vào lúc sắp thu hoạch ngũ cốc thì thường tổ chức một lần tết ăn đổ mới. 
Đồng thời, láng giếng trong thôn còn phải tổ chức đấu bò, ca hát. Vào tiết, 
Trung Nguyên hằng năm thì cũng là ngày lễ quan trọng để người Đồng tụ 
tập. Lúc đó, người trong thôn lại tổ chức hội thối tiêu. Ngoài ra, một số gia 
tộc còn có ngày tế lễ đặc biệt của #la tộc mình. Người Lật Túc sau khi mai 
táng người chết xong thường không tảo mộ, mà mỗi năm cũng chỉ làm giỗ 
cho cha mẹ một lần, rất ít người thờ ông bà, tổ tiên 3 đời trở lên thường 
không được thờ cúng. 

Lần thứ nhất là Sơ bái tổ, bày chỗ ngồi cho tổ tiên ở trung đường, trên đó 
đặt quần áo, giày dép. Dùng các cống phẩm như rượu, thịt, hoa quả gạo nếp 
cho vào rang, sau đó đồ chín. Vào ngày hôm sau lại tổ chức tế tổ, lấy gạo nếp 
từ hôm trước làm tế phẩm. Đô tế được họ đặt ở trên mâm ngày đêm cúng tế. 
Một ngày trước ngày Lê Minh thì mỗi gia đình đều để một người già ở nhà 
túc trực. Còn những người khác thì phải ra ngoài, thường là lên núi nướng 
đồ ăn và tham gia các hoạt động khác trọn vẹn 1 ngày, khi hoàng hôn mới 
được về nhà. Mục đích của việc này là để cho linh hồn tổ tiên về nhà đón 
năm mới được yên ổn. Vào ngày thứ hai, cả gia đình cùng ở nhà để đón tết 
cùng linh hồn tể tiên. 

Người được tế thường là các thủy tổ mà chủ nhà không nhớ tên, chủ yếu 
là tổ bối, phụ bối (cấp cao hơn ông tổ). Nửa tháng 7 là tết Đồng Liêm phải 
cắt quần áo giấy, ô giấy để dâng tổ tiên, mỗi người một bộ. Gia đình chưa 
lập bàn thờ tổ tiên thì vào các ngày lễ trong năm phải rắc một ít cơm rượu 
lên đất, đồng thời gọi hồn tổ tiên về, xem đó như đang thờ cúng. Dân tộc Bố 
Y thì bàn thờ của từng nhà lập ở trung tâm của phòng, căn cứ vào cấp bậc 


của bài vị tổ tiên mà đặt một cái bàn lớn trước bàn thờ để tế tổ. Ở đây không 
được xếp đề dùng ngoài đồ thồ, phụ nữ không được cho con bú ở đó, trẻ con 
không được chơi nghịch leo trèo, người ngoài không được tùy tiện chạm vào 
bất cứ thứ gì trên bàn. Bàn thờ của các gia đình dân tộc Mèo phần nhiều 
được đặt ở sát bức tường giữa nhà. Có số ít thì đặt ở một bên, cứ mỗi lần có 
lễ đều phải dâng rượu thịt. Dân tộc Di thường đặt linh bài cha mẹ trong nhà 
con út. 

Người Lật Túc ở Nộ Giang cho rằng, người sau khi chết thì linh hồn có 
thể lập tức được đầu thai chuyển kiếp hoặc là tiếp tục làm người, hoặc là 
làm súc vật, gia cầm. Lãnh hồn đàn ông thông qua 9 lần đầu thai, còn lĩnh 
hôn phụ nữ thông qua 7 kiếp đầu thai hóa thành mây. 
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Núi tổ tiên sinh núi con chấu, nước đầu nguồn phân nhánh 
Tam xoa thủy tụ trước đường 


Địa lý âm phần cết yếu 


Sách lưu truyền hậu thế: Trước tác của Quách Phác, Dương, 
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Khí sinh thành và nuôi dưỡng vạn vật 
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Bán thân chân long khác với quần sơn khác 


«¬ 


210 
212 
212 
212 


212 
213 
215 
218 


218 
221 
223 
225 
228 
232 
234 
235 
235 
235 
236 


237 
237 
237 


„81 


HN: N0. 0 nan say 


¬ — == mem = 
>h m0 Ð9 mm 6C 


402 
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Thiên môn, Địa hộ đón nhận khí 

Nước chay ra trước huyệt quý ở núi nhỏ chắn ngang 
Sơn quản nhân đỉnh, thủy quản tài _ 

Thủy trong rộng, ngoài hẹp, trái phải như sừng trâu 
Cửa bảo vệ thủy khẩu trên cao như võ sỹ trấn thành 
Sa ở thủy khẩu ảnh hưởng lớn 

Thủy ở nơi nhỏ hẹp càng phải quan sát tỉ mỉ 
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Luận về long mạch 

Bình dương long không được phạm vào núi để tránh hỗn loạn 
Tránh “tham xa bỏ gần” 

Long mạch tựa như dừng lại mà không dừng 
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Luận về âm đương và lậu thai 

Đặc trưng của quý long 

Tầm long cần phải lên cao, nhìn xa, quan sát sơn thủy 
Tìm long huyệt trước tiên phải nhận biết tổ tiên 

Luận về long hổ, bình dương long 

Hình thế của long hổ 

Long hổ không cân đối dễ sinh bệnh tật 

Luận về cát cách cần cẩn thận quan sát long mạch 

Luận về hậu long sang hèn 
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Luận về sơn địa bình dương 

Luận về bình dương huyệt 

Luận về bình dương địa 

Bình dương Quý nhân lộc mã 
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Luận về hình huyệt, sa thủy 

Luận về ý nghĩa hình dạng kỳ lạ và hướng của sa thủy 
Sa thủy quý cần phải đẹp và rõ ràng 
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Sa quyết, 
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Khái quát về la thành, đế đô 
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Luận về thế đất sụt lở 
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Luận sơn thủy lấy hình thế và tính tình làm chủ 

Bàn riêng về cát hung của hình thế nước chảy 

Luận về chân long quý khí và sự ứng nghiệm 

Đến và dừng chưa hắn đã kết huyệt 


Sơn thủy có phân có hợp, mặt không quay lưng là hoàn mỹ 
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